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LỜI GIỚI THIỆU 


Gần một thập kỷ nay, vùng Lâm Bác Trung Quốc được 
tôn vinh là tường địa (đất thánh) của nên văn hoá Tề. và 
các cơ quan Nhà nước Trung quốc đã tiến hành nghiên cứu 
tâm sâu, chiều rộng của nên văn hoá cổ xưa xán lạn đó. 

Nói văn hoá Tề, là chỉ khoảng thời gian hơn tám trăm 
năm từ kiu Khương Thái Công khai sơn phá thạch lập ra 
nước Tê (khoảng thế kỷ 1] trước Công nguyên) cho đến khi 
Tân Thuỷ hoàng diệt Tề vương Kiến (khoảng 22] trước 
Công nguyên), trên mảnh đất đó, trong một thời gian lịch sử 
dàng đặc, nước Tề cổ xưa đã kiến lập nên một nên văn hóa 
VÔ CÙNG rựcC TỠ. 

Nghiên cứu nền văn hoá Tề, chính là nghiên cứu những 
cải cách mở màng của nước Tề xưa kía, có ý nghĩa hiện 
thực lớn lao với công cuộc kiến thiết ngày nay. Đó là điều 
hết sức qHan trọng. 

Trong lịch sử nước Tề có ba lần cải cách lớn: 

Một là, cuộc cái cách trong thời Khương Thái Công. Sau 
khi Khương Thái Công phân phong đến nước Tề, lập tức đề 
"a chủ trương tính giảm bớt nghỉ lễ dựa vào phong tục địa 
phương, đã phá gia ân cho người thân (thản nhân chỉ ân) 
của chế độ đẳng cấp phong kiến, chủ trương trọng người 
hiển, thương công lao cho người có công, nên chính sách 
thông thương công nghiệp, đem lợi ích đến cho dân. 

Hải là cải cách của thời Hoàn - Quản (Tê Hoàn Công - 
Quản Trọng). Vẻ nội chính. đẩy nìạnh tổ chức xã hội chế 
định “tứ dân phân nghiệp: sĩ, nông công. thương". Mỗi 
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người dân trong nước ai cũng có nghề chuyên môn, môi cơ 
quan Nhà nước đêu có trách nhiệm riêng. Cdi cách kinh tế 
chủ vến là thực hành quản lý "Quan sơn hải”, củng một lúc 
đẩy mạnh việc khai khoáng và nghề làm muối. Xây dựng chế 
độ thuế khoá căn cứ từng vùng mà thu giảm. Về cải cách 
quản sự, chà yến là nhà va phải nắm lấy quán đội, thực 
hành lối quản lính ở ngay trong chính quyền các cấp. 

Ba là cái cách trong thời Tê Ủy Vương, nội dung cơ bản 
là chỉnh đốn cách làm việc của quan lại, tức là yêu cầu các 
địa phương cân phát triển sản xuất, làm cho nhân dân giàu 
mạnh, quan lại làm việc cốt ở hiệu suất không được ngâm 
việc, trì trệ, cần giảm hình án để an dàn, bớt tội phạm, cấm 
chỉ quan đưới hội lối quan viên triều đình để kiếm chác vinh 
dự tà tín nhiềm. 

Ba lần đại cái cách đó đã làm cho nước Tề trở thành 
nước: dẳw tiên trong năm nước bá chủ thời Xuân Thu. 

Hơm hai nghìn năm trước đã có những cuộc cải cách lớn 
lao nh vậy, đến nay vấn còn có ý nghĩa thực tiên ở những 
mi sai đây: 

- Thứ nhất: Thiết lập thì trường. Quản Từ chủ Hương 
nHớc có trăn cô Xe (Hức nước nhỏ) thì dụng chợ ở trung tâm 
(Bách thăng chỉ guốc, trung nhỉ lập thị). Thị trường mở 
mang thu hút khách thương của các nước ngoài. Lâm Trị trở 
nêu trung tân: thương mại quan trọng thời đó. 

- Thứ hai: Giảm nhẹ thuế khoá, thự. hành chủ trương, 
mở cửa cho thương nhân nước ngoài vào mà không thu, 
hoặc tlu rất Ít tÍHHẺ qHan. 

- Thứ ba: Chống bế quan toá cảng, mở mang buôn bán, 
tìm hết cách để phục vụ thương nhân nước ngoài, cứ ba 
mươi dàm đọc đường. có một dịch trạm để phục vw họ. Vì 


5 - QUẦN TỪ TRUYỆN 


vậy, khách buôn bán bốn phương đến nước Tệ như trấy hội. 

- Thứ tw: Muốn cho nước Tề dân giàn nước mạnh, chủ yếu 
là phát triển kinh tế. Lấy kinh tế làm đòn bấy. Mọi hoạt động 
đếu từ trục quay kinh tế mà ra. Từ thời Khương Thát Công đã 
vậy, đến thời Hoàn - Quản lại càng trở nên khẩi trương. 

- Thứ năm: Sự nghiệp giáo dục. Văn hoá Tề rất chú trọng 
khoa học kỹ thuật, giáo dục, và đã thu được thành tựu lớn lao. 
Chính Quản Tự đđ nêu ra: "Kế một năm không gì bằng trồng 
lúa, kế mười năm không gì bằng trông cây, kế trăm năm không 
gì bằng trồng người" (Nhất miên chỉ kế mạc nhược chủng cốc 
thập niên chí Kế mác nhược chúng mộc, chung thân chỉ kế mạc 
nhược chủng nhán). Vậy là hơn hai ngàn năm trước, Quản Tử 
dự thảy. rồng người là chiến lược muôn đời. 

- Thứ sáu: Xây dựng chế độ pháp trị và cốt cách liếm 
chính. Quản Tử cho rằng: Pháp luật là cách thức nhất định 
để làm phép tắc của thiên hạ là khuôn pháp của vạn sự. 
(Pháp giả thiên hạ chỉ trình thức dd, vạn sự chỉ nghĩ biểu 
d4), vua trị nước cân có pháp luật, làm chuẩn nuẹc. Không 
chỉ coi Trọng pháp luật trên hết, láp pháp vững vàng, mà 
còn chỉ trương mọi người phải được bình đẳng trước pháp 
luật (quản thân thượng hạ, quỹ tiện giai dĩ pháp). Thật vô 
cũng đáng quý. 

Ngoài ra, Quản tự còn cho rằng cháp pháp phải thật 
nghiêm, chấp pháp phải vì “công”. Người cẩm quyền 
phải "bạc s thân, hậu ứ dân”, hơn nữa còn lấy đó làm tư 
Hưởng chỉ đạo, chế định ra những điểu luật về sự thanh 
Hém của quan lại, khen thưởng xử phạt nghiêm khác đối 
với quan lại các cập. 

Trong lịch sử nước Tẻ. đã xHát hiện nhiều ông quan cân 
kiêm liêm chính, nà Ấn Anh là tâm gương chói ngời nhất. 
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Án Anh thân làm Tế tướng, trải qua ba triều vua, mà vẫn 
thanh bản, mặc áo với, an độ thô, dàng ngựa gây, ở nhà 
vấn, nhiều lần tạ ơn từ chối những thành áp, nhà cửa, gái 
đẹp, xe ngựa và y phục vua bạn, 

Người câm quyển nước Tê coi trọng pháp luật, vự liêm 
khiết, không ngoài mục đích là bảo vệ nên thống trị lâu dài 
tất phải tăng cường pháp chế và xảy dựng chế độ pháp trị, 
khách quan mà vét, đó là một Hiến bộ, cho đến nay, vấn là 
bài học nóng hối đối với chúng ta. 

Vị vậy, Tề Hoàn Công làm nên nghiệp bá, xảy dựng được 
một nên văn hoá Tế xán lạn là điều có thể hiểu được. Trong 
đó, công lao của Quản Tử đứng hàng đâu. 

Quan Tử tên Trọng linh nắm 725, mắt năm 645 trước 
Công nguyên, là nhà chính trị, nhà tự tưởng, nhà quản sự, 
nhà củi cách lỗi lạc đương thời và của muôn đời, Tất cũ 
những chủ IrWØing VỀ các mặt trén của ông, đến nay vẫn còn 
nguyên giá trì và là một phân di san quý bán của ngàn xưa 
để lại. Từ một người tà, trở thành "Trọng Phụ" của Tê Hoàn 
Công, Quản Từ hết lòng phụng sự đất nước để để lại cho 
đời san một hình ảnh chót ngời bát diệt. 

"Quan Tử truyện” được viết với một nghệ thuật khá 
sinh động chỉ tiết chọn lọc, lời văn khúc chiết, vậy dựng 
nhân vật có tính cách đạt tốt điển hình như Quản Trọng, Tề 
Hoàn Công, Bữứo Thúc Nha, Ninh Thích... có sức thuyết 
phục. gáy Ý vị hứng thủ cho người đọc. 


Hà Nội, tháng 10 năm T997. 
ÔNG VĂN TÙNG 
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PHẦN MỘT 
HOÀN CÔNG BÁI TƯỚNG 
HƯƯNG MỘT 


MŨI TÊN OÁN THÙ 


1. CÔNG TỬ CỦ VỤI SƯỚNG NHƯ ĐIÊN 


Đầu mùa ha năm 685 trước Công nguyên. 

Tại Khúc Phụ đô thành của nước Lõ. 

Nơi ở của công tử Củ, vị công tử thứ hai của nước Tề. 

Đó là một nơi hết sức yên fính, trong vườn thông xanh 
rợp bóng, từng làn gió thoảng tới. Công từ Củ đang ngồi 
giữa chính dường. vừa uống rượu vừa ngắm nhìn đám vũ nữ 
đang nhày múa. Đó là sáu vũ nữ, chàng mang từ nước Tê 
sang. Đám vũ nữ vừa múa vừa hát : 

Tạ rụng, ld rụng @I 
Gió thói bay khắp nơi 
Chàng ơi cát tiếng hát, 
Hãy cùng em vui chơi 

Quan Trong (tên là Di Ngô) cùng với Thiệu Hốt bước 
vào cưa lớn, 


- Di Ngỏ huynh. hôm nay có gì vưi mà hớn hờ vậy? 
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Thiệu Hốt thấy Quản Trọng hôm nay khác hẳn với ngày 
thường bèn cất tiếng hoi. 

- Quản Trọng võ vỏ vai Thiệu Hốt: 

- Đệ này sắp đến ngày chúng ta mở mặt rồi đó.Thiệu Hốt 
VỘI hỏi: 

- Huynh có thể nói rõ hơn chút nữa được không? Đệ đã 
mỏi mắt mong tới ngày đó lắm. 

Quản Trọng có về tự tin, cười vẻ bí mật: 

- Cơ trời sao thể tiết lộ, nơi này là tổ chím trời, không ở 
lâu được. Tối qua, ta có bói một quẻ xem sao thì mấy ngày 
nữa là chúng ta trở về Lâm Trị thôi. 

Thiệu Hốt cá mừng, xưa nay chàng chưa hề nghi ngờ 
những tính toán thần thòng của Quản Trọng . 

Công tử Củ bước ra ngoài, chàng hắt hơi liền mấy cái, rồi 
vươn vai. Chàng nhìn Quản Trọng và Thiệu Hốt miễn cưỡng 
nói: 

- Thưa hai sư phụ, hôm nay tập gì ạ? 

Thiệu Hốt vội đáp: 

- Bắn cung, mời công tử lên ngựa. 

Công tử Củ theo Quản Trọng, Thiệu Hốt đi ra cánh đồng 
rộng ở ngoại thành. 

Ba đồng tiền được treo ở giữa hai cây. 

- Công tử Củ tự tin nhìn ba đồng tiền treo ngoài mấy chục 
bước. Công tử ba mươi bảy tuổi, vai to mình tròn, cao trên 
một mét tám. Chàng nhận cung tên từ tay Thiệu Hốt, rồi 
piương cung bắn, chỉ nghe tiếng giây cung "phựt" một 
tiếng, rồi đánh "keng"”, một đồng tiền rơi xuống đất. Công 
tử liếc nhìn Quản Trọng, lắp mũi tên thứ hai, giương cung 
bắn tiếp, đồng tiền thứ hai rơi xuống. 
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Thiệu Hốt reo to: 

- Giỏi lãm! 

Quản Trọng gật gật đầu. 

Công tử Củ đắc ý lắp tiếp tên và bản. đồng tiền thứ ba lại 
rơi xuống đất. Chàng vứt cung rồi cười lên ha hả. 

Quản Trọng mìm cười gật đầu: 

- Phép bắn cung của công tử đã tiến một bước xa rồi! 

Công tử không mấy hài lòng về lời khen của Quản 
Trọng, chàng ngẩng đầu nhìn lên trời vừa lúc một đàn chim 
nhạn đang bay từ nam về phương bác. Chàng bèn nhặt chiếc 
cung dưới đất lên nói: 

- Ta sẽ bán trúng con nhạn đầu đàn cho mà xem. 

Nói xong, giương cung ngắm lên trời. 

Quản Trọng giữ tay cung của cóng tử Củ lại nói: 

- Thôi đừng phí sức vô ích! 

Công tử Củ bực mình nhìn Quản Trọng : 

- Sư phụ, sao lại làm ta mất hứng như thế? 

Quản Trọng đáp: 

- Đồng tiền treo trên cây là vật tĩnh, bất động, công tử có 
thể bắn không chệch phát nào, nhưng nhan bay trên trời, 
không ngừng di động, chắc chăn công tử sẽ bán trượt, vì 
công tử chưa có được bản lĩnh của cái thế lấy bất biến để 
ứng vạn biến. 

Vừa lúc, trên trời lại một bầy nhan bay qua. 

- Sư phụ nói vậy e sớm quá đó. 

Dứt lời, công tử Củ kéo căng đây cung nhắm bấn. một 
mũi tên lao vút lên không. Đội hình bây nhạn vẫn không hề 
thay đổi, bay tiếp về phía trước, công tử Củ thất vọng nhìn. 
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bảy nhạn đang mất hút đi trong khoảng không. 

Bấy giờ Quản Trong mới từ từ khuyên nhủ: 

- Thuật bán cung phải năm được: Biết giương biết kìm, 
lúc chùng lúc căng, động tĩnh tương hoà. 

Công tử Củ trao cung cho Quản Trọng, vẻ không phục 
nỒI: 

- Sư phư nói thao thao nghe rất hay, có thể bắn thử một 
mũi tên xem? 

Quản Trọng ngẩng đầu nhìn vẻ phương nam thấy mội 
bây lớn chim nhạn đang bay tới bèn đặt tên lên cune, vươn 
thân hình chắc nịch cập mất tình sắc, giương cung bắn, chỉ 
nghe thấy "“phựt” một tiếng mũi tên lao vút lên bầy nhạn, rỏi 
một con nhạn lớn rơi phịch xuống đất. Đàn nhạn hoảng sợ 
kêu quác quác bay đi. 

Thiệu Hốt lớn tiếng reo: 

- DI Ngô huynh, thật là thần tiễn vậy! 

Công tử Củ xấu hổ bịực tức giật chiếc cung trong tay 
Quản Trọng bẻ đánh rắc. vứt xuống đất. 

Thiệu Hốt rất tức giận: 

- Công tử làm gì vậy? Trình độ còn yếu thì phải thành 
tâm mà học chứ! 

Công từ Củ nói: 

- Ta không học bản cung nữn. 

Thiệu Hốt giận rung ria mép, chỉ vào công từ Củ quát 
lớn: 

- Tiên vương đã uy thác thần và Di Ngô làm sư phụ cho 
công tử sao công từ đám võ lẻ như vậy 

Quzm Trọng liếc nhìn công từ rồi phá lên cười, làm cho 
Thiệu Hết và công tử đớ người không biết phát là sao 
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Quản Trong vỏ vai công tử Cú nói: 

- Công tử, ngài muốn thay việc khác đê hơn chứ gì? 
Đúng! Công tử nên sớm có chí hướng như vậy. 

Rồi quay sang Thiệu Hốt. Quản Trọng nói: 

- Đệ, giương cung bắn nhạn, là việc làm của kẻ vũ phu. 
Công tử là bậc lương đống của nước nhà, phải lên ngôi vua 
chúa nhất thống thiên ha, sai khiến tám phương. Lần này 
công tử vứt cung chính là ý trời đó. 

Công tử không hiểu ý nhìn Quản Trọng : 

- Sư phụ, ý của người là thế nào? 

Quan Trọng trang trọng nói: 

- Công tử, tối qua thần đã bói một que: Nước Tẻ có biến, 
Tề Tương Công làm nhiều điểu bất nghĩa, tất tự rước lấy 
điệt vong, đến ngày tận số. Công tử xếp hàng thứ hai, tất sẽ 
kế vị Tế hầu. Quản Trọng và Thiệu Hốt, nhờ hồng phúc của 
công tử sẽ được đại phát, đường tương lai rộng mở thăng 
bước mây xanh. 

Công tử nửa tin nửa ngờ: 

- Mong sao ngày đó được sớm đến. 

Đang nói chuyện thì thấy thị tùng phi ngựa tới, nhây 
xuống báo: 

- Bấm công tử, đại phu Tân Tu Vô nước Tẻ từ Lâm Trí 
tới, nói có việc cản được gặp công tử ngay. 

Công tử Củ nhìn Quản Trọng, không hiểu hỏi: 

- Tân Tu Vô ha? 

Quản Trọng vội vái Công từ Cu: 

- Xi chúc mừng Công tử! 

Công tử Củ không hiểu đầu đuôi, nhìn Thiệu Hốt. Thiệu 
Hồi cũng ngắn người Không hiểu. 
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Quản Trọng cười nói: 

- Thần cho rằng, đại phu Tân Tu Vô nay tới Khúc Phụ, 
chắc là để đón công tử về Lâm Tri để kế thừa vương vị đó. 

Công từ Củ vẫn còn nửa tin nửa ngờ: 

- Có thật vậy không? 

Quản Trọng đá tung chiếc cung dưới đất nói: 

- Thay dây cho đê giương cung, đó chính là ý trời. còn 
đợi gì nữa, ta mau về gặp Tân Tu Vô . 

Công tử Củ, Quản Trọng và Thiệu Hốt vừa bước vào sân 
chỉ thấy Tân Tu Vô đã đón ở cửa nhà, ông ta quỳ sụp dưới 
chân Công tử Củ: 

- Thần Tân Tu Vô xin khấu kiến công tử! 

Công tử Củ vội cúi mình đỡ ông lên: 

- Miễn lễ, bình thân. 

- Tạ ơn công tử. 

Tân Tu Vô đứng đậy 

Công tử Củ nóng lòng hỏi luôn: 

- Tân Tu Vô, ông tới Khúc Phụ chắc là để đón ta về Lâm Trí? 

Tân Tu Võ ngạc nhiên nhìn công tử gật đầu: 

- Bầm vâng. 

- Vậy có phải đón ta về làm quốc vương không? 

- Chúa thượng thật suốt. 

Tân Tu Vô phục sát đất 

Quản Trọng cười nói: 

- Công từ đây không phải là nơi chuyện trò, ta vào trong 
nhà nói chuyện. 

Mọi người lần lượt bước vào nhà, ngồi cả dưới chiếu. 

Quản Trọng hỏi: 
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- Tân Tu Vô, có phai hai vị Thượng khanh Cao và Quốc 
sai ông đến? 

Tân Tu Vô đáp: 

- Hai vị Cao và Quốc cùng các đại phu đều nhất trí suy 
tôn Công tử. 

Công tử Củ lại hỏi: 

- Có người nào phản đối không? 

Tân Tu Võ rút trong người ra tấm lụa đẻ trình với 
công tử Củ : 

- Thần cùng các đại phù Ủng Lẫm, Đông Quách Nha đã 
cùng nhau cắt máu ãn thể, xin nguyện trung thành với Công tử. 

Công tử Củ trải tấm lụa đỏ đọc: 

- Trời cao thăm thắm. đất đây bao la, năm canh mùa hạ, 
ngày lành giờ tốt. Thần Đông Quách Nha, Tân Tu Vô, Ủng 
Lẫm cùng cát máu ăn thẻ: Công tử Vô Tri giết vua thoán vị, 
lẽ trời không dung, chết chưa hết tội. Chúng tôi, những bầy 
tôi trung thành của Đại Tẻề, theo lời dạy xưa "Đại tông đuy 
hàn tông tử duy thành" (Lê phải lập con lớn), xin thể suy 
tôn công tử Củ làm quốc vương Đại Tề. “Phi Củ bất quân, 
phi Củ bất thần”, nếu ai bội phản, thần mình giết chết! 

Quản Trọng gật gật đầu, võ tay nói: 

- Lời thể cắt máu viết rất hay, hay lắm! 

Thưa các độc giá, bạn biết cắt máu ăn thể là gì không? 
Ngày xưa. giữa các Quốc vương và đại phụ, giữa các đại 
phu, cùng nhau làm một việc øì trọng đại đều thực hiện nghi 
thức này. Quá trình tiền hành như sau: Trước hết. đào một 
cái hố dưới đât, gọi là “Khám”. rỏi đem vật hy sinh như bò, 
đề, ngựa. gà, chó giết ơ dưới hở. cát tai phải của vật hy sinh 
đất vào đĩa, máu của vật hy sinh đựng vào một cái ấu gọi là 
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"độn". Sau đó tuyên dọc mính ước: người xin thê lần lượt 
mút máu đó. có người ngậm trong miệng, có người chỉ lấy 
ngón tay chấm vào rồi bôi lên miệng. Sau đó đem bản chính 
của mình ước cùng vật hy sinh chôn dưới hố, bản sao thì các 
người ăn thể mỗi người giữ một bản. 

Quản Trọng là người hiểu biết, ông rõ trọng lượng của 
bản minh ước cát mấu ăn thể đó. Nhưng có điều khiến ông 
chưa an tâm: 

- Thưa đại phu Tân Tu Vô, công tử Tiểu Bạch vẫn còn ở 
nước Cử chứ? 

- Vâng! Vận ở nước Cử. 

- Thế đã có tin gì công tử sẽ về Lam Tri không? 

- Chưa nghe nói gì. 

Công tử Củ sốt tuột nói: 

- Công tử Tiểu Bạch thì liên can gì đến ta? Kế thừa 
Vương vị thứ tự lớn trước nhỏ sau, ta lên ngôi là điều đi 
nhiên thiên kinh địa nghĩa rồi. Sư phụ quá lo đấy thôi. 

Quản Trọng gật gật đầu lại hỏi: 

- Thưa đại phu Tân Tu Vô, ngài còn có việc gì nữa không? 

Tân Tu Vô tra lời: 

- Bẩm công tử, Ung Lẫm đại thân xin Công tử tha tội. 
Công tử Vô Trí giết Quốc vương, Ung Lẫm đã tìm cách giết 
Võ Trị... 

- Ha ha ha... 

Công tử Củ cười xong nói: 

- Vô Trí giết vua thoán vị, tội đáng muốn chết. Đại phu 
Ủng Lầẫm thay trời làm: đạo. đâu có tội! Ta sẽ còn thăng 
quan tấn tước cho các công thân đã giết được Vô Tr. 

Quần Trọng nói với công từ Củ: 
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- Mây năm nay. thiên hạ đại loạn, phong ba bão táp, 
chiên trận liên miên, dân chúng cực khổ. Tương Công 
không biết thương dân. hoàng đâm bạo ngược khiến kỷ 
cương hỏn loạn, trời giận người oán. Công tử Vô Trị xuất 
phát từ lòng tham của nêng mình giết vua thoán vị, lễ trời 
không dung. Lần này. công tư về Lâm Trị kế vị nhất định 
phải tuân theo ý trời dưới thuận lòng dân... 

- Thôi được! Thôi được! Những lời đó ta đã nghe chán tai 
rồi! Ông xem lúc nào ta có thể về Lâm Trị? 

Quan Trọng suy nghĩ một chút, nói: 

- Đêm đài sinh lắm mộng, việc không nên trễ, lập tức lên 
đường về Lâm Tri ngay thôi! 

Thiệu Hết ghẻ tai nói nhỏ với Quản Trọng : 

- Di Ngô qua là định việc như thần, bái phục, bái phục! 


2. QUỐC, CAO KHÔNG HẸN MÀ NÊN 


Chuyên kể từ hai mối Tẻ Tương Công bị Vò Trị giết chết, 
Vô Trí thoán vị chưa đây một tháng lại bị bọn Ứng Lãm 
giết. Nước Tề trên dưới lâm vào canh đại loạn. Nước không 
thể một ngày thiếu vua. Ai là người nối ngôi đây? Theo nề 
nếp của tỏ tông, phải là công tử Củ kế vị. Nhưng công tử Củ 
là con người tâm thường. có kế vị cũng không hơn được 
người anh là Tê Tương Công bao nhiêu. Chuyện đó làm cho 
hai vị Thượng khánh nước Tế là Cao Hề và Quốc Tử phải lo 
nghĩ. Hai vị Cao - Quốc là dại thần giám quốc của Chủ 
Thiên tử phái sang Tê. địa vị hai ông ngàng với Tế hầu, đức 
cao vong trọng, người trone nước không ai không kính nể. 
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Quốc Tử thờ dài: 

- Công từ Củ bất tài vỏ học. Đông Quách Nha, Tân Tu 
Võ là bạn bè đi lại cũ. Ứng Lẫm giết công từ Vô TTỊ sợ vua 
mới luận tội nén bọn họ ra sức ủng hộ công tử Củ, tiếng là 
theo phép xưa, nhưng thực chất là có mưu riêng. Nếu công 
tử Củ kế vị. T6 nghiệp của Đại Tê do Thái Công gây dựng 
nên e rằng sẽ mất trong một sớm một tối! 

- Lời của Quốc Thượng khanh rất hợp ý tôi, ngài xem 
công tử Tiểu Bạch thế nào? Tuy công tử ít tuổi hơn công tử 
Củ nhưng thông tuệ hơn người, hiểu sách vở lễ nghĩa, chẳng 
phải là phường hồ đồ. 

Cao Hề nhìn Quốc Tử nói thăm dò: 

Quốc tử lại thở dài nói: 

- Việc này tôi cũng đã nghĩ, công tử Tiểu Bạch đúng là 
hơn công tử Củ nhiều. Nhưng thứ tự lớn trước nhỏ sau, tôi 
và ông liệu làm gì được? 

Cao Hẻ giọng đầy vẻ kiên quyết: 

- Nếu suy tôn một kẻ tầm thường, chẳng là làm nhục tổ 
tông hay sao? Cái gốc của tổ tông là phải được trao cho 
người hiển lương. 

Quốc tử gật gật đầu: 

- Ngài nói có lý. Quốc nạn tới nơi, không thể chỉ lo phép 
của tổ tiên! Chúng ta sẽ suy tôn công tử Tiên Bạch! 

Cao Hê nghe xong rất cảm động, rút trong ngực ra một 
bức thư lụa đã viết sẵn giao cho Quốc Từ: 

- Thượng khanh đại nghĩa vì Tẻ, đáng kính đáng phục! 
Tôi đã viết sản một lá thư lựa gửi công tử Tiểu Bạch, mời 
ngài xem. 


Quốc Từ vôi liếc qua một lượt, nói: 
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- Được! Sai ngay người ngựa hoá tốc sang nước Cừ, đón 
công tử Tiểu Bạch về Lâm Trì kế vỊị. 


3. TIỀU BẠCH ĐẮC CHÍ 


Đêm đã khuya, bên ngoài từng cơn gió nút thổi lá cây 
xào xạc. Dưới đèn, công Tử Tiểu Bạch đang xem đi xem lại 
lá thư khẩn cấp của Cao Hẻ, Quốc Tử gửi tới. Sư phụ của 
chàng Bão Thúc Nha đang nướng mai rùa trên bếp lửa. 
Ngọn lửa bập bùng ánh soi gương mặt trang nghiêm của 
ông. 

Bỗng nhiên, mai rùa phát tiếng nổ "lách tách". 

Bão Thúc Nha chấp tay nhằm mắt, miệng nhẩm: 

- Trời xanh trên cao, trời xanh phù hộ. 

Ông lấy chiếc mai rùa trên bếp xuống, đặt vào một chiếc 
đĩa ngọc, sau đó chấp tay qua đầu vái khắp sáu phương 
đông tây nam bắc thiên địa. Vái xong, ông tỉ mỉ ngắm trên 
mai rùa, bông ông cười phá lên: 

-Công tử ,đại hị rồi! 

Tiểu Bạch vôi vã bước tới,cúi xuống nhìn chiếc mai rùa. 

- Công từ xem, mai rùa hiện toàn những đường vân cát 
thái. Nay đang cuốt giờ tí đầu giờ sửu, âm dương đang giao 
tiếp. Vân dương năm, vân âm chín, chín năm giao nhau, 
rồng bay trên trời. Ha ha! Vua mới nước Tề, không ai ngoài 
công tử được! 

Công tử Tiểu Bạch không hẻ bị kích đóng. lòng chàng 
còn đầy ngốn ngang. 

-Tốt qua, hai vị Thượng khanh Cao - Quốc đã gửi thư, 
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báo nội khổ lâm, mong công tử về nước lên ngôi. 

Bão Thúc Nha vẫn chưa hết cam động. 

Tiểu Bạch lại đem bức thư lụa ra đọc lại một lượt: 

- Sư phụ. trong thư hai vị Thượng khanh không thấy nói 
ta về kế vị mà! 

Bão Thúc Nha cảm lấy bức thư, nói: 

- Công tử lú !àiu mất rồi. Ông đọc rằng: “Hôm nay quần 
thần bàn việc đưa công tử Củ lên làm vua mới, sai đại phụ 
Tân Tu Võ đi sang nước [.ỏ đón, năm sáu ngày nữa sẽ về tới 
Lâm Tri. Nước không thể một ngày không có vua. Nước Tề 
thói cũ nặng nề, rất mong có vị vua mới hiển minh... " 

- Triểu đình đã bàn định đưa anh ta là công tử Củ lên làm 
VUA mới, sao còn báo tIn cho ta, có dụng ý gì vày? Tieu 
Bạch vẫn không hiểu. 

- Lời các Thương khanh, ý ơ trong chữ, công tử xem, 
"nước Tề rất mong có vị vua mới hiển mình”. Công tử là 
người hiền minh, cả nước Tế đều biết, công tư Củ là người 
tầm thường, at còn không biết? Hai chữ “hiển mình” rõ ràng 
là chỉ vào công tử đó. 

Tiêu Bạch gật gật đầu. 

Bão Thúc Nha nói tiếp: 

- Còng tử xem, trong thư có nói cỏng từ Củ phải năm, 
sáu ngày nữa mới về tới Lâm Trí, nhưng công tử từ nước Cử 
về thì chỉ cần có ba ngày. Ý của hai vị Thượng khanh đã: 
quá rõ, muốn công tử về Lâm Trị kế vị trước còng tử Củ. 

Tiểu Bạch mặt đăm đầm do dư: 

- Con trường trước con thứ sau theo trật tự, ta SỢ.,... 

Bão Thúc Nha chí vào mai rùa nói: 


- Vân mai rùa là thể hiện của thiên tương, chín năm giáo 
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nhau, que bói đứt khoát. Cán quyết đoán. không quyết đoán 
sẽ thành loan! 

Tiểu Bạch vẫn chưa đám hạ quvết tâm. 

Bão Thúc Nha lớn tiếng: 

- Công tử thông mình hơn người, sao có thể hỏ đồ như 
vậy? Anh em phải có trên. có dưới, phận bá trọng thúc quý, 
ví như thời gian có tí sửu dần mão. đó chỉ là tiêu chí để phân 
biệt mà thôi, chứ có quan hệ gì đến vương vị đâu? Ngày 
xưa, Nghiều truyền ngôi cho Thuấn, Thuấn truyền ngôi cho 
Vũ, việc kế thừa ngôi vua, mọi người đều nhất trí không kể 
lớn nhỏ mà cốt chọn lấy người hiền minh mà thôi. 

Tiểu Bạch hiểu ra gật đầu: 

- Lời sư phụ nói cũng có lý. 

Bão Thúc Nha chỉ mai rùa nói: 

- Trời và người đà hợp nhất, thời cơ không thể để lỡ. 
Công tử nên thuận theo sở nguyện của người nước Tề, còn 
có hai vị Thượng khanh phò trợ. tất sẽ giành được nước thôi. 

Có bao giờ Tiểu Bạch không nghĩ đến chuyện muốn làm 
vua đâu. 

Chàng vô tay đánh đét nói: 

- Được rồi! 

Cứ làm theo lời sư phu! Bao giờ ta lên đường? 

- Việc không nên trễ, thần đã mượn nước Cử hơn trăm cỗ 
xe, ngày mai giờ tuất. là giờ lành ngày tốt. 

- Sư phụ, liệu chúng ta có thành công không? 

Bão Thúc Nha nói đầy tin tưởng: 

- Những năm qua. nước Tề càng ngày càng suy bại, dân 
chúng cực khổ, bị các nước chư hầu xem thường. Chu Thiên 
từ cũng chẳng coi tạ ra gì. chỉ vì Không có một quân vương 
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hiển minh đó thôi! Ông anh của công tử là Tế Tương Công, 
quanh năm chỉ thích chuyện bình đao. không đếm xia gì 
đến sự sống chết của muôn dân trảm họ, suốt ngày say sưa 
rượu chè, bỏ mặc triểu chính. Tệ hơn nữa, là cả em gái mình 
là nàng Văn Khương cũng bị làm ò uế, thật không bằng 
giống cầm thú. Cả nước trên dưới, lòng người đều theo công 
tử, lại có hai vị Thượng khanh Cao - Quốc phò trợ, nhất định 
sẽ thành công! 

Tiểu Bạch mãn nguyện nói: 

- Nếu trời xanh phù hộ cho ta, Tiểu Bạch được lên 
ngôivua, việc đầu tiên ta làm là dùng ngay những bậc hiền 
tài trị quốc, giao cho họ trọng trách, đồng tâm hiệp lực, 
chăn hưng Đại Tề, dể Chu Thiên tử nhìn nước Tẻ bằng con 
mắt khác, các nước chư hầu phải hết lòng thần phục! 


4. BÀI TÍNH NHƯ Ý CỦA LỖ TRANG CÔNG. 


Tin nước Tề có nội loạn truyền đến nước Lỗ, làm Lỗ 
Trang Công vui sướng lên như điên. Lỗ Trang Công rất ghét 
Tẻ Tương Công. Ông có mối thù giết cha. nỗi căm hờn mẹ 
bị Tế Tương Công làm nhục. Cha ông là Lõ Hoàn Công 
phụng mệnh của Chu Thiên tử bàn định hôn sự với Tề 
Tương Công. mẹ ông là em gái của một Tế Tương Công. Cử 
cha mẹ ỏng cùng vẻ thăm Tẻ. Không ngờ, Tề Tương Công 
nhân cơ hội đó loạn luân cùng em gát, làm cái việc hại đến 
tười đất. Lỗ Hoàn Công biết chuyện. nổi trận lôi đình. Tế 
Tương Công còn mượn dịp thết tiệc tiên đưa ở Ngưu Sơn, 
sai công từ Bành Sinh giết Lỗ Hoàn Công trên xe. Sau khi 
Lỗ Trang Công kế vị nhiều lần muốn đem quân đi đánh Tẻ, 
những Tế mạnh [.ễ vếu chỉ đành cam chịu uất ức. Nay Tế 
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Tương Công bị công tử Vô Trí giết rồi, công tử Vô Tri lại bị 
đại thần Ung Lầm giết nốt, nước Tề đại loạn. Thật là cơ may 
trời cho. Công tử Củ cũng biết anh mình ác độc, sợ hoa tới 
thân, mới tị nạn sang nước Lỗ. Tề Tương Công chết, đương 
nhiên công tử Củ kế vị. Nhân địp này, Lỗ Trang Công bát 
nước Tề phải trả giá. Sau khi chủ ý đã định, Lỗ Trang Công 
lập tức triệu tập quần thần vào đại điện nghị sự. 

Trang Công nhìn một lượt hat hàng quan văn Võ, nói: 

- Tê Tương Công làm nhiều điều bất nghĩa, tự chuốc lấy 
diệt vong. Quân thần nước Tề triều nghị, suy tôn công tử Củ 
về làm vua mới nước Tẻ. Quả nhân quyết định, ngày mai sẽ 
đích thân hộ tống công tử Củ trở về Tề. 

Đại thần Thí Bá đứng ra tâu rằng: 

- Thần cho rằng, ngày nay nước Tẻ nước Lỗ đang kình 
địch với nhau, Tề mạnh thì Lỗ yếu, Tẻ yếu thì Lỗ mạnh. 
Nước Tề có nội loạn, rất có lợi cho La. Theo ý thần, cứ đê họ 
loạn thêm ít lâu nữa, rồi hãy đưa công tử Cũ về nước kế vị. 

Đại Tư rn2 Tào Mạt cũng bước ra tâu: 

- Thần cho ràng Thi đại phu nói có lý. Việc này không 
nên vội vã. Nước Tẻ không vua, triều cương sẽ hòn loạn, 
triều cương đã loạn, sức nước sẽ suy yếu. Đăng nào cỏng tử 
Củ vẫn còn đang ở nước Lỏ, chỉ cần công tử không chạy 
trốn, thì ta vẫn nắm quyền chủ động. 

Trang Công khóng vui xua tay: 

- Hai nước Tẻ, Lỗ đời đời thông gia với nhau, công từ Củ còn 
là cậu hai của ta, không được làm by bạ. Công tử Cu 1 nạn ở 
nước Lễ đã lâu ngày, quả nhân tự đẫn ông ta về kế vị, ông ta đám 
quên ân đức của ta ư? Ý quả nhân đã định. ngày mai sẽ dẫn ba 
trăm chiến xa, Tào Mạt làm Đại tướng, Tân T, Lương Tử làm tả 
hữu tướng quân hộ tống vông từ Cú về Lâm TỪ 
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Ngày hôm sau, từ sớm đoàn quân hộ tống công tử Củ của 
nước Lỗ đã lên đường. Xe ầm ầm, ngựa hí vang, bụi bay mù 
mịt che kín cá trời. 

Trên chiếc chiến xa đầu, có cắm một lá cờ gắn chữ 
"Tào", cờ trắng có thêu hình hổ gấu. Phía phải xe có đặt 
trống và chiêng, Đại tướng Tào Mạt mũ sắt giáp sắt, oai 
phong lãm lẫm. 

Chiến xa thứ hai, giương lá cờ to có chữ "Lỗ", màu hỏng 
nhạt, thân hình rồng rắn. Bên phải xe dựa một chiếc sào cao, 
có treo trống và chiêng trận. Lỗ Trang Công và công tử Củ 
ngồi sánh trong xe. Phía san là Quản Trọng và Thiệu Hốt. 
Tiếp sau, là xe của Lương Tử, Tần Tử... 

Công tử Củ mặt mày hớn hở, rạng rỡ. Sớm mong, tối 
mong, mong mãi mới đến ngày hôm nay. Công tử Củ nhẩm 
tính, từ Khúc Phụ tới Lâm Tri phải năm ngày đường, ngày 
thứ sáu sẽ dẫn quần thần đi lễ miếu tố, sau đó thì trở về làm 
lễ đăng quang. 

Lỗ Hoàn Công nhìn công tử Củ, bật bàn tính của mình: 

- Lần này công tử về Lâm Trì lên ngôi vua, đừng quên 
công lao của quả nhân ngày nay nhé! 

Công từ Củ nghe vậy liền cười: 

- Đương nhiên, đương nhiên. ân đức của Lỗ hầu, tất phải 
trọng báo. 

- Báo thế nào, quả nhân muốn nghe rõ - Tẻ Hoàn Công 
nói toạc luôn - Công tử sẽ cát năm thành trì cho nước Lỗ, 
không quá chứ? 

Công tử Củ nghe vậy, trong lòng không vui. Cắt năm 
thành trì như vậy là cắt đi một phần tư nước Tẻ. Cắt một 
thành còn có thể được, vị Lễ hầu này tham lam quá thể. 
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Lỗ Trang Công thấy công tử Củ mì lặng, bèn nói: 

- Công tử còn chưa kế vị, đã không vui vẻ như vậy, Vậy... 

Lỗ Trang Công cầm chiếc đùi gỗ gõ mội tiếng chiêng. 

Tào Mạt ở xe trước nghe thấy liền đùng dùi gỗ gõ vào 
chiếc chiêng trận ba tiếng. Tiếng chiêng vừa dứt, đoàn quân 
ba trăm chiến xa của Lỗ lập tức dừng lại. 

Công tử Củ cả kinh: 

- Lỗ hầu, có việc gì vậy? 

Lỗ Trang Công cười nhạt: 

- Chuẩn bị trở vẻ! 

Công tử Củ hoảng, vội nói: 

- Không, Lỗ hầu, không nên như vậy! 

Lỗ Trang Công bèn xoè bàn tay ra: 

- Năm thành trì, công tử có chịu cắt không? 

Quản Trong rất bực với hành vị thấy người gập nguy, 
mưu trục tư lợi của Lô hầu, nhưng không chịu chuyện nhỏ, 
sẽ hỏng mưu lớn, hãy cứ để công tử Củ kế vị rồi hãy hay, 
bèn cười nói: 

- Lỗ hầu, nay vương vị của công tử Củ còn chưa định, 
công tử làm sao dám tuỳ tiên mà hứa được? Huống hỏ, công 
tử Tiểu Bạch cũng đang nhòm ngó vương vị, một khi Tiểu 
Bạch vẻ Lâm Tri trước chiến mất vương vị, thì mọi thứ đều 
xôi hong bỏng không trợ thành mây khói hết. Nếu công từ 
Củ trở thành quốc vương, dám không báo đáp Lỗ hầu hay 
sao? Hơn nữa, hai ngài lại là chỗ thân thích của nhau. 

- Nói thế còn được. Quản đại phu, ông là sư phụ của 
công tử Củ, nói lời phai giữ lấy lời nhé. Quân tử nhất ngôn. 
tứ mnä nan truy. Nói xong, lấy dùi gõ gõ một tiếng trống. 
Tào Mạt nghe lệnh. vôi gõ trống trận. đoàn quân lại tiến tục 
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tiên về phía trước. 

Thiệu Hốt khó chịu trợn mắt nhìn Lỗ Trang Công rồi hừ 
mũ1 một tiếng. 

Đoàn quân đi được một ngày thì dừng lại đóng trại. Quản 
Trọng nói với Lỗ Trang Công: 

- Quản Trọng tôi có việc muốn phiền Lỗ hầu. 

Trang Công nhìn Quản Trọng hỏi: 

- Việc gì? 

Quản Trọng nói: 

- Thần đang lo việc công tử Tiểu Bạch vẻ Lâm Tri. Ông 
ta ở nước Cử, cách Lâm Tri chỉ ba ngày đường. Không sợ 
nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Xin Lỗ hầu cho thần mượn ba 
mươi cô chiến xa, thần đi tiên phong về Lâm TT¡ trước làm 
một số việc chuẩn bị. Nếu trên đường gặp Tiểu Bạch, sẽ 
chăn họ lại. 

Trang Công cười nói: 

- Quản đại phu quá lo. Đai tông duy hàn, tông tử duy 
thành, đó là di huấn của tổ tiền. Công tử Củ lớn tuổi, kế vị 
là danh chính ngôn thuận, quả nhân cho rằng Tiểu Bạch có 
ăn tim gấu, gan báo cũng khỏng dám thoán vị. 

Công tử Củ nói: 

- Sư phụ nói rất có lý. Xin Lỗ hầu nhận lời. 

Quản Trọng tiếp: 

- Lưới trời lồng lộng, còn có chỗ hở. Nếu thật để sơ sẩy, 
công tử Củ kế vị không thành, Lỗ hầu chẳng hoá ra lấy rá 
múc nước, mất công toI sao? 

Lỗ Trang Công gật gật đầu: 


- Được, quả nhân đồng ý. cho ngươi ba mươi chiến cỗ xa. 


25 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


5. QUẢN TRỌNG BẮN LÉN 


Công tử Tiêu Bạch cùng Bão Thúc Nha dẫn một trăm 
chiến xa mượn cúa nước Cử, phóng như bay về Lâm Tri. 

Tiểu Bạch mặc bộ đồ lụa trắng. ngồi ở chiến xa đầu. Trên 
xe câm một cây sào treo chiếc phướn đen. 

Bão Thúc Nha với tài nghệ đánh xe tuyệt vời. một tay 
cầm cương, một tay cầm roi, chiếc roi vun vút. 

Tiểu Bạch chặc lưỡi khen: 

- Kỹ tuuật đánh xe của sư phụ, thiên hạ vô song. 

Bão Thúc Nha cười đáp: 

- Tài vặt ấy mà, công tử quá khen. 

Phía trước đã tới Bạch Thuy. 

Sư phụ, người ngựa đã một ngày, một đêm không bôn tầu 
rồi. hay là tam nghỉ một chút đã? 

- Công từ Tiểu Bạch vỗ vai Bão Thúc Nha. 

Bão Thúc Nha gõ một lệnh chiêng, hú một tiếng, chiến 
mã ngừng vó, đoàn quân đừng lại. 

Bão Thúc Nha lớn tiếng: 

- Chư vị tướng st, tranh thủ cho ngựa uống nước, nhanh 
chóng ăn cơm, ngựa không ra khỏi ách, người không rời xe. 
nửa ngày đường nữa sẽ vẻ tới Lãm TII, tốt nay tới Lâm Trị 
ta sẽ ấn mội bữa thật no nê. 

Bão Thúc Nha nhảy xuống xe, dùng vò múc nước sông 
Bạch Thuỷ đưa cho Tiểu Bạch. 

Tiêu Bạch khong xuống xe, đỡ vò nước uống một hụm, khen: 

Chà. nước ngon quá, lại được uống nước của quê hương rồi. 


Bao Thúc Nha giờ túi côn Hãy cơm ra ân cùng Tiêu Bạch. 
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Cơm chưa ăn xong, Tiểu Bạch như có linh cảm, đứng 
trên xe nhìn về phía tây, chỉ thấy một đám bụi đang lao về 
phía đoàn quân, VỘI gỌi: 

- Sự phụ, xem kìa! 

Bão Thúc Nha vừa nhìn thấy, giật mình vội thúc trống. 
Quân sĩ lập tức lên xe dàn.thành thế trận. 

Quản Trọng dẫn quân Lỗ xông đến như một cơn lốc. 

Quản Trọng đấc ý vì sự phán đoán chính xác của mình, 
lại tức giận về hành động thoán vị của công tử Tiểu Bạch. 
Ông vừa nhìn thấy thế trận của quân Cư, biết ngay là do Bão 
Thúc Nha chỉ huy. Còn cách đối phương chừng một tầm tên, 
ông cho quân Lỗ triển khai đội hình tấn công. 

- Bão Thúc huynh! 

- Quản Trọng từ trên chiến xa chắp tay chào Bão Thúc Nha. 

Bão Thúc Nha cũng chấp tay chào lại ở trên xe: 

- Di Ngô hiển đệ! 

Quản Trọng nói: 

- Chia tay đã mấy nám, đệ vẫn rất nhớ đại ca. 

Bão Thúc Nha hỏi: 

- Hiền đệ vẫn khoẻ chứ? 

Quản Trọng thăm dò: 

- Nhờ hỏng phúc của đại ca. Khúc Phụ là nơi đất lành, 
tiểu đệ hầu hạ công tử Củ, coi như nay đã tới kết quả. Đệ 
đang đưa công tử Củ về Lâm Trí, chẳng hay Bão Thúc 
huynh dẫn binh xa đi đâu vậy? 

Bão Thúc Nha nghe vậy, hiểu ngay ý của Quản Trọng, 
giỏi thật, Quản Trọng quá nhanh! Nhưng ông vững tin Ở sự 
phán đoán của mình, biết Quản Trọng chỉ là để thăm đò 
thôi, bèn nói: 
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- Chăng may trời giáng đại nan cho nước Tẻ, hai vị quốc 
vương liên tiếp bị giết. Công tử Tiểu Bạch về Lâm Tri để lo 
tang sự. 

Nói rồi chí tấm phướn đen và công tử Tiểu Bạch mặc bộ 
đồ lụa trắng ngồi trên xe. ˆ 

Quản Trọng cười nhạt, Bão Thúc Nha giỏi thật, trong 
bụng đại ca nghĩ gì sao ta không biết? Bèn nói luôn với Bão 
Thúc Nha: 

- Đệ xem công tử Tiểu Bạch, nét mặt hân hoan thế kia, 
đâu giống lo tang sự? Hơn nữa, lo việc tang sự đầu phải lắm 
bình mã đến thế 2 Bão Thúc huynh xưa nay vốn thật thà, 
nhưng hôm nay xem ra dối lòng vậy? 

Bão Thúc Nha nghiêm giọng hỏi: 

- Di Ngô hiển đệ, huynh hỏi đệ, đệ cùng công tử Củ về 
Lâm Ti có việc gì vậy? 

Quản Trọng nói: 

- Chẳng giấu gì nhân huynh, quần thần nước Tề triểu 
nghị, hai vị Thượng khanh Cao - Quốc định đoạt, sai đại 
phu Tân Tu Võ đến Khúc Phụ đón. Lỗ hầu tự dẫn ba trăm 
chiến xa đưa công tử Củ về Lâm Trị, bái tông miếu, đăng 
đại điện, kế vị tân quân. Tang sự của tiên quân tất nhiên do 
công tử Củ lo liệu, không cần công tử Tiểu Bạch lo lắng. 
Bão Thúc huynh có thể cùng công tử Tiểu Bạch trở về nước 
Cử được rồi. Nếu không, quàn của Lô hầu sắp đến, sẽ xảy ra 
chuyện mất vui! 

Công tử Tiểu Bạch nghe thấy, lòng bổng phấp phỏng. 
Công tử Củ vẻ Lâm Trï là đàng hoàng, nối ngôi là lẽ đất 
trời, giải quyết tang sự của vua, cũng phải như vậy. Chàng 
oán trách Cao Hề và Quốc Tử hai vị Thượng khanh giám 
quốc đức cao vọng trọng như vậy, tại sao đã định để công tử 
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Củ kế vị. lại còn báo tin cho chàng, Chàng siật vạt áo sau 
cua Bão Thúc Nha, nói nhỏ: 

- Sư phụ, (ta... 

Bão Thúc Nha gạt tay Tiểu Bạch, điểm tính nói: 

- Đường ai nấy đi. Công từ Tiểu Bạch là em của Tiên 
quân, chẳng nhẽ không có quyền về chịu tang sao? 

Quản Trọng cười nhạt, nói thẳng: 

- Âm mưu của công tử Tiểu Bạch, đệ đã nhìn thấy rõ 
ràng rồi. Công tử muốn về Lâm Tri giành ngôi vua, làm cái 
việc bất nghĩa vô lẽ, lẽ trời không dung! 

Bão Thúc Nha cũng chẳng cần giấu giếm: 

- Di Ngô hiển đệ thật là bậc tài cao nhìn xa trông rộng, 
giỏi mưu lược trị nước, nhìn người xem vật thấu hiểu tận 
bên trong, chảng nhẽ hiển đệ không phân được trắng đen 
xâu tốt, hiển năng và tầm thường hay sao? Giang sơn Đại Tề 
ung nhọt khắp nơi, đảy mình thương tích. Nếu hiền đệ lại 
đem cho nước Tế một ông vua tầm thường, há chẳng là 
thêm sương và tuyết? 

Quản Trọng nghe thấy động lòng. lời Bão Thúc Nha 
không phải là không có lý. Nhưng công tử Củ không làm 
vua, cái mộng Tướng quốc của ông sẽ tan thành mây khói, 
bèn nói: 

- Tiểu đệ là sư phụ của công tử Củ, mấy năm nay đã 
đem hết sức hết lòng giúp đỡ, công từ Củ đã có nhiều 
thay đổi, có thể đủ đức tài có thể gánh vác việc nước. 
Hơn nữa, triểu cương có nếp. lớn nho có bề. công từ Cú 
kế vị, trên thông lẽ trời, dưới được lòng dân, đạo lý đó 
Bão Thúc huynh nên rõ chứ? 
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Bão Thúc Nhà ngâng mặt lên Trời cười: 

- Lời của DI Ngô đệ, có chút chưa thực lòng! công tư Củ 
là hạng người tâm thường. bụng dạ hẹp hồi. Dị Ngô đệ dùng 
bón chữ có đủ đức tài há chẳng là mượn tiếng dối trời sao? 
Di Ngô đệ, ta hãy lấy đại nghiệp nước Tề làm trọng, để xira 
nay sáng suốt, chúng ta nên cùng bát tay nhau cùng giúp 
công từ Tiểu Bạch, để thành nghiệp lớn. 

Quản Trọng thấy lời lẽ của Bão Thúc Nha cứng rấn, bèn 
đánh bằng tình cảm: 

- Bão Thúc huynh ơi, làm tôi ai thờ chúa nấy. Huynh 
cùng đệ tình thân như thể tay chân, Quản Bào chỉ giao, thiên 
hạ biết tiếng. Ngày nay mong nhân huynh nới tay, nhường 
cho Quản Trọng một lần cùng công tử Tiểu Bạch vẻ nước 
Cử, chuyện về sau, nhân huynh cứ an tâm, đệ xin lơ liệu. 

Bão Thúc Nha như tựa hồ bị làm nhục, giọng đanh lại: 

- Lời của Di Ngô đệ khiến huynh xem thườngđệ đói! 
Ngày xưa, khi ta cùng đệ đi buôn chung chia lãi, đệ lấy bầy 
phần, ta không cho là đệ tham, đệ đánh cả ba trận thua cả 
ba, ta không cho là đệ tầm thường. Nhưng cách làm hôm 
nay của đệ khiến ta phải xem thường đệ là quá nặng lòng 
riêng. Thân nam nhí bảy thước không lo cho xã tắc nước Tẻ. 
Quốc nạn đang lâm, mưu tư lợi giành quan vị, cam tâm tôn 
một người tầm thường lên làm vua. Di Ngô đệ. đệ đã lấy 
danh nhân nghĩa đạo đức mà làm điều mưu toan danh lợi! 
Nếu đã là ai thờ chúa nấy thì huynh đây quyết không 
nhượng bộ! 

Chặp nói của Bão Thúc Nha nói liền một hơi, khiến Quản 
Trọng mạt nóng ran. tai đỏ ừng. Ông biết tính của Bão Thúc 
Nha, một khi đã quyết việc gì thì chết cũng chẳng đổi thay. 
Quản Trong liếc nhìn công tử Tiểu Bach. bỏng nảy ra môi 
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kế: nếu trừ khử được công tứ Tiểu Bạch thì ngôi vua của 
công tử Củ chăng còn ai tranh nữa. Phải, đã không làm thì 
thôi, làm thì làm tới cùng! Tay trái chàng rờ lấy chiếc cùng 
dưới xe, tay phải rút một mũi tên: 

- Bão Thúc huynh, nói như vậy thì chúng ta chỉ đành mỗi 
người mỗi ngả mà thôi! Nhưng một trăm cô chiến xa của 
huynh khó địch nôi ba trăm chiến xa của Lỗ hầu đấy. Xin 
cáo biệt Bão Thúc huynh! 

Ngay lúc chiến xa quay đầu, trong nháy mắt Quản Trọng 
giương cung, đặt tên, "phựt” một tiếng, mũi tên bay thăng 
về tìm Tiểu Bạch. 

_Ối Công tử Tiểu Bạch ộc máu mồm ra, ngã vật xuống xe. 

Bão Thúc Nha kinh hoàng thất sắc. Ông biết Quản Trọng 
sức khoẻ vô cùng, bắn cung rất giỏi, trăm thước có thể bắn 
xuyên 1á liễu. Ông ôm lấy Tiểu Bạch gọi giật: 

- Công tử! Công tửi 

Quản Trọng rất đắc ý. Ông biết giá trị của mũi tên đó, 
quay đầu hô lớn: 

- Bão Thúc huynh. tiểu đệ đã đắc tội! 

Nói xong, dẫn ba mươi chiến xa quay trở về như một cơn 
g1ó cuốn. 

Bão Thúc Nha ôm Tiểu Bạch gào khóc: 

- Công tử, hãy tính lại! Hãy tỉnh lạU 

Tiểu Bạch vẫn hôn mê bất tỉnh, chàng hé mất nhìn thấy 
toán quân của Quản Trọng đã đi xa. 

Bảo Thúc Nha đau đớn vật vã: 

- Cỏng tử, hãy tỉnh đậy, thần đáng chết không bao vệ 
được cho công tử!... 


Cang trí Tiểu Bạch hàng đứng hạt đây trên xe, cười soi: 
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- Sư phụ! 

Bão Thúc Nha cá mừng: 

- Công tử, công tử bị thương nặng không? 

Tiểu Bạch rút mũi tên bên mình ra. Bão Thúc Nha xem 
bất giác thờ ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chà! Thật may! Mũi 
tên băn trúng vào cái móc của dải áo, chiếc móc bằng đồng 
nằm đúng vị trí chỗ tim. Mũi tên bắn làm lõm cả chiếc móc 
đồng của dải áo. 

- Trời xanh có mắt! Trời xanh có mắt! Công tử thật là đại 
phúc đại quý nhân! 

Bão Thúc Nha vái liền lên trời bá vái. Chàng chỉ vào vết 
máu bên mép của Tiểu Bạch, vẻ không hiểu hỏi: 

- Công tử, thế còn vết máu... 

Tiểu Bạch cười: 

- Sư phụ, người có nhớ chúng ta cùng đi săn với Quản 
Trọng không? Con chó sói bị Quản Trọng bản mũi tên 
xuyên qua còn găm chặt vào cây. Tài bắn cùng của Quản 
Trọng thật cao cường, nếu phát hiện chưa bắn trúng ta, chắc 
chẳng thôi mà bồi thêm một mũi tên nữa. Cũng may. ta 
nhanh trí cắn chảy máu lưỡi. 

Bão Thúc Nha mừng quýnh: 

- Trời! Công từ thật thông minh, lừa được cá sư phụ. 

Tiểu Bạch ngắm nhìn mũi tên, trên cánh tên có chữ 
“Quản”, chàng nghiến răng nói: 

- Quản Di Ngó, Tiêu Bạch không trà được thù mũi tên 
này. thể chẳng làm người. 

Bão Thúc Nha nổi trống trận, đoàn quân người ngựa 
thẳng đong về nhía Lâm Tri 
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6. BA ĐIÊU MÙNG LỚN CỦA CÔNG TỬCUỦ 


Quản Trọng dẫn ba mươi chiến xa về tới trước xe của Lò 
Trang Công. Quản Trọng nhảy xuống xe, mặt mày hớn hờ, 
đặc ý. 

Lỗ Trang Công hỏi: 

- Quản Thái Phó, có gặp công từ Tiểu Bạch không?” 

Quản Trọng đáp: 

- Quả như Quản Trọng dự kiến, công tử Tiểu Bạch mượn 
được một trăm chiến xa của nước Cử đang tiến về Lâm Thi 
đê giành vương vị 

Công tử Củ hoàng sợ thất sắc: 

- Tiểu Bạch dám to gan như vậy! Sư phụ, giờ làm như thế 
nào bây giờ? 

Quản Trọng cười đáp: 

- Công tử bất tất kinh hoàng, vua mới nước Tẻ ngoài 
công tử không thể là ai khác đâu. 

Công tử Cụ nóng ruột hỏi: 

- Thế Tiểu Bạch. ông ta ra sao rồi? 

Quản Trọng cười nhạt mội tiếng: 

- Tiểu Bạch đã thành ma dưới mũi tên của thản rồi. 

Lô Trang Công vui mừng ngạc nhiên nhìn Quản Trọng: 

- Khanh thật đã bản chết Tiểu Bạch rồi ư2 

Quan Trọng về tự phụ vỗ vào chiếc củng lớn đeo 
san lưng; 

- Thần chỉ cách Tiểu Bạch có ba mươi bước, mũi tên này 
đảm báo bản xuyên ngực của ông tái 

Công tử Cụ tựa hồ không đám 1in: 


- S nh, người có chấc Tà hẳn đã chết thật rồi không? 
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Quản Trọng nói: 

- Thần đã chính mắt nhìn thấy ông ta hộc máu tươi ra và 
nữa Vật xuống xe mà. 

Thiệu Hối nói: 

- Di Ngõ thần tiễn, đừng nói ba mươi bước, ngay cả một 
trăm bước. chấc chăn ông ta cũng không thoát khôi. 

- Ha ha... Công tử Củ ngâng mặt cười lớn, chàng vỗ vai 
Quan Trọng : 

- Sư phụ, người lập công lớn đó, ta nhất định phải 
trọng thưởng! 

Lỗ Trang Công cầm dùi gỗ gõ một tiếng chiếng, Tào Mạt 
ở xe phía trước vội nổi chiêng, quân Lỗ dừng lại. 

- Tiểu Bạch đã chết, ngôi vua đã chắc vào tay công tử Củ, 
Quản Trọng lập được kỳ công, ba điều vui đó cần phải được 
chúc mừng. Đã mấy ngày liền băng vượt đường dài, toàn 
quân đều vất vả, để mọi người được vui vẻ một chút. 

Quản Trọng ngăn lại: 

- Bây giờ chúc mừng e quá sớm. Nước Tề đang không 
vua. cục diện rối loạn, chúng ta cần mau về Lâm Tri, để 
tránh tình hình thêm rắc rối. 

- Thôi, quyết định như vậy, toàn quân đóng trại uống mội 
trận thoả thích! 


Lỗ Trang Công ngắt ngang lời Quản Trọng. 
7. TIỀU BẠCH BỊ NẠN NHUNG KHÔNG CHẾT. 


Công tử Tiểu Bạch cùng sư phụ Bão Thúc Nha dẫn quần Cử 
về tới cửa nam thành Lâm Trí đã vào lúc nửa đêm. Chỉ thấy 
trước cửa thành đốt mấy ngọn đuốc, bóng người lấp loáng. 

Tiểu Bạch cảnh giác hội Bao Thúc Nhà: 
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- Sư phụ những người trước cổng thành có phái là đợi 
đón binh mã của công từ Củ khóng? 

Bão Thúc Nha nhảy xuống xe: 

- Công tử tam đừng, đợi thần vào xem tình hình ra sao đã. 

Bão Thúc Nha tới sát cửa, nhìn thấy hai vị Thượng khanh 
Cao Hệ, Quốc Tư vội thị lễ: 

- Bao Thúc Nha khấu kiến hai vị Thượng khanh. 

Cao Hề vội đỡ Bão Thúc Nha, nóng lòng hỏi: 

- Công tử Tiểu Bạch đâu? 

Bão Thúc Nha chỉ về phía sau: 

- Công tử đang trên xe. 

Quốc Tử nói: 

- Đi, nhanh chóng tiếp đón công tử. 

Tiểu Bạch xuống xe, thi lễ với hai vị Cao - Quốc: 

- Tiểu Bạch bái kiến hai vị Thượng khanh. 

Cao Hề đỡ Tiểu Bạch: 

- Công tử có nghe tin gì về công tử Củ không? 

Bão Thúc Nha nói: 

- Công tử Củ đang trên đường về. Tôi có gặp Quản Trọng 
ở bờ sông Bạch Thuỷ. Quản Trọng có bắn lén công tử, 
nhưng lại may trúng vào chiếc móc đồng của dải áo, đúng là 
đại nạn mà không chết. 

Cao Hẻ nhìn kỹ lại công tử Tiểu Bạch: 

- Không bị bắn thương vào chỗ nào đâu chứ, công tử? 

Tiểu Bạch cười đáp: 

- Không động tới lông chân. 

Quốc Tử thốt lên: 

- Đó là trời phù hộ ta! Việc không được chậm trễ, công tử nên 
ốm vào thành, chiều mai đi lễ tông miếu nồi về đăng quang. 
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Lại nói về phía công tử Cú. Lỗ Trang Còng thết tiệc 
trong trướng hành quân, vui bốc ngất trời. 

Lỗ Trang Còng nâng chén rượu: 

- Tới Lâm Tr1 còn hai ngày đường nữa, nay đã trừ xong 
hậu hoạn, có thể gối cao đầu mà ngủ! Nào chúc công tử sắp 
kế vị, cạn chén! 

Đại tướng Tào Mạt, phó tướng Tân Tử, Lương Tử cùng 
Quản Trọng, Thiệu Hốt nâng chén: Can! 

Công tử Củ hớn hở, nâng cao chén rượu: 

- Bị nhân có ngày hôm nay là nhờ chư vị hết sức giúp đỡ, 
chờ sau khi kế vị, nhất định sẽ mời chư vị vào cung yến tiệc 
ba ngày liền, bỉ nhân xín cạn chén này để tỏ lòng cám ơn. 

Nói xong, uống một hơi cạn chén rượu. Mọi người cùng 
đều cạn chén. 

Tào Mại nâng chén nói: 

- Công tử được lên làm Tẻ hầu, công đầu thuộc về Quản 
Thái phó, nhất tiến định càn khôn. Nào xin cạn chén mừng 
Quản Thái phó. 

Trang Công, công tử Củ và mọi người đồng thanh: 
"Phải, cạn!" 

Quản Trọng rất đắc ý, ngửa cổ làm một hơi cạn. 

Trang Công hô to: “Nhạc vũ vào hầu!” 

Các nhạc công lập tức bận rộn các khoản đàn sáo, các vũ 
nữ nối đuôi nhau vào trướng, bất đầu nhảy múa. 
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9. TÊ HOÀN CÔNG LÊN NGÔI 


Sớm hôm sau, công tử Tiểu Bạch đi lễ bái tông miếu với 
sự dẫn đất của Cao Hẻ và Quốc Tủ. 

Trong tông miếu, chính giữa là tượng của Tề tiên tổ Thái 
công Khương Thượng, hai bên là bài vị các vua lần lượt qua 
các triều đại. 

Cao Hẻ, Quốc Tử và công từ Tiểu Bạch lễ tượng Khương 
Thái Công. 

Cao Hề rập đầu khấn: 

- Thái cóng tại thượng, Cao Hẻ và Quốc Từ chịu ơn của 
Chu Thiên tử, là trung thần của nhà Chu, không giám hai 
lòng. Nay để duy trì tổ nghiệp của Thái Công, để nhà Chu 
được bình an, cũng vì dân nước Đại Tề, xin phạm gia pháp 
lập công tử Tiểu Bạch làm vua mới nước Tẻ. Tấm lòng 
thành kính mong được thể tình. 

Quốc Tử cũng rập đầu khăn: 

- Quốc - Cao nhị thị, là đại thần giám quốc được Chu 
Thiên tử phong ở nước Tẻ, chúng thần không chịu được 
cảnh nước Tề rơi vào tay kẻ tầm thường, mới chọn hiền thác 
việc, mục đích để chấn hưng Đại Tề, khai sáng tổ nghiệp 
của Thái Công. Vi phạm tông pháp, tôn Tiểu Bạch lén ngòi 
vua, là chuyện bất đắc đĩ, kính mong Thái Công lượng thứ. 

Công tử Tiểu Bạch rập đầu liền mãy cái khấn: 

-Thái Công tại thượng. hai vị Thượng khanh Cao Quốc 
phù trợ Tiểu Bạch kế vị là muốn chấn hưng nước Tẻ, kế thừa 
tô nghiệp của Thái Công đã dựng mở. Tiểu Bạch nhất định 
không phụ tấm lòng vất và của hai vị Thượng khanh, nhất 
định giữ gìn cho Chu, gắng sức trị nước làm cho nước Tề 
cường thịnh, bách tính án cứ lạc nghiệp. 
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Lễ xong, họ cùng nhau về chính điện của hoàng cúng, cử 
hành lẻ đăng cơ. Mác đầu Cao Hệ, Quốc Tứ đã phải vận 
đóng nhiều, đại phu Thấp Bằng chạy ngược chạy Xuôi. 
nhưng số đại thần tham đến gia lễ đăng cơ chỉ vừa quá nửa, 
Các vị đại thần đến mỏi người một suy nghĩ, ai nấy ngậm 
miệng, vì vậy không khí trong điện vắng lặng. 

Tình hình đó, Cao Hẻ, Quốc Tử đã sớm dự kiến được. Đó 
là một việc khòng bình thường làm vào một thời kỳ không 
bình thường, nếu không làm lễ đăng cơ ngay, hai ngày nữa 
công tử Củ trở vẻ, thém ba trăm chiến xa của quản Lô nữa, 
sẽ hết sức rắc rối. Nếu như xưa kia, lễ đăng cơ của vua mới. 
sẽ phải náo nhiệt tới hàng chục ngày, nhưng nay mọi thứ 
đều phải giản tiện. 

Các đại thân đứng làm hai hàng tả hữu. Đứng đầu bên 
trái là Thượng khanh Cao Hề, đứng đâu bên phải là Thượng 
khanh Quốc Tử. Thấp Băng làm tư lẻ. 

Thấp Bằng cao giọng hô: “Nổi trống nhạc!”. 

Các nhạc công gõ trống đánh khánh, thôi sáo, gây dàn, 
tấu điệu nhạc hùng tráng của nước Tề. Nghi thức được tiến 
hành trong tiếng nhạc đó. 

Thấp Bảng: 

- Mời tân quân đang cơ tức vị! 

Tiểu Bạch mình mặc hầu phục, bước lên đài ngồi trước 
ngư án. 

Bão Thúc Nha đứng ở một bén 

Thấp Bảng: 

- Chúng đại phụ bái Kiến tân quân! 

Cao Hề, Quốc Từ dẫn các đại thân rập đầu: "Bái kiến 
Quân thượng!” 
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Tiểu Bạch : 

- Chúng khanh bình thân 

Tiểu Bạch vào thời điểm này lòng dạt dào, nhìn hai vị 
Thượng khanh Cao Hề và Quốc Tử đứng ở đầu hàng với cặp 
mắt đầy vẻ hàm ơn. Chàng biết không có hai vị tiền bối đức 
cao vọng trọng này sẽ không có ngày hôm nay cho chàng. 
Hai vị Thượng khanh lo cho nước cho dân, mấy ngày nay vất 
vả mắt trðm sâu, mặt nhợt nhạt. Chàng liền đứng dậy nói: 

- Ban cho Cao Thượng khanh, Quốc Thượng khanh ngồi. 

Cao Hề, Quốc Tử đỏng thanh đáp: 

- Tạ ơn Quân thượng. 

Rồi ngồi hai bên tả hữu nhà vua. 

Tiểu Bạch ngắm nhìn hai hàng quan văn võ, những bộ 
mặt phần lớn là quen thuộc. Họ đều cúi gằm mặt ngây như 
tượng gõ, khiến chàng cảm thấy có một sức nặng đè lên hai 
vai. Hiện nay, trước mắt chàng tình thế rất nghiêm trọng, 
một là ba trăm cỗ chiến xa của Lỗ hầu, công tử Củ quyết 
không chịu thôi, rất có thể mượn quân Lỗ để gây ra chiến 
tranh; hai là làm sao vỗ yêu được đám đại thần trong triều, 
làm sao trong một thời gian ngắn, tranh thủ được sự ủng hộ 
của họ. 

Trong đám đại thần đó, quan trọng có mấy vị: Thấp 
Bằng. Vương tử Thành Phụ. Đông Quách Nha. Ung Lâm. 
Tân Tu Vô, Ninh Việt... họ đều là những nhân Vật trụ cột. 
Đồng Quách Nha. Ung Lẫm, Tân Tu Võ hôm nay không 
đến, xem ra còn nặng thành kiến lắm. Thấp Bằng, Vương tử 
Thành Phụ không thành vấn đề. họ có cảm tình với chàng, 
sẽ chân tình ủng hộ, Ninh Việt là lão thản thái độ bình 
thường. Tối qua, chàng cùng sư phụ Bão Thúc Nha nửa đêm 
chưa chợp mắt, bàn hai việc: mớt là phải lầm công tác vân 
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động với Đông Quách Nha, bất luận thế nào cũng mời được 
ông ta xuất núi; hai là chuẩn bị đánh với quản Lô. Hai việc 
đó là nước cờ hiểm. 

- Thưa các vị đại phut Quả nhân được hai vị Thượng 
khanh Cao - Quốc cùng mọi người ủng hộ nay đã kế thừa 
quân vị, xin chân thành cảm ơn chư vị. Nước T mấy năm 
gần đây nội loạn liên miên, sức nước bị suy yếu, đời sống 
nhân dân lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Là vua quan của 
Đại Tề phải biết điều tỉnh ngộ, rút ra bài học bổ ích. Chúng 
ta nhất định phải làm cho nước Tẻ cường thịnh, để cho các 
nước chư hầu phải lác mắt mà nhìn chúng ta. Nước Tẻ 
cường thịnh dựa vào a1? Chính dựa vào chư vị! Mong các vị 
đại phu ai gắng việc mình, quả nhàn sẽ lần lượt triệu kiến 
từng vị đại phu để nghe ý kiến, các vị tranh thủ thời gian 
chuẩn bị trước. 

Các đại phu đồng thanh: "Xin theo quân mệnh” 

- Vương tử Thành Phụ tướng quân, ông lập tức đi báo 
cho Lỗ hầu biết, nước Tê đã có vua mới, mời ông ta trở về 
nước Lỏ. Nếu họ đám xâm phạm nước Tẻ, thì nước Đại Tề 
ta, cũng không dễ gì mà bê bắt nạt đâu! 

- Vâng, Vương tử Thành Phụ nhận lệnh. 

Tiểu Bạch nhìn hai vị Thượng khanh Cao - Quốc: 

- Hai vị Thượng khanh còn gì tâu không? 

Cao - Quốc hai vị đứng lên thi lễ: "Xin theo quân mệnh” 

Rồi hai ông quay đầu về phía các đại phu, nói giọng 
nghiêm nghị: 

- Quốc nạn trên đầu, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, 
ai không theo quân mệnh chém đầu không bàn cãi. 

Các đại phu nhìn hai vị Thượng khanh uy nghiêm mà 
rùng mình. 
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Tiểu Bạch nhìn Bão Thúc Nha. 

Bão Thúc Nha hô: "Bãi trào!" 

Lễ đăng cơ của Tế Hoàn Công. một đời vua anh minh, đã 
hoàn thành một cách đơn giản như vậy. 


10. LỖ TRANG CÔNG HẠ CHIẾN THƯ 


Cần Thời, vào buổi chiều. 

Đại quân nước Lô đi tới Càn Thời 

Lô Trang Công hỏi công từ Củ: 

- Công tử, trước mặt là nơi nào? 

Công tử Củ nhìn Quản Trọng, Quản Trọng đáp: 

- Bảm Lỗ hầu, trước mặt là Càn Thời. 

Trang Công hiếu kỳ hỏi: 

- Tên Ìa vậy, sao lại gọi là Cần Thời? 

Quan Trọng giải thích: 

- Dòng sông này gọi Thời thuy. Nửa năm có nước, nửa 
năm cạn khô nên gọi là Càn Thời. 

Lò Trang Công cười nói với công tử Cú: 

- Công tử, ngày mai ngài đã thành Tẻ hầu rỏi, đừng học 
người anh tồi tệ Tế Tương Công của ngài, nói không giữ tín, 
lấy oán trả ân! 

Công từ Cú tức bực không nói. Dọc đường, chàng đã phải 
nghe quá đủ những phần nàn của Lô Trang Công. Chàng 
giương mắt chăm chăm nhìn về phía đóng bắc, giận không 
cách nào một bước xông vào được Làm Trị, 

Vừa lúc đó. thám tử phi ngựa tới báo: 


- Bầm Chúa công! Đại sư hỏng rồi! Công tự Tiêu Bạch đã 
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đăng cơ làm vua nước Tề. 

Trang Công cả kinh hỏi: 

- Cái gì? Ngươi nói lại xem? 

Thám từ: 

- Công tử Tiểu Bạch ngày hôm nay đã đăng cơ, làm vua 
nước Tề rồi. 

Công tử Củ quát tên thám tử: 

- Người nhất định nhầm rồi! 

Trang Công hét lên: 

- Đi thám thính lại xem! 

Thám tử phi ngựa vụt đi. 

Trang Công ngạc nhiên nhìn Quản Trọng: 

- Quản Thái phó ông xem việc này có thể không? 

Công tử Cỏ lớn tiếng với Quản Trọng: 

- Ông chẳng nói là Tiểu Bạch đã bị ông bắn chết rồi sao? 

Quản Trọng cũng ngẩn người không hiểu, tự nói: "Không 
thể, không thể thế được .... " 

Phía xa tít đầu cánh đồng, một tốp ngựa xe vượt lên chân 
trời. Lá cờ to có chữ “Tế” tung bay trước gió ở trên chiến xa. 
Đội quân tới trước trận của quân Lỗ thì dừng lại, dàn thành 
hàng ngang theo thế xà trận. Vương tử Thành Phụ đứng trên 
xe chấp tay thị lễ với Lỗ Trang Công: 

- Tướng quân nước Tế Vương tử Thành Phụ bái kiến Lô hầu. 

Lỗ Trang Công nhìn công từ Củ ở cạnh bên, công tử 
hoàng sợ. 

Lô Trang Còng kiêu ngạo: 

- Tề tướng đến có việc gì? 

Vương từ Thành Phu trịnh trọng nói: 
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- Mạt tướng phụng mệnh của quân vương nước Tề đến 
bám báo: Tẻ công từ Tiểu Bạch đã bái tông miếu, sáng hôm 
nay làm lê đăng cơ trở thành vua mới của nước Tề, xin mời 
công tử Củ lại trở về nước Lỗ, mời quân đội của Lỗ bầu rời 
khỏi đất Tề. 

Quản Trọng nhìn không chớp mắt vào mật của Vương tử 
Thành Phụ, ông như muốn tìm thấymột sơ hở nào trên nét 
mặt đỏ. 

Công tử Củ như gầm lên về phía Quản Trọng: 

- Quản Di Ngô, ông nói Tiểu Bạch đã thành ma đưới mũi 
tên ông, thế là nhằm ý gì? 

Nói rồi định giết Quản Trọng . 

Thiệu Hốt vội ngăn lại: 

- Công tử đừng giận, việc này tất có man trá gì đây. 

Vương tử Thành Phụ oai nghiêm nói: 

- Quốc công nước Tẻ đã có mệnh, xin Lỗ hầu lui bình! 

Lỗ Trang Công gầm lên: 

- Nhật nguyệt phân minh, Tiểu Bạch đám làm điều bất 
nghĩa thanh thiên bạch nhật, thoán quyền đoạt vị, quả nhân 
quyết không cho phép! 

Công tử Củ vung kiếm về phía Vương tử Thành Phụ hét: 

- Tiểu Bạch dựa vào đâu mà kế vị? Ta không đội trời 
chung với hắn! 

Lỗ Trang Công giận sôi lên: 

- Tiểu Bạch thoán vị, còn dám nói bừa. Về nói với tên 
giặc Tiểu Bạch. quả nhân hôm nay đóng lại Càn Thời để pập 
bình xa của Tiểu Bạch! 

Nói rồi vung kiếm chặt đứt một cọc cờ trên xe. 

Vương tử Thành Phụ chấp tay: 
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- Mat tướng cáo từ Lô hầu, xin hẹn gặp lại. 

Nói xong. quay xe phóng đi. 

Quản Trong nhìn theo quân Tề đi xa, ngấng mặt than với 
trời xanh: 

- Âm đương sai hết cả rồi! Ý trời, ý trời vậy! 

Công tử Củ ủ rũ như gà rù, không còn chút tình thần nào, 
nghe thấy Quản Trọng nói như vậy bật lên: 

- Ý trời? ý trời thì ta phải làm Quốc quân! Nếu ta làm 
Quốc quân thì ta sẽ trị tội ngươi trước tiên về tội khi quân! 

Lô Trang Công nóng điên lên, quát Tào Mat: 

- Đóng binh ở Càn Thời, quyết chiến với Tiểu Bạch. Quả 
nhân phai cho thiên hạ biết kết cục của một tên giặc thoán 
vị là như thế nào! 

Tào Mạt thưa: 

- Chúa công, Lâm Tri gần ngay trước mặt, có thể phá 
ngay tại sao còn đóng lại ø Càn Thời? 

Trang Công tự phụ nói: 

- Bôn ba mấy ngày liên, đại quân ta đã thấm mệt, Càn Thời 
sản nước cây co tốt tươi là nơi đóng quân đẹp, quả nhân ở đây 
nghi ngơi bồi dưỡng tính thần sẽ chắc phần thăng! 

Quản Trọng do đự định nói gì, nhưng tiếng nói tới miệng 
lại nuốt về. Ông thở dài. 

Trang Công cười nhạt nói: 

- Quản Thái phó bày giờ chỉ còn biết thở dài thôi. 

Quản Trọng thấy vậy liên mạnh bạo: 

- Quan Trọng tội đáng không tha. nhưng có một lời nói 
không nói ra không chịu được. Nay Tiểu Bạch tuy đã thoán 
vi. nhưng trong nước chưa vên ôn. các đai thần cũng không 
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phải đã ủng hô cá, Đòng Quách Nha, Ung Lâm, Tân Tu Vô 
đã cất máu ăn thề nhất trí tôn công tử Củ lên làm vua. Nếu 
Lõ hầu thần tốc đánh thành Lâm Tri, trong thành nhất định 
sẽ có biến, trong ứng ngoài hợp, chắc sẽ thắng được. Nhưng 
nếu không nhanh chóng đánh thành, mà đóng lại ở Cần 
Thời sẽ tạo điều kiện cho Tiểu Bạch lấy lại sức, chờ hắn lấy 
được lòng người, điều động hàng ngàn binh xa của nước Tẻ 
tới đánh, e rằng sẽ rất bất lợi cho Lỗ hầu. 

Lỗ Trang Công khinh bí nhìn Quản Trọng nói: 

- Hừ, nếu cứ nghe lời của Quản Thái phó thì Tiểu Bạch 
đã chết ở bờ sông Bạch Thuỷ rồi còn đâu mà binh xa với lại 
chiến sự? 

Câu nói làm Quản Trọng xấu hồ. Ông vừa lúng túng vừa 
nóng lòng, nhưng chỉ còn biết thở văn than dài mà thôi. 


11. TẾ HOÀN CÔNG LẤY ĐẠI NGHĨA 
THA ĐÔNG QUÁCH. 


Thực ra, Lỗ Trang Công nếu nghe theo kế sách của Quan 
Trọng thì ngôi Tân quân của nước Tề chưa biết sẽ vào tay aI, 
khả năng là bằng nhau. Cục diện bấy giờ, với công tử Tiểu 
Bạch mà nói thật là mong manh. Vương tử Thành Phụ về 
bảm báo nói Lỗ hầu đã hạ chiến thư, sẽ quyết chiến với 
quân Tẻ ở Càn Thời thì Tiểu Bạch thật sư hoảng sợ. Nước 
Tề tuy là nước lớn thật, nhưng liệu có chịu nghe sự điều 
khiển của chàng không?” Dù có nghe sự điều khiển, nhưng 
tới chiến trường có liều mình đánh trận không? 

Xem ra cuộc chiến chắc phải xảy ra. làm sao đây? Hãy 
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nghe ý kiến của mọi người thân. 

Tiểu Bạch vôi triệu tập các đại thần vào đại diện, nói rằng: 

- Quả nhân mới lên ngôi, chưa điều hành quốc sự thì 
quân Lỗ đã tới xâm phạm, thực là ức hiếp quá quất. Xin mời 
mọi người bàn bạc xem, có nên đánh trận này không? Đánh 
như thế nào? Mời các ái khanh cho biết cao kiến. 

Bão Thúc Nha khẳng khái hiện ngang, bước ra tân: 

- Lô hầu đem binh xa xâm phạm bờ cõi nước Tẻ đó là 
việc làm bất nhân, bất nghĩa. Thường nói rằng: Nước đến 
mang đất mà đáp, giặc đến đem tướng mà chặn, Chúa công 
có thể đem quân lấy danh chính nghĩa mà chống lại. Thần 
nguyện đem binh mã quyết cùng Lô hầu từ chiến một phen! 

Đại thần Thấp Bằng cũng sôi sục căm thù bước ra tâu: 

ˆ= Đại Tề là nước lớn, bình xa hàng ngàn, tỉnh nhuệ hàng 
vạn, sợ gì ba trăm chiến xa của Lỗ hầu! Nay Lỗ hầu xâm 
phạm, quốc nạn đang lâm, thần nguyện tưới máu sa trường 
đánh đuổi giặc Lỗ. 

Vương tử Thành Phụ quỳ xin: 

- xin Chúa công hạ lệnh, thần Vương từ Thành Phụ 
nguyện tiên phong xông trận, muôn chết không nề! 

Tế Hoàn Công Tiểu Bạch cảm động đứng phất dậy bước 
tớt đỡ Vương tử Thành Phụ: 

- Tỉnh thần của tướng quân, Tiểu Bạch rất khâm phục. 

Sau đó, chàng nhìn Cao Hề tranh thủ ý kiến của ông: 

- Việc này Cao Thượng khanh thấy thế nào? 

Cao Hẻ nói: 

- Lô hầu làm điều bất nghĩa, tiến phạm Đại Tề ta cần 
phải đánh trả đích đáng. Nhưng lão thân có một lời không 
hiết có nên nói ra không? 
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Hoàn Công nói: 

- Cao Thượng khanh cứ việc nói thẳng. 

Cao Hề rằng: 

- Như nay quốc nạn đang lâm, đáng phải căm thù cùng 
nhau chống giặc. Nhưng nếu không được vậy, cho dù nước 
Tề có hàng ngàn chiến xa mà quân không đồng lòng cũng 
sẽ thất bại mà thôi... 

Câu nói đã đánh trúng vào nỗi uấn khúc trong lòng Tề 
Hoàn Công: "Y Thượng khanh là .... ” 

Cao Hề tiếp: 

- Xm cho phép lão phu nói thẳng. Chúa công mới lên 
ngôi, đại thần trong triểu chưa đồng lòng, các đạt nhân 
Đông Quách Nha, Ung Lẫm chưa vào bái kiến Chúa công, 
bỏ mặc triều chính. Mọi người đều biết Đông Quách Nha 
đạt phu văn võ toàn tài, có tài dùng bính, từng đánh vài chục 
trận thường thắng, là vị tướng quân nổi tiếng. Còn Ung Lẫm 
đại nhu là con người cương trực, hết lòng vì việc nghĩa. Họ 
đo muốn giữ gìn tông pháp cũ nên mới làm việc sai lầm. 
Lão phu cho ràng chuyện đó có thể tha thứ. Cần phải tìm 
mọi cách để dùng những người này mới đánh thắng HƯỢC 
quản Lỗ. 

Tê Hoàn Công suy nghĩ một lát, rồi cương quyết đứng 
dây nói: 

- Thượng khanh, Thái phó đều lo cho nước cho dân, Tiểu 
Bạch sao dám so đo ân oán được mất của bàn thân mà quên 
mất quốc nạn? 

Cao Hệ nghe vậy mừng lắm, cúi rạp mình về phía 
Hoàn Công: 

- Chúa công ròng lòng như vậy, xin hãy nhận một lề của 
lão phu: 
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Tề Hoàn Công vội đỡ Cao Hẻ bình thân: 

- Cái lễ của Thượng khanh Tiểu Bạch đâu đám nhận, quả 
nhân sẽ tới nhà Đông Quách đại phu. 

Thấy tình hình đó, quần thần sôi nổi hẳn lên, người ghé 
tai trao đổi, người giương mắt nhìn Hoàn Công, hầu như 
muốn để nhận biết thêm về vị tân quân này. 

Sau khí tan triều, Tề Hoàn Công, Cao Hẻ, Bão Thúc Nha 
với chiến xe hầu giản tiện đi tới nhà Đóng Quách Nha, chỉ 
thấy cửa đóng im im không một bóng người. 

Bão Thúc Nha dùng tay đẩy cửa, gọt.to: 

- Đông Quách đại phu, Chúa công giá lâm, sao không 
mở cửa nghênh tiếp? 

Trong cửa không thấy động ũnh. Bão Thúc Nha nghe 
thấy trong cửa có tiếng thở hồn hển khó nhọc. Ông đưa mắt 
nháy Tế Hoàn Công rồi dấu miệng vào phía trong cửa để 
Hoàn Công hiểu: Đông Quách Nha đang ở trong cửa. Sau 
đó, ông dùng sức đẩy cửa, cánh cửa mở tung: "Đông Quách 
đại phu! Đông Quách đạt phụ!” 

Quả đúng, Đông Quách Nha ở ngay trong cửa. Từ ngày 
Hoàn Công lên ngôi, ông chưa hề bước ra khỏi cửa một 
bước, ông cho rằng người kế vị phải là công tử Củ, trưởng 
thứ có thứ tự. Con người ông tính nết là vậy, một khi đã cho 
là đúng thì chỉ nghĩ chết mà thôi như vậy, có chín con bò 
cũng không kéo ra nổi. Vì vậy, ông không đi triều kiến Tân 
quân, càng không ngó ngàng triểu chính. Hơn nữa, ông đã 
cùng Ung Lẫm, Tân Tu Vô cắt máu ăn thẻ, phi công tử Củ 
bất quân, phi công tử Củ bất thần. Xưa nay, ông nói là làm, 
mấy ngày nay ở nhà cũng tức tối khó chịu lãm. Nghe nói 
quân Lõ sắp đánh nhau với quân Tẻ, đưa công tử Củ lên kế 
vị. ông vừa mừng vừa lo. Mừng vì nếu quân Lễ thắng. công 
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tử Tiểu Bạch sẽ hết đời, công tử Củ sẽ là Tẻ hầu mới, thì 
thật đúng sở nguyên của ông. Nhưng lo vì cuộc chiến tranh 
này ông biết sẽ đem lại hậu quả như thế nào cho nước Tề 
đang hoạn nạn đau thương, mà ông dự vào sẽ mang tiếng 
thông đồng ngoại bang, chắc chắn sẽ bị nguyễn rủa muôn 
đời. Mấy ngày liên, ông trằn trọc suốt đêm không ngủ, như 
một con-sư tử bị nhốt trong lồng, bực bội, buồn phiền, một 
ngày tưa như một năm. Ông cảm thấy mình cùng đường, 
cuộc sống coi như đã tận. Ông quyết định cả nhà tự sát, sát 
thân thành nhân, để báo đền triểu đình và công tử Củ. Ông 
không ngờ rằng Tẻ Hoàn Công lại tới nhà ông. Ông đứng 
phía trong cửa gầm lên với Bão Thúc Nha: 

- Đông Quách Nha quyết không xưng thần trước một kẻ 
thoán vị. 

Bão Thúc Nha kiên nhẫn khuyên: 

- Đông Quách đại phu, Chúa công và Cao Thượng khanh 
đều đến thăm ngài, ngài để họ ngoài cửa sẽ thất lễ đó! 

Đông Quách Nha ở phía trong cửa vẫn thét to: 

- Đông Quách Nha không nói chuyện với kẻ thoán vị! 

. Cao Hề bước tới nói: 

- Đông Quách đại phụ, ngài có thể nghe lão phu nói đôi 
câu không? 

- Cao Thượng khanh xưa nay vốn đức sao trọng vong 
nhưng lần này không ra gì, ta không nghe! 

Phía trong cửa có tiếng đáp thô lỗ. Cao Hề giận nói: 

- Đông Quách Nha, tôi hỏi ngài. Ngài cũng là bậc lão 
thần. đã có vị Chúa công nào tới cưa nhà ngài chưa? Chúa 
công tự mình tới cửa nhà ngài mà ngài ngang ngược như 
vậy, thật không còn phân rõ phân vua tôi gì nữa! 
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Đông Quách Nha hét lên: 

- Ông ta không phải là Chúa còng cửa ta, ta không gập. 

Tế Hoàn Công ôn tồn nói: 

- Đông Quách đại phụ, ta là Tiểu Bạch. Hôm nay tà 
không phân quân thần với ông, cũng không kể chuyện ân 
oán giữa ta và ông, ta nghe Đông Quách đại phu xương 
đồng da sắt, một gan trung trình, là bậc anh hùng hào kiệt, 
Tiểu Bạch mới có ý đến thăm chào. Nếu ông quả thật là hào 
kiệt. thì không nên từ chối người từ xa ngàn dặm tới, nếu là 
đạt trượng phụ, càng khóng lấy cánh cửa làm bình phong. 
Có chuyện gì cứ nói, còn cách tấm cửa làm gì, ông có thế 
mở hắn cửa được không? 

Đông Quách Nha thấy Hoàn Công nói vậy, lòng bỏng 
chộn rọn. Phái, mình là đấng trượng phu, sợ gì! Huống 
hồ mình đã định chọn cái chết, chết còn không sợ, sợ 
cát quái g1? 

Hoàn Công thấy Đông Quách Nha không nói, bèn 
róng rIết: 

- Tiểu Bạch biết Đông Quách đại phu là bậc hiển lương, 
đại phụ lòng trtng đau đấu, đêm ngày nghĩ cho giang sơn 
xã tác nước Tề. Nước Tế mấy nam liền nội loạn, như người 
ôm lâu ngày, đã không còn chịu được bao nhiêu sóng gió. 
Trước tình hình đó, kẻ thất phu còn thấy đau lòng, huống 
hỏ Đông Quách đại phu? Đại phụ hôm nay để Tiểu Bạch 
phải ở ngoài cửa, cũng vì muốn nước Tẻ có được quân chủ 
anh minh để chấn hưng Đại Tẻ, xoá hết nội loạn. Đại phu vì 
chuyên đó mà đau lòng buốt óc, Tiểu Bạch sao không hiểu? 
Ngày nay. Tiểu Bạch tận mát nhìn thấy đại phú ngay thắng, 
hào hiệp càng tin đại phụ là vị lượng đống của nước Tẻ. 
không vì gió thối mà ngiêng ngá. đấm kiên trì ý kiến riêng. 
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thật là vị thần đại phụ, Tiểu Bạch rất kính phục. Thực ra. 
những điều Đông Quách đạt phu suy nghĩ không khác gì 
những điều Tiểu Bạch suy nghĩ. Tiểu Bạch tuy bất tài, 
nhưng có dạ to chí lớn. Nước Tế chấn hưmø, Tiểu Bạch chịu 
phần trọng trách. Nay Tiểu Bạch đến đây, là để nói với dại 
phu, nước Tề quốc vận đang lâm, ba trăm chiến xa của nước 
Lỗ xâm phạm nước Tề, sinh linh đứng trước lầm than, giang 
san sắp bị dày xéo, bách tính đang trước cảnh bị giết chóc. 
Đại phu có thể đặt Tiểu Bạch ở ngoài chín tầng mây, nhưng 
sao có thể bỏ qua sự suy vong của xã tắc? Nếu Đông Quách 
đại phu mở rộng cửa bàn với Tiểu Bạch kế sách lui bình, 
Tiểu Bach đầu đám tính tới hiểm khích cũ, mà để mất tướng 
tài? Nhưng nếu Đông Quách đại phu vẫn khoá chặt cửa, bỏ 
ngoài những mối an nguy của quốc gia, sao có thể làm Tiểu 
Bạch khâm phục trong lòng. Xem trọng cá nhân ân oán, 
xem nhẹ xã tắc tồn vong tất bị kẻ thất phu cười giểu; mà lấy 
tiền đồ của nước Tẻ thách đố với ý thích cá nhân, sẽ để lại 
tiếng nguyễn rủa muôn đời. Đông Quách đại phu, quốc sự 
khẩn cấp, không thể ở lại lâu, Tiểu Bạch xin cáo lui, mong 
Đông Quách đại phu nghĩ lại để hành động. 

Cao Hề nghe những lời nói Hoàn Công, máu nóng cuộn 
sôi, thấy Đông Quách Nha vẫn không mơ cưa, lớn tiếng nói: 

- lão phu sống uống nửa đời người. mù hai mắt nay mới 
biết Đóng Quách Nha là kẻ tiểu nhân ích kỷ! 

Bão Thúc Nha cũng nói: 

- Lẫn lộn trắng đen, xấu tốt không phân, không biết 
Đông Quách Nha anh hùng kiểu #ì? Đông Quách Nha, Bão 
Thức Nha thể sẽ không bao giờ gặp ông nữa! 

Lời Bão Thúc Nha vừa dứt, cửa lớn bỗng mở toang. Đông 
Quách “rụp”” một cát quỳ xuống trước mặt Hoàn Công: 
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- Chúa công tha tội, thần tội đáng muôn chết! 

Hoàn Công vôi đỡ Đông Quách Nha dậy: 

- Quả nhân biết Đông Quách đại phu sẽ mở cửa, nếu 
không thế không phải là Đông Quách Nha! 

Vừa lúc đó, Vương từ Thành Phụ phi ngựa tới: 

- Chúa công ba quân đã tập họp ở hiệu trường, chỉ còn 
chờ Chúa công ra lệnh. 

Hoàn Công nói với Đông Quách Nha: 

- Đông Quách đại phu, quả nhân phải đem quân đi quyết 
chiến với Lễ hầu, mong ông báo trọng. chí cần quả nhân 
không chết, đánh xong trận quả nhân sẽ tới thăm òng. 

Nói xong, lên xe quay đi. 

Đông Quách Nha lệ chảy đâm mặt. Ông sống trên bốn 
mươi năm, chưa bao giờ thấy vị quân vương khóng tính ân 
oán cá nhân, địu dàng thân thiết như vậy. Hoàng quân là vị 
Quốc quân đầu tiên bước chân vào ngưỡng cưa nhà ông. 
Ông đấm ngực dậm chân: mình đã mù mắt, vị Quốc quân 
tốt như vậy mà không nhìn thấy. Chẳng cần nói chì khác, 
chỉ thấy câu nói láo xược của ông vừa rồi. cũng đủ phạm tội 
khi quân, theo quốc pháp sẽ bị tịch thu gia sản và chém đầu, 
có thể còn bị chu đi cửu tộc, nhưng Hoàn Công vẫn đại 
nghĩa khuyên răn, không hề có chút oán trách. VỊ Quốc 
quân khoan dung rộng lượng như vậy, thật là đốt đuộc cũng 
khó tìm thây được. 

- Chúa công thần có lỗi với ngài, thần đáng chết, thần 
đáng chết! 

Ông chảy nước mắt, vào trong nhà lấy ra một thanh 
kiếm. Đông Quách phu nhân và bốn đứa con thấy vậy cùng 
quỳ trước mặt ông: 
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- Phu quân, chàng hãy giết mẹ con thiếp trước. tá có chết 
cũng phải chết cùng nhau. 

Đông Quách phụ nhân nước mất giàn giụa nhìn Đông 
Quách Nha 

Bồng nhiên Đông Quách Nha nảy ra một ý, ông nói: 

- Phụ nhân, nay quân Lô đang xâm phạm, ta là đại thần 
nước Tề, phải ra chiến trường giết giặc, ta chết trên chiến 
trường chác hơn tự sát nhiều, nếu như không chết đợi ta về 
nói chuyện sau. 

Đông Quách phu nhân mỉmg rỡ nói: 

- Vâng, xIn theo phu quân. 

Đóng Quách Nha dất kiếm vào lưng, lại lấy thêm một 
ngọn đáo rồi co cảng bước đi. 

- Phu quân, chàng còn chưa mang giáp mũ. 

- Không cản, đăng nào cũng chết, mang những đồ đó làm gì! 

Nói xong, ông chạy đi như một cơn gió. 

Đông Quách Nha chạy một hơi tới hiệu trường, chỉ thấy 
hiện trường cờ xí như rừng, bính xa như mây. Tẻ Hoàn 
Công đứng trên điểm tướng đài, Cao Hề, Bão Thúc Nha ở 
hai bên tả hữu. 

Đông Quách Nha vội đứng vào hàng bình sĩ. 

Tế Hoàn Công đứng trên điểm tướng đài từ cao nhìn 
xưởng, Đòng Quách Nha vừa vào hiện trường, chàng đã 
nhìn thấy và ra hiệu bằng mắt với Cao Hẻ và Bão Thúc Nha. 
Cao Hẻ, Bão Thúc Nha đều vui sướng ra mật, họ đã nhìn 
thấy Đóng Quách Nha, 

Tề Hoàn Công nói rành rọt: 

- Qua nhân vừa được lập nên, được thần dàn ủng hộ rất 
lấy làm cảm động. Nay quân Lỗ xâm lấn. chiếm đất Cần 
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Thời của ta, áp sát Lâm Tri của ta, quả nhân muốn cùng các 
tướng sĩ quyết tâm: nguyện tưới bầu máu nóng, giữ lấy 
giang sơn Đại Tề trọn vẹn! 

Mọi người bừng lên: “Đánh bại quân Lỗ, báo vệ Đại Tề!" 

Tề Hoàn Công bắt đầu phát lệnh: 

- Quả nhân cùng Thái phó Bão Thúc Nha tự dẫn trung 
quân, lệnh cho Ung Lẫãm, Thụ Điêu làm chánh tiên phong 
tướng quân. 

Thụ Điêu bước ra khỏi hàng, hô to: 

- Mạt tướng tuân lệnh ! 

Ung Lẫm giát mình, quay về phía Đông Quách ở đằng sau 
ra hiệu mắt, ý nói: Ồ, sao lại có ta? Rồi bước ra khỏi hàng: 

~ Mại tướng tuân lệnh! 

Tế Hoàn Công tiếp: 

- Quả nhân lệnh cho Vương tử Thành Phụ làm hữu quân 
thống soái, Ninh Việt làm phó soái. 

Vương tử Thành Phụ, Ninh Việt ra khỏi hàng: “Tuân lệnh!" 

Tẻ Hoàn Công: 

- Quả nhân lệnh đông Quách Nha làm Tả quân thống 
soát, Trọng Tôn Thu làm phó soát. 

Đông Quách Nhà lặng người. Ông nghi ngờ tai mình 
nghe sai. 

Tề Hoàn Cóng thấy Đông Quách Nha chưa bước ra, nói lại: 

- Quả nhân lệnh cho Đông Quách Nha làm tả quân thống 
soái, Trọng Tôn Thu làm phó soái. 

Đông Quách Nha như vừa tình giấc mơ, vội từ trơng 
hàng bình sĩ bước nhanh tới trước đài, quỳ sụp xuống: 

- Mạt tướng không đám nhận trong trách Chú: công giao! 
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Tế Hoàn Công bước xuống đài, đỡ Đông Quách Nha đây, 
cởi khỏi giáp trên mình tặng cho Đông Quách Nha : 

- Sao, Tả quân thống soái quân Tề ta lại không mang 
khôi giáp sao, hãy mau mặc vào. 

Đông Quách Nha nhận lấy khôi giáp, nước mắt như mưa. 
ông lạt quỳ xuống: 

- Chúa công, tội thần đã xúc phạm thánh cung. tội đáng 
muốn chết. 

Nói xong, ông vội rút trong ngực ra một lá thư cãt máu 
án thể màu vàng, hai tay đâng lên Hoàn Công: 

- Thần có mắt như mù, không nhận ra hiển minh 
thánh chủ, đã lập mình thư mù quáng, xin Chúa công trị 
tội khi quân! 

Bọn Ung Lẫm thấy vậy, cả sợ thất sắc. 

Không khí hiệu trường bông chốc trở nên căng thẳng, 
mọi ánh mắt đều đồn vào lá thư ăn thề trên tay Hoàn Công. 

Tề Hoàn Công cầm trên tay lá thư ăn thể, ở đó có chữ ký 
của những người tham gia cắt máu ăn thể. Về việc bọn mười 
lăm người Đông Quách Nha, Ung Lẫm cùng nhau cắt máu - 
ăn thể chàng đã nghe nói, thực tế đó là tập đoàn những 
người ủng hộ công tử Củ và chống lại chàng, Hoàn Công 
trong bụng câm ghét họ, trừ Đông Quách Nha và Ung Lẫm 
ra, mười ba người kia. chàng còn không rõ. Nay danh sách 
mười lắm người này trong tay chàng, mà do từng người họ 
chấm máu ký tên vào. thật là bằng chứng thép. Chàng muốn 
nhìn danh sách đó. nhưng chàng rất rõ hậu qua của cái nhìn 
đó lúc này là như thế nào. Chàng kìm chế ý muốn được xem 
danh sách đó. từ từ bước lên điểm tướng đài, mất nhìn về 
phía đướt. 
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Cao Hẻ, Bào Khúc Nha. Thấp Bàng, Vương từ Thành 
Phụ. đều ném những ánh mắt tin tưởng tới như muốn nói với 
chàng rằng chàng sẽ không xem tới nó. 

Hoàn Công gọi to: 

- Đem đuốc tới đây! 

Lính hầu chạy đi đem đuốc tới. 

Tẻ Hoàn Công cầm minh thư đưa vào ngọn lửa, lá thư lụa 
vàng lập tức biến thành tro tàn. 

Đông Quách Nha chạy tới trước đài quỳ sụp xuống vô 
cùng cảm động nói: 

- Cảm tạ ơn tha tội chết của Chúa công! 

Ung Lãm cũng rút rút minh thư lựa vàng ra giơ lên đầu, 
quỳ xuống: 

- Chúa công khai ân như vậy, thần Ủng Lẫm dù nát gan 
lầy óc cũng không dám từ! 

Tiếp đó, phía đưới “rụp rup” một đám người quỳ xuống, 
người nào cũng giơ minh thư lụa vàng, Hoàn Công liếc 
nhìn, vừa đủ mười lãm người. Chàng nói lớn: 

- Đóng Quách ái khanh, hãy đốt hết những minh thư kia! 

Đông Quách Nha rưng lệ, thu hết mình thư, ném vào 
ngọn lửa. 

Tề Hoàn Công bình tĩnh nói: 

- Mời các tướng đứng dậy, quả nhân bất tài, còn biết 
không nên tính ân oán cá nhân. Nay giặc đã tới chân thành, 
mong các tướng sĩ cùng quả nhân cùng trừ quốc nạn, hãng 
hái giết giặc, đánh bại quân Lô. 

Mọi người hô vang như sấm: 

- Nước sôi lửa bỏng. quyết chẳng nề chỉ! 
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Sớm hôm sau, Lỏ Trang Công còn chưa xong bữa sáng, 
thám tử tới báo, nói quân Tế đã đánh tới. Ông giật mình, tối 
qua mới đóng trại ở Càn Thời, sớm nay quân Tẻ đã tới. Ông 
vội lệnh cho Tào Maạt chuẩn bị nghênh chiến, còn mình leo 
lên viễn vọng đài để quan sát địch quân. 

Lúc này. Ung Lẫm, tiên phong của quân Tề đã đàn quân 
thành phương trận. Quân đội thời đó, bất kể là công thành, 
đã chiến hay hành quân, truy kích, thậm chí cả vượt sông, 
đều phải giữ đội hình nhất định. 

Tào Mạt thấy quân Tẻ chưa đầy trăm xe. cười nhạt: 

- Nước Tề có tiếng nước lớn ngàn xe, mà nay đón đại 
quản ta không lấy đủ trăm xe. Đủ thấy Tiểu Bạch chưa được 
lòng dân. 

Ông lại quan sát kỹ phương trận của quân Tẻ, không 
nhịn được phải bật cười. Vì sao vậy? Quân Tê tuy đã dàn 
xong trận, nhưng đội hình không tế chính. quân đội nhộn 
nhạo, cờ xí không ổn định, binh sĩ nói hét om sòm. 

Sau khi chỉ huy quân lính dàn trận xong, Ung Lẫm hạ 
lệnh cho họ cùng lúc la chửi. Chửi một hỏi, nghe thây một 
hỏi trống trận từ trong đại quân Lỗ nồi lên, tiếp đó cửa trại 
mơ rộng, một đội cung thủ của Lỗ từ trong trại xông ra, dàn 
sang hai bên tả hữu của trận. Tào Maạt một ngựa tiên phong, 
dẫn binh mã bản bộ xông ra. đàn hàng phía trước trận. Lỗ 
Trang Công được sự hộ tùng của Lương Tử, Tân Từ cũng từ 
trong trại ra tới trận tiền, trước trại quân Lỗ bỏng lúc cờ xí 
phấp phới. sát khí đăng đẳng. 
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Ung Lâm đứng trên xe nắm chấp tay : 

- Lễ hầu, nước Tẻ, nước Lỗ đều được Vũ Vương phong, 
cớ øì vò cớ Lỗ hầu cất quân? 

Lô Trang Công thấy Ủng Fẫm tới đánh, uất điên người lén: 

- Ủng Lẫãm, tên tiểu nhân bất nghĩa, ngươi lúc đâu sai 
người sang nhờ Lỗ đưa công tử Củ về, nay lại thay đôi, phò 
tên nghịch tặc thoán vị Tiểu Bạch, quay quất như vậy thì tín 
nghĩa ở đâu? 

Càng măng càng giận, cung sẵn trong tay,'Lỗ Trang 
Công chỉ muốn bắn ngay cho Ung Lẫm một phát. 

Ung Lẫm giả bộ xấu hồ, cúi đầu, cho lệnh rút quân. 
Quân Tề vội vã rút, nhưng không hề nổi loạn. 

Tào Mạt thấy vậy, vội vã hạ lệnh dàn thế trận “nhạn 
hành”, truy kích quân Tẻ. 

Ung Lẫm thấy quân Tề nhanh chóng đuổi theo, nghĩ bụng: 

- Tào Mạt xưa nay nóng nảy lỗ mãng, phải kích cho hắn 
một trận mới được. 

Bèn truyền lệnh cho quân Tẻ quay lại nghênh địch, đùng 
phương trận để đón quân Lỗ. 

Quân Lễ đang ráo riết đuổi quân Tẻ, thấy quân Tẻ bỗng 
nhiên quay lại nghênh chiến, muốn ghìm xe lại nhưng 
không kịp, hai bên hỗn chiến nhau, Quân Tề đáo đâm, tên 
bản làm quân Lỗ chết và bị thương rất nhiều. Tào Mạt tức 
gầm lên, đang muốn quyết một trận tử chiến với Ung Lẫm, 
ngờ đâu Ung Lẫãm không ham đánh mà thu quân, từng toán 
hai xe một rút ]u1. 

Tào Mạt uất lên hai mắt tối sầm lại, xua quân Lỗ tiếp tục 
truy kích đuối theo quân Tề. Lúc này, quân Lỗ đã chẳng 
thành đội ngũ, như một bầy ong toán loạn chạy theo sau 
quản Tề. 
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lL.ỏ Trang Công thấy vậy, lo Tào Mạt trúng mai phục bèn 
dẫn Lương Tử cùng bộ hạ tiến theo sau để chuẩn bị tiếp 
ứng. 

Đuổi theo một hồi, Tào Mạt mới nghĩ tới hay là có mưu 
trá bạt, bèn hạ lệnh dừng truy kích. 

Ưng Lãm thấy quân Lỗ dừng lại, bèn truyền lệnh quân 
Tề cũng dừng lại, nhanh chóng thay đổi đội hình. Tuy Quân 
Tế rút lui, nhưng vẫn theo từng tốp hai xe một, đội hình 
không rối loạn, nên khi thay đổi đội hình rất nhanh. Khi 
quân Lỗ còn chưa chỉnh đốn xong đội hình, thì quân Tẻ đã 
chuyền sang thế trận "ngư lệ”, chiến xa dàn phía trước, lính 
bộ phân tán ở hai bên trái phải và phía sau xe, khiến chiến 
xa và lính bộ yếm hộ được cho nhau, kết thành một khối 
vững chắc. 

Ung Lãm thừa lúc quân Lỗ chưa dàn xong trận, bèn thốc 
xe đánh vào quân Lỗ. quân Lỗ bị trúng tên như mưa, càng 
thêm hỗn loạn, Tào Mạt tuy có vung đao giết chết hai tên 
lính bó chạy, nhưng vẫn không dẹp yên được đám loạn 
binh. Trong nháy mắt, quân Tẻ đã xông tới nơi, với mạnh 
không sao cản phá nổi. Quân Lô, kẻ khóc cha người khóc 
me, tiếng kêu khóc rầm trời. 

Thấy tình cảnh đó, Tào Mạt như điền dại, một mình đánh 
xe xóng vào trần. Ung Lẫm lui xe lên nghênh chiến, hai 
tướng kịch chiến với nhau. Quân Lô đã tan tác nay thấy Tào 
Mạt một xe xông trận bèn lại ùa vào, nhằm bao vây quân 
Tẻ. Ứng Lãm không dám ham đánh, khua chiêng thu quân, 
đân quàn Tề nhanh chóng vượt ra khỏi chiến trường, chạy 
trơ về. Tào Mạt như con sư tử bị chọc giận, hò hét đuổi rát. 
Quân Lỗ lại như bầy ong chạy theo sau. Chẳng còn gì là đội 
ngữ đội hình, tới mức bộ binh không theo kịp chiến xa của 
mình, chiến xa thì không có bộ binh yếm hộ. Hơn một vạn 
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đại quân như những con nhậng không đầu ch: biết chúi đần 
thục mạng chạy theo. Người phía sau bắn cung. Không 
những không bản vào quân Tế mà lại thường bản trúng vào 
người của mình, khiến quân lính cũng không rõ quân Tẻ ở 
hướng nào, chỉ bắn lung tung, la hết chạy rheo dòng người 
về phía trước. Cứ vậy, đuổi được một đoạn xa, thì quân Tẻ 
phía trước dừng lại, nhanh chóng quay đầu lại nghênh 
chiến. Tào Mạt dang muốn đuổi tới, quyết một trận tử 
chiến, thì đúng lúc tiếng trống trận "tùng tùng tùng” dậy lên 
bốn phương như sâm. 

- Giết f giết ! 

Bão Thúc Nha dẫn trung quân của Tề đã mai phục sẵn ở 
đày, từ bốn phía đánh ra. Những ngọn cờ lớn của quân Tề 
tung bay, quân Tề hò reo, với thế rời non lấp biển, xung xát 
vào đám quân Lỗ đã rối loạn. Quân Lỗ ngơ ngác trước quân 
địch hùng mạnh bỗng nhiên đánh ra, chưa kịp hiểu đầu đuôi 
ra sao thì quân Tế đã đánh tới trước mặt. Chẳng mấy chốc, 
quan Lễ đã thây chết đầy đồng, máu chảy thành sông. Tới 
lúc này, Tào Mạt mới đỉnh giấc mơ, vội (tổ chức đội ngũ phá 
vây, nhưng quân lính đã bỏ chạy tan tác. Tào Mạt vung giáo 
tả xung liễu đột, bị Ung Lẫm bán trúng một tên vào vai trái, 
kêu lớn một tiếng, vần mang tên trên mình chạy trốn. Bão 
Thúc Nha vừa kịp tới. một giáo đánh bật mũ sắt của Tào 
Mạt xuống, làm ông ta không đám cá chớp mắt. Đang ra 
sức đánh đỡ, Ung Lãm lại bắn trúng một mũi tên nữa. Tào 
Mạt mang hai mũi tên bên người, vần ra sức đánh chém, 
cuối cùng, đã mở được đường máu chạy thoát ra ngoài. 

Quân Lỗ còn lại, kẻ chết người bị thương. số ít còn sống 
sót thấy Đại tướng đã một mình một ngưa thua chạy. đành 
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phải hạ vũ khí, quỳ xuống đất xin tha. 

Bão Thúc Nha vung cờ lệnh, dẫn trung quân đánh tiếp 
lên phía trước. 

Lại nói Lỗ Trang Công đang châm chậm tiến theo sau 
Tào Mạt, thấy quân mai phục của Tề đánh ra, vây lấy Tào 
Mạt, bèn lệnh cho Lương Tử, Tân Tử nhanh chóng đi 
nghênh địch. Quân Lỗ nổi trống trận, quân lính đồng 
thanh reo hò, Tần Tủ, Lương Tử dẫn bản bộ bình mã 
xông vào vùng vây của quân Tề. Đúng lúc này, chỉ nghe 
tiếng hô “giết” từ hai bên tả hữu vang đậy, Ninh Việt 
dẫn phục quân từ trái đánh ra, Trọng Tôn Thu dẫn phục 
quân từ phải đánh vào. 

Vốn là theo mưu kế của Đông Quách Nha, Ủng Lắm, 
Ninh Việt, Trọng Tôn Thu mỗi người dẫn bình mã bản bộ 
tách khỏi trung quân, tiến bình đánh địch. Giữa đường, 
Ninh Việt, Trọng Tôn Thu ở lại mai phục để cho Ung Lẫm 
đi nhữ địch. Họ biết Lỗ Trang Công không dễ gì bị lừa, sẽ 
dẫn quân di tiếp ứng phía sau để phòng quân Tề mai phục, 
nên bày ra mẹo để cho “bọ ngựa bắt ve, còn chim hoàng 
tước thì rình ở sau mà chộp bọ ngựa” vì vậy. Khi Tào Mạt 
đuổi Ung Lâm họ chưa xông ra. Đợi at vậy? Chính là đợi 
quân tiếp ứng phía sau. Khí thấy Lương Tử, Trần Tử dân 
quân đến bắt đầu xung phong, bèn cùng lúc từ hai bên tả 
hữu đánh ra. 

Quân Lỏ vừa bất đầu xung phong, thấy quân Tế như từ 
dưới đất chui lên đánh thăng vào hai cánh tả hữu, bỗng chốc 
thế trận trở lên rối loạn. 

Lỗ Trang Công cả kinh thất sắc. Lương Tử đành quay 
đầu xe nghênh đánh Ninh Việt. Tần Tử thấy không ồn, bảo 
vệ Lỗ Trang Công định rút về giữ trại. Trọng Tôn Thu cũng 
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đã dẫn bản bộ bình mã cắm tới phía sau quân Lô, chặt đứt 
đường rút lui của họ. Hai quân Tề Lỗ bắt đầu hôn chiến. 

Lúc này, Báo Thúc Nha sau khi đánh bại Tào Mại, dẫn 
trung quân áp tới với sức dời non lấp biên. Quân Lô "quả 
bất địch chúng”, chết trận vô kể. 

Lỗ Trang Công thấy vậy, trong lòng run sợ. Ông biết 
chắc là thua bèn huýt đài một tiếng. đánh xe xông lên như 
một con thú bị cùng đường. Tần Tử xông ra khỏi vòng vây, 
chay tới bên Lỗ Trang Công hét lớn: 

- Chúa công, tình thế nguy cấp, mau theo thần xông khỏi 
vòng vây! 

Lỗ Trang Công vung kiếm chém bị thương một lính Tẻ, nói: 

- Quả nhân quyết sống chết cùng bình sĩ! 

Bão Thúc Nha nhìn thấy trong đám hỗn chiến lá cờ vàng 
trên xe Lỗ Trang Công bèn hô lớn: 

- Ai hắt được Lỗ hầu, thường cho một thành trì vạn hộ! 

Quân Tế hò reo: "Bát sống Lỗ hầu! Bắt sống Lõ hầu!” 

Rồi cùng xông về phía lá cờ vàng mà chém giết. Lính thị 
vệ của Lỗ hầu ra sức chống đỡ, Tần Tử tả xung hữu đột, ra 
sức đánh chém. Tần Từ van xin với Lỗ hầu : 

- Chúa công, hãy mau thay áo đi! Thất bại đã chác, Chúa 
công hãy lấy quốc gia xã tắc làm trọng! 

Lỗ Trang Công giờ mới tinh ngộ, vội trút bỏ quần áo vua 
vứt xuống đất. Quân Tề đánh giết tới, các lính thị vệ đã chết 
gần hết, chỉ còn mấy người đang ngắc ngoải. Lương Từ thấy 
tình thế nguy ngập, liều chết xông vào trong, dùng chiếc 
đáo dài giương cao lá cờ vàng. vừa phất cờ vừa la, xông về 
một hướng khác. Quân Tề hám lập công to, lại quay sang 
vây lấy Lương Từ. Tần Từ thừa địp đánh giết số quân Tề 
ngăn chặn lẻ tế, mở một đường máu, xông khỏi vòng vây 
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bảo vệ được Lỗ Trang Công chạy thoát ra ngoài. 

Trên chiến trường Càn Thời, quân Tẻ hăng hát tranh nhâu 
đuổi giết tàn binh Lỗ. Ninh Việt dẫn binh bao vây chặt 
tướng quân Lương Tử giả mạo Lỗ Trang Công. Để phòng có 
người nhận ra thực giá Lương Tử dùng một chiếc khăn bịt 
mát, chỉ chừa ra hai mát. Thật là một tướng quân tuyệt vời! 
Chỉ thấy Lương Tử mình mấy đã đầy thương tích, máu đẫm 
chinh v, vẫn ra sức chém giết, dũng mãnh vô cùng, Nhưng 
quả bât địch chúng, cuối cùng bị đánh ngã xuống xe, mấy 
lính Tẻ xông tới trói Lương Tử lại. Quân Tề tiếng reo dậy 
đất: 

- Lễ hầu bát được rồi! Cơ Đồng đã bị bát rồi! 

Lương Tử cười lớn: 

- Bọn bay đừng hòng, Chúa công ta đã chạy xa từ lâu! 

Tẻ Hoàn Công vẫn theo cùng đại quân quan sát chiến trận, 
khi ông nhìn thấy quân Lỗ kẻ chết người hàng, không còn 
chống chọi nổi nữa mới thực sự an tâm. ra lệnh thu quân. 

Ninh Việt tới trước mặt Tẻ Hoàn Công quỳ xuống báo cáo: 

- Chúa công, tướng Lỗ là Lương Tử giả mạo Lô hầu, mạt 
tướng bị lừa, để cho Lỗ hầu thoát thân, xin Chúa thượng 
giáng tội. 

Tề Hoàn Công vột đỡ ông lên: 

- Tướng quân đũng cảm giết giặc, cần được trọng thương, 
Lỗ hầu chạy thoát thân, không phải lỗi của tướng quân. 

Lương Tử đứng mặt ngấng cao không hề sợ sệt. Tẻ Hoàn 
Công thốt khen: 

- Trí đừng song toàn, thật là một vị tướng trung lương! 

Ninh Việt hỏi: 

- Chúa công, nên xư ra sao? 


Tế Hoàn Công còn đang do dự. Bão Thúc Nha liền nói: 
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- Đề lại làm gì, giết đi cho xong! 

Tề Hoàn Công không ngăn cản, nhưng lòng không đành, nói: 

- Hậu táng theo nghỉ lễ Đại tướng. 

Sau khi đánh thắng ở Càn Thời, quân Tề không đuổi theo 
quân Lỗ mà kéo quân về triều. 

Lạt nói công tử Củ, khi biết tin chiến sự ở trại trước bèn 
sai Quản Trọng đem người đi tiếp ứng, giữa đường gặp Lô 
Trang Công, Tần Tử và Tào Mạt thất trận trở về. Về tới trại, 
không dám dừng lại, lập tức nhổ trại, đang đêm trở về, trên 
đường vội vội vàng vàng, như đàn chìm sợ cung. Cũng may, 
không có quân đuổi theo, tạm coi thuận lợi. Biên giới nước 
Lỗ đã hiện ra trước mặt, mọi người mới thở phào nhe nhõm. 

Quản Trọng vẫn cảm thấy có gì khác thường, bèn hỏi 
Tào Mạt: 

- Phía sau không có truy binh, e lành ít đữ nhiều. tướng 
quân nên lưu ý. 

Quần Trọng chưa dứt lời thì tiếng hô giết đã nổi lên từ 
bốn phía. 

Mọi người quá lo sợ, ngẩn cả người ra. 

Phía ta. Vương tử Thành Phụ dẫn quân xông vào. 

Phía hữu Đông Quách Nha dẫn quân xông ra. 

Quan Tẻ bắn ra hàng vạn mũi tên, quân Lỗ trúng tên như 
mưa, còn chưa rõ chuyện gì đã bị tử thương tới quá nửa. Tào 
Mạt hô to: 

- Chúa công mau chạy đi, thần xin chết tại đây! 

Nói rồi, cầm dáo xông vào đánh Đông Quách Nha, Tần 
Tử cùng cảm dáo đánh nhau với Vương tử Thành Phụ. Bốn 
tướng xông vào đánh chém. Quản Trọng thấy tình hình 
không lợi vội dẫn mấy chục chiến xa theo đường lớn chạy 
đi không còn KỊịp mang theo tuỳ tốt. 
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Quân Tẻ xông ra đường lớn, đánh vào các chiến xa của 
quân Lỗ. Quân Lỗ trên xe bán tên ra, một số quân Tê trúng 
tên. Quân Tế cũng bản tên, các giáp s1 trên những xe phía 
sau của quân Lô bị trúng tên ngã lộn xuống xe. Bảy tấm 
chục chiếc xe còn lại bỏ chạy thục mạng. 

Tân Tử còn mang trên mình vết thương của trận đánh 
Cần Thời, liều mình chống với Vương tử Thành Phụ. Vương 
tử Thành Phụ là một danh tướng võ nghệ cao cường, không 
mấy chiêu đã một đáo đâm vào bụng dưới của Tân Tử, Tần 
Tử kêu lên một tiếng thảm thiết, chết lăn xuống dưới Xe. 

Tào Mạt đang vã mồ hòi vì chống đỡ với Đông Quách 
Nha, nghe tiếng kêu của Tần Từ, một thoáng nao núng, bị 
Đông Quách Nha đâm một đáo trúng vai trái, xuýt nữa ngã 
xuống xe. Tào Mạt thét lên một tiếng, đánh chiến xa cướp 
đường mà chạy. Đông Quách Nha đuổi sát không tha. Quản 
Trọng trong lúc nguy cấp nảy ra mưu kế, cho chiến xa Lỗ 
lần lượt thay đổi đội hình, vứt bỏ những xe chỡ nặng ở 
đường để chặn truy binh của Tẻ, nhờ đó Lỗ Trang Công 
cùng bọn mới trốn khỏi biên giới nước Tẻ. 

Đông Quách Nha cảm ơn sâu sắc Tiểu Bạch, muốn lập 
công. bèn vượi biên đuổi theo Lỗ Trang Công, đuổi một 
mạch tới thành Văn Dương lại kịp quản Lô. Họ kịp theo sát 
đám quân Lô bị tụt sau cùng, vượt qua cầu treo đánh vào 
thành. Quân Tề quá mạnh. quân Lổ phải bỏ thành Văn 
Dương, từ phía cửa nam rút chạy về phía Khúc Phu. 

Đông Quách Nha thấy đuổi không kip Lỗ Trang Công, 
bèn chiếm luỏn thành Vân Dương. 

Cuộc chiến ở Càn Thời giữa công tử Củ và công tử Tiểu 
Bách nước Tề để tranh giành quân vị. cuối cùng đã kết thúc 
bảng sự đại bại của quân Lỗ và mất đi thành Văn Dương 
trong trấn hiên thuỳ phía bắc. 
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HƯƠNG HAI 


LÂM VÀO NẠN LỚN 


1. HOÀN CÔNG TỰ DỤNG CỘT SỈ NHỤC 


Trận đánh Càn Thời, đã đặt nền móng cho việc đề cao uy 
thế của quân Tẻ, cổ vũ được sĩ khí, càng cổ vũ được dân khí, 
làm cho Tế Hoàn Cóng ổn định được lòng quân lòng dân, 
cùng cố được ngôi báu. 

Sau ngày khải hoàn, Tẻ Hoàn Công thết đại tiệc quần 
thần, luận công khen thường. 

Hoàn Công nâng cao chén rượu, không giấu được niềm 
vui sướng trong lòng, đông đạc nói: 

- Trận Cần Thời đánh cho quân Lõ tan tác tơi bời, đều 
nhờ các vị tướng quản vào sinh ra tử, các tướng sĩ đã đổ 
máu nơi biên cương, quả nhân xin kính họ một chén rượu để 
tế vong linh của các anh hùng đang ở trên cõi trời. 

Nói xong, ông giơ cao chén rượu qua đầu, rồi rảy 
xuống đất. 

Mọi người làm theo, cùng rảy rượu xuống đất. 

Tê Hoàn Công lại nâng cao chén rượu lên: 

- Chén rượu này, quả nhân cùng các tướng quân chúc 
mừng, gọi chén rượu khai hoàn! 

- Nối rồi môt hơi uống can. 
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- Ta Chúa công! Các quan tướng cũng một hơi cạn chén. 

Hoàn Công nói tiếp: 

- Đạt tháng Càn Thời lần này, đại phá quân Lỗ, đánh 
chiếm Văn Dương, người trong nước phấn khởi, quả nhân 
vui mừng. Nhưng quả nhân vẫn còn một mối nhục chưa rửa 
được. 

Thụ Điều nội: 

- Chúa công chiến tích lãy lừng, còn mối nhục nào nữa? 

Tề Hoàn Công nói: 

- Quả nhân từ nước Cử trở về Lâm Ti, khi ở bờ sông 
Bạch Thuỷ, quá nhân có mối thù mũi tên của Quản Trọng 
bán lén. Quả nhân đã thể, không trả được mối thù mũi tên 
này, thể chẳng làm người. 

Thụ Điêu nói: 

- Đợi thần bát Quản Trọng về, bắn vạn mũi tên cho chết, 
để giải nỗi hận trong lòng Chúa công! 

Tê Hoàn Công gật đầu, nói: 

- Nếu không nhờ ơn trời đất, quả nhân chắc không có 
buổi gặp mặt hôm nay với các đại phu. Nỗi sỉ nhục của quả 
nhân cũng là nỗi sĩ nhục của quốc gia. Quả nhân sẽ dựng 
một cái cột cao phía ngoài ngọ môn, một là để ghi nhớ nỗi 
nhục, hai là để quả nhân sẽ tự tay bắn chết Quản Trọng ở 
chiếc cội đó tế trời đất. 

Thụ Điêu phụ hoa vào: 

- Vâng, đã thế thì nên gọi đó là cột rửa nhục! 

Ninh Việt nói: 

- Theo thần, kẻ vinh tự vinh, kẻ nhục tự nhục, cột này 
nên gọi cột vinh nhục. 

Hoàn Công vệ tay nói: 
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- Lời của Ninh ái khanh rất hợp với ý quả nhân. Quả 
nhân sẽ dựng một chiếc cột vinh nhục để hàng Vạn người 
trông thấy ở phía ngoài ngọ môn! 

Nói tồi, nàng chén rượu: 

- Để sớm giết được Quản Trọng rửa nôi nhục, cạn chén! 

Chúng thần đều nâng chén: "Cạn!”. 

Chi có Bão Thúc Nha không nâng chén, ông chau mày 
như có niềm tâm sự gì. 

Ngày hôm sau. ngoài ngọ môn Tề cung. dựng lên một 
chiếc cột vinh nhục cao đập và mắt mọi người. Hoàn Công 
tự xúc đất chôn cây cột, các đai thần Bão Thúc Nha, Thấp 
Bảng, Ninh Việt, Thụ Điêu cùng xúc đất chòn. Chôn xong 
nện thật chặt, Hoàn Công cầm lấy mũi tên từ trong tay một 
thị tùng có chữ “Quản”, nói rằng: 

- Quản Trọng, mũi tên này, quả nhân luôn để bên mình. 
Cột vinh nhục này đựng giữa trời đất, trên có thể tỏ với trời, 
dưới có thể thông với hoàng tuyển, trả thù rửa nhục, quả 
nhân không vì tư thù, mà muốn trừ kẻ gian ác cho trời đất! 

Thụ Điêu nói: 

- Chúa công, Quản Trọng là mảm mống của quốc hoạ, 
không giết Quản Trọng, Chúa công không một ngày yên ồn, 
chúng thần không một ngày yên ổn. nước Tế không một 
ngày yên ốn| 

Bão Thúc Nha nói: 

- Chúa còng. người sây hoa hoạn cho người Tế phải là 
Công tử Củ, không trừ được Công tử Củ, nước Tề mới thực 
môt ngàv không vên ốn! 


(UÄN TỬ TRUYỆN - 68 


Hoàn Công gật đầu: 

- Thái phó có cao kiến gì? 

Bão Thúc Nha đáp: 

- Thần có một kế, hận Càn Thời, Lỗ hầu đã sợ khiếp vía. 
Nay Đông Quách Nha dã dẫn quân Tề đánh chiếm Văn 
Dương rồi, nếu đại quân lại tiếp tục tiến đánh tiếp, ấp thẳng 
tới Khúc Phụ, thì ngày chết của công tử Củ sẽ đến. 

- Ÿ của thái phó muốn để Lỗ hầu tự tay khử trử Công 
từ Củ? 

- Vâng, như vậy không ảnh hưởng tới uy vọng của 
Chúa cóng. Nhưng vì Chúa công đã dựng cột vinh nhục 
giữa trời đất, thì nhất định Quản Trọng sẽ phải để sống 
mà trở về. 

- Phải quả nhân muốn Quản Trọng còn sống trở về, 
quả sẽ dùng mũi tên này bắn hắn ông ta vào chiếc cột 
vinh nhục kia. 

Thụ Điêu lớn tiếng: : 

- Chúa cóng, thần nguyện đi nước Lỗ, bất sống Quản 
Trọng đem vẻ đây! 

Bão Thúc Nha Vội nói: 

- Chúa công, thần cho rằng sai Ninh Việt đại phu đi thích 
hợp hơn. 

Hoàn Công đắn đo một lát, nói: 

- Qua nhân lệnh Ninh Việt, Thụ Điêu hai vị đại phụ cùng 
đi nước Lỗ, 

- Ninh Việt, Thụ Điêu đồng thanh: "Xin tuân quân 
mệnh!" 
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2. DÂY ĐÀN CỦA QUẢN TRỌNG ĐỨT 


Quân Lỗ bị đánh tan ở Càn Thời về tới Khúc Phụ, 
nguyên khí tổn thương lớn. Mà người bị tổn thương nặng nề 
nhất, không ai bằng công tử Cú. Mấy ngày liền công tử Củ 
bỏ ăn, chỉ biết thở ngắn than đài, 

Quản Trọng tỉnh thần sút hẳn, tựa hồ thấy sinh mệnh đã 
hết. Quản Trọng hối hận vì lúc đầu làm vậy là thái quá, bắn 
Tiểu Bạch mũi tên đó, đúng là xuất phát từ lòng riêng. Quản 
Trọng biết rõ, Tiểu Bạch đúng là hiển minh hơn công tử Củ 
nhiều, giết Tiểu Bạch là nhằm bảo đảm quân vị cho công tử 
Củ, để thực hiện ước mơ trị quốc bình thiên hạ của bản thân 
mình. Nhưng ai ngờ lại rơi vào tình canh này! Lúc đầu 
Quản Trọng thấy Tế Tương Công hôn dâm vỏ đạo, chính 
lệnh bất thường, quen thói tần ác, sợ sau này sẽ bị cái nạn 
cháy thành vạ lây, mới nêu ra cách tệ nạn ở nước ngoài. 
Quản Trọng bàn với Bão Thúc Nha rằng, bất kể công từ Củ 
hay công tứ Tiểu Bạch lên làm vua mới, hai người đều hết 
lòng phò tá, để chấn hưng được nước Tẻ. Quản Trọng cùng 
công tử Củ sang nước Lỗ, Bão Thúc Nha và công tử Tiểu 
Bạch sang nước Cử, Loáng cái đã bảy năm trời, Tề Tương 
Công bị công tử Vô Tri cấu kết với Đại tướng Liên Xứng, 
Quan Chí Phụ giết đi, công từ Võ Trị lại bị bọn Ung Lẫm 
giết chết, công tử Củ kế vị đã thành hiển nhiên, chức Tướng 
quốc của ông quá vữ¿g vàng như bàn thạch rồi. Ai ngờ lại 
xảy ra nông nổi như vậy! Ông biết. mũi tên bắn Tiểu Bạch 
sẽ gây nên hậu quả gì? Quản Trọng chán nắn, đành châu 
nhận số mệnh. Ý trời sao chống lại được! Quản Trọng 
không chỉ một lần cât vấn trời xanh: Trời hỡi, trời đã cho 
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Quản Trọng tới thế gian này, sao lại không dung ta? Suốt 
ngày, ông đem bao nỗi uất hận, bất bình, hối tiếc, tuyệt 
vọng trút vào chiếc đàn cổ, ông gầy nó từ lúc mặt trời mọc 
cho đến lúc trăng lên. 

Công tử Củ lòng càng buồn hơn, ngôi vua xem ra đã 
ở tầm tay lại bị Tiểu Bạch cướp mất, ông tức giận 
nghiến răng ken két, bực không cách nào lột da, moi 
tìm Tiểu Bạch ra được. Nghe tiếng đàn của Quản Trọng, 
ông buồn phiền gào lên: 

- Đừng đàn nữa, đừng đàn nữa! Buồn chết rồi dây, buồn 
chết rồi đây! Ệ 

Thiệu Hốt nhìn thấy Quản Trọng tĩnh thản hoảng loan, 
thấy công tử Củ buồn rầu tiểu tuy thì trong lòng đau như 
đao cắt. Thiệu Hốt lấy tinh thần, hai tay bưng khay đồng 
cơm tới, khuyên: 

- Công tử, thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Tiểu 
Bạch đại nghịch bất nghĩa, quyết chẳng có ra một kết cục 
tốt đẹp gì đâu. Công tử hãy lo bảo trọng thân mình, đại 
trượng phu trả thù, mười năm không muộn. Ta hãy tìm cách 
giành lại quân vị từ tay Tiểu Bạch. 

Công tử Củ gạt khay cơm đổ xuống đất, chí Quản Trọng 
và Thiệu Hốt mắng lớn: 

- Hai người là đồ ăn hại! Người thì ba hoa phét lác, người 
thì đạ dạ vâng vâng, việc chẳng thấy thành đâu, toàn chỉ 
thấy thất bại! 

Thiệu Hốt nói một cách hồ thẹn và đau lòng: 

- Thần có tội, thân bất tài, hổ thẹn với sự uỷ thác của 
Tiên quân. 
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Quản Trọng lờ đi, ông vẫn tiếp tục đánh đàn. 

Công tử Củ chỉ vào Quản Trọng máng: 

- Quản Di Ngô giỏi thật! Chỉ toàn nói khoác, nào là trăm 
bước bắn xuyên lá liễu, chỉ toàn là lừa gạt! Nếu ông không 
phải là sư phụ của ta, ta đã sớm cho ông thành ma dưới lưỡi 
kiếm của ta rồi! 

Quản Trọng thở đài: 

- Ý trời là như Vậy, ý trời như vậy mà! 

Công tử Củ gầm lên: : 

- Ý trời? Ý trời là ta phải làm vua! 

Thiệu Hốt đè chừng nói vào: 

- Công từ bớt giận, vài ngày nữa, ta lại nhờ Lô hầu xuất 
bính lấy lại ngôi vua từ tay Tiểu Bạch. 

Công tử Củ gầm lên: 

- Trận đánh Cần Thời, quân Lô đã gần như bị tiêu diệt 
sạch sành sanh rồi, Lỗ hầu còn giúp được ta nữa sao? 

Thiệu Hốt không còn cách nào nói: 

- Đông Quách Nha, Ung Lẫm là bọn tiểu nhân. Rõ ràng 
họ giết Công tử Vô Tri, sat người sang đón công tử về kế vị, 
thế mà lại quay đáo giúp Tiểu Bạch. Hừ, đúng là lòng người 
khôn lường! 

Công tử Củ đấm ngực đậm chân: 

- Các người chẳng là sư phụ của ta ư? Các người hãy nói 
địt Ta phát làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? 

Quản Trọng gay đàn điện cuồng, bồng “páng” mội tiếng, 
dây đàn bị đứt. 

Quản Trọng giật mình. nhìn chiếc dây đàn đứt, buồn rầu 
than rằng: 
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- Cầu mong không bằng gặp thời, gặp thời không bằng 
tốt số, tốt số không bằng ý trời... 


3. MƯỢN DAO GIẾT NGƯỜI 


Từ sau trận Càn Thời, Lỗ hầu vẫn chưa hoàn hồn. Nếu 
không nhờ tướng quân Lương Tử liều thân cứu giúp, thì Lỗ 
hầu sớm đã thành quỷ nơi đất khách rồi. Bên tái Lỗ hầu vân 
còn nghe vắng tiếng hò reo dây trời động đất của quân Tề, 
tối ngủ toàn nằm mơ, lần nào cũng sợ vã cả mỏ hồi ra. Liền 
mười mấy ngày, Lỗ hầu không vào triều. Hôm nay, nếu 
không nghe tin quân Tề đang đánh vào áp sát Khúc Phụ, thì 
cũng chẳng vào đại diện. Lỗ hầu ngồi trước ngự án mà tình 
thản hoảng loạn, đưa mặt nhìn hai hàng quần thần đứng 
cạnh, người nào người nãy ủ rũ như cà bị sương giáng. 

Đại thần Thi Bá bước ra, hai tay trình lên một lá thư lụa: 

- Chúa công, sứ nước Tẻ, là Ninh Việt đưa thư của Tế 
hầu đến. 

Lỗ Trang Công biết chẳng có chuyện gì vui, khẽ nói: 
"Đọc địt” 

Thi Bá giờ thư ra, đọc: 

- Tế hầu Tiểu Bạch bái điện hạ: Xưa có lời dạy, nhà 
không hai chủ, nước không hai vua. Quả nhân đã bái tông 
miếu, lên ngôi vua Tề. Công tử Cú muốn tranh giành, trời 
đất chẳng dung. Quả nhân nể tình huynh đệ, không nỡ giết 
anh, xin nhờ xử chết. Quản Trọng, Thiệu Hết là kẻ thù của 
quả nhân. quả nhân sẽ tự giết họ... 


Lô Trang Công thấy lúng túng nói: 
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Việc này... 

Đại Tướng Tào Mat lớn tiếng: 

- Giết công tử Cu là làm mất chí khí của nước Lỗ, tăng 
uy phong cho Tiểu Bạch, mối thù Cần Thời chưa trả, quân 
Tề lại đang chiếm Văn Dương. Ta giết công tử Củ thì còn 
mặt mũi nào nữa! 

Thị Bá là bậc trí mưu kỳ tài của nước Lõ, ông lắc đầu nói: 

- Tướng quân có biết quân Tế đã áp sát chân thành chưa? 
Trân Cần Thời quân ta thảm bại, Tiểu Bạch trong hai ngày 
đã thu phục được nhân tâm. chứng tỏ không phải là bình 
thường, công tử Cú sao bì được. Công tử Củ mà nói, Chức 
Tế hầu đã là chuyện khòng thể được nữa rồi. 

Tào Mại đau khổ nói: 

- Đường đường một nước Lỗ thế này, không thể bỏ mặc 
công tử Củ được, lại càng không thể để Tiểu Bạch mượn tay 
Chúa công giết công tử Cú. Thần nguyện một chết, lại một 
phen tử chiến với quân Tế! 

Thi Bá cười nhạt — ˆ 

- Tấm lòng Tào Tư mã có thể hiểu, nhưng hiện nay nãm 
trăm bình xa quân Tề đã dàn ở dưới thành. chúng ta không 
đủ sức chống nổi. Chúa công, không thể vì một công tử Củ 
mà, huy đi công nghiệp thiên thu của nước Lỗ. 

Tào Mạt không còn cách nào, "“hừ” một tiếng rồi öm đầu 
bật ra tiếng khóc. 

Lỗ Trang Công do dự nhìn kháp quần thần, mọi người 
cúi đầu không at lên tiếng. 


Thị Bá nói: 
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- Cần quyết phải quyết, không quyết tất thành loạn! Xin 
Chúa công quyết đoán ngay đi! 

Lõ Trang Công suy đi nghĩ lại, cuốt cùng thở dài, nói: 

- Quả nhân bất tài, để xã tắc và bách tính nước Lỗ tránh 
khỏi hoạ binh mã, đành phải nghe theo sự sắp đặt của Tiểu 
Bạch thỏi. Công tử Củ nếu có linh thiêng, chắc sẽ tha thứ 
cho quả nhân. Lương tâm đất trời chứng giám, do âm mưu 
hiểm độc của Tề hầu, không phải là tội lỗi của quả nhân! 

Thị Bá lại tân thêm: 

- Chúa công, thần cho rằng, không thể để Quản Trọng lại 
được. Người này là bậc kính bang tế thế, tuy giết hụt Tiểu 
Bạch, nhưng chẳng qua chỉ là "ngàn điểu đúng một điều 
hỏng mà thôi”. Quản Trọng và Bão Thúc Nha rất thân thiết 
với nhau. mọi người đã có câu "Quản Bão chi giao”, nước 
Tê không ai không biết. Bão Thúc Nha là sư phụ của Tiểu 
Bạch, lần này Tiểu Bạch thoán vị thành công, một nửa công 
lao là của Bão Thúc Nha. Nếu Quản Trọng trở về nước Tề. 
Bão Thúc Nha nhất định không tiếc thân mình để bảo vệ và 
tiến cử Quản Trọng. Nhìn qua cuộc chiến Cần Thời, Tiểu 
Bạch không phải là loại tầm thường, nếu vạn nhất ông ta 
nghe lời Bão Thúc Nha, trọng dụng Quản Trọng, sẽ tất bất 
lợi cho nước Lỗ ta. Thco ý thần, bất luận thế nào đi nữa 
cũng không thể để ông ta sống mà trở về nước Tẻ. 

Lỗ Trang Công nhấc nhấc lá thư của Tề Hoàn Công: 

- Nhưng trong thư của Tề hầu viết rõ ràng, muốn được tự 
tay giết Quản Trọng, trả mối thù mũi tên khi xưa. Không 
theo ông ta được sao? 
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Thị Bá bước tới, ghé vào tại Trang Công nói nhỏ: 

Trang Công vừa nghe vừa gật đầu: 

- Tốt, Thị đại phu, quả nhân lệnh cho khanh toàn quyền 
giải quyết. 


4. GIẾT CÔNG TỬ BẰNG RƯỢU ĐỘC!' 


Hôm sau vừa sớm, Thi Bá dẫn mười võ sĩ cùng Ninh 
Việt, Thụ Điêu đến chỗ ở của Công tử Củ. 

Thi Bá nói với Ninh Việt, Thụ Điêu: 

- Mời hai vị sứ giả đợi ở ngoài một lát. 

Ninh Việt vội nói: 

- Thi đại phu, Chúa công chúng tôi dặn đi dặn lại rằng, 
phải bát sống Quản Trọng đưa về. 

Thi Bá vỗ vai Nính Việt: 

- Ninh Việt đại phu, xin yên tâm, chúng tôi quyết không 
giết Quản Trọng là được chứ gì! 

Nói xong Thi Bá vẫy tay, dẫn đám võ sĩ xông vào nhà. 

Công tử Củ vừa ăn cơm sáng, thấy Thị Bá dẫn đám võ sĩ 
cầm giáo đáo xông vào, giật mình, lùi về phía sau. Thiệu 
Hốt vội đứng lên phía trước mật công tử Củ. 

Thi Bá giả bộ cười, nói: 

- Công tử vẫn khoẻ chứ! 

Nói xong, đặt bình rượu độc lên bàn. 

Thiệu Hốt hỏi: 


P9: Nguyên vấn: Đam tửu rượu rất độc chê bằng lông chìm công uống 
VAO CHứt ngày, 
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- Thi Bá đại phu. òng định làm gì? 

Thí Bá nhìn công tử Củ, lại nhìn Quản Trọng đang xếp 
chân vòng tròn ngồi ở cạnh, cười nhạt một tiếng: 

- Tôi phụng ménh của Lò hầu đến ban cho Công tử chén 
rượu ngon! 

Công từ Củ nhìn chén rượu độc, bật khóc mà rằng: 

- Tên giặc Lỏ hầu, sao lại hại ta thế này? 

Thiệu Hốt giọng đanh lại: 

- Tháng bại là chuyện thường nhà binh. Trận Cần Thời, 
chẳng qua là sự bất lợi tạm thời, sau này nhất định sẽ lại “tái 
xưất Đông sơn”. Tiểu Bạch thoán vị, tất chẳng được lâu. 
Ngòi vua nước Tề, ngoài công từ Củ chẳng còn ai, Lỗ hầu 
sao lại làm các việc bất nhân bất nghĩa này? 

Quan Trọng ngồi ở chiếu, không hề động đậy, bình tính 
như không, hình như ông đã chuẩn bị cho cái chết. 

Công tử Củ gào khóc: 

- Các người cút đi, ta không chết, ta không chêt! 

Thị Bá chỉ vào rượu độc nói: 

- Đây là rượu ngon Cao Dương, đặc sản Lâm TT. là tấm 
lòng của Tẻ hầu Tiểu Bạch, công tử không thể chối từ. 

Công tử Củ như cuồng đại: 

- Ta không uống Ta không uống! 

Nói rồi không nhìn Thiệu Hốt, Quản Trọng kêu lên: 

- Hai sư phụ, mau cứu ta! 

Thị Bá nói: 

- Công tử, không nén làm ầm lên. Quản vương chúng tôi 
đối với công †ư như thế nào, các ngài đều rõ. Các ngài t nạn 
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ở nướn Lỗ ngần ây năm, quân vương tôi luôn coi nhà 
thượng khách. Nay năm trăm chiến xa nước Tề chiếm đất 
Văn Dương của nước Lỗ, còn đem đại binh áp sát kinh 
thành, sai Ninh Việt, Thụ Điêu đưa thư đến, nếu không giết 
các ngài, họ sẽ san nước Lỏ thành bình dịa. Huynh đệ 
các ngài tương tàn, không thể để liên luy đến nước Lỗ 
chúng tòi, chúng tỏi đã vì công tử chịu nhiều tổn thất 
nặng nề lắm rồi. 

Công tử Củ khóc cầu xin Thị Bá: 

- Thi đại phu. ta muốn gặp Lỗ hầu. 

Thị Bá sốt ruột chỉ rượu độc trên bàn 

- Tại hạ phụng mệnh Chúa cóng tới đây, đã nói đến thế, 
ngài cũng phải thông cảm hoàn cảnh của Chúa công tôi, 
chúng tôi không thể vì tính mạng một mình ngài mà huỷ 
mất đại nghiệp của nước Lô. 

Công tử Củ bỏng quỳ thụp hai gối trước mặt Thì Bá: 

- Thi đại phu, xin ông đừng giết tôi, cho tôi một con 
đường sống, nay mai tôi làm vua, sẽ chia đôi thiên hạ cho 
ông, đề báo đền ơm tái sinh của ông. 

Thi Bá khinh thường nhìn công tử Củ, rồi liếc mất nhìn 
Thiệu Hốt và Quản Trọng, nói bóng gió: 

- Trước đây, tôi nghe nói nước Tế vua quan dũng cảm 
thiện chiến, tính cách mạnh mẽ, xem thường cái chết, nay 
mới biết đó toàn là những lời đôn bậy gạt người! Quan 
khòng ra quan, vua chăng ra vua, đều phường tham sống sợ 
chết, chịu nhục cầu sinh. Nếu Chúa công tôi mà tới bước 
đường như công tử Củ đây, thì đại thần nước Lô chúng tôi 
quyết lấy cái chết để báo đến quân vương 
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Thiệu Hốt thấy nhục nhã hết mức. Lời nói của Thị Bá 
như một mũi dao khoét vào tim ông ta. Thiệu Hốt lôi công 
tử Củ dậy. gảm lén: 

- Công tử, đại trượng phu trên đời, sống anh hùng, chết 
hảo hán, đừng hèn hạ quy luy như vậy! Làm con chết vì 
hiếu, làm tôi chết vì trung, thần có xuống âm tào địa phủ 
cũng mãi ở bên công tử! 

Nói đoạn, đập đầu vào cột gỗ, phọt óc mà chết. 

Trước mọi cảnh đó, Quản Trọng vẫn tựa hỗ không nhìn 
thấy, không nghe thấy! Trong lòng ông rất tỉnh táo. Ông 
biết rõ hết ý đồ của Thị Bá. Quản Trọng ngồi ở đó, không 
nhúc nhích. Xem thát độ của Quan Trọng, thì chiếu dưới đít 
có cháy, dao kẻ đến cổ, ông ta cũng không chớp mắt. 

Công tử Củ nhìn thị thể máu me của Thiệu Hốt, sợ ngây 
người ra như tượng gỏ. 

Thi Bá liếc nhìn Quản Trọng, than rằng: 

- Hùng tráng thay Thiệu Hốt! Vĩ đại thay, Thiệu Hốt! 
Trung thần không thờ hai chúa, Thiệu Hốt là trung thần 
vậy! Công từ được một trung thần như vậy làm sư phụ, thực 
là hiểm có! 

Quản Trọng vẫn thân nhiên, không hề bị lay động. 

Thi Bá thấy Quản Trọng không hẻ chuyển lòng, ngẫm 
bụng khen là lạ. xem ra dùng cách kích tướng đối với Quản 
Trong không ăn thua. Thị Bá lấy rượu độc trên bàn, bước tới 
trước mặt Công tử Củ: 

- Công tử. đã muộn rồi, xin mời! 


Công tí Cú gào lên điên đại: 
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- Ta không chết! “Ta không chết! 

Thị Bá quay lại, lớn tiếng: 

- Người đâu, hầu công tử uống rượu! 

Hai võ sĩ bước tới, đè chặt công tử Củ. Một võ sĩ chân 
giãm chặt tóc ở phía sau công tử, ngửa đầu ông ra, Thi Bá 
rốt Ộc rượu vào mồm công tử Củ. 

Rượu độc chế từ lông vũ chìm trấm. Chim trấm là giếng 
chim cực độc, màu tím đen, mỏ đỏ mắt đen, chuyên ăn các 
loài rắn độc, nó làm tổ ở cây nào, thì quanh cây mấy chục 
bước không một loài cỏ cây nào sống nổi. Người ăn thịt 
chim đó, chết ngay lập tức. Công tử Củ vừa bị rót một 
nguụm, ngã vật ngay ra đất, đau đớn lăn lộn mấy vòng, rồi 
thất khiếu chảy máu mà chết. 

Thi Bá bước tới trước mặt Quản Trọng, nói: 

- Quản Thái phó, ngài và Thiệu Hốt cùng thờ công tử Củ. 
Thiệu Hốt là bậc hảo hán, trung thành, không thờ hai chúa, 
sẽ bất tử với sử xanh, thiên cổ lưu danh. Nay công tử Cú đã 
không còn, Thiệu Hốt đã tuần tiết, không biết Quản Thái 
phó định thế nào? 

Quản Trọng không cả ngước mát, bình tĩnh nói: 

- Thi đại phu, quyền sinh sát trong tay ngài, tôi đang 
vươn cổ chờ chém đây! 

Thị Bá nói: 

- Tề hầu muốn ngài sống trở về Lâm Tri. Ông ta đã chòn 
Ở ngoại ngọ một chiếc cột gọi là cột vinh nhục, muốn dùng 
mũi tên ngài đã bản ông ta, để bán chết ngài vào chiếc cột 
vinh nhục đó. Theo tôi, về cũng chết, ở đây cũng chết, so 
với trở vẻ chịu mọi cực nhục mới chết thì Không bằng nhụ 
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Thiệu Hốt tuần tiết vì chúa... 

Câu nói của Thi Bá, làm Quản Trọng nắm được thóp. 
Ông biết Bão Thúc Nha sẽ trăm phương nghìn kế để cứu 
ông. vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Quản Trọng rất tin ở 
Bão Thúc Nha, chi cân còn sống, Bão Thúc Nha mới có đất 
dụng võ để cứu ông. Cuối cùng không được vậy, thì có chết 
cũng không phụ thuộc tấm chân tình của Bão Thúc Nha. 
Ông liếc nhìn Thi Bá, bình tĩnh nói: 

- Chết sống có số, thuận theo đạo trời. Quản Trọng tôi 
không sợ chết, có chết cũng phải chết đàng hoàng. 

Thị Bá không còn cách nào, vẫy tay: 

- Đem Quản Trọng nhốt vào xe tù! 

Thị Bá gọi Ninh Việt, Thụ Điêu vào trong nhà, giao hai 
cái tút đen đẫm máu cho Ninh Việt: 

- Đây là thủ cấp của công tử Củ và Thiệu Hốt. Thiệu Hốt 
đã đập đầu vào cột tự sát để tuẫn tiết với chúa, không thẹn 
khí tiết đấng trượng phu. 

Ông lại chỉ xe tù: 

- Quản Trọng đã nhốt vào xe tù, giao sống cho các ông, 
nếu còn có gì bất trắc, sẽ không can hệ tới nước Lỗ tôi. Các 
ông về bảm với Tề hầu. Chúa công tỏi đã làm theo chỉ ý của 
Tê hầu, Tề hâu phải giữ chữ tín, nhanh chóng lui bình. 

Ninh Việt hếc nhìn Quản Trọng trong xe, nói với Thị Bá: 

- Xin chuyển cáo với Lễ hầu, Chúa còng chúng tôi xưa 
nay vẫn rất tín nghĩa. tỏi về tới Lâm Trị sẽ lập tức lui bình. 

Tiên Thi Bá đi khỏi, Ninh Việt bước tới cạnh xe tù, nói: 


- Quản Thái phó. ngài tự giữ mình. 
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Quản Trọng gật đầu: 

- Câm œm Ninh đại phu. Nhưng nước Lô sẽ không để cho 
tôi sống đề trở về nước đâu! 

- Vậy làm thế nào? Ninh Việt vội hoi. 

- Phải lên đường ngay để trở về Lâm Ti, may còn chút 
hy vọng, nếu không đêm nay, họ sẽ đánh cướp thì không 
còn đường thoát. 

Quản Trọng là người rất nổi tiếng ở nước Tẻ, nếu không, 
Tề Hi công đã không giao trọng trách phò tá công từ Củ cho 
ông. Lần này Ninh Việt sang Lỗ, Bão Thúc Nha đã đặn đò 
riêng, phải đưa được Quản Trọng sống trở vê, nếu có bất 
trắc, cứ Ninh Việt mà hỏi. Ông cũng biết quan hệ giữa Bão 
Thúc Nha và Quản Trọng, họ thân hơn cả anh em ruột thịt. 
Hơn nữa. Bão Thúc Nha đã lập công lớn đưa Tế Hoàn Cóng 
lên ngôi, chức Tướng quốc sắp tới, ngoài ông ta ra chẳng 
còn ai. Nên ông rất rõ trong lòng, dù thế nào thì Tề Hoàn 
Công và Bão Thúc Nha đều muốn Quản Trọng sống trở về. 
Vì vậy, báo vệ sự an toàn cho Quản Trọng là trách nhiệm 
của ông. Tuy ông chưa hiểu sâu sắc về Quản Trọng, nhưng 
ông phục Quản Trọng ở tài quyết đoán công việc. Ông tiếp 
thu ý kiến của Quản Trọng. lập tức lên đường, cũng chẳng 
cản lễ nghĩa. khòng chào biệt mà đi. 

Phó sứ Thụ Điêu không đồng ý: 

- Trời nóng thế này, sớm mai đi cũng không muộn mà. 

Ninh Việt xếch đôi mày lá kiếm lên: 

- Chuyên đi này, tôi là chánh sứ, nghe tỏi. lập tức lên đường! 

Thụ Điêu dầu không vui, nhưng không dám phản đối ra 
mặt, nói cho cùng hắn chỉ là nhó sứ. hơn nữa Ninh Việt là 
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- Ông còn đòi uống rượu? 

Thụ Điêu võ tay vào chiếc túi da đựng rượu buộc ở 
bên sườn: 

- Rượu thì sẵn lắm. nhưng không cho ông! 

Nói rồi, cởi túi da đựng rượu xuống, đổ rượu ông ộc 
ra đườïrg. 

Quản Trọng liếm làn môi khô rộp: 

- Đầy người xuống giếng rồi lấp đá, ắt có quả báo. 

Thụ Điêu cả giận: 

- Tên tử tù này, còn dám máng ta? Ta cho người một 
bài học! 

Nói rồi giật chiếc dáo của người lính đánh vào đầu 
Quản Trọng. 

Quản Trọng bị đánh rách đầu, máu chảy đây mặt. Ông 
không lau, chỉ nhìn lên bầu trời xanh bao la ở ngoài xe. 

Ninh Việt chạy lại, giật chiếc dáo trong tay Thụ Điêu, 
quảng xuống đất. 

Thụ Điêu bất bình: 

- Đăng nào cũng là thằng tù, phải cho nó biết tay! 

Ninh Việt cần thận lau sạch vết máu trên mặt Quản 
Trọng, lấy ra gói thuốc trị vết thương ra, đấp vào đầu Quản 
Trọng, xế mọt mảnh vải ở áo trong, bảng bó vết thương cho 
Quan Trọng. Sau đó, cời túi rượu của mình: 

- Quan Thái phó, mời ngài uông. 

Thụ Điều tức rrợn tròn mất: 

- Ninh Việt đại phụ, ngài hà tất phai hầu một tên tử tà2 

- Thụ Điêu tướng quân, tướng quân đừng quên, Chúa 
công vêu cầu chúng Ta đưa Quản Trong cồn sống trở về! 
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Thụ Điều lại gầm lên với Quan Trọng: 

- Ngươi sống cũng không được mấy hôm nữa đâu! Mũi 
tên ngươi đã bán Chúa công ta ở bờ sông Bạch Thuy, Chúa 
công vẫn còn giữ đấy! Chúa công muốn đùng mũi tên đó để 
bán xuyên yết hầu của ngươi! 

Quản Trọng cứ ừng ực nống rượu, như chẳng nghe 
thấy gì. : 

Ninh Vũ¿t nói với mấy người lính đẩy xe tù: 

- Quản Thái phó là pham nhân mà Chúa công đã chỉ 
danh phải bắt sống đem về ai còn dám động một ngón tay 
tới ông ta, ta sẽ tiền trảm hậu tấu! 

Đám lính vội: “Vâng!” 

Thụ Điêu vẻ không phục, trợn mắt nhìn về Ninh Việt. 

Có hai người cưỡi hai con ngựa phóng như bay từ phía 
đằng sau đuổi tới. đến trước mặt Ninh Việt, lăn xuống ngựa 
hốn hến nói: 

- Bấm Ninh Việt đại phu, quả không ngoài dự kiến của 
đại nhàn, thích khách nước LLõ... 

Ninh Việt giật mình, giục: 

- Nói nhanh! 

- Hai chúng tốt theo chỉ lệnh của đại nhân, đợi lại ở quán 
khách. tới nửa đêm, thấy hat thích khách mặc bộ đồ đen, tay 
cảm kiếm. từ ngoài tường nhảy vào, xông tới chiếc xe tù 
rồng, đâm vào người rơm trong Xe, đâm liền bảy, tám nhát, 
rồi một người trong họ nói: "Bỏ mẹ. bị lừa rồi! Mau về băm 
với Thị đại nhân: “Nếu Quản Thái phó ở trong xe. thì sớm 
đã bị đâm nát như tương rỏi”. 

Nói rồi, chìa cao ngón tay cái: 

=NHh Việt đại phú thật là thân mính/ 
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Ninh Việt khâm phục nhìn Quản Trọng, bụng nghĩ: các 
ngươi đã nhầm người rồi, thực sự thần minh chính là Quản 
Trọng. Ông hô lớn: 

- Các tướng s1, hãy găng sức bất kể thế nào, trước khi trời 
tối, ta phải rời đất Lỗ. 

Thụ Điêu hắt hơi: 

- Mọi người đã chạy một ngày một đêm rồi, đùi đã rời, 
cho họ nghỉ một lát đã. Trời nóng thế này vội gì! 

Ninh Việt rút gươm, quát: 

- Tình hình khẩn cấp, không được chậm trễ! Trước khi 
trời tối, phải về tới Văn Dương, ai chậm trễ sẽ chém! 

Binh sĩ chẳng còn cách nào, miễn cưỡng dẩy xe đi, xe lăn 
từng bước, dịch dần về phía trước. 

Ninh Việt nhảy xuống xe, cùng binh sĩ đẩy xe tù cho 
nhanh, nhưng sức một mình ông cũng có hạn, xe vẫn lăn 
chậm. Cũng không thể trách bình lính không găng sức, họ 
thực đã quá mệt, một ngày một đêm không dừng bước, đúng 
là không thể lê bước nổi nữa. 

Sốt ruột nhất là Quản Trọng, ông tính Thi Bá quyết 
không chịu buông thả, chắc sẽ cho lính đuồi theo để giết 
ông. Ông bông nảy ra một ý, bômg nhiên ông võ vào song 
xe tù cắt tiếng hát: 

Hồng hóc ơi hồng hộc 
Mày bị thói đói chán, 
My bị nói đôi cánh, 
Trong lồng này sao ra? 
Nhằm trời xanh có mất, 
Đất dày cũng tÍIưƠng td, 
Vợ chờ nhoà mất lệ, 

Tu sắp vẻ tới nhà. 
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Đó là bài hát Tề, điêu nhạc các bình sĩ đều thuộc, họ vừa 
hát theo Quan Trọng vừa bước. bước chân như nhanh hơn. 
Ninh Việt cảm phục, gật đầu, tra kiếm Vào bao. 


6. ĐUÔI GIẾT QUẢN TRỌNG 


Quả không ngoài dự kiến của Quản Trọng. Thị Bá thấy 
kích tướng không thành. thích sát khòng xong, bèn điểm 
năm mươi chiến xa, đuổi theo như gió. Ông biết Quản 
Trọng là người tài giỏi, nếu sống mà trở về Lâm Trí, Tề 
Hoàn Công nhất định sẽ trọng dụng ông, bấy giờ sẽ là chấp 
cánh cho hồ, nước Lỗ muốn vươn lên sẽ khó. Suốt đường 
ông luôn giơ bảo kiếm, thúc giục liên tục: "Nhanh! Phải 
nhanh hơn nữa!" Đuối riết, trước mặt đã thấy một đám bụi 
mù, đúng là binh xe của quân Tề, ông lớn tiếng hô: 

- Nhanh lên, đuối nhanh lên, ai giết được Quản Trọng 
được ngàn lạng vàng! 

Binh lính nghe thấy, ra sức vung roi ngựa, những cô 
chiến xa vượt lên như gió lốc. 

Quản Trọng càng ra sức hát to. tay ông đập vào song xe 
đã bật máu, máu tươi nhuộm đỏ cả song xe. 

Ninh Việt nhìn thấy sau có truy bình, càng thêm phục 
Quản Trọng đến sát đất, ông rút bảo kiếm: 

- Các tướng sĩ. nhanh lên! Trước mặt chúng ta là Văn 
Dương rỏi. Đến Văn Dương là tới đất của ta, các tướng sĩ, 
cố lên! 

Cuối cùng quân Tề đã vượt qua được mốc giới "Văn Dương”, 
Đại tướng Vương từ Thành Phụ chấp tay chào Ninh Việt: 

- Ninh Việt đại phu, ngài vất và quát Tôi đợi ngài ở đây 
đã lâu: 
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Ninh Việt dùng kiểm chỉ về phía sau: 

- Vương tử tướng quản, mau chặn đám truy bình của 
nước Lò. 

- Yến tâm, Ninh Việt đại phụ! 

Nói rồi, đếm một trăm chiến xa dần thành hàng ngang, 
báo về xe tù, chờ quân Lô đến. 

Những bình sĩ đây xe tù Quản Trọng không còn sức nữa. 
họ ngã vật ra đất, thở phì phò. 

Quản Trong trút nhẹ mội hơi, rồi yên chí nhắm rất. 

Thi Bá dẫn quân đuổi đến nơi, Vương tử Thành Phụ đứng 
trên chiến xa thi lễ: 

- Thị đại phụ, từ ngày tạm biệt ngài vẫn khoẻ chứ? 

Thi Bá thở hồn hển. nhìn đám chiến xa của Tẻ như những 
thùng sắt trước mãi, tự biết không làm gì được, khòng còn 
cách nào, đành đáp lẻ: 

- Vương tử tướng quan khỏe 

Vương tử Thành Phụ cười nhạt: 

- Trồng dáng vẻ Thi đại phu, chắc có công vụ gì khẩn 
cấp lắm? 

Thị Bá lúng túng: 

- À. vâng ... không... 

Ông nhanh trí rút trong ngực ra một lá thư. nói: 

- Ninh Việt đại nhu không chào mà vẻ, chúa ông tôi sai 
tôi đem cho Ninh Việt lá thư lụa này. để giao cho Tẻ hầu. 

Vương từ Thành Phụ cười nói: 

- Vật và cho Thị đại phú quá. xin đưa thư cho bản soái, 
bàn soái sẽ chuyến cho Quân thượng, 

Thị Bá nàt hàn, thật vọng nhìn về phía xe tù Quản Trọng 
ở phí trong quân Tê, 


_ QUẦN TỬ TRUYỆN - S$ 
PHƯƠNG BA 


THÚC NHA TIẾN CỬ TƯỚNG 


1. NGƯỜI TÙ DƯỚI THÊM 


Xe tù nhốt Quần Trọng tiến vào cổng thành, sau các 
bình sĩ là những cái đầu của bách tính lách vào xem. 
Mọi người nhìn Quản Trọng trong xe tù như quan sắt 
một loài động vật hiếm. 

Trái tim Quản Trọng đang rỏ máu. Chiếc cổng thành 
quen thuộc biết bao nhiêu, phố xáthân thiết biết nhường 
nào. Ông sở đĩ từ quê hương Vĩnh Thượng theo Bão Thúc 
Nha đến đây là muốn làm nên sự nghiệp lớn long trời lở đất 
không ngờ giờ đây lại xuất biện trước dân chúng với cảnh 
này. Ông nhắm nghiền đôi mắt ngồi trong xe tù tự nói trong 
lòng: Bão Thúc hiền huynh, lần này Quản Trọng sống chết 
là nhờ huynh cả đó. 

Một thanh niên đứng bên cạnh đường nói lớn: 

- Mau đến xem Quản Trọng, còn đang nhắm đây này. 
Chết đến đít rồi mà mặt không đổi sắc, xem ra cha này là 
một hảo hán không sợ chết! 

Một ông già tóc bạc nói: 

- Trước đây,Quản Thái phó oai phong lâm liệt biết bao, 
ai nườ rơi vào kết cục này. Hừt Tiếc thậuU Uống cho một đời 


89 - (UẦN TỬ TRUYỆN 


văn võ toàn tài! 

Người thanh niên nói: 

- Có thật ông ta trăm bước bản xuyên lá liễu không? 

Ông gà đáp: 

- Còn phải nói, tôi đã tận mắt nhìn thấy. 

Người thanh niên cười: 

- Thế sao khi ông ta bản vua, lại bắn trúng vào cái móc 
đồng của dải áo? 

Ông già lắc đầu: 

- Quốc quân là chân long Thiên tử, ngàn vạn lần không 
nền băn mũi tên đó... 

Người con trai lại nói: 

- Công tử Củ đã chết, Thiệu Hốt cũng đã tuẫn tiết. ông tá 
còn mặt mũi mà sống, nhất định là đồ vô liêm sĩ rồi! 

Nghe chuyên của một già một trẻ, Quản Trọng thấy sự 
việc như vậy, xem ra lành ít đữ nhiều. Bão Thúc huynh. liệu 
huynh có gỡ được cảnh rối rắm này không? 

Xe tù đì tới trước cột vinh nhục, người vây quanh càng 
đòng, đúng như là biển người. 

- Xe tù dừng lại! 

- Tiếng Thu Điêu hô: 

Thụ Điều thoáng nét cười đặc ý trên mật, nói 1o vớt Quản 
Trọng trong xe tù: 

- Quản Di Ngô. ngươi xem. đây là chiếc cột vinh nhục 
mà Chúa thượng đã tự tay chôn, Chúa thượng sẽ đích thân 
bản ngươi chết gâm vào chiếc cột đó! 

Quản Trọng ngước mát nhìn chiếc cột vĩnh nhục, trong 
mái nhoáng qua ánh tuyết vọng, Thể Tà hết, xem la Tiểu 
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Bạch dứt khoát muốn ông phải chết. Chôn chiếc cột này là 
cái mốc thắng lợi của ông ta, đồng thời cũng là tượng trưng 
cho thất bại của công tử Củ, mà bản thân ông, thì thành vật 
hy sinh cho cuộc đấu tranh này, Bão Thúc huynh, dù huynh 
có sức kéo sập trời, e cũng không cứu văn nồi. Ông không 
thở dài, dăn lòng tại. chết thì chết chứ sao,Quản Trọng ta có 
chết cũng phải chết cho xứng đáng! 

Quản Trọng bị giam trong nhà lao tử tù. Màn đêm đã 
buông, trong lao tử tù tối như trong hõ nút, xoè tay ra không 
hìn thấy các ngón. Quản Trọng cũng đã mệt, nằm bệt dưới 
cỏ, nhưng không sao ngủ được, suốt ngày không cơm än, 
bụng đói côn cào. Vừa lúc này, có tiếng bước chân đi đến, 
tiếp đó một bó đuốc nhựa thông đến, hai người nguc tốt 
bước đến cửa lao, mở cửa, đặt cơm rượu lên một chiếc bàn 
nhỏ, còn mang đến một chiếc đàn đạt cạnh nữa. Họ không 
hề hé răng, chỉ lầm lũi làm. 

- Ai lớn gan thế này, đám đem cơm rượu cho tù nhân lao 
tử tù! 

Thụ Điêu xông vút vào lao, nhìn thấy cả đàn, liền trừng 
mắt quát: 

- Sao lại còn có cả đàn nữa thế? Nói! Ai bảo chúng bay 
đem đến? 

Một tên lính ngục trả lời: 

- Bẩm tướng quân, Bão Thái phó lệnh cho chúng tôi 
mang đến. 

Thụ Điêu cười nhạt, nham hiểm nói: 

- A, hóa là Bào Thái phó, ta nói at dám tuỳ tiện vt phạm 
cấm kị như vậy! 


Q1 - QUẦN TỪ TRUYỆN 


Hắn quay mình bước ra khỏi cứa, ngoánh đầu nói: 

- Các ngươi phải canh giữ cẩn thận, vạn nhất xảy ra 
chuyện gì, Chúa công không tra thù được, thì ta sẽ chếm 
đầu các ngươi trước 

Thụ Điêu đi khỏi, Lính ngục cũng đi. Cửa lao khoá lại. 

Quản Trọng quay vào, nhìn cơm rượu, lạt nhìn chiếc đàn 
trong lòng xốn xang. Bão Thúc huynh, đệ nhớ huynh biết 
bao! Một tay sờ vuốt chiếc đàn, một tay rót rượu Quản 
Trọng, uống một hơi hết chén, rồi bốc thịt trong mâm nhai 
ngấu nghiến. Một mâm rượu thịt đầy, loáng chốc đã chui 
hết vào bụng. Quản Trọng nấc một cái. nằm xuống có. Đêm 
nay, ông chập chờn nửa ngủ, bao chuyện xưa giữa ông và 
Bão Thúc Nha lần lượt hiện về trước mắt. 


2. MỐI TÌNH QUẢN - BÃO 


Quản Trọng vốn người Đỉnh Thượng (phía bác tĩnh An 
Huy ngày nay), nơi giáp ranh giữa hai nước Ngô, Sở. Dinh 
Thượng năm ở phía bờ bác Hoài Hà, hạ lưu Dĩnh Hà, là quê 
hương cua gạo cá. Từ ngày biết nhớ. chàng đã khong biết 
mặt bố, nghe mẹ kể, cha từng làm quan ở nước Sở. đã chết 
trận, mẹ góa con cối dựa vào nhau mà sống. Chàng còn một 
người anh, nhưng đã ốm chết. Chàng có người chú tên Quản 
Chí Phụ, làm quan ở nước Tề, chàng nghe nói ông chú làm 
chức quan khá to, mọi người gọi ông là tướng quân, nhưng 
chàng chưa thấy ông giúp đỡ mẹ con chàng báo giờ. Quản 
Trọng từ nhỏ hết sức thông mình. gặp việc gì cũng biết suy 
xét, và hoi cho rõ ngọn ngành. Quản Trọng thích gần các 
danh nhân hiển sĩ quanh vùng, nhất là chàng thích nghe 
những chuyện lớn giữa các nước chữ hau, như Chú 
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Vương muốn được lòng Bao Tự đã đốt phong hoả đài lừa 
chư hầu, Chu Bình Vương rời đô về Lạc ấp, Thượng khanh 
nước Vệ là Thạch Lạp vì nghĩa giết con v,v..., những chuyện 
đó, chàng rất nhớ và còn bình luận. Với chuyện Trịnh Trang 
Công đào hầm đề gặp mẹ, thì cách nhìn của ông lại khác xa 
với người đời. 

Trình Trang Công tên Ngô Sinh, được mẹ sinh ra trong 
giấc ngủ mơ, mẹ ông khòng yêu ông lắm mà lại rất quý em 
ông là Đoạn, bà trãm phương ngàn kế để giúp Đoạn thay 
Trang Còng, Trang Công bày kế, buộc Đoạn phải thua 
trậnvà tự vẫn, rồi thề “không tới suối vàng, không gập lại 
mẹ”. Sau này hối hận ông đào hầm sâu để gặp mẹ dưới đó. 

Một hôm, Quản Trọng kể chuyện đó cho mẹ nghe, mne 
chàng hỏi: 

- Nếu con là Trang Công, thì con phải xử lý như thế nào? 

Quản Trọng nói: 

- Trịnh Trang Công rất thông minh, em ông muốn lật đổ 
ông, cướp ngôi vua của ông, ông bèn bày cách để buộc 
Đoạn phải tự tử, hay hơn nhiều, nếu ông tự giết em ông, 
nhưng cách đốt xử với mẹ của ông lại không thoả đáng. Mẹ 
ông không đúng. bà không nên vì yêu ghét mà dính vào việc 
của xã tắc. nhưng mẹ vẫn là mẹ. Trịnh Trang Công có làm 
vua cũng vấn làm con của mẹ ông. Vì vậy, ông thể xuống 
sưối vàng mới gập mẹ là không đúng, cạn tình quá. Cũng 
may, ông còn nhận ra sai lâm, nhưng sửa sai mà vẫn còn 
xấu hồ, còn muốn giữ sĩ diện ông vua. Nếu là con, biết 
mình nói sai, thì con sửa ngay, 

Mẹ chàng vừa kinh vừa mừng, cười nói rằng: 


- Đi Ngô con, xem ra sau này cơn sẽ làm nên đây! 
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Vì đời sống khó khăn, Quan Trọng muốn học buôn bán. 
Chàng nehe ngóng kháp nơi xem buôn øì lãi. Chàng phát 
hiện buôn muốt lãi nhất, buôn muối từ nước Tề về bán sẽ 
được nhiều lãi, Nhưng chàng không có vốn, đành đem 
những chiếc mũ cói của mẹ chàng bện ra chợ bán. Tuy mũ 
cói bện rất đẹp nhưng chàng nói giá cao quá, chàng cảm 
thấy nói giá thấp sẽ là có lỗi với mẹ. nên suốt một ngày vẫn 
không bán được chiếc nào, chàng vừa đói vừa buồn ngủ bèn 
dựa vào tường. thiếp đi. 

- Này chú em, chú em! 

Quản Trọng mở mắt, vội hỏi : 

- Mua mũ cói à? 

Người kra gật đầu. 

Quan Trọng nhìn kỹ, thấy người đó tướng mạo đàng 
hoàng, quần lụa áo lua, thoáng nhìn biết ngay là người giàn 
có. Người kia nhìn kỹ những chiếc mũ, nói: 

- Tôi mưa tất cả số mũ này. 

Quản Trọng rất cảm động. Người đó cũng không mà ca, 
thật là rộng rãi, Quản Trọng bèn hoi : 

- Thưa, ngài người ở đâu ạ? 

- Tôi ở nước Tề. 

Thảo nào. người ta nói người Tẻ giàu có, thật chăng sai 
chút nào. Khương Thái Công nước Tề là người chàng khàm 
phục nhất, chuyện ông câu cá ở Vị Thuỷ bằng lưỡi câu 
thẳng, chẳng mấy ai không biết, ong phò tá Chủ Vũ Vương 
diệt nhà Thương. công trùm thiên hạ, óng được Chu Thiên 
tư phong sang nước Tề, lúc đầu cũng là nơi nghèo nàn khi 
họ cò gấy, nhưng ông sửa sang chính trị, dựa vào phong tục 
tập kiuán của Đán địa, giảm bót lễ nehí, phát tiên ngành cá, 
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ngành muốt làm cho nước Tề thành một nước lớn. 

- Ngài là người buôn tơ lụa phải không? 

- Quản Trọng hỏi. ' 

Người kia giật mình, nhìn kỹ lại Quản Trọng, cười đáp : 

- Chú em tính mắt đó, với câu nói đó, anh mời chú đi 
uống rượu. 

Quản Trọng sung sướng, bụng chàng đang đói như cào. 
Hai người bước vào một quán rượu, gọi sáu món nhắm, hai 
bình rượn. Người kia nâng bình, nói : 

- Hôm nay làm quen với chú em, anh rất vui. Anh là Bão 
Thúc Nha, người nước Tề, đúng là làm nghề buôn tơ lụa. 

Quản Trọng uông một hụm rượu, lại ăn một miếng 
thịt, nói: 

- Em tên là Quản Di Ngo, người địa phương đây, hôm 
nay gặp được Bão Thúc huynh, thật là duyên may ba sinh, 
gặp nhau tiếc là hơi muộn. 

Bão Thúc Nha nghe nói, hơi giật mình, đừng coi thường 
chàng ta nhỏ tuổi, lời nói cử chỉ rất khác thường: 

- Di Ngô đệ, em nói. năm nay em bao nhiêu tuổi? 

- Mười bảy ạ, sinh nhật của em mười hai ngày trước đây. 

- A! Thế thì đệ đích thị là em của ta rồi. Ta hơn em ba 
tuổi. Hai người uống tượu được ba tuần chuyện càng ngày 
càng hợp. 

- Di Ngô đê em bảo năm nay buôn gì thì có lợi? 

- Buôn muối. Nước Tế của huynh chẳng sản xuất muối 
ư? Huynh buôn tơ lụa không lãi mấy, bỏ một chưa được lây 
hai, vì ở đây cũng sản xuất tơ lụa, chí có là không đẹp băng 
của nước Tề thỏi, nhưng số người mậc tơ lụa ít, người giàu 
mới có tiển mua, Những muối thì Khác, bất kế người nào, 
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không thể một ngày thiểu muốt, huynh bỏ ra một sẽ được 
ba, hoặc cao hơm. 

Bão Thúc Nha giật mrừnh, ngắm lại một lượt chàng Quản 
Trọng mới làm quen này. Sau khi tìm hiểu thân thế Quản 
Trọng, chàng rất đồng tình. Bữa cơm đó, họ ăn tới mức chú 
quán đóng cửa mới rời. Bão Thúc Nha lại rủ Quản Trọng 
đến quán trọ nghị, nghe Quản Trọng nói các chuyện đại sự 
thiên hạ. Hai người chuyên trò suốt đêm. 

- Đi Ngô đệ, nếu đệ muốn, chúng ta cùng nhau đi buôn! 

Quản Trọng đồng ý ngay, nhưng sợ mình không có tiền, 
VỘI nóÓI: 

- Nhờ ơn Bão Thúc huynh đã xem trọng đệ, tiểu đệ xin 
gắng công khuyển mã. 

Ngay hôm sau, Bão Thúc Nha mua sẵn rượu thịt, cùng 
Quản Trọng ngồi xe về nhà Quản Trọng thăm Quản mẫu. 

Quản mẫu vừa thấy Bão Thúc Nha, lòng đã vui mở cờ 
khen Quản Trọng kết giao được bạn tốt, tự mình đi thấp 
hương, đề nghị hai người kết nghĩa anh ern. 

Quản Trọng, Bão Thúc Nha mừng quá sức, lập tức cúi 
lậy Quản mẫu, sau đó huynh đệ trao nhau tám chữ sinh thìn 
rồi bái lậy nhau. 

Quản mẫu bày cơm rượu để chúc mừng anh em Quản - 
Bào, bà nói với Bão Thúc Nha: 

- Hôm nay là ngày mẹ rất mừng, Dị Ngô có được người 
anh như con, sau này ất làm nên, mong con hãy dạy dỗ 
chăm sóc thêm với em. Bão Thúc Nha vội đứng dậy, nói: 

- Lời của mẹ con chưa xứng nhận, con và Di Ngô đã 
thành anh em, khác nào máu mủ chân tay. Di Ngô tuy cồn ít 
tuổi nhưng bụng đầy kinh luân, ngày sau tất thành việc lớn. 


QUẢN TỬ TRUYỆN - 96 


Quản Trọng nói với mẹ: 

- Bão Thúc huynh muôn con cùng anh ấy đi buôn. đường 
sang Tẻ xa vậy. mỗi lần xa mẹ phải tới nửa năm mẹ già sức 
yếu, con không an lòng. 

Quản mẫu vội xua tay: 

- Di Ngô con. con cũng cần nên ra ngoài cho biết, bệnh 
của mẹ không có gì đáng lo, con cứ an tâm, có anh con 
chăm sóc cho, mẹ có chết cũng nhằm được mái. 

Ở nhà được một ngày, thì Quản Trọng và Bão Thúc Nha 
lên đường. Đến nước Tề mưa hai xe muối, rồi trở về. Bão 
Thúc Nha khuyên Quản Trọng tiện đường đi thăm thúc phụ 
Quản Chí Phụ, nhưng nói thế nào Quản Trọng cũng không 
đi. Thế là cá đi lẫn về suốt hơn năm tháng trên đường còn 
gập nhiều rắc rối, nhưng nhờ Quản Trọng võ nghệ cao 
cường, Bão Thúc Nha sức khoẻ vô địch mới bình yên vẻ đến 
nước Ngô. Muối về tới nước Ngô, lập tức đem bán, được lãi 
gấp ba lần, hai người mừng lắm. 

Quản Trọng từ nho tới giờ lần đầu tiên thấy nhiều tiền 
như vậy. Trước hết, chàng nghĩ ngay tới mẹ, những nãm qua 
mẹ chàng đã chịu bao vất và đáng cay. Nhất định phải lo 
kính hiếu mẹ già. bèn nói: 

- Đạt ca, mẹ già ốm đau luôn, lần này chia lãi anh cho 
em phần nhiều để em đem về kính hiếu mẹ già. Em lấy bẩy, 
anh lấy ba được khòng? 

Vừa nói xong, Quản Trọng thấy hơi hốt hận: Trên đời 
làm gì có chuyện buôn bán chung kiểu ấy. vốn của Bão 
Thúc Nha cá, tiên lãi đáng phải là anh ấy hơn... nhưng 
khóng ngờ, Bao Thúc Nha không những không trách chàng 
mà còn khen: 


- DỊ Ngô đề, thất hiểm có người hiếu thảo như đệ. Lần 
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buôn bán này là toàn theo lời đệ, nếu anh cứ đi buôn lua, thì 
e chẳng được phần này. Đệ bấy, anh ba, được lắm! 

Bão Thúc Nha cười độ lượng, rồi giao tiền cho 
Quản Trọng. 

Lần này lại đến lúc Quản Trọng giật mình. Nửa năm 
trời tiếp xúc, chàng mừng vì tìm được người anh em tốt, 
chàng học được nhiều ở Bão Thúc Nha. Bão Thúc Nha 
tính tình khoan hậu, trước giành cho người sau mới đến 
phần mình, không bao giờ phàn nàn được mất, mà học 
thức thì uyên bác, hiểu đại sự thiên hạ như lòng bàn tay. 
Nhưng chàng không ngờ trước mặt tiền tài Bão Thúc 
Nha lại khẳng khái rộng rãi. Đánh giá cao vai trò của 
chàng như vậy, bàn tay cầm tiền của chàng run lên. 
Chàng muốn nói một câu cám ơn. Nhưng không nói lên 
nổi, chỉ lúng túng: "Bão Thúc Nha đại ca...” 


3. BÃO THÚC NHA LAO TÂM KHỔ TỨ 


Luôn mấy ngày Bão Thúc Nha di nhiều, mặt mày hốc 
hác, trên đầu thêm bao tóc bạc, ông đang vắt kiệt tâm trí tìm 
cách cứu Quản Trọng. Từ sau lần Quản Trọng bắn công tử 
Tiểu Bạch ở bờ sông Bạch Thuy. cách nhìn cúa ông với 
Quản Trọng đã từng dao động. cho rằng Quản Trọng ác 
lòng, độc tay, lòng riêng quá lớn, nhưng nghĩ KT, cũng có 
nguyên do của nó. Bày tôi có chúa của mình. ông ta muốn 
sớm thực hiện được nguyện vọng to lớn của mình mà không 
từ thủ đoạn. Nến Bão Thúc Nha gặp công tử Củ, c rằng cũng 
không thể khách khí, còng tử Củ vừa rồi chẳng chết dưới 
bàn tay của ông và Hoàn Công đó sao? Đấu tranh chính trị, 
tranh giành quyền lực xức này vốn tần khốc Sáu khí Hoàn 
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Công kế vị, ông càng được trọng dụng, xem ra chức Tướng 
quốc ông nấm chắc phân thăng, chức ví này dưới tmnột người 
mà trên muôn người! Nhưng Bão Thúc Nha rất biết mình, 
nếu được Quan Trọng phò tá Hoàn Công, nước Tẻ sẽ nhanh 
chóng cường thịnh. Tài thao học trị quốc của Quản Trọng, 
ông tin tưởng không lay. Nhưng nôi lòng của Hoàn Công là 
có thể hiểu, mũi tên đó là muốn lấy mạng Hoàn Công, Hoàn 
Công không chịu tha cũng là lẽ thường. Vấn đề hiện nay là, 
làm sao lây đại nghĩa thuyết phục được Hoàn Công, phá bó 
ý nghĩa muốn giết Quản Trọng, trước mắt hãy giữ được tính 
mạng cho Quan Trọng đã, chính vì vậy, òng đã tự tay viết 
thư cho Lỗ hầu, lại cử đại thần Ninh Việt đi làm chánh sứ. 
Tới nay mục đích đó đã thực hiện được. Quản Trọng đã còn 
sống trở về. Bước sau là phải trăm phương ngàn kế để làm 
sao lay chuyển được Hoàn Công, để ông bỏ ân oán cá nhân, 
lấy xã tắc làm trọng. Bão Thúc Nha vẫn có lòng tin. Một là, 
ông đã làm thầy dậy Hoàn Công nhiều năm, cùng chung 
gian khó, hơn nữa, ông có công lớn trong cuộc đâu tranh 
giành lấy quân vị cho Hoàn Công, đó là bước cờ hết sức 
hiểm yếu, làm không khéo sẽ gây chết chóc lớn. Tế Hoàn 
Công là con người mực thước, rất sáng suốt. ông tuôn nghe 
lời của Bão Thúc Nha, hai là, từ việc Tẻ Hoàn Công vì đại 
nghia tha cho Đông Quách Nha, làm ông càng thêm tin 
tưởng. Đông Quách Nha tuy không bán Tề Hoàn Công, 
nhưng cất máu ăn thể là tội khi quân, khép tội chém đầu 
cũng không quá. Từ đó, Bão Thúc Nha nhận định ràng Tề 
Hoàn Công là vị Quốc quân biết nghĩ cho đại thể, lo cho đại 
cục, ông không nhìn sai người. Ông cũng đã từng nói với 
cho Tề Hoàn Công. hiện nay rất thiếu những bậc hiển tài trị 
quốc, Hoàn Công đang nóng lòng về chuyện này. Hoàn 
Công đã nêu ra một loạt những ứng viên, nhưng đền không 
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đáng tin cậy. Bão Thúc Nha cân nhắc. đoạn đường vòng này 
không thể quay gấp tay lái, nhưng chưa rõ ràng nêu tên 
Quản Trọng ra. Nay Quản Trọng trở về. sự việc đã tới lúc 
ngay cấp. thời gian gấp gáp. Muốn giữ được Quan Trọng. 
phải hết sức cần thận không để sơ sấy. phải tranh thủ thời 
gian. Bồng nhiên, ông nảy ra một kế. vội vàng vào hậu cung 
gặp Hoàn Cóng. 

Hoàn Công thấy Bão Thúc Nha tới, vội đứng dậy: 

- Thái phó, Thái phó vội vàng tới đây, chắc có việc 
gì gấp? 

- Nhớ hồi ở nước Cư, Chúa công từng nói với thần, việc 
đầu tiên sau khi Chứa công kế vị là khơi dụng nhân tài trị 
quốc, thần muốn nghe ý kiến của Chúa công. Bão Thúc Nha 
muốn dọn đường hư thực. 

Hoàn Công biết rõ. Bão Thúc Nha thắc mắc chưa phong 
Tướng quốc đây. bèn cười nói: 

- Sư phụ dừng vội. chức Tướng quôc ngoài sư phụ ra còn 
ai, qua nhân mãi mãi không quên ân đức của sư phụ. Đợi 
qua nhân giết xong Quản Trọng, sẽ chọn ngày lành giờ tốt. 
chính thức làm lẽ bái tướng. 

Nói rồi, Hoàn Công cầm lấy mũi tên Quản Trọng đã bản 
vào mình đang để trên bàn lên. nét mặt đầy vẻ cảm hờn. 

Bão Thức Nha nghe vậy. bụng nghĩ nếu ngày vấn để sảy 
ra lúc bây giờ. nhất định là không đạt kết quả, vội nói: 

- Chúa công vừa lên ngội, quốc sư chưa mở mang, lòng 
người chưa địmh, chưa nên vội và giết người. Sáp đật trị 
nước, nên làm việc lành trước. để lây sự mở đấu tôi đẹp. 
điểm báo cho tôt lành 
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Hoàn Công đập mũt tên xuống bàn: 

- Quá nhân một ngày chưa trừ Quản Trọng, nỗi uât ức 
này chưfa nguôi. 

Bão Thúc Nha khuyên: 

- Chúa công vừa kế vị, ba việc đầu tiên làm hết sức quan 
trọng, cần suy đi tính lại thật kỹ, không nên vì tức tối mà 
hành động. Chúa công đã không chấp hiểm khích cũ, trọng 
dụng Đông Quách Nha, nên mới giành được chiến thắng 
Càn Thời, thần dân nước Tê đã vì chuyện đó tạc nên bia 
miệng. Việc đó đẹp đề vô cùng, đúng là Chúa còng cao 
mình hơn người xa năm! 

Ông thấy Tẻ Hoàn Công đã bình tĩnh hơn, Bão Thúc Nha 
nói tIếp: 

- kuật trời là vậy, thuận theo thì phát triển, ngược lại sẽ 
bại vong, nay Chúa công đang cơ thuận lợi, Cần Thời đại 
thắng quân Lỗ, đó là điểm lành của trời, Chúa công nên 
thuận theo sự lành đó, làm điều mừng vui. 

Hoàn Công vui vẻ nói: 

- Sư phụ nói có lí, vậy khanh xem nên làm việc gì mừng 
vui trước? 

- Chẳng phải Thái Cơ mấy ngày nữa sẽ vào cung hay 
sao? Đó là một việc đại cát, thần nghe nói Thái Cơ không 
những có dung nhanh hoa hờn trăng then, mà còn hiển thục 
dịu đàng, thông sách vơ, 

hiểu lề nghi, Chúa công thêm được vị phu nhân như vậy, 
01 đáng chúc mừng lám. 

Nét mặt Hoàn Công bóng trợ nên hớn hờỡ, cười nói: 

- Thát hầu hứa gà em gái cho quả nhân, nghe nói là bậc 
tuyệt thế giai nhân, nên quả nhân lấy Thái Cơ trước. 
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Bão Thúc Nha quá hiểu Tê Hoàn Công, ông ta có ba thứ 
thích, một là thích gái đẹp, xa đàn bà khóng chịu được; hai 
là thích đi săn: ba là thích ăn ngọn. Bão Thúc Nha lợi dụng 
việc Hoàn Công lấy Thái Cơ để tranh thủ thời gian, tìm cơ 
hội lung lạc những suy nghĩ của Hoàn Công, liệu bề giải 
thoát cho Quân Trọng. 

- Thần đã sat Thụ Điêu sang nước Thái đón Thái Cơ, đã 
được hơn mười hôm, chừng một tháng nữa sẽ về tới nơi. Từ 
hôm nay, ta nên bất đầu chuẩn bị. 

Hoàn Cỏng mừng lắm, nói: 

- Bao Thái phó, khanh thật là bậc sư phụ tuyệt vời của 
quả nhân, những giai nhân trong hậu cung, phần lớn đã tàn 
sắc, Mấy bữa nay, tấu sớ nhiều quá, bao việc đang chờ, quả 
nhân bận không mở được mất, việc đón Thái Cơ giao Thái 
phó toàn quyền lo liệu đó. 


4. TRONG NGỤC NĂNG TÌNH 


Quản Trọng bị giam trong lao tử tù, thật là một ngày dài 
tựa một năm. Đành rằng không còn hy vọng sống nữa thì 
nên chết sớm còn hơn. Nhất là về Lâm Trí đã hơn nửa tháng 
rồi, Bão Thúc Nha vẫn chưa đến thăm. Cũng có thể do công 
việc quá bận, nước Tề là nước lớn, công việc tíu tít. nhất 
định Bão Thúc Nha phải bán tối tâm mát mũi. Ông hiểu 
Bảo Thúc Nha, ông ta không phải là một tướng tài, ông có 
đặc điểm rất lớn là yêu ghét quá rạch ròi mạnh mẽ. với 
người ông yêu thì thế nào cũng được. sản sàng cắt cả đầu 
mình cho người đó, những người đã làm ông ghét thì thể 


nào cũng không dune, rải cố chấp, MU quốc gia, cán có 
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nhiều văn thần võ tường, môi người một tính nết, không thể 
nào tất cả đều theo ý anh. Rừng nhiều cây thì phải nhiều thứ 
chim. Lầm tướng của một nước, phải biết sử dụng mặt tích 
cực của nhân tài, cho họ phát huy hết tài năng của mình, 
đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của họ, không để cho nó 
phát triển. Có được cơ sở đó, thì nội chính cũng như ngoại 
giao mới không rối loạn, trị nước được trật tự. Bão Thúc 
Nha còn một đặc điểm nữa là, thích ôm đồm mọi việc, cái 
đó đối với người cấp phó mới là ưu điểm, với người cấp 
trưởng lại là khuyết điểm. Cá nhân anh có tài giỏi đến mấy. 
thì một bàn tay vẫn không che nối trời. cả người anh có là 
sắt đi nữa, thì cũng chỉ có thể đánh nổi mấy chiếc đinh! 
Quant Trọng xắp hàng so sánh các đại thần nước Tẻ, tìm 
mãi không ra một người có thể làm nổi chức Tướng quốc. 
Quản Trọng sốt ruột thay cho Bão Thúc Nha, lo thay cho 
nước Tẻ. Nếu Hoàn Công chịu bái ông làm Tướng quốc thì 
toàn bàn cờ sẽ sống động. Sự hùng tài đại lược của ông nếu 
được phát huy, không ngoài mấy năm, nước Tề sẽ thay trời 
đổi đất. Nhưng đợi chờ ông, lại là cái chết. Ông tự rủa mình: 
“Quản Trọng ơi! Quản Trọng, mày chẳng qua chỉ là một tên 
tử tù, nghĩ những chuyện đó làm gì, người ta đã chết thì vạn 
sự đều không, nước Tề cường thịnh cũng vậy, suy yếu cũng 
vậy, có liên can øì đến mày?`" Quản Trọng bình tĩnh trở lại, 
hy vọng duy nhất của ông bây giờ là muốn nhanh chóng gặp 
được Bào Thúc Nha, để tàm tình bằng hữu. Ông rất cảm ơn 
Bão Thúc Nha, hơn hai mươi năm nay, Bão Thúc Nha đã 
dưa ông từ một chàng thanh niên nghèo rớt lên thành đại 
phu nước Tề. Hai người đi khấp các nước Trung Nguyên 
buôn bán. làm Quản Trọng mở rộng được tầm mắi, thêm 
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nhiều hiểu biết, tình hình các nước nắm rõ như bàn tay, ông 
cảm thây như cao lớn hơn, nhìn xa hơn trông rộng hơn. 
Quản Trọng tổng hợp phương pháp trị lí của các nước, điều 
gì hay cần học, kinh nghiệm øì cần rút ra. Theo sự trưởng 
thành về tuổi tác và sự từng trải phong phú, Quản Trọng 
muốn dùng trí tuệ của mình làm thay đổi bộ mặt nước Tẻ. 
Ông thấy Tẻ Tương Công hoang đâm vô đạo, biết ông ta 
không ở ngôi được bao năm, mới gửi gấm niềm hy vọng vào 
công tử Củ. Ông lo cái nạn cháy thành vạ lây nên cùng còng 
tử Củ sang lánh nạn ở nước Lỗ. Ông kìm nén, kiên tâm chờ 
đợi. Quả không ngoài dự kiến của ông, Tẻ Tương Công bị 
Đại tướng Liên Xứng và Quản Chí Phụ giết chết. Liên Xứng 
và Quản Chí Phụ đưa công tử Vô Tr: lên ngôi: chưa đầy một 
tháng, công tử Vô Tri lại bị đám đại thần Ung Lẫm giết nốt, 
Liên Xứng và Quản Chí Phụ cũng bị giết chết theo. Tân Tu 
Vô sang nước Lô mời công tử Cú vẻ kế vị, Quản Trọng 
mừng khôn xiết, cho rằng nguyện vọng của mình sẽ được 
thực hiện, ai ngờ lại có ngày nay. Ông thở dài, than: 

- Trời ơi! Trời đã không cho Quản Trọng được thành 
người, hà tất sinh anh ta ra trên đời! 

Không nghĩ những chuyện đó nữa, càng nghĩ càng thêm 
buồn phiền. Quản Trọng ngồi bên cây đàn, gảy bài "Cao sơn 
lưu thuy”, ước mong được gặp mặt Bão Thúc Nha. 

Bão Thúc Nha bước vào nhà lao, nghe thấy tiếng đàn. 
Tiếng đàn quá quen thuộc. Khi Quản Trọng ở cùng ông, hầu 
như ngày nào cũng gáy bài này, chuyên kể Bá Nha gây đàn 
tri âm Chung Từ Kì, Bá Nha trời phú rất giỏi nhạc, nhưng 
tiếc là chưa có được trị âm. Một hôm, chàng gảy khúc "Cao 
sơn lưu thuỷ”, đang gáy phần đầu "tại đăng cao sơn”, bỗng 
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nghe tiếng vô tay khen: "Đẹp quá. núi cao vời vợi., như trèo 
Thái Sơn vậy”. Khi chàng gáy đến đoạn dưới "tại lưu thuỷ”, 
người kia lại vỏ tay khen: “Tuyệt quá, tha thao cuồn cuộn, 
như dòng sông chảy vậy”. Người đó là Chung Tử Kì. Hai 
người kết bạn tr! âm. Bão Thúc Nha biết, Quản Trọng đàn 
khúc đó là đang nhớ tới ông. Ông bước tới cửa lao tử tù, 
thấy Quản Trọng đầu tóc rũ rượi, mặt mày nhợt nhạt hốc 
hác, thấy cay mũi, rồi không cầm được giọt lệ: 

- Di Ngê hiển đệ! 

Quản Trọng ngừng phát tiếng đàn. Không cần nhìn, ông 
biết đó là Bão Thúc Nha đến. Ông những muốn ôm lấy Bão 
Thúc Nha mà nói “Bào Thúc đại ca, đệ nhớ huynh biết bao”, 
nhưng Quản Trọng đã không làm vậy. Quản Trọng cố nén 
những giọt lệ cảm động, trước mặt Bão Thúc Nha ông luôn 
là một người đàn òng cứng rắn, trước khi chết, quyết không 
để thay đổi hình ảnh đó trong lòng Bão Thúc Nha, 

Bão Thúc Nha thấy Quản Trọng không cả nhìn ông, bụng 
nghĩ có lẽ Quản Trọng giận mình lắm, bèn ngồi xuống cạnh 
Quản Trọng, vuốt mái tóc rối bù của ông ta nói: 

- Di Ngô đệ, em còn giận ta chăng? 

Quản Trọng nước mất lưng tròng. ra sức kiềm chế mình. 

Bão Thúc Nha lại nói: 

- Đi Ngô đệ. anh em ta con chấy căn đôi, qua bao nhiêu 
phong trần. cùng nhau hơn hai mươi năm trời, huynh hiểu 
đệ lắm. Đệ văn võ toàn tài, kinh luân đầy bụng, trắm bước 
bán xuyên lá dương. có chí lớn, nay rơi vào cảnh tên tù đưới 
bậc, lòng huynh xót xa lắm, đệ có thể oán công tử Tiểu 
Bạch. có thể khỏng tha thứ cho huynh. Bờ sông Bạch Thuỷ, 
anh em gặp nhau, nhưng ai có chủ nấy, chắng ai nhường ai. 
Hỏm này trong nhà lao từ tù, anh em lại gặp mật nhaàu, do 
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đều đo ý trời, số mệnh đã định. 

Quản Trọng thở dài. 

- Di Ngó đệ, huynh lớn hơn đệ, giữa đệ và huynh. bao 
giờ huynh cũng nhường đệ, nhưng ở bờ Bạch Thuy, huynh 
đã không nhường đệ. Huynh đã trách đệ, mảng đệ, không 
nhường phân tấc, vì sao vậy? Đạo lý đó nay đệ phải hiểu, 
huynh nghĩ cho xã tắc nước Tề, Bao năm nay. nước Tẻ đã 
quá đu loạn lạc, đời sống bách tính lâm vào nước sỏi lửa 
bóng đã quá nhiều nỗi khổ lấmi rồi. Nếu không chọn lấy 
một ông vua sáng suốt, nước Tế sẽ chẳng còn. Công tử Củ 
và công tử Tiểu Bạch ai hiển mình hơn? Điều đó đệ chắc đã 
tõ trong lòng. Huynh không bảo công tử Củ là người xấu, 
nhưng ông ta quá tầm thường, khó mà gánh nổi trọng trách 
trị lí nước Tề. 

Quân Trọng xua tay: . 

- Tới nay, đệ đã chết đến nơi, còn nói những chuyện đó 
làm gì? 

Bão Thúc Nha vuốt tai Quản Trọng, nói giọng cương quyết: 

- Không, huynh phải nói. Tại bờ sông Bạch Thuỷ, huynh 
trách đệ ích ki. là vì nghĩ lo cho xã tác nước Tề, mà nay, vấn 
để đó cũng vẫn bày ra trước mát huynh. Di Ngô học thức 
uyên bác, tình thông kim cổ, có tài dọc ngang trời đất, có tài 
tế thế khuong thời. nếu Bão Thúc Nha không cứu được hiển 
đệ, sẽ thẹn là bậc huynh trưởng của đệ, cũng thẹn với xã tắc 
nước Tề, đó cũng là sự ích kỷ lớn nhất. 

Quản Trọng nghe tới đây, vội năm lấy tay Bão Thúc 
Nha. nói: 

- Bão Thúc huynh, đừng nói vậy, huynh là huynh trường 
tốt nhất của đệ, không ai có thể nói huynh ích kỷ. Cái chết 
của để do đệ gáy ra, khóng liên can gì đến Bão Thúc huynh 
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cả, nếu có trách chỉ biết trách trời. ý trời muốn chra lìa tình 
anh em œiữa chúng ta. 

Quan Trọng rất cảm động, nức nở rang: 

- Việc đã tới bước này, một nùình Bão Thúc huynh làm 
sao cứu được đê nói! Chuối đao Tiểu Bạch đã năm trong tay, 
huynh có sức kéo sập trời e ràng khó làm gì nồi. 

Bão Thúc Nha cương quyết: 

- Hiển đệ hãy tin ở huynh, Bão Thúc Nha ta phò tá Tiểu 
Bạch. không phò tá ông ta không biết tới đạt cực, không lo 
tới quốc gia, hơn muội vô trị! 

- Nhưng Tiểu Bạch đã dựng cội vinh nhục, thẻ sẽ trả thù, 
sợ rằng không còn cứu vẫn nổi. 

- Nhưng đệ đã từng bắn Tiểu Bạch một tên, mà Tiểu 
Bạch vẫn không chết đó sao? 

Quản Trọng lần này khong còn nén nổi cảm động, Ông 
ôm chảm lấy Bão Thúc Nha. nước mặt giàn giụa: 

- Bão Thúc huynh, Quản Trọng không phải là kế ham 
sống. chỉ thấy rằng, chết như thế này. mọi sự phó cho đòng 
nước chảy, Quản Trọng chết không nhằm được mất, di hận 
muôn đời. 

Bão Thúc Nha cũng khóc: 

- Chí tựa chim hồng của Dị Ngô đè, huynh sao không biết? 
Nước Tề muốn chấn hưng. không thể không có hiển đệ? 

Quản Trọng gục vào vai Bão Thúc Nha nức nở: 

- Bão Thúc huynh, đệ xin lỗi, đệ luôn làm huynh phi 
khổ luy. Bão Thúc huynh. sống chết tại trời. giàu sang có 
số, tiểu đệ khuyên huynh đừng làm việc mạo hiểm, gánh lấy 
thị phi. Quản Trọng mong được sớm chết, chỉ mong âm 
dương hai nga, Bão Thúc huvnh còn nhớ tớ! người em này. 
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Bão Thúc Nha lau nước mắt cho Quản Trọng: 

- Hiển đệ sao nói những lời như vay? Huynh không 
những cứu đệ, còn muốn đệ làm Tướng quốc nước Tề nữa! 

Quản Trọng cười đau khổ: 

- Tướng quốc nước Tề. đó chỉ là giấc mộng của ngàn xưa 
mà thôi. 

Bão Thúc Nha nói: 

- Hiển đệ hãy bảo trọng, đừng nàn lòng thoái chí, anh em 
ta không cùng sinh, nhưng cầu cùng tử. Đê hãy nhớ kỹ câu 
nói đó của huynh, nhất dịnh phải bình tĩnh. Huynh đã sắp 
xếp Chúa cóng đón Thái Cơ về cưới, như vậy trong hai 
tháng liền, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Huynh tín rằng, 
Tiểu Bạch là người sáng suốt, nhất định sẽ thay đổi ý kiến. 

Quản Trọng như trong đêm tối mênh mông đã nhìn thấy 
một đốm sáng, có một tia h1 vọng. 


5. THÁI CƠ VÀO CƯNG 


Hậu cung của Tề cung khắp nơi treo đèn lồng đó, hàng 
ngàn cây nên lớn ngọn lửa bùng bùng, hậu cung sáng trưng 
như ban ngày. Trong tấm điện của Hoàn Công, đỏ xanh sặc 
sỡ, đèn cung đình treo cao, không khí tưng bừng vui vẻ. 

Thái Cơ đầu trùm lụa đỏ, ngồi ngay ngắn cạnh bàn. thính 
thoảng lai vén tấm lụa trùm đầu ngó xem cảnh bên ngoài. 
Ấn tượng của nàng đến nước Tề rất tốt đẹp. cảm ơn anh 
nàng là Thái hầu đã gá nàng cho nước Tề phía đông này. 
Hơn hai mươi ngày rong ruồi trên đường, nàng không hề 
thấy mệt, dọc đường nghe Thụ Điều tướng quân giới thiệu 
các chuyện về phú quản của nàng - Quốc quân Tiểu Bạch. 
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Nàng mái nghe như nuốt từng lời, tưởng tượng ra hình ảnh 
người chồng trong tâm trí mình. Vừa tới Lâm Tri, bức tường 
thành cao ngất, công thành nguy nga, trang nghiêm, lá 
phướn lớn có chữ Tẻ” tung bay trước gió, đều gây cho nàng 
ấn tượng sâu sắc. Vào trong thành, những phố xá rộng rãi. 
mặt phố sầm uất, càng làm cho nàng nhìn không mỏi mắt, 
nàng những muốn vén rèm xc lên để nhìn cho thơa thích. 
Vào tới cung, nàng không dám nhồm ngõ nữa. tiếng nhạc 
hùng tráng, tiếng hoan hô của mọi người, nàng nghe sao 
thấy êm dịu, thân thiết, đuy chị thấy khác lạ là nghi thức 
hôn lễ đơn giản quá. Nếu ở nước Thái, lề nghĩ hoàn toàn 
theo Chu lễ, ít nhất cũng phải tấp nập ba ngày. Trước khi đi, 
anh nàng đã dặn nàng, nước Tẻ do Khương Thái Công khai 
sáng ra, Khương Thái Công sau khi tới Tẻ, theo phong tục 
địa phương, giảm bớt lễ nghĩ, nên lễ nghĩ khác với nước 
Thái. Nàng nghĩ, đẳng nào cũng là đến núi nào hát bài ca 
đó. nhập gia tuỳ tục. Bây giờ nàng chỉ nóng lòng nhìn thấy 
chồng, xem ông ta hình dáng ra sao? Có tiếng bước chân 
phía ngoài cửa, nàng biết là phu quân đang đến, trong lòng 
nàng như có chú thỏ con nhảy chồm ra. Nàng ra sức kìm 
chế tĩnh thản, bước chân ngày một gần, a, đã vào cửa, đã 
đến bên nàng, chỉ cần chồng nàng vén tấm lụa trùm đầu. họ 
sẽ mạt đối mặt ngay. 


Tẻ Hoàn Công hãm hở bước nhanh vào tẩm điện. tới bên 
Thái Cơ, giơ tay định vén tâm lua đó, nhưng tay tới giữa 
chừng lại dừng. Ông đã nghe Thụ Điêu tán Thái Cơ đẹp như 
thể nào. Thái Cơ là con gái phương nam. lớn lên giữa vùng 
sỏng nước. da trăng như ngọc, thân mình thon thả, khiến 
ông suốt đêm không ngủ. Hồỏm này được toại nguyện, người 
đẹp đã Ó nuốc mặt, mà sắp lên giuờng cùng ống, Nàng năm 
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nay mới mười tám, có học thức, khòng thể quá lỗ mãng. 
Ông nhẹ nhàng cầm một góc khăn từ từ vén lên, vừa chợt 
thấy Thái Cơ. ông buột miệng kêu lên, Thái Cơ ngồi đó thật 
như một đoá hoa mới nơ, một bông phù dung Vừa ở nước 
lên, tóc tựa làn mây, mật trái xoan, nét mày tựa nét xuân 
sơn, mắt phượng long lanh lần thu thuỷ, cặp môi anh đào, 
kiểu thân liễu yếu, tựa hải đường tắm nắng, hoa lê đón mưa, 
quốc sác thiên hương, khác nào tiên nữ giáng trần. Tẻ Hoàn 
Công nhìn ngây cả người. 

Thái Cơ nhìn Hoàn Công không chớp mắt, nét mặt 
thoảng qua nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Anh nàng đã không 
lừa nàng, Thụ Điêu cũng không lừa nàng. Hoàn Công đúng 
là trang nam nhi tuân tú, thân cao tám thước, vai rộng lưng 
to, mày rậm nét đáo, mắt phượng xếch cao, sống mũi gồ 
thăng, đầu mũi quặp, thật đường đường chính chính một 
đấng trượng phu. Nàng đầy hân hoan, đưa mất nhìn Hoàn 
Công, rồi nghỉ lễ: 

- Tiện thiếp mong cho Chúa thượng vạn phúc! 

Chỉ một câu nói đó, đã làm cho Hoàn Công nghe mà 
SƯỚIng rơn cả người, lời nói từ miệng nàng thốt ra sao mà êm 
ái, chỉ mọt ánh mất đó đủ làm Hoàn Cóng hồn bay chín 
tảng mây. xương gân muốn nhũn, khoé mắt nàng tia ra ngàn 
vạn sóng tình âu yếm. Ông khỏng còn kiểm chế được nữa, 
ôm chặt Thái Cơ vào lòng: 

- Mọi người đều khen Đát KỈ, Bao Tụ ` đẹp. nhưng theo 
quả nhân. phu nhân hơn cả Đái KỈ, vượt cả Bao Tự! 

Thất Cơ trong lòng Hoàn Cóng nững nịu: 

- Trời, Chúa thượng. Chúa thương đừng chà dạp tiện 
thiếp như vậy, sao lại đem so sánh tiện thiếp với những hoa 
quốc nữ nhân đé! 
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Hoàn Công nøhe vậy càng thích, Thái Cơ không những 
đẹp, mà tàt trí chẳng thường, càng yêu gấp bội. bèn rờ tay 
CƠI áo nàng. 

-_ Thái Cơ nhẹ nhàng đây tay Hoàn Công ra. cười nói: 

- Xem Chúa thượng vội quá kìa, tiên thiếp và Chúa 
thượng còn chưa cộng “lao” hợp “cần” mà! 

Hoàn Cóng cười nói: 

- Thấy phu nhân đẹp quá, quả nhân quên mất cả lễ 
hợp cấn. 

Thái Cơ tho thẻ: 

- Tiên thiệp nghe mẫu thân nói, không cộng “lao” hợp 
“cẩn”, sẽ khó cùng Chúa thượng bạch đầu giai lão được. 

Hoàn Công cười. vội kéo Thái Cơ ngồi vào mâm. Ở đó 
đã có "lao" và "cẩn”. Cộng lao và hợp cần là tục cưới ngày 
xưa, "lao" có nghĩa chỉ súc vật gà, lơn, đè đều là "Tao", mà 
thường chỉ là lợn. Lao phân “đại lao”, "tiểu lao”, "đại lao” 
dùng cho những người dự đám cưới ăn, "tiểu lao" (lợn sữa, 
dê con hoặc gà, vịt) để cho vợ chồng mới cưới ăn. “Cẩn” là 
một loại bầu nhỏ. ché ra làm đôi sẽ được hai cái gáo nhỏ. vợ 
chồng mới cưới àn xong "tiểu lao”, sẽ đùng gáo này múc 
rượu trắng miệng. 

Hoàn Công và Thái Cơ dùng xong "tiểu lao”. hai người 
bố đỏi chiếc vỏ bầu, rồi mỗi người một chiếc múc rượu 
trắng miệng, Thái Cơ lấy khăn lau mặt cho Hoàn Công, 
Hoàn Công nhân đó ôm lấy nàng, vội và đưa nàng tới 
giường, cùng cởi áo quần, đưa nhau vào chốn cao đường. 
làn chuyện mây rmnưa. 

Sớm hôm sau, Thái Cơ tỉnh dậy, pháng phất nghe tiếng 


đần, làng hHạhc, là khúc “Cao sơn lưu thuỷ”, âm: thánh cao 
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vút, đa điết, bèn hỏi Hoàn Công: 

- Chúa thượng. sớm thế này đã có người gáy đàn. mà gáy 
rất hay! 

Hoàn Công cười nhạt: 

- Phụ nhân, người gảy đàn đó là một tên tử tù. 

Thái Cơ giật mình: 

- Sao lại là tử tù? 

Hoàn Còng đáp: 

- Người này tên là Quản Trọng, vì muốn chơ công tử Củ 
được đăng vị. đã bản quả nhân ở bờ sông Bạch Thuỷ, nếu 
không trúng vào chiếc móc của dải áo, thì sao có được mối 
nhân duyên hỏm nay giữa hai ta2 

Thái Cơ nói: 

- Tội khi quân, không thể dung thứ, chết chưa hết tội. 

Hoàn Công hón Thái Cơ: 

- Lời phu nhân. thật hợp ý quả nhân. 

Thái Cơ đáp: 

- Nhưng thiếp nghe tiếng đàn. cam thấy Quản Trọng 
không phải là kẻ phầm thường, 

Hoàn Còng cười nói: 

- Phu nhân rất biết nghe đàn. Quản Trọng là người có tài 
đọc ngang trời đất, tram bước bán xuyên lá liễu. Nếu ông tà 
không bắn quả nhàn mũi tên đó, quả nhàn rất muốn trọng 
dụng ông ta, nhưng đáng tiếc...! Phu nhân, ta nói chuyện 
khác đó, quả nhân đã chuẩn bị mỏt món quà tặng nàng. 

Nói xong, lây ra một dát thất lưng long phụng vàng 
óng ánh. 


Thái Cơ nhìn thấy, mừng rỡ ra mật 
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- Trời, đẹp quá, sang quá! Chúa công là long, tiên thiếp 
là phượng, long phì phượng vũ, thiên trường địa cửu! 

Nót xong Thái Cơ lấy kéo cắt một mớ tóc xanh trên đầu. 
dùng lụa đỏ gót lại, hai tay dâng lên Hoàn Công: 

- Tiện thiếp không có quà gì quý giá để dâng Chúa công, 
xin dâng mái tóc xanh để tỏ lòng tiên thiếp suốt đời ở bên 
Chúa công. 

Hoàn Cóng nhận gói tóc, cười đáp: 

- Món quà này của phu nhân, ngàn vàng không mua 
được, quả nhân sẽ luôn để nó ở trong mình. 

- Nói rồi ghì chặt Thái Cơ vào lòng. 


6. BÃO THÚC NHA LIỀU CHẾT TIẾN CỬ 
QUẢN TRỌNG 


Bão Thúc Nha biết, sau buổi tân hôn, Hoàn Công tính 
tình vui vẻ, đúng là lúc có thể tiến lên can gián. Hôm đó, 
ăn sáng xong, ông vào điện cầu kiến. Hoàn Còng cho Bão 
Thúc Nha đặc quyền, bất kế lúc nào cũng được vào điện 
gặp nhà vua. 

- Tham kiến Chúa công. 

Bão Thúc Nha thi lễ. 

Tẻ Hoàn Công nhìn sắc mặt Bão Thúc Nha, hỏi: 

- Thái phó sắc mặt hốc hác như vậy, chắc trong người 
có bệnh? 

Bão Thúc Nha gật đầu, cười đáp: 

- Thần trong lòng có bệnh lớn lắm, đêm ngủ chẳng được, 
cơm nuốt chăng trôi. 
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Tẻ Hoàn Công giật mình: 

- Mau mời Thái y xem bệnh cho Thái phó. 

Bão Thúc Nha lắc đầu: 

- Bệnh này của thần, thầy thuốc có cao tay mấy cũng 
không có cách gì chữa được. 

Tề Hoàn Công nói: 

- Xem ra Thái phó có bệnh trong lòng, có thể nói cho quả 
nhân nghe không? 

Bão Thúc Nha chân thành nói: 

- Thưa Chúa công, nước Tẻ chiến loạn liên miên trong 
bao nhiêu năm, chư hần các nước xem thường chúng ta. 
Người Sơn Nhung phía Bắc vẫn không ngừng quấy nhiều, 
sức nước thì trống rỗng, dân chúng đói khổ, Chúa công tiếp 
nhận một đất nước đã tả tơi, trăm nghề phải xây dựng lại, 
trầm việc còn ngón ngang. Thân lo phấp phỏng, sốt ruột tâm 
chẳng chợp mất, chỉ lo một nỗi bên cạnh Chúa công không 
có được trợ thủ đặc lực. Chúa công dù anh minh, nhưng 
không có người phò tá, tránh sao khỏi thế đơn sức mong! 

Hoàn Công chợt nghe, thật đúng tin mình, bèn nói: 

- Qua nhân có Thái phó phò tá, nhât định chấn hưng 
được nước Tê. 

Bão Thúc Nha lắc đầu nói: 

- Nếu Chúa công chỉ muốn yên ổn làm một Quốc quân, 
ngồi im lìm trên quân vị, thì thần tuy ngu đốt, cũng tạm cho 
là được. Nhưng nếu Chúa công có chí hướng lớn, muốn cho 
nước giàu bình mạnh, xưng bá Trung Nguyên, trở thành một 
vị danh quân. thì thần sẽ Không làm nói. 

Hoàn Công thây hứng thú, hỏi luôn: 

- Thất phó có điều gì chỉ bảo không” 
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Bão Thúc Nha nói: 

- Cánh tay của Chúa công là Tướng quốc. VỊ trí này quan 
trọng lắm. chọn người làm Tướng quốc, phải trong yên được 
bách tính, ngoài vỗ được tứ di, làm rạng rỡ công danh cho 
nhà Chu, lại ban phát ân trạch cho chư hầu, chỉ có vậy, nước 
Tế mới vững như bàn thạch, uy danh Quốc quân sẽ lừng bốn 
biển, công tồn cùng vàng đá, danh lưu mãi ngàn thu. 

- Lời của Thái phó, thật hợp ý quả nhân, Thái phó đã 
chon được người nào chăng? 

Tế Hoàn Công thấy lời nói của Bão Thúc Nha có vẻ khác 
thường hình như đã chắc chắn một điều gì trong bụng, nên 
vội hỏi vậy. 

Bão Thúc Nha đáp: 

- Người có thể chọn làm tướng quân đó, xa tận chân trời, 
gần ngay trước mắt. 

Hoàn Công nóng ruột hỏi: 

- Ai? Người đó là ai? 

Bão Thúc Nha dàn rõ từng tiếng: 

- Quản Trọng! 

Đại điện bỏng trờ nên im phăng phác. Hai người nhìn 
nhau giây lát, tựa hồ muốn nhìn ra điều bí mật gì. Bồng 
Hoàn Công phá lên cười sặc sua: 

- Ha ha ha..., Thái phó, khanh đùa quả nhân phải không? 

Bão Thúc Nha trang trọng nói: 

- Thần đã từng đẫn đo cân nhắc, suy đi tính lại, đó là lời 
tàm huyết cua thần. 

Hoàn Công nghiêm nét mặt lại: 

__~ Vậy quả nhân hỏi Thái phó, mối thù mũi tên ở bờ sông 
"Bạch Thuy có định trả không” Thái phó chỉ vì tình anh em 


115 - QUÄN TỪ TRUYỆN 


với Quản Trọng và không thèm nghĩ đến qua nhàn? Thái 
phó, việc này Thái phó đã lấy lòng trắc ấn đề thay cho lí trí 
rồi đó! 

Bão Thúc Nha nói: 

- Thần một dạ trung thành với Chúa thượng, tai chưa 
điếc, mất chưa mù. Thần cho rằng Chúa công nên lấy đại 
cục làm trọng, lấy xã tắc nước Tế làm trọng. Chúa công nên 
nhìn nhận Quan Trọng với cách nhìn theo thời gian, địa 
điểm và con người cụ thể. Bề tôi có chúa riêng của mình, 
Quản Trọng bán Chúa công một mũi tên, giống như thần đã 
hiến kế với Chúa công, mượn lưỡi dao của Lô hầu để giết 
công tử Củ vậy, đêu thể hiện một đạ trung thành. điều đó 
thiết nghĩ Chúa công nên rõ. 

- Nhưng Quản Trọng muốn giết ta! 

- Nhưng thần đã tìm cách giết chết được Công từ Củ! 

- Quả nhân còn sống, thì thù này phải trả! 

- Chính vì Chúa còng còn mạnh khoẻ, lên ngôi quân 
vương, nên Quản Trọng càng đáng tha tội. Trước đây, Quan 
Trọng trung thành với Công tử Củ, sau này cũng sẽ trung 
thành với Chúa công như vậy, ông ta sẽ giúp Chúa công bắn 
được cả thiên hạ, làm cho Chúa công xưng bá chư hầu! 

Hoàn Công cười nhạt: 

- Ý quả nhân đã định. Trong các đại thần. sư phụ là 
người trung thành nhất. tin cậy nhất. tài giỏi nhất, quả nhân 
sẽ bái sư phụ làm Tướng quốc, quả nhân tín tường. sư phụ 
có thế giúp quả nhân được thiền hạ, cũng nhất định giúp quả 
nhân trị lí được thiên hịi. 

- Thưa Chúa cỏng, thần so với Quân Trọng, thì kém xa 
lắm. như mốt trời môt Vực Vây. 
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Hoàn Công không sao hiểu nổi nhìn Bão Thúc Nha: Ông 
ta hôm nay làm sao vậy? Đã rõ ràng nói là sẽ bái ông ta lầm 
Tướng quốc, sao ông ta còn cố chấp như vậy? 

- Thần cho rảng, Quản Trọng là bậc kì tài trong thiên hạ, 
thần thua Quản Trọng ở năm mặt: Một là, trị lí nước Tẻ, cần 
phái nhìn xa trông rộng, có khí phách lớn, đảm lược lớn, 
thân không bằng Quản Trọng. Hai là, chế định chính sách, 
huy động được tính tích cực của dân chúng, đồng thời 
nhanh chóng làm cho chính sách đó đem lại quyền lợi thiết 
thực cho dân chúng, thần không bằng Quản Trọng. Ba là, trị 
lí quốc gia. phải theo ý kiến của Quân thượng, trên dưới 
hiệp đồng được nhất trí, mà không mất nguyên tắc, thần 
không bảng Quản Trọng. Bốn là, quân lệnh nghiêm minh, 
biết phép trị quân, nhanh chóng huấn luyện quân đội trở 
thành đội quân đánh là được, chiến là thắng, thần không 
bảng Quản Trọng. Năm là, ngày nay Chu Thiên tử thế lực 
đã suy yếu, chư hầu các nước đều có mưu mô riêng, chế 
định chính sách ngoạt giao để thu phục được các chư hầu, 
thần không bảng Quản Trọng. Thần còn nhiều mặt khác 
thua Quản Trọng, một bậc kì tài như vậy, mà thần không 
tiến cử với Chúa công thì, nhỏ là thân đế kị hiển tài, lớn là 
thần bất trung, bất nghĩa, là tội khi quân. 

Hoàn Công càng nghe càng sốt ruột, phảy tay áo 
đứng dậy: 

- Thái phó, khanh không cần nói nữa, bao lí lẽ đi nữa 
cũng khóng bàng một mũi tên! Quả nhân không tin rằng, 
không có Quản Trọng, quả nhân sẽ không chấn hưng được 
nước Tề, xưng bá Trung Nguyên! 


Nói xong, ông tiô về điện luôn. 
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Bão Thúc Nha thơ đài nhẹ một tiếng, ông biết, nói một 
lần chưa thể kết quả ngay. Nhưng một khi màn đã mờ, phải 
tranh thủ thời gian, kéo đêm dài lắm mộng. 


7. MẦM TẠI HỌA 


Sau khi chia tay Bảo Thúc Nha về cung, Hoàn Công 
trong lòng rất rối: Ông tỉ mỉ ngẫm lại lời nói của Bão Thúc 
Nha, xem ra Bão Thúc Nha đã quyết tâm cứu Quản Trọng. 
Ông biết tính của sư phụ, môt khi đã nhận ra cái lí gì thì có 
chín con bò cũng không kéo ra nổi. Nếu giết Quản Trọng, 
Bão Thúc Nha nhỡ xảy chuyện gì thì hậu quả sẽ khó tưởng 
tượng nổi. Nhưng không giết Quản Trọng, thì lòng ông chưa 
nghĩ thông được. Ông đi đi lại lại trong diện đường suy nghĩ 
phân tích lợi hai, được mất. Ông muốn ra ngoài đi săn, để 
thoát ra cảnh phiền não. 

Sớm hôm sau, Thụ Điêu được lệnh, lập tức chuẩn bị ngựa 
xe, tháp tùng Hoàn Công ra khỏi thành, đi về phía nam. 

Mùa này đang là mùa thuận lợi cho đi săn. Mùa màng đã 
thu gặt xong. cánh đồng rộng trải tới tít chân trời. Hoàn 
Công ngồi trên xe. nhưng tỉnh thần không phấn chấn lên 
được, lời nói của Bão Thúc Nha luôn vắng bên tai ông. Ông 
đã từng nghĩ. do ông tha tội cho Đông Quách Nha, nên ông 
được trên là Cao Hẻ, Quốc Tư, dưới tới bình dân trăm họ ca 
ngợi. uy tín ông do vậy được nâng cao. Nếu ông tha tội cho 
Quản Trọng, hiệu quả chắc còn ranh mẽ hơn so với chuyện 
tha tội Đông Quách Nha. Ông cũng biết tài ba của Quản 
Trọng hơn Bão Thúc Nha nhiều, nhưng mối thù mũi tên 
kia..., huống hồ ông đã cho dựng cột vĩnh nhục ở trước ngọ 
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môn, người nước Tề ai ai cũng đã biết. Nếu không giết 
Quản Trọng, liên có người sẽ cho ông là nhát gan, là không 
giữ tín không? 

Vừa lúc đó, Thụ Điêu hét tơ: 

- Chúa công, nhanh lên, có một con sói! 

Hoàn Công định thần nhìn ra, thây ba mặt đông tây nam 
bụi cuốn mù, Thụ Điều giương cao cờ lệnh chỉ huy, vây 
đuổi con sói chạy về phía xe của Tế Hoàn Công. 

Hoàn Công giương cung bản, “phựt”, một mũi tên bay đi, 
trúng vào ngang sườn con sói, con sói mang mũi tên trên 
mình thục mạng chạy trốn, Hoàn Công đánh xe đuổi theo. 

Con sói đang chạy trốn, thấy phía trước có một người thợ 
sản, chỉ thấy người thợ săn gầm lên một tiếng, con sói sợ 
quá chạy quay đầu lại. Tê Hoàn Công đuổi tới, một tên nữa 
bản trúng cổ, con sói ngã vật xuống. 

Tẻ Hoàn Công định xuống xe. người thợ săn vội ngân lại: 

- Chúa công chớ vội khinh thường, con sói còn sống. 

Nói rồi, bắn thêm một niũi lên nữa trúng vào họng con 
soi, con sói chết hãn. 

Hoàn Công ngạc nhiên nhìn người thợ sản: 

- Xin hỏi, tráng sĩ từ đâu tới? 

Người thợ sản quay lại, gàt đầu lạy: 

- Bấm Chúa thượng, hạ đân là thợ sản nước Vệ, tên Khai 
Phương. xin khấu kiến Chúa thượng. 

Tế Hoàn Công nghe thấy lạ, hỏi: 

- Thợ sản nước Vệ, đến nước Tề có việc gì? 

Khai Phương nhìn Thụ Điều, đáp: 


- Nghe nói nước Tẻ có bặc hiển quân. tiểu nhân đèn đề 
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được xin theo. 

Thụ Điều phụ hoa thêm: 

- Chúa công vừa kế vị, mà đã danh lừng bốn biển, truyền 
kháp Trung Nguyên rồi đó. 

Hoàn Công nhìn thấy Khai Phương dầu báo mắt tròn, 
lưng hổ mình gấu, thấy đã hơi thích, ông lại rất thú đi săn, 
có thêm người này chắc cuộc chơi càng thêm vui, bèn nói: 

- Khai Phương, người từ xa xôi ngàn dặm tới theo quả 
nhân, ắt có yêu cầu gì? 

Khai Phương đáp: 

- Chim chọn cây làm tổ, dân chọn chúa để sống. Nay 
Khai Phương gặp được mình chúa, xin tuỳ Chúa thượng 
sắp đặt. 

Thụ Điêu nói: 

- Chúa công, người này giỏi săn bắn, lại hết lòng sùng 
kính Chúa công, theo thần, có thể thu nạp anh ta. 

Hoàn Công gật đầu: 

- Được, quả nhân thu nhận ngươi, ngươi sẽ chuyên theo 
quả nhân đi sẵn. 

Thụ Điều vội nói: 

- Còn không mau lạy ta Chúa công! 

Khai Phương gật đầu: 

- Đa tạ Chúa công. tiểu dân nhất định hết lòng đem sức 
khuyển mã ra hầu hạ Chúa công. 

Hoàn Công không biết rằng, việc này Thụ Điêu và Khai 
Phương đã âm mưu sắp săn từ lâu. Thu nhận Khai Phương là 
đã gieo hat giếng tai hoa cho nước Tê. 
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Đi sẵn về tới cung. Hoàn Công vẫn chưa hết phiền não, 
Bão Thúc Nha lại đên tàu lần nữa, làm lòng ông càng rối 
bời. Hôm đó, ông đang ngồi phê duyệt các bản tấu, thì Ninh 
Việt vào điện, xin gặp. Ninh Việt là bậc trọng thần trọng 
hiếu từ thời Hi Công, làm chức Đại Tư nông, thời Tương 
công òng vẫn giữ chức ấy, ông đáng gọi là lão thần của ba 
triều, trung thành hết mực, làm việc tận tâm, rất có uy tín 
trong các đạt thân. 

Ninh Việt vào điện, rập đầu thi lễ: 

- Thân. Ninh Việt xin khấu kiến Quân thượng. 

Hoàn Cöng dáp: 

- Bình thân. ái khanh có việc gì gấp cần báo với quả nhân? 

Ninh Việt răng: 

- Lõ hầu lại sai sứ thần đến, yêu cầu trả lại đất Văn Dương. 

Hoàn Công nổi giận: 

- Làm øì có chuyện đó, đất Văn Dương đã thuộc về nước 
Tế rồi. 

Ninh Việt nói: 

- Quân thương anh mình. Đất Văn Dương là báu địa. đất 
đại phì nhiều, nước sẩn, quyết không thể giao trả cho nước 
Lò! Thần lập tức xin vẻ trả lời sứ thần của Lỗ. | 

- Nói Xong, quay người định ra về. 

- Khoan! Ninh ái khanh. quả nhàn có việc muốn hỏi 
khánh. ái khanh sang Lô ấp giải Quan Trọng về, có phát 
hiện Quan Trong câu kết với Lô hầu không? 


121 - QUẢN TỬ TRUYỆN 


Hoàn Công gọi Ninh Việt lại. hỏi vậy. 

Ninh Việt đáp: 

- Hoàn toàn ngược lại. Nếu Chúa công giết Quản Trọng, 
thần đám nói rằng Lỗ hầu và bọn đại thần Thi Bá bảo đảm 
sẽ ăn mừng. 

Hoàn Công thực sự khóng hiểu, hỏi: 

- Lời nói đó của khanh là nghĩa thế nào? 

Ninh Việt kể lại: 

- Thần vâng mệnh Chúa công đi bắt Quản Trọng về, Lỗ 
hầu cố ý không muốn Quản Trọng được sống trơ về. Thị Bá 
dùng mọi mưu kế, trước hết là dùng cách kích để Quản 
Trọng tự sát như Thiệu Hốt, kế đó không thành. Đêm tối lại 
cho hai thích khách đến để ám sát, nếu thân không có phòng 
bị, thì Quản Trọng thể nào cũng bị giết chết. Ám sát cũng 
không thành, Thi Bá tự dẫn quân đuể: theo để giết Quản 
Trọng, nếu không nhờ Vương tử Thành Phụ đến tiếp ứng, 
thì Quản Trọng đã sớm mất mạng nơi suối vàng rồi. 

Hoàn Công gật đầu, hỏi tiếp: 

- Lỗ hầu sap lại hận thù Quản Trọng đến như vậy? 

Ninh Việt nói: 

- Lỗ hầu khỏng hận không thù gì với Quản Trọng cả, mà 
chỉ vì Lỗ hầu sợ Quản Trọng. Ông ta biết Quản Trọng là bậc 
kì tài thiên hạ, nếu để sống mà về Tê, được Chúa công trọng 
dụng, sẽ vô cùng bất lợi cho nước Lỗ. Dụng ý của Lô hầu 
rất hiểm độc, không dùng được Quản Trọng. cũng quyết 
khỏng để nước Tề dùng. 

Tế Hoàn Công như thể dang suy nghĩ điều gì, ông phẩy 
tay, Ninh Việt lui ra ngoài điện. 


Về tới lâm củng. Hoàn Công buồn bã, chỉ uống rượu 
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suông, hết chén này sang chén khác. 

Thái Cơ hầu hạ ân cần bèn cạnh: 

- Chúa công, đừng uống nữa. Uống nhiều quá tốn hại 
sức khoẻ, chẳng hay có việc gì mà làm Chúa công buồn 
bã như vậy? 

Hoàn Công thơ dài: 

- Hừ, qua nhân có mối thù mũi tên với Quản Trọng, 
nhưng Thái phó Bão Thúc Nha không những ngăn cản ta 
trả thù, mà còn tiến cử ông ta làm Tướng quốc. Ninh 
Việt, Thấp Bằng tuy khóng nói thẳng ra, quả nhân cũng 
biết được lòng họ... 

Thái Cơ mìm cười, hỏi: 

- Thế Bão Thúc Nha Thái phó đối xử với Chúa công xưa 
nay như thế nào? 

- Không có Bão Thái phó, quả nhân sao có ngày nay. 

Thái Cơ lại hỏi: 

- Thế các đại phu Ninh Việt, Thấp Bằng là những người 
như thế nào? 

Tế Hoàn Công trả lời: 

- Họ đều là những lương đống của triều đình, trung thành 
vô nhị với qua nhân. 

Thái Cơ nói: 

- Thưa Chúa công, có câu này tiện thiếp không biết có 
nên nói với Chúa công hay không? 

Hoàn Công lây tay vuốt lên mái tóc mây của Thái Cơ nói: 

- Phu nhân, có câu gì cứ nói. 

Thái Cơ rằng: 


- Với Quản Trọng, tiện thiếp không đám bình luận tuy 
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tiện, nhưng các đại phu Bão Thúc Nha, Ninh Việt, Thấp 
Bằng đều là trung thần của Chúa công, lời nói của trung 
thần, không thể không nghe. 

Hoàn Công gật đầu, suy ngắm. Phải, khóng nghe ý kiến 
của họ, còn nghe ai? Tại sao họ thừa biết ta và Quản Trọng 
có mối thù bán tên, lại biết ta đã chôn cột vinh nhục để trả 
thù, mà vẫn xin cứu Quản Trọng? Họ không đúng hay ta có 
sai g1? 

Thái Cơ rất biết phải làm gì cho Hoàn Công nguôi ý: 

- Chúa công, tiện thiếp xin ca múa cho Chúa công 
đỡ buồn. 

Hoàn Công nói: 

- Đúng hợp ý quả nhân. 

Thái Cơ mời nhạc công tấu nhạc. Hoà theo tiêng nhạc, 
nàng bắt đầu rnúa, động tác của nàng xinh đẹp uyển chuyển, 
thêm vào là sóng mắt lay động, khiến Hoàn Công xem phải 
mê, vứt bỏ chén rượu, vô bàn gõ nhịp giúp vui cùng nàng. 

Một thị vệ vào điện báo: 

- Bẩm Quân thượng, Bão Thái phó có việc gấp xin 
cầu kiến. 

Hoàn Công mất hứng. sốt ruột liếc nhìn người thị vệ. 

Thái Cơ dùng tay ra lệnh, cho bọn nhạc công lui ra, rồi 
vụi về nói với Hoàn Công: 

- Chúa công, quốc sự làm trọng, tiện thiếp đây lúc 
nào cũng có thể ca vũ cho Chúa công xem, chỉ cần Chúa 
công thích. 

Nói xong, Thái Cơ cũng lui ra. 

Bão Thúc Nha hấp tấp bước vào, quy thụp trước mặt 
Hoàn Công: 
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- Thần, Bão Thúc Nha xin khấu kiến Quân thượng. 

Hoàn Công giật mình, vội đỡ ông dậy: 

- Quả nhân đã nói rồi, Thái phó vào gặp quả nhân, không 
cần thi lễ như vậy. Giữa đêm tối Thái phó còn vào cung, 
chắc có việc gì gấp? 

- Rất gấp! 

Hoàn Công nghe vậy cuống lên, việc gì mà Bão Thúc 
Nha gấp gáp vậy? 

- Thái phó hãy nói mau ởi. 

Bão Thúc Nha bình tĩnh nói: 

- Năm nay, mùa màng bị thiên tai, thu hoạch giảm kém, 
dân bị đói khắp nơi, rời bỏ nước Tề ra ngoài tới hàng ngàn 
người, làm cho cục điện chính trị trong nước không ổn định. 
Bọn Sơn Nhung lại đến quấy nhiễu, cướp của cải, bắt đàn 
bà, những việc đó khiến thần rất đau đầu nát óc. Thần xin 
Chúa công mau tha cho Quản Trọng, để ông ta giúp thần, 
đặng văn hồi cục diện hiện nay. 

Hoàn Công tức giận: 

- Chẳng nhẽ không có Quản Trọng, nước Tẻ sẽ không giữ 
được sao? 

Bão Thúc Nha hạ hạ một câu nói quyết liệt cuối cùng: 

- Chúa công, thần đã nói hết những gì về việc tha Quản 
Trọng, thân chỉ xin phép nói thêm một cảu, Chúa công 
muốn giết Quản Trọng, xin hãy giết Bão Thúc Nha trước! 

Tế Hoàn Công giật mình hỏi: 

- Thái phó sao phải nói vậy? 

Bão Thúc Nha tức giận: 

'- Thấy bậc kì tài thiên hạ bị giết, người hiển tài trị quốc 
Kkhỏng được trọng dụng, là thần bất tài, thần còn mặt mũi 
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nào sống ở trên đời này! Chúa công dứt khoát muôn giết 
Quản Trọng, thần sẽ chết cùng Quản Trọng. Không có 
Quản Trọng sẽ không có nghệp bá của nước Tề, không có 
nghiệp bá thì Bão Thúc Nha này còn ích gì! Lão thần đã vô 
lễ, xin cáo từ, 

Nói xong, Bão Thúc Nha phảy tay áo mà đi. 

Hoàn Công ngạc nhiên nhìn theo bóng Bão Thúc Nha, 
chìm vào suy nghĩ rất lung. Mấy bữa nay, ông đã lần lượt 
tranh thủ ý kiến của Giám quốc Thượng khanh Cao Hề và 
Quốc Tử, họ tuy nói rằng "việc nay do Chúa công định 
đoạt”, nhưng lại ca ngợi chuyện cũ Hoàn Công vì đại nghĩa 
tha cho Đông Quách Nha. Hoàn Công rất rõ trong lòng, họ 
không muốn giết Quản Trọng. Ông lại trưng cầu ý kiến của 
Thấp Băng và Vương tử Thành Phụ, họ không tỏ thái độ rõ 
rêt, phưmg chiều hướng thấy rõ. Đồng ý giết Quản Trọng chỉ 
có Thụ Điêu, xem ra việc này muốn xử lí phải hết sức thận 
trọng. Nhưng có điều khó cho ông là, ông đã thể, và ông đã 
tự tay mình dựng lên cột vinh nhục trước ngọ môn, cả nước 
Tế đều biết việc đó. Một khi thay đồi. liệu có mất lòng dân 
không? Ông cân nhắc đi cân nhắc lại, vắt kiệt óc, để ìm 
cách vừa không giết Quản Trọng. vừa để mình vẫn không 
mất thể điện. Vất vả suy tr mấy ngày, cuối cùng ông đã 
nghĩ ra một cách. 


9. ĐẤU TRÍ NƠI SỐNG CÒN 


"Chúa công sẽ giết Quan Trong!" 

Cái tin đó không chàn mà chạy. không cánh mà bay, 
quanh chiếc cột vinh nhục trước ngọ môn, người đổ về 
như Kiến. 
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Từng tốp lính vũ trang đứng thành hai hàng vây quanh 
cột vinh nhục. Quản Trọng bị trói chặt chân tay trên chiếc 
cột vinh nhục, ông đã chuẩn bị tư tưởng từ trước để đến 
ngày hôm nay. Ông biết, Bão Thúc Nha đã làm hết sức 
mình. Ông cũng biết cứu vấn được sinh mệnh cho ông lúc 
này khó hơn cả leo lên trời. Đằng nào cũng chết, sẽ phải 
chết cho đàng hoàng, để cả nước Tẻ biết, Quản Trọng là một 
người đàn ông cứng rắn không sợ chết. . 

Tế Hoàn Công cùng các văn thần võ tướng đã tới trước 
mặt Quản Trọng. Ông ngước nhìn đám người vây quanh đen 
nghịt., lại đưa mắt nhìn một lượt quần thần, hai vị Thượng 
khanh Cao Hẻ, Quốc Tử không thấy đến, mà sao cả Bão 
Thái phó, ông ta cũng đâu? 

"Boòng!", tiếng thanh 1a nổi lên, giờ hành hình đã tới. 

Tế Hoàn Công tay cầm cung, cầm mũi tén của Quản 
Trọng đã bản ông năm xưa, bước tới chỗ cách Quản Trọng 
ba mươi bước thì dừng lại. 

- Quản Đi Ngô. tại bờ sông Bạch Thuỷ, ngươi đã bắn quả 
nhân một mũi tên. nay quả nhân sẽ dùng mũi tên đó bắn vào 
cổ họng ngươi! 

- Ha ha ha... 


Quản Trọng bỏng phá lên cười, đôi mất giương tròn. 
ngâng mặt lên, gầm về phía Hoàn Công: 


- Tên thoán vị kia! Quán Trọng xem thường tài bắn cung 
của ngươi, bản đÙ 


Hoàn Công tức giận: 
- Quả nhân sẽ cho cái tên thối tha của ngươi cùng sự sĩ 
nhục của người vĩnh viên ở lại đầy, cho ngắn người chữi 
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mắng, cho muôn người nguyền rual 

Quản Trọng cười lớn: 

- Quản Trọng ta đứng sản đây, ngươi bản đi, ngươi hãy chuẩn 
bị thêm mấy mũi tên nữa vào. Ngươi hãy đợi đấy, kết cục của 
ngươi cũng như các anh ngươi và công tử Vô Tri mà thôi! 

Tề Hoàn Công đặt mũi tên lên dây, giương cung, đúng 
lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, thì có tiếng gào ở phía ngoài 
truyền vào: 

- Chúa công hãy dừng tay! 

Vừa dứt tiếng, thì thấy Bão Thúc Nha lách đám người 
vào, loạng choạng bước tới trước mặt Hoàn Công, quì 
thụp xuống: 

- Chúa công, lão thần xin khấu kiến! 

Tề Hoàn Công lạnh nhạt: 

- Thái phó, ông cầu xin việc gì? 

Bão Thúc Nha gật đầu: 

- Cầu xin Chúa công nương tay! 

Tẻ Hoàn Công cười nhạt: 

- Thái phó hãy tránh ra. Hòm nay quả nhân phải trả mối 
thù mũi tên ở bờ sông Bạch Thuy. diệt trừ tên nghịch tặc 
Quản Trọng, quyết không hối ý! 

Bão Thúc Nha quỳ xuống đất, khẩn cầu: 

- Chúa công, những lời của thần không phải vì Quản 
Trọng mà vì nước Tẻ! Thần dạy Chúa công bắn cung. là để 
bán được thiên hạ, chứ không phải bản người hiền tài. Nếu 
như mũi tên này từ tay Chúa công bán ra. thì sự nghiệp xưng 
bá của Đại Tẻ, sẽ tán thành mây khói, Chúa công, ngài sẽ 
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hối hận đó! 

Tế Hoàn Công rất xúc động, Bão Thúc Nha thật là người 
thày đạy tốt, trung với nước với dân. Nhưng ông vẫn lạnh 
lùng, nói: 

- Thái phó hãy tránh ra! 

Bão Thúc Nha nước mắt chảy đài, gào lên thảm thiết: 

- Chúa công, ngài khỏng thê làm như vậy được! 

Quản Trọng gào lên với Bão Thúc Nha: 

- Bào thúc huynh, hãy đứng dày. một hôn quân như vậy 
còn cầu xin được gì! 

Hoàn Công ra hiệu cho Thụ Điêu, Thụ Điêu cùng mấy 
tên võ sĩ lôi Bão Thúc Nha ra. 

Bão Thúc Nha ra sức giãy giua, gào khản cả giọng: 

- Chúa công, Bão Thúc Nha không cần quan tước của 
ngài, không cần ân bổng của ngài. Ngài giết Quản Trọng, 
hãy bản thêm mũi tên nào giết luôn tôi đi! Giết luôn tôi đi) 

Quản Trọng nước mắt giàn giua, dẫn giọng lại: 

- Bão Thúc huynh, hãy đứng đậy! Đừng nên cầu xin tên 
hôn quân đó nữa! 

Nhận lệnh của Thụ Điêu, bến tên bính sĩ ra sức cưỡng 
bức kéo Bão Thúc Nha đi. Ông kêu chới với: 

- Hỡi trời xanh, người để cho nước Tẻ khổ đến năm nào 
thắng nào nữa! Người muốn cho nước Tế tan mát hay sao, 
hỡi trời xanh! 

Hoàn Công buông cung xuống. quát mấy tên binh sĩ 
đang kéo Bão Thúc Nha xểnh xéch: 

- Dừng tav lại! 
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Mấy tên lính vội vàng buông Bão Thúc Nha ra. 

Hoàn Công quất mấy tên bình sĩ: 

- Dám láo với Thái phó như vậy sao, liều thật, cút đi! 

Mấy tên lính lui ra. Thụ Điêu nhìn Hoàn Công khó hiểu, 
hắn không hiểu được trong bụng Hoàn Công đang nghĩ gì. 

Hoàn Công cúi mình nói với Bão Thúc Nha: 

- Mời Thái phó đứng dậy. 

Bão Thúc Nha nói: 

- Thần xin quỳ chết dưới mũi tên của Chúa công! 

Hoàn Công nói: 

- Quả nhân đâu dám đối xử với Thái phó như vậy! 

Bão Thúc Nha nói: 

- Chúa công dám một mũi tên bắn xuyên mệnh mạch của 
nước Tẻ, giết một Bão Thúc Nha như thần có gì đáng tiếc? 
Quản Trọng là nhân tài lương đống của nước Tẻ, là xạ thủ 
bản được cả thiền hạ cho Chúa công đó! Chúa công sao lại 
huỷ đi một nhân tài lương đống như vậy? Một xa thủ như 
vậy? Lương đống đã mất, xạ thủ không còn, hỏi nước Tề 
còn đâu? Bá nghiệp còn đâu? 

Quản Trọng hét lên với Bão Thúc Nha: 

- Bão Thúc huynh, đừng cầu xin ông ta nữa, Quản Trọng 
có cố mà sống cùng ông ta, cùng bọn với Trụ, Kiệt thì 
chẳng bằng ngẩng đầu mà chết, đi theo hồn phách của 
Nghiêu, Thuấn. 

Hoàn Công tức giận: 

- Cảm miệng! Quá nhân lên ngôi tân quân, là ý của trời. 
Bá trầm chiến xa của Lỗ hầu Bị ta đánh tan ở Cần Thời, 
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Quản Trọng ngươi trí dũng song toàn mà rơi vào cảnh tên tù 
dưới bậc thây ma đưới mũi tên, tất cả đều là ý trời! Ý trời 
muốn quả nhân chấn hưng nước Tẻ, nắm quyền thiên hạt 

Quản Trọng ngăng mặt cười: 

- Ngươi còn dám nói chấn hưng nước Tẻ, nắm quyền 
thiên hạ! Một ke chỉ biết say sưa cái lợi ích nhỏ như mắt 
muỗi. một kẻ nhãn quang ngắn như mất chuột, hiểu được 
thế nào là chấn hưng? Một kẻ bụng hẹp như lòng gà không 
bỏ qua được mỗi thù của một mũi tên, còn nói chí đến 
chuyện nắm quyền thiên hạ? 

Tẻ Hoàn Công cười nhạt mà rằng: 

- Được, Quản Trọng, người chẳng là người tài ngang dọc 
trời đất đó sao? Quả nhân muốn nghe, ngươi chấn hưng 
nước Tề ra sao, nắm quyền thiên hạ như thế nào? 

- Đáng tiếc, ta chẳng còn hứng thú chuyện đó nữa. 
Ngươi biết chăng, đân chúng nước Tề oe oe chờ bú, còn 
đang lâm cảnh khốn cùng, cơm không có mà ăn. Những 
điều đó, ngươi còn chưa biết, ta sao nói với ngươi được 
núi của nước Tề, biển của nước Tẻ? Chăn hưng nước Tẻ 
không thể bằng sự tàn bạo của ngươi, nắm quyền thiên 
hạ. càng không thể dựa vào cánh cung trong tay người! 
Lưỡng thực không phải tự mọc dưới đất lên do lòng tham 
của ngươi, bình xa cũng không thể chiến thăng mãi theo 
đục vọng riêng của ngươi. Chiếc cung mạnh của ngươi có 
thẻ bản xuyên cổ họng ta, còn ngoài ra, ngươi chẳng làm 
dược gì cả! Châng làm được gì cả! 

Thụ Điêu đứng cạnh, chỉ vào Quản Trọng mắng lớn: 


= Một tên từ tù như ngướt, đám xúc phạm Quản thượng 
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giữa chốn đông người, tội cộng thêm tội, chết chưa hết tôi! 

Hắn quay sang Hoàn Công: 

- Chúa công nhân từ, không sát nhân, xin để hạ thần 
thay. thần sẽ một mũi tên bản xuyên cổ họng Quản Trọng! 

Hoàn Công phây tay, ngăn Thụ Điêu mà nói: 

- Quan Trọng. ngươi nghe đây, mũi tên trong tay quả 
nhân, quả nhân sẽ tự bán. Chí có điều, quả nhân muốn 
ngươi nhìn cho rõ ràng, mũi tên của quá nhàn, không những 
bắn xuyên cổ họng người. mà còn bắn trúng cả núi cả biển 
nước Tẻ, băn được cả núi cả biển của thiên hạ nữa! 

Hoàn Công nói xong, giươrig cung. 

Bão Thúc Nha quỳ xuống hô lớn: 

- Chúa công, không được, không được! 

Ninh Việt, Đông Quách Nha cũng quỳ cả xuống, 

Ninh Việt nói: 

- Xin Chúa thượng khai ân, lão thần tai nghe Quản Trọng 
là thiên hạ kì tài, nay lại mất nhìn thấy khí khát đại trượng 
phu của ông ta. Mong Chúa thượng bố chuyện hiểm cũ. để 
lo cho kê sách lớn. 

Đông Quách Nha cũng nói: 

- Chúa công đã vì cuộc kháng chiến Cần Thời, tha tội cho 
kẻ hạ thần tâm thường này. nay vì xã tắc nước Tẻ, cũng 
mong Chúa công rộng lòng, lại tha cho Quản Trọng. 

Các dại thân Thấp Bằng, Ủng Lâm, Tân Tu Vô cùng đều 
quỳ xuông xi: 

- Xin Chúa công khai ân, tha cho Quan Trong. 


Huàn Công piương cảng cũng, liếc nhìn mộc lượt quản 
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thần và bách tính đang quỳ, lòng thoáng chút tự phụ và đắc 
ý. Ông nín thở, nheo mắt. nhăm vào Quản Trọng. 

Quản Trọng xem thường cái chết rất xúc động trước tình 
cảm chân thành của Bão Thúc Nha, các đại thần và bách 
tính, một giọt lệ mặn đăng từ khoé mát ông từ tử chảy 
xuống. Ông căm giận giương mắt nhìn Hoàn Công, tên Tiểu 
Bạch vô tri hơn muội, hoàn cảnh này dù người có trái tim 
sắt đá cũng nhải thay lòng, nhưng Hoàn Công vẫn không hạ 
cung xuống. Quản Trọng nhằm mát, chờ đợi khoảnh khắc 
cuốt cùng của cái chết. 

Tế Hoàn Công buông tay phải, mũi tên rời khỏi dây 
cung, chỉ nghe "phựt” một tiếng, không lệch tí nào, mũi tên 
bán vào mái tóc của Quản Trọng găm lên cột vinh nhục. 

Quản Trọng không làm sao cả. 

Bão Thúc Nha liền đập đầu “cốp cốp ...” ba cái liền, trần 
vãi cả máu, cảm động hô to: 

- Cảm tạ Chúa công, cảm tạ Chúa công hiền mình! 

Mọi người cùng lễ tạ: : 

- Cảm tạ Chúa công! 

«Hoàn Công nghiễm nhiên thư cất cung tên với tư thái như 
chúa cứu thế, óng nói với Quản Trọng: 

- Quản Trọng, mũi tên này quả nhân bắn không trúng, đó 
là ý trời. Quả nhân nói là làm, phải trả mối thù mối tên này. 
Mũi tên này đã không trúng là ý trời muốn cho òng còn. 
Quả nhân không phải là Hạ Kiệt, càng không phải là 
Thương Trụ, quả nhân là Quốc quân anh minh lỗi lạc của 
nước Tẻ! Mối thù mũi tên ở Bạch Thuy đã xong. Cởi trói! 

Nói xong, vứt bỏ cung, quay trở đi. Ông đắc ý về màn 
kịch ông đã tự đạo điển và đóng vai. 
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HƯƠNG BẾN 


ĐẢI VÀNG BÁI TƯỚNG 


1. QUẢN TRỌNG ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC 
TỀ HOÀN CÔNG 


Sau lần thử sức với Tế Hoàn Công ở cội vinh nhục, 
Quản Trọng đã đánh giá được Hoàn Công, người đó 
không phải tay vừa. Ông suy nghĩ suốt đêm, mới hiểu 
được mạch suy nghĩ của Hoàn Công, ông rất phục Hoàn 
Công túc trí đa mưu, vừa tha tội chết cho ông vừa giữ 
được thể diện, được lòng dân thiên hạ. Nhớ lại tình tiết 
hôm ở bờ sông Bạch Thuỷ, Hoàn Cóng cắn lưỡi để hộc 
máu tươi giá vờ chết, càng làm cho ông phải phục sát đất, 
thật không hổ là một đấng quốc dân anh minh! Được phò 
tá một người như vậy trị lí thiên hạ, thì có chết cũng cam 
lòng. 

Bão Thúc Nha bày tiệc chúc mừng Quản Trọng: 

- Hiến đệ, đê đại nạn mà không chết, toàn do ý trời, 
huynh biết, tài bắn cung của Chúa công, đừng nói ba 
mươi bước, có năm mươi bước, cũng bảo đảm bắn trúng 
cổ họng đệ. Nhưng trời xanh có mắt, mũi tên không 
trúng, thật là ý trời! Nào anh em ta uống một chén. 

Quản Trọng nâng chén rượu, nhìn Bão Thúc Nha cười, 
hối Bào Thúc huynh khoan hậu, huynh thật thà quá, uống 
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cho làm thày Tiểu Bạch mà quả không hiểu ông ta. Đệ 
băn ông ta một tên, ông ta giá vờ chết lừa được huynh, 
lần này lại lừa huynh được một lần nữa. Quản Trọng 
uống một hơi hết chén rượi, nói: 

- Đó là do lòng thành của Bão Thúc huynh đã cảm 
động được trời đất, đại ca đã cứu tiểu đệ. 

- Đừng nói vậy, Chúa công là người trong sáng, rộng 
rãi, có đệ phò tá, tất nên nghiệp lớn. Điều này huynh 
không nhìn sai đâu. 

Bão Thúc Nha cười, rồi uống thêm một chén. 

Quản Trọng gật đầu: 

- Điều đó, đại ca nhìn chuẩn hơn đệ. Tiểu Bạch đúng 
là cao minh hơn công tử Củ nhiều, hai người khác nhau 
như trời vực. Đại ca hôm ở bờ sông Bạch Thuỷ mắng đệ 
là ích ky, hôm nay đệ xin nhận, đúng là đệ có tư tâm, 
chỉ những mong làm Tướng quốc, chứ không phân được 
tốt xấu. 

- Ha ha ...Bão Thúc Nha cười giòn giã: 

- Bây giờ cũng không muộn. đệ đợi đó rồi sẽ làm Tướng 
quốc nhé! 

Quản Trọng cười gượng: 

- Huynh ràt hiểu Chúa công, ông ta nhất định sẽ bái đệ 
làm Tướng quốc, huynh chỉ làm trợ thủ cho đệ là được. 

- Anh em đông vui quá. thế mà không đánh tiếng cho tôi 
biết, Thấp Bằng đến. 

Quản Trọng vội nàng chén rượu, mời cho Thấp Bằng: 

- Cam tạ ơn cứu mạng của Thấp Bàng đại phu! 


- Đâu có, đâu có! Phải cảm ơn Bão Thái phó, Quản Bào 
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chỉ giao của hai ông, hôm nay mới thật được lĩnh giáo, nào, 
chúc mừng Quản huyh được Chúa công tha tội, tôi xin uống 
chén rượu này. 

- Nói xong, ông uỏng một hơi cạn. 

Bão Thúc Nha lại rótchén nữa, đưa cho Thấp Bằng: 

- Thấp đại phu thực đã có công lớn cứu Di Ngô hiền đệ, 
xin kính ngài chén rượu này, 

Thấp Bằng xua xua tay: 

- Muôn cám ơn, ông hãy đi cám ơn hai vị Cao Thượng 
khanh, Quốc Thượng khanh, lại cả các đại phu Ninh Việt, 
Đông Quách Nha, Ủnh Lẫm, Vương tử Thành Phụ nữa. 

Ông nói với Quản Trọng: 

- Di Ngô huynh, mọi người đã dồn sức, muốn chấn hưng 
được nước Tẻ, xin huynh đừng phụ lòng Chúa công, Bão 
Thái phó và mọt người chúng tôi! 

Quản Trọng chấp tay thí lễ, nói rằng: 

- Để chấn hưng nước Tế, Quản Trọng muôn chết 
chăng từ! 

Bão Thúc Nha lạt rót đầy rượu: 

- Nào, vì chấn hưng nước Tẻ, chúng ta cùng cạn chén này! 

Ba người cùng uống cạn. 

Thấp Bằng vội nói: 

- Đừng chỉ có uống rượu mà nhỡ việc. Chúa công sai 
tòi đến đây để mời Di Ngô huynh vào điện gập mặt 
Chúa công đó! 

Bão Thúc Nha vui sướng quá, võ tay: 


- Chúa công muốn gặp Di Ngó nhanh vậy, thật là một 
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mình chúa sáng láng. 
2. ĐẠO TRỊ QUỐC CỦA QUẢN TRỌNG 


Quản Trọng theo Thấp Bằng vào hậu điện Tề cung, Hoàn 
Công đang phê duyệt các tấu sớ. Thấp Bằng, Quản Trọng 
rập đầu: 

- Khấu kiến Quân thượng. 

Hoàn Công nhìn Quản Trọng, nói: 

- "Ngồi xuống". 

Quản Trọng thưa: 

- Thần đội ơn Chúa công tha chết, đã là may mắn lắm, 
không dám ngồi. 

Hoàn Công cho Thấp Bằng lui, rồi nói với Quản Trọng: 

- Quả nhàn có việc muốn thính giáo khanh, hãy ngồi. 

Quản Trọng tại rập đầu lần nữa: 

- Tạ ơn Quán thượng ban cho ngồi 

- Rồi mới ngồi đối diện với Hoàn Công. 

- Khanh là người Dĩnh thượng, phải không? 

- Bấm Quân thượng, thần là người Dĩnh Thượng. 

- Đất Ngô Sở lắm người tài. Khanh làm sao lại tới nước Tế? 

- Bấm Quân thượng, thần và Bão Thúc Nha cùng nhau đi 
buôn tới nước Tề. 

Hoàn Công gật gật đầu: 

- Bão Thúc Nha nhiều lần trước mặt quả nhân khen 
khánh bụng đảy Kinh luân, là một nhân tài. Quả nhân tha 
chết cho khunh là vì Đại Tề, điều đó khanh hiểu chứ? 


- Thần hiểu! Vì Đại Tế. vì Quân thượng, dù nát gan lây 
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óc. thần muôn chết không tì! 

- Tốt, khanh đến nước Tẻ bao năm rồi? 

- Thưa, đã tắm năm. 

- Thế tình hình nước Tẻ. quả nhân không nói nhiều nữa. 
Nước Tẻ ta là nước ngàn binh xa, thời Tiên phụ Hí Công, uy 
trấn chư hầu, hiệu xưng tiểu bá. Nhĩmg sau khi Tương Công 
kế vị, chính lệnh bất thường, triều cương rối loạn, sức nước 
giảm kém, bách tính chịu tai ương. Quả nhân kế vị, lòng 
người chưa ổn định, quốc thế chưa mở mang, quả nhân 
muốn nhanh chóng thay đôi cục diện đó. nhưng trăm việc 
ngồn ngang. khanh xem nên bắt tay từ dâu cho tốt? 

Quản Trọng đống đạc nói: 

- Thưa Quân thượng, thần cho ràng, triều đình tựa như 
con thuyền, bách tính là nước, nước có thẻ đội thuyền, cũng 
có thể lật thuyền. Chúa công muốn sửa sang quốc chính, 
cần phải yêu dân, đân yên, nước mới được yên, dân giàu 
nước mới được giàu. 

Hoàn Công gật đầu. lại hoi: 

- Thế yêu đân, cần phải có biện pháp cụ thế gì? 

- Trước hết phải yên dân. Bá tính có bốn loại người: sĩ, 
nỏng, công thương. Bốn loại người này ở tập trung riêng rẽ, 
ai làm nghề nấy. con nối nghiệp cha. bách tính sẽ an định. 
Như vậy, nghề nghề cạnh nhau. nhà nhà liền nhau, quan hệ 
giữa bách tỉnh sẽ gấn gũi thân thiết. Còn nên ân Xá tội 
phạm, giảm nhẹ cực hình, Khuyến khích tăng dân số. bớt thu 
thuế, làm cho bách tính nhanh chóng giàu có. mặt khác phải 
đạy đồ bách tính. làm cho họ hiểu lễ nghĩa, liêm sĩ, họ sẽ 
sống ngay tháng. 

Hoàn Công rất đông ý kiến của Quản Trọng, cho rằng 
mối vậy rất có lý, lại hội thêm: 
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- Lực lượng quân sự của nước Tẻ rất yếu, làm sao để 
nhanh chóng lớn mạnh? Nhất là vũ khí còn thiếu trầm trọng, 
khanh có cách gì hay không? 

Quan Trọng đáp: 

- Vấn đẻ vũ khí không khó giải quyết. Triểu đình có thể 
đạt ra cách chuộc tôi bằng vũ khí. Người phạm trọng tội có 
thể chuộc tội bằng một bộ tê giáp và một chiếc dáo, người 
phạm tột nhẹ chuộc tội bằng một chiếc lá chắn và một chiếc 
đáo. Người phạm tội nhỏ chuộc tội bằng sắt, tranh chấp dân 
sự bắt phải nộp tên để làm phí tố tụng. Những sắt thép tốt 
dùng đúc lưỡi gươm dáo, chất lượng kém hơn một chút 
dùng chế nông cụ... 

Quản Trọng thấy Hoàn Công nghe say sưa, mim 
Cười tIẾP: 

- Đương nhiên, chỉ đủ vũ khí thôi chưa được, còn phải có 
tài lực mạnh. Thần cho rằng, nước Tề có mỏ sắt lớn, có thể 
luyện sắt thép, nước biển có thể phơi để làm muối, hai thứ 
đó thiên hạ đâu đâu cũng cần, lấy đó làm cơ sở buôn bán 
với các nước, cùng họ trao đổi hàng hoá, khách buôn thiên 
hạ nhất định sẽ tụ về Lâm Trị. Để an định khách thương, có 
thể lập các kỹ viện, chứa năm sáu trăm kỹ nữ, làm cho các 
khách thương tới Lam Tri như về tới nhà mình. Như vậy, 
hàng hoá kháp nơi sẽ liên tục đố về Lâm Tri, Quân thượng 
chỉ cần đặt thuế quan thu thuế là xong. Khoản tiền này thu 
được không nhỏ, thừa sức lo việc quân bị. 

Hoàn Công bất giác vô tay khen hay, lại hỏi: 

- Vũ khí, tài lực giải quyết rồi, nhưng quân lính còn 
thiếu. giải quyết cách nào? 

Quản Trọng nói một cách chắc chăn: 


- Quản đội mạnh hay Không, xem ở sức chiến đấu của 
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nó. Quân thượng muốn giải quyết nguồn binh lực. có thể kết 
hợp quản lý hành chính và quản lý quân đội. Có nên chăng, 
đưa nước Tẻ thành hai mươi mốt hương, sáu hương công 
thương, mười năm hương sĩ nông. Hương công thương lo 
giải quyết tài chính, hương sĩ nông lo giải quyết binh lực. 
Cứ môi năm hộ thành một quỹ, đặt một người làm quỹ 
trường, mười quỹ thành một lý, đạt một lý trưởng; bốn lý 
lập một liên, đạt một liên trưởng; mười liên thành một 
hương, đặt hương trưởng. Mỗi hộ xuất một người làm lính, 
một quỹ có năm lính, quỹ trưởng chỉ huy, một lý có năm 
mươi lính do lý trưởng chỉ huy, hai trãm lính thành một 
liên, do liên trưởng chỉ huy; hai nghìn lính thành một hương 
đo hương trường chỉ huy. Năm hương hương lập thành một 
quân, môi quân có một vạn lính. Mười năm hương sẽ có ba 
vạn binh sĩ, tổ chức thành ba quân. Chúa còng thống soái 
trung quân, hai vị Thượng khanh mỗi vị thống soái một 
quân. Thời buổi nông nhàn thì tập võ, đi sản. Như vậy, năm 
binh sĩ trong một quỹ, đa phần có quan hệ họ hàng, cùng 
cúng giỏ một tổ tông, sinh lão bệnh tử chăm sóc lẫn nhau, 
sống cùng vui, chết cùng buôn, khi thủ cùng vững, khi đánh 
cùng mạnh, có một đội quân ba van người như vậy, phá đầu 
được đấy, đánh đâu thăng đấy, Chúa công tha hồ đọc ngang 
thiên hạ. 

Hoàn Công cười. cũng thấy tai mắt như sáng ra, những 
biện pháp đó vừa cụ thể vừa thực tế: 


- Quả nhân có được một đội quân như vậy. sẽ có thể 
chính phục được chư hầu các nước trong thiên hạ. 

Quản Trọng lắc đầu, nói: 

- Không được, nay vương triều nhà Chu tuy suy yếu, 
nhưng vận là Thiên từ dược mọi người công nhận. Chúa 
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công phải dương cao ngọn cờ tôn Chu. thiết lập quan hệ hữu 
nghị với chư hầu các nước, làm họ vui vẻ thành phục, thì địa 
vị minh chủ của Chúa công niới được xác lập. 

Hoàn Công suy nghĩ một lát, hầu như chưa hoàn toàn 
hiểu rõ lời Quản Trọng. Quản Trọng vội tiếp: 

- Muốn lập quan hệ hữu hảo với các nước, có thể bắt tay 
từ các mặt sau, phân đất đai các nước láng giêềng mà Tề đã 
chiếm, sẽ trả về toàn bộ: nước Tề phải giúp đỡ các nước 
láng giểng giải quyết khó khăn, không nên nhận lễ tạ của 
họ, các nước bốn bén nhất định sẽ gần gũi thân mật với 
nước Tẻ. Chúa công có thể phái tấm mươi người, mang theo 
tiền và lễ vật, đi hoạt động ở các nước để nắm tình hình, với 
những nước có khó khăn thì ủng hộ giúp đỡ, đối với những 
nước triều cương rối loạn, phải trừng trị những bọn giết vua 
thoán quyền. Làm được vài việc như vậy, uy vọng của Chúa 
công sẽ được lập lên, chư hầu thiên hạ, sẽ nghe sự điều 
khiển của Chúa công. Như vậy thì địa vị bá chủ của Chúa 
công không thể lung lay được. 

Gà đã gáy. 

Hoàn Công và Quản Trọng lần này đã nói chuyện suốt 
đêm. Hoàn Công không hề cảm thây mệt mỏi, mà thấy cuộc 
nói chuyện rất bổ ích. Hoàn Công ngắm cập raát thông 
minh của Quản Trọng, lòng ngầm tấm tắc khen: Thảo nào 
mà Bão Thúc Nha liều thân mình bảo vệ bằng được, xem ra 
danh bất hư truyền. Nghĩ vậy, ông càng hiểu rõ hơn tấm 
lòng trung quân vị quốc của Bão Thúc Nha. 

Quản Trọng thấy Hoàn Công định thần nhìn mình. trong 
lòng tràn ngập vui sướng, qua lần trao đổi sâu sắc này, ông 
cũng hiểu thêm Hoàn Công. Chỉ cần Hoàn Công trọng dụng 
ông, ông nhất định vẽ dốc hết toàn lực, làm cho nước Tế 
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được chấn hưng. 

Hoàn Công nói: 

- Quản Trọng khanh, lời của khanh đã làm quả nhân 
thêm hiểu biết, mong khanh vì sự nghiệp chấn hưng nước 
Tề, phát huy hết trí tuệ và tài năng, quả nhân quyết định bổ 
nhiệm khanh làm đại phu, hẹn gặp khanh tại triều. 

Quản Trọng đứng dậy, rập đầu: 

- Tạ ơn Quân thượng. 


3. HOÀN CÔNG QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH LỖ. 


Mấy ngày sau, Quản Trọng vào triều nghị sự với tư cách 
một đại phu. Đại thần văn võ chia hai hàng, Quản Trọng 
xếp hàng dưới cuối. 

Hoàn Công vẻ đắc chí, đõng dạc nói: 

- Hai trăm năm trước đây, Chu Thiên tử phong cho tổ 
Thái Công Vọng đất Tẻ, sai Triệu Khang công truyền lệnh 
của Chu Thiên tử rằng: "Ngũ hầu cửa bá giao nước Tẻ phụ 
trách chinh phạt, để phò tá nhà Chu. Phía đòng tới biển. 
phía tây tới Hoàng Hà, phía nam tới Mục Lãng, phía bắc tới 
Vô Đệ, phàm ai không tôn Chu Thiên tử sẽ chính phạt 
không tha”. 

_ Nói tới đây, Hoàn Công hưng phấn đứng dậy: 

- Quả nhân mới lên ngôi. cần để cho chư hầu thiên hạ 
biết uy phong của quả nhân, để cho quân chủ bốn phương 
biết sức mạnh của binh xa Đại Tề thứ hỏi thiên hạ rộng lớn, 
ai là bá chủ? Quả nhân đây! 

Tề Hoàn Công ngừng lại, đưa mắt nhìn hết lượt quần 
thần tiếp: 
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- Tế, Lỗ hai nước gần kẻ nhau, đáng lẽ phải hoà mục 
chung sống cùng nhau, nhưng Lỗ hầu luôn muốn gây sự 
khắp nơi, tung tin công kích, phí báng quả nhân. Để cho chư 
hầu thiên hạ nhìn đúng quả nhân, quả nhân quyết ý thảo 
phạt nước Lỏõ, làm cho nước Lỗ mất hết uy phong, để cho 
thiên hạ mở mắt ra mà nhìn nước Tề. Các ái khanh có cao 
kiến gì không? 

Vương tử Thành Phụ bước ra tâu rằng: 

- Nước Lỗ là bại tướng của Tề, tấn công nước Lỗ chắc 
chắn sẽ nắm phần thắng. 

Hoàn Công gật đầu mỉm cười về phía Vương tử 
Thành Phụ. 

Thụ Điêu nôn nóng muốn lấy lòng Hoàn Công vội bước 
ra thưa: : 

- Chúa công anh minh khí phách cái thế, bá chủ Trung 
Nguyên, ngoài Chúa công còn ai, đưa quân đi đánh Lỏ, thần 
nguyện làm tiên phong! 

Hoàn Công hài lòng gật đầu về phía Thụ Điêu. 

Ung Lẫm bước ra tâu: 

- Chúa công uy vũ thánh minh. uy trên chư hầu, thế 
tất là vậy, thần nguyện dẫn năm trãm bình xa, đạp bằng 
Khúc Phụ! 

Hoàn Công vô bàn khen hay, ông nhìn Bão Thúc 
Nha. hỏi: 

- Ý Bào Thái phó thế nào? 

Bão Thúc Nha trong lòng không đồng ý quyết định đó 
của Hoàn Công, Hoàn Công lên ngôi chưa đầy nửa năm, 
trong nước còn nhiều việc lớn chưa giải quyết được, đã gây 
chuyện bình đạo là hơi với Nhưng ông biết tính Hoàn 
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Công, đã quyết việc gì, người khác khó mà không tán thành. 
Hơn nữa, nước Lỗ cũng thực là tệ, luôn ra sức phi báng công 
kích Hoàn Công, ra tay cho ông ta biết điều cũng có thể 
được, bèn bước ra tâu: 

- Chúa công muốn xưng bá Trung Nguyên, phải nâng cao 
uy vọng của mình. Đại Tề nước ngàn binh xa, đạp bằng 
Khúc Phụ, nhất định là mã đáo thành công. 

Hoàn Công võ bàn ngự: 

- Hay lắm! Chúng chí thành thành, không gì không phá 
nổi, việc đánh Lỗ sẽ... 

- Chúa công, vị thần Quản Trọng, có lời trung cáo, như bị 
hóc trong họng, không nhổ ra không chịu được 

- Quản Trọng cất ngang lời Hoàn Công, bước ra tâu. 

Các đại thần giật mình, đổ đồn ánh mát về phía Quản Trọng. 

Hoàn Công thấy là Quản Trọng, bèn nói: 

- Quả nhân đang muốn nghe ý kiến của Quản đại phu về 
việc phạt Lỗ. 

Quản Trọng thưa: 

- Thần cho rằng, Chúa công mới lên ngòi, sức nước chưa 
được mở mang, có yên bên trong mới đánh được bên ngoài, 
việc thao phạt chưa nên vội vã. 

Bão Thúc Nha nhìn Quản Trọng lo lắng, bụng nghĩ: 
Quản hiển đệ, sao đệ không biết xem lúc này là lúc nào? 
Lúc này mà đệ chống ý Hoàn Công, đệ có nghĩ bước tới của 
mình sẽ ra sao không? Hơn nữa, nước Lỗ nhỏ bé kia, nhất 
định đánh là thắng, đệ trái ý Chúa còng như vậy, liệu Chúa 
công còn trọng dụng đệ nữa hay không? Bào Thúc Nha rất 
lo cho Quản Trọng. 
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Hoàn Công không vul nói: 

- Ý của quả nhân cao trên chim hỏng, chứ không ở tâm 
chân đậm tay với. Nội chính nước Tề, quả nhân đã có cách. 
Nhưng uy đè chư hầu, gào thét gió mây, là việc quả nhân 
cần làm ngay. 

- Chúa công hùng tài đại lược, thần rất kính phục, nhưng 
uy đè chư hầu không chỉ toàn đựa vào vũ lực, trị lí nội 
chính, cũng khòng phải thò tay nhúng chân vào là làm được 
ngay. Nếu quốc nội không an định, mà đã tác chiến với bên 
ngoài, e rằng không lợi cho cả nước Tề và Quân thượng - 
Quản Trọng nói cưỡng lại. 

Hoàn Công sốt ruột phẩy tay, nói: 

- Ý quả nhân đã định, nay cần là phải cổ vũ sĩ khí, quả 
nhân không muốn nghe những lời làm phân tán quân tâm. 

Quản Trọng vẫn tha thiết để nghị: 

- Thần đội ơn tha tội chết của Chúa công, xin mạnh dạn 
nói thăng. Lí do thảo phạt nước Lễ không đủ, xuất binh 
không mang danh nghĩa gì, việc xuất bình bất nghĩa như 
vậy nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Cho dù có giành được 
tháng lợi tạm thời, thì cũng đề lại tiếng xấu trong chư hầu. 
Nóng vội lập công, mất nhiều hơn được, mong Chúa công 
cân nhắc. 

Tế Hoàn Công bỏng đổi sắc mặt, đập bàn đứng dậy, tức 
giản nhìn Quản Trọng nói: 

- Quan Trọng, nếu khanh là đại phu nước Tẻ, trước cuộc 
chiến đáng lẽ phải dũng cảm gánh phần trách nhiệm nặng 
nẻ, đi đầu các sĩ tốt mới phải. Nhưng khanh lại dám để cao 
uy phong đôi phương, làm nhụt chí khí của ta, vậy khanh có 
dụng ý ai” 
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Quản Trọng than răng: : 

- Thưa Chúa còng, trận này không nên đánh, theo thần 
không nên đánh! 

Hoàn Công nói như chém dao vào đó: 

- Ý quả nhân đã định, quyết không nuốt lời! 

Bão Thúc Nha lo lắng đưa mát cho Quản Trọng, Quản 
Trọng lờ đi như không thấy. Bao Thúc Nha lạt nhìn Hoàn 
Công, chỉ thấy Hoàn Công đã tái mật, sợ sinh chuyện thêm, 
nói những lời không có lợi cho Quán Trọng. vội bước lên tâu: 

- Chúa công, để làm nức oai phong của Đại Tẻ, thần 
nguyện dẫn ba quân đi đánh Lỗ! 

Hoàn Công mừng rỡ nói: 

- Hay lắm! Bão Thái phó làm thống soái ba quân. quả 
nhân sẽ ngự giá thân chính, không đạp bằng Khúc Phụ 
không hồi quân! 

Quản Trọng nhìn Hoàn Công, trợn mất liếc Bão Thúc 
Nha, thở dài rồi thí lễ: 

- Thưa Chúa công, Quán Trọng vốn là kẻ thao dân, 

, Không mặt mũi nào tham đự triều chính, xin cho phép cáo từ 
trước! - Nói xong nghiễm nhiên thoái triều bỏ đi. 

Hoàn Công dùng ánh mắt khinh miệt nhìn theo bóng 
Quản Trọng, đồng dạc tuyên bố: 

- Lập tức chuẩn bị năm trăm chiến xa, chọn ngày tốt xuất 
bình đánh Lõ. 


4. TÀO QUỆ XÔNG VÀO ĐIỆN. TỰ TIẾN CỬ 


Tin nước Tẻ sẽ đánh tới, như tiếng sét hãi hùng. làm chấn 
động cá triều đã nước Lò. Lô Trang Công cuống quýt như 


(UÄN TỬ TRUYỆN - 146 


kiến trên chảo nóng, vội triệu tập đầy triều văn võ bàn đối sách. 

- Tề hầu dẫn năm trăm chiến xa, tiến tới đất Văn Dương 
của ta. Tình thế rất nguy cấp, chư vị ái khanh có kế gì lui 
được không? 

Các đại phu nhìn nhau. vì họ đều biết, Tẻ mạnh Lỗ yếu, 
cuộc chiến này không cần đánh, thắng bại cũng đã rõ ràng, 
đến ngay Đại Tư mã Tào Mạt kiêu hùng thiện chiến, cũng 
cảm thấy đã hết đường. 

Trang Công thấy các đại thần đều không nói gì lo quá, 
đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn về Tào Mạt: 

- Tào Tư mã, khanh có ý kiến gì không? 

Tào Mạt than rằng: 

- Tể mạnh, Lỗ yếu; một trận Càn Thời, nguyên khí quân 
ta còn chưa hồi phục, nếu đánh nữa, e rằng... 

Tào Mạt không nói nốt câu, nhưng thực ra không nói thì 
Trang Công và các đại thần cũng hiểu. Trang Công lại thởi 
đài, đưa ánh mắt nhìn về Thi Bá túc trí đa mưu: 

- Thi đại phu, khanh có cao kiến gì không” 

Thi Bá thưa: 

- Thần cho rằng, Tề hầu xâm phạm lần này, là muốn giết 
gà cho khi xem. Tẻ hầu dã tâm lớn, không phải ké tốt bụng 
gì. nếu chúng ta nghênh chiến chắc không tháng nổi! Nếu 
như cầu hoà, thì một là uy phong nước Lẻ sẽ mất hết, hai là 
rãnh tham của Tẻ hầu sẽ khôn lấp đầy... 

Trang Công sốt ruột Hỏi: 

- Đánh không được, hoà cũng khóng được, vậy rốt cuộc 
phai làm thế nào mới xong? 

Quân thần người nào người nấy cúi gầm mặt, ủ rũ như cà 
bị sương đánh, như bì gà bị rù. 


147 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


Vừa lúc đó, bông nghe tiếng trống từ phía ngoài điện 
vọng vào, Trang Công nhìn ra phía cửa diện, thấy thị vệ 
điện tiền rập đầu bẩm báo: 

- Khởi bẩm Chúa công, ngoài điện có một sơn dân xông 
vào điện để tự tiến cử, nói rằng kẻ địch đã tới trước mặt, ông 
ta có kế sách đánh lui được quân Tẻ. 

Lỗ Trang Công lặng người. Các đại thần, người nọ nhìn 
người kia, không dám nói sao. 

Lỗ Trang Công nghĩ bụng: Đầy triều văn võ đều không 
có cách nào, một sơn dân liệu có cao chiêu gì. Nhưng ông ta 
đã đám xông vào điện, có khi có chút chủ ý gì, thử nghe 
xem sao. 

- Truyền cho ông ta vào điện. 

Thị vệ do đự, nói: 

- Thưa Chúa công, người này áo quần rách rưới, không 
hiểu lễ nghi... 

Trang Công trợn mất với người thị vệ: 

- Quả nhân nói truyền cho ông ta vào điện. 

Thị vệ đạ một tiếng rồi lui ra ngoài điện. 

Lát sau, một người ăn mặc rách rưới bước nhanh vào đại 
điện, chấp tay thị lễ với Trang Công: 

- Sơn dân Tào Quê xin kiến Quân thượng. 

Tào Mat đứng ở đảu hàng quan thấy Tào Quê chỉ đứng 
mà thi lễ tức giận máng rằng: 

- Sao vô lề vậy! Bái kiến Quân thượng sao không quỳ 
xuông? 

Tào Quệ liếc nhìn Tảo Mạt, rồi nói: 

- Tháo dân xưa nay ở trong rừng núi, chưa từng bước tới 


đường. chưa bao giờ gặp người mà phải quỳ. 
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Tào Mat tức giận quá, nắm lấy Tào Quê định lôi ra 
ngoài điện. 

Trang Công phẩy tay ngân Tào Mại lại, nói với Tào Quê: 

- Ngươi dám xông vào diện để tự tiến cử. Muốn hiến kế 
sách cho quả nhân, có phải về việc đánh lui quân Tể xâm 
phạm không? 

Tào Quê cười nhạt nói: 

- Đúng thế, những việc đại sự quốc gia này, vốn là việc 
của những người được ăn thịt, khóng có quan hệ gì đến thảo 
đân. Chỉ vì hôm nay thảo dân tới Khúc Phụ thấy đân chúng 
trên phố bàn tán ầm ảm rằng quân Tề xâm phạm, Quân 
thượng và các đại phu sợ vỡ cả mật, bàn bạc không ra được 
cách nào. Quốc gia hữu nạn, sất phu hữu trách, thảo dân đây 
là người nước Lỗ. Muốn vào gặp Quân thượng hiến một đôi 
lời, nên mới đánh trống xông vào điện là vậy. 

Tào Mạt chỉ Tào Quê nghiêm nghị nói: 

- Tên điêu dân kia, dám nói hoàng thượng và các đại phu 
sợ vỡ mật, như vay là phạm tội khi quân đó! 

Trang Công ra hiệu cho Tào Mạt im. Ông ngắm kỹ lại 
Tào Quê. chỉ thấy ông ta lông mày rậm chối xuể. cặp mắt 
báo sáng quấc tựa hồ ân chứa vô vàn trí tuệ. Thân hình tuy 
không cao lớn bằng Tào Mại, nhưng toàn thân toát lên một 
vẻ oai phong bèn nhún mình nói: 

- Không biết tiên sinh có cao kiến gì Không? 

Tào Quê nói: 

- Thảo dân gan to lời tháng. Quân thượng khóng nên sợ 
nước Tề. cần phải lấy kụ tính thần để quyết chiến với quân 
Tề. Quân Tề làm điều bất nghĩa, vô cớ xâm phạm nước Lõ. 
đanh bất chính. ngón bất thuận nhất định xế thất bại, mà 
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nước Lỗ chúng ta là chính nghĩa, là bảo vệ quốc gia, binh 
tướng đều sẽ kiêu dũng, người người xung phong, tháng lợi 
nhất định thuộc về chúng ta. 

Trang Công nghe nói, tai mắt như mở ra vội hỏi: 

- Địch đông, ta ít, làm sao giành được thắng lợi đây? 

Tào Quê nói: 

- Binh không cần nhiều mà cần tỉnh, tướng không cần 
dũng mà cần trí, chúng ta sẽ thắng địch bằng trí, bằng khéo, 
trận Càn Thời thua là bởi không trí, không khéo. 

Trang Công nghiêng mình hoi: 

- Thế nào là trí, là khéo? 

Tào Quê đáp rằng: 

- Trên chiến trường biến hoá đa đoan. Phải tuỳ cơ ứng 
biến, phải tranh thủ thời cơ hành động, điều đó quyết định ở 
tài ba của người chỉ huy. 

Trang Công nghe tới đây, cảm như lạnh tới nửa người, 
suy ngẫm một lất hỏi tiếp: 

- Thế theo ý tiên sinh, ai có thể gánh trong trách, đánh 
bại quân Tẻ? 

Tào Quê cười nhạt nói: 

- Tào Tư mã là Đại Tướng nước Tẻ, chiến công hiển 
hách, nhưng một trận Càn Thời đã thua tan tác. Nếu để ông 
ta đeo ấn soái đối trận với quân Tề, e rằng nếu không nôn 
nóng đánh bừa thì cũng có bề chẩn chừ, lần này giao chiến, 
không thể trọng dụng ông ta được. 

Tào Mạt nghe vậy không nén nổi giận dữ, vừa định phản 
ứng, nhưng nhìn thấy Trang Công đãnh nén lại. 

Trang Công hoi: 

- Tào Tư mã còn không gánh nốt. vậy ai sánh trong trách này? 
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Tào Quê vươn ngực ngắng đầu nói: 

- Tháo đân Tào Quê xin nguyện đeo ấn soái, nếu Quân 
thượng tín được Tào Quệ, Tào Quệ dám lập quân lệnh, 
không đánh bại được quân Tế xin chặt đầu! 

Tào Mạt cảm thấy bị sĩ nhục quá mức, không chịu được 
nữa, gầm lên: 

- Tên sơn dân kia. dám mở mồm nói điều sằng bậy, dẫn 
binh đánh giặc há trò trẻ con! 

Lỗ Trang Công giơ tay ngăn Tào Mạt, nói: 

- Lời Tào Quệ, rất hợp ý qua nhân, Quả nhân sẽ cùng 
Tào Quê ra hiện trường diễn bình, nếu khanh có thể gánh 
trọng trách này quả nhân sẽ bái khanh làm chủ soái ba 
quân. 

Tào Quê quỳ xụp xuống đất rập đầu nói: 

- Tạ ơn trí ngộ của Quân thượng! 


5. QUẢN TRỌNG CHÁN CHƯỜNG 


Quân Tẻ vừa xuất quân thì Quản Trọng ốm, người nóng 
ran, đầu buốt vô cùng. Ông nằm trên giường bệnh thở ngắn 
than đài, cơm canh chẳng buồn ăn. Ông giận Tế Hoàn Công 
quá tự phụ chủ quan, không chịu nghe theo lời nói thẳng. 
Trận đánh lần này ỏng đoán chắc quân Tề sẽ thua, mà có 
thể thua thảm hại nữa! Hoàn Công vừa kế vị chưa đầy nửa 
năm. cục điện nát bét của nước Tề chưa đâu vào đâu. đã vội 
đi đánh trận. nó bộc lộ đầy đủ nhược điểm háo công của 
Hoàn Công. Tháng bại đương nhiên là chuyện thường của 
nhà binh, nhưng đối với nưới Tề còn yếu thì sẽ không chịu 
đựng nói thất bại đó. Ông giận những văn võ của triểu đình, 
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người nào người nấy đầu óc giản đơn chỉ biết lầm theo sắc 
mật của Hoàn Công, không nghĩ tới đại cục, không tính tới 
lợi ích của nước Tề và sự sống chết của bách tính, ngay sự 
lợi hại rành rành như vậy cũng chẳng phân rõ, đến cả Bão 
Thúc Nha cũng theo đuôi làm điều tầm bậy. Ông tin rằng 
Bão Thúc Nha có cách nhìn riêng của mình với cuộc chiến 
tranh này, nhưng sao ông ta không dám tiến lên can gián? 
Điều đó không phù hợp với tính cách của Bão Thúc Nhat 
Xem chừng, ông ta đã khinh địch cho rằng nước Lỗ không 
chịu nổi một trận đánh, nhưng đây không phải là Càn Thời 
nước Tẻ, mà là đi xâm lược người khác. Ông cảm thấy bị 
quan, sống chẳng gặp thời, thiếu người trí âm. Đêm nói 
chuyện với Tế Hoàn Công xem ra cũng vô ích, thực tiễn 
chứng minh rằng, Tẻ Hoàn Công căn bản không chịu nghe 
óng. Ngọn lửa tin tưởng nhen lên trong lòng ông thế là đã 
tắt, giấc mộng Tướng quốc của ông lần nữa đã tan tành. Ông 
chỉ còn thấy trời u đất ám, ông như đứa trẻ lang thang cô 
độc, phiêu bạt khắp nơi. 

Người nhà bưng cơm lên: 

- Lão gia, xin hãy ăn keo cơm lại nguội. 

Quản Trọng gắng sức đứng đậy, ho một trận, hỏi: 

- Hôm nay ngày mấy rồi? 

- Dạ, ngày mười ba. 

Quản Trọng bấm tính ngón tay thơ dài: 

- Hừ. hôm nay quàn Tế khéo đã tới Trường Chước. 
Trường Chước ơi! Trường Chước, quân Tế khéo lại bại ở 
Trường Chước đây! 

Ông gạt mâm cơm sang bên, ngồi vào bàn lấy bút mực 
ra. Ông cảm thấy việc đuy nhất hiện nay có thể làm là viết 
ra những sách lược trị quốc của ông gũi chờ Bão Thúc Nha, 
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Vì vị trí Tướng quốc của Bão Thúc Nha là đã vững. Ông 
phải đem trí tuệ của ông dồn vào đầu bút viết ra thẻ tre, 
chỉ có vậy mới xứng với Bão Thúc Nha. Ông đã thảo 
xong đề cương. từ "mục dân, hình thế, tu quyền, lập 
chính” tới "pháp pháp, bình pháp" tới "bá hình. bá yên”, 
ông phải viết ra hệ thống tư tưởng hoàn chính của ông. 
Ông chỉ có một tâm nguyện, nếu Bão Thúc Nha trị lí 
nước Tề theo tư tương của ông, thì chỉ trong vòng hai, ba 
mươi năm nước Tề sẽ đứng đầu ngũ bá. có được ngày đó 
thì ông ở nơi chín suối cũng sẽ an lòng. 

Quan Trọng viết, viết mãi, ngày viết, đêm viết, cơm quên 
cả ăn, giấc quên cả ngủ, một lần nữa ông lại cảm thấy sinh 
mạng đã tới tận cùng, không nhanh chóng viết ra tựa hồ 
không còn kịp nữa. Các thẻ tre xếp ở đầu bàn ngày càng 
nhiều, chồng càng cao, mà Quản Trọng thì ngày càng gầy 
tọp, ngày càng tiều tuy. 


6. TRẬN TRƯỜNG CHƯỚC 


Quân Tề tiến thăng vào Lỗ, quân kì phấp phới, chiến mã 
hí vang, chiến xa âm ầm, bụi mù trời đất, đã tới đất Trường 
Chước phía bác Khúc Phụ quốc đô của nước Lỗ. 

Tề Hoàn Công chắc mẩm chiến thăng, dọc đường chuyện 
tTÒ VUIi Vẻ: 

- Quả nhân vừa lên ngôi đã khai chiến với nước Lỗ ở Càn 
Thời, lúc đó có đánh tháng được hay không, quả nhân còn 
chưa đám chắc, nhưng nay thì khác rồi! 

Ông chỉ đoàn chiến xa quân Tẻ đang đôi nhĩ chỉnh tế ở 
hai bên và sau trước : 
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- Chiến xa của nước Tề vô địch thiên ha, quả nhân đạp 
băng Khúc Phụ làm gương cho chư hầu thiên hạ coi, làm 
chơ họ phải lần lượt cúi đầu xưng thần với Đại Tế mới xong. 

Thụ Điêu vội phụ hoa theo: 

- Đại Tề có được Quốc quân anh minh như Quân thượng, 
lại có quân đội đánh đâu được đấy như thế này đến Chu 
Thiên tử cũng phải kính chào Quân thượng đó. 

- Nói bậy! Quả nhân là khanh thần của Chu Thiên tử làm 
gì có chuyên kính dưới! 

Tẻ Hoàn Công ngất lời Thụ Điều. Tuy nói vậy, nhưng 
những lời của Thụ Điêu nghe cũng mát ruột. 

Lúc này một thám mã phi ngựa đến trước xe của Bão 
Thúc Nha bẩm báo: 

- Thưa đại soái, quân Lỗ đã bày thế trận ở cách đây nãm 
đặm phía trước, chủ soái quân Lô là một sơn dân dã phu tên 
là Tào Quệ mười ngày truc đây mới xông vào điện tự tiến 
cử, Lỗ hầu đã phong ông ta làm đại soái ba quân. 

- Ha ha... 

Tề Hoàn Công nghe vậy cất tiếng thoải mái: 

- Nước Lỗ, thật hết người rồi, một tên sơn dân dã phu, thì 
hiểu gì về quân sự chứ ? 

Vương tử Phụ Thành nghe vậy lấy làm lạ: 

- Lỗ hầu không biết định chơi trò gì đây 2 

- Trò gì ? Tỏi xem Lô hầu đã sợ vỡ mật rồi thì có. 

Thụ Điêu cười nói. 

Bão Thúc Nha nghẫm nghĩ hỏi lâu rồi nói với Vương tử 
Thành Phụ: 

- Vương tử tướng quân, chấn chỉnh đội hình chiến đấu cự 
lí các xe, tiếp tục tiến quân! 
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- Rõ! Vương tử Thành Phụ đánh xe vượt lên phía trước. 

Đối với cuộc xuất chính lần này, đúng Bão Thúc Nha có 
cách nhìn của riêng mình. Quản Trọng nói chẳng sai, chính 
phạt nước Lỗ, xuất binh không có đanh nghĩa gì, hoàn toàn 
là đi xâm lược. Ông biết, Quản Trọng phản đối đến cùng, sợ 
rồi Hoàn Công thành kiến với Quản Trọng thì kế hoạch của 
ông- để Hoàn Công bái Quản Trọng làm Tướng quốc sẽ bị 
kéo dài thời gian, thàm chí phá sản. Ông chủ trì triều chính 
mấy tháng nay, tuy rằng một dạ trung thành, bận đầu tất 
mặt tối , nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả. Ông hầu như mỗi 
ngày đều thính giáo Quản Trọng, nhưng vẫn cảm thấy mình 
giải quyết không được như lời Quản Trọng. Ông vốn muốn 
không đợi Quản Trọng nói, phải định trước chuyện này, chỉ 
vì đây là quyết định đâu tiên của Hoàn Công sau khi lên 
ngôi, nên không tiện trực tiếp phản đối. Hơn nữa, Lỗ hầu 
thật chẳng ra gì, đi đến đâu cũng tung ra giọng điệu Hoàn 
Công giết anh thoán vị, giọng lưỡi như vậy, đừng nói Hoàn 
Công mà đến ngay ông cũng không chịu nổi. Huống hồ 
quân Lỗ vừa qua trận Càn Thời, nguyên khí vẫn còn chưa 
hồi phục, nên trận đánh này nắm chắc phần tháng, đo vậy 
ông mới tán thành. Ai ngờ, Quản Trọng lại đứng ra rêu ý 
kiến của mình còn rất cương với Hoàn Công, làm Bão 
Thúc Nha sợ vã mồ hôi. Với cuộc chiến trước mắt, ông 
rất xem nhẹ, tin rằng sẽ tốc chiến tốc thắng, nhưng đánh 
xong trận trở về thì làm gì? Dọc đường đầu óc ông luôn 
nghĩ ở đâu đâu. 

Đã thấy quân Lõ, chiến xa bày hàng ngang ở thế thủ. 

Vương từ Thành Phụ chỉ huy quân Tẻ dàn chiến xa thành 
đội hình tiến công. 


Hoàn Công và Bao Thúc Nha đánh xe lên tới trận tiền, 
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chỉ thấy dưới lá cờ lớn có chữ ° Lỗ ", Lỗ Trang Công cùng 
Tào Quệ đang cùng ngồi chung chiến xa. 

Hoàn Công hỏi Bão Thúc Nha : 

- Nơi đây gọi tên gì 2 

Bão Thúc Nha dáp : 

- Thưa gọi Trường Chước. 

Hoàn Công lại hỏi: 

- Nơi đây cách Khúc Phụ bao xa ? 

Bão Thúc Nha trả lời : 

- Thưa không tới trăm dặm. 

Hoàn Công tự phụ nói: 

- Ngày mai, quả nhân sẽ ăn sáng ở Lỗ cung Khúc Phụ! 

Bão Thúc Nha nổi trống trận. 


- Giết... Quân Tế hồ reo xông vào phía quân Lồ như 
triều đâng thác đố. 


7. CHIẾN THUẬT CỦA TÀO QUỆ 


Lễ Trang Công nhìn thấy quân Tề uy nghiêm chỉnh tế, 
trong lòng có phần khiếp sợ, ông biết mình e không phải là 
đối thủ của quân Tế, nhưng đằng nào đánh cũng thua, 
không đánh cũng thua, chỉ bằng cứ cứng đầu mà đánh, dù 
có thua cũng còn danh dự hơn không đánh. Ông còn chưa rõ 
lắm về Tào Quệ. Hỏm đó. Tào Quê xông vào điện tiến cử. 
nghe ông ta nói một lượt, Trans Công rất phục dũng khí và 
đam lược của Tào Quê. khi ra tới hiệu trường luyện bình, 
không ngờ Tào Quệ cũng chỉ huy đâu ra đấy, Trang Công 
mừng lâm, đáng Tà trời Không diệt nước Eố Ý Vì thế ông mới 
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quyết tâm, bái Tào Quệ làm đại soái ba quân. Hây giờ sắp 
phải giao chiến với quân Tề, lòng ông thấy căng thăng, thấy 
quân Tế xóng sát tới, vội lấy đùi trống định gióng trống 
nghênh địch. 

Tào Quê vội ngăn lại nói: 

- Hãy khoan, Chúa công! Quân Tế nhuệ khí đang hãng, 
không thể nghênh địch. 

Rồi hô lớn: 

- Ba quân, tướng sĩ, ai nấy giữ chặt trận địa. không được 
tuỳ tiện hô hét, không được tự ý xuất kích, lúc nào xuất kích 
sẽ có trống lệnh, ai vi phạm, chém đầu! 

Chiến xa quân Tề đã tiến vào tầm tên bắn của quân Lõ. 

Tào Quê, chỉ cờ lệnh vẻ phía quân Tẻ, hô lớn : 

- Bắn! 

Cùng lúc, tên bắn ra ào ào, quân Tẻ tấn công bị chặn, 
dừng cả lại. 

Vương tử Thành Phụ dẫn quân xông tới trước trận quân 
Lô, nhưng quân Lỗ phòng thủ chặt không chịu xuất kích. 

Vương tử Thành Phụ, dùng gươm chỉ vào Lỗ Trang Công - 
ơ phía lá cờ to có chữ ” Lỗ ” mà quát lớn: 

- Lễ hầu, đừng như con rùa, thụt đầu thụt cổ, có giỏi hãy 
ra đây đánh chém cùng ta ! 

Lô Trang Công nghe vậy vội ngồi thụp xuống. 

Vương tử Thành Phụ cười ha ha, lại chỉ vào Tào Mạt ở 
phía ngọn cờ lớn có chữ " Tào " : 

- Tào Đại tướng quân, ngươi sao cũng như con gấu chó, 
im thin thít như vậy 2 Hãy ra đây, ta cùng ngươi đại chiến 
vài ba trăm hợp, dám không ? Bại quân chỉ tướng, ngươi còn 
ra đây để làm gì 2 
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Tào Mạt tức tròn mắt dựng râu, nhìn về phía Tào Quê ở 
phía chiến xa của Trang Công, Tào Quệ mặt vẫn lạnh tanh, 
không hẻ nhúc nhích chỉ đành nắm tay bóp chặt lại tiếng 
nghe ken két. 

Vương tử Thành Phụ thấy quân Lô không ứng chiến, 
chưi bới cũng không ăn thua, đành quay xe vẻ bản trận, đến 
trước mặt Bão Thúc Nha nói: 

- Đánh đấm kiểu gì không biết, gọi chửi thế nào họ cũng 
không xuất kích. Trận địa quân Lỗ như chiếc thùng sắt, 
không cách nào xông qua được. 

Bão Thúc Nha cười nói : 

- Lỗ hầu sợ mất mật ở Càn Thời, chỉ cần đột phá được 
một góc trân là toàn quân họ sẽ tan rã thôi. 

Nói xong, lại thúc trống. 

Quân Tẻ vừa rút về, quân sĩ khí còn chưa kịp thở, nghe 
tiếng trống trận lạt lấy lại tính thần, quay xe lại xông sát về 
phía quân Lỗ. Có điều, tiếng hô “sát” lần này không còn 
được mạnh như lần trước, bước đi cũng khỏng còn được 
chỉnh tế như trước nữa. 

Quân Lỗ vẫn không hề nhúc nhích, chỉ bản tên ra không 
chịu xuất kích, chiến xa liền nhau, đầu cuối yếm trợ nhau 
làm quân Tề không thể gần được. 

Vương tử Tành Phụ. Thu Điêu lại ra trận quát mắng. định 
hòng mong quân Lỗ ra tiếp chiến, nhưng chửi măng dù 
thậm tệ đến mấy, quân Lỗ vẫn bất động. Vương tử Thành 
Phụ dẫn quản xông lên hai lần. đều không xông vào nôi, 
đành lại rút quân về. 

Các tướng sĩ, qua hai lần xung phong đã thấm mệt, người 
nào người nấy, chồng đáo xuống đất, tay ôm dáo, đầu tựa 
vào cánh tay mà thở hốn hển, có người mệt quá phải tựa vào 
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chiến xa, bỏ cá mũ ra để quạt, cởi áo giáp ra lau mồ hôi, 
chiến mã con nào con nấy mồ hôi vã ra như tăm. 

Vương tử Thành Phụ nói với Bão Thúc Nha: 

- Đại soái, quân Lô lần này đánh nhau khác lần trước. 
chiên trận bố trí rất chặt chẽ, quân đội nghiêm chỉnh trật tự, 
ta nên cẩn thận. 

Bão Thúc Nha gật đầu, tay vịn vào lều nhìn về phía trận 
quân Lỏ, nói: 

- Lạ thật, nói quân Lỗ là nhát gan ư, xem thần khí của 
tướng sĩ họ, thì không phải. 

Hoàn Công cười: 

- Có gì là lạ, quân Lỗ không dám tiếp chiến là vì đã sợ vỡ 
mật rồi. chị cần công kích lần nữa, họ sẽ vứt áo giáp bỏ xe 
mà thua chạy. Hãy nổi trống tiến công, ai xông vỡ được trận 
địa của địch trước, sẽ được trọng thường! 

Bão Thúc Nha lại nói tròng trận lần thứ ba. 

Binh sĩ quản Tề lạt rời rạc xông về phía trận quân Lỗ, 
tiếng hô” sát ” đã bị bé đần, bước chân cũng đã loạc choạc, 
rời rạc tiến tới tiền trận quân Lô, thấy quân Lỗ vẫn cảnh 
không chịu nghênh chiến, người nào người nấy chán nản, lại 
quay xe trở về. 


8. MỘT HỒI TRỐNG THÚC, ĐÁNH BẠI QUẦN TẾ 


Tào Quê đứng trên xe, bỏng giơ cao dùi đánh mạnh vào 
trống lệnh, thoáng chốc. tiếng trống trận của quân Lỗ nổi 
lên vang trời dậy đất. tiếng hỗ sát rên vang, bình sĩ quân Lô 
xỏng sát về phía quân Tề như mãnh hồ xuống núi, 


¡ 59 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


Quân Tề không có chuẩn bị, bông rối loạn đố đồn lại một 
cục, hậu quân xông ngã, tiền quân chẹn cản hậu quân. bị 
quân Lỗ đánh chém một trân tơi bời. người ngưa ngã lộn. 
vứt mũ bỏ giáp, chạy trốn như vịt. Mặc dù Bào Thúc Nha ra 
sức hò hét, nhưng binh bại như núi đó, chẳng cách nào đành 
bảo vệ Hoàn Công, thua chạy rút về. 

Quân Lỗ một hơi đuổi giết tới hơn mười dặm. Lô Trang 
Công mừng lắm, còn muốn đuổi giết thêm. Nhưng Tào Quệ 
đã nổi chiêng thu quân, quân Lỗ dừng bước chân truy kích. 

Lõ Trang Công vội hét: 

- Đuối, đuổi nhanh lên! 

Tào Quê khòng vội vã bước xuống chiến xa, xem xét tỉ 
mi những dấu vết của binh xa quân Tề bỏ chạy, rồi ông lên 
xe tay vịn vào lều quan sát đảm quân Tế đang thua chạy 
một lát, rồi mới ra lệnh: 

- Truy kích! 

Binh sĩ quân Lỗ lại hò reo xông vào đám quản Tề đang 
thua chạy tan tác. 

Thấy tình hình lúc đó, Lỗ Trang Công vui lắm. hỏi Tào Quê: 

- Tào Đại tướng quân, quân Tẻ hai lần tấn công. khanh 
không cho xuất kích, lần thứ ba mới ra lệnh xuất kích. đó là 
vì le gì? 

Tào Quê đáp: 

- Đánh trận, chủ yếu dựa vào sĩ khí. Đánh trống là để cổ 
vũ sĩ khí. Quân Tề lần trồng thúc thứ nhất sĩ khí đang hãng, 
lần thứ hai đã giảm đi nhiều, đến lần thứ ba thì sĩ khí uể oải 
nhân đó ta thúc trống, sĩ khí quân ta dâng cao đương nhiên 
là đánh thắng. 
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Lô Trang Công cũng lại hỏi: 

- Thế vừa rồi tại sao ta không truy kích ngay? 

Tào Quê cười đáp: 

- Giao chiên với nước lớn phải bình tĩnh, thận trọng. 
Quân Tẻ thua chạy, trước hết phải quan sát những dấu vết 
vủa bình xa, cờ xí của họ để phán đoán, phía sau quân Tẻ có 
phục binh hay không. Thần vừa rồi nhìn thấy quân Tề vết xe 
tán loạn, cờ xí ngả nghiêng, xác định là không có mai phục, 
mới hạ lệnh cho truy kích. 

Trang Công khen: 

- Tào Tướng quân đúng là nhà quân sự đích thực! 


9. CỔNG THÀNH RƠI LỆ 


Tin quân Tế chiến bại truyền về Lâm Trị, dân chúng 
nước Tẻ đội mưa già trẻ dắt dìu nhau đứng ở cổng thành 
ngóng đầu đợi người thân trở vẻ. Từ sớm đợi đến gần tối, 
tình cảnh thật đáng thương, đau sót. 

Quản Trọng tình thần mệt mỏi, hình dụng tiêu tuy, khoác 
chiếc áo tơi đứng ở phía sau đám người đó. 

Từ xa đã xuất hiện đại đội binh mã quân Tề, những cờ xí 
rách nát đã đần đần lọt vào tầm nhìn của đấm đông. 

Đám quân sĩ đã vứt bỏ giáp mũ bất đầu bước vào 
thành, những chiếc chiến xa chở đầy xác các tướng sĩ 
cũng đã vào thành. Thoáng chốc, đám người kêu trời gào 
đất. gào tên những tướng sĩ đã trận vong. tiếng khóc như 
xé lòng, cha khóc con, vợ khóc chồng. con kêu cha, cảnh 
tượng thật là thê thăm. 


Quản Trọng quay trở về, nước mưa và nước mắt chảy 
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đồng trên mặt. Quản Trọng giận Tế Hoàn Công đã không 
nghe lời khuyên cáo của mình, ông buồn đau cho những 
tướng sĩ đã chết trận, họ đã chết cho một cuộc chiến vô ý 
nghĩa, linh hồn họ ở chín suối cũng khó mà được yên. 
Quản Trọng đau xót thay cho báo gia đình của những 
người chết, sinh mệnh của mấy nghìn người đâu phải ít. 
Ông không chịu được những cảnh thê thảm đó, một 
mình lùi lũi trở về nhà. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Quản Trọng. Bão 
Thúc Nha về tới Lâm Trí chưa qua nhà mình mà đến thắng 
nhà Quản Trọng. 

Quản Trọng nằm trên giường, nghe tiếng chân biết Bão 
Thúc Nha đến, ông xoay người giả vờ ngủ cố ý mặc lờ Bão 
Thúc Nha. 

Bão Thúc Nha thấy Quản Trọng ngủ. khe khẽ thở dài rón 
rén bước tới trước bàn. thấy trên bàn thẻ tre chồng đống như 
núi tiện tay cảm lên xem: “Mục dân", vừa lướt xem một 
hàng đã bị thu hút không ngừng được xem tiếp. 

Quản Trọng hé mắt nhìn Bão Thúc Nha, cố ý cất tiếng ho. 

Bão Thúc Nha vội đặt thẻ trúc xuống, tới bên giường: 

- Di Ngõ đệ. huynh đã về. 

Quản Trọng vẫn úp mặt vào tường: 

- Chết bao nhiêu người? 

Bão Thúc Nha cúi đầu: 

- Ba nghìn người. 

Quản Trọng bỏng ngòi vụt dậy, kêu lên: 

- Trời ơi, ba nghìn, ba nghìn người ưỉ 

Bão Thúc Nha đau khổ nói: 

- Huynh đã sai lắm lớn, Di Ngô đc. đệ hãy máng huynh 
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đi, đánh huynh đi, huynh là tội nhân của nước Tẻ mà! 

Nói xong, bật khóc thốn thức. 

Quản Trọng đưa cho Bão Thúc Nha chiếc khăn lau mặt: 

- Thế Chúa công vẫn bình yên chứ? 

- Sau trận thua ở Trường Chước, Chúa công không nót 
một câu nào. 

Quản Trọng không ghìm nổi nước mát: 

- Tại sao ta không bảo vệ được tính mạng của ba nghìn 
người này? 

- Không, mọi sự đều nên trách ở huynh, sao huynh 
không ngăn Chúa công lại, huynh đâu muốn gây cuộc chiến 
tranh này, huynh hoàn toàn không muốn. Di Ngô đệ, huynh 
còn nặng nghĩ về cá nhân quát! 

Nói xong, Bão Thúc Nha khóc nức nở. 

Quản Trọng suy nghĩ hồi lâu, nói với Bão Thúc Nha: 

- Bão Thúc huynh, sự thể đã vậy, chỉ buồn khóc chẳng 
ích gì, huynh hãy phấn chấn lại tĩnh thần, nhất là phải 
làm cho Chúa công phấn chấn được tình thần, bình thua 
không đáng sợ, tỉnh thần mà suy sụp mới đáng lo, ta sẽ 
làm lại từ đầu. 


10. HOÀN CÔNG TĨNH NGỘ 


Hoàn Công vẻ tới tầm điện, đặt mình xuống giường, hai 
mắt trân trân nhìn lên trần điện, thần hồn ngơ ngác, đầu óc 
Ông rối mù. Cuộc chiến vốn có thể thắng mười mươi mà sao “ 
trở thành thua be bét? Do chí huy kém? Do tướng sĩ không 
gắng sức? Hay quyết sách này sai lâm? Hoàn Công lại có 
thêm hiểu biết mới vẻ Lô Trang Công, ông ta làm trận đám 
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dùng một sơn dân đạt soái ba quản. Mà Tào Quê kia quả 
chẳng bình thường. ba trăm bình xa năm chác như lòng bàn 
tay, bố trận tài giỏi, điều độ đâu ra đấy, thật có phong cách 
một Đại Tướng. Suy đi ngẫm lại, ông thấy mình lần này quá 
khinh địch, đúng là kiêu bình tất bại! 

Nội thị đên báo: 

- Bấm Quân thượng, Thấp Bằng đại phu cầu kiến. 

Hoàn Công buồn bực xua tay, nội thị quay mình đi ra. 

Thái Cơ bưng đến một bát nước sâm, rón rén ngồi xuống 
cạnh Hoàn Công, nhẹ nhàng đỡ ông dậy: 

- Chúa công, uống chút nước sâm cho bỏ sức. 

Hoàn Công phầy tay, vô ý gạt đổ bát nước sâm, ướt cả 
người Thái Cơ, chiếc bát cũng vỡ tan tành. Thái Cơ lặng lẽ 
không một lời oán trách, trở về nội thất thay áo, thị nữ vội 
quét dọn những mảnh bát vỡ. 

Thái Cơ thay áo mới, càng thêm lộng lẫy, nàng hai tay 
bưng bát nước sâm, tươi cười đi tới trước mặt Hoàn Cóng: 

- Chúa công, hãy uống một chút. giữ sức khỏe là cần thiết. 

Hoàn Công nhìn Thái Cơ, đỡ lầy bát nước sâm thờ đài: 

- Hừ, ba ngàn tướng sĩ bò mạng. hai trăm bình xa hư 
hỏng. Quả nhân sao xứng với tổ tiền đây, nói sao với quốc 
đân nước Tề bây giờ? 

Thái Cơ tươi cười. an ủi: 

- Chiến trường thiên biên vạn hoá. tháng bại là chuyên 
thường của binh gia, Chúa công là tất phải phiển não như 
vậy? Thiếp cho ráng, thua trận không đáng sợ, mà quan 
trọng là phái tìm ra được nguyên nhân của thất bại. 

Nghe lời Thái Cơ, Hoàn Công hơi giật mình. Cầu nói đó 
thật sâu sắc Ý nhị. bèn hỏi: 
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- Phu nhân, theo nàng trận Trường Chước, quả nhân vì 
sao thất bại? 

Thái Cơ mim cười: 

- Tiên thiếp sao nói rành được chuyện này, chẳng qua 
cũng tiên sao nói vậy thôi. Nhưng việc lớn như đánh nước 
Lỗ này, mới đầu có ai là người đã lường được hậu quả như 
vậy không? 

Hoàn Công suy nghĩ giây lát rồi đáp: 

- Chỉ có một người phản đối xuất binh, đó là Quản Trọng. 

Thái Cơ hoi: 

- Có phải là người đã bán Chúa công và được Chúa công 
tha tội? 

Hoàn Công gật đầu nói phải. 

Thái Cơ nhìn Hoàn Công nói: 

- Tiện thiếp có lời này không biết có nên nói hay không. 

Hoàn Công nói: 

- Phu nhân có lời gì cứ nót. 

Thái Cơ đáp? 

- Các công việc Chúa công quyết định, triều thản tán 
thành có thể có ba trường hợp, có người thật bụng tán 
thành, có người là a dua xu nịnh. có người tuy không tán 
thành nhưng sợ Quân thượng không băng lòng nên phải 
tán thành. Những người phan đối cũng có hai trường hợp. 
có người có dụng ý riêng phản đối do một nhụ cầu nào 
khác. có người thì đám nói thắng trước mặt nhà vua, nêu 
lên ý kiến bât đồng. 

Hoàn Công nhìn Thái Cơ vẻ ngạc nhiên và sung sướng. 

Thái Cơ thành tâm nói tiếp: 


- Ba loại người tước ti phải cảnh giác loại người thú 
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hai, chẳng kể đúng sai chỉ một mực a dua xu nịnh, để lấy 
lòng Chúa công, loại người đó thì trăm ngàn người, thì cả 
trăm nặng về cá nhân. Hai loại người sau, thì loại người 
thứ nhất phải quét sạch, phát hiện một người phải trừ bỏ 
một người. Còn loại người thứ hai dám nói thẳng trước 
mặt vua, thì phải đặc biệt bảo hộ họ, nếu ý kiến họ đúng 
phải trọng dụng. 

Hoàn Công kéo Thái Cơ vào lòng, cười nói: 

- Lời vàng ngọc của phu nhân khiến quả nhân phút chốc 
trút hết được lo âu. 

Nội thị bước vào thưa: 

- Bấm Quân thượng. Bão Thái phó xin cầu kiến. 

Hoàn Công tinh thần đã phấn chấn: 

- Mời Thái phó vào điện Cần Chính. 

Bão Thúc Nha vừa gặp Hoàn Công đã thết lên: 

- Chúa công, mấy ngày chưa gặp mà sao Chúa công đã 
khác thế này? 

Hoàn Công cười gương, ra ý mời Bão Thúc Nha ngồi xuống. 

Bão Thúc Nha thưa: 

- Thưa Chúa công, thần bất tài không thế chia xẻ nỗi lo 
âu cho Chúa công. Trận Trường Chước thua hoàn toàn do 
thần chỉ huy bất lực gây nên. 

Hoàn Công giơ tay ngắn Bão Thúc Nha, nói ràng: 

- Quá nhân mấy ngày nay đóng cưa ở nhà suy nghĩ trận 
Cần Thời quân Lỗ thua liếng xiếng: trận Trường Chước binh 
xa cưa tú còn nhiều hơn trận trước. cớ sao lại bị quân Lô 
đánh bại? 

Bão Thúc Nha đáp: 

- Thưa. thần có tôi. 
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Hoàn Công lác đầu: 

- Thái phó hà tất phải ôm lấy hết trách nhiệm như vậy? 
Lần này chiến bại, sai tai quả nhân. quả nhân chỉ còn muốn 
nghe ý kiến của Bão Thái phó, xem quả nhân sai ở chỗ nào? 

Bão Thúc Nha thưa: 

- Nước Tẻ và nước Lỗ lực ngang thế bằng, binh lính hơn 
kém nhau không bao. Trận Càn Thời, nước Lỗ xâm phạm ta, 
bình sĩ Tẻ hãng hái để tự vệ, cho nên đánh bại được kẻ địch. 
Nhưng lần xuất binh này, hoàn toàn ngược lại với lần ở Cần 
Thời, cho nên lòng người theo, hay quay lưng lại, chính là 
nhân tố quyết định của chiến tranh. 

Hoàn Công gật đầu tỏ ý tán đồng, trầm ngâm một lát ông 
nói: 

- Đúng, xuất binh vô cớ, xuất binh bất nghĩa sao không 
thất bại! Được, Thái phó nói tiếp đi. 

Bao Thúc Nha rút trong ngực ra những tấm thẻ tre, đọc: 

- Đem quân đi đánh, mà trong nước còn nghèo, đánh mà 
chưa chắc đã thăng. Thăng trận mà chết nhiều. Được đất 
. nhưng bại nước. Bốn điều đó, đều là cái hoa của việc dùng 
binh. Bốn cái hoa đó đẻu có thể gây mối nguy cho nước. 

Hoàn Công nghe xong vội đứng dậy bước tới, cảm mấy 
thẻ tre từ tay Bão Thúc Nha, vừa xem vừa nói: 

- Thất phó thật cao minh! Thật cao mình?! 

Bao Thúc Nha cười nói: 

- Chúa công hãy nhìn kỹ coi, đầu có phải bút tích 
của thân. 

Hoàn Công cần thận xem lại. rồi hồi: 

- Ứ thế ai viết vậy? 

Bão Thúc Nha đáp: 
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- Đó là Di Ngỏ viết, mấy ngày nay, ông ta tuy bệnh 
nhưng vẫn găng viết rất nhiều sách tre, có rất nhiều cao Kiến 
về các mặt nội chính, ngoại giao, dùng bình, an dân và bá 
chính, bá thuật của nước Tề. 

Hoàn Công đau khô nói: 

- Lại là Quản Trọng. quả nhân do không nghe lời khuyến 
cáo của ông ta nên mới bị thua ở trận Trường Chước. 

Bão Thúc Nha nghe vậy mừng lắm, vội nói: 

- Thần cũng đã nghĩ kĩ, trận Trường Chước lần này là do 
ý trời, trời xanh muốn để cho Quân thượng nhận biết được 
một hiển thần, không có núi cao, không nồi đất bằng. Trận 
Trường Chước, đầy triều văn võ chí có ý kiến của Quản 
Trọng là dúng, mà ông ta dám nói thẳng trước mặt Chúa 
công. Đó là khí tiết của bậc trung thần! Trời đã ban cho 
Chúa công cái duyên số đó, trọng dụng Quán Trọng, đầy 
triều văn võ sẽ đều vui lòng thành phục. 

Hoàn Công gật đầu. 

Bão Thúc Nha xúc động rơm rớm nước mắt: 

- Chúa công thạt anh minh. cái ngày thần mong đợi đã 
đến. Nước Tề có hí vọng! Thưa Chúa công, ngàn bình dê có, 
một tướng Khó tìm. lò hầu dùng một Tào Quệ mà đánh 
tháng trận Trường Chước. Chúa công nếu trọng dụng Quán 
Trọng sẽ giành được cả thiên hạ đó. 

Hoàn Công đứng dậy hỏi rằng: 

- Quan Di Ngõ hiện ở đầu? 

Bao Thúc Nhà thưa: 

- Ông ta đi viếng mộ các tướng xĩ chết trận ở 
Trường Chirớc 
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Hoàn Công nói: 
- Trời, Thái phó không nót quả nhân suýt quên, đi, ta 
cùng đi lễ những vong linh tử nạn. 


L1. TẠ TỘI NƠI NGHĨA ĐỊA 


Nghĩa địa, những ngôi mộ mới la liệt đếm không xuể. 
Một cành phướn trắng cắm ở đầu mỗi ngòi mộ, tung bay 
trước gió, tiếng lật phật không dừng. 

Quản Trọng đứng lặng giữa đám mộ mới, nhìn một lượt 
ngừng tấm phướn chiêu hồn trắng như đang khóc lóc, như 
đang kể lể, trong lòng đào dạt, máu nóng sục sôi. Gió từng 
cơn đưa tới, thổi tung mái tóc của ông. Ông đã hẹn với Bão 
Thúc Nha, đây là cơ hội cuối cùng, òng giành cho Hoàn 
Công, nếu Hoàn Công tỉnh ngộ, sẽ đến gặp mặt ở nghĩa địa 
này, nếu còn u mẽ bất tính, ông kiên quyết sẽ bỏ chính trị 
về đi buồn ở quê nhà. 

Tế Hoàn Công, Bão Thúc Nha, Thấp Bằng, Đông Quách 
Nha cùng một số người ra nghĩa địa. Chân họ bước lên đám 
lá khô lá kêu lạo xạo, qua từng nấm mô, bước chân nặng nề 
đi về phía sau lưng Quản Trọng. 

Bão Thúc Nha nói: 

- Dị Ngô đệ, Chúa công đến thăm đệ. 

Quản Trọng không quay đầu lại. 

Bão Thúc Nha cưống lên. vội giật áo Quan Trọng: 

- Chúa công đến thăm đệ. 

Tẻ Hoàn Công thành khẩn nói: 


- Quản Trọng đạt phụ. quả nhân nhân sai với khanh. 
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Quản Trọng chỉ cười nhạt, nhìn vào những nấm mộ 
không nói kỹ răng. 

Tế Hoàn Công vội nói: 

- Không phải nhận sai mà là tạ tội. Xương máu của ba 
ngàn tướng sĩ đã làm cho quả nhân thức tĩnh. Do quả nhân 
không nghe lời khuyên cáo của khanh, mới phải trả cái giá 
năng nề tham hạt như vậy. 

Quản Trọng quay người lại, nhìn Hoàn Còng rất xúc động. 

Hoàn Công rơm rớm nước mất: 

- Quản Trọng đại phụ. quả nhân đã đọc sách tre của 
khanh, xem văn của khanh. thất bại Trường Chước cùng 
máu xương của các tướng +1 đã làm sáng mãt quá nhân, quả 
nhân hôm nay mới nhận thức được khanh là bậc lương đống 
của nước Tề. Quả nhân hôm nay đến dây, là muốn để khánh 
làm trụ cột cho nước Tềể ta, làm người chiêu hồn cho ba 
ngàn anh linh này! 

Quản Trọng húi hàng nước mắt chảy dài trên má, quỳ 
thụp xuống. kêu một tiếng: “Chúa công!”. 


12. HOÀN CÔNG NÓI LỜI ĐÁNG SƠ 


Ngày hòm sau. Tế Hoàn Công mình mặc áo đen, dẫn văn 
võ bá quai đến tông miếu làm lê. 

Trong tòng miếu, chính giữa là tương của Tế tiên tô 
Thái Công Khương Thương. Hai bèn là bài vị của các đời 
vua lần lượt theo thứ tự. Phía trước đám bài vị treo một 
tăm lụa trắng dài, trên viết hàng chữ "Tế bà ngàn anh 
linh Trường Chước ”. 


RKhong Khí Họng miều vỏ củng trang nghiệm, Các nhạc 
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công đầu bịt khăn tang trắng, đang tấu những bản nhạc bi ai. 

Phía trong sân, cảnh tượng càng lạnh lẽo hơn. Bách tính 
mặc xê chít tang chen chúc đứng ngây người ở trong sân. 

Hoàn Công vừa bước vào sân, đám dân chúng bật lên 
tiếng khóc thám thiết. Tề Hoàn Công lau những giọt lệ 
trong khoé mất, cút đầu, bước đi nặng nề chẩầm chậm tiến 
vào miếu đường. 

Bão Thúc Nha, Quản Trọng, Ninh Việt, Thấp Bảng, Thụ 
Điêu theo phía sau Hoàn Công, cũng tiến vào miếu đường. 

Hoàn Công cùng các đại phu rập đầu ba lạy trước tượng 
Thái công. 

Bách tính đứng trong sân, cũng đều rập đầu ba lạy. 

Hoàn Công đốt những linh phướn trước bài vị, dùng 
rượu tế điện, sau đó quỳ xuống lạy, các đại phu cũng 
quy lạy theo. 

Hoàn Công mắt rớm lệ, nhìn bài vị đau xót nói: 

- HỡI các tướng sĩ đã tử nạn, thât bại Trường Chước lần 
này, quả nhân ôm hận suốt đời. Xin các vị ở trên trời tha tội 
cho quả nhân. Quả nhân nhất định phi nhớ bài học này, đời 
này kiếp này sẽ ghi tạc không quên. 

Đám bách tính trong sân nghe xong, đấm ngực dậm 
chân, cất tiếng gào khóc. 

Hoàn Công từ trong miếu bước ra, chấp tay vái chào bách 
tính rằng: 

- Thưa các phụ lão, hôm nay trước mặt các tổ tông, quá 
nhân xin được tạ tôi, ba ngàn tướng sĩ tử nạn sẽ không đổ 
máu vô ích. Quả nhân xin thể, nhất định sẽ trả thù cho các 
tướng sĩ đã fí nan, 
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Bách tính đồng thanh hô lớn: 

- Phải đồi nợ máu với Lỗ hầu! Đánh bại nước Lỗ, giết 
chết Lỗ hầu! 

Buổi lễ tổ Hoàn Công bày đặt hôm nay, trước đó không 
ai được biết. Ông muốn tạo nên không khí như vậy, để 
tuyên bố một quyết định trọng đại, một quyết định có ý 
nghĩa thời đại. Ông liếc nhìn Quản Trọng, rồi đõng đạc: 

- Thưa các phụ lão, nước Tề muốn hưng thịnh, muốn giàu 
mạnh, muốn cho thiên hạ phải kính phục Đại Tẻ, muốn cho 
chư hầu thiên hạ phải dụi mắt mà nhìn nước Tề. Vì vậy, quả 
nhân tiến cử với mợi người một nhân tài lương đống của Đại 
Tế, đó là Quản Trọng! 

Các đại phu và bách tính đều đồn ánh mắt vào Quản Trọng. 

Quản Trọng sững sờ, không ngờ Tẻ Hoàn Công lại công 
bố quyết định với ông trong dịp này, bất giác ngầm phục sự 
thông minh của Hoàn Công. Đồng thời cũng hiểu được đảm 
lược và phách lực của Hoàn Công. Trước mặt các tổ tông, 
trước mặt các đại phu, trước mặt bách tính, công bố như vậy 
cơi như đã đóng định vào ván. Ông đang định nói vài cẩu, 
thì Hoàn Công đã lại tiếp: 

- Trước đây, quả nhân đã vì lợi riêng, muốn trả thù vụ bị 
bắn tên suýt nữa đã giết chết Quản Trọng, nhưng nay, anh 
linh của ba ngàn tướng sĩ đã thức tỉnh quả nhân, phải đưa 
Quản Trọng lên đài vàng bái tướng! 

Bão Thúc Nha cả mừng, vội lên tiếng: 

- Chúa công rộng lòng như vậy, sáng suốt như vậy, 
nước Tề ta sao không hưng thịnh được, sao không giàu 
mạnh được. 


Nội xong, quỳ thụp trước mặt Hoàn Công, các đại phụ và 
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bách tính cùng nhất loạt quỳ xuống. 

Quản Trọng rập đầu lạy Hoàn Công xong, đứng đậy thí 
tẻ với bách tính. cảm động nói: 

- Đại Tế có được đấng hiển quân, có được các phụ lão 
hương thân đồng tâm đồng sức, có ba ngàn anh lính tướng sĩ 
phù hộ, Quản Trọng tôi nguyện xin cúc cung tận tuy, đem 
sức khuyển mã ra để chấn hưng Đại Tẻ! 

Mọi người nhất tế hoạn hỏ. 

Thụ Điêu đứng ngày người ra, cặp mát hắn. Thụ Điều 
long lên xòng xọc, trong lòng xót xa. Không ngờ lại đi đến 
cái kết cục như vậy, ông phải nhanh chóng tìm cách đối phó 
với cục diện mới rất bất lợi này với ông. Ông đứng ngây ra 
nghĩ, bổng phát hiện mọi người đã về cả, trong sân chỉ còn 
một mình, bắn vội rảo bước ra khỏi cổng. 


13. CAO SƠN LUU THUY 


Từ buổi Hoàn Công công bố tín sẽ bái Quản Trọng làm 
Tướng quốc, Quản Trọng bận tíu tít. Giấc mơ của ông, cuối 
cùng đã thành hiện thực, nhưng để đạt tới đích vẫn còn một 
khoảng cách. Nước Tế lớn như vậy, nên bắt đầy trị lý từ đâu? 
Cơm ăn cũng phải từng miếng, nên än miếng nào trước? 
Đường ới cũng phát bước từng bước, nhưng bước đầu tiên nên 
đạt ở đâu? Tân quan nhận chức ba ngọn lửa, nhưng ba ngọn 
lửa đó nên đốt như thế nào? Đại phu triểu đình hàng trăm 
người. những ai có thể làm cánh tay trái phải cho mình? Ông 
đang sắp đặt, đang cân nhắc. Liền ba ngày đêm. òng không ra 
khỏi cửa, cuối cùng đã lập được một phương án sơ bộ. Quản 
Trọng thấy đau đầu căng thắng, bèn ngồi vào trước đàn, gây 
lên bài ông ưa thích nhất "Cao sơn lưu thuy”. 
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Bão Thúc Nha và Thấp Bằng bước vào, hai người bước 
nhón chân phía sau Quản Trọng, lắng nghe tiếng đàn của 
Quản Trọng. 

Quản Trọng không hệ hay biết, đấm mình vào khúc 
nhạc, thanh tao mượt mà của mình. chơi hết bản nhạc ông 
thấy vui vẻ khoan khoái hẳn lên. 

Bão Thúc Nha vỗ vào vai Quản Trọng. cười nói: 

- Di Ngô hiển đệ, hôm nay nghe tiếng đàn sao mượi mà, 
rộn ràng vậy, khác hản tiếng đàn đoạn trường ai oán ngày 
xưa khi ở trong lao tử tù. 

Quản Trọng giật mình, vội đứng dậy, mời Bão Thúc Nha 
và Thấp Bảng ngồi: 

- Trời. Quản Trọng đệ đang thưởng thức phong thái ung 
đụng của Bão Thúc huynh trong tiếng đàn của mình, không 
ngờ Bão Thúc huynh và Thấp Bằng đại phu hiện tới. thật là 
thiếng vậy. 

Bão Thúc Nha nói: 

- Hôm nay tới đây có công vụ, không phải đến để thưởng 
thức tiếng đàn của lão đệ đâu. Hiền đệ này, đài vàng bái 
tướng đã xây xong, đệ cùng Chúa công chọn ngày lành giờ 
tốt để làm lễ bái tướng. 

Quản Trọng cười: 

- Đỏ là việc của Thấp Bàng đại phụ chứ, chọn ngày giờ 
tốt, tô chức khanh tiết lẻ nghĩ, do Thấp đại phu quyết định, 
các f1 làm theo chức trách mà! Ha ha... 

Thấp Bảng cười: 

- Còn một việc nữa. Trước đây Chúa công có dựng cột 
vinh nhục, nay sáp bái Tướng quốc rỏi, cột vinh nhục này 
không nên để bày là cho đỡ bỏ? Nền muốn đến để xin 
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Tướng quốc chỉ giáo. 

Quản Trọng lắc đầu, nói: 

- Thực ra, đời người số mệnh như chiếc đây đàn này, 
ngày qua trong lao tử tù tấu khúc "nhân sinh như mộng”, 
ngày nay thành Tướng quốc thì gẩy khúc “cao sơn lưu 
thuy”, từ người tù dưới bậc bước lên đài bái tướng, cột vĩnh 
nhục là kiến chứng, hãy để nó ở đấy, Quản Trọng tôi sẽ nhớ 
tất cả mọi chuyện trước sau, không phút nào đám quên. 

Thấp Bằng lúng túng nhìn Bão Thúc Nha: 

- Vậy thì... 

Quản Trọng cười nói: 

- Vậy thì, phải nghe lời tôi, vì tôi là Tướng quốc cơ mà! 
Ngồi chức nào, làm việc nấy, phải không? Ha ha ha... 


14. TẮM BA LẦN, XÔNG BA LẦN 


Từ buỏi tuyên bố Quản Trọng làm Tướng quốc, Tẻ Hoàn 
Công thấy trong mình nhẹ nhõỡm hơn nhiều, trong lòngh như. 
có được chò dựa. Lời nói và việc làm của Quản Trọng. là 
đảm báo chức vị Tướng quốc lí tưởng nhất, sách tre của ông 
ta Viết rất sắc sáo, nếu thực hiên được các điều đó thì chăng 
mấy năm, nước Tẻ sẽ thay đổi hản bộ mặt. Mỗi lần nghĩ tới 
Quản Trọng, Hoàn Công lại nghĩ tới Bão Thúc Nha. Ông tự 
hào về người thày này của mình, tấm lòng trung quân ái 
quốc của ông có thể soi cùng nhật nguyệt, ông một lòng vì 
việc chưng, không kể tư lợi. phong cách cao đẹp đó đáng 
tồn mãi với giang sơn, không có Bão Thúc Nha ông khỏng 
thể có được Quản Trọng. Lần bái tướng này ông phải làm 
thật lòng trọng, náo nhiệt, Ông lệnh cho Bão Thúc Nhà trực 


175 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


tiếp đôn đốc việc xây dựng đài bái tướng, cùng Thấp Bằng 
bàn định chọn ngày lành giờ tốt, và còn ba ngày nữa sẽ tới. 
Ông tuyên bố, ba ngày này không vào triều, không ai ra 
khỏi cửa, không tiếp kiến bất cứ ai, trong tấm cung dùng 
hương liệu xông tẩm. 

Hai thị nữ bôi lên mình Hoàn Công những hương liệu, 
ông cảm thấy khoan khoái chưa từng thấy, ông nhìn người 
thị nữ mặt mày xinh xắn, mơn mởn như đoá phù dung ra 
khỏi nước, lại bồng thấy động lòng, kéo tay nàng, muốn làm 
cái Việc mây mưa. 

Thị nữ giằng khỏi! tay Hoàn Công, cười nói: 

- Chúa công, người đang xông hương mà! 

Câu nói của thị nữ đã nhắc tính Hoàn Công, ông từng 
nói, bái tướng thì lòng phải thành, bèn chống chế: 

- Quả nhân muốn ngửi hương liệu trong tay nàng, thơm quá! 

Nói rồi ỏng nhắm mắt lại với, thái độ chân thành, mặc 
cho thị nữ bôi xát hương liệu lên người. 

Nội thị vào báo: 

- Bảm Quân thượng, tướng quân Thụ Điêu có việc cần 
xm được gặp Chúa còng. 

Hoàn Công không cả mờ mát, nói: 

- Quả nhân đang ba lần tắm ba lần xông, để làm lề bái 
tướng. Trước khi bái tướng, không gặp một at! 


15. ĐÀI VÀNG BÁI TƯỚNG 
Ngày giờ bát tướng đã đến. 


Hoàn Công dẫn đây triều văn võ và đội nghi thức trang bị 
mới tình khôi tới trước cửa nhà Quản Trọng, cửa chính vận 
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đang đóng. 

Thấp Bằng làm tư lẻ bái tướng, hô to: 

- Bấn pháo mở cửa! 

Ba tiếng pháo nỏ. cửa lớn mỡ toang. 

Bào Thúc Nha dần trước, Hoàn Công theo sau và 
chính đường. 

Thấp Bảng hồ: 

- Tướng quốc khấu kiến Quân thượng. 

Quan Trọng mình mặc triểu phục. từ phía sau đính đạc 
bước tới trước mặt Hoàn Công rồi quỳ xuống: 

- Thần, Quản Trọng xin khấu kiến Chúa công. 

Hoàn Công đỡ Quản Trọng dậy: 

- Ái khanh hãy bình thân. 

Thập Bằng hô: 

- Quốc quản mời Tướng quốc lên xe! 

Quản Trọng rập đầu: 

- Tụ ơn Chúa công - Rồi ỏng đứng dậy, tiếp: - Chúa 
công, thần muốn xin Chúa công một việc. 

Hoàn Công phán: 

- Tướng quốc cứ nói. 

- Thần nghèo không xu dính túi. Tục ngữ nói: Kẻ nghèo 
không sai bảo được người giàu, chức Tướng quốc e rằng quá 
nàng với thần. 

Bão Thúc Nha hoàng quá. vội giật gấu áo Quan Trọng, 
nhưng Quan Trọng vẫn lờ đi. 

Hoàn Cong cười: 

- Qua nhân sẽ bạn cho Tướng quốc một năm thuế chợ của 
nước Tế, làm che Tướng quốc là người giầu nhất nước Tẻ 
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Quản Trọng lại rập đầu: - “Xin tạ ơn Chúa công” - rồi 
cùng Hoàn Công phân tả hữu cùng ngang bước ra phía cửa, 
ngoài cửa đã dừng sản một cô xe hoa liễn. 

Hoàn Công hơi cúi mình mời: 

- Tướng quốc lên xe. 

Bão Thúc Nha và Thấp Bằng mỗi người một bên đỡ Quản 
Trọng trèo lên xe, rồi mời Hoàn Công tự đỡ tay vào phía sau 
xe đẩy xe lên ba bước. 

Thấp Bằng ra hiệu, nhạc trống nối lên... 

Hoàn Công, Quản Trọng cùng đoàn tiên tới trước đài bái 
tướng. Đài bái tướng cao chín thước, có ba tầng. Ở tầng đài 
thứ nhât, ở giữa hai mươi năm người địng, người nào người 
nấy mặc áo vàng, tay cảm cờ vàng: phía đòng cũng hai 
mươi năm người đứng, người nào người nấy mặc áo xanh, 
tay cầm cờ xanh; phía tây hai mươi năm người đứng, ai nấy 
mặc áo trắng, tay cảm cờ trắng: phía nam hai mươi năm 
người đứng. ai nấy mặc áo đỏ, tay cầm cờ đỏ; phía bác hai 
mươi năm người đứng, ai nấy mặc áo đen tay cầm cờ đen. 

Ở tầng hai, có một vòng võ sĩ, mình mặc áo đò. tay cảm 
cờ đỏ. Tầng thứ ba có ba mươi sấu viên tướng, ai nấy tay 
cầm bình khí như kiếm, kích, giáo. trao. chuỳ. Hai bên đài 
là đội nghi thức, xếp thành hình cánh nhan. Quanh bốn phía 
cua đài, người đông như kiến. 

Bão Thúc Nha bước tới trước xe loan: 

- Mời Chúa cóng ra Xe. 

Hoàn Công từ trong xe loan bước ra. 

Bão Thúc Nha hướng đân Hoàn Công đi tới trước hoa liên. 

- Xin Chúa cóng mời Tướng quốc xuống xe. 

Hoàn Công nghiêng mình: 
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- Mời Tướng quốc xuống xe. 

Quản Trọng vội xuống xe. đi tới bên đài bái tướng dưới 
sư hướng dẫn của Bão Thúc Nha, 

Thấp Bàng hô: 

- Mời Tướng quốc quay mặt về hướng nam. quay lưng về 
hướng bắc. 

Quản Trọng quay mặt về nam, quay lưng về bắc, đứng 
nghiêm nghe Thấp Băng đọc chúc văn: 

- Đuy Đại Tế Hoàn Công nhị miền, mạnh vuan Định 
mão, thương xóc Bình tí, Tê Hoàn Công Tiểu Bạch sai 
Thượng đại phu Tháp Bảng xút cáo với các thân Ngũ 
Nhạc, Tứ Độc, Danh Sơn, Đại Xuyên rằng: Để Đại Tề 
được dâu giàu nước mạnh, vựng bá Trung Nguyễn, Xin 
chọn tháng ngày này giờ này, bái Quản Trọng làm Tướng 
quốc. Phục duy thượng hướng! 

Thấp Bằng đọc xong chúc văn, Bão Thúc Nha dẫn Quản 
Trọng lên tầng đào thứ hai, rồi nói: 

- Mời Tướng quốc đứng mặt quay về đông, lưng 
quay về tây. 

Quản Trọng đứng theo lời của Thấp Bằng. Bão Thúc Nha 
đọc chúc văn: 

- Duy Đại Tế Hoàn Công nhị niên, Mạnh vuaân Đình 
mo, thượng vóc Bimh tí, Tế Hoàn Công Tiểu Bạch sưi 
Thượng đại phụ Bào Thúc Nha, vn cáo với các váng nhật, 
nguyệt, tĩnh với phong bá, vũ vư và các thân thánh đế nĩnh 
tương các đời, để cho Đại Tế dân giàn nước mạnh, vững bá 
Trung NghyÊn, nay bái Quan Trọng làm Tưởng quốc. Phục 
duy thượng hưởng! 


Bão Thúc Nhà đọc xong chúc văn, Thương Khanh Cao Hè 
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dẫn Quản Trọng bước lên tầng đài thứ ba. nói: 

- Mời Tướng quốc quay mật về phương bắc, quay lưng về 
nam, bát nhận long chương phượng triện. 

Quản Trọng quay mật về bắc quỳ xuống, hai lay giơ cao 
đón nhận từ trong tay Cao Hề tám chữ đại tự do Hoàn Công 
viết: "Dân phú quốc cường. xứng bá Trung Nguyên” 

Cao Hề bắt đầu đọc chúc văn: 

- Duy Đại Tế Hoàn Công nhị món, Mạnh vuân Định 
mão, thượng sóc Bính tí, Tỷ Hoàn Công Tiên Bạch vn cáo 
cùng hạo thiên thượng đệ, hạu thô thân kì, Tiêu Bạch n¡iớn 
Đại Tế dân giàn nước mạnh, vựng bá Trung Nguyễn, nay 
bát Quan Trọng làm Tướng quốc. Phục dụ thượng hướng! 

Cao Hẻ đọc xong chúc văn, truyền lệnh: 

- Đem ăn kiểm Tướng quốc ra! 

Hai thị tòng hai tay bưng ấn kiếm bước lên đài. Quản 
Trọng nhận lấy, giơ cao lên khỏi đâu. 

Bão Thúc Nha ở dưới đài, hồ lên: 

- Mời Chúa còng bái tướng! 

Hoàn Công đứng phía đưới đài. hướng về Quan Trong ở 
trên đài vải ba vái. Quan Trọng lệnh cho 1Ì lòng: 

- Mời Quốc quản đãng đài. 

Hoàn Công bước lên đài. ngồi quay mặt về nam, nói với 
Quan Trọng: 

- Ai Khanh này đã là Tướng quốc, vai gánh trọng trách trí 
quốc an bàng, làm cho nước manh đàn giàu, Mone cho Đại 
Tế sớm được giàu nành. 

Quản Trọng quỳ lay nói: 

- Thần đã thụ quân mệnh, nhất định tàn tàm tân sức. đù có nát 
gần lầy óc cũng không từ để báo ơn chỉ ngộ của Chúa công, 
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Phía dưới đài vàng bái tướng, dân chúng trong tiếng 
nhạc trống rộn ràng. Bát đầu nhảy múa những vũ điệu 
đân gian, dân chứng Tế dùng hình thức vũ đạo độc đáo 
đầy tính địa phương và ma lực văn hoá của mình, để đón 
chào đón sự ra đời của Tướng quốc mới nước Tẻ, chào 
mừng sự nghiệp lớn của nước Tẻ tuy còn ngồn ngang 
nhưng đã có bước khởi điểm tốt đẹp mới. Không khí tưng 
bừng đó, báo hiệu sự sáng tạo lịch sử huy hoàng và đón 
nhận một tương lai tốt đẹp. 


16. LẼ THUẬN TRIỀU CƯƠNG 


Ngay tối hóm bái tướng. Hoàn Công đã bày tiệc cùng 
Quản Trọng uống rượu nói chuyện tại tâm cung. Tẻ Hoàn 
Công hãm hở nâng chén rượu: 

- Ép Chu Thiên tử để, lệnh các chư hầu, hay lắm! Đề 
nghị đó của Tướng quốc làm cho quả nhân đã thông lòng, 
nào, chúng ta cùng cạn chén Cao Dương míĩ từu! 

Hai người nâng chén cùng cạn. 

Có tiếng gà gáy từ xa vọng tới. 

Hoàn Còng dận dò Thái Cơ: 

- Trời sắp sáng rồi, phu nhân nên đi nghị đi! 

Thái Cơ ân cần nói: 

- Chúa công và Tướng quốc đã chuyện trò suốt đêm rồi, 
cũng nên nghỉ sớm đi! 

Nói rồi nàng lui về cung. 

Quan Trọng nói: 

- Thần nghe nói Thái Sơn cao, nhưng cũng chỉ là từng 
khối đá xếp nên; Đông Hai rộng cũng chỉ là các sông hợp 
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thành. Chúa công muốn đạt được chí lớn cần phải trọng 
dụng năm người. 

[loàn Công xích người tới, hỏi: 

- Những ai 

Quan Trọng đáp: 

- Tỉnh thông lễ nghỉ, giỏi ngoại giao, nói nâng hùng biện 
không mặt quốc thể, thần không bằng Thấp Bằng. xin lập 
ông ta là Đại Hành quan. 

Hoàn Công gật đầu đồng ý. 

Quản Trọng lại nói: 

- Khai triển đất hoang, tang gia trồng trọt, đúng vụ gieo 
trồng gãt hái làm cho đất tốt lương nhiều, thần không bằng 
Ninh Việt, xin lập ông ta là Đại Tư điền. 

Hoàn Công gật đầu nói: 

- Quả nhân sớm có ý như vậy. 

Quản Trọng lại nói: 

- Vận trù quân nhu, quyết thắng ngoài ngần đặm, vừa có 
dũng vừa có mưu, có phong độ Đại tướng, thần không bằng 
Vương tử Thành Phụ, xin lập ông ta làm Đại Tư mã. 

Hoàn Công vô tay nói: 

- Rãt hợp ý quả nhắn. 

Quản Trọng lại nói: 

- Thẩm án quyết án, xét soi từng tơ tóc, không giết người 
vô tội, không vu hại người vô tội, thần không bằng Tân Tu 
Võ, xi lập ông ta làm ¿0 Tư lí. 

Hoàn Công gật đầu to ý tán thành. 

Quản Trọng lại tiếp: 


= Một dạ trung thành với Chúa công, đám nẻu những ý 
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kiến trái ngược với Chúa công, phú quý hãt năng đâm. uy vũ 
bất năng khuất, thần không bảng Đông Quách Nha, xin lập 
ông ta làm Đại Giám quan. 

Hoàn Công liên tiếp to ý tán đồng: 

- Xăm người này đều có đủ đức tài, đã có bia miệng, rất 
hợp ý trâm đó. 

Hai người lại vui vẻ uống thêm một chén. 

Quản Trọng chấp tay hỏi: 

- Bão Thúc Nha làm Thái phó của Chúa công. là huynh 
trưởng của Quản Trọng, thiên hạ không ai không hiểu ân 
duyên giữa Bão Thúc Nha với Chúa công, cũng không äal 
không biết Quản - Bào chỉ giao, vậy chức vị Bão Thúc 
huynh, Chúa thượng định thế nào? 

Hoàn Công nói: 

- Quả nhàn sẽ suốt đời tôn Bão Thúc Nha làm Thái phó. 
Nay khanh làm Tướng quốc, qua nhân sẽ bái Bão Thúc Nha 
làm Á Tướng quốc có Quàn. Bào cùng phò tá quả nhân, lo 
gì bá nghiệp khóng thành? 

Quản Trọng cười: 

- Nói về nhân nghĩa khoan hậu, Bào thúc mười, Quản 
Trọng chỉ được một hai. Á Tướng quốc sợ có đáng không? 
Có điều, Bào Thúc chí ở cao xa, không màng quan vị. 

Hoàn Công hoi: 

- Bao Thái phó có suy nghĩ gì? 

Quản Trọng đáp: 

- Cuộc đời Bao Thúc. đâu có chút nào nghĩ cho riêng 
mình. Trong ngoài cũng Tế đều phái nhớ đến Bão Thúc Nhat 
là được, ông là công thân là mẫu mực, là bậc huynh trương 
của nước Tề! 
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Hoàn Công đứng dậy, than rằng: 

- Quan - Bảo chị giao, quả nhân hôm nay càng lãnh 
hội thêm. 

Bên ngoài gà đã gáy hai lần. Nội thị vào nhà tắt nến. 

Quản Trọng đứng dậy nói: 

- Gà đã gáy hai lần, Chúa công nên giữ gìn sức khoẻ, 
thần xin cáo ]u!. 

Hoàn Công vội xua tay, ra hiệu cho Quản Trọng ngồi 
xuống rồi nói: 

- Quả nhân còn một việc muốn hỏi ái khanh. 

Ông tựa hỏ như khó mở miệng, nghĩ một lát lại cười, 
miệng mâp máy mà chưa nói ra. 

Quản Trọng vội chấp tay: 

- Chúa công cứ nói. Không nên ngạt. 

Hoàn Công hỏi: 

- Quả nhân thích đi săn, không biết có trở ngại bá nghiệp 
không? 

Quản Trọng cười: 

- Chúa công thích đi sân, vừa luyện được võ, vừa khoẻ 
người, có gì trở ngại cho bá nghiệp? 

Hoàn Công mắt sáng lên, nhẹ nhõm đói phần, lại hỏi: 

- Quả nhân thích mĩ nữ, có hại gì cho bá nghiệp không? 

Quản Trọng cười đáp: 

- Cũng không hại gì. Ai là người không thích cái đẹp, có 
điều là Chúa công phải giữ gìn sức khoẻ. 

Hoàn Công tựa hồ đã hết lo, đứng thắng lên có vẻ đắc ý, 
lại hỏi Quan Trọng: 

- Vậy việc gì có hai cho bá nghiệp? 
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Quản Trọng nói nghiêm nghị: 

- Thưa Chúa công. không nhận biết được người hiền tài 
sẽ có hại cho bá nghiệp; biết người hiển tài mà không dùng 
sẽ hại cho bá nghiệp; dùng người hiển tài mà không biết 
trọng dụng, không để họ phát huy hết tài năng sẽ có hại cho 
bá nghiệp; trọng dụng người hiền tài mà không tin tưởng ở 
họ, chỉ thích nghe bọn tiểu nhân khua môi múa mép. đảo 
lộn thị phi, sẽ hại cho bá nghiệp. 

Hoàn Công lại hỏi: 

- Nếu quả nhân hoàn toàn làm theo tời Tướng quốc. bá 
nghiệp có thể thành không? 

Quản Trọng tự tin gật đầu: 

- Địa vị bá chủ Trung Nguyền, 

Ngoài Chúa công ra còn a1 

Hôm sau Hoàn Công vào triểu. Đại thần văn võ đứng 
chầu hai bên, Quản Trọng đứng ở đầu hàng, toàn bộ đại 
điện trong không khí trang trọng. nghiêm túc. 

Hoàn Công đính đạc bước tới trước ngự án, đưa mắt nhìn 
một lượt quần thần, mới bất đầu nói: 

- Qua nhân mớt lên ngòi, muốn chính lí triều cương, 
chấn hưng uy phong Đại Tế ra. Sau khi suy xét cân nhắc, 
nay hạ chỉ bổ nhiệm như sau. 

Đại điện im phăng phác. chỉ nghe thấy tiếng Hoàn Công 
rành rọt doc: 

- Bố nhiêm Thượng đại phu Thấp Bằng làm Đại 
Hành quan: 

Thấp Bảng bước ra quỳ lạy: 

~ Tự thánh ân của Chúa thượng. 

Hoàn Công: "Bình thân”. rồi tuvên hố tiếp: 
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- Bố nhiệm Thượng đại phụ Ninh Việt làm Đại Tư điển. 

Ninh Việt bước ra khỏi hàng, quỳ lạy: 

- Lão thần xin ta thánh ân của Chúa thượng. 

Hoàn Công: “Bình thân”. Ninh Việt về hàng. 

Thụ Điêu càng nghe càng nóng ruột, hai mắt nhìn chăm 
chú vào miệng Hoàn Công. nóng lòng chờ đợi. 

- Bố nhiệm Thượng đại phu Vương tử Thành Phụ làm 
Đại Tư mã. 

Vương tử Thành Phụ quỳ lạy tạ. rồi trở về hàng. 

Hoàn Công công bố tiếp: 

- Bổ nhiêm Thượng đại phu Tân Tu Vô làm Đại Tư lí! 

Tân Tu Vô giật mình. vội bước ra khỏi hàng, quỳ lạy: 

- Tạ thánh ân của Chúa thượng. 

Hoàn Công tiếp tục tuyên bố: 

- Quả nhân bố nhiệm Đóng Quách Nha làm Đại 
Giám quan) 

Đông Quách Nha lạng người. vội bước ra khỏi hàng, quỳ 
xuống. cảm động đến nói những giọt nước mãi nóng hỏi 
trào ra chay đài trên rnấ: 

- Vị thắn Đông Quách Nha đã từng mạo phạm Chúa 
công, Chúa công đã bó hiểm cũ, giao cho thần trọng 
trách này. ơn trí ngộ của Chúa công Đông Quách Nhà ba 
kiếp khó đền! 

Hoàn Công nàng tay cười nói. "Ái Khanh bình thân” 

Đồng Quách Nha lay tạ lăn nữa: 


- Tạ thánh ân Chúa công - Rói đứng đậy về hàng. 
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Hoàn Công đưa mát về phía Bão Thúc Nha: 

- Quả nhân bổ nhiệm Bão Thúc Nha làm Á Tướng quốc 
nước Tẻ. Mọi việc trong nước, Thái phó có quyền xử trí, 
mong chúng thần quy thuận, xiết chặt tay cùng chấn hưng 
Đại Tẻ! 

Chúng thần quỳ rạp xuống đất, đỏng thanh hò: 

- Bái kiến Á Tướng quốc! 

Bão Thúc Nha chấp tay lạy tạ: 

- Nước Tề có đấng hiển quân, có Tướng quốc tài giỏi, lại 
có các vị đại thần đầy đủ tài đức, nhất định chúng ta có thể 
chấn hưng nước Tề xưng bá Trung Nguyên. Bão Thúc Nha 
xin phép tại đây chúc mừng Chúa công, bái thác chư vị 
đồng tâm đồng đức. 

Nói xong, nét mặt ông thoáng hiện nụ cười... 

Chúng đại thần, không ai không nhìn vị Á Tướng quốc 
Bão Thúc Nha khí tiết cao cả, chí công vô tư bằng cặp mắt 
sùng kính. 
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PHẦN HAI 
TRỊ QUỐC XƯNG BÁ 


HƯƠNG MỘT 
"TƯỚNG ĐỊA SUY TRƯNG" VÀ 
"QUAN SƠN HÁI" 


I. PHƯƠNG LƯỢC CẢI CÁCH CỦA 
QUẢN TRỌNG 


Sau khi bái tướng, Quản Trọng đã cùng Hoàn Công nói 
chuyện suốt một đêm, hé ra phương án cai cách của ông, 
Hoàn Công mừng lắm hạ quyết tâm triển khai phương án 
cái cách của Quản Trọng. Đối với Quản Trọng. từ hận thù 
tới bổ nhiệm nhưng không dùng, từ bố nhiêm không dùng 
tới kim đài bái tướng, Hoàn Công đã hoàn thành một công 
nghiệp vĩ đại nhất trong đời ông. Bây giờ. với Quản Trọng, 
ông lời nghe kế thuận, quyết tâm xưng hùng Trung Nguyên. 
Quản Trọng nẻu lên với Hoàn Công, để bảo đảm thí hành 
cải cách trong vòng năm năm không phát động chiến tranh 
với ngoài, óng đồng ý ngay: học theo Ngiêu Thuàn. cột vĩnh 
nhục sửa thành cột phí báng, nêm yết chính sách mệnh lệnh 
lên đó. òng cũng hoàn toàn dòng ý, Có Quản Trọng ứng hộ, 
có Bão Thúc Nha và ngũ kiệt hiệp trợ. cuộc cai cách của 
Quản Trọng được triển khai nhanh chóng, toàn diện mà có 
hệ thông. 


Thước hết, Quản Teờng thực hành cái cách nội chính mục 
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tiêu là nước mạnh bình cường. Với cựu pháp. dựa thco tình 
hình của nước Tẻ, “chọn phần hợp lí” áp dụng cho đương 
thời, còn những phần không hợp lí với nh hình hiện thực, 
thì kiên quyết phế bỏ. Ông dựa vào danh nghĩa thành phát 
của Tiên vương, giảm bớt sự ngăn trở do quý tộc phản đối 
tạo nên, dưới những khẩu hiệu cũ, đưa vào nội dung mới, 
tiến hành cải cách một cách căn bản. Chấn hưng ngành 
nghề. cứu trợ chăm sóc những người dân nghèo khó không 
có tài sản, kính trọng bách tính. quý tộc, nhanh chóng thực 
hiện được ốn định trong nước, trất tự yên vui. Cơ sở để ông 
lấp địnhchính sách là: "Chính trị được ủng hộ của nhân dân, 
phải thoả mãn được những yêu cẩu chính đáng của nhân 
dân, đời sống vật chất được bảo đảm. Ông chế định và ban 
bố hàng loạt pháp lệnh, chế độ, treo tại cột vinh nhục. theo 
đó mà làm, lấy tín pháp luật làm tiêu chuẩn để đánh giá 
thiện ác, thị phi, lấy thưởng phạt làm thước đo việc khuyến 
thiện trừ ác. 

Ngoài ra. về mặt chính trị và quân sự, ông cũng tiến hành 
cải cách, phân chía lại và lập các khu vực hành chính. "Tam 
kì quốc nhi ngũ kì bí”, chia đất nước làm sáu hương công 
thương, ba hương công và ba hương thương, sáu hương này 
không phục vụ quân dịch; mười năm hương sĩ do Hoàn 
Còng, Cao Hề, Quốc Tử mỗi người cai quả năm hương. Các 
khu hành chính trong quốc đó chia năm nhà một quỹ, mười 
quỹ mội lí, bố lí một liên. mười liên là một lương, có các 
quỹ trưởng, lí trưởng, liên trưởng, hương trưởng (hương đại 
phu) quản lí. Trong cả nước các khu hành chính chia theo: 
30 nhà một Ấp. có ấp tr; 1Ô ấp tï là một tốt. tốt có tốt suý: 10 
tốt là một hương. hương có hương trường; 30 hương là một 
huyện, huyện có huyện suý; LŨ huyện là một thuộc, thuộc 
có đại phú. Triều đình lập năm đại phụ, mỗi người cai quản 
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cả nước: quan lại các cấp cai trị trong phạm vị của mình. 
Các quan lại áp dụng chế độ tuyển cử, phân người tài do 
hương trường và thuộc đại phu tiến cử, các trong thần triều 
đình tiến trình bình khao, Hoàn Công thân hành sách vấn, 
gọi là chế độ “ba tuyển”. Cac quan lại địa phương nếu trù 
đập người tài sẽ trị vào tội "tệ hiển", "tệ mình”. Sau khi 
phân chia khu vực thành chính và lập bộ máy quan liêu, 
Quản Trọng lại thực hiện chính sách "tứ dân phân nghiệp 
định cư": dựa theo khu vực nhân khẩu và kết cấu nghề 
nghiệp, để tứ dân sĩ, nôns, công, thương ở riêng từng khu 
làm việc, để cho giới sĩ đạy học, giảng đạo được thanh tỉnh 
thoải mái, để thợ thuyên làm việc trong quan phủ, thương 
nhân buôn bán nơi thị trường, để nông dân an tâm cấy cày. 
Như vậy, “con nhà sĩ lại làm sĩ”, “con nhà thương lại làm 
thương”, "con nhà nông lại làm nông”, ai yên nghề nấy, dù 
xã hội có biến động gì trật tự vẫn được bảo đảm. 


Đồng thời, Quản Trọng cũng mạnh dạn kết hợp cải cách 
quân chính và cải cách hành chính, “mượn nội chính thác 
quân lệnh”. mượn việc kiến lập cơ cấu hành chính, gửi binh 
trong dân. tổ chức quần chúng nhân dân khắp cả nước lại 
đưa vào biên chế quản sự, dựng nên thể chế quản chính hợp 
nhất. Biên chế hành chính mới lập nên quỹ, lí, liên, hương 
cũng là biên chế quân sự. Một quỹ năm nhà có năm người 
lính, một lí năm mươi nhà có năm mươi lính; một liên hai 
trăm nhà có hai trăm lính; một hương hai nghìn hộ có hai 
nghĩn lính: các cấp do quỹ trưởng, lí trường. liên trưởng, 
hương trương lãnh đạo. Năm hương một vạn hộ. có một vạn 
binh mã là một quân. Cả nước có mươi năm hương, ba vạn 
hộ, tô chức thành ba quân, ba quân do Hoàn Công, Cao Tẻ 
và Quốc Tư chỉ huy. Như vậy cơ cấu quân sự hoàn chỉnh 
củng đã được xây dựng nên, Quản Tiọng cho ràng, có đội 
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quân thường trực ba van người như vậy, có thể tung hoành 
các nước chư hầu, vô địch thiên hạ. Để giải quyết việc cung 
cấp quân bị, Quản Trọng công bố chính sách “giảm hình 
phạt, chuộc tội” lên cột vinh nhục, không những giải quyết 
được nguồn quân bị, cồn mở rộng thêm nguồn tài chính cho 
quốc gia, hoà hoãn được mâu thuẫn trong nước, thu được 
hiệu quả một việc nhiều lợi. 


Sau khi boàn thành cơ bản cải cách nội chính và cải cách 
quân chính, Quản Trọng lập tức bắt tay vào việc cải cách 
kinh tế. Ông quyết tâm trong một thời gian ngắn, chỉnh đốn 
thuế khoá, phát triển công thương nghiệp, thông qua việc lợi 
đàn phú dân để đạt được phú quốc, thực hiện mục đích phú 
quốc cường binh. Biện pháp áp dụng chủ yếu là "Tướng địa 
suy trưng". Để diều chỉnh quan hệ sản xuất nông nghiệp và 
"Quan sơn hải" để quản lí, muối và sắt, tăng cường tài 
nguyên quốc gia, nhằm mở cửa biến giới tăng cường lưu 
thông thương nghiệp. 


Quản Trọng coi phát triển sản xuất nóng nghiệp, làm 
nhiệm vụ hàng đầu của sản xuất nông nghiệp. Chính sách 
với nông nghiệp là “tướng địa suy trưng". “Tướng địa” là 
xem xét đánh giá đất đai, chia vùng đất tốt xấu; "suy trưng” 
là căn cứ vào phân cấp loại đất để giảm trưng thu thuế khoá. 


Quản Trọng đã tàn dụng mòi trường tự nhiên sẵn núi sẵn 
biên và truyền thống coi trọng thương nghiệp của nước Tề, 
áp dụng những cải cách cục bộ trên cơ sở duy trì các truyền 
thống công thương và bảo đảm địa vị chủ đạo của kinh tế 
quan doanh. nhấn mạnh tăng cường thực hiện khống chế 
trong lĩnh vực lưu thông, đầu tiên nêu ra sắt, muối do quan 
độc quyền bán ra, đề xuất đại kế “Quan sơn hải”. "Quan sơn 
hai” tức là "dân lầm quan kính doanh” tức nhân dân sản 
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xuất, quan phủ bao tiêu sản phẩm. Để đảm bảo lưu thông, 
ông mạnh dạn chế định chính sách mở cửa biên giới hô hào 
thương nhân các nước tới Lâm Tr1 buôn bán. 

Những chính sách đó liên tiếp nối nhau ra mất bách tính 
nước Tề trên cột vinh nhục. Quản Trọng tin tưởng lắm. 
Những biện pháp này nếu được thực hiện, thì sự cường thịnh 
của nước Tẻ, địa vị bá chủ của Hoàn Công sẽ không còn có 
thể lung lay. Ông quyết tâm trong vòng năm năm thực hiện 
được đến nơi đến chốn các cải cách đó. Đương nhiên, con 
đường cải cách không phải con đường bằng phẳng, mà là 
con đường đầy hiểm trở. 


2. CÙNG MỘT DUỘC 


Thụ Điêu cảm thấy năm nay mọi việc đều không thuận. 
Không biết tại sao, tựa hồ lơ mơ có người muốn cán trở hắn. 
Đối với Tế Hoàn Công, ngay từ đầu hắn đã nhìn đúng 
người, từ khi Hoàn Công lên ngôi, hắn đã kiên quyết ủng 
hộ. Cuộc chiến Càn Thời, hắn làm tiên phong, đã lập được 
chiến công, trận đánh Trường Chước tuy có thất bại, nhưng 
Thụ Điêu đã cố gắng hết sức. Nhưng đến khi thăng quan, lại 
không có phần ông. Nhất là với "ngũ kiệt” mà Hoàn Công 
mới phong, hắn không phục. Thụ Điêu phân tích đi, phân 
tích lại, rút ra kết luận: Quản Trọng là khắc tình của ông. 
Mọi thứ đều đo đã đắc tội với Quản Trọng dẫn đến. Do hắn 
khi sang nước Lỗ đón giải Quản Trọng về trên đường đã 
đánh Quản Trọng, xem ra Quản Trọng chắc phải giận hắn 
đến tận xương tuỷ. Vương tử Thành Phụ, tuổi tác bằng Thụ 
Điều, nguyên tước ngàng hàng nhàu, đùng một cát hắn ta 
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thành Đại Tư mã. vì sao? Chẳng phải là do khi ở Văn 
Dương, ông ta đã tiếp ứng cứu được Quản Trọng? Ninh Việt 
cũng vậy, đùng một cái làm Đại Tư nồng. Thụ Điêu cảm 
thấy, đáng lẽ Đại Tư nông phải là hắn. Thụ Điệu càng nghĩ, 
càng không thông. càng nghĩ càng phiên não, điều làm hắn 
càng bực tức hơn nữa là đám đại phu trong triều, thấy Quản 
Trọng được làm Tướng quốc, đều dính với hắn ta như xôi 
nếp. Họ đều biết Thụ Điều và Quản Trọng từng có chuyên, 
nên với hắn họ đều kính nhị viên chị. Thụ Điêu không còn 
lấy một người để nói lên nỗi lòng của mình. May mà còn có 
Khai Phương. hãn tuy chưa thật hiểu rõ Khai Phương, những 
biết người này tới nước Tề không phải có ý tốt. Nếu không, 
sao không làm một vị đường đường công tử của nước Vệ, lại 
chạy sang nước Tẻ làm môi tên hầu? Thụ Điêu ở nhà, không 
quảng chậu thì đập bát, khiến vợ hắn sợ xanh mắt. Từ sớm 
tới tối. òng ôm hũ rượu uống miết. Chiểu tối hôm đó, Khai 
Phương đến, kéo hắn đi ra quán uống rượu, Thụ Điêu ngắng 
đầu nhìn, chỉ thấy phía trên cửa, treo tấm trướng viết mấy 
chữ "Dịch Nha tửu quán”. Bước vào quán rượu thấy cũng rất 
khá, tuy cửa hàng không lớn. nhưng gọn gàng sạch sẽ. 

Chú quán Dịch Nha vừa thấy Khai Phương, vội cười: 

- Trời, Khai Phương đại ca, lâu lắm mới gặp đại ca 

Khai Phương chỉ vào Thụ Điêu, nói: 

- Đây là tướng quản Thụ Điêu tên tuổi lẫy lừng. 

Dịch Nhà vôi bái chào: 

- sớm nghe đại danh Thụ Điệu tướng quân. vang lừng 
như sâm. Nay được gặnp mật. vĩnh hạnh vỏ cùng, 

Khai Phương chỉ vào Dịch Nha, nói với Thụ Điêu: 

- Ông ta tên là Dịch Nha, anh em kết nghĩa với tạt hạ, nấu 
ân rất giỏi. hôm nay mời tướng quân đến để thường thức. 
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Quay lại, ông nói với Dịch Nha: 

- Ta có chuyện muốn nói với Thụ Điêu tướng quân, 
ngoài tiền đường không tiện, xếp vào bên trong nhé! 

Dịch Nha vội nói: 

- Phía trong tuy nhỏ, nhưng yên tính, lịch sự, xin mời 
tướng quân! 

Khai Phương và Thụ Điêu ngồi vào phía trong. Dịch Nha 
nhanh như xiếc, thoáng đã bày sáu món ăn lên bàn. Thụ 
Điêu lần lượt nhắm từng món, luôn mồm khen: 

- Quả thực không sai, thơm ngon lắm, không ngờ có cái 
quán nhỏ không ai để ý này, lại có đầu bếp cao tay như vậy. 

Khai Phương cùng Thụ Điêu uống rượu vò lớn, uống tới 
ba vò, Thụ Điêu bắt đầu nói nhiều, những chuyện bất bình 
trong lòng hắn cứ tuôn ra hết. Thụ Điêu đập bàn, quát to: 

- Không công bằng, không công bảng! Vương tử 
Thành Phụ dưa và cái gì mà làm Đại Tư mã2 Quách 
Đông Nha dựa cái gì mà làm Đại Giám quan? Thụ Điêu 
tướng quân ta ở đâu? 

Khai Phương đồng tình nói: 

- Tại hạ cũng cảm thấy bất công, luận cóng lao của tướng 
quân, đúng phải làm Đại Tư mã. 

Thụ Điêu lại uống hết một vò lớn, đứng dậy chửi: 

- Thảng Quản Trọng đáng chết, con quy dưới mũi tên, 
đều là hắn gây nên cả, ta không đội trời chung với hán! 

Khai Phương đỡ Thụ Điêu ngồi xuống: 

- Thụ Điêu tướng quân, chỉ nóng nảy có được gì đâu? Có 
chửi mẹ ông ta ra cũng chăng ích gì, việc này phải tính toán 
lâu đài, ngày còn dài mà! 

Thụ Điêu nhìn Khai Phương: 
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- Tính toán lâu dài, vậy bây giờ ta phải làm thế nào? 

Khai Phương cười nhạt nói: 

- Đừng thấy ngày nay Quản Trọng nấm được đại quyền, 
mặt trời không thể nào đứng ngọ mãi, mười năm là đông và 
mười năm là tây cơ mà! 

Thụ Điêu vội nói: 

- Ông dừng vòng vo nữa, nói mau! 

Khai Phương nói: 

- Nước Tẻ họ Khương chứ không phải họ Quản, nước Tẻ 
là nước Tề của Chúa công, chỉ cần chúng ta bám sát Chúa 
công, ngài sẽ không lo bị thiệt. 

Thụ Điêu gật đầu, nhưng hán không hiểu ý của Khai 
Phương. 

Khai Phương tiếp: 

- Chúa công có ba sở thích, một là thích gái đẹp, hai là 
thích đi sản, ba là thích ăn ngon. chủng! ta sẽ có cách lôi 
kéo được trên ba điều dó. 

- Phải, phải, phải! Quản Trọng ngày qua là tến tù dưới 
bậc, ngày nay ngồi ghế thượng khách, chưa biết chừng ngày 
mat lại là tên tù dưới bậc. Nhưng Chúa công luôn là chúa 
của một nước, ý của ông hay lắm! 

- Tại hạ đã nghĩ rồi, Chúa công rất thích gái đẹp về cung, 
việc lùng gái đẹp này tướng quân nên nhận. Ngài có thể 
không ngừng đi các nước lùng tìm gái đẹp đem về hậu cung, 
nhất định phải làm chức Tổng quản hậu cung, đừng chê 
chức Tổng quản hậu cung thấp, quyền của nó khá cao đấy! 

Thụ Điêu mắt sáng lên, ông uống tiếp một bát rượu, quệt 
miệng nói: 


- Phải, phải, tạ sẽ lầm tổng quản hậu cung. 
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- Còn việc đi sản của Chúa cóng, để tại hạ làm. Tại hạ 
bảo đảm hầu hạ để Chúa công được thoải mái. 

- Được, người làm thợ săn giỏi nhất định làm tốt 
việc này. 

- Còn thức ăn ngon... 

Khai Phương liếc nhìn Dịch Nha đang bưng đồ 
nhắm lên, cười nói: 

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mất, ai ngoài 
Dịch Nha! 

Thụ Điều sướng quá vỗ bàn, làm cho các bát rượu. đĩa đồ 
nhắm nảy tung lên: 

- Được! Việc này ba chúng ta đảm nhiệm xong. 

Khai Phương lại nhấn mạnh: 

- Đây là việc lớn tuyệt mật, ngoài ba chúng ta biết, 
không được nói cho ai, kể cả vợ con cũng không được tiết 
lộ. Nếu để Quản Trọng biết sẽ rắc rối đó. Việc này quan hệ 
đến tính mạng ba người chúng ta. Vì vậy, tôi đề nghị ba 
chúng ta kết bái làm huynh đệ, cất máu ăn thể, có phúc 
cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, không biết ý của Thụ Điêu 
tướng quân thê nào? 

- Được, chúng ta kết làm huynh đệ ngay bây giờ, có vinh 
cùng vinh, có mất cùng mất, đoàn kết một lòng, cùng nhau 
đối phỏ với Quan Trọng! 

Thụ Điêu như trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng, vui 
sướng khua chản múa tay. 

Dịch Nha mang đến một con gà, đặt ba chiếc bát, trong 
bát đựng đầy rượu, cát tiết gà vào bát rượu, Khai Phương 
viết tên ba người vào tấm lụa vàng, theo thứ tự tuổi tác mỗi 
người, ba người cũng hành lề kết nghĩa long trọng. 
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3. CUỘC GẶP GỠ TUYỆT VỜI 


Phương án cải cách của Quản Trọng, được đa số người 
ủng hộ, tiến hành khá thuận lợi. Cải cách nội chính và cải 
cách quân chính do Quản Trọng và Bão Thúc Nha trực tiếp 
năm, chưa đầy một năm thì thực hiện xong. Nhưng cải 
cách kinh tế thực hiện chậm, nhất là cải cách nông nghiệp, 
chính sách “tướng địa suy trưng” trong. quá trình thực hiện 
gặp trở ngại rất lớn. Ông mời Ninh Việt hội báo tình hình, 
Ninh Việt nêu lên một đống những khó khăn, nào khó 
định được tiêu chuẩn đất tốt xấu, khó phân đẳng cấp, nào 
thu thuế vùng núi thế nào, vùng sông hồ thế nào, vân vân. 
Quản Trọng bèn quyết định, tự mình đi xuống cơ sở xem 
XÉT Ta SaO. 

Mật trời đổ lửa như thiêu đốt, ve trên cây kêu nh tai, 
Quản Trọng dẫn mấy tuỳ tùng ra khỏi thành đi về phía tây, 
tới một cánh đồng thấy mấy vị lão nông nghỉ mát dưới bóng 
cây, bèn đi tới đó, Một vị lão nông nhận ra Quản Trọng, vội 
rập đầu chào: 

- Chào ngài Tướng quốc! 

Rồi ông già hô với mọi người: 

- Đây là Quản Tướng quốc, mau cúi chào! 

Quản Trong đỡ ông già dậy: 

- Thôi, miễn. Cụ già ơi, hôm nay Quản TIẾN” tôi muốn 
nghe lời đạy bảo của các cụ đây. 


Máy vị lão nông thấy Quản Trọng tươi cười, rât thoải 
mái. nên cũng không e đè, bát chyện ngay vớt Quản Trọng. 
Quan Trọng hỏi: 


- Thưa các cụ. các cụ đã nghe nói "tướng địa suy trưng” chưa? 
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Một lão nông đáp: 

- Thưa biết, đó là việc rất hay, các hộ trong điển trang 
chúng tôi, ai cũng tán thành. Nhưng chúng tối cứ mong mãi, 
mà chưa thấy phân loại ruộng đất? 

Quản Trọng chỉ vào lúa xanh rờn ở phía xa, hỏi: 

- Tại sao đám lúa kia tốt là vậy, mà bên này lúa kém thế? 

Lão nóng đáp: 

- Rưộng bên ấy tốt, đưới sáu thước là có nước, không sợ 
úng, hạn, nhưng bên chúng tôi là ruộng trũng, dưởi đất một 
thước đã có nước, đương nhiên không thể so với họ được. 

Quản Trọng lại hỏi: l 

- Bên ấy là ruộng của ai? 

Lão nông đáp: 

- Thưa đất của Bá lão gia, mấy hôm trước, Bá lão gia đi 
qua đây, nói rằng không thực hiện "tướng đại suy trưng”, 
làm chúng tôi buỏn cả người! 

Quản Trọng suy nghĩ một lát, nói: 

- Vậy Bá lão gia là người nào vậy? 

Lão nông trả lời: 

- Chà, sau lưng ông ăy mạnh lắm, Ninh Đại Tư nông là 
họ hàng của ông ta mà. 

Quản Trong chợt hiểu, gật gật đầu: 

- Thưa cụ, xin cụ nói với mọi người rằng "tướng địa suy 
trưng” là đại kế của Chúa công định ra, bất luận người nào 
cũng không được phản đối. Cụ xem ta chia thế này được 
không? Đất khô sáu thước mới tới nước, trưng thuế một 
phần mười, địa thế càng cao, thuế càng giảm, tới đất khô 
bốn thước tới nước, giảm thuế một nửa. Đất trũng trăm 
thước thấy nước, trưng thuế mót phần mười, địa thế càng 
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trững, thuế càng giảm. một thước có nước gần như đầm 
nước, một mẫu tính như nám sào để nộp thuế. Như vậy 
được không? 

Các lão nông phấn khởi nói: 

- Được chứ, nếu đúng làm như vậy chúng tôi thoả được 
ước mong. làm việc sẽ hăng hái hơm. 

Từ biệt các bô lão nông, Quản Trọng lại đi lên dải núi 
phía tây để xem xét tình hình rừng cây rồi khảo sát, vừa hỏi 
vừa ghi năm được khá nhiều tài liệu. Nắng gay gắt, mồ hôi 
nhề nhại, quần áo ướt đẫm. 

Đương trên đường, phía trước mặt mấy giáp sĩ giải một 
tốp nô lệ bị trói đi ngược lại. Quản Trọng nói với giáp sĩ: 

- Đừng lại! 

Mãy giáp sĩ biết Quản Trọng, vội quỳ xuống lạy chào: 

- Thưa Tướng quốc, ngài có dạy gì? 

Quản Trọng chỉ tốp phạm nhân hỏi: 

- Các ngươi giải họ đi đâu? 

Giáp sĩ trả lời: 

- Thưa Tướng quốc, những phạm nhân này là nô lệ chạy 
trốn bất về để xử tứ. 

Quản Trọng giật mình: 

- Xử r1ử? 

Giấp sĩ thưa: 

- Lão g1a chúng tôi đã có lệnh, phàm nô lệ chạy trốn nhất 
luật xử tử. 

Trong đám tù nhân, một người trung niên thân hình vạm 
vỡ, ràu quai nón khắp mặt, quỳ thụp xuống trước mặt Quản 
Trợng thưa: 
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- Tướng quốc lão gia, xin ngài hãy cứu chúng tôi. 

Các phạm nhân khác cũng nhất tể quỳ xuống lạy: 

- Xin Tướng quốc cứu chúng tôi! 

Quản Trọng hỏi người râu quai nón: 

- Tại sao các ngươi bỏ trốn? 

- Thưa Tướng quốc, thực là chúng tôi sống không nổi 
được nữa! Chúng tôi đều là thợ rèn, đã vất vả một năm rèn 
sắt, rau cám không đủ no bụng, chết đói cũng là chết, bò 
trốn cũng là chết. 

Quản Trọng biết nô lệ không có quyền tự do thân thể, 
chủ nô lệ có quyền xử tử họ bất cứ lúc nào, thật quá tàn 
khốc! Thợ rèn là nghề quý, giết đi như vậy thật đáng tiếc. 
Ông bèn nói với các giáp sĩ: 

- Về bẩm báo lão gia các ngươi, ta dùng mấy người nô lệ 
này, mời lão gia các ngươi ngày kia đến Tướng phủ nhận 
tiền chuộc. Còn bây giờ cởi trói cho họ! 

Giáp sĩ không đám chậm trễ, cởi trói cho từng phạm 
nhân. 

Các phạm nhân nhất tế quỳ xuống, tạ ơn cứu mạng của 
Tướng quốc. 

Quản Trọng hoi người râu quai nón: 

- Ngươi tên là gì? 

Người đó vòi thưa: 

_— Đạ, thảo dân là Chung L¡ Bá, đời đời làm nghề rèn sắt. 
Án đức của Tướng gia thảo dân mãi mãi không quên. 

Quản Trọng răng: 

- Ngày nay, nước Tế đang chăn hưng cỏng thương 
nghiệp, cần rất nhiều thợ rèn. 

Rồi ông nói với người tuỳ tùng: 
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- Ghi tên những người này lại, ba ngày nữa tới trình diện 
ở Tướng phủ, bố trí họ tiếp tục rèn sắt ở xưởng rèn. 

Cho đám thợ rèn ra về, Quản Trọng vừa khát, vừa đói, 
thấy không xa bên bờ sông có một quán rượu bèn cùng tuỳ 
tùng vào quán, gọi qua mấy món nhắm, mỗi người một bát 
rượu, cùng ăn ở đó. Cơm no đủ, Quản Trọng muốn tắm, bèn 
đi ngược theo phía bờ sông. 


Con sông nhỏ, nước trong vắt như nhìn tới đáy, hai bờ có 
hàng dương liễu, bóng lá xum xuê, đúng là nơi nghĩ mát 
tuyệt vời) Quản Trọng thấy trong người sảng khoái, muốn 
tìm một nơi để tắm cho thoả thích. Bỗng trên dòng sông 
phía trước vọng lại tiếng hát mượt mà ngọt ngào, tiếng hát 
trong như ngọc, đẹp lạ vô cùng. Quản Trọng nín thở lắng 
nghe bồng thấy người nhẹ nhàng khoan khoái. Không ngờ 
nơi hoang sơn đã thuỷ này lại có tiếng hát kì điệu mê người 
như vậy. Ông nhằm tiếng hát lần đi. Một đám cành lá dương 
liễu rậm rì ngăn trước mặt, ông vén cành liều lén nhìn qua . 

Chỉ thấy một cô gái đang tắm đưới sông, mình trần, vừa 
tế nghịch nước vừa hát, rất thoải mái. Lát sau, cô gái bắt đầu 
bơi, tư thế bơi rất đẹp, trườn mình như một nàng tiên cá. 
Lần, da trắng như tuyết, thân hình thon thả cần đối, dung 
mạo như hoa tựa nguyệt, khiến cho Quản Trọng phải ngẩn 
ngơ, ngọn lửa đục như đám cháy đang đốt cháy trong người 
ông. 

Năm ngoái khi vợ Quản Trọng qua đời, để lại cho ông 
một người con trai nhỏ tên là Quản Niễn, hai cha con ở với 
nhau, ông chưa hề gặp người đàn bà nào để ông phải động 
lòng. Hôm nay, ở cái nơi tĩnh đẹp này, thấy người con gái 
đẹp như thiên thần, ông thật những muốn nhảy xuống mà 
ôm lấy nàng... nhưng ông kìm chế dục vọng của mình, 
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ngầm chửi mình không ra gì, đường đường là một đãng 
Tướng quốc, sao làm cái trò bí ổi đó, ông cố đần nén ngọn 
lửa dục trong mình để nhìn rõ hơn, ông vén tiếp cành liễu 
trước mật. 

Cô gái dưới sông nghe thấy tiếng động, phát hiện ra 
Quản Trọng, vội giấu mình trong nước, giận nói: 

- Người đường đường là một đấng nam nhị, sao lại xem 
trộm người ta tắm? 

Quản Trọng vạch cành lá bước ra tươi cười nói: 

- Cô gái to gan thật, tắm giữa ban ngày ban mặt còn trách 
ta xem trộm thật vô lít 

Thiếu nữ nói: 

- Ông đi đì, cho tôi thay quần áo! 

Quản Trọng lui lại phía sau mấy bước, quay người lại 
nÓI: 

- Cô mặc đi tôi nhắm mắt không nhìn là được chứ gì? 

Cô gái rón rén lên bờ, vội vàng mặc quần áo, vuốt sửa 
mái tóc bước đến bên Quản Trọng: 

- Này, ông ở đâu tới đây? 

Quản Trọng nhìn cô gái vừa tắm xong, thân hình xinh 
xắn, mặt đẹp như tiên, đôi mắt ông như dại đi. 

Cô gái bị Quản Trọng nhìn đâm ra xấu hổ, nhưng nàng 
vẫn đàng hoàng. bình tĩnh: 

- Này, tôi hỏi ông, ông từ đâu tới? Đến làm gì? 

Tuy Quản Trọng đầy bụng kinh luân, tài dọc gang trời 
đất, nhưng đứng trước con gái. ông bông nhiên trở nên lúng 
túng. Mà cũng không biết vì sao. Ông từng gặp biết bao 
nhiêu đàn bà con gái, nhưng thực ông chưa từng động lòng 
như trước người con gái này. Từ đáy lòng ông thấy thích 
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người con gái cởi mở này, 

- Tôi từ Lâm Tri đến, còn cô gái, cô tên gì? 

- Tôi tên Tịnh. mà này, ông từ Lâm Trí đến ông đã gặp 
ông Tướng quốc Quản Trọng chưa? 

Quản Trọng nghe vậy buồn cười nồi: 

- Sao, cô muốn gặp Tướng quốc à? 

Cô gái thật thà: 

- Tôi nghe mẹ tôi nói, Tướng quốc Quản Trọng là người 
giỏi lắm, ông (ta từng bắn Quán thượng một mũi tên, Quân 
thượng không những không giết ông ta mà còn bái ông ta 
làm Tướng quốc. Ông ta giỏi thật đấy, mẹ tôi nót, nước Tề 
được cường thịnh là nhờ ở Tướng quốc. Sau này cuộc sống 
chắc sẽ khá hơn. 

- Ô, cô biết hơi nhiều đấy, thế nhà cô ở đâu, tôi muốn 
gập mẹ cô được không? 

Chuyện trò với cô gái làm Quản Trọng rất thích. 

- Vậy ông là ai? Tại sao muốn gặp mẹ tôi? Cô gái chớp 
cặp mắt to đen nháy hỏi Quản Trọng. 

- Tôi là Tướng quốc Quản Trọng mà cô muốn gập đây! 

- Cái gì? Ông là Quản Tướng quốc, tôi không tin, tôi 
không tm. 

- Cô gái kinh ngạc nhìn Quản Trọng. 

- Ha ha ha, vậy cô nói tôi là ai? 

- Quan Trọng phì cười vì sự ngây thơ trong trắng của 
CÔ gái. 

Vừa lúc đó. bai người tuỳ tùng của Quản Trọng mô 
hỏi nhề nhai chạy tới: 

-Trời, Tướng quốc lão gia, ngài ở đây làm chúng tôi 
tìm mi! 
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Quản Trọng chỉ cô gái, cười nói: 

- Các ngươi đến vừa lúc, cô gái này không tin ta là Tướng 
quốc, còn đang Văn hỏi ta nữa! 

Người tuỳ tùng quát trách cô gái: 

- To gan thật, còn dám vận hỏi Tướng quốc lão gia nữa! 

Cô gái trân trân nhìn Xoởn ch Trọng, một ánh mây hồng 
ửng lên gò má: 

- Quản lão gia, dân nữ không biết ngài, xin ngài đừng 
trách! Ngài chẳng muốn gặp mẹ dân nữ đấy sao? Đi dân nữ 
xIn dẫn ngài ởi. 

Quản Trọng bước theo cô gái, vượt qua đám rừng rậm tới 
trước một ngôi nhà tranh, trong nhà truyền ra tiếng lách 
cách của khung cửi. 

Quản Trọng bước vào nhà, tới bên khung cửi: 

- Mẹ, mẹ xem ai đến đây này, Quản Trọng tướng quản 
lão gia đó. Cô gái vui mừng reo lên. 

Mẹ cô gái giật mình, trân trân nhìn Quản Trọng, rồi bà 
bông quay người ra rập lạy: 

- Tướng quốc lão gia giá lâm, đân phụ không biết khòng 
đón nhận từ xa, xin tha tội. 

Bà kéo cô gái: 

- Tịnh, con chẳng những mong gặp Tướng quốc lão gia 
sao? Không rập đầu lạy lão gia đL 
— Quản Trọng giật mình, không ngờ phu nhân nói năng 
đâu ra đấy như vậy, bèn nói: 

- Xin phu nhân miên lẻ, tôi là khách không mời mà đốn, 
không có øì đáng trách cả. 


Ông bước tới trước khung cửi nhìn, rồi ánh mát bỗng 
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sáng lên. 

- Thưa phu nhân, có phải phu nhân đang dệt lĩnh tính hoa 
đây không? 

- Tướng gia tinh mắt lắm. đó là nghề gia truyền của nhà 
đân phụ. 

- Trời, thế mà phu nhân để tôi mất bao công tìm kiếm, tôi 
đã sai người đi khắp nơi tìm người biết dệt lĩnh nh hoa, 
thật là "lê mòn gót sắt tìm chẳng thấy, hoá ra chẳng tốn sức 
công nào” 

Quản Trọng vui sướng, hỏi tiếp: 

- Thưa phu nhân, gia đình ta còn những a1? 

- Ông nhà tôi đã chết trận ở Trường Chước, chỉ còn hai 
mẹ con tôi dựa vào nhau mà sống, tôi định truyền nghề đệt 
nh tính hoa này cho con gái, nhưng nó chỉ thích đọc sách 
khóng chịu học đệt. 

Bà mẹ than thở nói. 

Quản Trọng nói với nàng Tịnh: 

- Linh tĩnh hoa là quốc bảo của nước Tề đó, sao không 
chịu học? 

Bà mẹ Tịnh tức giận nói: 

- Con gái sắp hai mươi tuổi đầu mà vẫn chẳng chịu lấy ai. 

Tịnh nũng nỊu với mẹ: 

- Con ở với me, con sẽ hầu hạ mẹ suốt đời! 

Quản Trọng cười nói: 

- Con gát bà có hiếu quá đấy. Vậy hai mẹ con bà cùng về 
phủ Tướng quốc được không? 

Mẹ Tịnh giật mình, bà nhìn Quản Trọng không hiểu. 

Còn Tịnh thì mặt ứng đỏ. cô nói nhỏ với mẹ: 
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- Vừa rồi con tăm ở sông, bị Tướng quốc nhìn thấy, thân 
con đã là của Tướng gia rồi. 

Mẹ Tịnh nhìn Quản Trọng: 

- Tướng gia thật thế sao? 

Quản Trọng vội xua tay: 

- Phu nhàn đừng hiểu nhầm, tôi sẽ tiến cử với Quân 
thượng để phu nhân làm "bách công” quản lí những thợ 
phường dệt. 

- Xin cám ơn Tướng gia. 

Quản Trọng thấy mẹ Tịnh lại sắp rập đầu vội kéo bà đậy: 

- Phu nhân khỏi lễ, phu nhân truyền lại nghề dệt lĩnh tính 
hoa là làm phúc cho nước Tẻ đó! 

Nàng Tịnh trân tràn nhìn Quản Trọng, cố mạnh bạo nói: 

- Tướng gia không chê em xấu xí, em xin được hầu hạ 
Tướng gia! 

Bà mẹ Tỉnh nhìn Quân Trọng với ánh mất van lơn: 

- Tướng gia là ân nhân cứa mạng cho mẹ con tôi. xin cho 
tiểu nữ được hầu hạ Tướng gia! 

Quản Trọng nghe vậy, lòng như mở cờ: 

- Quan Trọng còn chưa thê thất, nêu phu nhân đồng ý xin 
nhận Quản Trọng một lễ. đợi chọn ngày lành tháng tốt sẽ 
xin cưới hỏi. 

- Nói xong ông vát lay bà mẹ Tịnh. 

Mẹ Tĩnh sướng quá cười hồ hởi: 

- Được, được! Con gát tòi tốt phúc, mẹ con tôi tốt phúc, 
chi cần Tướng gia không chẻ tòi xin giao con gái cho Tướng 
gia, mọi việc sẽ làm theo ý của ngài! 
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4. KẾ SÁCH "QUÁẢN SƠN HẢI" 


Quản Trọng nhận chức Tướng quốc chưa bao lầu đã cắt 
bỏ cho Tẻ Hoàn Công được khối lo trong lòng. Kề từ ngày 
Hoàn Công kế vị, nước Tề bị đại hạn, miễn nam nhiều 
ruộng cao không thu được lấy một hạt, vùng đồng bằng tuy 
có thu hoạch nh*+ng cũng giảm đến bảy tám phân. Bách tính 
ngày càng nhiều người rời bỏ nước Tề, thậm chí đù xuất 
hiện cảnh người ăn thịt người, nước Tế trên dưới lòng đầy 
hoang mang. Nhiệm vụ đầu tiên Hoàn Công giao cho Quản 
Trọng là phải trăm phương ngàn kế giải quyết vấn đề lương 
thực, vượt qua bước khó khãn này. Quản Trọng đề ra chủ 
trương lấy lương thực từ biển, ngày thứ bảy sau khi làm 
Tướng quốc, ông đã tự mình tổ chức hàng ngàn nông phu, 
đến ven biển nấu muối, lại tổ chức hàng ngàn xe ngựa, 
chuyển muối tới các nước Trung Nguyên. Thế là lương thực 
liền từ Trung Nguyên kìn kìn chở về. Chiêu đó thật có hiệu 
quả, bách tính thấy ngon lành, liền nhanh chóng hình thành 
đội quân nấu muối. Sau đó, Quản Trọng lại tổ chức lại đám 
thợ rèn, dùng sắt tốt để rèn dáo, mác, kích, kiếm trang bị 
cho quân đội. Sắt chất lượng kém một chút, chế tạo thành 
các loại đụng cụ, chở đi các nước cũng kiếm được khá nhiều 
lương thực và tiền bạc về. Quản Trọng quản lí cả nghề đệt tơ 
lụa. Trên cột vinh nhục, hết pháp lệnh này đến pháp lệnh 
khác được ban bố, chỉ trong mấy tháng trời, vấn đề ăn của 
nhân dân đã được giải quyết, những người lưu vong cùng trở 
về nhà. Mọi việc đó, Tề Hoàn Công mắt nhìn thấy mà đạ 
sướng rơn. Ông càng tín tưởng vào Quản Trọng. Các 
phương án cải cách của Quản Trọng lập ra, Hoàn Công suốt 
ngày phải nghe tới, người nói tốt, người nói xấu. Nhất là 
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Ninh Việt, ông ta đã từng nói với Hoàn Công nhiều lần. 
Ninh Việt có cách nhìn riêng về "tướng địa suy trưng", ông 
nót Quản Trọng vị phạm phép xưa, phá hoại nhiều quy định 
của nhà Chu; với việc nấu muối đổi lương thực, ông cho là 
cái nghề không chính đáng; với việc các thương nhân tới 
các nước buôn bán, ông lại nói làm vậy nguy hại đến an 
toàn của nước Tề, vân vân và vân vân. Ông già này tính rất 
cố chấp. ông đã nhận định điều gì là không cách gì thay đổi. 
Ông là lão thần ba triều vua, là Đại Tư nông đương triểu, 
nói nhẹ với ông không tác dụng. nói nạng thì ông cãi lại 
Hoàn Công ngay. Hoàn Công vẫn thường khuyên ông nên 
nhìn sự thực, bớt kêu ca, ủng hộ cái cách của Tướng quốc. 
Hôm nay ,Hoàn Công dùng cả một ngày để đọc tỉ mỉ 
phương án "Quan sơn hải” của Quản Trọng, ông đã thực sự 
chinh phục bởi những luận chứng chạt chẽ, những phân tích 
đầy tính thyết phục và tư tưởng mạnh dạn cầu mới của Quản 
Trọng, bất giác ông vỏ bàn khen hay. 


Thái cơ bị vui lây, cười hỏi: 


- Quân thượng vui như vậy chắc là Quan Tướng quốc có 
phương lược trí quốc gì hay lắm? 


- Đến đây, phụ nhàn nghe này; Hoàn Công đọc to: Con 
người sống không thể thiếu muối, thần tính thế này. một gia 
đình năm người tính hai vợ chông và ba con, mỗi tháng 
dùng hết 15,66 thăng Tẻ bảng 5,81 cân. ca năm ăn hết 69.72 
cân. Đem nhân khẩn cả nước phân loại nam nữ lão ấu, áp 
dụng biện pháp cung cấp muối theo hộ. thêm thuế vào giá 
muối. mỗi thăng tang hai tiền một phú được hai trăm tiền. 
một chung được hai ngàn tiền, ngàn chung được hai trăm 
vạn tiền. Đất nước vạn thừa. nhân khẩu tới ngàn vạn. mỗi 
ngày tiêu thụ ngàn chúng muối được hai trăm vạn tiền, Còn 
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trưng thuế theo đầu người. chí trưng đàn ông, chiếm một 
phần mười tổng số nhân khẩu, mỗi người một tháng ba 
mươi tiền, cả nước môi tháng có thể trưng ba mươi vạn. 
Thực hiện độc quyền bán muối, không thu thuế đầu người 
già và trẻ em, có thể thu được ngàn van tương đương thu 
thuế đầu người của một nước hai vạn thặng. Làm như vậy 
bên ngoài không thu thuế đễ làm căng thèm mâu thuẫn mà 
tích luỹ được thêm của cải cho quốc gia. Sắt cũng như muối, 
bát những người khai mỏ nộp cho quan phủ thống nhất thu 
mua và bán ra, lãi chịa cho hai bên quan đân theo ba bảy, ba 
phần đó là thuế độc doanh. Tiêu thụ đồ sắt cũng giống như 
muối, đưa thêm một phần thuế vào giá bán, nếu mỗi một 
chiếc kim tăng giá thêm một tiền, một chiếc kéo tăng giá 
sáu tiền, một cái xẻng tăng giá mười tiền v.v..... mọi người 
làm ruộng chỉ cần đến dụng cụ bằng sắt là phải nộp thuế 
cho nhà nước ..... 

Thái Cơ võ tay hoan hô: 

- Chà, biện pháp quả cao minh, hay hơn nhiều so với 
cách cường chế nộp thuế, tuy danh nghĩa không thu thuế mà 
không ai trốn được thuế lại còn tình nguyên nữa. Hay quá! 

Hoàn Công đắc ý nhìn Thái Cơ, cười nói: 

- Quản Tướng quốc cao mình, phu nhân thông mình. Một 
câu nói của phu nhân đã nói toạc được thiên cơ của Quan 
sơn hải, ha ha... 

Thái Cơ nói: 

- Nghe nói Quân Tướng quốc đi tuần thú, đem về một cô 
gái phải không? 

Hoàn Công cười nói: , 

- Không phải là đem về mà mới xin cưới, cô gái đó tên là 
Tịnh. Không những Tưởng quốc lấy cô gái đó mà còn đưa 
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cả mẹ cỏ ta về, bà mẹ đó không phải tầm thường, bà ta có 
nghề gia truyền đệt lĩnh tính hoa, quả phu nhân đã phong 
cho bà ta chức "bách công" để bà ta quản lí việc dệt tơ lụa. 

Thái Cơ cười: 

- Quản Tướng quốc cũng cần lấy vợ, cô Tịnh này thật có 
phúc, chắc cũng phải xinh đẹp lắm. 

Hoàn Công cười nói, đùa: 

- Phu nhân Tướng quốc còn non bấm ra nước. Nhưng có 
đẹp thì cũng còn kém xa phu nhân, ha ha... 

Thái Cơ cười thật tươi: 

- Đội ơn Quân thượng đã khen, nhưng Quân thượng đã 
đọc tài liệu nửa ngày rồi, đến giờ ăn tối rồi đó. 

Hoàn Công cẩn thận đặt tài liệu xuống, vỗ bụng 
mình nói: 

- Phu nhân không nhắc, quả nhân đúng quên cả ăn, thôi 
nào, fa đi ăn cơm. 

Cơm tối đã xắp sắn trên bàn, Thái Cơ bưng bình rượu 
rót rượu cho Hoàn Công. Hoàn Công nâng chén rượu 
uống một hơi cạn, cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng ăn 
được một miếng, ông ”ừ” một tiếng, ăn tiếp miếng nữa 
không ngớt khen. 

- Ngon, ngon lắm, món ăn rất tươi ngon, nào, phu nhân 
nếm thử xem. 

Thái Cơ nếm một miếng, khen: 

- Mùi vị ngon lắm, mời Chúa công tận hưởng. 

Rồi nàng rót rượu bày thức ăn cho Hoàn Công. 

Hoàn Công nâng cốc rượu, uống một hơi sạch rồi hỏi 
người thị nữ đứng bên cạnh: 

- Món này aI nâu? 
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Thị nữ trả lời: 

- Bầm Quân thượng, món ăn này do Thụ Điêu đại phu 
tiến dâng. 

Hoàn Công vui vẻ nói: 

- Thụ Điêu tướng quân đâu? Truyền ông ta vào đây. 

Thị nữ đi ra khỏi điện, hô: 

- Quân thượng truyền chỉ, gọi Thụ Điêu đại phu vào 
tiếp kiến. 

Thụ Điêu đi vào quỳ lạy: 

- VỊ thân Thụ Điêu bái kiến Quân thượng. 

Hoàn Công nói: 

- Bình thân. Món ăn này ai nấu đây? 

Thụ Điêu nghe vậy thấy trúng ý,Vội tâu: 

- Bấm Quân thượng, người nấu món ăn này tên gọi là 
Dịch Nha, tài đùng gia vị, giỏi nấu nướng, gia truyền nhiều 
đời, tay nghề khéo trên đời khó ai sánh kịp. 

Hoàn Công hỏi: 

- Thế Dịch Nha ở đâu? Quả nhân muốn gặp ông ta. 

Thụ Điều cười đáp: 

- Dịch Nha dâng món ăn ngon, còn chưa ra khỏi cung, để 
thần đi dân ông ta vào bái kiến Quân thượng. 

Nói xong, Thụ Điêu bước nhanh ra khỏi cửa. lát sau dẫn 
Dịch Nha vào điện. 

Dịch Nha quỳ xụp hai gối, rập đầu: 

- Thác đân Dịch Nhà xin khấu kiến Quân thượng. 

Hoàn Công nhìn Dịch Nha, thấy óng ta khoảng hơn ba 
mươi tuổi, người tầm thước, ăn mặc xuênh xoàng, hao con 
mặt nhỏ phát sáng, lộ ve nhanh nhẹn được việc, liền hỏi: 
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- Dịch Nha. món ân này có phải ngươi nấu không? 

- Thưa vâng, do ban thảo dân nấu, không biết có hợp 
khẩu vị của Quân thượng không? 

- Ổ, khá lắm, mùi vị rất tươi ngon. Món ăn này nấu như 
thế nào? Ngươi bình thân trả lời quả nhân. 

Dịch Nha đứng đậy, khúm núm thưa: 

- Bấm Quân thượng, món ăn này gọi là “ba ba tri lượn Ô" 
tức là ba ba của sông Tri và lươn của sóng Ô cùng hầm. 

Hoàn Công gật đầu: 

- Dịch Nha, ngươi còn thạo món gì ngon nữa không? 

Dịch Nha trả lời ngư kể về: 

- Gân bò hầm thơm phức, cùng canh chua nước Ngòỏ, cá 
chép sốt tươi ngon. thịt đề nướng chấm tương, gà đun cách 
thuỷ, vịt bỏ lò. Ngỗng luộc chấm tương, ba ba sông Trị 
ngon nhất thiên hạ, canh lươn sông Ô gia truyền ... 

Hoàn Công nghe vậy mừng quá, vội vẫy tay ngăn lại: 

- Thôi được, quả nhân phong khanh là hạ đại phu, phụ 
trách ăn uống trong cung. 

Dịch Nha quỳ xụp xuống đất, rập đầu ba lượt kêu đôm 
đốp: 

- Xin ta ơn Quân thương. 


5. SÓNG GIÓ NƠI DIÊM TRƯỜNG 


Năng gay gắt. 
Trên. đường. một chiếc xe chớ hàng có che bạt đang 
phóng như bay. 


Người đánh xe vung roi điều khiển ngựa, thính thoảng lại 
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quất roi vào không khí kêu đen đét, dáng vẻ thành thạo. Thị 
vệ ngồi phía bên phải thần sắc uy nghiêm. 

Trong mui xe, Quản Trọng đang ngồi. Ông mặc áo dài 
vải đay, đáng một thương nhân. Nàng Tịnh cải trang giả 
trai, đóng vai người hầu ngồi bên Quản Trọng, tay nàng câm 
chiếc quạt luôn phe phẩy cho Quản Trọng. 

Nàng Tình hỏi: 

- Tướng gia, ta đi ra biển thật à2 

Quản Trọng nhìn ái thê, cười: 

- Nói đi biển là đi biển mà, ta sẽ tới diêm trường Cừ 
Triển, ở đó muối chất như núi, là điêm trường lớn nhất của 
nước Tẻ đó. 

- Thế Bão đại ca đang ở Cừ Triển à? Nàng Tính ân 
cần hỏi. 

- "Ù", Quản Trọng chỉ ừ một tiếng, rồi đưa mắt nhìn ra 
phía ngoài xe. Bão Thúc Nha ra thị sát diêm trường đã hơn 
một tháng mà vẫn bát vô âm tín, ông làm sao không lo nghĩ. 
Thời gian này, việc độc quyền bán muối bị thất bát, thu 
nhập tài chính giảm rõ rệt. Nghe nói là dân làm muối bỏ đi 
nên sản lượng sút giám. Dân làm muối sao lại bo đi? Câu đố 
đó chưa có sự tra lời thoả đáng. Đáng lẽ Quản Trọng định ổi 
xem xét tình hình diêm trường, nhưng Bão Thúc Nha nói 
ông vừa cưới vợ. việc triều đình lại bận không rời ra được. 
Để Bão Thúc Nha đi nắm tình hình điêm trường, Quản 
Trọng đồng ý. Nhưng không biết sao Bão Thúc Nha đi rồi 
Quản Trọng luôn phấp phỏng trong dạ, ông dự cảm như có 
chuyện gì xay ra. từ ngày thứ mười ông mong Bão Thúc 
Nha trở về, nhưng đến nay vẫn tuyệt vô âm tín. Ông không 
bình tính được nữa. tranh thủ được sự đồng ý của Hoàn 
Công, ông dẫn hộ vệ vội vã lên đường. 


2 13 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


Nàng Tịnh thấy Quản Trọng có tâm sự riêng cũng không 
đám làm gián đoạn suy nghĩ của ông, nàng ngỏi lặng ngắm 
nhìn Quản Trọng. Hai tháng nay cùng Quan Trọng kết hôn, 
nàng cảm thấy mình quá hạnh phúc. Quản Trọng là người 
chồng lí tưởng của nàng. Quản Trọng tuổi gần gấp đôi nàng, 
nhưng ông tướng mạo đường hoàng, là bậc nam nhi chân 
chính. Nhất là trí tuệ khòn cùng của ông làm nàng phải 
phục sát đất. Nàng ngầm quyết tâm phải là một vị phu nhân 
Tướng quốc đình đạc, xứng với Quản Trọng. Nàng ra sức 
đọc các sách tre ông viết, kkông hiểu thì hỏi, nên đã thêm 
nhiều hiểu biết. Từ nhỏ nàng đã ham đọc sách, các chuyện 
lớn trong thiên hạ nàng biết khá nhiều, bây giờ càng phải 
gắng hơn. Việc kết hợp giữ nàng và Quản Trọng khiến ràng 
càng tin vào duyên phận vợ chồng. Theo lệ thường, mười 
sáu tuổi nàng đã phải lấy chồng, nhưng nàng thể rằng không 
tìm được ý trung nhân nàng sẽ suốt đời không lấy chỏng. 
Hôm đó cũng lạ. nàng đang tắm ở sông gặp Quản Trọng, 
cảm nhận ngay đó không phải là người bình thường. Lại do 
Quản Trọng đã nhìn thấy thân hình của nàng, nàng không 
cách nào là phải lấy Quản Trọng. Lúc đầu, nàng tường được 
làm một người tiểu thiếp của ông cũng đã mãn nguyện lắm 
rồi, không ngờ cưới hỏi hản hoi, làm phụ nhân của Tướng 
quốc. mẹ nàng cũng một bước lén làm “bách công”. Ngày 
cưới vui vẻ biết bao. đầy triểu văn võ bá quan không ai 
không đến chúc mừng. cả Quốc quân cũng đến. Nàng Tịnh 
chưa hề gặp cảnh náo nhiệt như vậy bao giờ, lòng tràn đầy 
sung sướng ngọt ngào. nét mặt rạng rỡ như hoa đào mùa 
xuân. Chờ những người lam lễ động phòng vẻ hết cả, Quản 
Trọng cùng nàng ngồi ăn để con nướng dưới ánh nến, nàng 
mãi mỉm cười tít cả mát nhìn chỏng, chỉ án một miếng nhỏ 
đùng rượu hợn cẩn súc miệng xong, nàng cùng chồng lêng 
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giường. Giây phút đó, nàng hạnh phúc quá. Nàng là người 
đàn bà hạnh phúc nhất thiên hạ. Chồng nàng rất chiều nàng. 
không hề thô tục, làm nàng cảm nhận được niềm sung 
sướng nhất của người đàn bà. 

- Phu nhân đang nghĩ gì? 

Quản Trọng thây nàngTịnh đang ngày người nhìn ra 
ngoài xe bèn hỏi. 

Nàng Tình cười: 

- Tướng gia, chàng đoán xem? 

Quản Trọng ngắm nhìn khuôn mặt như đào tựa trăng của 
nàng, mĩm cười nói: 

- Phu nhân nhất định n tới đêm động phòng của 
chúng ta. 

- Trời, Tướng gia nhìn thấu được cả trái tim thiếp. Tịnh 
vừa giật mình, vừa mừng. 

Quản Trọng tự phụ nói: 

- Nếu ngay lòng phu nhân cũng không nhìn thấu được, 
sao có thể nhìn thấu được lòng của ngàn vạn bách tính, sao 
cai quản nổi một đất nước lớn như thế này! 

Nàng Tịnh ngả vào lòng Quản Trọng. làm nũng ép tại 
vào ngực Quản Trọng: 

- Thiếp cũng đoán được Tướng gia đang nghĩ gì. 

Quản Trọng vuốt nhẹ lên mái tóc đẹp của nàng Tình: 

- Vậy nàng hãy nói xem. 

Nàng Tịnh ngước đầu lên nói: 

- Đại Tề có nguồn lợi lớn là cá và muối, đáng phải là tài 
nguyên đôi dào, quốc khố đầy đu. Nhưng nguồn thu về cá 
và muối gần đây rất ít, không biết nguyên cớ gì nên Tướng 
gia phải tìm ra cho rẽ đầu đuôi, Đúng không? 
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Quản Trọng không nhịn được cười, vỗ nhẹ lên đầu 
nàng Tình: 

- Phu nhân thông minh quá, nàng cũng sắp làm Tướng 
quốc được tỏi đó. 

Nàng Tịnh nghịch ngợm nói: 

- Tiên thiếp được hầu hạ Tướng gia đã là may mắn lắm, 
thiếp sẽ theo Tướng gia đến suối đời tuy chẳng cùng sinh 
nguyện xin cùng chết. 

Quan Trọng đang định nói câu gì thì phía trước mật có 
một chiếc xe ngựa lộng lẫy đang phóng như lao tới. 

Thị vệ giận quát: 

- Hừ, muốn chết hả! 

Người đánh chiếc xe ngựa lỏng lẫy quay đầu lại. nhìn 
trừng trừng người thị vệ. 

Thị vệ rút đoản kiếm định xuông xe, nhưng Quản Trọng 
ngăn lại: 

- Kệ họ. ta phải đi gấp. 

Thị vệ rút kiếm vẻ, tra vào bao, xe ngựa tiếp tục tiến về 
phía trước. 

Trời chạng vang tối. Xe của Quản Trọng đánh vào trong 
sân một quấn dịch. Thị vệ nhảy xuống ngựa. đứng bên 
thùng xe. Nàng Tịnh nhảy xuống trước, rồi quay lại đỡ 
Quản Trọng xuống. 

Người hầu quán tro bước tới: 

- Quý khách muốn ở trọ phải không a? 

Thị vệ tiếp đấp: 

- Nhà trọ có phòng thương hạng không” 


Người hầu ngước nhìn Quản Trong đáp: 
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- Dạ, phòng thượng hạng đã đủ khách rồi. 

Quản Trọng nhìn nàng Tịnh, nói: 

- Nếu không còn phòng thượng hạng, thì hai phòng 
khách thường cũng dược. 

Lúc này, một người ãn vận vẻ thương nhân đứng ở cửa 
phòng khách, đang ngắm nhìn Quản Trọng. 

Nàng Tình nhìn thấy vội chạy tới: 

- Câu, sao câu cùng ở đây? 

Người cậu ngạc nhiên: 

- Ôi! Cháu tôi sao cũng ở đây? 

Rồi ông nhìn Quản Trọng nói nhỏ với nàng Tịnh: 

- Còn đây là... 

Nói đoạn, nàng ghé vào tai cậu: 

- Tướng gia vi hành vùng muối, cậu đừng nói ra thân 
phận ngài. 

Rồi nàng tiến tới phía Quản Trọng nói: 

- Lão gia, đó là cậu của thiếp đấy. 

Quản Trọng bước tới chấp tay thi lễ: 

- May mắn được gặp ông! 

Ông cậu nhìn thấy Quản Trọng, buột kêu lên: "Ấn 
nhân!” - Rồi định quỳ lạy, Quản Trọng vội đỡ ông: 

- Fa vào trong nhà nói chuyện. 

Vào phòng trọ, người cậu nói với nàng Tịnh: 

- Tịnh nhi, Tướng gia là tái sinh phụ mẫu của cậu, nào ta 
cùng rập lạy Tướng gia! 

Nàng Tịnh lôi người cậu lạt, nhìn Quản Trọng cười nói: 

- Cậu ơi, cậu không biết đấy chứ, Tướng gia hôm nay 
cũng phải goi câu là cậu đấy. 
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Ông cậu giật mình, hết nhìn Quản Trọng lại nhìn 
nàng Tịnh. 

Nàng Tịnh với giọng làm nững: 

- Cậu ơi, thế cậu đi đâu để mẹ cháu tìm mãi không được. 
Việc chung thân đại sự của cháu, cậu cũng chẳng thèm đến 
chúc mừng. 

Người cậu vỗ vỗ đầu, cười toét miệng: 

- Hà hà, đó là duyên phận, đó là ý trời. 

Quản Trọng cười, hỏi: 

- Thưa cậu, có phải cậu buôn muối không 4? 

Người câu đáp: 

- Đúng thế, kể từ sau khi được Tướng gia cứu mệnh, tiểu 
nhân đi làm nghề buôn muối, vừa mới ở nước Sở trở về. 

Nàng Tịnh không nhịn được cười: 

- Việc gì cậu cứ đại nhân, tiểu nhân mãi, cậu là cậu của 
cháu kia mà! 

Quản Trọng lại hỏi: 

- Buôn muối lãi không hả cậu? 

Người cậu đáp: 

- Buôn muối đáng ra rất lãi, nhưng bây giờ không an 
thua, bao lãi bị bọn điêm bá chiếm đoạt hết, chỉ khô những 
người buôn. 

Ông thở dài, nói tiếp: 

- Ngày xưa buôn muối, trực tiếp thu mua muối của dân là 
được, từ ngày triều đình bạn bố “quan hải” đến giờ, chỉ có 
thể lấy muối ở điêm trường của quan nên người buôn muỗi 
mới khổ. 


Quản Trọng vội hỏi: 
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- Thương nhân trực tiếp lấy muối ở diêm trường của 
quan, khỏi phải đi mua lẻ từng hộ chẳng tiện hơn ư? 

- Tiện thì có tiện, nhưng ở điêm trường lắm trò bịp bợm 
cân điêu lắm. Khi mua hàng cân nặng. khi xuất dùng cân 
nhẹ, khi mua giá thấp, khi bán giá cao. Bao nhiêu tiền bị họ 
vét sạch- Người câu tố khổ? 

Quản Trọng gật gật đầu: 

_ Ồ, thì ra như vậy! 

Lúc này, phía trong sân vọng tới tiếng quát hách dịch: 

- Nhà trọ, trong quán có kẻ nào lạ mặt không? 

Người hầu vội đáp: 

- Đạ, không có, toàn những người buôn mới thôi a. 

- Không được, ta phải trực tiếp kiểm tra Xem. 

Nói xong, người này đẩy cửa đánh rầm, bước vào, quát 
bọn Quản Trọng: 

- Các ngươi chắc là buôn muối phải không? 

Quản Trọng không thèm để ý đến hắn. 

Người cậu vội đáp: 

- Dạ, chúng tôi buôn muối a. 

Tên ác ôn nói: 

- Lệ ở đây các ngươi phải biết. chỉ được lấy muối ở diêm 
trường của Dịch lão gia, không được lấy lung tung, kẻ nào 
vị phạm sẽ liệu hồn đó! 

Nói rồi cười hềnh hệch: 

- Nếu các ngươi chưa quen có thể tìm tới ta, sẽ có lợi cho 
các ngươi đó. 


Nói xong khênh khang hỏ đi. 
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Người cậu giận đữ: 

- Đồ chó má, độc ác như hùm sói, chuyên đi vét lột 
thương nhân. bao thương nhân không dám đến nước Tề 
buôn muối nữa. 

Quản Trọng gật đầu, ông suy tư nghĩ rất lung. 


6. VIỆC GẤP 


Đoàn của Quản Trọng đã tới bờ biển. 

Nàng Tịnh lần đầu nhìn thấy biển, chỉ thấy rộng mênh 
mông, xanh biếc một màu, điểm vào màu xanh đó là những 
cánh buồm của ngư thuyền và những cánh hải âu bay lượn, 
từng lớp sóng xô tới như ngàn vạn bình mã cuộn dâng. Bãi 
cát vàng bên bờ biển như một tấm lụa vàng rộng trải. Nàng 
Tịnh ngôi trên bờ cát, tận hít gió biển trong lành mang vị 
mặn, tâm thần sảng khoái. 

Trên bờ biển, những túp lều có hàng rào bằng cành gai 
dựng lên, đân làm muối ở trong đó. 

Quản Trọng bước vào một nhà, thấy sân bày một loạt 
hơn mười chậu sành lớn. chậu nào cũng đầy nước muối. 
Ông bước tới gần xem. trên mặt nước đã đóng thành muối, 
bên cạnh có bảy tám cái thúng chừa đất muối, hai chiếc 
chối trúc, và lính tĩnh mấy đỏ dùng làm muối như chiếu. 
vại, chậu, øáo v.V.... Trong ngôi nhà đất thô sơ, một người 
trên năm mươi tuổi và một người râu quai nón chừng hơn 
bốn mirơi tối đang uống rượu. Món nhằm của họ là những 
con tôm biển. cua biển luộc đỏ rói. họ thấy Quản Trọng vào 
liền đứng dậy, ngạc nhiên nhìn vào Quan Trọng. 

Người râu quai nón hỏi: 
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- Thưa ông muốn mua muối phải không? 

Quản Trọng gật đầu: 

- Vâng. 

Người năm mươi tuổi vội nói: 

- Ông muốn mua muối, xin ông đến điêm trường. 

Quản Trọng ngồi xuống chiếu, cầm một con cua ăn, vừa 
ăn vừa khen: - tươi ngon quá! 

Hai người dân muối cũng ngồi xuống chiếu. 

Quản Trọng hỏi: 

- Các ông nấu muối bán được khá không? 

Người râu quai nón nói: 

- Khá cái mẹ gì! Một bao muối hai trăm cân của chúng 
tôi đến điêm trường cân chỉ còn một trăm hai mươi cân, họ 
cân điêu lắm. 


Người già vội nỏi: 

- Nói nhỏ chứ, cẩn thận kẻo rước hoa vào thân! 

Người râu qua nón gầm lên: 

- Đăng nào cũng không sống được, sợ cái c... gì! 

Quản Trọng nói: 

- Bọn Diêm bá hiếp hại các ông như vậy, sao các ông 
không kiện lên quan phủ? 

Ông già thất vọng nói: 

- Nghe nói Dịch Diêm tư của diêm trường này có người 
nhà ở trong triều, kiện tới đâu được? 

Ngừng một lát ông nhẹ giọng khuyên: 

- Cái ông Dịch Diêm tư này ghê gớm lắm, mãy bữa 
trước, ông Lưu bán trộm muối cho một người buồn muối họ 
Mã, kết cục người lái buôn họ Mã kia bị quảng xuống biển 
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làm một cho cá. còn óng L.ưu bị đánh trọng thương. tới này 
vấn phải năm trên giường, Thôi, ông khách ơi, ông đừng 
dính vào viẹc nàv nữa. Hơn mười ngày trước, cũng mội vị 
khách tớ; hỏi khắp nơi chuyện này chuyện nọ. Không biết 
làm sao đặc tội với Dịch Diềm tư bị óng tạ cho bất cá hai 
thày trò lại. 

Quản Trọng giật mình hỏi vội: 

- Vị khách đó người như thế nào? 

Ông già nói: 

- Xem ngoài thì lớn tuổi hơn ông, thấp hơn ông, óng ta 
nói là người buon muối nhưng tôi thấy không giống, nó: 
năng rất có hoc văn. 

Quần Tzong thần kinh bỗng trở nên căng tháng. chăng 
nhẽ là Bão Thúc Nha? Bọn Diêm bá hung hàn độc ác như 
vậy, nếu Bao Thúc Nha rơi vào tay họ sẽ rất nguy hiểm. 

Vừa lúc đó, tên ác ôn tối qua ở quán trọ xông vào nhà, 
chỉ vào Quản Trọng quát: 

- Tốt qua tao đã thấy mày là kẻ gian, không chơ mày đì 
lung tung mà mày vẫn đi lung tung, thôi, theo tạo? 

Quản Trọng ra khỏi lểu, ra hiệu mắt cho thị vệ. rồi hoi 
tên ác ôn: 

- Đi đâu bầy giờ, thưa ông? 

Tên ác öa quát: 

= Đi gặp Dịch lão gia! 

Quản Trọng xem thường hồi tên ác ôn: 

- Dịch lão gia thế nào? 

Tên ác ôn bước tới túm lây Quản Trọng: 

- Mày không biết Dịch lão øia? Chuyển này sẽ cho mày 
biết, mày bữa trước có hai nguồi cũng nói không biết Dịch 
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lão.gia đã bị bắt rồi đó, đi, hãy ngoan ngoãn đi theo tao. 

Thị vệ tụng người ra đấm, đánh vật tên ác ôn xuống, bẻ 
gập cánh khuyu của hắn, đè mạnh làm hắn đau kêu ôi ối: 

Quản Trọng hỏi: 

~ Hai người bữa trước bọn bay bắt tên gọi là gì? Nói mau! 

Tên ác òn rên rỉ: 

- Nghe nói tên là Bão Thúc Nha, nhưng không phải 
tôi bắt. 

Quản Trọng giật mình, với hoi: 

- Hiện nay họ ở đâu? 

Tên ác ôn vội đáp: 

- Dạ, họ bị giam ở ngục tối của Dịch lão gia. 

Quản Trọng sai thị vệ trói chặt tên ác ôn lại, giao chơ 
ông già trong lều: 

- Ông già. tôi là Tướng quốc Quản Trọng, nhờ các ông 
trông nom giúp tên ác ôn này, đừng để hắn chạy thoát. 

Hai người nghe nói là Tướng quốc, vội khấu đầu: 

- Tiểu dân có mát mà không thấy Thái Sơn, Tướng gia 
tha tội! 

Quản Trọng đỡ hai người dậy: 

- Phải cảm ơn các ông mới đúng. 

Người râu quai nón cam động nói: 

- Tướng gia đến, làm dân muối chúng tôi đã có chỗ dựa, 
Tướng gia phải trị nặng cái bọn gian ác ăn thịt uống máu 
người này. Tướng gia an tâm, chúng tôi nhất định canh giữ 
được tên ác ôn này! 

Quản Trọng nói với một thị vệ: 


- Lập tức cảm lệnh bài của tướng phú, điều quân của một 
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hương cùng ba mươi chiến xa hoà tốc tới quán dịch gập ta. 
Thị vệ vội “vâng” rồi phóng đi như bay. 
Nàng Tịnh hí hửng chạy từ bờ biển tới, tay cầm hai con 
ốc biển lớn, nhìn thấy cảnh đó vội vứt ốc xuống đất. 
Quản Trọng nói với nàng Tình: 
- Mau lên xe! 


7. BẢO THÚC NHA GẶP NAN 


Bão Thúc Nha đúng bị Diém bá Dịch Dung giam trong lao. 

Dịch Dung là ai vậy? Hắn là em của Dịch Nha, từ nhỏ 
hắn đã là tên lưu manh, không làm nghề ngỗng gì. Sau khi 
được vào cung, Dịch Nha đã tìm mọi cách để lo cho hắn về 
điểm trường làm điêm tư. Cái diêm trường ven biển này, tuy 
xa xôi hẻo lánh, nhưng hoàng đế thì xa, quan nha thì gần, ở 
đây hắn là thái thượng hoàng, mà cái chức Diêm tư này rất 
béo bở, kiếm tiền như rác. Hắn lấy danh nghĩa quan phủ sửa 
cân sai để bóc lột dân muối và thương nhân. Hắn còn kiếm 
về mười m1 nữ để hán chơi bời thoa thích, suốt ngày rượu và 
gái, say sống ngủ chết. Ài xúc phạm đến hắn, nhẹ thì một 
trận đòn sống đở chết dở, nặng thì quăng xuống biển. Mười 
hôm trước, bọn ác ôn báo cáo có Bão Thúc Nha: đang hoạt 
động trong đám dân làm muối, hắn khòng tin, Bão Thúc 
Nha đường đường một vị Á Tướng quốc, đến vùng biển này 
làm gì? Bèn cho người bắt thày trò Bão Thúc Nha. Sau khi 
hỏi, quả đúng Bão Thúc Nha thật, hắn lo sợ cuống quít. thả 
không được vì Bão Thúc Nha đâu phả là hạng người tầm 
thường, ông ta là Thái phó của Hoàn Công, lại là chí hữu 
của Quản Trọng, ông 1a tới điểm trường nắm được lắm tình 
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hình nhữ vậy nếu tha ông tá ra chắc hân chàng được vên, 
nhẹ thì mất mũ ö sa, Không khéo thì tính nung cũng khó 
bảo đảm. Hàn nghĩ, thỏi đã trót thì phai trét, giết quách Bão 
Thúc Nha đi là xong, đù sao thì ông tì ân mặc thường dân, 
vứt ông ta xuống biển lầm môi cho cá. giết sạch luôn 
những ä[ biết chuyên này, thần không biết quý không hay. 
thế là xong. Nhưng hắn lại sợ nhỡ lộ việc thì hậu quả sẽ vô 
cùng lớn có thẻ bị xứ trảm ca nhà, chủ đi cứu tộc. Vì vậy, 
hắn cho người anh em thúc bá của hắn là Dịch Toàn hoá 
tốc về Lâm TYi xm ý kiến của Dịch Nha. Sau khi Dịch 
Toàn đi khôi hân như kiến bò chảo nóng, suốt ngày hoảng 
hốt, năm ngồi không vên. rượn chẳng ngon. cơm chẳng 
ngọi, mong mòn con mắt Dịch Toàn chóng về. Cứ vậy, 
mong mọi bảy tám ngày thì Dịch Toàn vẻ. hắn vội kéo 
Địch Toàn vào buông kín. 

- Đại ca nói sao? Hãy nói mau?! 

Địch Dung sốt ruột hôi. 

- Đại ca bảo em về nói với nhị ca. Bão Thúc Nha do 
không cần than rớt xuống biển chết đuối. phải làm gọn gàng 
sạch sẽ. đừng để bất kỳ sơ hở nào. 

Địch Toàn nói xong. đưa chén rượu lên ngửa cỏ uống hực 
môi hơi. nói HếT: 

- Đại ca báo, Bão Thúc Nhà là cánh tạy của Quan Trọng. 
chuyên đọi đâu với đại ca, đừng đe lỡ thời cơ, nhanh chóng 
hạ thủ! 

Về sắt nhận hiện lên mặt, Dịch Dựng đập bàn: 

- Được. tới nàx xế hạ thủ, em đem Bảo Thúc Nhà giải 
lén đấy, 

Láát sau, Dịch Toàn dân Bão Thúc Nha và người thị tùng 
vào Bão Thức Nha án vận Kiến dân bBuốn muội, hài tay Đị 
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trôi giật phía sau, bước vào phòng kín, khí thế hiên ngang. 

Dịch Dung cười gian giảo: 

- Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là Bão Thúc Nha thật 
hay là Bão Thúc Nhagiả? - 

Bão Thúc Nha cười khẩy, khinh bỉ nói: 

- Người lấy tư cách gì hỏi ta? 

Thị tùng quát 1o: 

- Bão Á Tướng quốc là Thái phó của hoàng thượng, anh 
của Quản Tướng quốc, ngươi dám động đến lông:chân của 
Á Tương quọc. cả nhà ngươi sẽ không cồn. 

Dịch Dung cười nhạt, hoi thị tùng: 

- Ngươi nói òng ta là Bão Thúc Nha, vậy ta hoi ngươi, 
Bao Thúc Nha là trọng thần triểu đình, ông ta đến đây làm 
gì? 

Thị tùng đáp: 

- Bào Á Tướng quốc vàng mệnh của Quân thượng và 
Quản Tướng quốc, xuống đây thị sát đân tình. 

Dịch Dung quay người sang hoi Bão Thúc Nha: 

- Có đúng vậy không? 

Bão Thúc Nha nhìn hắn với con mắt giận dữ, ngâng mặt 
không nói. 

Dịch Dung bộc lộ hung tướng, nói: 

- Xem ra là giả thôi, được, sẽ cho hai người họ xuống 
biển để thí sát tình hình cá vậy! 

Hán nói với Dịch Toàn: 

- Em tự đi giải quyết việc này. 

Hắn ghé tai thì thầm mấy câu với Dịch Toàn. 


Dịch Toàn cũng hai lên ác òa đem Bão Thúc Nha và thị 
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vệ bỏ vào trong túi gai. 

Bão Thúc Nha ngửa mát lên trời than: 

- Thương cho Bão Thúc Nha ta gầm rít gió mưa nửa đời 
người, nay chết khóng minh bạch trong tay bọn tiểu nhân. 
Tên tiểu tử Dịch Dung, Chúa công và Quản Tướng quốc 
quyết không tha tội chúng bay! 

Dịch Dung cười: 

- Ha ha, cuối cùng ngươi cũng đã thừa nhận sai lầm của 
mình! Bão Thúc Nha không làm quan cao, bỏ ra biến chui 
rúc lung tung, sảy chân rơi xuống biển chết đuối thì có gì 
liên can đến ta! 


8. TRỜI KHÔNG DIỆT "QUẢN - BÃO CHI GIAO" 


Quản Trọng sốt ruột đứng chờ ở công quán dịch. 

Một đoàn chiến xa và ba trăm binh sĩ phóng như bay về 
cổng quán dịch, từ trên chiến xa đầu tiên, một vị đại phu nai 
nịt, chạy vội tới trước mặt Quản Trọng, hai tay thi lễ: 

- Bắc thuộc đại phu Điền Liệt tham kiến Tướng quốc! 

Quản Trọng ra lệnh: 

- Bản tướng lệnh cho ông lập tức đi đánh tư dinh của 
Dịch Dung, không được để lọt một người nào, ai chống cự 
giết ngay tại chỗ, Dịch Dung phải bát sống! 

Điền đại phụ “tuân mệnh” rồi nhảy lên xe, hồ: 

- Theo ta! 

Quản Trọng tự dẫn mười chiến xa. phóng nhanh về phía 
vách núi thấy hai tên ác ôn khênh từ trên xe xuống hai chiếc 
bao tải. 


Thị vẻ của Bão Thúc Nha trong một chiếc bao tại hét lớn: 
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- Bọn giặc vô pháp vô thiên kia. dám hại Bào Á Tướng 
quốc! Quản Tướng quốc, ngài ở đâu? 

Dịch Toàn phẩy mạnh tay: 

- Vứt chúng xuống! 

Hai tên ác ôn khênh bao tải nhốt Bão Thúc Nha tới bờ 
vách núi, vừa định vứt xuống thì “bộp” một tiếng. một tên 
ác ôn ngã quy xuống. Tên còn lại còn chưa hiểu ra chuyện 
gì thì một mũi tên nữa bay tới, trúng ngay vào phía sau tim 
tên ác ôn. 

Dịch Toàn hoảng quá, quay lại thấy Quản Trọng giương 
cung ngắm về mình, vội quỳ xuống xin: 

- Xin hảo hán tha mạng! 

Thị vệ bước tới trói hắn lại. 

Quản Trọng vội mở bao tải, cởi trói cho Bão Thúc Nha: 

- Bão Thúc huynh, khổ cho huynh quá. 

Bão Thúc Nha thấy là Quản Trọng vội ôm châm lấy ông, 
những giọt nước mắt nóng hổi trào tuôn: 

- Đị Ngô đệ, huynh những tường không còn gặp lại được 
đệ nữa! 

Quản Trọng gạt nước mất: 

- Trời không diệt Quan - Bão chỉ giao. 


9. NGHIÊM TRỊ BỌN DIÊM BÁ 


Quan Trọng sở di đoán việc như thần là do ông tự mình 
có điều tra nghiên cứu. Sau khi phái lệnh điều tra, ông đã 
đánh xe ra phía bờ biến thị sát một lượt. nhất là quan sát kỹ 
xang quanh Khí nhà ở của Dịch Dụng Dụu vào 0ĐnH hình 
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ông già đã cung cấp, òng phán đoán từ phía sau nhà của 
Dịch Dung tới vách biến là một đám rừng cây, không có 
người ở, dưới vực là nước sâu sóng đữ, là một nơi giết 
người lí tưởng. Bão Thúc Nha bị bắt từ mười hòm trước, 
việc lớn như vậy Dịch Dung không thể báo cáo với Dịch 
Nha, từ vùng biển về Lâm Tri đi về có nhanh cũng phải 
tám chín ngày, việc ông đi tuần sát vùng biển, tuy là bí 
mật vi hành, nhưng cũng khó tránh việc lộ phong thanh, 
nhỡ Dịch Dunz đánh hơi biết sớm hạ thủ Bão Thúc Nha..., 
nghĩ tới đó, ông bỗng thấy rất căng thẳng. Ông dự đoán, 
Dịch Dung có giết Bão Thúc Nha cũng phải tiến hành bí 
mật. Vì vậy, ông sai Bác thuộc đại phu dẫn quân đánh 
chiếm nhà Dịch Dung, bất sống Dịch Dung, còn ông tự 
mình dẫn người đến vách núi này. Tình huống diễn ra đã 
hoàn toàn chứng thực phán đoán của ông. 

Bắc thuộc đại phu đem Dịch Dung và bọn ác ôn bắt sống 
được dẫn tới Quản Trọng xin ý kiến. Quản Trọng và Bão 
Thúc Nha bàn bạc, quyết định sẽ triệu tập.một đại hội tuyên 
xử ngay tại diêm trường, vạch tội bất pháp của bọn diêm bá, 
ổn định tỉnh thần dân làm muối, bảo hộ lợi ích cho nhân dân 
muối, làm cho chính sách điểm nghiệp đi vào lòng dân, thúc 
đây sự phát triển của nghề làm muối. 

Cuộc đại hội xét xử đặc biệt đã mơ ở diệm trường. 

Quản Trọng, Bão Thúc Nha ngồi trước bàn, tính thần tự 
tạt, vững tựa Thái Sơn. 

Xung quanh là hàng ngàn dân lầm muối và người 
buôn muối. 

Bão Thúc Nha đứng lên, giọng nghiêm nghị: 

- Giải tội phạm ra đây! 

Hai bình sĩ khiêng chiếc cân lớn ra. đặt lên giá cân. 
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Mọi người ngơ ngác nhìn Quan Trọng và Bão Thúc Nha. 
hai vị Tướng gia định hỏi tội cái cân chăng? 

Bão Thúc Nha chí cái cân. nghiêm giọng: 

- Cái cân kia, tội ác ngươi rất nặng, chuyên làm điều phi 
nghĩa, gõ xương hút tuy uống cạn mô hói của người làm 
muốt, uống cạn máu người làm muối! Biết bao dân làm 
muôi đã bị ngươi hại cho cùng đường, tan cửa nát nhà, 
ngươi biết tội không? 

Mọi người phẫn nộ nhìn chiếc cân. 

Bão Thúc Nha tiếp: 

- Hỡi anh em làm muối, anh em là người vất va nhất! 
Lầm ruộng muối, dẫn nước biên về, phơi chạt, nấu muối, 
đôi bàn chân trần suốt ngày ngâm trong nước muối, môi hạt 
muối là một hạt mồ hôi của anh em, nhưng anh em vẫn đói 
bụng, rét không áo mặc, vì đâu vậy? 

Một dân muối nói: 

- Đều do bọn điêm bá cướp đoạt hết ! 

Bão Thúc Nha: 

- Hỡi anh em làm muối, anh em biết bọn diêm bá đã hại 
anh em như thế nào khòng? 

Mọi người ngơ ngác, hết nhìn Bão Thúc Nha lại nhìn 
Quản Trọng. 

Bão Thúc Nha nói: 

- Này, tôi làm sáng fỏ ra để mọi người xem, người đâu! 

Hai binh sĩ khênh một bao muối vào, treo lên giá cản. 

Bão Thúc Nha bước tới trước cân: 

- Đây là hai trăm cân muối. 


Ông vít mạnh đòn cân xuống. rồi treo quả cân lên : 
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- Anh em xem đây là bao nhiêu? 

Một người dân muối chạy lên xem, nhìn kỹ khâc cân, 
giật mình kêu lên: 

- Ối, chỉ có mội trăm hai mươi cân! 

Dân lầm muốt xít xoa. Một ông già nói: 

- Tôi lấy làm lạ, ở nhà cần đủ hai trăm cân, đến diêm 
trường cân lại thiểu đến nửa, 

Bão Thúc Nha lạt hất ngược cán cân lên phía trên, rồi đưa 
quả cân về khấc hai trăm năm mươi cân: 

- Mọi người xem, hai trãm cân muối giờ thành bao nhiêu? 

Ông cậu nàng Tịnh lên xem. giật mình kêu: 

- Hai trăm năm mươi cân! Một bao muối thế này ta thiệt 
năm mươi cân, thảo nào tôi buôn muối quanh năm mà 
không kiếm được đồng nào! 

Mọi người nghiên răng, nghiến lợi, gào lên: 

- Đập nó đi! 

Bão Thúc Nha giận đữ quát: 

- Đem cái cân này ra. mổ bụng mọi gan thị chúng! 

Hai bmh sĩ khênh chiếc cân xuống, đập mạnh vào tang 
đá. Choang một tiếng, cán cân gãy rời, thuy ngân bên trong 
chảy ra. Thì ra cán cân rồng, giữa có một rãnh dài. gần cuối 
cán cân còn khoét một cái lỗ bằng quả trứng gà. 

Đám người sôi động hắn lên. một ông già tới quỳ trước 
mặt Quan Trọng và Bão Thúc Nha: 

- Tướng giá thân mình, đã giúp dân làm muối chúng tôi] 

Mọi người nhất tề quỳ xuống: 


- Xin tạ ơn Tướng gia: 
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Quản Trọng với đỡ ông già lên, nói to với mọi người: 

- Xin mọi người hãy đứng dậy! 

Mọi người đứng cả dậy. 

Quản Trọng nói: 

- Hỡi anh em làm muối, Quốc quân rất quan tâm đến 
dân làm muối chúng ta, mới sai tỏi và Bão Thái phó tới 
để kiểm tra tình hình. 

Mọi người: “Tạ ơn Quân thượng!” 

Quản Trọng nói: 

- Giờ đây, bọn diêm bá đã trừ bỏ, âm mưu của chúng 
đã bị vạch trân. Để để phòng lại xuất hiện bọn diêm bá 
mới, chúng ta phải tăng cường việc quản lí nghề muối, 
bảo đảm sự giao dịch công bằng. Từ nay về sau, anh em 
còn phát hiện kẻ nào làm bậy phải kịp thời báo cáo nhất 
định sẽ nghiêm trị quyết không dung thứ. 

Mọi người hô: 

- Quân thượng anh minh! Tướng gia anh minh: 

Quản Trọng lại nói với những người buôn muôổi: 

- Hỡi anh em buôn muối, anh em đã góp nhiều công 
sức vào việc sản xuất muối của Đại Tề, phải xuôi ngược 
lưu thông, Quân thượng ta rất biết ơn anh em. Nghẻ cá, 
muối của Đại Tề phải thông qua anh em để bán cho các 
nước Trung Nguyên anh em thật là vất và! 

Các thương nhân hô: 

- Đại Tề có được minh quân hiển tướng, chúng tôi 
thật yên lòng! 
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10. DỊCH NHA NẤU THỊT CON 


Dịch Nha từ cung Tẻ Vương về tới nhà rúc đầu ngay vào 
giường, hết thở vấn lại than đài. 

Đứa con hai năm tuổi tên Dịch Hồ chạy tới bên giường, 
ôm lấy Dịch Nha: 

- Bố ơi, ăm cơm! 

Dịch Nha sốt ruột phẩy tay, làm đứa con bị hất ngã ngửa: 

- Đi đi! | 

Dịch Hổ ấm ức lóp ngóp bò dậy, nước mát lưng trồng, 
nhìn bố vẻ đáng thương. 

Mẹ Dịch Hồ bước tới, đưa tay lên sờ trán Dịch Nha, nhẹ 
nhàng hoi chồng: 

- Bố nó làm sao vậy? Khó chịu trong người à? 

Dịch Nha chỉ thở dài. 

Mẹ Dịch Hồ lại ân cần hỏi: 

- Hay trong triều có việc gì không vừa ý2 

Dịch Nha gảm lên: 

- Đừng làu bàu gì bên cạnh tôi nữa, đi cho rảnh! 

Mẹ Dịch Hồ vẫn dịu đàng tươi cười: 

- Chuyện gì cũng phải ăn cơm đã! 

- Ăn cơm? Ngày mai thì cá cái nhà này đi mà uống gió 
Tây bác! 

Dịch Nha gảm lên với vợ. 

Dịch Nha thực đã gặp rắc rối to. mọi việc do em ông 
Dịch Dung gây nên. Vốn lẽ em ông làm diêm bá ngoài vùng 
biển, hoành hành vỏ đạo, cân nặng vào cân nhẹ ra, dân nghề 


cá nghệ muội ldòn có người Kiện Ông, clhng qua VÌ có ông 


233 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


ở bên Hoàn Công, nên cứ làm ngơ đi. Tài nấu ăn của Dịch 
Nha vào bậc nhất nước Tề. Tẻ Hoàn Công lại thích ăn ngon, 
nén coi Dịch Nha như viên ngọc trên tay. Đừng xem thường 
hán là đầu bếp, các đại phu trong triều cũng phải nể hẳn. 
Dịch Dung cho mình có chỏ dựa vững, càng ngày càng làm 
điều càn rỡ. Dịch Nha vốn muốn trừ bỏ Bão Thúc Nha để 
chặt đi cánh tay của Quản Trọng, bỏ đi hòn đá chân đường 
cho hán leo cao. Nhưng không ngờ, Dịch Dung làm việc 
này không gọn, Quản Trọng không những cứu được Bão 
Thúc Nha còn lật tấy được cái trò cán cân có thuỷ ngân, đập 
vỡ cân tại chỏ„ bát Dịch Dung giao cho Tân Tu Vô xử tội 
chết, đang giam trong lao từ tù. Quản Trọng báo cáo việc 
này với Hoàn Công, Hoàn Công nổi giận lôi đình. Dịch 
Dung chết là chắc, may mà hắn một mình, làm một mình 
chịu sống chết không liên can gì đến anh. Nhưng Quản 
Trọng muốn làm ra lẽ, truy tới cùng Kẻ sau lưng của Dịch 
Dung, đã đề nghị với Hoàn Công, phải trục xuất Dịch Nhat 
ta khỏi cung. Quản Trọng quyền lớn như vậy, Hoàn Công 
cũng chẳng còn cách nào. Bữa cơm tốt này. Hoàn Công đã 
sai người báo với hấn, ngày mai là ngày nấu cơm cuối cùng. 
từ ngày kia hắn nhất định phải rời cung. 

Đòi với Dịch Nhà, thật là tín sết đánh. Đừng xem hãn chỉ 
là một đầu bếp. lòng tham của hàn rất lớn. hắn mơ ngủ cũng 
nghĩ mình sẽ làm Tướng quốc thay Quản Trọng. Hân từng 
nhiều lần bàn với Thụ Điêu, Khái Phương, ba mươi năm sau 
sẽ phân cao thấp với Quan Trọng. Quản Trọng có tài mấy, 
rồi cũng phải già, mặt trời Không thể nào cũng là đứng ngo. 
Không ngờ lần này vỡ móng. Còn có một ngày mai nữa 
thỏi. liệu còn cứu văn được không? Làm sao Hoàn Công có 
thể thu về lệnh đã bạn. Hắn biết. Hoàn Công cũng không 
p0 loại tần thường, huớng hỗ nuốc Tế là họ Khương đâu 
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phải họ Quản, chỉ cần Hoàn Công quyết tâm giữ hán lại thì 
Quản Trọng cũng chẳng làm gì được. Dịch Nha cũng rõ, 
Hoàn Công sở dĩ thích hãn là vì quý tài nghệ nấu nướng của 
hán. Cho nèn, muốn để Hoàn Công thay đổi ý định, phải 
tính nước từ việc nấu ăn này. 

Dịch Nha trăn trọc suy nghĩ, bất giác đã tới nửa đêm. 
Hắn bước ra sân, đi đi lại lại, bối rối như kiến bò trong chảo 
nóng. Bữa cơm ngày mai sẽ nấu món gì đây? Thật tình, 
Dịch Nha đã dâng ngón nghề án trong người, không còn 
nghĩ ra được chiêu gì mới. Lúc này, bên tai hắn văng lời của 
Thụ Điêu: "Dịch Nha lão đệ, bữa cơm mai là bữa sống còn 
đó! Bữa cơm đó phải làm cho Quân thượng ăn vào, thấy 
được lòng trung thành của đệ, mà thay đổi ý định mới 
được”. Đúng như vậy, nhưng món ăn gì mà có thể đạt được 
hiệu quả như vậy? 

Già gáy làn đầu. 

Dịch Nha lo lắng cuống cuồng, mặc đù gió đêm rất mát, 
nhưng hắn vẫn lo vã mồ hôi. Bông nhiên, hắn nghĩ tới mấy 
bữa trước đi ra ngoài săn cùng Hoàn Công. Hôm đó Hoàn 
Công bán trúng một con đè, Dịch Nha quay con đê ngoài 
ròn trong non, Hoàn Công ãn rất ngon miệng, cười nói với 
hắn: "Ái khanh, tài nghệ của khanh thật không bình thường, 
xem ra các mĩ vị trên đời này, ngoài thịt người, quả nhân 
chưa từng thương thức, còn món gì cũng đều đã được ăn”. 
Nghĩ đến đây, mắt Dịch Nha bồng vụt sáng. Thịt người! 
Đúng, thịt người có thể ăn. Nhưng lấy đâu ra thịt người đây? 

Trong phủ của Dịch Nha, thị nữ, người hầu cả bầy nên 
giết nam hay nữ? Hãn lại nghĩ, tuỳ tiện giết một người làm 
món súp thịt người để dang Hoàn Công, thì liệu Hoàn Cóng 
đã nhìn ta được lòng trung của hân chưa? Dịch Nha lắc đầu, 
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chi có giết người thân của mình thì Hoàn Công chắc mới 
cảm động. Người thân của hắn chỉ có vợ hắn và đứa con trai 
Dịch Hồ, hai người đó ai nặng ai nhẹ? Giết vợ có thể lấy vợ 
khác, chứ con trai chưa chắc đã đẻ được nữa. Con trai nạng 
hơn vợ. Dịch Nha rút đoán kiếm ra, quyết định giết vợ. 
Nhưng hãn lại nghĩ lại, nếu như con trai nặng hơn vợ, vậy 
thì giết con trai hay giết vợ sẽ càng thể hiện lòng trung của 
hắn với Hoàn Công hơn? Đương nhiên là phải giết con trai. 


Dịch Nha nghiến răng, hạ quyết tâm. Hắn bước vào 
phòng ngủ của con trai, chỉ thấy ngọn nến sắp tàn, lửa nến 
đang bập bùng. Con trai hắn ngủ đang ngon, tựa hồ nó đang 
có giấc mơ đẹp đẽ, gương mặt hồng hồng thoáng nụ cười 
ngây thơ đáng yêu. Dịch Nha nhìn con nước mắt ròng ròng. 
Hãn chỉ có một đứa con trai đó, mà Dịch Hồ thông minh 
hơn người, có chí lớn, nó là máu múủ ruột rà của hắn. hắn 
làm sao nỡ tâm giết con mình? 


Nhưng nếu không giết, ngày mai hãn phải cuốn xếo. 
Giấc mộng Tướng quốc của hắn, vinh hoa phú quý của hắn, 
đều sẽ tan thành mày khỏi. Những thứ đó còn quan trọng 
hơn đứa con. Hản tự măng mình, Dịch Nha hỡi Dịch Nha, 
lúc này là lúc nào rồi mà còn cái thói nhị nữ thường tình 
như các bà già vậy? Căn quyết Không quyết. ất phải chịu 
hoa. Hơn nữa, có thể lấy thêm vợ, đẻ thêm mấy đứa con trai 
cũng được cơ mà! Thế là, hắn cảm lấy đoan kiếm. 


Dịch Hồ đang ngủ mơ, bồng cười lên tiêng: "Bố ơi. lớn 
lên con sẽ làm Tướng quốc!” Thanh đoán kiếm của Dịch 
Nha lại bất lực hạ xuống. Đúng, cầm thú còn thương con, 
chẳng nhề Dịch Nhà Không bằng cá cảm thú” Chẳng may, 
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đã giết con mà Hoàn Công vẫm không thể tình, ta chẳng 
mang hận suốt đời? Còn lưu tiếng xấu đến muôn đời sau. 

Gà gáy lần thứ ba. 

Dịch Nha cuối cùng đã hạ quyết tâm. Tiền đồ của hắn là 
ở hành động lúc này. Không bằng cầm thú cũng được, tiếng 
xấu muôn đời cũng được, hăn khòng cần những thứ đó! Tay 
trái Dịch Nha dùng vải bịi mồm Dịch Hổ, tay phải vung 
đoản kiếm, nhắm mắt lưỡi kiếm chọc thẳng vào ngực con. 

Dịch Nha nhìn vết máu trên giường, lại nhìn thanh kiếm 
đầy máu trong tay, chỉ thấy mã: hoa, đất trời xoay chuyển, 
ngã vật ra đất. 

Trưa hôm sau. Dịch Nha bưng một liễn súp thịt người 
đâng trước mặt Hoàn Công. 

Hoàn Công nếm thư, khen: 

- Sứp thịt thơm ngon quá! 

Ông húp liền mấy miếng, nói: 

- Ái khanh, súp này nấu bằng gì, sao quả nhân chưa được 
ăn bao giờ? 

Dịch Nha nước mắt đầm đìa, khóc không thành tiếng, 
quỳ xụp trước mặt Hoàn Công: 

- Quân thượng... 

Hoàn Công giật mình. nhìn Thu Điêu. 

Thụ Điều vội thưa: 

- Bấm Quân thượng. Dịch Nha vì muốn để Quân thượng 
được nếm đu trăm vị trên đời, đã giết con trai mình, nấu 
thành đồng tử canh để dâng Quân thượng. Thưa Quân 
thượng, Dịch Nhà một đa trung thành trời xanh có thể 
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chứng giám. 

Hoàn Công giật mình hỏi Dịch Nha: 

- Thật vậy không? 

Dịch Nha gật đầu: 

- Vì Quân thượng, Dịch Nha có phải mổ bụng moi tim, 
cũng cam lòng! 

Hoàn Công rất cảm động bước tới đỡ Dịch Nha: 

- Ái khanh trung thành với quả nhàn như vậy, thực hiểm 
thấy, thực hiếm thấy! 

Thụ Điêu thở dài, nói: 

- Thưa Quân thượng, đáng tiếc là ngày mai Dịch Nha đã 
phải... 

Dịch Nha lại quỳ trước mặt Hoàn Công: 

- Thưa Quân thượng, xin cho tiểu nhân được ở lại, chỉ 

cần được hầu hạ Quân thượng thì xử phạt tiểu nhân như 
thế nào cũng được. 

Hoàn Công nói: 

- Thôi được, ái khanh, quả nhân đồng ý, khanh sẽ ở lại. 
Quả nhân không thể thiếu khanh. 

Thụ Điêu nói: 

- Nhưng còn Tướng quốc... 

Hoàn Công cười: 

- Quả nhân đã quyết, chắc Tướng quốc cũng phải nể. 

Thụ Điêu giục Dịch Nha: 

- Còn không mau lạy tạ ơn Quân thượng đi! 

Dịch Nha liền rập đầu luôn ba cái. 
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HƯƠNG HAI 
KHỞI ĐẦU NGHIỆP BÁ 


I. HỘI MINH Ở BẮC HẠNH 


Năm 681 trước công nguyên nước Tống sinh nội loạn, 
Đại Tướng Nam Cung Trường Vạn giết chết Tống Mẫn 
Công, lập công tử Du làm Quốc quân. Công tử Du là anh 
em thúc bá với Mẫn Công, người Tống không phục, lại giết 
công tử Du, lập em ruột của Mẫn Công là công tử Ngự 
Thuyết làm Quốc quân. Công tử Ngự Thuyết kế vị, nhưng 
địa vị rất bấp bênh, mãi không được chư hầu thừa nhận. Vừa 
lúc đó, Chu Trang Vương băng hà, Chu Lý Vương lên ngôi. 

Quản Trọng tính thời thế, đề nghị với Tê Hoàn Công rằng: 

- Chư hầu ngày nay, ai cũng †ö vẻ anh hùng, không biết 
tôn phụng Chu Vương. Nhà Chu suy yếu, nhưng vẫn là chúa 
chung thiên hạ. chư hầu không đến chầu, không cống nạp 
Chu Thiên tử, cục diện lộn xôn, mất trật tự này phải chân 
chỉnh. Nay có địp tốt, nước Tống đang có loạn Nam Cung 
Trường Vạn, tạc thần tuy đã chết, nhưng địa vị của Quốc 
quân chưa vững vàng có thể còn loạn tiếp. Quân thượng có 
thể sai Thấp Bằng đến triều Chu, một là để chức mừng tân 
vương triều Chu đăng vị. hai là xin Chu Thiên tử hạ chỉ lấy 
Tế làm chủ, đại hội chư hần, làm cho quân vị Tếng Hoàn 
Công được vững chắc. nhân việc này để lập cơ xưng bá. Sau 
lần đại hội chư hầu này. Chúa công sẽ gây được uy tín, sau 
đó phụng mệnh Thiên tử để lệnh chư hầu. đối nội thì tôn 
trọng Chủ Vương, đối ngoại thì giúp đỡ các nước suy yếu ở 
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Trung Nguyên, kìm chế các nước cường bạo, thảo phạt các 
chư hầu hôn dâm vô đạo, dẫn đầu chống lại sự xâm lãng của 
các nước đối với Trung Nguyên, khiến cho hải nội chư hầu, 
đều biết nước Tề chủ trì chính nghĩa, đại công vô tư. Một 
khi hình ảnh đó được xác lập, chư hầu các nước tất nhiên 
đều sẽ dựa vào Tẻ. Như thế, không cần phải dùng đến binh 
xa, mà địa vị bá chủ của Chúa công vẫn có thể thành công. 

Hoàn Công tiếp thu ý kiến của Quản Trọng, lập tức sai 
Thấp Bằng di sứ đến Lạc Dương vào triều chúc mừng Chu 
Lý Vương. Quả nhiên, không ngoài dự kiến của Quản 
Trọng, Chu Lý Vương thấy Tề Hoàn Công tôn trọng vương 
thất nhà Chu như vậy rất mừng, lập tức ha chỉ, giao Tề hầu 
đứng ra đại hội chư hầu, để an định vua nước Tống. 

Thấp Bằng về nước Tẻ hội báo với Hoàn Công, Hoàn 
Công cả mừng, lập tức bàn bạc với Quản Trọng: 

Hoàn Công hỏi Quản Trọng: 

- Tướng quốc, lần họp này ở Bắc Hạnh, ta nên mang theo 
bao nhiêu bình xa? 

Quản Trọng lắc đầu: 

- Quân thượng phụng mệnh của Thiên tử, họp với chư 
hầu các nước, đem bình xa đi vô ích, lần đại hội này là đại 
hội của xiêm áo. 

Hoàn Công nghĩ một lát, gật đầu đồng ý: 

- Lời Tướng quốc có lí, vậy theo Tướng quốc, lúc nào đại 
hội là tốt nhất? 

Quản Trọng trả lời: 

- Nay là mùng ba tháng giêng, có thể định vào mồng một 
tháng ba, thời gian chuẩn bị hai tháng là đã. 

Thế là Tế Hoàn Công lập túc lấy đanh nghĩa Chú Thiên 
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tử phát ra bố cáo, báo cáo cho các nước Tống, LÃ, Trần, 
Thái. Vệ, Trịnh, Tào, Chu ngày mồng một tháng ba hội 
mình ở Bắc Hạnh. 

Quản Trọng bố trí Vương tử Thành Phụ dẫn quân đến 
Bắc Hạnh, dựng một đài cao ba trượng phân làm ba cấp, 
phía trái đàn treo chuông, phía phải đàn đặt trống, giữa bày 
hư vị của Chu Thiên tử. Cạnh đàn đấp một bệ đất, trên đặt 
ngọc, lụa, đồ uống rượu v.v... Bên cạnh đài cao, dựng một 
quán xá cao to rộng rãi để chư hầu các nước nghỉ ngơi. 

Ngày 26 tháng hai, Tống Hoàn Công Ngự Thuyết dẫn 
một trăm bính xa đầu tiên tới Bắc Hạnh. Tẻ Hoàn Công và 
Quản Trọng đón và sắp xếp ông nghỉ ở quán xá. 

Tống Hoàn Công nói: 

- Tế hầu vâng mệnh Chu Thiên tử triệu tập chư hầu về 
họp, giúp quả nhân an đính quân vị, quả nhân thật vô cùng 
biết ơn. 

Hoàn Công cười: 

- Nếu biết ơn, xin ngài nên biết ơn Chu Thiên tử, chúng 
ta đều là thần quốc của Chu Thiên từ mà thòi. 

Tống Hoàn Công không nhìn thấy binh xa của nước Tề, 
bèn hỏi: 

- Tề hầu không đem bình xa đến đây sao? 

Hoàn Công cười nói: : 

- Chúng ta là anh em gặp nhau, đem binh xa đi ích gì. đại 
hội Bắc Hạnh là đại hội xiêm áo thôi. 

Tổng Hoàn Công nghe xong, liên vội lệnh cho thủ hạ 
đem bình rút ra ngoài hai mươi dâm. 

Vừa sắp xếp cho Tống Hoàn Công xong thì Trần Tuyên 
vòng Chữ Cũữau, Chú Tử Khác. Thái Ài hầu Hiến Vũ cũng 
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đẫn binh xa tới Bắc Hạnh, thấy đàn đựng nguy nga, sắp xếp 
lịch sự, quán xá ròng rãi dễ chịu, nhất là không thấy một 
binh xa nào của Tẻ, đều rất cảm động, nên cũng học Tống 
Hoàn Công: cho binh xa lui ra đồng ở ngoài hai mươi dặm. 

Sau khi bốn nước đến, các chư hầu còn lại không thấy 
âm tín, Tê Hoàn Công đợi ba ngày nữa xem đã sắp tới ngày 
họp, sốt ruốt hỏi Quản Trọng: 

- Chư hầu không đủ, liệu có phải đối ngày họp không? 

Quản Trọng không đồng ý nói: 

- Tục ngữ nói: Tam nhân vi chúng, nay đã có năm nước 
đến họp, có thể cứ làm đúng ngày. Nếu đổi ngày, là nước Tề 
ta mất tín, ngôn mà bất tín là điều tối kị của xưng bá. Phàm 
những chư hầu không đến đúng hẹn là không tuân theo 
vương mệnh. mà Quản thượng lần đầu tiên họp chư hầu, 
quyết không thể không giữ chữ tín. 

Hoàn Công gật đầu khen phai: 

- Thôi được. 

Sáng ngày mồng một tháng ba, nắng đẹp gió hoà. 

Chư hầu năm nước hội họp dưới đàn. Làm lễ tương kiến 
xong, Tề Hoàn Công nói trước: 

- Thưa chư công, những năm vẻ đây, vương thất nhà Chu 
suy yếu, thiên ha hỗn ]oạn. Quả nhàn phụng mệnh Thiên từ, 
cùng chư công họp mặt để giữ lấy nhà Chu. Việc ngày hôm 
nay trước hết xin chư công hãy cử ra một người làm chủ, 
sau đó có thể thực hiện những ý chỉ của Chu Thiên tử. Đề 
nghị chư công bàn bạc xem cử ai thích hợp nhất? 

Quốc quân ba nước Trần, Chu. Thái rì tầm trao đổi cùng 
nhau. Tống Hoàn Công Ngự Thuyết một mình trầm tư 
không nói. 
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Theo lẻ thường cua thời đó. tước vị chư hẳu phân theo 
tôn tí trật tự: công, hầu, bá, tử, nam. Nước Tông là công 
quốc. Tế là hấu quốc. làm chủ đáng lẽ phải là nược Tống. 
Nhưng Tông còng mới lên ngôi, còn đang phải dựa vào sự 
giúp đỡ cua Tẻ Hoàn Công để an định quân vị, đương nhiên 
phải chọn Tế Hoàn Công. 

Để cho việc suy tồn Tẻ Hoàn Công được thuận lợi, Quản 
Trọng đã hai ngày nay tích cực thương lượng trước với Trần 
Tuyên công, Trấn Tuyên Công cũng muốn quan hệ tốt với 
nước Tê bèn dẫn đâu phát biểu: 

- Tế hầu thay mặt Chú Thiên tử triệu tập mọt người hội 
họp, chỉ có Tế hấu làm chủ mới có thế thực hiện được ý chỉ 
của Chu Thiên tử, không ai có thể thay thế được. Nên ý kiến 
của quả nhân là, nén cử Tẻ hầu là chủ cho hội mình. 

Thái Ai hầu cũng nuốn dưa vào nước Tế để ức chế nước 
Sở. Nước Sở luôn sây chuyện với nước Thái. thính thoảng 
lại gây rắc rối. mà thức lực Thái thì không bằng được Sở. 
Lần này, đến Bắc Hạnh họp cũng vì mục đích muốn quan hề 
tốt với Tẻ, nghe Trần Tuyên công nói vậy. vòi hương ứng 
luôn: 

- Lời của Trần hầu có lí, chủ của mình hôi lần này ngoài 
Tế hầu không còn ai thích hợp hơn nữa. 

Nước Chu là nước nho, tước vị thấp nhật, cũng muôn lày 
lòng nước Tẻ, lại thầy Te Hoàn Công khong mang bình xa 
tới đòi xứ VỚI mới người đây thành ý, nên cũng nói: 

- Qua nhân đồng Ý với ý kiến của Thái hầu và Trần hầu, 
xin để cư Tế hàu làm mình chủ. 

Tế Hoàn Cong mặt mày hơn hơ, liếệc nhìn Quản Trọng. 
mát Quản Trọng văn Lạnh nhữ tiên, vững như núi, với kìm 
hết bộc lộ của mình, nói với Tổng Hoàn Công: 
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- Ý của Tống công thế nào? 

Tổng Hoàn Công Ngự Thuyết rất khó tỏ thái độ. Theo 
tước vị. ông là cao nhất, mính chủ phái la ông những ông tự 
biết mình. trong nước chính trị hồn loạn, giải quyết không 
töt thì ngôi Quốc quân của ông cũng ngồi khó chắc, nên rất 
cần dựa vào sự giúp đỡ của Tế Hoàn Công. llơn nữa, Tề 
Hoàn Công làm việc là theo lệnh của Chu Thiên tử. nên 
đành miễn cưỡng đồng ý: 

- Nay Trần hầu. Thái hảu, Chu tư đều đồng ý Tề hảu làm 
minh chủ, qua nhân khóng có ý kiên gì Khác. 

Tề Hoàn Công thị lễ với mọi người. rồi nói: 

- Cung kính không bằng phục tùng, nay mọi người đã tin 
ở qua nhân. quả nhân xin phục tùng, Thôi, xin mọi người 
lên đàn làm minh ước. 

Tế Hoàn Công dẫn đầu, Tống Hoàn Công kế theo, thứ ba 
là Trần Tuyên Công, thứ tư Thái Ai Công, thứ nam là Chư 
từ, lần lượt bước lên đàn, hai bên đàn trống chiêng nổi dây. 
tấu lên khúc nhạc Tẻ hùng tráng. 

Trong tiếng nhạc, Quốc quản nám nước trước hết làm đại 
lễ kiến điện hư vị của Chú Thiên từ, sau đó làm lễ giao bái. 
rồi cùng trò chuyện tình bạn anh em. 

Thấp Bang tay cảm sách ước, quỳ dưới hư vị Chú Thiên 
tử. đọc: 

- Ngày mỏng một tháng ba nam Chú Lý Vương nguyên 
niên, Tẻ Tiêu Bạch. Tống Ngư Thuyết. Tràn Chữ Cữu, Thái 
Hiện Vũ, Chủ Khác theo mệnh của Thiên từ, họp ở Đặc 
Hạnh. cùng nhau nghị định. phò trợ vương thất, chống lại 


bến ngoài, đẹp bang nội loạn. giúp! ve phò nguy, Nguồi Hào 
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vị phảm mình ước, các nước sẽ cùng thảo phạt 

Tẻ Hoàn Cóng chấp tay về phía hư vị Chu Thiên tử, nói: 

- Xin theo minh ước! 

Trần Tuyền Công, Thái Ai hầu, Chu từ nói: 

- Xin theo mình ước. 

Tế Hoàn Côns chỉ thi lễ hư vị Chu Thiên tử, không 
nói gì. 

Quản Trọng nhìn rõ. tới thị lễ các vị chư hầu, nói: 

- Các nước Lỗ. Vệ, Trịnh, Tào dám trái vương mệnh, 
không đến dự họp, không thể không thảo phạt, để nghiêm 
vương mệnh. 


Hoàn Công cũng nói; 

- Thưa tứ công, tệ quốc binh xa không đủ, mong được tứ 
công đồng tâm hiệp lực. để thực hiện thảo phạt. 

Trần Tuyên Công. Thái Ai hầu. Chu tử đồng thanh nói: 

- Sẵn sàng nghe sự điều khiển của Tề hầu. 

Tê Hoàn Công nhìn ra chỏ khác, không nói gì. 

Hội mình kết thúc. Tống Hoàn Công trở về quán xá, 
trong lòng buồn rầu than dài thờ ngắn. 

Tướng quốc Đới Thúc Bì đã biết việc hội mình này. ông 
rất căm giận bất bình. Tế Hoàn Công là thứ bậc gì mà đám 
vượt mặt Tống Hoàn Công. Ông cho rằng. đây là làm nhục 
Tổng Hoàn Công, cũng là làm nhục nước Tống. thấy Tống 
Hoàn Công buôn bã. liền ân cần hỏi: 

- Thưa Chúa công, người có tâm sự gì chăng) 

Tổng Hoàn Công thờ đài nói: 


= Tẻ hàu đám: tự lòn mình, giường ngọn cò của Chí Thiên 
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tử. việt vị làm mình chủ, đặt quả nhân vào vị trí nào? 

Đới Thúc Bì tức giản nói: 

- Tế hầu quả Không biết tự lượng sức mình. ngang nhiên 
bất chấp tỏn tì trật tr, lần hội mình này, đáng lẽ phai là 
Chúa công lầm mình chủ. 

Tổng Hoàn Công buồn bực nói: 

- Tể hầu khỏng những nhận làm mình chủ. còn hiệu lệnh 
cho các nước, muốn điều khiến bình xa các nước. thảo phạt 
các chư hầu khỏng tham gia mình hội. Trần hầu. Thái hầu, 
Chu tử đều làm theo ánh mất của Tề hầu, quả nhân cũng 
chang còn cách nào hơn. 

Đời Thúc Bì cười nhạt, nói: 

- Lần hội minh Bác Hạnh này. đáng lẽ phải có chín nước 
tham đự, nhưng chỉ có năm nược đủ thấy uy vọng của Tế 
hầu không cao. 

Tống Hoàn Công nói: 

- Quá nhân xem Tề hầu, chí khỏng phải nhỏ, ra về bá 
chủ, con người này ta Không nên xem thường. 

Đới Thúc Bì đáp: 

- Chúa công thật sáng suốt. Hiện này Tẻ hầu chưa đủ sức 
mạnh. Ông ta muốn mượn lực lượng các chư hầu để đạt 
được mục đích bá chủ của mình, nếu óng ta thật thông soái 
được quản của năm nước. để chỉnh phục nước Lô. nước 
Trịnh thì ông ta đúng sẽ thành bá chú. Tế hấu xưng bá, là 
việc khỏng có lơi cho nước Tống. Theo ý của thân, bốn 
nước tham dự mình hội, có Tổng lá lớn, nước Tông Không 
nghe lời kêu gọi của nước Fé, bà nước Trần, Thái. Chủ cũng 
không phai là cứ theo mãi Tẻ hấu. Như vảy là mình hội ở 
Bắc lanh sẽ thất bu, 
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Tống Hoàn Công gật đầu tán thành: 

- Phải đấy, qua nhã đến Bác Hạnh, là để được Chu Thiên 
tử khẳng định, củng cố địa vị của mình, nay mục đích đó đã 
đạt rôi. 

Đới Thúc Bì vội thêm: 

- Đúng, mục đích của Chúa công đã đạt, không cân thiết 
ở lại nơi này nữa. 

Tống Hoàn Công suy nghĩ một lát, bỗng đứng phát dậy: 

- Phải, quả nhân đường đường là một công quốc. tại sao 
lại phải dưới quyền Tề hầu! Truyền lệnh của quả nhân. tối 
nay lập tức lên đường trở về. 

Đốt Thúc Bì vội phụ hoa thêm: 

- Chúa công quả sáng suốt, làm cho Tề hầu phải bế mặt! 
Nhưng để thận trọng hơn, thần để nghị canh năm lên đường 
là hay nhất. Lúc đó thì thần không hay mà quỷ cũng chàng 
biết. 

Tống Hoàn Công tỏ ý tán đồng: 

- Được, ái khanh mau đi sắp đặt, chuẩn bị sắn sàng, canh 
năm lên đường. 

Sớm hôm sau, Tế Hoàn Công phát hiện Tống Hoàn Công 
không chào mà từ biệt, giân lắm. Rõ ràng là muốn hát chậu 
nước bẩn lên người ông. lận tức định hạ lệnh cho Đại Tư mã 
Vương tử Thành Phụ và Đại Tướng quản Công Tôn Thu về 
ngay Lâm Trị điều binh đuổi theo Tống Hoàn Công. nhưng 
bị Quan Trong ngăn lại. Quản Trọng bình tính nói: 

- Thưa Chúa công, nước Tống vi phạm minh ước bo về, 
tội đáng thảo phạt, nhưng ông ta có thể không tin rằng, 
chúng ra không thể làm điều bất nghĩa. Chúa công hay Chu 
Tiiền từ triệu tập chủ hấu, Tổng công nay phạm mịnh ước 


247 - (UIÄN TỪ TRUYỆN 


bỏ về là phản lại Chú Thiên từ. Vì vậy có thể tâu báo với 
Chu Thiên tử, để Chủ Thiên tử ra lệnh thảo phạt. Như vậy, 
đem quân đi có đanh, có nghĩa. Nhưng trước mắt. còn nhiều 
việc còn cần gấp hơn việc di thảo phạt Tống còn đang chờ 
Chúa công. 

Tề Hoàn Công liếc nhìn Quản Trọng, hỏi răng: 

- Còn việc gì gấp hơn việc thảo phạt Tống? 

Quản Trọng nói: 

- Tuy Tống chống lại minh ước, nhưng đù sao ông ta 
cũng đã đến Bác Hạnh họp. Nhưng nước Lỗ. ngày hội mình 
cũng không tham dự, Lỗ hầu xem thường Chúa công là việc 
nhỏ, nhưng xem thường Chu Thiên tử là chuyện lớn, cần 
phái tháo phạt nước Lô trước, không khuất phục được nước 
Lỗ. sao khuất phục được nước Tống. Hơn nữa, nước Lô cách 
nước Tế không xa, thảo phạt tiện nhất. 

Tế Hoàn Công nghe nói thảo phạt nước Lô, thoát chốc, 
một ngọn lửa vô tình bốc lên trong lòng, nỗi nhục thua trận 
Trường Chước, ông vẫn luôn luôn phi nhớ trong tim. Lập 
tức Tẻ Hoàn Công đồng ý với đề nghị của Quản Trọng: 

- Lời Tướng quốc rất lợp ý quả nhân. Vậy ta sẽ cùng ba 
nước Trần, Thái, Chu cùng thảo phạt Lò! 

Quan Trọng lại nói: 

- Thảo phạt nước Lỏ, hãy thảo phạt nước Toại trước, nước 
Toại là nước nhỏ sức yếu. nước phụ thuộc của nước Lô, đại 
quân kéo tới, phút chốc có thẻ đánh được, Không phí sức. 
Nước Toại một Khi đã mất. nước Lỏ tất sợ hãi. vì họ có tật. 
Bây aiờ. Chúa công sai một viên đặc sứ tới Lô trách 1ô hầu 
không đến hội mình ở Bác Hạnh. Mật khác, Chúa công lại 
sai người đựa thư cho mẹ Lô hâu là Văn Khương phu nhân. 
Vận Khương phú nhấu là chị của Chúa công, kháng định bà 


QUÄN TỪ TRUYỆN - 249 


không muốn có chuyện cạn qua giữa hai nước Tẻ Lô. Lò 
hầu bên trong bị mẹ ép, bên ngoài khiếp sợ bình uy, nhât 
định sẽ xin nhập hội mình. Nếu Lỗ hầu chủ động xin gia 
nhập hội mính, Chúa công nên hoạn nghênh họ, nước Lô 
không cần đánh mà phải tự nhập hội mình Dẹp yên Lỏ, mới 
xm Chu Thiên tử đem quân đội đi thảo phạt Tông. bấy giờ 
thế ắt như che tre. 

Tế Hoàn Công cười: 

- Mưu kế của Tướng quốc quả cao hơn người, vậy ta sẽ 
làm theo Tướng quốc! 

Tế Hoàn Công tự dẫn bốn lộ đại quân của Tề, Trần. Thái, 
Chu tân công nước Toại. Nước Toại nhỏ bằng bàn tay, sao 
chịu nổi sức ép của đại quân lớn như vậy, thua chạy như gió 
thu thỏi quét lá khôỏ. Diệt Toại xong, đại quân tiến đánh 
nước LỎ. 


2. 1Ô TRANG CÔNG LO CUỐNG CUỒNG 


Tin tức truyền về Lỗ củng, quả nhiền Lỗ Trang Còng 
hoàng sợ. Một nước Tế đã rất khó chống nổi, nay lại thêm 
đạt quân ba nước Trần, Thái, Chu chống đỡ sao đây? Lễ 
Trang Công vội triệu tập quần thân để bàn kế. 

Công từ Khánh Phụ xung phong nói: 

- Tế hầu đã không chịu rút ta bài học thất bại ở Trường 
Chước, nay lạt xâm phạm nước Lô. vậy thì nước trần trể 
phai lây đất mà ngăn. bình đánh đến phải đem tướng ra 
chặn, thần nguyện đem quản đi đánh lui quản Tẻ! 

Thị Bí vội bước ra. thưa: 


~ hong được, khong được: Đùng bình đánh lạt quyet 


249 - QUÁN TỬ TRUYỆN 


không phai là thượng sách! 

Lô Trang Cóng liếc nhìn vị quan trí nang” này, hỏi: 

- Thị ái khanh có cao kiến gì? 

Thì Bá nói: 

- Thần trước đây đã nói, Quản Trọng là kỳ tài thiên hạ, 
nước Tẻ được ông ta trị lí đã dần cường thịnh, không phải là 
nước Tẻ xưa kia nữa. Quản Trọng tỉnh thông đạo trị binh, 
quân Tẻ ngày nay cũng không còn là quân Tê ngày trước. 
Lại thêm quân ba nước Trần, Thái, Chu không thể cùng họ 
lấy cứng chọi cứng, đó là thứ nhất, thứ hai cuộc họp Bắc 
Hạnh. nước Tề lấy danh nghĩa Chu Thiên tử triệu tập, nước 
Lỗ không đến dự, đó là chống lại mệnh lệnh của Chu Thiên 
tử, nước Lỗ đuối lí. Nay Tề hầu giương lá cờ của Chu Thiên 
tử đến thảo phạt, xuất binh hữu đanh, không thể kháng cự. 

Trang Công xoa tay lo lắng: 

- Vậy, quả nhân phải làm thế nào bây giờ? 

Thị Bá nói: 

- Tê và Lỗ, hai nước tuy hay bất hoà, nhưng có cơ sở để 
hoà mục. Nay thần cho ràng, Chúa công có thể chủ động 
xin hoà và gia nhập hội minh. quân Tề nhất định sẽ không 
đánh mà lui. 

Trang Công nghe xong. chưa có được chủ ý ngay, vội hỏi 
tướng quân Tào Quê, người đã đánh cho quân Tề khiếp đảm 
ở trận Trường Chước: 

- Tào đại phu có cao kiến gì? 

Tào Quê nói: 

- Lời của Tào đại phu, hoàn toàn nhất trí vớt suy ngÌĩ của 
thần, không nên đánh trận này, nên cầu hoà ra nhập hội minh. 

Vừa lúc này. điện về quan thòng báo: 
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- Rầm Quản thượng, Tề hầu sai sứ giả mang thư đến, 

Lò Trang Công vôi nhận thư. mơ ra xem, chỉ thấy thư 
viết: "Qud nhón và ngài đếu thờ nhà Chủ, tình na anh cớ, 
mà Té, Ló đời đời vẫn có quan hệ hôn nhàn Cuộc họp ở 
Bác Hạnh là làm theo mệnh của Cha: Thiên tứ, ngài không 
tham: dhự. không biết nguyên nhận gì? Củtu Thiên tứ lệnh cho 
qua nhận đem quản đdén hỏi lỘi, HẾUN ngài có gì cầu nói, Xin 
22? HH giữ. xử giả nưang về. 

Trang Công gấp thư lại, suy nghĩ, lại nhớ tới tốt qua mẹ 
Ông gọi ông đến, nói với òng ràng: “Tê Lô đời đời là cậu 
cháu của nhau, mà sao luôn có chuyện xích mích như thế2 
Theo mẹ hoà hảo văn hơn, không nên động tới cau qua.” 
Nghĩ tới đây Trang Công hạ quyết tâm, nói với Thị Bá: 

- Thị ái khanh, mau viết thư trả lời Tê hầu, nói vì quả 
nhân bị ốm nên không đến dự cuộc hội mình ơ Bắc Hạnh 
được, Tế hầu lấy đanh nghĩa do ta không tuân mệnh Chu 
Thiên tử, đến để thảo phạt, quả nhân biết tội. Nhưng bình áp 
chân thành, mà Kí mình ước, thì quả nhân không chấp nhận, 
nếu rút binh về đất Kha, quả nhân sẽ lập tức đem ngọc, lua 
đến để xin nhận tội và gia nhập hội minh. 

TH Bá đấp: 

- Thần tuân chị. 

Đạt Tư mã Tào Mạt bước ra tâu: 

- Quân thượng nếu hội mình với Tẻ ở đất Kha, thần xin 
được đi cùng Quân thượng. 

lô Trang Công do dự nói: 

- Trần Cần Thời, khanh là bạt tướng của Tế: này lại theẻo 
qua nhân đi. e người Tế sẽ cười, 

Tào Mat hãng hất: 
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- Biết nhục để trở nên dũng, thần nguyện đi theo! 

Trang Công gật đầu nói: 

- Được, Tào Tư mã thật có ý chí, quả nhân sẽ dẫn khanh 
cùng đi. 


3. TÀO MẠT DÙNG KIẾM UY HIẾP TẾ HẦU 


Tế Hoàn Công áp dụng chiến lược tôn Chu Thiên tử để 
lệnh chư hầu, bước đầu thu được kết quả. Cuộc họp ở Bác 
Hạnh tuy kết quả không được lí tưởng lãm, nhưng cũng làm 
cho Hoàn Công nổi lên, nếm được mùi vị của minh chủ. Kế 
đó, lại thống lĩnh quân bốn nước, diệt nước Toại, thảo phạt 
nước Tẻ, đánh đâu được đấy, nghĩ sao được vậy. Hoàn Công 
càng tin ở Quản Trọng hơn, Quản Trọng đúng là một nhân 
tài giỏi giang chỉ có, thời gian mấy năm mà nước Tẻ từ chỗ 
hỗn loạn tiến tới ổn định, quốc khố đầy áp, bình lực tăng 
cường, bách tính an cư lạc nghiệp, ca múa thanh bình. Ông 
càng thấm nhuần được lòng dân, phải làm cho đân giảu. 
“Chính trị sở hưng. tại thuận dân tâm; chính trị sở phế, tại 
nghịch dân tâm”. Đổi ngoại thì dương cao ngọn cờ Chủ 
Thiên tử, thân cận với cấc nước ồn định, dựa vào các nước 
ồn định có thực lực, li gián các nước nội bộ rời rã, diệt các 
nước loạn lạc hôn ám. Lần bốn nước tháo phạt nước Lỗ. làm 
òng mở mày mở mặt. Quả không ngoài dự tính của Quản 
Trọng, nước Lỗ sai người đến cầu hoà xin gia nhập hội 
mình. ông thấy trong lòng ngọt ngào như ăn mật. lập tức hạ 
lệnh rút quân về đất Kha. Để tỏ thực lực và oai phong, ông 
quyết định tổ chức lần kết mình này ơ đất Kha thật long 
trọng, rầm rộ. 


Lỗ Tiáng Công dẫn Tào Mlạt cùng đoàn người ngựa, 
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đúng hẹn tới đất Kha để xin tội và ra nhập hội minh. 


Vừa đặt chân đến Tề, Lỗ Trang Công bèn cảm nhận thấy 
niột ấp lực vỏ hình. Những điều mất thấy, tat nghe đọc 
đường, làm ông cảm nhận ràng ở mọi nơi, đầu đâu cũng bộc 
lộ sự phồn vĩnh thịnh vượng của nước Tẻ. Những cánh đồng 
lúa xanh mơn mởn, những người dân nét mặt rạng rỡ cần cù 
lao động, bất giác làm Trang Công phải thán phục tàt trị 
nước của Quản Trọng. Mới mấy năm trời, nước Tê đã có sự 
đổi thay long trời lỡ đất. Trang Công hối hận, khi xưa không 
nghe ý kiến của Thi Bá, bằng mọi cách giữ Quản Trọng lại 
nước Lỗ, nếu nước Lỗ có được vị Tướng quốc như Quản 
Trọng thì có phải hay biết bao nhiều! 


Vừa tới đất Kha, ông càng giật mình hơn, chỉ thấy quán 
xá đều vừa mới dựng cất, những người phục vụ, người nào 
người nấy lịch sự, lẻ phép; bình sĩ đi trên đường xếp hàng đi 
đều bước: chợ búa hàng hoá đầy ấp, trong đám dân chúng 
có khá nhiều người nước Lỗ, thoạt nhìn đã có thể nhận ra 
họ. Người nước Tề ãn mặc mữ áo chính tề,, đi đứng đàng 
hoàng, ở đâu cũng 1ỏ ra sung túc; còn người Lô thì áo quần 
xộc xệch, mặt mũi hom hem như ốm đói, đêm đó, Lõ Trang 
Công suy nghĩ rất nhiều, trần trọc quá nửa đêm. 


Hôm sau, Tế Hoàn Công sai Đại Tư hành Thấp Bằng tới 
mời Lỗ Trang Công đến mình đàn đề hội mình, Trang Công 
vội lên xe, Tào Mạt dẫn binh xa, cùng đến mính đàn. Chị 
thấy phía dưới đàn, từng đoàn binh sĩ oat nghiêm đứng ở 
bốn phía đông tây nam bắc. tay cảm bốn loại cờ xanh đò 
trang đen, do các tướng thống lĩnh. chính Tề hùng tráng. 
Minh đàn cao báy tầng, mỗi tầng đều có các tướng ST cầm 
cờ vàng cơi giữ, trên đàn dựng một lá cờ vàng lớn, thêu hai 
chữ "Phương bá”, cạnh lá cờ đạt sẵn một chiếc trong lớn. 
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Đại Tư mã Vương tử Thành Phụ đứng bên cạnh trống. Ở 
giữa đàn có bày lương án, trên bàn có đặt sẵn các đĩa, âu 
bảng châu ngọc, đựng các dụng cụ để dùng cắt máu ăn thể. 
Hai bên, đáp hai bệ đất, một bệ đặt kim tón, một bèn bệ đạt 
ngọc giả. Hai bên đàn đựng hai cột đá, cột sân bò đen, ngựa 
trắng để làm vật hi sinh khi cắt máu ăn thể. 

Lõ Trang Công đi đến chân đàn, Đóng Quách Nha bước 
tới, nói: 

- Chúa công có lệnh, chỉ cho phép một quân, một thần 
đăng đàn, người khác ở lạt dưới đàn. 

Lỗ Trang Công quay nhìn Tào Mạt, Tào Mạt không chút 
sợ hãi. Ông ta chuẩn bị sắn, trong mặc áo giáp, ngực giấu 
đoán kiếm, mình đeo trường kiếm, nếu Tề Hoàn Công có ý 
xấu. ông có thể liều mạng. Tào Mạt lớn tiếng hỏi Đông 
Quách Nha: 

- Tề hầu có một quân thân không? 

Đông Quách Nha cười đáp: 

- Chí có Chúa công và Tướng quốc, thêm Đại Tư hành 
phục vụ hội minh. 

Tào Mạt nói với Lỗ Trang Công: 

- Chúa công yên lòng, xIn đang đàn! 

Đông Quách Nha chỉ vào thanh trường kiếm trong tay 
Tào Mại nói: 

- Hôm nay hai Quốc quân gặp nhau hội mình, cùng nhau 
làm lề, sao lại mang vũ khí? Xin Tào Tư mã để kiếm lại. 

Tào Mại trợn mất. hét lên: 

- Ta là hộ vệ của Chúa công, hộ vệ làm gì có lí không 
mung kiếm) 

Nói tồi, đấy Đóng Quách Nhà ta một bên, kếo táy Tiang 
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Công bước lên bậc lẻ đàn. 

Lên tới đàn. T Hoàn Công thị lễ, nói: 

- Lô hầu ngài đã vất vả tới đây. 

Lô Trang Công vội hoàn lễ, nói: 

- Quả nhân, vì ốm sơ sơ, không đi dự họp ở Bác Hạnh 
được, làm vương mệnh, quả nhân thật biết tội. Tế hầu rộng 
lượng như vây, quả nhân thật xấu hổ! 

Hoàn Công cười nói: 

- Vì ốm không di họp được, quả nhân sao có thể trách 
tội? Lỗ hầu hôm nay tới đất Kha hội minh, cũng không 
muộn mà! 

Quản Trọng làm tư lẻ hội mính, cất giọng hô: 

- Nghi lễ hội minh bát đầu! 

Vương tử Thành Phụ nối trống: tùng, tùng, tùng... 

Sau ba hồi trống, Quản Trọng hô: 

- Xin mời hai Quốc quân Tề, Lỗ cầm hương hành lễ. 

Hoàn Công và Trang Công đi tới trước hương án, mỗi 
người cầm lấy ba nén hương, vái trời xong vái nhau, rồi bỏ 
hương vào trong lư hương. 

Quản Trọng hô tiếp: 

- Lễ tất! Mời hai vị Quốc quân mút máu ăn thề. 

Thấp Bằng bưng chiếc liễn đựng máu tươi bò. ngựa bước 
lên lẻ đàn, quỳ trước mặt hai Quốc quân, hai tay bưng liền 
máu giơ cao trên đầu. 

Hoàn Công cười với Trang Công rằng: 

- Tể Lỗ hôm nay kết giao háo, quá nhân muốn cùng Lỗ 
hầu mút máu ăn thề. 


Tiang Công vội đáp: 
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- Được Tề hầu cúi thương, thật là điều may mắn cho quả 
nhàn, điều may cho nước Lô. 

Hoàn Công và Trang Công cùng chìa ngón tay trỏ bên 
phải, nhúng vào liễn máu. 

Lúc này, Tào Mạt bỏng xông ra, nhảy tới trước mặt Hoàn 
Công, tay trái túm lấy cô áo Hoàn Còng, tay phải nắm chặt 
đoàn kiếm, trừng trừng nhìn Hoàn Công. 

Hoàn Công định rút tay phải vẻ, nhưng Tào Mạt sức 
mạnh phi thường. rút lại sao được, mặt mày tái mét. 

Quản Trọng xông tới ngăn trước mặt Hoàn Công, lấy 
thân mình bảo vệ Hoàn Công, giọng nghiêm nghị: 

- Tào Mạt tướng quân. ông muốn gì? 

Tào Mạt nói to: 

- Nước Tẻ cậy mạnh hiếp yếu, Tào Mạt tôi phải đồi công 
bằng cho nước Lô. 

Trên dưới lễ đàn. không khí bỗng trở nên căng thắng. các 
tướng sĩ Tẻ đều giơ sản giáo dáo, nhìn lên trên lẻ đàn, chuân 
bị đánh giết. 

Các quan binh nước Lò đến cùng Lô hầu cũng đều gươm 
tuốt khỏi vo, bị quân sĩ Tề vậy chất lai một cạm 

Quản Trọng hỏi: 

- Tào Mạt tướng quân muốn chỉ việc gì? 

Tào Mat nói: 

- Trận Càn Thời. nước Tẻ chiếm mất đất Văn Dương của 
nước Lỗ. đến bây giờ chưa trả lại. Hôm nay có đồng ý trả 
lại. mới có thể cùng Tề hầu mút mấu an thể! 

Lỗ Trang Công hoàng sợ quá. từ" như muốn nhày ra 
ngoài. Tào Mạt khong nói trước chuyện này, bồng nhiên 


gay chuyền, chàng là tụ chuốc lấy rác tối không” Tiên đưới 
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lẻ đàn đều là quân Tề, trốn đâu cho thoát? Ông tức giận 
nhìn Tào Mạt 

Hoàn Công thấy Quản Trọng đứng ra bảo vệ mình, trong 
lòng đã vững dạ đôi chút. Quản Trọng sức không kém Tào 
Mạt, trên lễ đàn còn có Vương tử Thành Phụ và Thấp Bàng. 

Quản Trọng quay lại nói với Hoàn Công: 

- Thưa Quân thượng, thần cho rằng nên trả lại đất Văn 
Dương về cho nước Lỗ. 

Hoàn Công giật mình, nhìn Quản Trọng không hiểu. Đất 
Văn Dương là mảnh đất phì nhiêu, khó khăn lắm mới giành 
được, sao có thể để dàng trả lại cho nước Lỗ? Nhưng ông 
nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Quản Trọng, đành gật đầu 
nói: 

- Được, quả nhân đồng ý. 

Tào Mạt nói lớn: 

- Miệng Quốc quân không có lời đùa, 

Nói rồi, buông Hoàn Công ra, lùi lại phía sau, giành lấy 
liễn máu trong tay Thấp Bằng, nói: 

- Tào Mạt bất tài, nguyện làm thay cho Thấp Bằng đại 
phu, xin hầu hai vị Quốc quàn mút máu ăn thể. 

Nói xong, quỳ thụp xuống đất, hai tay giơ liễn máu qua 
đầu, Hoàn Còng hiếc nhìn Quản Trọng. 

Quản Trọng gật đầu ra hiệu, hô: 

- Mời hai vị Quốc quân mút má...áu! 

Tê Hoàn Công và Lô Trang Công giơ ngón tay trỏ chấm 
vào máu tươi bỏi vào cạnh mép. 

Quản Trọng lại hò: 

- Mút máu xong, xIn mình thê...ề! 

Thấp Bằng mở mình thư. đọc: 
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- Tế Lô giao háo, cùng phò Vương thất. Pham thẻ bội 
ước, trời chu đất diệt sẽ hại. 

Tẻ Hoàn Công và Lễ Trang Công đồng thanh nhắc lại: 

- Tế Lỏ giao hảo, cùng phò Vương thất. Phạm thể bội 
ước. trời chu đất diệt sẽ hại. 

Quản Trọng hô: 

- Thẻ tã...ất, 

Tào Mạt đứng dậy, đem liên máu trả lại cho Thấp Bằng. 

Phía dưới lễ đàn, các vệ sĩ nước Tề đã thu về những dáo 
mác chĩa vào các tướng sĩ Lò, các tướng sĩ L.ỗ cũng tra kiếm 
vào vỏ, không khí bỏng trở nén hoà hảo. 

Tào Mạt nói với Tê Hoàn Công: 

- Hai Quốc quân đã thể. Quản Trọng là Tướng quốc, nắm 
chính sự nước Tề, thần xin được cùng Quán Trọng mút máu 
an thẻ. 

Hoàn Công nói: 

- Quả nhân lời nói tín cậy, quyết không phản hối, không 
cần thể thêm. 

Trang Công nói Vào: 

- Tế hầu miệng vàng lời ngọc, Tào Tư mã không cần phải 
thẻ nữa. 

Tào Mạt nói to: 

- Vâng, xin tuân quân mệnh! 

Hoàn Công nói với Trang Công: 

- Minh ước đã xong, mời Lò hàu vẻ quán xá nghĩ. 

Tề Hoàn Công dất tay Lỗ Trang Công bước xuống lễ đàn. 


Hoàn Công trở về quán xá, trong lòng không vui, cánh 
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tay bị Tào Mạt kéo. vẫn còn đau âm ï. 

Thái Cơ đã bày sẵn tiệc rượu, nàng đã biết việc Tào Mạt 
dùng kiếm uy hiếp hội thể, thấy Hoàn Công nét mặt không 
vui. vôi vàng cầm chén vàng, cười đón: 

- Quân thượng bị lạnh, hãy tông chén rượu cho ftnh lòng. 

Hoàn Công đỡ chén vàng, nhìn Thái Cơ nói: 

- Phu nhân đã biết rồi sao2 

Thát Cơ đáp: 

- Thiếp đã nghe nói, Tào Maạt uy hiếp hội thể, Quán 
Tướng quốc lây thân mình bảo vệ Quốc quân. Quân thượng 
bình an trở về là thiếp mừng lắm. 

Hoàn Công uống xong chén rượu đó, buông tiếng thở dài. 

Thái Cơ hỏi: 

- Quân thương còn có điều gì không vui? 

Hoàn Công nói: 

- Tào Mạt liều lĩnh, đám cầm kiếm uy hiếp hội thẻ, 
Quản Tướng quốc mềm quá. đồng ý trả đất Văn Dương 
cho nước Lô. 

Thái Cơ nói: 

- Quan Tướng quốc giỏi quyền biến, xử việc không lầm. 
Trả đất Văn Dương chắc có lí của ông tà. Quản thượng hà 
tất phái buôn? 

Hoàn Công nói: 

- Tra đất Văn Dương là việc nho, nhưng bị uy hiếp phải 
tra đât giữa chốn động người. giữa thanh thiên bạch nhật. thì 
qua nhân không con mật mũi nào. Cũng khó mà trách 
Vươn g trr Thành Phụ và Thụ Điều căm giân hãi bình. 
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Thái Cơ lo lãng hôi: 

- Quân thương hối hận chăng? 

Hoàn Công lại thơ dài: 

- Hừ. Vương từ Thành Phụ và Thụ Điêu tướng quân đều 
muốn đi bắt Lỗ hầu và Tào Mạt lại để nghiêm trị. 

- Ối, làm như vậy há chẳng là bát Quân thượng làm điều 
bất nghĩa ư? Không thể làm vậy! - Thái Cơ cuống lên. 

Hoàn Công nhìn Thái Cơ nói: 

- Sao? Lời của phu nhân và Tướng quốc như cùng một 
duộc vậy. 

Thái Cơ vội hỏi: 

- Tướng quốc nói thế nào? 

Hoàn Công rằng: 

- Tướng quốc nói, muốn thành nghiệp bá trước hết phải 
lấy được lòng tim của thiên hạ. Nếu nói mà mất tín, lệnh 
mà không làm, thï tín nghĩa khó thu. chư hầu khó phục. bá 
nghiệp khó thành. Trả lại đất Văn Dương, không hại gì 
nước Fể, nhưng đối với các nước chư hầu sẽ gây được uy 
vọng cho nước Tẻ. Bước lùi hỏm nay là để cho bước tiến 
ngày mai. 

Thái Cơ nói: 

- Lời Tướng quốc có lí, vua thất tín với dân đã là không 
được. huống hỏ thất tín với chư hầu thiên hạ. Thưa Quân 
thượng. ngòn tất tín hành tất quả, mưm của Tướng quốc lợi 
đản lợi nước, ích cho nghiệp bá. Quản thượng không nên 
hối hận phiền muộn nữa. Nào, tiện thiếp xim tiến Quân 
thượng trống rượu, 
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4. MỘT TÁNG ĐÁ GÂY NÊN 
NGÀN TRÙNG SÓNG. 


Một táng đá gây nên ngàn trùng sóng. 

Việc Tẻ và Lỗ hội minh ở đất Kha. gáy nên lời bàn tán 
xôn xao khắp triều đã nước Tề, người thì đồng ý trả lại đt 
Văn Dương, kẻ thì phản đối. Người đồng ý có cơ sở của 
đồng ý. người phản đối có lí do của phản đối. Tẻ Hoàn Công 
vì chuyện này mà đau đầu phiền muộn, ở một mình trong 
tắm cung ba ngày liên. Vì vậy. càng như đố đầu vào lửa, 
phe phản đối lấy đó để ra sức kêu gào, làm ẩm ï cả lên. 
Quản Trọng hầu như trở thành tội nhân thiên cô. Tế Hoàn 
Công cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự VIỆC, 
không phát biểu gì thêm. sợ làm cho Quản Trọng khó làm 
việc. Sớm ngày thứ tư, òng mới quyết định vào triều. 

Các quan đã tụ tập ở trong dại điện Tế cùng, đang 
nghiêng đầu, ghé tại bàn chuyện râm ran. Mọi người bàn 
chuyện hôm nay Tề Hoàn Công đàng triểu. cũng bàn về cái 
hội thể ở đất Kha xui xẻo kia. 

Đông Quách Nha hoi Tân Tu Vỏ đứng bên cạnh: 

- Chúa công mãy ngày liên không vào triểu, hay là bị ôm? 

Tân Tu Võ lắc đầu: 

- Không giống vậy, từ bữa ở đất Kha về, Chúa công chỉ ở 
trong thâm cúng không ra ngoài. theo tôi, Chúa công tâm 
thần bất định. lòng dạ không yên. 

Đông Quách Nhà thờ dài buôn tiếc: 

- Phải, đất Văn Dương là do Chúa còng sai ví thần tự dân 
Đa trăm bình xa đánh chiêm, sau lại lệnh cho ví thần giữ ở 


đó hơn mốt năm, này chấp lay xín nhuồng lá, đùng nói Tà 
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Chúa công, ngay cả tôi cũng cảm thấy trong lòng áy nấy, án 
ngủ không ngon. 

Tân Tu Võ nói: 

- Mợi người nhao nhào hoi tôi, Quản Tướng quốc có mưu 
riêng gì với Lô hầu không? Ông bảo. nghe những lời ghê 
rợn như vậy, tôi sao dám quyết đoán? 

Thụ Điều thấy Đông Quách Nhà và Tân Tu Vô trò 
chuyện có vẻ bí mật bèn đi tới bên. nói lưng lơ: 

- Thê nào, thưa hai vị đại phụ? Chấc Tĩnh hội đủ tính rộng 
rãi của Tướng quốc rồi chứ? Người tà nói, Tướng quốc nước 
Tế ta mượn kiếm của Tào Mạt để trả món nợ cũ. Khi xưa 
đất Văn Dương giành được là nhờ chiến thăng Cần Thời thì 
Quản Tướng quốc còn là thượng khách của nước Lô. 

Đông Quách Nha và Tân Tu Võ nhìn Thụ Điêu, lại nhìn 
nhau, vội nói đưa ánh mất đi nơi khác, chăng nói phải hay 
không, làm Thụ Điêu ngượng đến chín mật. 

Đúng lúc này. Ninh Việt với bước chân già cả tiến vào 
đại điện. Thụ Điêu thấy vậy vội tới đón. xun xoe: 

- Đại Tư nông vẫn khoe Ạ! 

Nmh Việt hiện ngàng buông ra một tiếng: “Khoé!” 

Thụ Điều nót xa xôi: 

- Đại Tư nông tuy chỉ ở Lâm Trì, nhưng chắc vẫn mất 
nhìn bôn phương, tai nghe tám hướng. việc hội mình ở đất 
Kha. Đại Tư nông phải nấm rõ như lòng bàn Tay chứ còn gì? 

Ninh Việt Không thèm đếm xíu tới Thụ Điều, chỉ thây từ 
mi ông "“hự” một Hng., 

Thụ Điêu càng tiến tới: 

- Bơi vậy, tôi mới xin nói ngài rõ, không phải Thụ Điều 


lỎi có Ý chống Tại Tướng quốc, ma là oag tá đâu từng bước 
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làm mất nước Tề. lây đất đai nước Tế biểu không cho 
DEƯỜI... 

Ninh Việt tức giàn quay lưng vẻ phía Thụ Điền, phầy tay 
áo bỏ đi. 

Thụ Điều vẫn chưa cam chịu, còn đương muốn khia 
chuyện Hiếp, thị Quản Trọng bước vào dại điện. nét mật 
nghiềm lạnh. buớc đi nặng nẻ. Tiếng chuyện trò trong đám 
đại thần phút chốc im bạt. 

Quản Trọng đứng lại. quay mật về phía quần thần. Ảnh 
mắt của Quản Trọng nhìn đến đâu, quần thần đều vô tình 
cúi chúc ánh mắt của mình, không dám nhìn tháng Quản 
Trọng, chỉ có Thấp Băng ánh mất long lạnh vẻ đồng tình, lo 
lắng. Hai người trao đổi ánh mất, hiểu nhau và khẽ gật đầu. 

Bồng đại điện vang lên tiếng hộ của nội thị: 

- Chúa công đăng triều! 

Tiếng hô vừa đứt, quần thần vội chía đứng hai hàng văn 
võ hai bên. Tề Hoàn Công tỉnh thần uề oái. chậm chạp bước 
lên trước ngự án của đại điện. 

Quản thần nhất loạt quỳ xuống: 

- Tham kiến Chúa còng! 

Tề Hoàn Công nói: 

- Bình thân. 

- Xi tạ ơn Chúa công, 

Quần thần đứng cả dày, đứng vào vị trí của từng người. 
chỉ nghe thấy Hoàn Công cất giọng: 

- Qua nhân mây ngày mệt môi. không đăng triểu được. 
không biết các át khánh có gì bẩm báo? 

Các quan người này nhìn người nọ. đều như muốn nói lại 
thét, Ninh Việt hước ra tâu: 
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- Khởi bâm Chúa công, lão thần mấy ngày nay dây bụng 
hỏ nghị, lấn quảt mây sầu. hỏm nay cho phép được nói trước 
mặt Chúa công cho hết thác mác? 

Tế Hoàn Công thở đài: "Nói đị”. 

Xinh Việt thưa: 

- Lão thần làm Đại Tư nóng. vốn chỉ quản việc ngũ cốc 
tầm tạng, không can việc bạn giao. Mấy ngày gần đây. bỏng 
nghe việc ở đất Kha. tiểu dân ngoài phố còn bàn tán, mình 
là trọng thần của triểu đình, lại có thế chăng hoi han? Thần 
muốn hỏi Chúa công bà điểm: Tào Mạt cầm kiếm uy hiếp 
Chúa công. đó là nỗi nhục chưa từng có, tội đáng băm vầm 
ngàn manh, sao còn nh nhược nhượng bộ. mà không đánh 
lại ngay lâp tức? Đó là điểm thứ nhất. Đất Văn Dương đã 
quy về bán đô nước tạ. là nơi ruộng pháng đất phì nhiêu, là 
nơi mà tướng sĩ phải đùng máu xương để đổi lấy. tại sao 
lại chấp tay vái nhường? Đó là điểm thứ hai. Quản Trọng 
là Tướng quốc nước Tẻ. trên phai báo vệ Chúa công, đưới 
phát giữ gìn quốc thổ, nhưng cứ nhượng bộ hoà.m rút lui 
hoài. hay là thân ở Lâm Trì, lòng ơ Khúc Phụ? Không rõ 
lòng dụ thè nào! Lão thản xin mạnh dạn, mong Chúa công 
mình giám. 

Nói xong, Ninh Việt nhìn Tẻ Hoàn Công, lại nhìn Quản 
Trong, bực doc trở về chỏ. 

Te Hoàn Cong tram ngắm khong nói, chỉ nhìn về Quản 
Trong đang đúng ở bên, Quan Trọng bình tĩnh như không. 
chàng hệ nhúc nhích. 

Tháp Bang bước ra tàu: 

- Thân Thấp Bang chờ rằng. việc đât Kha đã xong 
mình ước, việc Kệt mình lắn này công lớn hơn tội, được 
nhiều hơn mẠI 
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Ninh Việt nói chen vào: 

- Thấp Bàng đại phu nói công lớn hơn tội. có thể nói rõ 
hơn cho lão phụ rõ không?” 

Thấp Bằng nói: 

- Phàm việc gì không nên muốn vội lập công, lo lợi trước 
mài, cũng không thể một bước mà thành cóng. Tào Mại tuy 
có hành động vô lễ, nhưng nước Tẻ cũng từng đem quân 
đánh người, làm việc phi nghĩa. Hai nước Tẻ - Lỗ vốn là 
láng giềng, nếu cứ oán thù nhau. đánh nhau, tranh giành (hị 
phì, rốt cuộc chỉ mang lại tại hoa. Một khi lửa chiến tranh 
lan ra, chẳng kể Lâm Trí hay Khúc Phụ, đều không được 
yên lành. Quân thượng tra lại. đất Văn Dương là hành động 
cao thượng. hành động đó một là có thể hoá nguy thành an, 
hai là làm cho hai nước Tẻ-Lỗ chung sống hoà bình. ba là 
có thể làm cho chư hầu các nước cảm nhận được phong cách 
nước lớn của Tế. Thần cho ràng, cử chỉ của Chúa công là 
nhằm được cả thiên hạ. mất miếng đất nhỏ Văn Dương, để 
đổi lấy thiên ha rộng lớn, là nhìn xa trông rông. há lễ nào có 
thể phi báng hoäc chống lại? 

Ninh Việt lạnh nhạt nói: 

- Lời của Thấp Băng đại phu. lão thần thực không hiểu. 
đất Văn Dương nhỏ bé vậy còn không giữ được. nói gì thiên 
hạ rộng lớn? Cứ chấp tay xm nhường như vậy. há chăng cắt 
dân nước Tế cho dến hết sao, cuối cùng, ngay ngài và tôi 
cũng không còn chô đứng chân nữa. 

Thấp Bằng cãi lại: 

- Được thiền hạ rộng lớn. không ơ chỗ được mất một 
thành. một đất, mà còn ở chó uy vọng. Ví như sức mạnh cửa 
dũng sĩ không phải ở chỗ cao to. mà ở chỗ uy vũ. 

Ninh Việt cũng thừa cơ phản bác: 
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- Rụt rề nhát gam như vậy thì uy vũ ở chỗ nào? 

Thấp Bảng nói: 

- Lời thần nói, uy vũ không phải ở chỗ hung hàng. mà ở 
chỗ hùng đứng. Huống hồ Tướng quốc xả thân bao vệ Chúa 
công, đối mặt với kiếm sắc, hiên ngang bất khuất. cái uy vũ 
đó há ai bì được? 

Ninh Việt cười nhạt: 

- Làm gì có chuyên đó! 

Hoàn Công càng nghe lòng càng rối, ông vỏ bàn 
đánh rầm, hai người đều ngậm miệng. Tế Hoàn Công 
đứng đây nói: 

- Việc này quả nhân đã quyết định rồi, khòng nên nói 
lắm nữa! Bãi triều! 

Rồi ông phẩy tay áo, quay người bước đi. 

Các quan ngơ ngác nhìn nhau, cũng lặng lẽ ra về. 
Ninh Việt nhìn Quản Trọng, lại nhìn Thấp Băng, "hự” 
một Iiếng tức tôi bọ đi, Thụ Điều đã nhìn thấy rõ hết 
mọi tình hình, ông thừa cơ bước tới bên Ninh Việt, giơ 
ngón tay cát lên. nịình: 

- Ninh đại phu thực là cương trực, biếu biết, bạo gan, thật 
đáng khàm phục. 

Amh Việt liệc nhìn Thị Điều, Không thèm để ý, hước 
thắng đi. Thụ Điệu quay đâu lại. ngó Thấp Bằng nở môi nụ 
CƯỞI Xâo QUYỆI,. 

Trong đại điện chỉ còn mình Quản Trone. Ông đứng 
nguyên tại chỏ, Không nhúc nhích. Vừa rồi ông không nói 
một câu nào, là muốn để nghe xem các đại thần đánh giá 


ông nữ thế nào, Bây giò ông đã rõ, Ông cam thấy mình bị 
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oan tức, thấy bất bình, thấy tức øiàn. Nhất là những lời gay 
pất của Ninh Việt, đã làm ông bị tồn thương nặng nẻ. Với 
việc trả lại đất Văn Dương, ông đã có chuẩn bị tư tương vẻ 
những lời ong tiếng ve của mọi người. Nhưng van lần ông 
không ngờ tới người ta lại bảo ông ăn táo rào xoan, thân ở 
Lâm Trị. lòng nơi Khúc Phụ, hình như ông trợ thành nội 
gián của nước Lỏ vậy. Từ ngày làm Tướng quốc, ông đã vì 
nước Tề lao tâm khổ tứ. cúc cung tận tuy. đừng nói Việc tra 
lại đất Van Dương là đúng, mà nếu là sai cũng không nên 
phỉ báng ông như vậy. Ông cảm ơn Thấp Bảng đã vì nghĩa 
mà nói thẳng, xem ra Thấp Bằng biểu ông. Đáng tiếc là Bão 
Thúc Nha khỏng có mặt, nếu Bão Thúc Nha có mật có thể 
cũng làm giảm được áp lực với ông. Điều này làm ông ngắn 
nhất là Hoàn Công. ông vốn mong Hoàn Công nói lên một 
câu nói công bàng, nhưng Hoàn Công lại tỏ thái độ lấp lưng. 
Xem ra trận sóng gió này vẫn còn tiếp điện. 

Quản Trọng bước ra ngoài cửa cung điện, chỉ thấy một 
đám đông đang đứng vây lấy cót vĩnh nhục. họ đang to 
tiếng bàn luận. Quản Trọng tìm môt chỗ khuất đứng. ông 
mutốn nghe họ nói gì. 

Sĩ nhân A: Buôi kết mình ở đất Kha lần này, nghe 
nói Quốc quân suýt nữa thì nguy hiểm. 

Sĩ nhân B: Quốc quân ta mà cũng bị nguy hiểm ư? 

Sĩ nhân A: Trên lễ đàn đều lì người của ta, nước Lỗ 
chỉ có hai người. Quốc quân chúng ta đang chuẩn bị 
mút máu, thì Tào đại phí nước Lò bồng rút kiếm ra, chỉ 
thẳng vào ngực Quốc quân. 


Sĩ nhân B vôi hỏi: Thế thì nguy quá. về sau thế nào? 
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ST nhân A: Tướng quốc thấy tình hình nguy ngập, 
nhảy phất như một mũi tên, chắn lấy người Quốc quân. 

S1 nhân C nói chen vào: Sao người chúng ta không 
mang kiếm? 

Š nhân Á: Nghe nói hai bên đã thoả thuận, đều không 
mang kiểm. 

Sĩ nhân € tức giận: Quan Tướng quốc không cho người 
chúng ta mang kiếm, mà lại cho người nước Lô mang kiếm! 

Sĩ nhân A không hiểu nói: Sao ông có thể nói vậy? 

Sĩ nhân B: Sao lại nói vậy à? Ông ta chẳng cùng công tử 
Cụ ở nước Lỗ bao nhiêu năm ư? 

Sĩ nhân C lắc đầu. giọng ngùi ngùi: Đất Văn Dương tôi 
đã tới, sông đẹp. đất màu, trả lại nước Lô. thật tiếc quá, tiếc 
quá! 

Sĩ nhân B: Khỏng những chỉ là tiếc. để người ta bức phải 
đỏng ý. mới thực là mất mặt. 

ST nhân C: Không phải Quốc quân mắt mặt mà Tướng 
quộc mất mật. Ông ta làm cho cả nước Tề mất mặt. 

Sĩ nhàn Á hỏi: Quản Tướng quốc làm nước Tế mất mặt 
thế nào? 

Sĩ nhàn C: Sau khi hội mình, đại phú Thụ Điêu cùng một 
số người muốn bát thang Tào Mạt, dạy cho một bài học, 
nhưng Quản Tướng quốc kiến quyết không cho, dứt khoát 
bát trả đất... 

Quản Trọng không nọhe tiếp được nữa, buồn bã rà về. 
Nhân tâm bất nhất. chúng khẩu luyện kim. Xem ra chỉ cồn 
cách đẻ thời gian trả lời, để sự thực chứng mình mà thôi. 
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HƯƠNG BA 
ĐÃ THẤY KẾT QUÁ 
I. MÁNH KHOÉ CỦA THỤ ĐIÊU 


Dịch Nha giết con trai mình làm món canh đồng tử hiếu 
kính Tế Hoàn Công. Hoàn Công rất cam động, mấy lần 
khen tấm lòng trung của Dịch Nha trước mặt Quản Trọng. 
Quản Trong hiểu được tâm 1ư của Hoàn Công, chỉ nêu một 
điều kiện, đó là quyết không để Dịch Nha tham dự triểu 
chính. và ông cũng không kiên quyết đồi trục xuất Dịch 
Nhà ra khôi cũng nữa. Vị trí đầu bếp cho vua của Dịch Nha 
coi như giữ được. Dịch Nhà rất ghét Quan Trọng. Sau việc 
kết minh ở đất khe, hăn luôn tung ra những lời nói xấu 
Quản Trọng, những mong cho Quản Trọng phải đổ. Nhất là 
em óng Dịch Dung còn đang giam trong lao tử tù, mấy ngày 
nữa sẽ đem ra chém đầu. Dịch Nha vẫn chưa bò ý nghĩ cứu 
được Dịch Dung. Hắn từng bàn nhiều lần với Thu Điêu và 
Khai Phương. những chúng cũng chăng còn cách nào hơn, 
chị biết chứi Quan Trong mà thôi. Bàn tới bàn lui, cuôi cùng 
chúng bàn ra môt cách: đùng mĩ nhân kế với Quản Trọng. 

Để lấy lòng Hoàn Công hơn nữa, Khai Phương muốn 
đếm hai người em gái là Trường Vệ Cơ và Thiếu Vệ Cơ 
đâng cho IĨoàn Công. Thụ Điều bẩm với Hoàn Công. Hoàn 
Công mừng lắm, còn bạn khen cho Thụ Điêu và Khai 
Phương nữa. Thụ Điều và Khai Phương lập tức xuất phát trở 
vẻ nước Vẻ. Bố mẹ của Trường Vệ Cơ nghe nói gả con gái 
cho Tế Hoàn Công, thì mừng nhú mờ cò trong bụng ra đồng 
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ý ngay. và ngay đó tiếp nhận đồ sính lễ của Khai Phương và 
Thụ Điêu dâng tới. Sự việc thuận lợi ngoài ý muốn của Thụ 
Điều và Khai Phương. Trương Vệ Cơ và Thiếu Vệ Cơ có 
nghe nói ga cho Tế Hoàn Công cũng rất mừng. Thụ Điêu và 
Khai Phương ở lại nước Tề chưa đầy nửa tháng, hai vị mĩ 
nhân đã ngồi lên xe ngựa của nước Tề. Khai Phương còn cố 
ý chọn một thị nữ rất đẹp trong đám thị nữ nhà hắn, cùng 
đem về nước Tề. 

Tế Hoàn Công nghe nói hai nàng cơ nước Vệ đã tới 
Lâm Tri, vội vàng truyền gọi Thụ Điêu và Khai Phương 
vào cung. 

Thụ Điêu và Khai Phương vào nội điện bái kiến Hoàn 
Công, thưa: 

- Thân Thụ Điêu và Khai Phương xin khấu kiến Quân 
thượng. Nhờ hỏng phúc của Quân thượng, cuộc đi lần này 
của chúng thần đã không thẹn với ái mệnh. đón được nhị cơ 
của nước Vệ về, nay đương ở ngoài chờ tuyên chỉ. 

Hoàn Công mừng rỡ nói: 

- Mau, truyền cho họ vào. 

Trương Vệ Cơ và Thiểu Vệ Cơ bước vào điện, bái kiến 
Hoàn Công: 

- Xin bái kiến Quân thượng. 

Hoàn Công vội bước tới, môi fay đỡ một người dậy: 

- Miễn lẻ, bình thân. 

Hoàn Công ngắm kỹ hai nữ nhân trước mật. chỉ thấy hai 
chị cm da trăng như tuyết. mật tựa ráng sớm. mặt phân má 
đào, xinh tươi rực rỡ, tư chất diễm lệ, quốc sác thiên hương. 
Chị khác nhau là người chị Trưởng Vệ Cơ kín đáo thâm 
tầm, người em Thiếu Vé Cơ thì hồn nhiền nhí nhanh. Hài 
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mĩ nữ làn cho Hoàn Công mố mân, hón bay ngoài ngạn 
đảm, phách bát tít nón ngàn, những muốn nuốt ngày cả hai 
chỉ em vào bung, lửa duc bùng cháy khấn toàn thân, Neu 
không có Thu Điều và Khai Phương ở đây, chắc người đã bế 
hàn chị em lên giường, Hoàn Công cố sức kìm nén lòng dục. 
nói với Khái Phương: 

- zÁi khanh trung thành với quả nhân như vày, qua nhàn 
nhất định sẽ trọng thương. 

Khai Phương vôi nói: 

- Chị cần Quân thượng được hài lòng, chúng thần không 
uỏne chuyên đi đo là phản thương cao nhất của Quản 
thương cho thần. 

Hoàn Công TƯƠI cười. nội với thị nữ: 

- Đưa nhĩ cơ vào bái kiến phú nhàn. 

Hai nhị nữ dân đường, hai Vệ Cơ đl theo ra Khoi điện. 

Thụ Điệu muốn đi theo vào hậu cũng, vừa bước để Hoàn 
Công đã vừa cười vừa nói: 

~ Thu Điều ái khánh, Khanh cùng Khái Phương ái khánh 
đã vất và hãy vẻ nhà nghị đã. 

Thụ ?3;^u dừng bước nhìn Hoàn Công 

Hoàn Cong đân thị về: 

= Tu\ 1n"ol đói Sách bích, trăm cần vàng thường cho la 
vat khanh 

Thủ Địcu xvEFai Phường VỘI nói: 

~ Ni tì on Chúa công, 

lu Về Co thị nữ vào tâm điển của Thái Cơ Chị 
thầy Thái Cơ đang đọc sách trẻ cạnh bàn, bà đọc rành rọt: 
TPhưm nị quốc trí đụo, tử len phú dán Đán phú tác đỉ trì 


T ' Hì „ã ˆ Liện KP” ` P NNG “THỦ Ẳ 
túi, d1 1011 liic JiA21 f1 cá) (Phẩm đạo (] nước, Iruoc hội 
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phái lầm cho dân giàu, đân giàu át dế trị, đân nghèo át lái 
khó trị vậy) 

Cung nữ bước tới bẩm báo: 

- Thưa phù nhân, hai nữ nhân Chúa công mới tuyển vào 
tà Trương Vệ Cơ và Thiếu Vệ Cơ có xin Bái kiến, 

Thái Cơ giát mình. ngâng dầu hỏi: 

- Cái øị? 

Củng nữ đáp: 

- Thưa Trương Vẹ Cơ và Thiếu Vệ Cơ bại Kiến phu nhân. 

Trưởng Vệ Cơ và Thiếu Vệ Cơ xúng xính bước vào, quỳ 
xuống Trước mặt Thái Cơ: 

- Xn bái kiến phụ nhân. 

Thái Cơ đứng dậy, đưa tay ra đỡ hai người đậy: 

- Hai em. đứng dậy. 

Trương, Thiếu Vẻ Cơ đứng đậy. Ba người chăm chú nhìn 
nhat, Chỉ thấy trong mất Thái Cơ thoáng một nét ghen t. 
còn Thiếu Về Cơ thì giảt mình buột tiếng: 

- Phu nhân đẹp quá! 

Trưởng Vẻ Cơ có nghe thấy, trợn mãt nháy Thiêu Vệ Cơ, 

Thiếu Vệ Cvôi im miệng. đứng lui lại nửa bước. 

Thái Cơ thấy hai người như vậy cười nói: 

- Mời hai em ngồi. 

Trưởng Vệ Cơ nói: 

- Tạ ơn phụ nhàn. 

Thái Cơ nói: 


- Quan thương úy thác cho 1a quan Tí hấu củng. Nay hát 
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€m vào cung được co: là như phu nhân. 

Thiếu Vệ Cơ thật thà nói: 

- Tiền thiếp tuổi nhỏ chưa hiểu nề nếp. sau này mong 
được phụ nhân chỉ bảo thêm. 

Thái Cơ mmn cười: 

- Em đừng nên khách sáo. Quản thượng là bậc ninh 
quân có hoài bão lớn, đêm ngày vất vả mong trị nước cho 
tốt, muốn dựng nên nghiệp bá cho Tẻ. Hai em phải biết thờ 
Quân thượng, hành vị đứng dân, kiêng trò dâm mị, làm 
hỏng quốc sự, Hai em từ nhỏ đã sống trong cũng đình nước 
Vệ, nề nếp gia giáo chị không cần nói thêm. Nếu không làm 
được vày hậu cung có phép riêng quyết không tha thứ. 

Trương Vệ Cơ vội thưa: 

- Đa 1a phu nhân dậy bao. 

Thiếu Vệ Cơ thấy Thái Cơ nói năng dịu đàng vui ve. 
trong lòng bớt lo vội hoi: 

- Thưa phu nhân trong hậu cung cũng có thể đánh đàn, 
múa hát vụi chơi chứ ạ3 

Thái Cơ cười nói: 

- Chi cần đừng để lỡ quốc sự, đương nhiên là cho phép. 
Chắc em giỏi đường tơ trúc. tài nahệ khác thường? 

Thiếu Vệ Cơ cười bến lến. lại hỏi tiến: 

- Chị đang đọc sách gì a2 

Thái Cơ nhìn chồng sách tre trên bàn, tra lời: 

- Đó là thiên “Trị quốc” do Quản Tưởng quốc viết, 

Thiếu Vé Cơ liệu Kì hoi: 

- Quan Tướng quốc ghế sớm làm. phải Không chỉ? 

Thấi Cơ nót: 
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- Quản Tướng quốc hùng tài đại lược, học thức tuyên bác. 
đa mưu quyết đoán, đáng bàch Kĩ tài cái thế. Quần thượng 
muốn thành bá nghiệp toàn phái dựa vào Quản Tướng quốc 
bày :nưu tính kế. 

Trưởng Vệ Cơ đã nghe anh là Khai Phương kế. nên ít 
nhiều đã hiếu về Thái Cơ. Đúng là trâm nghe không băng 
một thấy. Trước đây, nàng vẫn cho răng mĩ nhân thiên hạ 
không ai bằng mình, nay gặp Thái Cơ mới biết "ra đường 
lam kẻ còn giòn hơn ta”, trong lòng bông sinh ghen tị, Nàng 
cũng biết Thát Cơ vào cũng đã hơn ba năm. nhưng tới này 
vấn chưa sinh con, Nàng nghĩ chỉ cần ta sinh cbo Hoàn 
Cóng được người con trai, thì chính vị phụ nhân sẽ là Lai 
Nàng quyết ý. nghe lời của Khai Phương huynh, tranh thú 
gần gũi Quân thượng, sớm đề lấy một đứa con trai. 

Thiếu Vệ Cơ nhỏ hơn chị hai tuôi, năm này mới mười 
sáu, nàng rất thích Thái Cơ. Thái Cơ không những xinh đẹp. 
mà tính lại địu đàng, không làm bộ phụ nhân lại hiếu biết lẽ 
đời, nàng then chẳng được băng. Khi nàng vào cung. nàng 
sơ lãm, sơ Hoàn Công. sợ phụ nhân. Nàng gập Hoàn Công. 
trong lòng trở lên vui sướng, tủy tuổi ông có lớn mỗi chút. 
những tướng mo đăng hoàng có Khí phách quân chủ một 
nước, lây được người chồng như vậy khóng uống một đời. 
Sau này, lại gấp phụ nhân Thái Cơ, nàng cảm thấy rất thân 
thiết. Nàng thấy ngập lòng sung sướng. 

Thị nữ bước vào. thì lễ với Thái Cơ: 

- Thưa phụ nhân Quán thượng truyền chỉ, lui vị như phú 
nhân đếm này lâm hành. 


Thái Cơ tuy rộng lòng. cũng cảm thấy một vị chua cay 
dầng lên cỏ. Bà dân: 
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- Hai em mừng lớn nhé. đêm nay Quân thượng lâm hạnh 
các em. 

Trưởng Vệ Cơ sướng hết chỗ nói, nàng cố nén xúc 
động, nói: 


- Tạ ơn phu nhân. 
2. MĨ NHÂN ĐỀ LẠI, KẾ MANG VỀ 


Đêm nay Quản Trọng rất xúc động, Thấp Bằng nhận 
được tình báo tin cậy: nước Vê, nước Tào. nước KI, nước Cử 
vì thấy Tẻ Hoàn Công không những không trách tội Lỗ hầu 
và Tào Mạt ở buổi hội đất Kha, mà còn đồng ý trả lại đất 
Văn Dương, họ rất khâm phục, đều sắp hai sứ giả đến Lâm 
Trị, cùng nước Tế kí minh ước, tôn Hoàn Công làm mình 
chủ. Việc này thật có lợi cho Quản Trọng, chỉ cản thành 
công việc này thì những lời phi báng kia sẽ tự khắc tiêu tan. 
Cầng làm cho Quản Trọng phấn khởi hơn; sự thực đã chứng 
mình tư tưởng chiến lược của ông là đúng đân. Làm một 
nhà chính trị, nhìn thấy những suy nghĩ của mình được trở 
thành hiện thực là niềm sung sướng và hạnh phúc lớn nhất. 
Bốn nước đã cùng lập minh ước với Tẻ, không nghĩ ngờ gì 
nữa, nó đã đạt cơ sở cho địa vị bá chủ của nước Tề rồi. 
Những kế sách cải cách của Quản Trọng. các chính sách đếi 
nội đối ngoại cũng tất được giảm đi nhiều trở lực. Kế sách 
"Tướng địa suy trưng” và "Quan sơn hải” tuy đã thông cáo 
khắp nước. nhìng trở lực còn lớn, nhất là trong triều đo lão 
thần Ninh Việt cảm đầu. ngoài thì nghe nhưng trong thì 
chống, tuy có được thành quả bước đầu. nhưng chưa lí 
tưởng. Ông quyết tâm phải đây mạnh toàn diện hai cuộc cải 
cách này. Ông ngôi lật giở sách tre, nghiền cứu Kĩ lại kế 
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sách tướng địa suy hưng và Quan sơn hải. 

Người hầu bước vào cửa, nói khẽ: 

- Tướng gi, đại phụ Thụ Điều xm gập Tướng gia. 

Quản Trọng giật mình, từ từ ngẩng đầu lên: 

- Thụ Điêu ư? Ông ta đến có việc gì? Rồi hất tay: 
"Không gặp” 

Người hầu "đa" một tiếng rồi quay trở ra. 

Quản Trọng bỗng nghĩ lại thay đổi ý định, vội gọi người 
hầu lại nói: 

- Mời ông ta vào. 

Người hầu đạ một tiếng rồi quay ra. Lát sau. Thụ Điêu đã 
có mặt ở cửa, thí lễ xong giọng đầy vẻ quan tâm hỏi: 

- Khuya thế này Tướng quốc vẫn còn lo việc nước? 

Quan Trọng cười nhạt hỏi: 

- Thụ Điêu đại phụ khuya khoất thế này còn đến gặp, 
chắc Quân thượng có việc gì gấp? 

Thụ Điêu đáp: 

- Dạ, không phải. 

Quần Trọng lại hỏi: 

- Vậy Thụ Điêu đại phụ có việc tìm tôi tư? 

Thu Điêu giọng nịnh bợ: 

- Tướng quốc cúc cung tân tuy cho nước Tế, nước Tế 
được cường thịnh như ngày này đều nhờ vào công lao của 
Tướng quốc ca. 

Quản Trọng hơi cau mày, nói: 

- Thụ Điều đại phu nói vậy là sai rói đó. Quản Trọng tỏi 
chỉ là tướng của một nước, chẳng qua chỉ là phò tá Quân 
thượng mà thôi. 
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Thụ Điều vội nói: 

- Phải. phải. Đạt lề có được mỉnh quân hiển tướng như 
vậy thật là tay mắn. 

Quan Trọng cười nhạt một tiếng: 

- Thụ Điêu đại phu tối nay đến là chỉ để nói mấy câu 
vậy tư? 

Thụ Điêu ngó nghiêng thấy không có người, mới nói nhỏ: 

- Tại ha đến nước Vệ đón Trương, Thiếu Vệ Cơ cho 
Quân thượng, cũng chọn cho Tướng quốc được một người, 
là bậc nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương! 

Quan Trọng ngạc nhiên: 

- Có việc đó tr? Sao không đem lại đây? 

Thụ Điều vừa cười vừa nói: 

- Xin Tướng quốc đợi cho một lát, lập tức sẽ đến. 

Nót xone. Thụ Điều đi ra khỏi cira. 

Quản Trọng cùng đứng dậy. nhìn về phía cửa thư phòng. 
Không lâu Thụ Điêu dân người con gái nước Vệ vừa xuất 
biện ở cửa. Quản Trọng đã nhìn chăm chăm: thật dáng tựa 
thiên tiên, xinh đẹp không ai bì. Chỉ thấy cô gái Vệ xúng 
xính quỳ lay, miệng nói: 

- Tiểu nữ xin khấu kiến Tướng gia. 

Quan Trọng vội khen: 

- Tôi, tốt. đứng dày. 

Thụ Điều bước tới gần Quản Trong, cười hề hề hỏi: 

- Thưa Tướng quốc. vừa lòng chứ a4? 

Quan Trọng cười. nói: 

- Vậy xin cảm tạ Thụ Điều đại phu. tôi xin nhận. 

Thụ Điêu vội nói nhỏ với Quan Trọng: 
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- Thưa Tướng quộc Dịch Dung là em của Dịch Nha, nghĩ 
tới Dịch Nha có công hầu dưỡng Quân thượng, Tướng quốc 
có thể khoan nới cho xử đi đầy được không? 

Quản Trọng đã rõ, hoá ra như vậy! bất giác Quản Trọng 
cười phá lên: 

- Nói hay, nói hay lãm. thể tình của Thụ Điêu đại phu khi 
xử tử Dịch Dung, ban cho hắn được nguyên thây. 

Rồi ông quay vào phòng trong gọi: 

- Phu nhân! 

Nàng Tình từ phòng trong, xúng xính bước ra: 

- Tướng gia có điều gì dạn đồ ạ? 

Quản Trong chỉ người con gái nước Vệ: 

- Nhờ ý đẹp của Thụ Điêu đại phu, tặng ta người đẹp này 
để làm điều kiện xử nhẹ cho Dịch Dung. Ta đã đồng ý khi 
xử tử Dịch Dung. ban,cho hắn được nguyên thây. Phu nhân 
đưa cô gái này vào trong hỏi xem, nếu cô ta nguyên ở lại thì 
giữ, nếu không muốn ở lạt thì cho người đưa cô ta về nhà. 

Nàng Tịnh cười vâng lệnh: “Vâng”, rồi dẫn cô gái vào 
phòng trong. 

Quản Trọng nói với Thụ Điều: 

- Thu Điêu đại phu. còn việc gì nữa không? 

Thụ Điêu rất lúng túng, miễn cưỡng bật được một câu 
nói qua Kế răng: 

- Tạ ơn sự quan tâm của Tướng quốc. Tại hạ xin cáo từ! 

Quản Trọng không cần khách sáo. chìa tay: 

- Thụ Điều đại phụ về nhé. 


Thụ Điệu ra khỏi cửa, tức tốt nghiên răng ken kết, 
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Nàng Tịnh ở phòng trong bước ra, cười nói: 

- Thiếp hỏi rỏi, cô gái Vệ muốn ở Euủ hầu ha Tướng gia. 

Quán Trọng cười hỏi: 

- Thế phu nhân. ý nàng thể nào? 

Nàng Tịnh giọng hờn mất: 

- Chỉ cản Tướng gia đồng ý thỏi. Nhưng này, thiếp cho 
ràng hành động này của Thụ Điều, e rằng là mĩ nhân kế đó. 

Quản Trọng nghe vậy. phá lên cười: Ha, ha, ha... 

Nàng Tình nhìn Quản Trọng không hiểu. 

Quản Trọng đắc ý nói: 

- Mi nhân kế thì ăn thua gì? Mĩ nhân ta giữ lại; kế thì để 
Thụ Điệu đem vé! 


3. BỔN NƯỚC XIN HỘI MINH 


Tình báo của Thấp Băng là chính xác. Mấy ngày sau sứ 
giả của nước Vệ. nước Tào, nước Cử, nước Ki đem thư củi 
bốn nước khỏng hẹn mà cùng tới Lâm Trị. Thấp Bằng mừng 
ra mặt, vôi vào cung băm báo với Hoàn Công. 

Tẻ Hoàn Công đang phê duyệt các biểu tre. 

Thấp Bàng đi vào điện. làm đại lễ xong thưa: 

- Bầm Quản thượng, sứ giả bốn nước Vệ. Tào, Ki. Cử 
thừa lệnh Quốc quản của họ đem thư đến nhận tội không đới 
dư hội minh ước. 

Tế Hoàn Công nghe vậy. quá bất ngờ, không giấu nổi vui 
sướng, với đứng đậy hoi: 

- Qua thật vậy sao? 

Thấp Bang đáp: 
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- Sứ gia bốn nước đang chờ lệnh ở ngoài quán xá, 

Tề Hoàn Công cười, dặn rằng: 

- Truyền chỉ, quả nhân sẽ tự mình tiếp sứ gia bốn nước! 

Thị về vâng lệnh ta ngoài điện truyền chỉ. 

Hoàn Công tươi cười hỏi Thấp Băng: 

- Ái khanh, sứ giả bốn nước tại sao không hẹn mà cùng 
đều đến kết minh? 

Thấp Bảng đáp: 

- Thần nghe các sứ giả nói, việc làm của Quản thượng ở 
đất Kha. đã chấn động chư hầu các nước, họ khẩu phục tâm 
phục Quân thượng. đó đây bia miệng, ca ngợi Quân thượng 
lời nói việc làm nhất trí, thể hiện phong cách nước lớn, nên 
nguyện theo điều khiển của Quân thượng. xin đến kết mình. 

Hoàn Công lặng người, suy nghĩ vẻ xấu hỗ nói: 

- Hai tháng nay, qua nhân đã suy đi nghĩ lai, việc làm 
của Tướng quốc là đúng. Tướng quốc chịu bao lời ong tiếng 
ve, vẫn chăm chỉ lo việc nước. Qua nhân mới đầu nghĩ chưa 
thông, không chía xẻ được với Tướng quốc những buồn bực, 
qua nhân thật thẹn với Tướng quốc. 

Thấp Bàng cũng rất động lòng, nói: 

- Tướng quốc đứng được cao. nhìn được xa. mưu tính sâu 
sác, bọn thần thua kém xa. 

Hoàn Công tự nói: 

- Đúng, mưu kế của Tướng quốc không trật bao giờ. 

Thị vệ vào điện bẩm báo: 

- Khởi bấm Quân thượng. sứ giả bốn nước đã tới. 

Hoàn Công phấn khơi. nói: 
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- Mời bốn vị sứ giá vào. 

Bốn vị sứ giả vào điện. quỳ lạy thí lẻ: 

- Sứ gia nước Vẻ xin bát kiến mình chủ. 

- Sứ gia nước Tào xin bái kiến minh chủ. 

- Sứ giả nước Kí xín bái kiến mình chủ. 

- Sứ giả nước Cừ xín bái kiến mình chủ, 

Nét mặt Hoàn Công nơ nụ cười rạng rỡ nhất bao ngày 


nay. Minh chủ, ôi hai chữ sáng láng biết báo, đó là đanh 
hiệu öng vấn hàng mơ ước. 


4. BÀI QUẦN TRONG LÀM “TRỌNG PHỤ” 


Sau khi kết mình với bốn nước. Tế Hoàn Công ba ngày 
liền không vào triểu. Hoàn Công đang phân tích tại sao ông 
có thể hiểu lầm Quản Trọng đến như vậy. để cho Quản 
Trọng phải chịu bao nội uất ức. Quản Trong từ ngày làm 
Tướng quốc đến nay, lao tâm khô tứ. miệt mài công việc cải 
cách. chỉ có mây năm nước Tê từ niột mớ hòn loạn đã nhanh 
chóng thành đại trị, quốc khố đầy ấp, bách tính an cư lập 
nghiệp, nội chính quốc gia êm đẹp. Cách phân chia hành 
chính đạt hiệu qua tốt. Nông nghiệp thực hiện chính sách 
“tướng địa suy trưng”, cái cảnh xơ xác “ruộng nhỏ, riộng 1o 
thầy đều thất bát” đã một di không báo giờ trợ lại. Chính 
sách "bản mat tình trọng” của ông, trên cơ sở phát triển 
nông nghiệp, kế sách “Quan sơn hải” phát triển công thương 
nghiệp cũng thu được những kết quả rõ rệt. Nghề cá, muỗi, 
nghề luyện sat, nghề đệt phát triển rất nhanh, Khách thương 
các nước tụ hội về Lâm Tri, đã tăng cường khả năng tài 
chính cho nước Tế, tất cả những cái đó đều Tà su thực nà 
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mọi người nhìn được thấy. Vậy tại sao trong buổi hội mình 
ở đất Kha, Tào Mạt vò lẻ. ép phải trả lại đất Văn Dương ông 
lại thành kiến với Quản Trọng vậy) Việc sinh ra thành kiến 
này không chỉ vì tiếc miếng đất đó mà chủ yêu là do thấy 
mình bị mất mặt. Nay nghĩ lại, Tế Hoàn Công thấy hối hận, 
đừng nói ý kiến trả đất của Quản Trọng là đúng đấn mà dù 
có sai đi nữa. ông cũng Khóng nèn vì đó mà dao động lòng 
tin với Quan Trọng. May rà Quản Trọng rộng lòng, nếu 
như ông ta quảng lại gánh nặng này thì hậu qua sẽ khó 
tưởng tượng nối! Bốn nước đến xin ra nhập hội mình, phút 
chốc òng trợ thành bá chủ Trung Nguyên thực sự, so sánh 
với máành đất Văn Dương nho vé kia thật lì một trời một 
vực. Ông hạ quyết tâm, từ nay về sau bất kẻ gặp tình 
huổng sì cũng Khóng nên đao động lòng tin với Quản 
Trọng, Các kế sách cái cách lớn Quan sơn hải. tướng địa 
suy trưng. mỡ cửa biên giới v.v... của Quan Trọng phải 
được hoàn thành triệt đề, ông pluii hết sức đây nhanh công 
cuộc cải cách. Qua hội mình ở đất Kha và hiệu quả của nó 
mang lại, Hoàn Công đã thực sự nhận thức được bản chất 
của việc mởỡ nghiệp bá của Quản Trong. Nghĩ lại và phản 
th như vậy, Hoàn Công cảm thấy lồng mình thanh thân, 
nhẹ nhôm. quyết định một việc trong đái, quan hệ tới vận 
mệnh cúa cả nước Tê. 

Ngày hôm sau vào triểu, quần thần văn võ tế tựu xếp 
hàng trong đại điện. Quán Trọng đứng ở đầu hàng. 

Tế Hoàn Công bước vào điện cùng la thị vệ hộ tống. 

Quần thần qui rạp. đồng thành hờ: 

- Khâu Kiên Chúa công 

Hoàn Cong váy tạyv: “Bình thân” 


Iloàun Cone chứt nức nhìn lịc! (tru vịd,01 {21H CUÓI c1j9 
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dừng lại ở Quan Trọng, Quan Trong gáy đi nhiều. tỉnh than 
nomi tiêu túy hơn, nhưng đối ni vẫn rực sáng. Hoàn Công 
bỏng mùi lòng: Trời. Tướng quốc, khánh đã chịu nỗi oan ức. 
qua nhàn thật có loi với Khanh! Hoàn Công chấn tỉnh lại 
tỉnh thân. đồng đạc nói: 

- Cuộc hội mình ở đất Kha. trả lai Văn Dương, Tướng 
quốc đã gạt mọi dự luận, làm nước Tế giành được đại tín với 
thiên ha. Kav các nước kết mình ngày càng nhiều. bá nghiệp 
cua Đai Tế bước đầu thành công, Tướng quốc dã hiến kế. 
lấy vương đạo để bá chủ thiên hạ. đó là đại kế căn bản của 
bá nghiệp nước Tê. nước Tẻ trên dưới đều nhất loạt phải 
tuân theo, này qua nhân bái Tướng quốc làm Trọng Phụ. 
phàm đại sư quốc gia, toàn bọ nehe theo sự định đoạt của 
Trọng Phụ. Kê từ hôm nay. thần đân trên dưới nước Tê. nhất 
luật không được gọi thăng tên Trọng Phụ. nếu ai có lời nói 
nàng hoặc cử chỉ phí báng, sẽ trí tôi nghiêm khác. quyết 
không dụng tha! 

Nghe lời nói đó của Hoàn Cong, Quản Trọng lòng như 
sóng biển trào đăng. không ngờ Hoàn Công lại cho ông địa 
vị cao quý đến như vậy, quyền lực lớn lao đến như vậy. Nội 
oan ức, bất bình cua những ngày qua trong lòng ông bông 
Liêu tan thành mây khói. trời, Quốc quân sắng suốt làm sao! 
Ông không nền nội cảm động và sung sướng, nước mất trào 
ra, VôI quệt tay áo, quỳ xuống trước myát Hoàn Công. nói: 

- Xm tạ ơn Chúa công. 

Hoàn Công vòi nói: 

- Trọng Phụ đứng dây, Kế từ hỏm nay, Trọng Phụ gáp 
qua nhân không được quỹ lay, cút đầu nữa. 

Quản Trọng dứng đậy, vái dài: 

= Thần tạ ơn Chúa công, 
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Thấp Bảng bước rác, vứt mừng vài Quản Trong: 

- Bái kiến Trong Phu. 

Chúng thân cũng nhất tế thị lễ với Quản Trong: 

- Xm bài Trọng Phụ 

Quản Trone vòi hoàn lệ: 

- Khong đấm, Không dám! 

Hoàn Cóng cười nói với Quản Trọng? 

- Trọng Phụ. dạt kế "Quan sơn hải” của khanh ta đã xem 
qua. hôm nay khanh hãy nói cho quản thần háyy, 

Quan Trọng nói: 

- Đại kế "Quan sơn hai” là Quốc quản đật ra các quan 
nhủ. thong nhất quản lý đồng sắt trên núi, cá muốt dưới 
biển. kẻ ca những vật dụng của Quốc quản như vàng, ngọc, 
tiên, lụa. đá, châu báu vàv... Quan lí thống nhàt như vậy lợi 
cho nước. tiện cho đân. Vì vậy, xẽ lập kim phủ v.v... gọi là 
cựu phủ. đo Tưởng phú thay quyền Quốc quần quản lí. Mật 
khác. phái mở rộng biến giới. thú hút Khách thương thiên 
hà, trao đôi hàng với các nước chứ hầu. Nếu Chúa còng thấy 
được. xin bạn chỉ thực hiện, 

Tẻ Hoàn Công hỏi quần thần: 

- Vừa röi, Trọng Phụ đã tấu trình việc lập cưu phu. Quan 
sơn hai. mơ cửa bien giới. đèu là những kẻ sách lớn của 
quốc giá, các đại phú có ý Kiến gì Không? 

Ninh Việt bước ra tàu: 

- Ba đại Kế của Quản Tướng quốc. à quên... của Trọng 
Phụ. lão thân trọm nghị, Khong thẻ được, 

Quan Trọng kinh ngạc nhìn Ninh Việt, 

Hoàn Công liếc nhìn Ninh Việt, nói: 


su Tư Tin võ ft nhất biển: 
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Ninh Việt nói: 

- Đạo frị nước, lấy nông làm gốc. Trọng Phụ bỏ mặc 
nóng nghiệp, đi năm cứu phú, coi công thương Tài hoá làm 
đầu, đó là quên gốc sẽ tàn dần vậy. 

Các đại thần rì rầm bàn tán. 

Ninh Việt đống dạc nói: 

- Từ ngày nhà Chu đạt định tới nay. Thiên từ đã từng đạt 
cừu phủ. những những đời gản đây đã bỏ, nước Tẻ là nước 
chư hầu phụ thuộc của Thiên tử, mà nay lạt lập cửu phủ, đó 
là việc làm vượt quá quỹ đạo. không xem Thiên từ rà gì. 
Tướng quốc tỉnh thông sử sách, hiểu sâu đại nghĩa, mà lại 
nêu chủ trương như vậy, lão thần cho rằng như vậy mất đạo 
bể tôi. 

Thụ Điêu nghe vậy gật gật đầu, chìa ngón tay cái về phía 
Ninh Việt để lấy lòng ông ta. Còn Thấp Bằng. Đông Quách 
Nha thì khẽ lắc lắc đầu 

Ninh Việt càng nói càng xúc động: 

- Ba nữa là mở cửa biên giới, càng không nên thực hiện. 
Mở cưa biên giới khách thương thiên hạ tụ tập vào nước Tề, 
khó tránh được các bọn gian tế trà trộn vào, nhất cử nhất 
động của nước Tê ta. đều bị chư hầu biết sạch. làm sao xưng 
bá được với thiên hạ? 

Hoàn Công nhìn Quản Trọng, Quan Trọng vẫn thân 
nhiên, vững vàng, ông nói: 

- Lời của Đại Tư nông sai rồi! Bán Tướng quốc lên làm 
nhiệm vụ, việc đầu tiên là \o gốc nông nghiệp. lập mười lãm 
hương sĩ. nòng, đã thu được kết qua. Lương khố đầy hơn 
trước. bách tính cũng nhà nhà có thóc gạo, mọi người nhìn 
thấy. Bước thứ bai còn thực hiên chính sách mới về nône 
điển. nhữ vậy sao gọi là quên gốc! 
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Hoàn Công bất giác gật gật đầu. 

Quản Trọng tiếp tục nói: 

- Phàm đạo trị nước, trước phải lo dân giầu, muốn dân 
giầu phải có công thương. Trăm nghề thịnh thì trăm họ giầu, 
trăm họ giầu thì sức nước mạnh, sức nước mạnh thì nghiệp 
bá thành, sao gọi là tàn đần! Như nay, triều đình cần chi 
tiêu, bách quán cần bổng lộc, muốn thân thiện với chư hầu 
cần của cải vải lụa. Công thương không thịnh, tiền lấy đâu 
ra? Đúng là cửu phù do Chu Thiên tử đặt ra, nhưng Chu 
Thiên tử đặt cừu phủ không phải do lễ nghỉ mà ở chỗ ích 
nước lợi dân. Nay vương thất suy vị, chư hần lí tâm, trách 
nhiệm thống nhất thiên hạ rơi lên vai Đại Tề ta, đặt cửu phủ 
là nhu cầu của bá nghiệp nước Tẻ, sao gọi là việc làm vượt 
quỹ đạo! 

Hoàn Công gật đầu lia lịa, Quản Trọng thấy được khẳng 
định, giọng càng sanp sảng bốc hơn: 

- Thương nhân có tác dụng lưu thông thiên hạ, vừa bán 
được muối, sắt cho nước Tề, vừa chở về cho nước Tẻ những 
hàng hoá cần dùng. Lợi dân giầu nước, không chi bằng 
thương. Cho rằng có trà trộn vào vài kẻ gan tế, cũng không 
làm gì được ta. Huống hồ, người nước ngoài còn có thể làm 
quan ở nước Tề. thì đến buôn bán ở nước Tề sao lại không 
được? 

Chúng đại phu bất giác đều nhìn vào Khai Phương. Thấp 
Bàng bước ra tâu: 

- Thần cho rằng. lời của Trọng Phụ có công cho nước, có 
lợi cho đân nên thực hiện 

Vương từ Thành Phụ cũng bước ra nói: 

- Nước trong quá sẽ khóng có cá, dù có lọt vào mấy tên 
gian tế thì đã làm gì được chục vạn hùng bình của Đại Tế! 
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Đại kế chấn hưng nước Tẻ của Trọng Phụ đã tấu trình, Quân 
thượng nên ân chuẩn, lập tức thi hành! 

Ninh Việt tức phát run người, không nói lên được. Câm 
piân liếc nhìn Thấp Bằng và Vương từ Thành Phụ, quay 
người lại, tập tẻnh không chào mà bỏ đi. 

Quản Trọng nhìn theo bóng của Ninh Việt dân bước xa, 
quay lại nhìn Hoàn Công. 

Hoàn Công đập bàn, đứng phát dây: 

- Quá nhân đồng ý kế sách Quan sơn hải của Trọng Phụ. 
thiết lập cửu phủ thống quản muối, sắt, vàng ngọc, châu 
báu, tiền tệ, giao Trọng Phụ thay quyền quả nhân quản lí. 
Biên giới lập tức mở cửa! Không phải bàn thêm, bãi trào! 


5. NINH VIỆT GIÀN MĂNG THỤ ĐIỀU 


Ninh Việt vẻ tới nhà lòng dạ rối bời, không ngờ Hoàn 
Công lại nâng Quản Trọng tới địa vị cao như vậy. Xem ra 
Hoàn Công muốn học chuyện Tây Chu Văn Vương phong 
Khương Thượng làm “Thái Công Vọng” đây. Đối với Quản 
Trọng, Ninh Việt cũng nhận ràng. Quản Trọng đúng là 
người có tài, là cánh tay đắc lực cho Hoàn Công. Mãy năm 
nay dưới sự trị lí của Quản Trọng. bộ mặt nước Tế đã có 
nhữns thay đổi long trời lở đất. Đựt vị nước Tề trong các 
chư hầu. đã ngày càng nổi bật. uy vọng của Tế Hoàn Công 
ngày càng cao. Nhưng, Quản Trọng đề ra cải cách nông 
nghiệp lấy “tướng địa suy trưng” làm Trung tâm, ông không 
tán thành. “Đất khắp gầm trời là đất của vua”. Đó là nên nếp 
củu 1ô tiền truyền lại. Quản Trọng muốn phá nền nếp đó, 
ông nhìn thấy đã tâm của Quản Trọng, giương ngọn cờ tôn 
Chú Thiên tử, thực tế là muốn thay Chú Thiên tử. Là lão 
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thần ba triều vua chuyên quản nông nghiệp, Ninh Việt 
quyết không thể nghe theo như vậy. Nhưng ông không 
muốn chống đối Quản Trọng và Hoàn Công, nên ông áp 
dụng chính sách ngoài nghe trong chống, Với kế sách 
“Quan sơn hải” của Quản Trọng để ra, ông càng không tấn 
thành, cho rằng Quản Trọng muốn chơi trội. Nay phương án 
cụ thể về Quan sơn hải đã có, nếu triều đình thông qua, ông 
có phản đốt nữa cũng vô ích. 

Như vậy, bỏ gốc lấy ngọn. tiền đồ của nước Tề sẽ rất 
nguy hiểm, nước chăng còn là nước nữa. Ông không còn 
chịu đựng được nữa, đã nổ phát pháo giữa triểu đình. Vốn 
đi. Ninh Việt tưởng là đại bộ phận đại thần sẽ ủng hộ quan 
điểm của ông. không ngờ lại là cục diện một chiều. Ông rót 
rượu, buồn bã uống. 

Trời dân tối, Ninh Việt vẫn tay cầm chén rượu, thở văn 
than dài. 

Người hầu bước vào, thấp nến. nói: 

- Thưa lão gia, có tướng quản Thụ Điêu tới. 

Ninh Việt mất sáng lên, tưởng Hoàn Công thay đổi thái 
độ, VvỘI nói: 

- Mau mời vào. 

Vừa thấy Thụ Điêu vào, mới ngồi xuống. Ninh Việt đã 
nóng lòng hỏi: 

- Hay là Quân thượng triệu kiến lão thần? 

Thụ Điêu lắc đầu, cười bí hiểm: 

- Lâu không được nói chuyện với Đại Tư mã nòng, tối 
nay xin đến để bái vọng ngài. 


Vừa nói, Thụ Điều vừa rút trong ngực áo ra một cập bạch 
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bích, đặt lên trên bàn. 

Ninh Việt không hiểu hỏi: 

- Thụ Điêu tướng quân, đây là ý gi? 

Thụ Điêu nói: 

- Đại Tư nông là quan lương đấng của Đại Tề, từ đời Hi 
công, Tương công, đã là nguyên lão của ba triều. Tại hạ rất 
kính trọng Đạt Tư nông, xi tô chút tấc lòng mà thôi. 

Ninh Việt xua tay: 

- Thụ Điêu tướng quân xin cầm ngọc về, không công lao 
gì sao được nhận lộc? 

Thụ Điêu cười nói: 

- Đại Tư nông của nước Tề, công trùm quá trời, già trẻ 
lớn bé ai ai cũng biết. Xem nay nước Tể có nạn, Quân 
thượng bị Quản Trọng mề hoặc, chính trị rối loạn, tiền đồ 
nước Tề, toàn trông cây vào Đại Tư nông thôi. 

Ninh Việt cảnh giác nhìn Thụ Điêu. 

Thụ Điệu tiếp tục nói: 

- Nam xưa sau khi Chu Vũ Vương mất, Chu Thành 
Vương tuổi mới mười ba kế vị, Quản Thúc, Thái Thúc làm 
phan, nếu không có Chu Công Cơ Đán đứng ra cứu với tình 
hình, giết được Quản Thúc thì thiên hạ nhà Chu chắc sẽ bị 
huy diệt trong một ngày. Nước Tề hiện nay, so với lúc Chu 
Thành Vương kế vị, sao không giống làm vậy! 

Ninh Việt đã hiểu ý Thụ Điêu. Ông biết Thụ Điêu luôn 
bất hoà với Quản Trọng, nhưng ông xưa nay vẫn đánh giá 
Thụ Điêu không tốt, cho rằng ta là kẻ tiểu nhân. Thụ Điêu 
thấy Ninh Việt chăm chú nghe, bèn nói toạc ra: 

- Quản Trọng đáng phải chết trên cột vinh nhục, nhưng 
Quản thượng bị Bão Thúc Nha bứng bít, Không những 
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không giết ông ta, còn để ông ta làm Tướng quốc. Quyền 
bính trong tay, ông ta liền lệnh này lệnh khác, trong mắt, 
với trên, không còn thấy đâu pháp quy của tiên tô, VỚI 
dưới, không thấy đâu ý kiến của quần thần, ngay cả lão 
thần suốt ba triểu đức cao vọng trọng như ngài đây cũng 
chăng coi vào đâu. Chỉ làm theo ý mình. nào là “Tướng địa 
suy trưng”, nào là “Cửu phủ”. nào là “Quan sơn hải”, rồi 
lại mỡ cửa biên giới, cứ thế này mãi Đại Tề sẽ nước không 
còn ra nước nữa. 

Ninh Việt cười nhạt, hỏi: 

- Ý Thụ Điêu tướng quân là... 

Thụ Điêu tiến tới sát gần, ha giọng, vẻ thần bí: 

- Chúng ta sẽ liên kết với nhau. đuổi cố Quản Trọng ra 
khỏi bên vua, chúng tôi nguyện đoàn kết xung quanh Đại 
Tư nông... 

Ninh Việt cảm thấy như ai úp một chậu cứt lên đầu. bị 
làm nhục quá đáng. "Phạch", ông đập bàn đứng dậy. 
nghiêm giọng chảt vấn: 

- "Chúng tôi" là ai? Là Dịch Nha? Khai Phương phải 
không? Một lũ tiểu nhân như nhãng như chó! Ta cảnh báo 
các ngươi, Ninh Việt là cong người đường đường chính 
chính, quyết không nhập bạn với lũ tiểu nhân! 

Thụ Điêu giật mình, hai mắt ngơ ngác nhìn Ninh Việt, 
tựa hồ như chưa từng biết ông là bao giờ. 

Ninh Việt càng nói càng hăng: 

- Quản Trọng là háo hán cứng rắn. có gan có tài, chính 
sách của ông ta sai. ta kiên quyết phân đối, chỉ cần ông ta 
tính ngộ lại, vẫn xứng đáng là Tướng quốc của một nước, 
Thụ Điệu tướng quản, tà khuyên ông, đừng có ý gì với 
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Tướng quốc, đừng đem trứng mà trọ) đá! 

Thụ Điệu đứng dậy, nhìn Ninh Việt băng cặp mất 
khóng hiểu. 

Ninh Việt giận, tay run bản, trô ra cửa, quát: 

- Thụ Điều tướng quân, xin mời! 

Thu Điều hừ một tiếng dt ra cửa. 

Ninh Việt cảm lấy ngọc bích trên bàn vứt ra ngoài cửa. 

Trong phòng. lại trống vắng, gió thối tất ngọn nến tần. 

Ninh Việt càng nghĩ càng tức, ông như bị làm nhục ghê 
gớm. ông đá tung lưõn ngọn nến. 

Trong phòng tối đen. 

- Ha ha ha...! 


Trong bóng tôi, bông phát ra tiếng cười ghẻ rợn. 
6. DÙNG TRÍ THU PHỤC NƯỚC LỖ 


Đêm qua. Quản Trọng ngủ ngọn giấc. Sớm đậy. ông 
bước ru cửa. chỉ thấy mật trời đò ối đang từ phương dòng 
hiện lên sau lớp sương mờ. Trời xanh là vậy, không khí 
trong lành là vậy. 

Nàng Tịnh đang đá cầu trong sản, Mấy thị nữ đang đá 
hầu cùng nàng. 

Nàng "Tình mình nhẹ như én, kĩ thuật điêu luyện. Đá 
xuỏi, đá ngược, nhày đá... qua cầu mẩu lúc bay vút lên 
không, lúc rợi xuống chân nàng, thật ngọn lành. 

Đám thị nữ tay cảm cầu. mất nhìn nàng Tịnh đá, thỉnh 


thoáng lại ghế tái nhau Khen dáng vẻ đẹp của nàng Tình, 
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trong mặt đầy vẻ hâm mộ. 

Quan Trọng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nàng Tịnh, dừng 
chân bước, ngắm nhìn một cách hứng thú. 

Nàng Tình nhìn thấy Quản Trọng, vội đá qua câu 
sang cho mọt thị nữ, đến trước mặt Quan Trọng, cười 
tượi như hoa: 

- Tướng gia đã dậy. 

Quản Trọng tưới cười nói: 

- Nàng đá đẹp lâm. đá nữa đi. 

Nàng Tịnh lắc đầu: 

- Thiếp khỏng đá nữa. thiếp mệt rôi, mời Tướng gia dùng 
bữa sáng. 

Quản Trọng đùa: 

- Phu nhân đá cầu thật đẹp. hay thật! 

Nàng Tình cười tươi rói. 

Hai người bước vào nhà. 

Quản Trọng nhìn vào những bó sách tre và sách lụa đề 
trên bàn. nói: 

- Những sách này phu nhân đọc được nhiều chưa? 

Nàng Tình cười đáp: 

- Thiếp chưa đọc dược bao nhiêu, khó đọc lắm. miệt cả 
đầu. 

Quan Trọng nói chân tình: 

- Phải chịu khó, găng đọc nhiều hơn 

Nàng Tịnh cười nùng nịu: 

- Nêu không, không xứng với Tướng gia, phải không 

Quản Trọng mìm cười, trìu mến nhìn nàng Tình. 

Thị nữ đứng bên bật cười. nói: 
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- Thưa Tướng gia, phu nhân chịu khó đọc lắm đấy, còn 
vừa đọc vừa hát nữa. 

Quản Trọng hỏi: 

- Phu nhân thích đọc những sách gì? 

Nghĩ một lát. nàng Tịnh nói: 

- Thiếp thích nhất những bài thơ mà các sử quan sưu tập, 
vừa dẻ hiểu vừa dễ nhớ. Sách của Tướng gia viết, thiếp xem 
không hiểu lắm. 

Quan Trọng cười nói: 

- Dần dần sẽ hiểu. Đó là những sách an bang trị quốc, 
nàng găng đọc nhiều hơn. 

Quản Trọng thấy tỉnh thần phấn chấn, nhìn thấy vẻ thuận 
tùng của nàng Tịnh. Ông bỏng nhớ tới thị nữ từng nói với 
ông là nàng Tịnh hát các bài thơ rất hay, ông hãm hở nói: 

- Phu nhân, nàng hát một hài thơ đi, ta đệm đàn. 

Bước tới trước đàn, óng ngoảnh lại hỏi: 

- Hát bài gì? 

Nàng Tịnh trả lời: 

- Thiếp thích nhất bài "Tĩnh nữ” 

Quan Trọng hỏi: 

- Có phải bài "Bắc phong - Tĩnh nữ”? 

Nàng Tịnh gật đầu. Quản Trọng đánh đần, tiếng nhạc du 
dương. nàng Tĩnh nhảy theo tiếng đàn, cất tiếng hát: 

Nàng đã hẹn tôi, góc thành vắng. 
Có gái Văn Tĩnh. người đẹp của tồi. 
Những nàng trôn dâu, từ khóng tháy, 


Tôi vò đưn bứt tác dạ bôi hồi. 
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Có gái Văn Tĩnh thát đa tình, 
Nàng tạng tôi chiếc xáo trúc vành 
Chiếc sáo màn đo, sáng óng ánh 


Khiên tỏi yêu đâu chàng rời HÌnh. 


Nàng nhất trong rừng bó hoa tơi 
Đẹp vinh rực rỡ nhất trên đời. 
Niưg đán bởi tại hoa kia đẹp 
Ma vì người đẹp tạng chao tôi. 

Quản Trọng và nàng Tịnh. người đàn, người múa hát, 
phối hợp rất khớp. Đang chơi vui thì mót thị nữ vào. thấp 
giọng bầm báo: 

- Thưa Tướng gia, Thấp Bằng đại phu cầu kiến, đang đợi 
Ở ngoài. : 

Tiếng dàn dừng bại. Quan Trọng đứng dậy ra nhà ngoài. 

Nàng Tỉnh chợt nhớ rằng: “Trời. Tướng gia còn chưa ăn 
sáng”, định lên tiếng gọi Quản Trọng lại, nhưng thấy dáng 
ỏng đi vội và, lại thỏi. 

Quản Trọng và Thấp Bang cùng ngói dưới chiếu ở phòng 
trên. Thấp Bằng cười nói: 

- Thưa Trọng Phụ, có tin vui! Lỗ hầu lại sat người sang 
vay lương thực nữa. 

Quan Trọng cũng cười, nói: 

- Nước Lỗ luôn gây rắc rối cho ta. chuyến này biết 
điểu đấy. 

Thấp Bằng khâm nhục nói: 


- Trọng Phụ mưu tính như thần. Lô hầu đâu phải đối thủ! 
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Việc này kể lại từ đầu như sau. 

Sau lần hội minh ở đất Kha, Lỗ hầu yên ổn được một 
thời. Nhưng thù oán giữa Tề và Lỗ đã sâu, thường hay va 
chạm, Hoàn Công cùng Quản Trọng bàn cách đối phó với 
nước Lô. Quản Trọng nêu lên một biện pháp, dân nước Lỗ 
xưa nay sống bằng nghề đệt đũi, đũi là một loại lụa nhấn và 
đầy. Quản Trọng để Hoàn Công dẫn đầu mặc áo quần bảng 
đũi, và lệnh cho các đại thần ta hữu đều mặc. Bá tính nước 
Tẻ cũng thi nhau bắt chước. Chẳng mấy áo quần đĩi lan 
khấp nước Tẻ. Quản Trọng lại lệnh cho dân nước Tẻ khòng 
được đệt đũi. Thế là giá đối tăng vọt. Bá tính nước Lõ thấy 
đệt đũi kiếm được, bỏ cả việc đồng áng để đệt đũi. Nhà nhà 
vang tiếng máy, hộ hộ đều dệt đũi. 


Quản Trọng lại cho dán cáo thị: Thương nhân nước Lỗ 
bán cho nước Tề một ngàn tấm đũi, được ba trãm cân vàng; 
bán một vạn tấm đũi được ba vạn cân vàng. 


Lỗ hầu thích quá, đệt đãi được phát tài. Dù không thu 
thuế của đân, tài chính chỉ dựa vào dệt đũi cũng đủ, thế là 
lệnh cho cả nước đệt đũi. Ai nấy bận dệt đũi, đồng ruộng bỏ 
hoang, đũi của nước Lô kìn kìn đưa vào nước Tề. 


Chẳng mấy đã được một năm. Quản Trọng bỗng mênh 
lệnh cho đóng các cửa quan, không cho đũi của nước Lô vào 
nước Tề nữa: mặt khác lại để Tẻ Hoàn Công và các đại thần 
mặc quần áo bằng vải. Thế là, nước Tề trên dưới lại dấy lên 
mặc đồ vải, không ai mạc đũi nữa. Lần này. thật khốn cho 
nước Lò. Người lỡ đất một ngày, đất lỡ người một năm. Hai 
vụ mùa không thu một hạt, đũi của nước Lõ chất thành núi, 
đân chúng bồng lâm cảnh đói kém, lũ lượt chạy khỏi nước 
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Lỗ. sang nước Tề. Lỗ Trang Công phát hiện ra mình đã 
trúng kế của Quản Trọng, vội lệnh cho bách tính ngừng đệt 
đũi nhưng đã quá muộn. Ông đành phải cho sang nước Tề 
mua lương thực, nhưng Quản Trọng liên tục nàng giá lương 
thực, làm cho Lỗ Trang Công bị một phen sứt đầu mẻ trán, 
dành phải cầu cứu nước Tẻ, ngoan ngoãn nghe theo sự điều 
khiển của Tề Hoàn Công. 

Thấp Bảng nói xong mặt Quản Trọng ánh lên mắt ranh 
mãnh. ông ha hả cười. 

Thấp Bằng nói: 

- Còn việc nữa xin bẩm báo Trọng Phụ. Đại Tư nông 
Ninh Việt hạ lệnh phong toả các cửa ái, không cho thương 
nhân các nước vào. 

- Gì? Có chuyện vậy sao?- Quản Trọng giật mình hỏi. 

- Các thương nhân đã nêu kháng nghị, nói nước Tề không 
giữ tín. Thấp Bằng nói giọng lo lắng. 

Quản Trọng không nén nổi tức giận, lại là cái ông Ninh 
Việt! Ông ta đã trở thành hòn đá ngáng chân cho cải cách. 
xem ra không bỏ đi không được. 

Ông lập tức thảo mệnh lệnh. giao cho Thấp Bằng nói: 

- Ông lập tức tới cửa ải. tuyên bố với các khách thương 
răng: đón khách thương thiên hạ, là quốc sách đã được 
Quốc quản chế định và ban bố: phàm mọi khách thương đến 
nước Tề, nhất luật thực hiện ưu đãi. Phàm nhà kinh thương 
di lẻ một xe. khách thương dược cung cấp an nghị miễn phí: 
hai xe được cấp thêm có ngựa; ba xe được cập thêm mĩ nữ 
hầu hạ. 

Thấp Bằng giật mình: 
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- Sao, có ca mĩ nữ hầu hạ nữa? 

Quản Trọng cười nói: 

- Tôi đã bàn với Quân thượng rồi, lần này hậu cung thải 
ra hơn năm trầm mĩ nữ, không chia cho các đại thần nữa. 
Lập một kĩ viện cho khách thương tiêu khiển. Vì rằng các 
khách thương có tiền, suốt năm vất vả đường đài, lại không 
mang theo gia quyến vì không ở Lâm Tri được. Phải để họ 
tới được, họ ở lại được mới buôn bán được. Việc này Quân 
thượng đã đồng ý. 

Thấp Bằng chỉ vào Quản Trọng cười: 

- Trong Phụ tài thật. như đi guốc vào trong bụng đám 
thương nhàn vậy! Tôi mà tuyên bố với các thương nhân, 
chắc họ mừng đến chết mất! 

Quản Trọng nói: 

- Mừng đến chết càng hay! Ta phải trãm phương nghìn 
kế. moi được tiền từ thất lưng khách thương, càng nhiều 
càng tốt, ông còn không mau đi đi! 

Thấp Bằng cười. chấp tay: 


- Tuân lệnh! 
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TINH MÁT BIẾT ANH HÙNG 


1. THỤ ĐIÊU TỰHOẠN 


Thụ Điêu bị trát tro vào mặt ở nhà Ninh Việt vẻ, liên tục 
mấy ngày chửi "lão tặc Ninh Việt”, lão già không biết hơn 
thiệt. Ông biết đằng sau lưng Ninh Việt là Thượng khanh 
Quốc Tủ, hắn cũng biết chỉ dựa vào ba người, hắn cùng 
Dịch Nha, Khai Phương, không uy hiếp nổi Quản Trọng. 
Nếu Ninh Việt chịu theo, thì trên có Quốc Tử, dưới có bọn 
họ, mới có thể đọ sức nổi với Quản Trọng. Thụ Điêu chỉ có 
trung đại phu. không thể trực tiếp lôi kéo Quốc Tử, nên 
Ninh Việt là người thích hợp nhất. Mới đầu, Thụ Điêu tưởng 
Ninh Việt có cách nhìn khác về '““Tướng địa suy trưng” của 
Quản Trọng, san cuộc tranh luận tại triều, Thụ Điêu phát 
hiện Ninh Việt cũng không đồng ý kiến với Quản Trọng cả 
về “Quan sơn hải”. “Tướng địa suy trưng” và “Quan sơn 
hải” là hai cột sống của chính sách Quản Trong, Ninh Việt 
đám phản đối công khai tại triều, chứng tö mối căm ghét 
của ông ta với Quản Trọng đã rất sâu. Vì vậy hắn mới hí 
hứng đem ngọc bích đi thăm Ninh Việt, không ngờ bị hắn ta 
làm sĩ nhục, lại còn quảng vỡ cả ngọc bích. Xem ra chỉ có 
thể dựa vào mình. Thụ Điều cũng rất bực mình với Hoàn 
Công, mấy năm nay, hắn hầu như chạy đi khắp các nước 
Trung Nguyên, sưu tầm gái đẹp, tới nay đã được một trăm 
ba mưới sáu người rồi, nhưng chức vụ tổng quản hâu cung 
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vẫn chưa vào tay hán. Thụ Điều đã từng trực tiếp đề nghị với 
Hoàn Công, nhưng Hoàn Công chỉ cười mà không trả lời, 
Hân lại thậm thụt với Trường Vệ Cơ, Trưởng Vệ Cơ nói với 
hán rằng. Hoàn Công sở đi khòng cho hắn vào hậu cung, vì 
trong hậu cung toàn đàn bà con gái, đàn ông nhất luật 
khóng được vào. 

Nêu muốn vào cung, phải qua thủ thuật hoạn. Hoạn tức 
là cất đi bộ phận sinh dục, Thụ Điều tất nhiên không chịu. 
Nhưng nay, xem ra, muốn thực hiện mộng Tướng quốc của 
mình. cần phải được làm hậu cung Tổng quản, mà muốn 
làm hậu cung tổng quân, phải cắt bộ phận sinh dục, tiếc con 
thì không đánh được sói. Hãn liền ha quyết tâm. 

Tối hôm đó, Thụ Điều hẹn Dịch Nha, Khai Phương đến 
để bàn việc này. 

Thu Điều nói: 

- Mấy bữa nay ta đã nghĩ nhiều, địa vị của Quan Trọng 
khó mà lung lay nối. Chúa công đã bái ông ta làm Trọng 
Phụ, ai còn chống lại ông ta tức là chống Chúa công. Nhưng 
mát trời Không phải mãi là đường trưa, chúng ta trẻ hơn. 
phải biết đơi chờ. phải bình tnh. Dịch Nha đệ vì vậy mà đã 
thí mang côn mình. Mục đích của Khai Phương đệ. cũng dã 
đạt về cơ bản, chỉ còn ta nữa thôi. 

Dịch Nhat giọng bát mãn nói: 

- Chúa công thật quá đáng. Thụ Điều đại ca trung 
thành với Chúa cóng như vậy, chạy tìm gát đẹp long cả 
đùi, lo nất cả tim gan, mà ngay chức Tổng quản hậu cung 
cũng Không cho. 

Khai Phương nói; 

- Cũng cho trách như vậy, hậu cung là nơi hưởng lạc của 
Chúa công, phú nhân và các 0 thiếp, củng nữ của phụ nhàn 
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đều là nhĩmg nữ nhân đẹp như họa như ngọc, dám yên lòng 
mà để một người đàn ông vào đó sao? 

Thụ Điêu đau khổ mà cương quyết nói: 

- Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một con đường, đó là phải tự 
hoạn đi mà thôi. 

Khai Phương giật mình, lắc đầu phản đối: 

- Không được, không được! Ï[.àm vậy tàn nhân quá. 

Dịch Nha nghĩ một lát nói: 

- Đệ rất khâm phục khí khái trượng phu của đại ca, có 
điều làm vậy thì đại ca sẽ bị tuyệt tự mất. 

Thụ Điều cán răng nói: 

- Ta đã có hat đứa con trai, không lo tuyệt tự đâu. 

Khai Phương ân cần hỏi: 

- Vậy, phù nhân của đại ca... liệu chị đồng ý không? 

Thụ Điêu cười gượng: 

- Bà ấy làm sao đồng ý được! Mặc bài ta thôi. Chúng ta 
làm việc lớn, phải dám vượt lên tất cả. 

Khai Phương nói: 

- Đại ca, việc này phải suy nghĩ đã hãy làm. 

Thụ Điên đập mạnh ray lên bàn: 

- Ta đã quyết tâm rồi! Trưởng Vệ Cơ cũng đã sắp có con. 
ta phải vào hậu cùng. Sau khi Quản Trọng chết. thiên hạ 
nước Tề sẽ là của chúng ta! Dịch Nha đệ, việc này phải nhờ 
đệ đó! 

Dịch Nha bối rồi: 

- Thiến gà, hoạn chó thì đệ làm nhiều, nhưng thiến 
người, đệ chưa làm bao giờ. 
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Thụ Điêu khích lệ: 

- Lầm đi, chỉ cần giữ cho ta mạng sống là được. 

Ngày hôm sau, Thụ Điêu và Dịch Nha chọn một buồng 
kín ở một chái điện trong cung. Dịch Nha rất có kinh 
nghiệm, cho bịt rất kín căn buồng, không để hở một chỗ 
nào. Sau đó cho đốt lửa, xông hơi nước ba ngày để khử 
trùng. Vì sau khi hoạn, vết mổ rất dễ bị nhiễm trùng, người 
bị thiển phải nằm trong buông khử trùng một trăm ngày mới 
được ra ngoài. Dịch Nha chuẩn bị một con dao cực sắc, 
dùng nước sôi luộc ba lần. Chăn đệm áo quần và các vật 
dụng của Thụ Điêu thảy đều dùng nước nóng sát trùng. 

Thụ Điệu chuẩn bị hoạn. Hắn cỡi quần áo, tắm rửa mình 
mẩy sạch sẽ, phía dưới dùng nước ấm rửa đi rửa lại ba lần, 
nằm trên giường, gác hai chân lên một cái giá đã được đặt 
làm riêng, và trói chân lại, người trên cũng đùng dây trói 
chặt. Bất kể xảy ra chuyện gì, Thụ Điêu cũng không thể cựa 
quậy được. 

Dịch Nha sẽ làm phẫu thuật, còn Khai Phương gác ở 
ngoài cửa. Dịch Nha vớt dao ở trong nồi ra, nhìn Thụ Điêu: 

- Đại ca, anh có hối hận không? 

Thụ Điêu rất căng thẳng. thở gấp: 

- Không hối hận! Tam đệ, động thủ đi! 

Dịch Nha nhìn vào bộ phận sắp phẫu thuật, lại nói thêm: 

- Dao này chích xuống, đạt ca sẽ... 

Thụ Điêu sốt ruột hét lên: 

- Cực khổ hơn người mới hơn được người. Đệ cứ động 
thủ đi. 

Dịch Nha vẫn nói: 


- Đại ca phải nghiến chặt táng đấy nhé, hay có cần phải 


301 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


nút miệng lại không? 

Thụ Điêu gầm lên: 

- Không cần, nhanh tay lên! 

Dịch Nha nghiến răng, hạ dao, Máu tươi chảy như tuôn. 

Thụ Điêu đau đớn kêu lên một tiếng, rồi ngất đi. Khi ông 
tình lại Dịch Nha đã thu dọn xong, các dây trói đã cơi hết, 
ông chỉ thấy phần dưới đau buốt. 

Dịch Nha bưng mội bát thuốc đã sắc, đưa lên cho 
Thu Điêu: 

- Đại ca, mợi việc thuận lợi, đại ca uống thuốc đi! 

Thụ Điêu ngửa cổ nốc một hơi hết bát thuốc, chùi 
mép nói: 

- Tam đệ, em làm gọn lắm! 

Dịch Nha đỡ ông nằm xuống: 

- Đại ca nằm xuống, nếu ngủ được thì ngủ. Đại ca yên 
lâm, mọi việc đã có đệ và nhị ca lo liệu. 

Khai Phương bước vào, cười: 

- Đại ca, anh hùng lãm! 

Thụ Điều cười gượng: 

- Không vậy, sao có thể làm tổng quản hậu cung! Trời, 
đau quát 

Hoàn Công nghe nói Thụ Điêu tự hoạn, cảm động lắm. 
vội theo Dịch Nha vào phòng kín, gặp Thụ Điêu. 

Khai Phương gác cưa, thấy Hoàn Công, vội quì xuống: 

- Khai Phương xin bái kiến Quân thượng! 

Hoàn Công nói: 

- Ái khanh bình thân. Quả nhân muốn gặp ái khanh 
Thụ Điêu. 
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Khai Phương vội nói: 

- Quân thượng không thể vào buồng, phải sau một trăm 
ngày mới được. 

Dịch Nha ở ngoài hét vào: 

- Thụ Điêu tướng quân, Quân thượng đến thám ngài. 

Thụ Điêu ở trong buồng nói fo ra: 

- Thưa Quân thượng, thần không thể khấu đầu chào Quân 
thượng, tội đáng muốn chết. 

Hoàn Công cũng nói to với ông: 

- Ái khanh trung thành với quả nhàn như vậy, quả nhân 
cảm động lắm. Ái khanh chịu khó đưỡng vết thương, trăm 
ngày sau khanh sẽ là tống quản hậu cung. 

Thụ Điêu cảm động, nói fo ra: 

- Xm tạ thánh ân của Quân thượng! 

Dịch Nha, Khai Phương đều quì xuống đất: 

- Hai chúng thần xin thay mặt Thụ Điêu tướng quân tạ ơn 
Quân thượng! 


2.TRI AM 


Mùa xuân năm 68[ trước Công nguyên, Tề Hoàn Công 
muốn khiển trách Tống Hoàn Công bội phản minh ước Bắc 
Hạnh, dùng kế sách của Quản Trọng, sai Thấp Bảng xin 
lệnh của Chu Thiên tử, xuất bình thảo phạt nước Tống. Chu 
Lý Vương sai đại phụ Đan Miệt, dẫn một trầm bình xa đi 
thảo phạt cùng quân Tẻ, còn nguyên làm tiên phong. Hoàn 
Công bèn sai Quản Trọng dẫn quân di trước, để cùng với 
quản đội của hài nước Trần và Tào. Còn ông cùng Thấp 
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Bàng. Vương từ Thành Phụ, Đông Quách Nha dẫn quân tiếp 
sau. hẹn cùng tập hợp ơ Thương Khâu. 

Chiến xa âm ầm, chiến mã hí vang. Quân nước Tề chỉnh 
tẻ uy vũ, ý chí chiến đầu mạnh mẽ, hiên ngang hùng dũng 
ra khỏi cửa nam thành Lâm TT. 

Tẻ Hoàn Công háo sắc, mỗi lần ra ngoài đều mang theo 
phu nhân thị nữ. Lần này Quản Trọng cũng đem nàng Tịnh 
và một thị nữ theo. vợ chỏng cùng ngồi một xe. Nàng Tịnh 
dựa vào lòng Quản Trọng, thỏ thẻ hỏi: 

- Tướng gia, Vì sao phải thảo phạt nước Tống? 

Quan Trọng vuốt mái tốc mềm mại của nàng Tình, cười: 

- Phu nhân. nàng sao vẫn hỏi, ta chăng nói với nàng 
rồi ư? 

Nàng Tình nững nỊu: 

- Thế Tướng gia nói lại lần nữa Không được hay sao? 

Quan Trọng nói: 

- Tháng ba năm ngoái, Chúa thượng phụng mệnh Thiên 
tử, hội mình chư hầu ở Bác Hạnh. mục đích là để cũng cố 
quân vị cho Tống Hoàn Công, nhưng Tống Hoàn Công Ngự 
Thuyết dám không tuân theo vương mệnh, tự ý bội mình bọ 
về, không coi Chu Thiên từ ra gì. ñhư vậy được saol 

Nàng Tịnh lại hoi: 

- Tướng gia. đánh trận ngny hiểm lắm phải không? 

Quan Trọng cười. răng: 

- Đánh trận sao không nguy hiểm, trên chiến trường là 
một mặt một còn. VÌ vậy, nếu không cần đánh trần thì 
không đánh, nhưng có trường hợp buộc phải đánh. đánh thì 
phải thẳng. 


Nàng Tình cười. nói: 
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- Xem ra lần này thảo phạt Tống, Tướng gia nắm chắc 
phần thắng trong tay lắm! 

Quản Trọng khẳng định gật đầu: 

- Tất nhiên là vậy, ra quân chính nghĩa thảo phat kẻ bất 
tín, đánh là chắc thắng. 

Nàng Tình bóng lấy tay bịt miệng Quản Trọng, ghé đầu 
cửa song của xe, vén rèm lên nhìn ra ngoài, Quản Trọng 
cũng nhìn theo. 

Chỉ thấy dưới chân Náo Sơn, một người đàn òng mặc áo 
vải thô, tay vỗ sừng bò đang cao giọng hát. 

Nàng Tình nói: 


- Tướng gia nghe kìa, bài hát của người này, không phải 
là sơn ca lí khúc bình thường, nghe rất hay. 


Quản Trọng cười: 

- Trước mặt là núi xanh, rnột mình cao giọng hát, cũng 
thú vị đấy chứ. 

Nàng Tịnh lắng tai nghe một lát, nói: 

- Tướng gia, người hát như muốn kể một chuyện gì cho 
người nghc. 

Quản Trọng hầu như cũng đã nghe ra gì lạ, nói rằng: 

- Người này không phải bình thường, có gì độc đáo 
lắm! Tiếc rãng quân vụ gấp gáp, nếu không gặp ông ta 
được thì hay. 

Rồi ông nói với người đánh xe: 

- Dùng lại! 

Tuấn mã buông cương, cô xe dừng lại. 

Quản Trọng nói với thị vệ: 


- Đem rượu thịt cho người chân bò Kia, bạn thưởng cho 
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ông ta, mau, đi nhanh rồi về ngay! 

Thị vệ vâng một tiếng, nhảy xuống xe, lấy một gói thịt, 
một vò rượu, đem về phía người chăn bò. 

Đoàn xe vẫn từ từ tiến về phía trước. 

Lát sau, thị vệ thở hồn hến chạy về, nhảy phát lên xe, 
nÓI: 

- Thàng cha không biết điều chút nào: 

Quản Trọng hỏi: 

- Không biết điều như thế nào, ngươi kể lại ta nghe. 

Thị vệ kể: 

- Tiểu nhân đem rượu thịt tới chỗ người chăn bò, nói với 
ông ta rằng: "Ông chăn bò này, Tướng quốc thưởng rượu 
thịt cho óng đây, mau nhận lấy!” Nhưng người đó vẫn đi 
như không, không thèm cả ngoảnh đầu lại, chẳng nói 
chăng rằng. vẫn cứ đứng hát cái bài hát kì cục của ôòng ta, 
tiểu nhân tức quá, bước tới trước mật ông ta nói: “Này, ông 
làm sao thế? Tướng gia tôi thường rượu thịt cho ông đây, 
nhận lấy!” Bấy giờ, ông ta mới nhìn tiểu nhân, nhận lấy hũ 
rượu, Không nói lấy một tiếng cám ơn, tức hơn nữa là, ông 
ta mỡ nặp hũ rượu, dốc ngược hũ rượu, cho rượu chay hết 
ra đất. Tiểu nhân giận quá, trách mắng ông ta: "Vô lễ với 
Tướng gia như vậy, ông biết tội gì không?” Ông ta mim 
cười nhìn tiểu nhân chỉ. nói lên độc có một câu. “Hừ, thật 
là một quái nhân!” 

Quản Trọng càng nghe càng thấy hứng thú, vôi hỏi: 

- Ông ta nói câu gì, ngươi nói lại ta nghe, mau! 

Thị vệ nghĩ một lát nói: 

- Hạo hạo hồ Bạch Thuỷ, Hạo hạo hỏ Bạch Thuy! 

Quản Trọng lạng người đị: 
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- Hạo hạo hồ Bạch Thuỷ... Ông cố suy nghĩ, rồi lại tự 
nhấc lại với mình: "Hạo hạo hồ Bạch Thuỷ”. 

Nàng Tịnh nói: 

- Tướng gia, chàng quên mất câu thơ cố đó rồi sao? 

Quản Trọng ngạc nhiên nàng nhìn nàng Tình: 

- Sao, phu nhân vẫn nhớ câu thơ cỏ đó? 

Nàng Tịnh nghĩ một lát. nói: 

- Thiếp nhớ có bài thơ cổ về Bạch Thuy: “Hạo hựo Bạch 
Thuy, thự thư Chỉ Hụu, quán lai ĐIỆN Hạ, ngã Tương dan cử”, 
Người này rất có học vấn, ý muốn được làm quan. 

Quản Trọng vô vào vai nàng Tịnh, nói: 

- Phu nhân nhớ thật đây, bài thơ này ta quên khuấy đi 
mất. Đúng, đó là bài thơ Bạch Thuỷ. Xem ra, người này 
không muốn nhận rượu của ta. mà muốn gập ta. 

Rồi quay sang nói với thị vệ: 

- Truyền lệnh ta, người ngựa tạm nghỉ tại chỗ. 

Thị vệ vội khuưa chiêng, đoàn quân lập tức dừng lai. Thị 
về hỏ to: 

- Tướng gia có lệnh, tạm nghỉ tại chỏ. 

Quan Trọng nói với thị vệ: 

- Người hãy đt dẫn người chăn bò đến gập ta. 

Thị vệ chạy như bay về phía người chân bò 

Nàng Tịnh ngồi trên xe, lấy đàn ra vừa đàn vừa hát bài 
"Hạo hạo hỗ Bạch THÊ”, 

Người chân bò đi tới, từ xa đã nghe thấy tiếng đàn và hát 
của nàng Tịnh, liền đừng bước đứng lại, lắng nghe. 

Quản Trọng ngôi trên xe nói: 


- Mời người chăn hò lại đây 
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Thị vệ quay lại giục: 

- Nhanh lên, Tướng gia mời ông tới trước xe hói chuyện. 

Ninh Thích vẫn không bước, lớn tiếng hỏi: 

- Ngồi trên xe có phải Tẻ Tướng quốc Quản Trọng không? 

Thị vệ nghe vậy tức quá, quát: 

- Quân thượng đã bái Tướng gia làm Trọng Phụ, không 
được goi thẳng tên họ, người này to gan. để ta cho bài học! 

Quản Trọng vội ngăn lại, nhảy xuống xe, đáp rằng: 

- Tại hạ chính là Quản Trọng. 

Ninh Thích nói: 

- Nghe nhiều người nói Quản Tướng quốc quý hiển đại 
sĩ, là bậc quân tử khiêm nhường, mà nay ngạo mạn cao 
ngồi, khiến người đời thất vọng. 

Quản Trọng giật mình, bèn váấi người chăn bò, nói 
nghiêm túc: 

- Quản Trọng thất lễ, xin hỏi quí tính đại danh của tiên sinh. 

Ninh Thích vái lại, trả lời: 

- Thần dân nơi sơn dã nước Vệ, tiện danh là Ninh Thích. 

Quản Trọng nói: 

- Quản Trọng tôi đang bận quân vụ, xuất chính ngàn 
đặm, qua chân núi Náo Sơn, bồng nghe thấy tiên sinh đang 
trường ca cùng với trời. đã phải dừng binh mã lại để được 
lĩnh giáo. 

Ninh Thích nói: 

- Ninh Thích đang trường ca như khóc cùng với trời, 
không ngờ Quản Tướng quốc lại dừng chân. Tướng quốc đã 
thành ý lính giáo, Ninh Thích cũng xin nói ra cho hả. 

Quan Trong nói: 

- Xin mời tiên sinh chỉ giáo. 
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Ninh Thích nói: 

- Ninh Thích là người lang thang, đi đã nhiều nơi, nghe 
thanh đanh nước Tế lớn, uy phong lấy lừng. Ninh thích 
khẩm phục Tế hầu là người đội trời đạp đất, đó là ý trời vây. 
nước Tế xưng bá. nhất thống thiên hạ, chỉ là thời gian sớm 
muộn mà thôi. Tướng quốc là người do đất trời tạo hoá nên, 
nhưng đáng tiếc một cây khó chống, khúc nhạc cao khó 
hoà, không dễ bề chan hoà cùng với xung quanh. 

Câu nói đó đã đánh trúng vào nỏi đau của Quản Trọng, 
ông thở dài: 

- Tiên sinh nót rât đúng. Nhưng muốn kiếm tìm trí âm, 
đâu có đẻ! 

Ninh thích nói: 

- Y Doãn xuất thàn nghèo hèn, mà phò tá Thương Thang 
đựng lên triều nhà Thương; Thái công Vọng xuất thân bản 
hàn. mà phò tá Chu Vũ Vương thống nhất thiên hạ. Nơi sơn 
dã, có nhiều hiển tài. Vương hầu tướng tướng, Ninh hữu 
chúng hô? Ninh Thích hát Hụo ho bạch thuỷ, Tà muốn như 
con cá đang bơi lội tự do. Như nay, cá đã lên cạn, Ninh 
Thích mới trường ca mà khóc. Nêu Tướng quốc là đòng 
nước, Ninh Thích sẽ bơi lội vào đấy, trên có thể phò tá 
Tướng quốc dọc ngang trời đất, dưới có thể giúp nước Tế 
trồng trọt ngũ côc. Vì vậy mới tự tiến cử mình vớt Tướng 
quốc, nếu Tướng quốc cười chê, coi như Ninh Thích đã nói 
điều nhằm nhí, coi như gió thoảng ngoài tại Vậy. 

Quản Trọng nhìn kỹ lại Ninh Thích, tuy người gày gò, 
nhưng khí chất hiện ngang, hai mắt sáng quặc, nếu rất thích. 
có ý nhất kiến chúng tình. gập nhau là quá hậu muộn. 

Quan Trọng nói với Ninh Thích: 


- Lời của tiên sinh, khiến Quản Trọng tối như được cời 


309 - QUẢN TỬ TRUYỆN 


tấm lòng. Tôi xem tiên sinh nói năng phi phầm, anh tuấn 
hơn người, sẽ tiến cử với Quân thượng. 

Rồi quay đầu gọi: 

- Đem bút mực ra đây! 

Quản Trọng tựa vào xe, viết một lá thư, tận tay giao cho 
Ninh Thích, nói: 

- Quản Trọng quân vụ bận rộn, không thể trực tiếp tiến 
cử tiên sinh với Quản thượng được. Hai ngày sau Quân 
thượng sẽ đẫn đại quân qua đây. tiên sinh cầm lá thư này 
trình lên Quân thượng, tất sẽ được trọng dụrtg. 

Ninh Thích nhân thư. không cần nhìn, nhét vào ngực, 
rồi hỏi: 

- Xin được hỏi, vừa rồt ai đánh đàn ở trên xe? 

Thị vệ nói: 

- Đó là phu nhân của Tướng gia. 

Ninh Thích liệc nhìn Quản Trọng: 

- Ninh Thích xin khâm phục. 

Quản Trọng lên xe chấp tay chào: 

- Hẹn gặp! 

Chiến xa lên đường dần dần khuất xa, vì: mừng vừa túi. 
những giọt lẻ nóng trào ra từ khoé mắt. 


3. VUA PHÁI CHỌN BẺ TÔI. BẺ TÔI 
CŨNG PHÁI CHỌN VUA 


Ninh Thích gặp Quản Trọng lần này. là do ông đã kỳ 
công sắp đạt. Ông xuất thân thấp hèn, gia cảnh bản hàn. 
Mlậc dầu vậy. ông vận quyết tầm phải vươn lên họn người, 
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làm nên việc lớn. Ông say mê đọc sách, cũng giống như 
Quán Trọng, từ nho đã thích suy nghĩ tìm tòi Từ năm mười 
tám tuổi. Ninh Thích đi du lịch các nơi, vừa làm thuê để 
nuôi miệng, vừa tìm hiểu tình hình các nước chư hầu. Ròng 
rã bảy, tám năm, Ninh Thích đã đi khắp mấy chục nước chư 
hầu của Trung Nguyên. Ông biết, muốn thi thố được tài hoa 
của mình. phải có một tiền đề. đó là cần phải có miột vị 
minh quân. Ông vốn muốn phục vụ cho nước Vẻ, nhưng Vệ 
Huệ cóng là một ông, vua tâm thường, không có chí lớn. 
thông trị nước Vệ hơn ba mươi năm không xây dựng được 
gì thêm. Vệ Ý Công kế vị càng kém hơn, đó là một gã công 
tử bột, chỉ biết ăn nống chơi bời. Ninh Thích nghe nói Tẻ 
Hoàn Công là bậc mình quân. hơn nữa có Quản Trọng làm 
Tướng quốc, nhất là sau vụ hội minh ở Bắc Hạnh và ở đất 
Kha, rất phục lòng độ lượng của Tế Iloàn Công, với đảm 
lược và khí phách mạnh đạn cải cách của Quan Trọng, Ninh 
Thích càng phục sát đất. quyết tâm đến nước Tẻ để giúp 
Quản Trọng mới tay, để thí thố tài hoa của mình. Ninh 
Thích nghe nói có người lát bò muốn sang nước Tế buòn 
bán. bèn chủ động xin đến làm cho ông ta, chí cần cơm ăn. 
không cản tiền công, Người lái bò nghe vậy rất thích. thế là 
ông tới được Lâm Trí nước Tề. Không mất mấy ngày, ông 
tìm hiểu được tình hình nói bộ nước Tế, cũng nghe ngóng 
được tin tức thảo phạt nước Tống, liền lấy cớ đi chăn bò. đợi 
Quán Trọng trên con đường mà đi tới nước Tống phải qua. 
Gập được Quản Trọng, Ninh Thích rất cảm động. Quản 
Trọng đúng là tài giỏi, nói nãng chỗ nào cũng bộc lộ tài dọc 
ngang trời đất của mình. Ninh Thích muốn khom lưng cúi 
gòi cầu xin Quản Trọng, mới nghĩ.ra cách dùng bài hát, để 
thử xem học thức của Quản Trọng, nhìn thấy lá cờ có chữ 
“Quản” bảy phấp phới trên chiến xa, bèn cất giọng hát. Nihh 


31 1 - QUẬN TỬ TRUYỆN 


Thích vừa hát vừa ngóng về chiên xa của Quan Trọng, muốn 
Quan Trọng dừng xe biết báo! Qua nhiền, xe của Quản 
Trọng dừng lạt. và cho người máng rượu thịt đến cho ông. 
Ninh Thích rất cám động, những Không gập được Quản 
Trong không được. nên mới đồ rượu ra đất, lại đề thị vệ đem 
về cho Quản Trọng câu: “bực hạo bạch thư”, nhất định 
Quan Trọng sẽ gặp ông, quả không ngoài dự đoán. Ninh 
Thích biết. phàm những người có hoài bão to lớn. những 
người có học thức, không bao giờ chấp nhặt chuyện vặt, bao 
giờ cũng coi khinh những kẻ tiểu nhân tỉ tiện. Nên đã cố ý 
"chiếu tướng" Quan Trọng. Quan Trọng không những 
không tức giận, còn khiếm tốn thính giáo, tự tay viết giấy 
tiên cử ông. đúng là người nhân quần tử vậy) 

Hai ngày sau. Ninh Thích không rời Náo Sơn một bước. 
Ông thính thoảng lại móc lá thư tiến cử của Quản Trọng ra 
xem. ông đã thấy hï vọng. đã thấy tiền đồ, đã thấy được chỗ 
đứng tốt nhất để thực hiện lý tưởng của mình. Ông biết sức 
nàng của lá thư tiến cử này của Quản Trọng. Tế Hoàn Công 
đã bái Quản Trọng làm Trọng Phụ, việc nước to nhỏ đều 
giao cho ông ta xử lý, thật chăng khác chỉ Thái Công Vọng 
và Chu Vũ Vươne. Ninh Thích mừng lâm. 

Ông xúc động không nguôi. châm chăm nhìn vào con 
đường lớn đi tới Lâm Trí, mong Tế Hoàn Công tới. Hai 
ngày này với Ninh Thích, thực đài tựa hái nam. 

Đến rồi! Đại quần uy vũ của nước Tế đã đến! Chỉ thấy 
cờ xí phảp phới. dải thêu tung bày, lá chân lớp lớp. giáo 
kích như rừng, chiên xa như máy. cuồn lên đấm bụi mù 
che khâãp trời. 

Ninh Thích nhìn thây lá cờ vàng to trên thêu hai chữ 


“Phường bá”, đoàn ngày người ngồi tiên xe là Hoàn Công, 


QUẢN TỬ TRUYỆN - 3 I 2 


bền vô sừmg bò, cất giọng hát, hát đi hát lại bài: 
Hỏi đá Hở HrƠ ở múi "ah, 
Một con cá chép đài máy gàng. 
Sống chẳng gặp thời nhự Nghiêu Thuản, 
Áo thô mỏng nưĩnh đã rách tan. 
Từ xớm đến chiên chăn bò nhọc 
Mong sao Hời sáng đếm dải tam. 

Hoàn Công ngòi trên xe thấy bên đường có người hát, 
nghe như có vấn đề, bèn lệnh cho thị vệ gọi Ninh Thích, áo 
quần rách rưới. chân đất thật khó coi. Nhưng người này lộ 
vẻ anh tài, bèn hỏi: 

- Người là ai? 

Ninh Thích không thì lê, nói: 

- Người nơi sơn dã, tên gọi Ninh Thích. 

Hoàn Công thấy Ninh Thích không cúi lậy, hoàn toàn 
không hiểu lễ tiết, giận nói: 

- Người là tên chăn bò, sao đấm hát lời chế nhao thời cuộc? 

Ninh Thích nghe vậy, trong bụng rất khâm phục Hoàn 
Công quả thật sáng suốt. đã nghe ra vấn để bèn cười nói: 

- Tỏi hát sơn ca, sao nói chế nhao thời cuộc 2 

Hoàn Công giận nói: 

- Hiện nay, đang buổi thái bình, trên có Thiên tử anh 
mình. dưới bách tính an cư tạc nghiệp. Quả nhân là mình 
chủ, hội hợp chư hầu, mênh lệnh nào cũng phải tuân theo, 
đánh đâu được đấy, đánh đâu thăng đó, Nghiêu Thuấn thịnh 
trị. cũng chẳng qua như vậy! Sao ngươi nói: "Sống chững 
gặp thời như Nghiên Thuận” lại cồn “nong sao Ười sáng, 
đêm đài tun chẳng nhề đó không là chế nhao sao? 
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Thấp Bàng, Đông Quách Nha, Thụ Điêu, Khai Phương 
đều đã nhay xuống xe ởi tới trước xe của Hoàn Công. 

Ninh Thích cười nhạt: 

- Đường đường Quốc quân một nước lớn, tầm mắt sao lại 
nông cạn đến vậy? Tiếu nhân tuy người sơn dã, nhưng cũng 
được nphe thời Nghiêu Thuấn thịnh trị, bá quan liêm chính, 
chư hầu thuận phục, thiên hạ an định, có thể nói là, không 
nói mà tin, không giận mà uy, bách tính lạc nghiệp, quốc 
thái dân khang, thật đáng là cảnh tượng thái bình. Nhưng 
ngày nay. vương thất suy ví, kí cương lông lẻo,. giáo hoá 
không được, phong khí bại hoại. Quân thượng muốn nhất 
thống chư hầu. nhưng hội mình ớ Bắc Hạnh, Tống. Hoàn 
Cóng bội ước bỏ đi. hội mình ở đất Kha lại bị Lỗ tướng Tào 
Mạt uy hiếp, các nước Trung Nguyên vẫn liên tiếp binh đao. 
Nhung Địch lại luôn luôn quấy nhiều, bá tánh Trung 
Nguyên trong cảnh nước sôi lửa bóng, mà Quân thượng nói 
là “thát bình thịnh trị”. "những ngày Nghiên Thuần”, há 
chẳng để cho người hiểu biết cười khấy! 

Tê Hoàn Công càng nghe càng tức, đại quân vừa ra khỏi 
thành đã gặp ngay cái xúi quấy này. giận lãm quát lên: 

- Tên sất phụ to gan, dám nói hồn láo. lồi ra chém đầu! 

Võ sĩ hai bên hét lên một tiếng xông ta bắt lấy Ninh 
Thích trói gô lại kéo ra bên đường. 

Ninh Thích. không biển sắc mãi, ngửa mật cười {o, nói: 

- Được. ngày xưa Hạ Kiệt vỏ đạo. đã giết Long Bàng; Ấn 
trụ vô đạo giết Tí Cạn: nay Tế hầu giết Ninh Thích, có thể 
nói thành ba chân vạc rồi đó. Ta được xếp hàng với Long 
Bàng, TỪ Can trớ thành hiền nhân thứ ba. Hà hai!... Giết đì! 

Nói xong Ninh Thích không thèm ngoành đầu đông đạc 
bước lên phía trước. 
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Thấp Bằng hước tới xe Hoàn vương nói nhỏ: 

- Thưa Quân thượng, thần xem người này uy vũ bất 
khuất, hiển ngang chính khí, không phải là kẻ rục du tầm 
thường, nhất định là người có tài, tuy nói chăng mắc tội 
những có thể tha được. 

Hoàn Công nghe Thấp Băng nói, trong lòng cũng bừng 
lại, người này không sợ uy vũ, không sợ gươm đao, có khí 
phách cương trực. Ông ngầm khen kỳ lạ, lại nghe lời của 
Thấp Bảng, nộ khí dần dần giảm. 

Thị Điêu nói to: 

- Một kẻ chãn bò dám phi báng Quốc quân, sao có thể để 
vên? Phải giết hắn. 

Thấi Cơ ngồi trong xe. nói với Hoàn Công: 

- Quân thượng thiếp xem người này có đầy thao lược. 
hiểu biết và can đảm hơn người, không thể giết, có thể được 
việc cho Quân thượng đỏ. 

Hoàn Cóng trầm ngâm: 

- Người này quá liều lĩnh. 

Thát Cơ nói: 

- Bạc đại hiên không chấp chuyện vặt, đại lễ không từ 
tiêu nhương, Quân thượng có thể tha cho Trọng Phụ mối thù 
Iriôt mũi tên, chăng nhẽ không tha được cho người này lội 
mốt lời nói? 

Hoàn Công cười gật đầu, nói: 

- Thôi được, hôm nay là ngày cát tường, quả nhân sẽ tha 
tôi cho hắn! Cởi trói! 

Các võ sĩ cơi trói cho Ninh Thích. 

Hoàn Công từ trên xe bước xuống, đi tới trước mặt Ninh 
Thích. lướt nhìn ông ta một lượt. nói: 
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- Quả nhân đùa với ông một tí, để thử xem đảm lược của 
ông thôi. Khá lắm, không then là một trắng sĩ. 

Ninh Thích lấy trong ngực ra một bức thư lụa, hai tay 
đẳng lên Hoàn Công. nói: 

- Có bức thư cua Trọng Phụ. xin Quân thượng đọc. 

Hoàn Công giật mình, vội nhận thư, mở ra đọc: “Thần 
phụng mệnh xndt quản, tới Náo Sơn gặp Ninh Thích người 
nước Vẻ, người này không phái nhục phú tâm thường, mà là 
người tài hữu ích cho đời nay, mong Quản thượng thu giữ để 
phó vuớc, Huy bọ đụ nhà ĐỂ nước khác dàng, thì nước Tẻ có 
hối cũng chẳng kịp nữa!" 

Đọc xong lá thư tiến cử của Quản Trọng, Hoàn Công 
CƯỜI nói: 

- Khá lắm. Quản Trọng tỉnh mắt biết anh tài, người được 
tiểu cử quả có tài. 

Rỏi quay sang Ninh Thích: 

- Đã có thư tiến cử của Trọng Phụ, so Khanh không sớm 
trình cho ta2 

Ninh Thích đáp: 

- Thời này, quản hùng khắp nơi, các nước phân tranh. 
không những nhà vua phải chọn bề tôi, mà bể tôi cũna phải 
trọn nhà vua. Quân (thượng nếu chỉ thích nghe những lời 
nịnh hót. ghét nghe những lời thắng can gián thì thảo dân 
nguyện chết đươi sươm đạo, cũng không đem thư của Trọng 
Phụ ra. 

Hoàn Công cười: 

- Nói vậy, là Khanh vẫn tin quả nhân sao? 

Ninh Thích thành khẩn nói: 


Quản thường có The bỏ quá hiểm thù cũ, thì dùng Trạng 
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Phụ, nay thảo dân đã kích nộ Quân thượng, Quân thượng 
rộng lòng tha tội bất kính cho thảo dân. Thật xứng đáng một 
bậc minh quân! Thảo đân nguyện đem hết sức mình vì Quản 
thượng mà ra công khuyển mã! 

Hoàn Công mừng lắm nói: 

- Hãy ngồi cùng xe với Thấp Băng, cùng quả nhân thảo 
phạt Tống. 


4. THẮP LỬA THỤ PHONG 


Mặt trời đã lặn, ráng chiều ứng khấp trời. 

Quân Tẻ đóng trại. Từng túp lều lúp xúp như nấm mọc 
sau mưa. Từng đống lửa bập bùng. 

Tề Hoàn Công phấn khởi bước vào lều, vội vã nói với 
thì nữ: 

- Mau, mau! Thay áo cho quả nhân. 

Thị nữ vội cới giáp phục cho Hoàn Công rồi thay 
mặc áo vua. 

Hoàn Công đạn thị nữ: 

- Đi mời Thấp Băng đại phu và Ninh Thích đến gập quả 
nhàn. chuẩn bị cho Ninh Thích một bộ áo mũ đại phu. Còn 
nữa, mới các đại phư đến lều của quả nhân bàn việc. 

Thị vệ vâng lệnh đi. 

Thụ Điêu. Khai Phương bước vào lều, Thụ Điêu sau khi 
tự hoạn, cuối cùng đạt được sở nguyên, làm chức tổng quản 
hậu củng mà ông thèm nhỏ đãi bấy nay. Suốt ngày ông 
không rời Hoàn Công nửa bước. Mỗi lời nói, việc làm của 
Hoàn Công ông đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này thấy Hoàn 
Công vui vẻ, ông thăm dò hỏi: 
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- Quân thượng thay áo hay là định phong thưởng cho 
Ninh Thích? 

Hoàn Công gật đầu, nói: 

- Quả nhân sẽ bái Ninh Thích làm đại phụ! 

Thụ Điêu lắc đầu nói: 

- Thưa Quân thượng, một mục phu nơi sơn đã. sao một 
bước nhảy lên thành đại phu! 

Hoàn Công nói chân thật: 

- Tài lớn không thể dùng vào việc bé, huống hồ lại có 
giấy tiến cử của Trọng Phụ. 

Khai Phương nói: 

- Thưa Quân thượng, thần ở nước Vê, chưa bao giờ nghe 
nói đến Ninh Thích người này, xem ra cũng chỉ là phường 
vô danh. Ở đây cách nước Vệ không xa, chỉ bằng cho người 
đi nghe ngóng thêm, nếu tực có tài năng, bấy giờ phong 
quan vẫn chưa muội. 

Hoàn Công cương quyết nói: 

- Còn phải nghe ngóng gì? Quả nhân đã tự nhìn thấy, lại 
có Trọng Phụ tiến cử, lại sai được chãng! Hơn nữa, người có 
tài. thường không hay để ý chuyện vặt trong sinh hoạt, khó 
tránh khoi tật này tật khác, nếu điều tra ra, muốn dùng lại 
không yên lòng, không dùng thì lại tiếc. Đã nghĩ ngờ người 
thì không dùng, dùng người thì không nên nghi ngờ, đó là 
chủ trương của quả nhân. 

Thụ Điêu lập tức xem gió be lát, ra hiệu cho Khai 
Phương rồi xu phụng vào: 

- Quân thượng rộng lượng như vậy, hiền minh như vậy, 
thật là phúc lớn của chúng thần. 


Hoàn Công liếc nhìn Thụ Điêu, mìm cười không nói. 


(UñN TỬ TRUYỆN - 3 I % 


Đông Quách Nha, Tân Tu Vô, Vương tử Thành Phụ cùng 
các đại thần lần lượt bước vào trướng của Hoàn Công, chỉ 
thấy trong trướng đèn thắp sáng trưng như ban ngày. 

Tế Hoàn Công nói rành rọi: 

- Chư vị dại phu, hỏm nay trên đường hành quân, quả 
nhân gặp mội người nước Vệ tên là Ninh Thích. Người này 
tính tình hào sảng, đảm phách hơn người, hiểu biết xuất 
chúng, Trọng Phụ cũng gửi thư tiến cử. Quả nhân quyết 
định. bái Ninh Thích làm đại phu. 

Đóng Quách Nha nói: 

- Chúc mừng Quản thượng thêm cánh tay phò trợ! 

Vương tử Thành Phụ cũng nói: 

- Ninh Thích đúng là phi phàm, không theo đuôi nịnh bợ, 
là một trắng sĩ cương trực, đáng được trọng dụng. 

Thấp Bảng bước vào trướng. thi lễ với Hoàn Công, nói: 

- Thưa Quân thượng. Ninh Thích đang chờ ỡ ngoài trướng. 

Hoàn Công nói to: 

- Xắp hàng, tấu nhạc, truyền Ninh Thích vào trướng. 

Thấp Bảng, Đông Quách Nha cùng các đại thần lập tức 
đứng thành hai hàng, tiếng nhạc nổi lên. 

Ninh Thích mình mặc áo ngăn, chân đt giầy có, bước vào 
trướng khấu kiến Hoàn Công. 

Hoàn Công cháp tay về phía Ninh Thích. nói: 

- Ninh Thích, qua nhàn bát Khanh làm đạt phụ nước Tề, 
móng khánh đồng tâm hiệp lực với các đại phú, châm chỉ 
việc nước. phò trợ Trọng Phụ, sớm thành nghiệp bá. 

Ninh Thích Khấu lay. nói: 


- Xm tạ ơn tỰ ngộ của Quân thượng: 
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Hoàn Công hô: 

- Thay áo cho Ninh Thích đại phú! 

Thị vệ dẫn Ninh Thích ra khỏi trướng, vào một lầu bên 
cạnh mặc quần áo đại phụ, đội mũ đại phu, xỏ giầy đại phu. 
Đúng là "người đẹp về áo quần, ngựa đẹp ở yên”. ăn mặc 
như vậy, Ninh Thích như thành con người khác. Ông trở lại 
đại trướng, tỉnh thần rạng rỡ, anh khí hừng hực. sáng sủa 
hán lén. 

Hoàn Công nói lớn: 

- Ninh Thích đạiphu., quả nhân hôm nay thấp lửa thụ 
phong, mong ái khanh trung thành một da. phụng sự 
nước Tề. 

Ninh Thích quỳ lay: 

- Thần dù vạn chết không dám từ! 


5. NINH THÍCH HIẾN KẾ 


Tế Hoàn Công dẫn đại quân tới biên giới nước Tống. 
Quản Trọng đón đợi bên đường: 

- Quân thượng dọc đường vất vả, thần Quan Trọng cũng 
đợi đã lâu. 

Hoàn Công nói: 

- Trọng Phụ đã vất va. Quân đói hai nước Trần, Tào đã 
đến chưa? 

Quản Trọng đấp: 

- Trản Tuyên Công và Tào Trang Còng đã dân quân tới, 
Chu Thiên tử cũng sai Đại tướng Đan Từ Miệt dẫn quân tới. 

Tề Hoàn Công vui sướng: 
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- Hay lắm, hay lắm! 

Quản Trọng nói: 

- Mời Quân thượng vào địa trướng nghĩ ngơi. 

Hoàn Công gọi Ninh Thích đang đứng ở phía sau. nói: 

- Ninh Thích đại phu, qua đây gặp Trọng Phụ. 

Ninh Thích bước tới, thị lễ với Quản Trọng. nói: 

- Chúa công giỏi dùng người, Quản Trọng rất sung 
sướng. Mong Ninh Thích đại phu trố hết tài năng, sớm lập 
công lớn cho Quân thương. 

Ninh Thích nói chân thành: 

- Lời dạy báo của Trọng Phụ, Ninh Thích không bao giờ 
đám quên. : 

Hoàn Công căn đạn: 

- Trọng Phụ, mời Trần hầu, Tào hầu, Đan Từ Miệt tướng 
quân vào địa trướng bàn việc quản. 

Lát sau, Trân Tuyên Công Chử Cu, Tào Trang Công Xa 
Có, sứ giả của Chú Thiên tử Đan Từ Miệt vào trướng, phân 
chủ khách cùng ngôi. 

Hai bên, Quản Trọng, Thấp Băng cùng các đại quan nước 
Tề ngồi làm hai dãy. 

Tẻ Hoàn Công nói: 

- Chu Thiên tư sai Đan Tử Miệt làm sứ giả, lệnh cho quá 
nhân cùng Trần. Tào hai Quốc quân đem quân đi thao phạt 
Tống. Thảo phạt Tống như thế nào, chúng ta cần thương 
nghị một kế sách toàn ven. 

Trần Truyện công nói: 

- Xin minh chủ cứ phát lệnh, Chữ Cữu cứ lệnh mà làm. 


Quan Trọng chăm chú nhìn Ninh Thích. 
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Ninh Thích hiểu ý, nói: 

- Thco ý thần, tạm chưa nên tiến binh. Trọng Phụ chủ 
trương xưng bá không cần dùng binh xa. Lần này phụng 
mệnh Thiên tử thảo phạt nước Tống, thế đại binh ấp sát biên 
giới đã hình thành, nhưng lấy bình xa giành chiến thằng, 
không bằng lấy đức để thắng. 

Thụ Điêu cười nhạt nói: 

- Lấy đức để thăng như thế nào, xin nghe cao kiến của 
Ninh Thích đại phu. 

Ninh Thích không để ý đén Thụ Điêu, nói với Hoàn Công: 

- Nước Tống bội minh bỏ về, chúng ta vâng mệnh Thiên 
tử đi thảo phạt, nước Tống lí cùng, mà ta lí ngay. Nhưng 
Tống là nước lớn, nếu chống cự lại, khó tránh khỏi sát 
thương quá nhiều. Nếu sai một người có tài biện luận, 
thuyết phục nước Tống đến nhận tôi và xin kí minh ước, hai 
bên tránh khỏi can qua, mới là thượng sách. 

Tề Hoàn Công hỏi hai Quốc quân Trần và Tào: 

- Ý kiến hai vị thế nào? 

Trần. Tào hai vị Quốc quân gật đầu: 

- Kế đó hay lắm. 

Thụ Điều cười khẩy: 

- Kế là kế hay. nhưng ai có thể đi thuyết hàng nước 
Tổng đày? 

Khai Phương nói: 

- Ninh Thích đại phu hiến kế hay như vậy. hẳn trong lòng 
đã có meojmuwcj đâu vào đấy rồi. 

Ninh Thích vẫn không thèm để ý tới Khai Phương, nói 
với Hoàn Công: 


- Thần tuy Bất tài, nguyện sang nước Tổng, dùng bá lắc 
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lưỡi. thuyết phục Tống công đến kí mình ước. 

Tề Hoàn Công: 

- Được, quả nhân giao Ninh Thích địa phu làm sứ giả, 
sane nước Tống. 


6. LỜI LỄ SẮC SÀO 


Tống Hoàn Công Ngự Thuyết nghe nói Tế Hoàn Công 
lấy danh nghĩa Chu Thiên tử, hội hợp các nước Trần, Tào 
đến thảo phạt Tống, vột triệu tập đại thần lạt bàn bạc đối 
sách. Các đại thần, người chủ trương đánh, người chủ trương 
hoà, tranh cãi rõ vui. Tống Hoàn Công cũng chưa quyết 
đmh được, nóng lòng như lửa đốt. 

Tướng quốc Đới Thúc Bì bước lên điện tâu: 

- Bấm Quân thượng, nước TŠ sai sứ giả đến. 

Tống Hoàn Công vội hỏi: 

- Quân Tẻ hiện nay ở đâu? 

Đới Thúc Bì đáp: 

- Dạ, cách thành chừng hai mươi dặm. 

Tống Hoàn Công không hiểu hỏi: 

- Đại quân không đánh. chỉ sai sứ giả đến. là có ý gì? 

Đới Thúc Bì đáp: 

- Dạ, chác là đến dụ thuyết, muôn không phí một binh 
một tốt mà để đường đường nước Tống ra hàng. 

Tống Hoàn Công lại hỏi: 

~ Sứ giá Tề là người nào? 
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Đới Thúc Bì cười nhạt nói: 

- Dạ, sứ giả họ Ninh tên Thích, chẳng qua là một mục 
đân sơn dã, mới được Quản Trọng tiến cử làm đạt phu. 

Tống Hoàn Công hoi: 

- Quả nhân nên đối xử với ông tà nhĩ thế nào? 

Đới Thúc Bì nói: 

- Da, Chúa công cứ cho triệu ông ta vào, cố ý lạnh nhạt 
xem ông ta làm gì. Nếu nói năng có gì không ổn; thần giơ 
đại lưng làm hiệu, lệnh cho quân sĩ bát lấy ông ta. Kế 
khuyên hàng của Tề sẽ bị phá sản. 

Tống Hoàn Công nói: 

- Được, y kế mà làm. võ sĩ sản sàng. 

Tấm Võ sĩ tay cẩm giáo đáo, chay vào điện, đứng ở hai bên. 

Không khí trong điện bông trở nên căng thẳng. 

Tống Hoàn Công ngồi trên điện. Đới Thúc Bì đứng ở 
chếch trên phía bên cạnh, hô: 

- Đưa sứ giả nước Tề lên điện. 

Ninh Thích áo thụng đai lớn, ngàng nhiên bước vào, 
không thèm để ý ai đến đấm võ sĩ cầm binh khí đứng hui 
bên. đi tới trước cửa điện như đi chỗ khòng người. Ông 
dừng chân. chấp tay về phía Tống Hoàn Công, nói: 

- Sứ giả nước Tẻ, Ninh Thích tham kiến Quốc quản 
nước Tống. 

Tống Hoàn Cong vẫn ngôi yên không nhúc nhích, mát 
lanh như tiền. “ 

Đi Thúc Bì hơi nhếch mép cười. 


Ninh Thích buông tay xuống, ngứa mt nhìn lên trần 
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điện, bông nói to lên rằng: 

- Nguy tai, nguy tai! Nước Tống đại nạn tới nơi rồi. 

Tống Hoàn Công thoáng giật mình sợ hãi. 

Đới Thúc Bì hết nhếch mép cười. 

Tống Hoàn Công nói: 

- Ta đường đường nước Tống, binh tính lương đủ; quả 
nhân là bậc thượng công. ở trên các chư hầu. Nguy hiểm từ 
đâu đến? 

Ninh Thích nhìn thăng vào Hoàn Công nói: 

- Quân thượng tự so mình với Chu Công ra sao? 


- Chu Công là thánh nhân, quả nhân sao so được với 
Chu Công. 

Ninh Thích nói: 

- Chu Công đang thời đỉnh thịnh của triển Chu, thiên hạ 
thái bình, tứ hải an định, còn chăm lo chính sự, thu nạp hiển 
sr thiên hạ. Còn hoàn cảnh Quân thượng hiện nay, ngoài thì 
quần hùng kéo quân tới, trong thì liên tục loạn lï, tranh 
giành nhau, hai đời Quốc quân bị giết, lòng người hoang 
mang, đất nước khỏng một ngày yên ổn. Mặc dù ngài có bắt 
chước Chu Công, lễ hiển đãi sĩ, thì e rằng những người có 
học thức cũng chẳng đến làm việc ở nước Tống. Mà ngài lại 
còn tự cao tự đại, miệt thị hiển lương, thờ ơ với khách, tự 
phụ về chính sách trị quốc của mình, thì Quân thượng có thể 
nghe được những lời trung ngôn hay không? Cứ như vậy 
mãi, nước Tống chẳng lẽ lại không nguy hiểm sao? 

Tống Hoàn Công nghe những lời như vậy, sắc mặt dần 
đần từ chỗ kinh ngạc đến nghiệm túc rỏi chân thành, bất 
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giác đứng dậy. 

Đới Thúc Bì thấy tình hình không hay, vội nhìn Hoàn 
Công, giơ chiếc đai lưng lên. 

Hoàn Công cố ý không nhìn thấy, chắp tay về phía Ninh 
Thích, nói: 

- Từ ngày quả nhân kế vị, chưa được nghe lời dạy nào 
của bậc quân tử, vừa rồi có chút thờ ơ, thất lễ, mong tiên 
sinh đừng giận. 

Đới Thúc Bì e hèm mấy tiếng, tay mấy lần nâng đai lưng. 

Hoàn Công vẫn cố ý không nhìn thấy, còn phẩy tay về 
phía các vũ s1: "Ra ngoài”. 

Đám võ sĩ cầm dáo đáo đi ra. 

Đới Thúc Bì không còn cách nào. đành buông tay khỏi 
đai lưng bối rối đứng cạnh. 

Tống Hoàn Công thành khẩn nói: 

- Tiên sinh tài lớn, chắc có mưu hay, mong tiên sinh 
dạy bảo. 

Ninh Thích nói với Hoàn Công một cách rành rọt: 

- Nay vương thất suy vị, Thiên từ mất quyền, chư hầu lï 
tâm li đức, quân thần luân lí đảo điên, luôn xảy ra chuyện 
giết vua hoán vị. quốc quân nước Tề tôi. không muốn nhìn 
thiên hạ đại loạn, mới xin phép vương mệnh, hội mình cùng 
các nước chư hầu. Hội minh ở Bắc Hạnh đã xác định địa vị 
quốc quân nước Tống của Quân thượng, nhưng Quân 
thượng lại bỏ mình hội ra về, coi như đã phủ định cuộc hội 
mình đó, cũng là phủ định địa vị Quốc quân của Quân 
thượng. Nay Thiên từ nối giận, sai đại thần của vương thất; 
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cùng chư hầu các nước đến thảo phat. có thể nói là rất chính 
đáng, xuất bình có danh có nghĩa, chưa cần giao bình. thắng 
bại đã được phán định. 

Hoàn Công thật sự lo sợ, nói: 

- Những lời tiên sinh nói rất đúng. Qua nhân một phút 
tính sai, gây thành lầm lớn, nay nên như thế nào? 

Ninh Thích nói: 

- Theo ý thần, chí bảng chuẩn bị một cát lễ tiến kiến, kết 
mình cùng Tế. Như vậy, không mất đi lẻ tiết với Chù Thiên 
tử. lại cùng mình chủ giao hảo, khòng cần động bình động 
chứng. nước Tống vững tựa Thái Sơn. địa vị Quốc quân của 
Quân thượng sẽ được bảo đam. 

Tổng Hoàn Công gật đầu: 

- Kế đó của tiên sinh rất hay, Nhưng, đại binh của quân 
Tể đã áp sát biên giới. họ năm chắc phần thắng trong tay, 
liệu họ có chịu nhận lễ của quả nhân mà giao hảo cùng 
Tổng hay không? 

Ninh Thích cười đáp: 

- Quan thượng hoàn toàn không phải lo. Tề hầu tính khí 
tông rãi, khòng chấp chuyện cũ, Tào Mạt dùng kiểm uy 
hiếp Tế hầu. Tế hầu còn tha tội. còn trả lại Lễ đất Văn 
Dương. Nếu Quân thượng đã thực lòng hoà hảo. Tẻ hầu sao 
không nhận lời? 

Tẻ Hoàn Công lại hồi: 

- Vậy thì, nên mang lẻ vật gì để làm lẻ tiến kiến? 

xinh Thích nói: 


- Nuớc Tẻ chỉ muốn giáo háo với láng giếng, chứ Không 
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ham lễ vật, lŠ nhẹ mã tình nặne. quý ở lòng thành. 

Hoàn Công hết mọi lo âu, vui về nói: 

- Vậy sẽ làm theo lời tiên sinh. quả nhân lập tức sai sứ 
giá đi cùng tiên sinh về tạ tội với Tẻ hầu, xin được đính 
minh ước. 


7. TỔNG CÔNG XIN TỘI 


Ninh Thích đi thuyết hàng Tống Hoàn Công, Tề Hoàn 
Công vẫn chưa an tâm lắm, một là ông chưa hiểu rõ lắm về 
tài năng của Ninh Thích, hai là sợ Tống Hoàn Công ngạo 
mạn vô lễ, hãm hại Ninh Thích. Các thám tử ông sai đi, 
luôn báo về, chưa phát hiện triệu chứng gì xấu. Quản Trọng 
thì vững dạ, ông rất tin ở Ninh Thích. 

Tẻ Hoàn Công lo lắng hỏi Quản Trọng: 

- Trọng Phụ. Ninh Thích lần đi này có hoàn thành được 
sứ mạng không? 

Quản Trọng cười đáp: 

- Xin Quân thượng an tâm, Ninh Thích đi lần này, nhất 
định không theẹn với sứ mệnh. 

Tẻ Hoàn Còng lại nói: 

- Ninh Thích nếu hoàn thành được sứ mệnh trở về. là đã 
lập được một công lớn, quả nhân sẽ phải trọng thưởng. 

Quản Trọng đương định nói gì, thì thị vệ vào báo: 

- Bấm Quân thượng và Trọng Phụ. Ninh Thích đại phu 
cùng sứ giả nước Tống đang chờ tuyên triệu ngoài trướng. 

Tế Hoàn Công sửng sốt, nhìn Quản Trọng, Quản Trọng 
vôi nồi: 
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- Mau mời Ninh Thích đại phu vào trướng! 

Ninh Thích bước vào, khấu kiến Hoàn Công: 

- Thần Ninh Thích xin khẩu kiến Quân thượng. 

Hoàn Công vội cho Ninh Thích bình thân, miễn lễ, hỏi rằng: 

- Nước Tống có chịu tội và gia nhập hột mình không? 

Ninh Thích kể lại một lượt quá trình thuyết phục Tống 
Hoàn Công, Tẻ Hoàn Công mừng quá, nói với Ninh Thích: 

- Hay, hay lắm! Ninh Thích đại phu đã lập được đại 
công đó! 

Nói xong, quay sang Quản Trọng nói: 

- Trọng Phụ thật là tỉnh mát biết anh hùng, tỉnh mắt biết 
anh hùng. 

Quản Trọng cười, rằng: 

- Chúa công quá khen. không có sự quyết đoán sáng suốt 
của Chúa công, làm øì có Ninh Thích đại phu! 

Nmh Thích cũng cười, nói: 

- Thưa Chúa công. thưa Trọng Phụ, sứ giả Tống còn đang 
chờ ở ngoài trướng a. 

Hoàn Công Vội nói: 

- Phải. phải. mau mời vào, mau mời vào. 

Tống sứ bước vào, khẩu kiến Hoàn Công. nói: 

- Tệ Quốc quân muốn thưa với Tẻ hầu, có viết lá thư, xin 
trình với Tề hầu. 

Hoàn Công nhận thư, mở ra đọc: 

“Nụ Thuyết khău kiến Tế hiển hàn điện hạ: Cô nhất 
thời tính lồ, gáy néu lầm lớn ở hội ađnH Bắc Tunh, để Tẻ 
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hàn phái dân quản của Thiên tử và quân Trần, Tào đến hoi 
tội, Cô biết tội, nay xui người đem năm mươi bạch ngọc, hai 
tưn lạng vàng, An nhận cho. Ngự Thuyết xin được gia nhập 
lựi hội mình, nụhe Tẻ hầu điều khiến", 

Tế Hoàn,Công nét mặt hân hoan, nói với sứ Tống: 

- Thao phạt nước Tông là vâng mệnh của Thiên tử, quả 
nhân đâu đám tự ý làm bừa! Khanh hãy chuyển cáo với 
Tống Công, vàng ngọc đã dâng, quả nhân xin chuyên trình 
lên Thiên tử, đồng thời chuyển đạt ý Tống Công xi nhập 
hội mình. Miột tháng sau, mời Tống Hoàn Công tới Yên 
(nay là phía bấc Yên Thành - Sơn Đông) để hội minh. 

Một tháng sau, Tế Hoàn Công cùng các nước quốc Trung 
Nguyên Tống Hoàn Công, Trần Tuyên Công, Trịnh Lịch 
Công hội mình ở Yên, địa vị bá chủ của Tẻ Hoàn Công đã 
được hình thành. 
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CHƯƯNG NĂM 


CHIẾC TRỤ GIỮA DÒNG XIẾT 


1, TRÒ NÉM BÌNH 


Phạt Tống xong khái hoàn trở vẻ, Tẻ Hoàn Công rất đặc 
chí hài lòng. Nhất là Trường Vệ Cơ lại sinh con trai, điều đó 
càng làm öỏng vui mừng hớn hở. Kế tới nay, trước Trưởng 
Vệ Cơ, Tế Hoàn Công đã có ba vị phu nhân. VỊ thứ nhất gọi 
là Vương Cơ, vị thứ hai gọi Từ cơ, hai bà đều ốm, mất sớm, 
vị thứ ba là Thái Cơ. cả ba bà đều chưa có con. Vì vậy, ông 
vô cùng sung sướng. Ông cùng Thái Cơ đến thăm Trưởng 
Vệ Cơ và đứa con trai còn trong bọc tấ, ông mừng đến chết 
đi được. Ông nói với Thái Cơ: 

- Qua nhân phạt Tống không đánh mà tháng, nay lại 
mừng được con trai, đúng là trời đất phù hộ, vạn vật trợ tá. 
Quả nhân phải làm lê, tạ ơn tứ phương trời đất và tổ tiên. 

Thái Cơ cũng vụi mừng vị Trường Vệ Cơ sính con, bà 
CƯỜI HÓI: 

- Đại Tề ta mưa thuận giớ hoà. thanh danh lìmg lầy, 
Quân thượng bá nghiệp đã thành, nay lại sinh quý tử, hương 
hoá vượng thịnh, đó là kết quả của việc Quân thượng làm 
điều nhân chính, thực hiện lễ nghi. 

Trường Vệ Vệ cơ chống thân hình yếu ớt ngồi dậy. nét 
mặt đặc ý. bà thấy kiêu ngạo, mừng cho giấc mộng của 
mình đã được thực hiện, ai sinh ra con trai đầu tiên, người 
đó sẽ trở thành quốc mẫu. Bà vốn lo Thái Cơ sẽ để cón trai 
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trước, nay nội lo đó không còn nữa. Bà thỏ thẻ nói với 
Hoàn Cóng: 

- Quân thượng đừng chi biết vui nữa. con trai còn chưa 
đặt tên đây. 

Hoàn Công nhìn Thái Cơ, cười nói: 

- Phu nhân. nàng đặt tên cho con được không? 

Thái Cơ vội đáp: 

- Tiện thiếp không dám. Đứa nho này là đại phú, đại quý, 
tên nó phái do Quản thượng đặt cho. 

Hoàn Công nghĩ một lát, nói với Thát Cơ: 

- Quả nhân đặt tên con là Vô Khuy, phụ nhân thấy 
thế nào? 

Trưởng Vệ Cơ phụ hoa: 

- Quân thượng đật tên con hay lắm, Vô Khuy, tên hay 
lãm, đứa bé sẽ gọi là Vô Khuy. 

Hoàn Cóng hỏi: 

- Phu nhân có biết, tại sao gọi Vô Khuy không? 

- Điều đó... Trưởng Vệ Cơ chỉ biết có hùa theo, không 
hiểu ý đỏ của Hoàn Công đặt cho cái tên đó. 

Hoàn Công cười, rồi hoi Thái Cơ: 

- Phu nhân biết không? 

Thái Cơ cười. thưa: 

- Xem ra Quản thượng muốn đa từ, đa phúc, một chê ít, 
phát không? 

Hoàn Công cười. chị vào Thấi Cơ: 

- Phụ nhân thông mình lắm. 

Trưởng Vệ Cơ không hề lúng túng liếc nhìn Hoàn Công, 
rồi đầy vẻ ghen 1¡ lếc nhìn Thái Cơ. 
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Thái Cơ ân cần níu với Trưởng Vệ Cơ; 

- Em đẻ xong, còn yếu, hãy chịu khó nghỉ ngơi, sau này 
còn đẻ thêm con trai cho Chúa công. 

Hoàn Công nghe Thái Cơ nói bóng gió, bèn nói với 
Vệ cơ: 

- Phu nhân hãy nghỉ đi. 

Nói rồi. cùng Thái Cơ rời chỗ Trưởng Vệ Cơ. 

Hoàn Công cùng Thái Cơ dị tới vườn hoa phía sau. Hoa 
viên cây xanh bóng mát, đá lạ dựng lố nhố, dưới ao sen 
đang nở. Hoàn Công đặt tay lên vai Thái Cơ, nói: 

- Quả nhân bao năm không chút thư nhàn, nay thiền hạ 
thuận hoà, việc nước đã giao cho Trọng phụ, phải vui chơi 
một đạo. Ông thấy Thái Cơ không nói, tựa hồ có nỗi niềm 
gì trong lòng, cười nói: 

- Phu nhân cũng phải đề cho trẫm một đứa con trai chứ. 

Câu nói của Hoàn Công, đã trúng vào nôi lòng của Thái 
Cơ. Bà buồn rầu nói: 

- Tiện thiếp từ khi về với Quản thượng, vốn chỉ có tâm 
nguyện vậy, xem ra tiện thiếp vô năng. Nói rồt nước mát lã 
chã chày xuống. 

Hoàn Công vội rút khăn lựa ra lâu nước mát cho Thái 
Cơ, nói: 

- Phu nhân đừng buồn, sau này phải gắng sức, quả nhân 
sẽ đến cung phu nhân nhiều hơn. 

Thái Cơ từ khóc sang cười, nói: 

- Ngư y đã thăm cho thiếp nhiều lần, tiện thiếp không có 
bệnh gì, chỉ mong Quân thượng dưỡng tỉnh mạnh mẽ, tiện 
thiếp có thể đẻ con. 

Hoàn Công cười nói: 
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- Phải, qua nhân hiện đang sức mạnh tình cường, lại đang 
thích thú, hay ta mây mưa một trận? 

Một cung nữ vội vã bước tới, nói: 

- Bầm Chúa công, Thụ Điêu Tổng quản có việc gấp 
xIn BậP. 

Hoàn Công phầy tay: 

- Có việc gì cứ tâu với Trọng phụ. 

Cung nữ vân nói: 

- Thụ Điêu Tổng quản nói có việc cần, nhất định phải tâu 
trực tiếp với Quân thượng. 

Hoàn Công cụt hứng, nói: 

- Cái ông Thụ Điêu này, lại bày cái trò gì không biết? 
Thôi được, bảo ông ấy đợi ở điện Cần Chánh. 

Rồi quay lại, ông nói với Thái Cơ: 

- Tối nay, quả nhân sẽ đến ngủ với phu nhân. 

Thái Cơ cười đáp: 

- Có công sự, Chúa thượng cứ giải quyết, tiện thiếp lúc 
nào cũng sản sàng đón Chúa thượng đến. 

Hoàn Công tới điện Cần Chánh. Thụ Điêu vội khấu kiến: 

- Bái kiến Chúa công. 

Hoàn Công vẻ không vui, nói: 

- Quả nhân đã nói trước, mọi việc đều tâu với Trọng phụ. 
việc gì mà phải trực tiếp tâu với quá nhân vậy? 

Thụ Điêu nháy mất cười nịnh: 

- Dạ, việc này vị thần khỏng tiện tâu với Trọng phụ. 

Hoàn Công đã hiểu được bảy tám phần hỏi: 

- Việc øì? 

Thụ Điêu nói: 
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- Chúa công năm liền nam chính bác chiến, hiếm được 
thoại mái vui chơi, hương thụ những khoái lạc trần gian, vì 
vây, vi thần đã đi tìm khắp nơi, kiếm được một số mĩ nữ giai 
nhân, tiến dâng Chúa công, để tỏ ý mọn của vị thần. 

Hoàn Công nghe vậy, nét mật vui hẳn lên, vội hỏi: 

- Thế ư? Vậy mĩ nhân ở đâu? 

Thụ Điêu nói: 

- Dạ. ở ngay trong hoa viên. 

Hoàn Công đứng ngay đây, nói: 

- Nào, ta đi tới hoa viên. 

Hoàn Công cùng Thụ Điêu đi tới hoa viên, thấy sáu thiếu 
nử xiêm y xúng xính, người nào người nấy xinh đẹp như 
hoa, trong lòng những mươi hai phần sung sướng. 

Thụ Điêu nói với mấy thiếu nữ: 

- Mau đến bái kiến Chúa công đi! 

Các thiếu nữ, người thì quỳ lạy, ke cúi gối chào. Có 
người hiểu kì, đứng ngày ra nhìn Hoàn Công. 

Hoàn Công thấy các thiếu nữ ngày thơ. e thẹn, cười TIÓi: 

- Ho chưa hiểu lễ tiết, miễn cho họ. 

Thu Điêu hỏi vẻ xu nịnh: 

- Thưa, Chúa công có hài lòng không a2 

Hoàn Công ngăm nhìn một lượt từng thiếu nữ. cười nói: 

- Đẹp lắm, quả nhân rất vừa lòng. 

Thụ Điêu nói như thề thốt: 

- Chỉ cần Chúa công hài lòng. thần có thể tuyển hết gái 
đẹp thiên hạ vào cũng cho Chúa công . 

Hoàn Công cười nói: 


= Thật hiểm có tấm lòng trung nhữ vậy của ái Khanh, xem 
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ra chức Tông quản hậu cung, quả nhân đã chon đúng người. 

Thụ Điêu nói: 

- Hiểm khi được Chúa cóng vui vẻ thế này, để đám mĩ nữ 
cùng Chúa công chơi trò ném bình cho vui. 

Hoàn Công đáp: 

- Được, chơi trò ném bình cũng được. 

Thụ Điêu lập tức sắp đặt. sáu thiếu nữ chia ngồi hai bên, 
hắn đặt ở trước mặt Hoàn Công và sáu thiếu nữ một chiếc 
bình đồng và ba mũi tên gỏ, rồi nói với các thiếu nữ: 

- Hôm nay các cô gặp may, Chúa công đang vui cùng các 
cô chơi trò ném bình, hãy chơi cẩn thận, cho Chúa công 
được vui, ái nếm trúng sẽ có thưởng. 

Một ri nữ hòi: 

- Thưởng cái gì ạ? 

Thụ Điều hếc nhìn Hoàn Công nói: 

- Ai tha trúng trước sẽ được Chúa công ' triệu hạnh” trước. 

Tê Hoàn Công mỉm cười gật gật đầu về phía Thụ 
Điều. trúng ý quá, Thụ Điêu quả là người giỏi biết tâm 
lí người khác. 

Cô gái vẫn chưa hiểu hỏi tiếp: 

- Thê triệu hạnh là gì? 

Thụ Điêu ghé vào tại cô gái nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để 
mọi người cùng nghe: 

- Triệu hạnh, là được ban ngủ với Chúa công. 

Cò gái bông đỏ ừng mặt, liếc nhìn Hoàn Công, xấu hổ 
lấy tay che mật. 

Một mí nữ khác hỏi: 


- Nếu ném không trúng thì sao? 
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Thu Điệu cười đấp: 

- Nếu ném không trúng. Chúa công cũng triệu hạnh. 
nhưng phải chờ đến tối. Thôi nhé, trò chơi này các cô có thể 
chưa chơi bao giờ, để ta ném thử cho coi. 

Nói xong, hân cầm lấy mấy mũi tên gỗ, đứng cách chiếc 
bình băng đồng chừng năm bước, ném mũi tên gỗ vào bình, 
mũi tên thứ nhật Không trúng, mũi tên thứ hai trúng vào 
miệng bình. 

- Ta ném cũng không giỏi, các cỏ lần đầu nếm, có thể 
gần hơn một chút. cách khoảng bá bước thôi. 

Thụ Điêu chỉ mĩ nhân đầu tiên ngồi cạnh Hoàn Công ra 
ĐỀN: 

- Bất đầu từ cö này. nào, cô ra ném trước. 

Cô gái đẹp e thẹn bước ra, cảm lấy mũi tên đầu tiên đã 
ném trúng. Các cô gái hò reo: ”Trúng rồi!” 

Hoàn Công vảy cỏ gái đã ném trúng lại: 

- Đến đây, ngôi cạnh qua nhân. 

Có gái xấu hồ cúi săm đầu. từ từ bước đến chỗ Hoàn 
Công ngồi xuống chiếu. Hoàn Công ôm cô gái vào lòng. 
vuôt tay có, thày những ngón tay thọn dài của cô, bèn hồi: 

- Bần tay này khéo quá, khanh khanh ở nhà làm gì? 

- Đạ. thiếp dệt lụa thêu họa. 

Hoàn Công cười tm. nói: 

- Tháo nào, tay Khéo thể, ném một cái trúng ngay. nào 
quả nhân thường cho khanh khanh một chén rượu, 

Rồi cảm chén rượn đưa đến miệng người đẹp. 

M nữ lác đâu: 


- Không, em không biet uống rượu, 
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Hoàn Công cười hơ hớ, uống một hơi cạn, sau đó ôm 
lấy gái đẹp vào tầm cung triệu hạnh cạnh đó, thoả thích 
một phen. 


2. THÂM NHẬP RUỘNG ĐỒNG 


Ninh Thích sau khi phát Tống trở vẻ, danh tiếng nhất 
thời vang dội. Triều đã nước Tẻ truyền khắp nơi ba điều 
mừng của Hoàn Còng: một là, không đánh mà thắng nước 
Tống: hai là, mừng được công tử Vô Khuy; ba là, được thêm 
hiển tài Ninh Thích. Quản Trọng càng mừng khôn xiết, tự 
mình sắp đặt việc Thấp Bằng cho xây dựng phủ đệ của Ninh 
Thích. Mọi chuyên đó, Ninh Thích rất biết trong lòng, cảm 
tạ Quản Trọng và Hoàn Công đã trọng dụng và quan tâm 
đến mình, Ninh Thích lấy sự trọng dụng và quan tâm đó 
làm động lực để tự kiểm chế mình, ông phải cùng Quản 
Trọng làm nén nghiệp lớn ở nước Tẻ. Vì vậy, Ninh Thích 
lựa lời để chối từ sự trọng thưởng của Hoàn Công. cũng như 
khéo léo chối từ phu đệ mà Quản Trọng đã xây cho ông. 
Ninh Thích hiểu rõ, Quản Trọng đã phải vất vá tìm cách 
trọng dụng ông. không đầy nửa tháng, đã bày mười bữa tiệc, 
tiệc nào cũng kể công Ninh Thích thiệt chiến Tống Còng. 
Quản Trọng muốn để mọi người hiểu thêm Ninh Thích, 
chuẩn bị dọn đường cho bước trọng dụng Ninh Thích sau 
này. Quản Trọng chưa hứa phong quan chức gì, nhưng Ninh 
Thích đã phỏng đoán được ý nghĩ của Quản Trọng, định 
giao ông làm nông nghiệp. Đại Tư nông Ninh Việt hiôn 
luôn chỏng lại cải cách của Quản Trọng, không chịu thực 
hiện đại kế ' Tướng địa suy tnmg”. Quản Trọng sớm đã 
nhiên thay, những chưa chọn được người thích hợp. Chức 
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quan Đạt Tư nòng là chức quan cao. thuộc thượng đại phụ, 
Ninh Thích rất biết trọng lượng của chức vụ đó. Ông quyết 
định hãy dùng một tháng thời gian, đi khảo sát tình hình 
nông nghiệp nước Tề, ngỏ ý đó với Quản Trọng, lập tức 
được Quản Trọng tán thưởng và ung hộ, đồng thời giao cho 
ông kim bài của Tướng phù, được phép thòng hành khắp 
nước, giao cho ông hai cô xe mới, và mười người thị tùng, 
Ninh Thích chí nhận hai người thị tùng, không cần xe, đi bộ 
khảo sát. 

Một tháng trời, Ninh Thích cùng hai thị tùng, chẳng kể 
ngày nắng ngày mưa, chẳng kể mưa to, gió lớn, khắp nơi 
trên đất Tế đều để lại dấu chân của ông. Núi non, đầm lầy, 
rừng sâu, sông hỏ, đất đồi, đồng băng... Ninh Thích đều đi 
hết lượt. Tới mỗi nơi, ông đều thính giáo các lão nông, rồi 
lại tự mình đo đạc khảo sát, ban ngày chạy suốt, đêm lại 
chong đèn ghi chép, sách tre viết kể hàng đống lớn. một 
người không cõng hết. 

Hôm đó, Ninh Thích đến khảo sất ở hạ lưu sông Trì. Ông 
vốc một năm đất màu lên ngửi, rồi nhìn cánh đồng lúa lưa 
thưa căn côi. thở đài nói: 

- Đất đai phì nhiêu là vậy, mà mùa màng xấu thê này, 
thật xót ruột. 

Hai người thị tùng theo hai bên, xem ra đã quá mết môi, 
thị tùng Á nói 

- Ninh đại phu, ta nghỉ cái đã, vừa khát vừa mệt, thờ 
không ra hơi nữa rồi. 

Ninh Thích nhìn hai thị tùng, cười nói: 

- Đã làm vất vá hai người, thôi được, đến cát gò kia 
ta nghị. 


Tới gò. Ninh Thích ngói nghĩ, lấy nón ra quái, ngắm nhìn 
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những cánh đồng phía xa. Hai thị tùng cũng ngồi xuống thở 
phì phò, thị tùng A vội đem chiếc túi da dê đựng nước ra 
đưa cho Ninh Thích. Ông đỡ lấy, uống một hơi thật đã, 
uống xong dưa túi cho thị tùng. 

Thị tùng A đỡ túi nước, quêt mồ hôi nói: 

- Ninh đại phu, , mọi người đều nói, chủ cao bộc quý, 
chủ nhàn oat phong, thì nô tài cũng thơm lây. Ai ngờ, vị tân 
đại phú như ngài, mấy ngày nay, năm chưa thấy ấm, ăn 
chưa kịp ngon, suốt ngày chạy nơi này nơi khac, xem ra 
chẳng còn núi sông đồng bằng nào của nước Tẻ mà ngài 
chưa qưa, nô tài chúng tòi khéo không theo nổi. 

Ninh Thích cười: 

- Sao, các ngươi thấy theo đại phu ta không được 
phong lưu? 

Thị tùng B nói: 

- Thưa Ninh đại phu, như nay nước Tẻ trên dưới đều nói 
Chúa công có ba việc mừng: một là, nước Tống không đánh 
mà theo; hai là, mừng được công tử Vô Khuy; ba là. ... 

Ninh Thích nhìn thị tùng B, nói: 

- Điều mừng thứ ba là gì? 

Thi tùng B nói: 

- Điều mừng thứ ba là, mừng có Ninh Thích đai phu. 
triều trung như thêm cánh, nói thế, ba điều mừng thì đại phụ 
đã chiếm hai rồi. Chúa công và Trọng phụ đều coi trọng 
ngài, đại phu có thê gối cao đầu hết lo nghĩ. mà hưởng công 
đanh. lợi lộc† 

Ninh Thích nghe xong, cười hà hả, dùng nón plíc 
phẩy. nói: 


- Chúa công có ba điều mừng, những tá thì chưa mừng 
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được. Làm bề tôi phải biết chia lo với chúa, chứ không phải 
chia phần hưởng thụ với chúa. Các ngươi bảo ta gối cao đầu 
hết lo nghĩ ư? Nhưng trong lòng ta những lo sốt ruột gan. 
tmở mất hay nhằm mắt đều thấy một chữ lo) 

Thị tùng B ngạc nhiên: 

- Nỏi lo của đại phu từ đâu tới vậy” 

Ninh Thích buông chiếc nón, chỉ những cánh đồng phía 
đưới chân, nói: 

- Năm nay mưa thuận gió hoà, đáng lẽ phải được mùa, 
nhưng nay, lúa mọc lưa thưa, cần cối, lại còn bao nhiêu đất 
không cấy cây, bỏ thành hoang vu. Nước Tế đất bằng mà 
tốt. đáng lẽ phải là vừa thóc gạo, xem cánh trước mắt, chẳng 
đáng lơ sao? 

Thị tùng ÀA nghe Ninh Thích nói đến đây, không chịu: 

- Trời, Ninh đại phu lo lương thực ư2 Đường đường nước 
Tề, minh chủ chư hầu. ngũ còc thu về, xe lương các nước sẽ 
chở kìn kìn vào ấu chứ. 

Ninh Thích ngạc nhiên, liếc nhìn thị tùng A. 

Thị tùng B cũng không chịu nói: 

- Trọng phụ đề ra chính sách "Quan sơn hải”, lấy muối 
đổi trền. lấy tiền mua lương thực, có tiền còn sợ thiếu lương 
thực sao? 

Ninh Thích lắc đầu nói: 

- Lấy muối đổi tiền. lấy tiền mua lương thực, ]à sách lược 
bất đắc đĩ của Trọng phụ. Muốn sản xuất ở Bác Hải, lương 
thực sản xuất từ đồng ruộng, hai thứ đó có gì chống lại nhau 
đâu? Đã không chống nhau sao lại bọ lượng thực lấy muối, 
mìà không lấy cả hai? 


ai thị tùng nhe tới đây, bất s(ác nhìn nhau, Chỉ nehe 
Hai thị tùng nghe tới đây, bất g Ị hau. Chí nạh 
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Ninh Thích nói tiếp: 

- Giá dụ có một ngày nào đó, các nước chư hầu không 
cần muốt nữa, không đổi lương thực. hoặc thiên tai địch 
hoa, các nước mất mùa, thì bá tính nước Tề ta sống bảng 
gì? Lo ăn đã khó, thân thể bệnh hoạn còn nói gì xưng bá 
thiên hạ? 

Thị tùng bị câu chuyện của Ninh Thích làm cho ngây cả 
người. Thị tùng A lúng búng: 

- Nhưng việc đất đai đồng ruộng, do Đại Tư nông... 

Ninh Thích cười giồn tan: 

- Đã làm đai phu. phải lo cái lo của thiện hạ, sao có thể 
có ranh giới rạch rồi! Có lẽ Ninh Thích ta xuất thân là mục 
phu sơn dã, có duyên với đất đai, nên thích đi xem ruộng 
đồng không muốn nhàn chân rồi tay. 

Nói xong, Ninh Thích đứng dậy, đội nón lên. 

Thị tùng A vội hỏi: 

- Thưa đại phu, ta đi đâu nữa? 

Ninh Thích trả lời: 

- Mặt trời mới đứng bóng, còn sớm, ta đi về hướng đông 
nam xem! 

Thị tùng A làu bàu: 

- Đông nam tây bắc đi hết cả rồi. 

Ninh Thích cười hỏi: 

- Sao, vì ta là tân đại phụ, không muốn theo hầu, phải không? 

Hai thị từng VỘI cười. nói: 

- Không đám. khóng đám. 


Ninh Thích vi nói vừa đã đi xuống tiết gò, bước vào bò 
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Quản Trọng từ ngày có được Ninh Thích, vui sướng ra 
mặt. Nói chuyện với ai, chỉ ba câu là đến chuyện Nimh 
Thích. Ông biết tính cách của Tống Iloàn Công. ngạo mạn 
vô lẻ, thế mà thua ba tấc lưỡi không xương của Ninh Thích, 
nếu không có đại trí đại dũng. không có tài hùng biện, thì 
không sao làm nổi. Ông đã ba lần đàm luận sâu với Ninh 
Thích, từ Chu Thiên tử nói tới chư hầu, từ chư hầu nói đến 
liệt quốc, chính trị, quân sự, nông nghiệp, thương nghiệp, 
luyện sát, nâu muối... thật đúng là cả vùng trời rộng lớn. Lời 
lẽ của Ninh Thích khiển ông khăm phục, các quan điểm tới 
mức như cùng một nếp nghĩ với ông. mà có nhiều mật ông 
thấy tự thẹn không bằng. Tri âm khó cầu, ông và Ninh 
Thích đều có chung cảm giác gặp nhau hơi muộn. Ông 
những muởn để Ninh Thích thay ngay vào chức vụ Đại Tư 
nông của Ninh Việt, nhưng Ninh Việt là trọng thần ba triều. 
không đề đàng động tới. Hơn nữa. tiếng tăm của Ninh Thích 
cồn chưa cao, e mọi người không phục. Nhưng ông vẫn 
quyết tâm. và không chỉ một lần đánh động với Hoàn Công. 
Ninh Thích đẻ xuất muốn tự đi khảo sát, thật đúng ý ông. 
đó mới là con người làm sự nghiệp lớn, biết mình biết 
người, mới bách chiến bách thăng. Qua một tháng khảo sát, 
Ninh Thích đã trở vẻ, quyết định bày tiệc giá đình để đón 
tiếp, mời thêm Thấp Bằng dự. Ông không nén nổi nỗi vui 
sướng, đem đàn ra chơi bài “Cao sơn lưu thuỷ” 

Nàng Tính ngồi bên Quản Trọng, vỗ bàn đạp nhịp. 

Thấp Bằng bước vào. cười nói: 
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- lrọng phu, hiểm có dược nhã hứng như vậy! Chí rại 
cao sơn, nựny nguy hổ! Chỉ tại lưu thuỷ, thao thao hể! 

Quan Trọng vội đứng đậy, cười: 

- Tri âm đã đến. 

Thấp Bằng cười nói: 

- Không dám. tôi là khách quen, trị âm thực sự còn ở 
đẳng sau kia! 

Quản Trọng nói: 

- Ninh Thích đai phụ ra ngoài khảo sát về, tôi mời ông ta 
dến làm khách Tướng phủ, để thâm hỏi thôi. 

Thấp Bằng cười, rằng: | 

- Ninh Thích đại phu đáng mặt đấy nhỉ, được Quản 
Trọng mời cơm, thật là hiếm có, ha ha ha... 

Quản Trọng nói: 

- Ninh Thích không thể so sánh với người thường được, 
một tháng qua. ông hôn ba kháp chốn, thâm nhập vào 
ruộng đồng, thôn xóm, không nẻ gian khổ, quan sát tỉ 
mĩ. tĩnh thần đó thực là đáng quý. À, phủ đệ của ông ta 
xong chưa nhị2 

Thấp Bằng đáp: 

- Thco lệnh của Trọng phụ. đã xây xong lâu rồi, nhưng 
Ninh Thích đai phụ không đến ở. 

Quản Trọng nói: 

- Cái ông Ninh Thích này. đúng là đặc biệt. 

Thị bộc bước vào nói: 

- Thưa Tướng gia, Ninh Thích đại phu đã tới. 

Quan Trọng. nàng Tịnh và Thấp Bàng đều ra cửa Tướng 
nhủ đồn. 
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Ninh Thích thấy vậy, vội thi lễ: 

- Tham kiến Trọng phụ, phu nhân, Thấp Đa: Tư hành! 

Quản Trọng vòi nói: 

- Đại phu hà tất phải đa lễ. 

Ninh Thích nói: 

- Trong phụ mời Ninh Thích đến Tướng phủ, đó là việc 
may của Ninh Thích, há dám để Trọng phụ và phu nhân 
phải ra tận cửa đón. 

Quản Trọng nói: 

- Ninh Thích đại phu ra ngoài khảo sát, rất vất vả, nay có 
chén rượu lạt, để tẩy trần cho đại phu. Đại phu đến tệ phủ. 
cửa nhà thêm sáng, Quản Trọng há lẽ nào không đón? 

Nàng Tịnh thấy hai người vẫn lễ phép, khiêm nhường với 
nhau mãi, bèn cười nói: 

- Mời Ninh đại phu vào! 

Ninh Thích vội nói: 

- Không dám, xin mời Trọng phụ. 

Quản Trọng vẫn lê phép: 

- Hôm nay đại phu là quý khách, xin mời! 

Thấp Bàng cười: 

- Xem ra hôm nay tuy là việc nhà, nhưng lễ nghĩ chẳng 
kém gì quốc yên. thôi để Đại Tư hành tôi sắp đát lại vậy. 
Ninh đại phu, xin mời! 

Ninh Thích chấp tay chào Quản Trọng: 

- Cung kính chang bằng tuân lệnh! Rồi bước vào. 

Vừa vào đến cửa, đập ngay trước mái là bức tường phản 
chiếu, sắc màu rực rỡ. Ninh Thích ngám xem xong, bước 
vào sảnh phòng. Trong sánh phòng, bày biện sang trọng, 
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phía trái có một tủ gương, trên để các đồ vàng ngọc, ánh 
sáng lấp lánh. Ninh Thích nhìn một lát, nét mặt thoáng một 
nụ cười ruồi không để nhìn thấy. 

Quản Trọng mời Ninh Thích và Thấp Bằng: 

- Mời hai vị ngồi. 

Ninh Thích và Thấp Bảng ngồi vào bàn. Ninh Thích mím 
CưƯỜI nói: 

- Sớm được nghe Tướng phủ có tường phản chiếu, có tủ 
gương những thứ này đều là vật đặt bày cho đế vương, 
Trọng phụ dám đi đầu thiên hạ, nay xin lĩnh giáo. 

Quản Trọng dướn mày cười: 

- Tường phản chiếu, tủ gương, người đời cho là xa xỉ, 
không phải quân vương không được dùng, nhưng Quản 
Trọng tôi thích vây. Việc này Ninh Thích đại phu có cảm 
tưởng gì không? 

Ninh Thích nói: 

- Ninh Thích tôi cho rằng, Trọng phụ thích dùng tường 
phản chiếu, tủ gương, không coi là xa xỉ. cũng chẳng có gì 
chê trách. ví như người ta có người thích ngồi những cỗ xe 
lộng lẫy, nhưng có người thích đi bộ thay xe, chỉ cần đạt 
được mục đích, còn ai thích gì dùng nấy, bất tất câu nệ. 

Quán Trọng cười : 

- Xem ru Ninh đại phu thích đi bộ thay xe. 

Ninh Thích cũng cười: 

- Đi bộ thay xe, chẳng cũng thú lắm saol 

Người hầu màng rượu và đỏ nhằm vào, đặt trước mái 
từng người. Nàng Trịnh trực tiếp rót rượu cho Ninh Thích, 
Thấp Bằng và Quản Trọng. 

Quản Trong nâng chén rượu. nói: 
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- Đưới chân Náo Sơn, nghe Ninh Thích hát, Quản Trọng 
đã thấy trong lòng như có trí kí Kết quả, Chúa công thắp 
lửa thụ phong. Ninh Thích trở thành đại phụ của Đại Tề ta, 
thiên H hữu duyên, tam sinh hữu hạnh, Quan Trọng xin chúc 
đại phú một chén rượu lạt 

Ninh Thích cũng nâng chén rượu, xúc động nói: 

- Ninh Thích từ một người buôn trâu, thoất trở thành đại 
phu nước Tẻ. người đời đều nói có cát tinh chiếu mệnh, 
nhưng Ninh Thích biết, không có Trọng phụ sao có Ninh 
Thích. Chén rượu này, bày tỏ lòng kính trọng vô hạn của 
Ninh Thích. 

Thấp Băng nâng chén rượu, cười tủm, nói: 

- Ninh đại phu thật cát tỉnh chiếu mệnh, Thấp Bằng tôi 
theo Trọng phụ bao nhiêu năm, chưa được đón tiếp như thế 
này bao giờ. Nào. để thực hiện đại kế cải cách Trọng phụ đã 
đề xướng. hãy cạn chén! 

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, rất tâm đầu ý hợp. 

Ninh Thích nói: 

- Mội tháng khao sát vừa qua, thu hoạch được rất nhiều. 
Chính sách "Tướng địa suy trưng” của Trọng phụ, huyệt đại 
đa số nông dân là đồng thanh ủng hộ. ch: cần xoá bỏ trở lực, 
nhất định có thể đấy manh toàn diện. 

Quản Trọng phấn khởi nói: 

- Ninh Thích dại phu nói phải lắm. Mấy năm này nước 
Tề trăm việc ngốn ngang. mà nhân tài thì thiếu, lực bất tông 
tâm, kéo đâu thì hơ chân! 

Thấp Bằng nói xa Xôi: 

- Việc gì cũng cần có người bất tuy vào làm, kế sách có 
hay Không có người đắc lực thực hiện, cũng bằng Không. 
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Trọng phụ vì việc nước đã bận đầu tất mạt tốt, lo nát ruột 
gan, nay có được Ninh Thích đại phu tương trợ. là trời có 
mãt đó! 

Ninh Thích nói: 

- Ninh Thích xin có một đề nghị, không biết ý Trọng phụ 
thế nào? 

Quản Trọng vội nói: 

- Ninh đại phu xin cứ nói; Quản Trọng xin rửa tại để lắng 
nghe. 

Minh Thích nói: 

- Hiện nay, nước Tế vẫn dùng cày gỗ người kéo. Nước Tề 
ta nghề luyện sắt đã phát đạt như vậy, sao không dùng cầy 
sắt và bò kéo thay người. 

Quản Trọng nghe vậy, suy nghĩ nghiêm túc một lát, rồi 
đập tay xuống bàn: 

- Phải, phai rồi! Dùng cày sắt cày được sâu hơn, dùng bò 
kéo nhanh hơn người kéo, ý hay lãm! hay lãm! Ninh đại phu 
quả thật hơn người. 

Ninh Thích nói: 

- Ninh Thích đã đặt ở xương rèn chế tạo ra lưỡi cày, lại 
mua ở chợ về hai con bò, có thể làm một cuộc cày thị, để 
thử xem. 

Quản Trọng hiểu ngay ý đỏ của Ninh Thích, nói: 

- Ninh đại phu muốn qua cuộc đua này, cho mọi 
người mở rộng nhân quang, để nhanh chóng triển khai, 
phải không? 

Ninh Thích khâm phục sự nhanh nhạy của Quan Trọng, 
gật đầu nói: 

- Thira đúng vậy. 
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Quản Trọng cười cởi mở, nói với Thấp Bảng: 

- Sao, Đại hành quan, từ nay nước Tẻ sẽ kết thúc thời 
kì cày gỗ người kéo, bước vào thời kì cày sắt bò kéo, đó 
là việc tốt lượi cho nước, phúc cho dân! Ninh đại phu đã 
chuẩn bị xong rồi, việc không nên chậm trẻ, lập tức tổ 
chức hội thị cày! 

Nó† rồi, ông đứng dậy. 

Nàng Tịnh cười, nói: 

- Thế còn rượu này... 

Quản Trọng nói: 

- À, tiệc rượu này chưa kết thức, đợi hội thi cày xong, ta 
lại uống tiếp. 

Ba ngày sau, trên cánh đồng phía ngoài cửa tây thành 
Lâm Tri, đã tổ chức một cuộc cày thi chưa từng có. Nghe 
nót Quản Trọng đứng ra chủ trì cuộc thi, triều dã nước Tề 
xôn xao, đến xem hàng ngàn hàng vạn, đông kịt một đám. 

Trận thế đã bày sản. 

Một bên là cày gỏ. bốn nông phú lực lưỡng mỗi người 
một sợi dây thừng, một nông phụ nữa cảm cày. 

Một bên là cày lưỡi sắt, mội nông phu và hai con bò kéo. 

Quản Trọng xem mọi việc đã chuẩn bị xong, bèn ra lênh: 

- Cuộc đua bát đầu! 

Một tiếng chiêng vang lên. Bốn nông phu ra sức, kéo 
chiếc cày gỗ về phía trước. Bên dùng cày sắt, cũng quất roi. 
đánh bò tiên bước. Mọi người hò reo trợ uy. Hai bên tiến lên 
được chừng ba bước, thì bãt đầu có Khoảng cách: cày sắt lật 
đất lên vừa sâu vừa nhanh. người đánh bồ nhẹ nhàng hô hét, 
thong dong tự đại, nhưng bốn nông phu kéo cày gỗ đã mệt 
vã mồ hôi. phì phò thở. đất cầy nông, tốc độ châm. 
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Khoảng đất thì dài một trăm bước. Cày người kéo mới 
cày được một đường, thì cày sắt ngựa kéo đã cày hết đường 
và bắt đầu quay lại. Cuộc đua kết thúc, cày bàng bò nhanh 
gấp đôi cày người kéo, chiếu sâu lớp đất cày cũng gấp đôi. 

Các nông phu nhảy cẵng lên hoan hò. Một vị lão nông 
râu tóc bạc phơ nói vớt Quản Trọng: 

- Chu trương của Trọng phụ thật cao mình, hôm nay cho 
chúng tôi được mở thêm tầm mát, trở về chúng tôi sẽ tậu bò, 
rèn lưỡi cày, đây thực là một việc tốt lo cho dân, xin cảm ơn 
Trọng phụ! 

Trọng phụ chỉ vào Ninh Thích: 

- Chủ trương này là do Ninh Thích đại phu đẻ ra, nếu 
cảm ơn xin cảm ơn Ninh Thích đại phụ. 

Rồi quay sang nói với Ninh Tiứch: 

- Ninh Thích đại phụ. ông hãy nói chuyện Với mọi người. 

Ninh Thích hãng giọng, nói lớn vớt mọi người: 

- Mọi người đều đã nhìn thấy đó. vừa rồi cày gỗ người 
kéo lạc hậu nhiều sơ với cày sát bò kéo. Chúng ta bao đời 
nay làm ruộng. chỉ biết dùng gân sức của mình, rò mồ hồi 
để cây cây lúa xuống. Nay, tr có bồ kéo, có lưỡi cày sắt, sẽ 
nhàn hạ phần nào gân sức, lúa ngô gieo trồng cũng sẽ tốt 
hơn. Lại có đại kế `*Fướng địa suy trưng” mà Quân thượng 
và Trong phụ đã đặt ra cho chúng ta, mọi người hàng hái 
hơn. sang năm t:+ nhất định được mùa lớn. Mọi người bảo, 
tỏi nói đúng không? 

- Đúng! Chủ ý của Ninh Thích đại phụ rất cao! đám 
người giơ cánh tay lên hương ứng. nhảy cảng lén reo hò. 

Quần Trọng đâm mình trong niềm vui đó. Cuộc đua đã 
hơn trầm lần hơn các thống cáo. Qua niềm hai hoạn có vũ 
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của mọi người, ông đã nhìn thấy hi vọng của nông nghiệp 
nước Tề. Ông quyết định khi về sẽ xếp sắp bách công phụ 
trách nghề rèn, lập tức chế tạo lưỡi cày theo bản vẽ thiết kế 
của Ninh Thích. Vừa lúc đó, ông nhìn thấy Ninh Việt đi về 
phía ông. 

- Trọng phụ, cái trò chơi hôm nay đã dược Chúa công 
đồng ý chưa? 

Quản Trọng nghe vậy nổi tức, nhìn Ninh Việt, gắng sức 
kiềm chế mình. nói: 

- Việc này không cần phải bẩm báo Chúa công. 

Ninh Việt liếc nhìn Ninh Thích. hoi: 

- Trọng phụ, đây là Ninh Thích phải không? 

Quản Trọng đáp: 

- Chính phải, cuộc đua này do Ninh Thích đại phu đẻ 
nghị. 

Rồi ông nót với Ninh Thích: 

- Giớt thiệu với Ninh đạt phụ, đây là tư nông Ninh Việt 
đại phu. 

Ninh Thích vội vàng thi lễ: 

- Tham kiến Đại Tư nông. 

Không ngờ Ninh Việt lờ đi, nói với Quản Trọng: 

- Trọng phụ, lão thần bất tài. nghĩ không ra được cát trò 
này, nhưng làm Đại Tư nông, cũng hoài được việc cấy cây. 
Kể từ Thần nông tới nay. cày bừa đều dựa vào sức người, 
ngay cả Nghiêu Thuấn cũng không thể khác được. Nay, 
không biết cái đứa nhăm nhí nào đã nghĩ ra cái trò cày bảng 
bò này, há không sợ thiên hạ cười cho thối mũi! 

Quản Trọng cười nhạt, nói: 

- Nhưng sự thực wước mất là, cày bò so với người kéo 
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đùng là nhẹ sức hơn, chất lượng cày cao hơn, mà nhanh hơn. 

Ninh Việt lớn tiếng nói: 

- Trọng phụ, lão phu không cần thanh minh, đây là có tội 
với đất! Lão thần không cho phép súc vật giằm đạp lên đất 
đại Hoàng kim của Đại Tề! 

Nói xong, ông hãt hất bộ râu, tức khí quay mình bước di. 

Thấp Bằng đứng cạnh bên, tức sỏi ruột, nói: 

- Hừ. cậy lão thần, lão ngoan cố! 

Quản Trọng vỏ vai Ninh Thích, không nói gì, rồi bước 
lên xe. 


4, NINH THÍCH ĐƯỢC BỒ NHIỆM ĐẠI TƯ ĐIỀN 


Xe của Quản Trọng chạy thắng vào Tẻ cung. Ông quyết 
tâm. Ninh Việt đã tới bước không thay không được. 

Tới điện Cần Chánh, thấy Hoàn Công đang phê duyệt tấu 
chương, vội bước tới thí lễ: 

- Tham kiến Chúa công. 

Hoàn Công đứng dậy. nói: _ 

- Quả nhân đã gọi Tướng quốc là Trọng phụ, hà tất phải 
câu nệ lễ tiết như vậy. 

Quản Trọng nói: 

- Chúa công tuy có cất nhác Quản Trọng, nhưng phận 
quân thần, Quan Trọng đâu dám vượt quá 

Hoàn Công cười nói: 

- Trọng phụ lúc nào cũng đúng phép lễ nghĩa như vậy. 
thật làm quả nhân thêm thẹn. Mời ngồi! 

Quản Trọng và Hoàn Công cùng lúc ngồi xuống. 
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- Trọng phụ có việc gì bàn đây? 

Quản Trọng thưa: 

- Phạt Tống trở về, không biết Chúa công có suy nghĩ gì 
mới? 

Hoàn Công nói: 

- Không đánh mà thăng, là yếu quyết bá thuật của Trọng 
phụ. quả nhân thật khâm phục. 

Quản Trọng nói: 

- Lần này phạt Tống, không đánh mà tháng, công đầu 
phái thuộc vẻ Chúa công. 

Hoàn Công cười nói: 

- Quả nhân có công gì? 

Quản Trong nói: 

- Chúa công tinh mắt biết anh hùng, tháp lửa thụ phong 
Ninh Thích, mới có Ninh Thích mình đầy đảm phách, một 
mình vào Tống cung, thuyết phục Tống cung theo hội minh. 
Kẻ sĩ chết cho người trí kí, không có ơn trí ngộ của Chúa 
công, Ninh Thích lấy đâu ra đảm phách như vậy? 

Hoàn Công nghe Quản Trọng nói, càng nghe càng thấy 
để chíu. nét mặt vui vẻ nói: 

- Ninh Thích đúng là tài giỏi, có can đảm có hiểu biết 
hơn người. Việc đó làm quả nhân rất xúc động. Người có tài 
tóm thâu thiên hạ, vị tất đều ở trong cung đình phủ đệ: trong 
đám cỏ rậm, cũng có những rồng ấn hổ nằm! 

Quản Trọng nghe vậy. rất mìmg, nó: 

- Lời Chúa công, thần rất thấm thía. Như nay, chư hầu đã 
thco về. thiên hạ hoà mục, đang là thời cơ để trị lí nội chính. 
Thời cơ không thể để lỡ, đã lỡ không thể trở lại. Nước Tẻ 
chỉ có giầu mạnh, địa vị bá chủ của Chúa công mưới được 
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đài lâu. Nay Chúa công đã ban bố đại kế "tam quốc ngũ bí” 
và “quan sơn hải”, đại kế "gửi quân ở nội chính”, "tứ dân 
riêng rể”, đại kế “nông thương cùng xem trạng” vân vân, 
đều đã có hiệu quả, quốc khố đầy ắp, bá tính no đủ, nhưng 
chỉ có đại kế "Tướng địa suy trưng" chưa được thực hiện 
đây đủ. 

Hoàn Công than: 

- Ninh Việt già rồi! 

Quản Trọng nói: - 

- Người già, chí cũng già, ông ta luôn làm ngược lại với 
“Tướng địa suy trưng” của Chúa công, chỉ theo nếp cũ, ôm 
khư khư lấy những tín điều của người xưa. Cứ thế này mãi, 
nông nghiệp nước Tề khó có chuyển biến, nông là gốc của 
trăm nghề, ngàn lần không thể chỉ vì một người mà làm 
hỏng đại kế trị nước của Chúa công. 

Hoàn Công gật đầu nói: 

- Quả nhân sớm đã nghĩ vậy, chỉ có điều là ai sẽ thay làm 
Đại Tì nông đây? 

Quản Trọng nói: 

- Ninh Thích là thích hợp nhất. Ông ta vừa đi khảo sát 
nông nghiệp một tháng, nắm tình hình nông nghiệp nước Tề 
như lòng bàn tay. Ông ta còn phát hiện ra dùng bò thay 
người kéo. dùng lưỡi cày sắt thay cày gỗ, năng suất tăng gấp 
đôi. Trọng dụng người này, đại kế Tướng địa trưng của 
Chúa công nhất định được thực hiện, nông nghiệp nước Tẻ 
sẽ tiến lên mạnh mẽ. 

Hoàn Công suy nghĩ giày lát, nói: 

- Quả nhân đồng ý với Trọng phụ, bái Ninh Thích làm 
Đại Tư nông! 
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Trong đại điển về cung, văn võ xắp hàng triều kiến. 

Hoàn Công bắt đầu nói: 

- Hôm nay tới triểu, quả nhân có việc thỏng báo. Từ hội 
minh Bác Hạnh. hội mính đất khàa, đến phạt Tống không 
đánh mà thẳng. trone đó có công lao đóng øóp của chư vị ất 
khanh. Nhưng đại kế căn bản ở Trọng phụ. Mưu lược của 
Trọng phu, trám lần trăm trúng. Quả nhân muốn được thiên 
ha. đều do Trọng phụ mưu lược dân đất. Do vậy, mọi việc 
trong ngoài triều đều do Trọng phụ lo liệu. Các ái khanh có 
gì muốn tâu, đều phải bảm với Trọng phụ trước, Trọng phụ 
định đoạt, quả nhàn không có gì nghĩ ngại. 

Thụ Điêu và Khai Phương đứng ở bên, liếc mất nhìn 
nhau tỏ vẻ hát lực. 

Vừa lúc đó, Đại Tư nỏng Ninh Việt đại phu râu tóc bạc 
phơ. lọm khoin bước vào. 

Ninh Việt vào cửa thì lê: 

- Lão thần tuổi già. đến chậm, xin Chúa công miễn tội. 

Hoàn Công nói: 

- Miễn lẽ, bình thần. 

Ninh Việt nói: 

- Lão thần hôm nay vào triều, trước hết xin chúc mừng 
Chúa công. 

Tề Hoàn Công hoi: 

- Qua nhân có gì mừng) 

Ninh Việt răng: 

- Lão thần mừng Chúa công ba điều, Nghe nói Chúa 
võng mừng được công tử Vỏ Khúy, đó là điểm may của 
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Chúa công để lại cho hậu thế, đó là điều mừng thứ nhất: 
Chúa công tự dẫn đại quân đi chính phat nước Tông, không 
đánh mà thắng, nước Tống phải theo về với Chúa công, đó 
là điều mừng thứ hai: còn điều thứ ba... 

Ninh Việt ngó nghiêng xung quanh rồi nói giọng 
châm biếm: 

- Nghe nói Chúa công trên đường hành bình, được 
một anh lái bò Chúa công thấp lửa thụ phong, một bước 
lên đại phu, vị đại phu lái bò này thản chưa nghe bao 
giờ, nhưng cũng coi là triều đình theo lông cánh, đó là 
điều mừng thứ ba. 

Tế Hoàn Công nết mặt không vui, nói với Ninh Việt: 

- Ninh Thích đại phu là bậc khuông thế chỉ tài, với đảm 
phách của mình, ngang nhiên chính Khí. một mình vào Tống 
cung, làm nước Tông phải hàng phục, một người tài dọc 
ngang trời như vậy. sao lại có thể cùng nói với chuyện buôn 
bò? Đã là đại phụ triểu về, sao gọi là lát bò? 

Ninh Việt tác họng: - "Việc này..." 

Tề Hoàn Công nghiêm nghị nói: 

- Hôm nay tới triểu, qua nhân còn một chỉ cần ban phát. 
Như này, thiên hạ hoà mục, nghiệp bá bước đầu đã thành. ý 
quả nhân muốn nước giãu bính mạnh, nhất là làm bá chủ 
thiên hạ. Quá nhân thấy Ninh Việt đại phụ đã phụng sự 
nhiều năm, không còn tiện lo việc quốc sự nữa. cần được an 
nghỉ tuổi già. vui hương tuổi trời. Nay miễn chức Đại Tư 
nông cho Ninh Việt. Đặc thứ ban chủ. 

Tin ban ra làm mọi đại thần đều kính ngạc. Ánh mắt mọi 
người đồ dồn về phía Ninh Việt. Ninh Việt cũng ngạc nhiên 
về ý chỉ đột nhiên ban ra đó. Ông lặng người đi một chút, 
rồi bước ra tâu: 
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- Lão thần tuy tuổi đã cao, nhưng còn làm được cho nước 
nhà, tha thiết xin Chúa công thể xét. Nói xong, ông quỳ XỤP 
xuống đất. 

Hoàn Còng nói tiếp: 

- Ninh Thích đại phu là khuông thế chỉ tài, bản tiện bất 
di, uy vũ bất khuất, tình thông đạo nông tang, lại đương độ 
sung sức, kế từ hôm nay, quả nhân bổ nhiệm Ninh Thích đại 
phu làm Tẻ quốc Đại Từ nông. Đặc thử ban chỉ! 

Cát tín tiếp sau ban ra, không những vừa làm cho các đại 
phu nước Tề phải sửng sốt, mà ngay bản thân Ninh Thích 
cũng không ngờ tới. Ông đứng lặng nhìn Tế Hoàn Công, lại 
nhìn Quản Trọng, rồi nhìn Ninh Việt đang quỳ giữa điện, 
nét mặt hiện lên một tâm trạng phức tạp. Giây lát, ông dứng 
như phông trong hàng. 

T Hoàn Công lớn tiếng nói: 

- Ninh Thích đại phu, tiếp chỉ. 

Ninh Thích bàng hoàng như tỉnh giấc mơ, vội quỳ xuống 
canh Ninh Việt: 

- Thân tạ ơn trí ngộ của Chúa công, chị lo lực bất tòng 
tâm. khó đảm đương nồi. 

Hoàn Công nói: 

- Kế thừa người trước, nâng đỡ người sau, mới cũ thay 
nhau, đó là yếu tổ trị nược. Hai vị đại phụ hãy đứng dậy. 

Ninh Thích nói: 

- Xi tạ ơn Chúa cóng! 

Rồi đứng đây về hàng. 

Ninh Việt quỳ gục xuống, rồi bỏng cười như điện dai. 
Tiếng cười khiến Tế Hoàn Còng, Quản Trọng và các đại 
thản rất đổi ngạc nhiền, Ông cười hết cỡ, điện dại, đâu đớn, 
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cho tới khí cười ra hai hàng nước mắt. Ông lảo đảo đứng 
dậy, làu bàu chẳng đâu vào đâu: 

- Mới, cũ, thay... ha ha ha... đường đường Đại Tư nông. 
giao cho anh lái bò... Một anh lái bò... Ha ha ha... 

Ông bước tới trước mặt Ninh Thích: 

- Anh chàng lái bò... anh hiểu nông tang... hiểu triểu 
đình... anh thay lão... bàng cái tài gì... hát hay chăn bò? Anh 
mà làm Đại Tư nông... Ha ha ha... 

Ninh Việt vừa cười vừa cởi áo, đai vứt ra giữa điện. Rồi 
lột mũ quảng ra phía sau, vừa vứt các thứ, vừa cười vừa đi 
xuống điện. Quá trình đó, ông vứt nốt mọi đồ quart phục, 
quảng bừa bãi ra bậc điện. 

Quản Trọng đưa ánh mất nhìn Ninh Việt như điện khùng 
đang bước xuống điện. Trong tiếng cười của Ninh Việt, 
Quản Trọng nhìn thấy một cái bóng già nua và đau khổ. 


5. NGHIÊM TRỊ HỌ BÁ 


Ninh Thích nhận chức Đại Tư nông chưa đầy một tháng. 
đã làm được hai việc. Việc thứ nhất là ông đã bổ sung và 
sửa đòi "Tướng địa suy trưng” của Quản Trọng, ban bố lại 
trên cột vĩnh nhục. 

Hôm đó đang là phiên chợ, phố Lâm Trị chỗ nào cũng 
đồng người chen chúc. Cột vĩnh nhục ở ngoài cổng ngọ món 
Tẻ cung là nơi mọi người hay để ý tới. người nước Tế dần 
thành thói quen. người trong thành hàng ngày đều tới đây 
xem có chính sách g1 mới bạn hành: người ngoài thành vào 
cũng ghé qua đây, nghe ngóng xem có øì mới. 


Quan thị về tay cảm chiếng, gõ Doong boong một hót, lôi 
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tuyên bố: 

- Hôm nay có chính sách “Tướng địa suy trưng” của tân 
nhiêm Đại Tư nông Ninh Thích đại phu công bốt 

Ninh Thích tay cầm cuốn lụa. rành rọt đọc: 

- Trong phụ lệnh răng: đã được Quân thượng phê chuẩn, 
thực hiện chính sách “Tướng địa suy trưng” trong cä nước. 
Một, đem công điền chịa cho các hộ để dân trồng trọi; 
Hai, kể từ hôm nay, nòng điền qua khảo sát chia làm ba 
loại thượng, trung, hạ điền, theo đăng hạng đó thu thuế; 
Ba, đất hoang mới khai khẩu, được miễn thuế ba năm đầu, 
từ năm thứ tư, theo đẳng hạng thu thuế; Bốn, bá tính cả 
nước đều phải thực hiện phát lệnh này, ai chống lại trị tôi 
theo phép nước. 

Ninh Thích đọc xong, quan thị vệ đem mệnh lệnh treo 
lên cột vinh nhục, đân chúng chen nhau đến xem. 

Nông dân À nói: "Cách này được, đáng phải làm từ sớm”. 

Nóng dân B: "Thế thì hay rồi, hạ đẳng điển của tôi sẽ 
được bớt nộp thuế”. 

Nông dân €: "Ruộng của ỏng là thương đẳng hay hạ đẳng, 
đâu tự nhận mà được, phải có quan phủ xác định chứ”. 

Nông dân D: ”VỊị Đại Tư nông tân nhiệm này có vẻ hăng 
lắm, xem ra, lần này làm thật rồi”. 

Việc thứ hai mà Ninh Thích làm là nghiêm trị chủ nô lệ. 
Bá Thị là họ hàng của Ninh Việt, y ÿ vào mình có chỗ dựa 
chấc, đã sớm chống lại '*“Tướng địa suy trưng”. "Tướng địa” 
y không cho làm, thuế v cũng không nộp. còn đứng trước 
cột vinh nhục kích động, công khai nót xấu '“Tướng địa suy 
trưng”, nào là: "Từ xưa tới nay, suốt gầm trời, đâu chăng là 
đất của vua. Nay lại muốn chia ruộng đất, rạch chia vương 
thổ, cho nộ lệ được tự do, đó há chăng là coi thường vương, 
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pháp. lãng nhục tổ tiên hay sao! Hơn nữa, theo ruộng xấu 
tốt mà phân chia loại để thu thuế, không phân gì sang hèn, 
như vậy người sang đâu còn sang, kẻ hèn đâu còn hèn, 
đường đường nước Tẻ mà dám xoá bỏ cả đẳng cấp trật tự! 
“Tướng địa suy trưng” kiểu vậy, cưỡng bức nộp thuế, Bá Thị 
tôi quyết không nghe”. 

Nửa tháng sau, trên cột vinh nhục treo một cáo thị mới: 
"Kiểm tra Bá Thị họ Lã, cậy thế làm điều bất pháp, ba trăm 
mẫu biển Ấp, nhiều năm trốn lậu thuế, nay quan phủ đã 
nhiều lần đôn đốc, vẫn chống lại không nộp. Để bảo đảm 
“Tướng địa suy trưng” được thực hiện, quyết định tịch thu 
ba trăm mẫu biền ấp của y”. 

Xư trí vụ Bá Thị xong, trên dưới nước Tề sóng dậy. Dân 
chúng báo cho nhau, những người còn hoài nghi “Tướng địa 
suy trưng” cũng không còn dao động nữa, chính sách 
“Tướng địa suy trưng" được triên khai rất nhanh. Đương 
nhiên. cũng có người phản đốt, mà Thượng khanh Cao Hẻ là 
đại biểu. Ông hầm hầm vào cung tìm Hoàn Công. 

Hoàn Công đã chuẩn bị tư tưởng, việc xử trí Bá Thị cũng 
là do ông chuẩn y. Thấy nét mặt Cao Hẻ, Hoàn Công đã rõ 
tám, chín phần, hiển hỏi luôn: 

- Cao Thượng khanh gặp quả nhân có chuyện gì vậy? 

Cao Hề chẳng cần khách khí, nói: 

- Lão phu đến đây. chí muốn hoi một câu, Tế hầu so với 
Chu Thiên từ thế nào? 

Tế Hoàn Công giật mình, trả lời: 

- Tiểu Bạch đâu đám so với Chủ Thiên từ? 

Cao Hề tức giận, chất vấn : 


- MNiênh mông cần Khôn, Thiên từ ð trên, thân làm chư 
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hầu, lại dám dối Thiên tử, vung trời vượt biển, lấy danh 
nghfa phò tá nhà Chu, làm việc nghịch đạo? 

Tẻ Hoàn Công giật mình: 

- Lời của Thượng khanh. ý muốn chỉ việc gì? 

Cao Hề giận răng: 

- Điều lão phu muốn chỉ là chính sách “Tướng địa suy 
trưng”! Đất gầm trời đều là đất của vua, đó là đời đời tương 
truyền. tử cổ chẳng đổi thay. Mà như nay, nước Tê dám đi 
ngược lạt, chia cất vương thổ, làm điều khùng điên, sao đến 
mức như vậy! Hơn nữa, thu thuế theo ruộng, làm cho kẻ 
sang không sang. ke hèn không hèn, trật tự thâm nghiêm, 
toàn khỏng đếm xia, lão phu muốn hỏi. thiên hạ là thiên hạ 
của Chu Thiên tử hay thiên hạ của Tề hầu? 

Tế Hoàn Công nghe đến dây, trầm ngâm không nói. 

Cao Hề càng tức giận. tiếp tục trách hỏi: 

- Lão phu lại hỏi, nước Tề là nước Tế của Tế hầu hay 
nước Tề của Quán Trọng?” 

Tẻ Hoàn Công điềm tĩnh nói với Cao Hêễ: 

- Xi Thượng khanh bớt giận, cho phép Tiểu Bạch nói rõ 
từng việc. Quản Trọng là Tướng quốc nước Tẻ, đã làm điển 
lễ, đanh chính ngôn thuận. Đại kế về việc nước việc quân 
của Quan Trong chưa báo giờ trật, quả nhân gọi ông ta là 
Trọng phụ. Nay quốc sự giao cho Trọng phụ, là do quân 
thần tín nhiệm nhau, Tiểu Bạch không biết có gì không 
đúng lê phân? Ninh Thích xuất thân thấp hèn, nhưng có chí 
lớn. tài trí hơn người. Chị cần có tài là dùng, từ thời Nghiêu 
Thuân đã thành nếp vậy. sao nói là không theo phép xưa? 
"Tướng địa suy trưng" là kết quả lê mòn gót sắt, vắt kiệt 
nghf suy của Tướng quốc và Đại Tư nông, nhằm chấn hưng 
nước Tẻ, lương Kkhố đủ đấy. Chính sách nước giàu đản mạnh 
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như vậy, sao không thực hiện? 

Cao Hẻ nghe Hoàn Công nói vậy, tức run người, chòm 
rầu rung bần bật: 

- Trước đây, ông trả lại đất Văn Dương cho nước Lô, làm 
mất thể điện nước Tẻ, lão phu đã phải nhịn, ông phát triển 
nghề muối nghề cá, chủ trương thông thương, gốc ngọn lẫn 
lộn. lão phu cũng chưa từng nói gì; như nay Tiểu Bạch tự 
do quá mức, càng đi càng xa, không những không chịu 
nghe đại phu khuyên gián, còn cứng lời cãi lại. Trong mát 
ông, còn Thiên tử, vương đạo gì nữa? Lão phu chỉ tự trách 
mình, khi xưa hoa mắt, sao lại chọn ông, một nghịch tử 
điên khùng như thế này để làm quốc quân nước Tẻ! Thôi, 
xin cáo từi 

Cao Hề nói xong, quay người, phảy tay áo bước đi. 

Tề Hoàn Công nhìn theo bóng Cao Hẻ. nét mãi hiện lên 
một tâm trạng phức tạp. 


6. BÀI THƠ THƯƠNG THỎ 


Cao Hề làm ẩm ï vô lý, khiến Hoàn Công rất buồn bực. 
Cao Hề là vị Giám quốc đại khanh, chỉ biết bảo vệ quyền lợi 
riêng mình, không kể quyền lợi quốc gia, thật không biết 
điều. Những thay đối của nước Tế mấy năm nay, ai ai đều 
thây, sao ông ta nhìn mà khòng thấy, nghe mà khóng hay! 
Lời nói của Cao Hẻ, Hoàn Công phân tích cân nhắc nhiều 
lần. nếu có phần nào hợp lý. ông sẽ tiến thu. Vì đù sao. 
trong việc Tề Hoàn Công kế ví, Cao Hề vẫn là người có 
công lớn. Xem ra, hố ngăn cách giữa ông và Cao Hệ đã tất 
sâu, trả lại đất Văn Dương cho nước Lỗ, ông ta cho là làm 
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mất thể diện nước Tế; phát triển nghề cá nghề muối, chủ 
trương thông thương, ông ta cho là gốc ngọn lẫn lồn; đề bạt 
trọng dụng Ninh Thích, ông ta cho là không dúng lễ nghỉ: 
“Tướng địa suy tnamg”, ông ta cho là chia cắt vương thổ, 
nghịch đạo... Tế Hoàn Công càng nghĩ càng tức. 

Thụ Điêu thấy Hoàn Công rầu rĩ, bèn nói: 

- Thưa Chúa công, nay đã tới mùa săn bắn, trời đang mát 
mẻ. thần theo Chúa cóng đi ra ngoài săn, được không? 

Thái Cơ rất tán đồng: 

- Quân thượng đã quá miệt, vào núi săn bán cho khoẻ người. 

Hoàn Công vui lên, nói: 

- Được, ngày mai đi! 

Rồi ông căn dặn Thụ Điêu: 

- Ái khanh đi báo cho Trọng phụ, nói quả nhân mời Trọng 
phụ và phu nhân cùng đi săn, ông ta cũng đã quá mệt rồi! 

Sớm hôm sau. mật trời vừa ló khỏi Đông sơn. trời cao 
xanh, không gợn chút mây, gió hoà nắng đẹp, thật là một 
ngày đi săn tuyệt vời. Từ cống thành phía nam của Lâm Trị, 
một đoàn người ngựa đi ra. Trên chiếc xe dẫn đầu, là Thấp 
Bảng và Vương từ Thành Phụ lưng đeo cung tên; ngồi xe 
thứ hai là Thụ Điêu và Khai Phương có mang theo một con 
điều hâu, và sau xe có bốn con chó săn chạy theo; chiếc xe 
thứ ba Tề Hoàn Công ngồi cùng với Quản Trọng; chiếc xe 
thứ tư có mui xe sang trọng, Thái Cơ và nàng Tịnh ngồi bên 
trong; đằng sau là một đội giáp sĩ vũ trang, lưng đeo cung 
vai vác đáo đáo. 

Hoàn Công hứng thú nói với Quản Trọng: 

- Trọng phụ đã bao năm lo việc nước, rất vất va, cũng 
phải nên nghỉ ngời một chút, Hôm này quân thần ta cùng đi 
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sân. cốt để giải trí, đỡ mệt. 

Quản Trọng nói: 

- ÍL khi thấy Chúa công cao hứng như Vậy. 

Hoàn Còng thơ đài, nói: 

- Đại kế "Tướng địa suy trưng”, dù có người nói ra nói 
vào. nhưng quả nhân ý đã định, quyết không hối lạt. 

Quản Trọng nói: 

- Chúa công sáng suốt! Nếu không có quyết sách của 
Chúa cóng, thì chủ trương “Tướng địa suy trưng” khó mà 
thực hiện được. Nhưng với Cao Thượng khanh, vừa phải tôn 
trọng ông ta, không nên cứng quá. Nếu ông ta chưa thông, 
hãy đề òng ta ngũ thêm. Nhưng với những người có biền ấp 
thực điền, mà chống lại quốc sách, không chịu nộp thuế, thì 
phải nghiêm trị, để răn đe kẻ khác. 

Hoàn Công gật đầu, nói: 

- Trọng phụ nói chí phải. Những người như Bá Thị, thì 
mọc ra người nào trị người nấy, quyết không nề nang) 

Phía trước đã tới một thung lũng, Khai Phương sấp đặt 
bình sĩ vụ hồi hai bên sườn núi, hình thành một vòng vây, 
sau đó phât cờ hò reo, làm cho các đã thú đang ấn mình 
trong núi chạy ra giữa thung lũng, 

Công tử Khai Phương tay sẵn cung tên, theo sát bên 
Hoàn Công. 

Một con cáo chạy về phía Hoàn Công. 

Khai Phương chỉ tay nói: 

- Chúa công, bản nhanh lên. 

Hoàn Công giương cùng đặt tên, một mũi tên phóng 
ra. Mũi tên trượt bên mình con cáo, con cáo quay đầu 
chạy trốn 
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Hoàn Công xuýt xoa: 

- Tiếc thật, tiếc thật! Để nó chạy mất! 

Khai Phương lại phát hiện một con hong từ trong bụi có 
chạy ra. vôi hô: 

- Chúa công, con hoăng! 

Tê Hoàn Công giương cung bắn, con hoẳng trúng tên, 
ngã vẬI ra đất. Khai Phương cười reo lên: 

- Giỏi quá, Chúa công thật là thần tiễn! 

Hoàn Công nhìn lại Quản Trọng phía sau, Quản Trọng 
cũng đã bắn trúng một con hoäng. 

Lai thấy Khai Phương hét to: 

- Chúa công, thỏ rừng. bắn mau! 

Hoàn Công nhìn theo phía ta chỉ của Khai Phương. hai 
con thỏ đang chạy về phía ông. Hoàn Công bản trúng mội 
con, con thỏ kia chạy đi, nhưng nó chạy được một đoạn, 
bông dừng lại, quay đầu nhìn đồng bọn đang nằm dưới 
đất. Hoàn Cóng lại băn tiếp một tên, con thỏ này cũng ngã 
lần ra co. 

Chó sân chạy đi ngoạm con thỏ rừng về, Hoàn Công nhìn 
con thỏ nói: 

- Đây là con thỏ ngốc, đáng lẽ nó có thể chạy trốn. 
nhưng lại đừng lạt mới bị quá nhân bắn trúng! 

Quan Trọng cầm con thỏ lên, cười nói: 

- Đây là thỏ đực, đáng lẽ nó có thể cao chạy xa bay, chỉ 
vì luyến thương con thỏ cái. mà hòng mất tiền đồ của mình! 

Đã là giữa trưa. 

Thụ Điều chỉ huy đám thị tùng. đem nướng các đã thú 
sản được. 


Hoàn Công cùng các đại thân ngôi quảy quần lại, giữa 
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chiếu đặt những con vật đã nướng, mùi thơm phưng phức. 
Hoàn Công nâng chén rượu, nói: 

- Nào, quả nhàn chúc các khanh một chén, mọi người đã 
vất vả! 

Quản Trọng, Thấp Bảng, Vương từ Thành Phụ cùng nâng 
chén! 

- Tạ ơn Chúa công. 

Rồi quần thần một hơi cạn chén. 

Hoàn Công cùng các đại thần thưởng thức .VỊ thú rừng, 
vừa thơm vừa ngọt. Hoàn Công vừa ăn vừa nói: 

- Hôm nay, cuộc vây săn làm quả nhân rất vui. Khai 
Phương đại phu chị huy khá lắm, nào, quả nhân thường 
khanh một chén! 

Khai Phương vội đỡ cốc rượu, uống một hơi cạn: 

- Xm tạ ơn Chúa thượng đã ban thương, chí cần Chúa 
thượng được vui lòng, Khat Phương muôn chết không từ. 

Thụ Điêu ngồi cạnh Hoàn Công nói: 

- Khai Phương đại phu muốn Quân thượng đi sản được 
tận hưởng niềm vui, phụ thân của ông mất, ông vẫn không 
vẻ chịu tang. 

Hoàn Công cảm động nói: 

- Khai Phương đại phụ yêu quả nhân hơn ch mẹ mình, 
lòng trung thật đáng khen, nào. qua nhân bạn cho khanh 
một chén rượu! 

Khai Phương lại một hơi cạn: 

- Xm tạ ơn Chúa thượng đã ban thưởng, thần xin mãi mãi 
trung thành vơi Chúa thượng! 

Quản Trọng nhìn Khai Phương, ông lấy lợm giọng, tư 
nhậm: Khai Phương có còn là con người nữa không” Thạt là 
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không bằng cầm thú! 

Lúc này, ở một chiếc lều khác vọng ra tiếng đàn du 
dương và tiếng hát trong trẻo. Thái Cơ ôm đàn, nàng 
Tình hát: 

Ví y trong tiếng sáo trời, 
Đôi thổ quản quýt nhày chơi bên rừng. 
Biết đáu có kẻ đi săn, 
Thỏ cái tên trúng ngã lăn ra nằm. 
Thỏ đực chạy đi tần ngân, 
Vấn vung thỏ cát dừng chân ngoái nhìn. 
Nhờ đúu lại Hr"Ng một tén 
Thương cho đôi thổ chết nhìn theo nhau. 

Hoàn Công nghe thấy hỏi Quản Trọng: 

- Trọng phụ, phu nhân hát bài gì đó? 

Quản Trọng cười đáp: 

- Đó là bài thơ thương thỏ lưu truyền trong dân gian. 

Hoàn Công nói với Thụ Điêu: 

- Đi nói với phu nhân, bài này nghe thương cảm quá, hát 
bài khác cho vui. 

Thụ Điêu dạ rồi đi. 

Quản Trọng ái ngại nhìn Hoàn Công. Lời bài hát này do 
khi Quản Trọng nhìn thấy Hoàn Công bắn chết hai con thỏ, 
cảm tác mà thành. Nàng Tịnh chỉ nhầm một lượt, rồi lồng 
vào một điệu hái. hát lên. Quản Trọng thấy Hoàn Công phạt 
Tống trở về, chỉ mái mê đâm lạc với cùng nữ ở hậu cùng, 
nhiều khí mấy ngày không vào triều, sợ ông đam mê tửu 
sắc, nên muốn mượn bài thơ thương thỏ để khuyên guải. 
Những Hoàn Công không chịu nghe, ông đành chịu. Gtang 
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7. THÁI CƠ BỊ TRỤC XUẤT 


Từ ngày Trương Vệ Cơ sinh được công tử Võ Khuy, 
Thái Cơ cảm thấy trên lưng như có tảng đá đè. Theo lời 
dạy xưa "Đai tông vị hàn, tông tử vị thành”, bất kể bao 
nhiêu phu nhân phi tần, cũng không kể là phu nhân hay 
như phu nhân, a1 sinh được con trai đầu tiên, sẽ được xác 
nhân làm mẫu hậu. Bà sinh lo lắng, bà thấy phiền muôn. 
Vốn dĩ, bà Vương Cơ, bà Từ cơ trước bà bị ốm chết, ba 
phu nhân chỉ còn lại mình bà, địa vị quốc mẫu của bà đã 
chắc chắn. Ai ngờ Trưởng Vệ Cơ lại giành mất, bụng của 
Trương Vệ Cơ ngày một phình to. Bà giận cho bản thân 
mình kém coi, oán trách Tế Hoàn Công ít chịu ngủ với bà. 
Hoàn Công quá hiếu sắc, mỹ nữ hậu cung như kiến, đã có 
tời một ngàn lẻ sáu người mà Thu Điêu văn khòng ngừng 
đưa tới. Mười sáu, mười bảy tuổi vào cung. hai mươi lãm 
tuổi thì xuất cung. Nhiều cô gái căn bản chưa biết mật mũi 
Hoàn Công rí sao. Cũng khó trách, nếu một ngày một 
người. thì cũng phải ba năm mới đến lượt. Bà càng nghĩ 
càng buôn phiền. nếu hậu cung không lắm những giai 
nhân như vậy. có lẽ bà đã sớm có thai. 

Hoàn Công cũng nhận ra nội khổ tâm của Thái Cơ. Nói 
thực, ông thích nhất vẫn là Thái Cơ. Bà không những xinh 
đẹp. mà còn hiểu thư lễ, biết am nhạc. bà đem loại cho 
Hoàn Công những niềm vui mà người khác không thế thay 
thể được. Hoàn Công cũng muốn Thái Cơ sớm sinh con trai, 
như vày mới đanh chính ngôn thuận. Nhưmg năm này qua 
nam khác, Thái Cơ văn chưa để. ong chẳng còn cách nào. 
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Bãi triểu trơ về, thấy Thái Cơ ngồi một mình bên trong cửa, 
lơ đăng nhìn mặt nước hồ Tiêu Diêu phía ngoài cung, bèn 
tời nhẹ nhàng vuốt ve bà, nói: 

- Phu nhân, sao ngồi buồn một mình vậy? 

Thái Cơ ngả người vào lòng Hoàn Công, hai hàng nước 
mắt chảy ròng ròng. 

Hoàn Công rút khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, 
ngắm làn tóc óng mượt của bà, ngắm khuôn mặt bà, nói: 

- Phu nhàn khỏi buồn phiền, trời xanh có mắt, sẽ cho phu 
nhân sinh được quý tử, Thái tử là do trẫm chỉ định mà! 

Thái Cơ chuyển khóc thành cười, che đấu nói: 

- Quân thượng biết vì sao thiếp buồn không? 

- Khanh hãy nót cho quả nhân nghe. 

Thái Cơ nói: 

- Tiện thiếp nhớ nhà. Tiện thiếp gả sang nước Tề, thoáng 
mà đã hơn mười năm rồi, mới về nhà được một lần. 

Hoàn Công cười nói: 

- Thế thì để quá. Ít ngày nữa, quả nhân cho người đưa 
phu nhân về nhà là được chứ gì! 

THái Cơ chỉ về phía nước hỗ đang đập đẻnh những lớp 
sóng xanh biếc, nói: 

- Qué nhà thiếp đâu đâu cũng là nước. cứ nhìn thấy nước 
là thiếp lại nghĩ đến quê nhà, đến người thân của mình. 

Hoàn Công nói: 

- Phu nhân, quả nhân sẽ đưa nàng đi chơi thuyền ở hồ 
Tiêu Điệu, phụ nhàn thấy thế nào? 

Thái Cơ mắt sáng lên, mừng rỡ ôm hôn Hoàn Công rồi nói: 

- Thiếp xin tạ ơn Quân thượng. 
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Hoàn Công và Thái Cơ tới hồ Tiêu Diệu, bốn bề không 
một bóng người. Mặt nước mùa thu xanh biếc, trong vắt tận 
đấy. Thái Cơ thành thạo cởi dây buộc thuyền, nhẹ nhàng 
như một con én nhảy xuống thuyền. Bà dang hai tay về phía 
Hoàn Công: 

- Quân thượng, xuống đây nào. 

Hoàn Công từ bé vốn sợ nước. Ông cũng muốn học theo 
Thái Cơ, nhảy xuống thuyền, nhưng không dám, tiến một 
bước lại lùi ba bước, làm cho Thái Cơ phải phì cười Thái 
Cơ nhảy lên bờ, buộc chặt lại dây thuyền, cười nói: 

- Nào, tiên thiếp xin đỡ Quân thượng xuống thuyền. 

Hoàn Công rất quyết tâm. vịn Thái Cơ bước lên thuyền. 
thuyền chòng chành làm ông hoảng quá vội ngồi sụp xuống 
thang thuyền. 

Thái Cơ lên bờ, cời dây thuyền, rồi nhẹ nhàng nhảy 
xuống thuyền, thành thạo khua chèo, con thuyền nhỏ lướt 
nhanh ra giữa hồ. 

- Phu nhân, chèo chậm thôi, quả nhân thấy chóng mật. 

Hoàn Công ha tay giữ chặt vào mạn thuyền, kêu lên. 

- Không sao. Quân thượng đừng sợ. có thiếp ở đây, bảo 
đam Quân thượng không làm sao cả. 

Thái Cơ dừng tay chèo, ngồi lại bên cạnh Hoàn Công. 

Hoàn Công thấy Thái Cơ vui, cặp lỏng mày nhíu lại đã 
thấy nở ra, ông cũng thấy vui. Ông kéo Thái Cơ vào lòng, 
vuốt lên mái tóc đẹp của bà, hôi: 

- Phu nhân thấy vui không” 

Thái Cơ nùng nịu: 

- Cứ như thế này hay biết bao, chỉ có tiện thiếp và Quân 
thượng hai người, âu yếm ôm nhau, Nước hỗ thú trong vắt, 
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sóng biếc lăn tăn. trời xanh thăm thắm, mây trắng trữ 
bóng... 


Hoàn Công cười nói: 

- Chà, phu nhân làm thơ chắc. 

Thất Cơ nói: 

- Tiện thiến không những làm thơ mà còn nhảy múa nữa! 


Nói xong, bà từ trong lòng Hoàn Công đứng đây, miệng 
hát điện nhạc mội mình lượn múa. 


Con thuyền chòng chành theo bước chân nhảy múa của 
Thái Cơ. 

toàn Công sợ quá, vội giữ chật mạn thuyền: 

- Phu nhân đừng nhảy nữa, quả nhân sơ lắm, 

Thấy bộ dạng hoàng hốt của Hoàn Công. Thái Cơ cười 
thích thú: 

- Quân thượng mình cao bày thước, một đấng trượng phu 
to lớn như vậy mà lại sợ nước hay sao? 

Nói xong. hai chân cố ý đâm thuyền. làm cho con thuyền 
chòng chành đữ đội. 

Hoàn Công sợ quá tất mặt hét: 

- Đừng đùa nữa, dừng lại! Quá nhân giận bậy giờ! 

Thái Cơ rất ít có dịp vui như thế này. bà vừa lắc thuyền 
vừa chìa tay về phía Hoàn Công: 

- Quân thượng. xin năm lấy tay thiếp, sẽ hết sợ. 

Hoàn Công nhốm đậy. giơ tay về phía Thái Cơ, 
thuyện nghiêng mạnh, Hoàn Công mất thăng bằng ngã 
tõm xuống hỏ. 


Thái Cơ xợ quá vội nhảy xuống họ, kéo Hoàn Công 
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lên thuyền. 

Hoàn Công giận dữ hét: 

- Vào bời 

Thái Cơ véi khua chèo, thuyền lướt tới bờ bà nhảy lên 
buộc chặt thuyền, đìu Hoàn Công lên bờ, quỳ xuống tạ tội: 

- Quản thượng, tiện thiếp đã thất lễ, xia Quản thượng 
mau thay quần áo để khỏi... 

Không đợi cho Thái Cơ nói hết, Hoàn Công phảy tay hất 
Thái Cơ ra một bên, hầm hãm bước đi. 

Thái Cơ biết mình đã gây vạ lớn, hối hận không kịp nữa. 

Hoàn Công về tới tâm cung. Trưởng Vệ Cơ thấy òng ưới 
như chuột, cả kính rằng: 

- Quân thượng làm sao vậy? 

Hoàn Công hầm hầm nét mặt, quát: 

- Hỏi cái gì Mau thay áo! 

Hai cùng nữ dìu Hoàn Công vào buồng trong. 

Thay quần áo xong, Hoàn Công hát hơi mấy cái liên. 
Trưởng Vệ Cơ sai cung nữ chuẩn bị nước gừng, Hoàn Công 
uống một hơi sạch. bây giờ mới lớn tiếng: 

- Quả nhân tức chết đi được! 

Thụ Điều hộc tốc chạy vào, quỳ thụp trước mặt Hoàn 
Công nói: 

- Thần đáng chết, không bao vệ được Chúa công. 

Trường Vệ Cơ hoi: 

- Chúa thượng đầu đuôi ra sao? 

Thụ Điêu nói: 

- Phu nhân đã hất ngã Chúa công từ trên thuyền 
xuống nước. 
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Trưởng Vệ Cơ nói: 

- Phu nhân sao có thể làm vậy được! Mùa thu nước hỗ 
lạnh vậy Chúa thượng bị lạnh sinh bệnh thì làm sao? 

Thụ Điêu đổ thêm dâu vào lửa: 

- Chúa công tốt với phu nhân như vậy, mà phu nhân đấm 
bất kính vớt Chúa còng. 

Trưởng Vệ Cơ mừng rơn trong bụng. Thái Cơ hỡi Thái 
Cơ, chuyện rác rối do ngươi gây ra nhé. Xem ra ngôi đệ 
nhất phu nhân chăng còn ai ngoài ta, bèn nói bóng gió: 

- Chị Thái Cơ thế chẳng là khi quân sao? Chúa công là 
vua một nước, nhỡ xảy ra chuyên gì... 

Hoàn Công đập bàn quất: 

- Đừng nói nữa, qua nhân tức chết bây giờ! 

Trưởng Vệ Cơ nót to với cúng nữ: 

- Mau, bày rượu ra để Chúa công trừ lạnh! 

Thái Cơ rất hối hận. Không hiểu sao hôm nay bà lại làm 
việc như vậy. có lẽ bà đã vui, lạc cực sinh bị, Hoàn Công 
cùng bà đi chới thuyền, dây là lần đầu tiên trong bao năm 
nay. bà vui quên ca kiềm chế, vụi đùa quá mức mà quên giữ 
gìn. Bà biết Hoàn Công sợ nước, bà chỉ định đùa Hoàn Công 
mà thôi, Bà vội vã về cung thay áo quần. đi tới tẩm ung của 
Hoàn Công để ta tôi. không ngờ bị Tổng quản hậu cung Thụ 
Điêu đứng ở cửa ngăn lại. 

Thụ Điều vốn đã cảm ghét Thái Cơ từ lâu. Cái bà phụ 
nhân đẹp tựa hoa tựa ngọc này, có cát gì đó không ưa ông. 
Bì ta tôn trọng Quản Trọng như vậy, điều gì cũng theo ông 
ta, hót bên tai Chúa công quá nhiều cho ông ta nhưng đối 
với Thụ Điều thì bà ta thì lại lạnh nhạt, chưa hề bao giờ nói 
chuyển chân tỉnh với ong, Nếu khỏeeg phải là Hoàn Công 
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yêu thích bà, ông đã sớm cho bà biết tay. Nay cơ hội đã đến, 
Hoàn Công đang cơn lôi đình, lửa giận ngùn ngụt nay thêm 
ông và Trường Vệ Cơ kẻ xướng người họa, càng làm cho 
Hoàn Còng thêm giận dữ. Ông dự toán thế nào Thái Cơ 
cũng đến xin tội, nên sớm đợi ở đó. Vừa thấy Thái Cơ dáng 
điệu đáng thương đi tới ông đắc ý vênh vác, nói lạnh tanh: 

- Chúa công có lệnh không øäp at. 

Thái Cơ ngạc nhiên hoi: 

- Sao, Thụ Điêu Tổng quản. cả ta cũng không được 
VàO sao? 

Thụ Điêu cười nhat: 

- Chúa công đang tức giận, ra lệnh không cho bất cứ ai vào! 

Thái Cơ không còn cách nào, nói với Thụ Điêu: 

- Xin nhờ Tổng quản thay mặt ta, hỏi thăm và xin tội 
Quân thượng. 

Thụ Điêu giọng tình quái: 

- Xin làm theo lời đạn của phụ nhân. Mời phụ nhân về. 

Thụ Điêu thấy Thái Cơ đi khoi, quay vào cung. 

Hoàn Công đã bớt giận, hỏi: 

- Có thấy phụ nhân đến khỏng? 

Thụ Điều lắc đầu. đáp: 

- Thưa phu nhàn đang chơi đàn, tư vui thú. 

Hoàn Công nổi giận, nói: 

- Cái gì? Bà ta không chịu ca việc đến xin lỗi quả 
nhân à2 Làm gì có cát lý như vây? Ngày mai đưa bà ta 
về nước Thái! 

Thụ Điêu vội vàng thưa: 

-Thần xin tuân chị! 
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Thụ Điêu muốn đề phòng đêm dài sinh lãm mộng, Hoàn 
Công lại đổi ý. lại sợ nhỡ Thái Cơ gặp được Hoàn Công, 
chuyện trò dịu ngọt lộ ra âm mưu của mình, từ chỗ Hoàn 
Công ra đi thẳng tới cùng của Thái Cơ, vừa đi vừa nghĩ cách 
nói sao với Thái Cơ. 

Thái Cơ đang ngồi một mình giọt vấn giọt đài, buồn bã, 
thấy Thụ Điều vào, vội đày đón. 

Thá: độ Thụ Điều khác thường, khinh khinh lớn tiếng: 

-Phu nhân, tiếp chỉ! 

Thái Cơ linh cảm có chuyện chẳng lành. vội quì xuống 
nghe lệnh chỉ. 

Thụ Điều nói: 

-Thái Cơ nghichl đạo, lác thuyển cho quả nhân ngã 
xuống nước. Qua nhân Không tha, mau:đưa về nước Thái! 

Thái Cơ giật mình, nghĩ ngờ nhìn Thụ Điều hỏi: 

~-Tổng quản. ta thật không thể gặp mật Quân thượng một 
lần sao? 

Thụ Điêu nói: 

-Khóng được, Chúa công không muốn gặp bà! Chúa 
công lệnh cho thần phái đưa ngay bà về nước Thái. Xe đã 
chuẩn bị xong. mời phu nhân lên xe! 

Thái Cơ tuyệt vọng, nước mát chảy ròng, bà giận Hoàn 
Công thât thiếu tình người. Mười mấy năm vợ chồng, chỉ 
miột việc như vậy, trở mặt trục xuất bà. Bà không mang theo 
mội thứ gì, ngoài chiếc đai lưng long phượng đang thất trên 
người. Bà theo Thụ Điêu ra cửa bước lên xe. 

Xe của Thái Cơ vừa ra khoií cổng thành Lâm Tri, thì có 
bốn chiếc xe ngựa đang phóng như bay tới, chiếc xe đầu có 
mu1, còn phía sau là ba chiến xa. 


Quản Tiọng và nàng Tính bước xuống c . Nàng Tịnh 
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ôm lây Thái Cơ khóc: Chị ơi”. 

Thái Cơ vừa buôn vừa hân, nước mãi như tuôn ra: em!”, 

Quản Trọng ngậm ngùi đứng bên, nói: 

-Trời, so Lại xảy ra chuyện như thể này? Thật không ngờ! 

Thái Cơ bật khóc nói: 

-Trọng phụ. tôi phải đi. Trọng phụ nên tận tâm phò tá 
Quản thượng, cũng phải bảo trọng thân mình. 

Quản Trọng nói: 

-Phu nhân vên tâm, cứ về bên đó nghĩ ngơi ít bữa, 
đơi khi Quân thượng hồi tâm đối ý. thần sẽ sang nước 
Thái đón phụ nhân. 

Thái Cơ cảm động nói: 

-Đa tạ Trọng phụ. Cũng mong Quân thượng sớm hồi tâm 
đôi ý. 

Quản Trọng đặn một võ tướng: 

-Các ngươi đưa phu nhân về nước, đọc đường hầu hạ cẩn 
thân, không được để xảy ra sơ suất gì! 

Viên võ tướng đáp: 

-XIn Trọng phụ yên tâm' 

Thát Cơ nói với nàng Tình: 

-Em hãy cố gắng chăm sóc cho Trọng phụ, cả nước Tẻ 
tróng cậy vào Trọng phụ đó. 

Nàng Tính rơm rớm nước mắt: 

-Chị an tâm, chỉ nhớ bảo trọng! 

Thái Cơ lên xe, người đánh xe vung roi, bánh xe lộc cộc lân. 

Ba chiến xa hộ tống phía sau. 

Thái Cơ ngồi trên xe không ngừng vẫy tay chào Quản 
Trọng và nàng Tịnh 
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HƯƠNG SÁU 


HUYNH ĐỆ TÌNH THÂM 


1. GẶP NHAU GIỮA CHỢ 


Quản Trọng có một thói quen, thích đi chơi thị trường. 
Chỉ cần có thời giờ nhàn rồi, Quản Trọng liền dẫn hai thị 
vệ di dạo thị trường, mỏi lần đi đạo như vậy là mất nửa 
ngày. Nhiều chính sách trị nước của ông được hình thành 
sau khi đi qua sát thị trường về. Sau khi đưa tiễn Thái Cơ, 
lòng nặng tru buồn phiền, ông cùng nàng Tịnh xuống xe 
đi bộ vào chợ. 

Chợ Lâm Trị rất lớn, người đông như kiến. ồn ào náo 
nhiệt đúng như người ta nói là chen vai thích cánh, che tay 
áo kín được trời, vảy mề hôi thành mưa. Nhìn vào chợ, có 
thể thấy được cảnh tượng bách nghiệp phát triển, kinh tế 
phát đạt của [Lâm Trị. 

Quản Trọng và nàng Tịnh chen vào dòng người ồn ào đó 
nghe ngóng, ngó nhìn chợ búa một cách đây hứng thú. 

Chợ gia súc đủ cả bò, đê, lợn, gà còn cả các loại đã thú 
săn về như hoãng, nai, gấu, sói, tho, gà rừng... Người ta 
dùng hàng đổi hàng hoặc mua bảng tiền đồng. 

Chợ tơ lụa nhiều màu sắc càng thu hút người hơn. các 
loại lụa màu sắc sặc sỡ, hoa văn tỉnh tế rực rỡ dưới ánh nắng 
mặt trời, có chủ hàng cầu kì hơn, còn mang cả máy đệt tới 
chợ, những cô gái trẻ đệt vải "lách cách” vừa dệt vừa dừng 
tay bán hàng. Khách thương nước Tẻ tới đây lưu luyến 
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chẳng muốn về. Nàng Tịnh thông thạo sờ tay vào đám lựa tơ 
tàm, lại nhìn động tác của cô gái đệt lụa. 

Quản Trọng cười hòi: 

- Thế nào? 

Nàng Tịnh chỉ vào áo quần đang mặc trên người nói: 

- Những loại lụa này giống hệt như loại lụa mẹ thiếp dệt, 
kế cả những động tác dệt của cô gái kia cũng không khác 
nào của mẹ thiếp. 

Quản Trọng cười, vỏ nhẹ vào vai nàng Tình: 

- Còn phải nói, thày nào trò nấy mà, xem ra vị bách công 
này ta chọn chẳng lầm! 

Nàng Tịnh cười hiển dịu: 

- Thưa Tướng công, không có chàng sao có ngày nay của 
mẹ thiệp. 

Quản Trọng đáp: 

- Không có cao đường, sao có lụa cho nước Tề. 

Phía trước !à cửa hàng thợ rèn đang đập chí chát. Lửa lò 
đang rực, các loại nông cụ bày la liệt đưới đất, mọi người 
tha hồ chọn. Chợ gạo kéo đài như một dòng sông, lúa mì, 
thóc, cao lương, đậu... không thiếu thứ gì. Ồn ào nhất là chợ 
thị, người bán thịt dê, người bán thịt bò trên giá treo đầu 
bò, để to ra rằng hàng mình là thật. Người bán thịt bò hai 
tay cầm hai chiếc xương bò gõ vào nhau, vừa gõ vừa hái: 


Quốc vương nước Tẻ thật sáng suốt 
Chọn Quan Trọng phóng làm Trưởng quốc. 
Quản Trọng là thân chẳng phải người. 


Làm Tế giàu mạụnh khác va trước. 
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Nàng Tịnh hích khẽ Quản Trọng, nói nhỏ: 

- Tướng gia nghe thấy không, người bán thịt bò hát 
rất hay. 

Quản Trọng không giấu nổi nỗi vui trong lòng, khẽ 
trả lời: 

- Có lời hơi quá. Ta đâu phải thánh thần, là người mà. 

Nàng Tình bịt miệng cười: 

- Tướng gia là thần thì thiếp là gì? 

Quản Trọng cười đùa: 

- Ta là nam thân. phu nhân sẽ là nữ thân! Thôi, ta đị! 

Phía trước là một đám xiếc đang biểu diễn tạp kĩ, tiếng 
reo hò từng đợt đội lên. 

Tại quảng trường, phía trước cột vinh nhục. mọi người 
chọi gà. Hai con gà chọi đang đá nhau quyết sống chết, 
chưa phân thắng phụ. Một con gà đã bị rách mào, chảy máu, 
nhưng vẫn còn hãng: con gà khác kháp mình thương tích, 
từng đám lông rơi rụng, vẫn đứng hiên ngang nhìn đối thủ. 

Nàng Tịnh che miệng nói khẽ: 

- Tướng gia, người ta nói đê ác sói tham, thiếp xem giống 
gà còn ác hơn đê! 

Quản Trọng nói đùa: 

- Phu nhần thật là thông minh, vậy phải sửa là gà ác sói 
tham mới đúng! 

Vừa lúc đó, bỏng trước mặt không xa, có đám người 
ồn ào. một người nằm ngất xiu. Quản Trọng dắt nàng 
Tịnh chen vào trong xem, bất giác giật mình. Bạn nghĩ 
người ngã ngất đó là ai? Ong ta không phải là ai khác. 
mà là Bão Thúc Nha. 
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2. CHÂN TÌNH BỀN GIƯỜNG BỆNH 


Bão Thúc Nha thân làm Á Tướng quốc, phụ trách các 
việc thi cử, khảo sát, đề bạt. bãi miễn các quan lại, ông 
không lúc nào nhàn rỗi, đi khắp nơi bí mật điều tra, trừng trị 
nhiều bọn tham quan 6 lại, đề bạt được nhiều nhân tài, 
khiến công cuộc cải cách của Quản Trọng được tiến hành 
thuận lợi. Nửa năm trước đây, ông đề nghị với Quản Trọng, 
muốn đi các nước tuần du khảo sát, Quản Trọng đồng ý, 
tích cực ủng hộ Bão Thúc Nha, tranh thủ được sự đồng ý 
của Hoàn Công, Bão Thúc Nha lên đường. Xa nhau thế mà 
đã nửa năm, giữa chừng chỉ có một lần nhắn thư về, sau đó 
là bặt vô âm tín. Quản Trọng luôn nghĩ tới Bão Thúc Nha, 
quyết định nếu ông chưa trở vẻ sẽ sai người đi đò tìm. 
Không ngờ hôm nay lại gặp Bão Thúc Nha ở ngoài chợ. 

Quản Trọng lệnh cho người khênh Bão Thúc Nha bất tỉnh 
nhân sự vẻ Tướng phủ, đặt ông ở ngay trong tấm thất của 
mình, mời ngự y trong cung đến thăm bẻnh cho Bão Thúc 
Nha. 

Ngự y bắt mạch cho Bão Thúc Nha, chẩn bệnh tỉ mỉ, cậy 
miệng ông ra để xem lưỡi. 

Quản Trọng đi đi lại lại bên cạnh, hỏi ngự v: 

- Bão Thúc huynh thế nào? Bị bệnh gì? 

Ngự y nghe nhưng không trả lời, cứ một mình chuẩn 
đoán, đợi khi kiểm tra xong tất cả. mới rửa tay nói với Quản 
Trọng: 

- Á Tướng quốc do lao lực quá độ, phong hàn nhập vào. 
Không sao, uếng mấy thang thuốc là sẽ khỏi thôi. 
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Nói xong, ông ta lấy bút kê đơn thuốc 

Quản Trọng lập tức cho nàng Tịnh tự đi bốc thuốc và tự 
sắc. Nàng Tình bưng bát thuốc đã sắc vào, đặt trên bàn, nói 
nhẹ: 

- Tướng gia, thuốc đã xong. 

Quản Trọng cúi mình, sọi khẽ vào tai Bão Thúc Nha: 

- Bão Thúc huynh, tỉnh lại, huynh tỉnh lại. 

Bão Thúc Nha cố gắng mở mắt, nhưng rồi lại khép lại, 
môi mắp máy mấy lượt, không nói được gì, vấn thiêm thiếp 
ngủ. 

Quản Trọng ngồi lên giường, giọng nhẹ đỡ Bão Thúc 
Nha dậy, để ông tựa vào lòng mình, đỡ bát thuốc từ tay 
nàng Tỉnh, thổi mấy hơi cho nguội. lấy lưỡi nếm thử nóng 
lạnh, rồi đưa lên miệng Bão Thúc Nha: 

- Bão Thúc huynh, tống thuốc, Bão Thúc huynh! 

Môi của Bão Thúc Nha động đậy, thuốc chảy vào miệng, 
Thuốc chưa nuốt được, bỗng một cơn ho mạnh thuốc trong 
miệng bán ra ngoài ướt khắp người Quản Trọng. 

Quản Trọng chẳng kịp lau, vội vuốt lưng cho Bão Thúc 
Nha. đợi ông thở đều lại cho ông uống thuốc tiếp. 

Uống hết thuốc, Bão Thúc Nha lại thiêm thiếp ngủ. Quản 
Trong lòng lo như lửa đốt. ngồi cạnh giường canh chừng. 

Nội thị bước vào. khẽ tiếng bấm: 

- Thưa Tướng gia, có Tân Tu Vô đại phụ vào cầu kiến. 

Quần Trọng xua tây nói: 

- Việc trong triểu đã có Ninh Thích và Thâp Bảng đại 
phu giải quyết. 

Nội thị vắng rồi bước ra. Quản Trọng cúi đầu nhìn kí 
xem Bẻnh thấi của Bao Thúc Nha, Ông lấy ngôn lấy quét 
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nhẹ vết thuốc bên miệng Bão Thúc Nha. 

Nội thị bưng bát canh hạt sen đang bốc khói bước vào, 
nÓI: 

- Thưa Tướng gia, Tướng gia đã một ngày. một đêm 
không hạt cơm nào vào bụng, lại không chợp mát nghỉ, phu 
nhân đã tự nấu canh hạt sen này, xin mời Tướng gia ăn. 

Quản Trọng xua tay, hai mắt không rời Bão Thúc Nha. 

Nội thì cầu khẩn: 

- Tướng gia, xin để nô tài ở đây canh hầu Bão Thái phó, 
Tướng gia hãy đi nghỉ một lát. 

Quản Trọng vẫn cố xua tay, ra hiệu cho nội thị bước ra. 

Nàng Tịnh bước vào, ân cân nhìn Bão Thúc Nha dang 
nằm trên gïường, hỏi Quản Trọng: 

- Bênh tình của Bão Thái phó đã có chuyển biến gì chưa? 

Quản Trọng lắc đầu, nặng nề thờ dài. 

Nàng Tịnh bưng bát canh hạt sen lên, nếm lưỡi rồi nói 
với fhJ nữ: 

- Canh hạt sen đã nguội, đem đun lại cho nóng. 

Thị nữ bưng canh ra, nàng Tịnh thương xót vuốt má 
Quản Trọng: 

- Tướng gia, sao ngay cả canh hạt sen thiếp nấu chàng 
cũng hông ăn? 

Quản Trọng buồn rầu nói: 

- Bão Thúc huynh còn chưa 1ĩnh táo ăn được, ngủ được? 
Ta và Bao Thúc huynh là anh em tay chân. Khi còn trẻ ta ba 
lần làm quan ở nước Sơ, thì ba lần bị bãi quan. người khác 
nhác đến chuyện đó đều nói ta bất tài, nhưng Bão Thúc 
huynh cho ràng hạc đứng ong đám gà, Sở Vương không 
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biết dùng người hiển tài, ta đã ba lần đi lính, còn làm một 
chức quan nhỏ, đánh bà trận đều thua, bao nhiều người chửi 
ta là đồ nhát gan, nhưng Bão Thúc huynh khòng xem ta như 
vậy, nói là ta khỏng phải tham sống sợ chết, mà vì nhà còn 
có mẹ già; ta và Bão Thúc huynh buôn chung, Bão Thúc 
huynh bỏ vốn, ta chỉ nêu muưm niẹo, tiền lãi ta lấy bày, 
huynh lấy ba, Bão Thúc huynh không chê ta là tham, nói là 
vì nhà ta nghèo. Bèn sông Bạch Thuy. ta bản Chúa công một 
tên, Chúa công kiến quyết đòi giết ta. nhưng Bão Thúc 
huynh đã cứu ta. không có Bão Thúc huynh, ta sớm đã 
thành ma dưới mũi tên thù; Chúa công kế vị, vốn đi Bão 
Thúc huynh lập công đầu, chức Tướng quốc chắc vào tay 
huynh, nhưng Bão Thúc huynh nhất quyết tiến cử ta, chấp 
tay nhường chức Tướng quốc cho ta. Không có Bão Thúc 
huynh sao có Quản Trọng? Ta đứng trên vai của Bão Thúc 
huynh ra nợ Bão Thúc huynh nhiều lắm. Bão Thúc huynh 
nhỡ có mệnh hệ gì, Quản Trọng ta sao sống được? Nay Bão 
Thúc huynh ðm như thế này, là đo huynh đã vì nước vĩ dân 
mà lầm việc quên mình vậy. 


Quản Trọng càng nói càng xúc động, không nén nối 
những giọt lệ trong khoé mắt tuôn ra. 


Nàng Tịnh cũng khóc, lời Quản Trọng làm nàng cảm 
động, người ta vẫn ca ngợi “Quản Bão chỉ giao”, hôm 
nay nàng mới thực sự hiểu được hàm ý của Quản Bão 
chí giao đó. 


- Tướng gia, chàng chị biết Bão Thúc huynh không còn 
thì chàng không sống nối, vậy chàng đã nghĩ chăng, riếu 
Tướng giá không còn thì Tịnh thiếp cũng không sống nổi 
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lấy một ngày. 

Quản Trọng quay lại nhìn ái thể, đương định an ủi nàng, bông 
nghe thấy Bão Thúc Nha hự một tiếng. Quản Trọng cả mừng: 

- Trời, Bão Thúc huynh, huynh tỉnh rồi! 

Bão Thúc Nha mỡ mắt, ngơ ngác nhìn Quản Trọng. lại 
nhìn nàng Tĩnh, nói: 

- Ta đương ở đâu đây? Không phải năm mơ chứ? 

Ông cựa quậy, muốn ngồi dậy. 

Quản Trọng vội đỡ ông ngồi dậy, nàng Tịnh lấy chiếc 
gối đặt phía sau lưng cho ông dựa. 

- Di Ngô hiển đệ, kiếm gì cho tá ăn, đói muốn chết 
rồi đây! 

Nàng Tịnh vội đỡ lấy bát canh hạt sen từ tay thị nữ, thổi 
cho bớt nóng. hai tay đâng tới trước mặt Bão Thúc Nha. 

Bão Thúc Nha đỡ lấy, húp một hơi đã hết sạch, hỏi: 

- Còn nữa không? 

Quan Trọng cười, rằng: 

- Còn nhiều, nhưng không nên ăn nhiều ngay một lúc, ăn 
từ từ. 

Bão Thúc Nha nhìn trân trân vào Quản Trọng nói: 

- Sao, Di Ngô hiển đệ mất đỏ làm vậy? 

Thị nữ nói: 

- Thưa, Tướng gia đã ba ngày bà đêm chưa chợp mắt, 
cơm cũng chưa ăn đấy. 

Quản Trọng trợn mất nhìn thị nữ. ra hiệu cho thị nữ 
Im miệng. 

Bão Thúc Nha kinh ngạc: 


- Sao? Ta đã ngủ ở đày bà ngày bá đêm rồi 2 Di Ngô đề, 
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đệ đã ba ngày ba đêm không ăn không ngủ ư? 

Quản Trọng cười nói: 

- Đừng nói ba ngày ba đêm, có quanh năm suốt tháng 
cũng mới là một hạt trong biến cả, sao báo đáp được một 
phần vạn của Bão Thúc huynh! 

Bão Thúc Nha nói: 

- Vậy quốc sự của ba ngày nay thế nào? Đệ là Trọng phụ 
Tướng quốc, ngày phải giải quyết hàng ngàn việc, không 
thể hầu ha huynh mà để nhỡ việc lớn. 

Quản Trọng nói: 

- Bão Thúc huynh vên tâm, mọi việc đã sắp đặt thoả đáng 
cả rồi. 

Bão Thúc Nha nhìn Quản Trọng nói: 

- Nhìn đệ đáng vẻ mệt mỏi, hố mắt trũng đen, phải chú ý 
sức khoẻ đó, không có vị Tướng quốc như đệ, nước Tề sao 
có ngày nay? Lần này huynh đi ra ngoài nửa năm trời, vòng 
quanh một lượt các nước cũng mở rộng được tầm mắt lắm. 

Nàng Tình vội nói: 

- Thôi, hai người chuyện trò ít ít đã, Bão Thúc huynh lần 
này mệt nàng, đợi khi nào khỏi hàn, Tướng gia hãy rửa tại 
mà kính nghe được không? 

Bao Thúc Nha nhìn nàng Tĩnh cười nói: 

- Đúng là một người vợ hiển. Này, em dâu ta, em hát hay 
lắm. hãy hát một bài được không? 

Quán Trọng cười nói: 

- Chuyện đó thì dễ thôi. Nào, phụ nhân ta đàn cho nàng hát. 

Nàng Tình cười hỏi: 
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- Bão Thúc huynh, hát bài gì bây giờ? 
Bão Thúc Nha nghĩ một lát, nói: 
- Hát bài chim thiên nga đi. 
Quản Trọng đàn, nàng Tịnh vừa hát, vừa múa: 
Thiền nọa hỡi thiên nẹa, 
Mày bị trói đôi chán, 
Mày bị gô đôi cánh, 
Trong lồng mày ra sao? 
Niung trời tạnh có mắt, 
Đất dày cũng thương ta, 
Vợ chờ nhoa mắt lẻ, 
Ta sắp về tới nhà. 
Bão Thúc Nha tay vỗ bàn, đánh nhịp, mát lim dim nghe 
như ngây như say. 
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PHẦN BA 
TÔN VƯƠNG DEP DI 


HƯƠNG MỘT 
ĐÁNH SƠN NHUNG DEP CÔ TRÚC 


1. LỒỜI NÓI KHÓ NGHE 


Gần hat mươi năm trời, được Tế Hoàn Công ủng hộ, 
Quản Trọng đốc hết tâm huyết, chuyên tâm hoạch định, 
mnanh đạn cải cách. cải cách nội chính, cải cách quân chính, 
“Tướng địa suy trưng", “Quan sơn hải”, độc quyển sắt 
muối, khai thông công thương, mở cửa biên giới... hàng loạt 
chính sách lớn được thực hiện, làm cho nước TẾ đại trị, 
chính trị trong sáng, bách tính ấm no, an cư lạc nghiệp, 
nước Tẻ nhảy lên thành một nước lớn ở phương Đông, có 
thực lực kinh tê. thực lực quân sự mà bất cứ chủ hầu nào 
cũng không sánh nổi. Đại kế tôn Thiên tử mà lệnh chư hầu. 
xưng bá mà không dụng bình của Quản Trọng, cũng làm 
cho các nước chư hầu vui vẻ thành phục. Từ sau năm 68S 
trước Công nguyên năm nước Tẻ, Tống, Trần, Thái, Chu hội 
mình ở Bắc Hạnh; năm 681 trước Công nguyên, Tề Lễ hội 
mính ở đất Kha; năm 680 trước Công nguyên, Tề, Trịnh, 
Tống. Vệ hội mình ở đất Yên: năm 678 trước Công nguyên. 
Tẻ. Lễ, Tống, Vệ. Trịnh, Hứa hội minh ở đất U; năm 671 
trước Công nguyên, Tẻ, Lỗ lần nữa hội mính ở đất Hộ; mùa 
đông năm 667 trước Cóng nguyên, Tề, Lò, Tống, Trịnh, 
Trần hội mình ở đất Ú. Chú Huệ Vương vai khanh sĩ của 
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vương thất Triệu Bá Liêu đến họp, ban cho Tề Hoàn Công 
làm hầu bá, xác định địa vị bá chủ của nước Tẻ. 

Từ đất U trở về Lâm Trị, Tề Hoàn Công mặt mày hớn 
hở, oai phong rạng rỡ. ngày hôm sau mở đại tiệc để 
cỏng bố tin mừng. 

Tề Hoàn Công đắc chí, nâng chén rượu lên vé đắc ý nói: 

- Lần này hội minh ở đất U, Chu Thiên tử sai khánh sĩ 
vương thất là Triệu Bá Liêu, ban mệnh cho quả nhân là bá 
hầu, xác định địa vị lãnh tụ các chư hầu của quả nhân. Vĩnh 
dự này của quả nhân là vinh dự của nước Tề, cùng là vinh 
dự của Trọng phụ và các đại phu. Vì lí do vậy, hôm nay quả 
nhân mở tiệc chúc mừng. Nào. mời các ái khanh, để cảm tạ 
ân tứ của Chu Thiên từ, mọi người cạn chén! 

Nói xong, ông uống cạn chén rượu. 

Mọi người "Cảm tạ Chúa công” rồi cạn chén. 

Hoàn Công cầm chén rượu nói với Quan Trọng: 

- Giành được chức bá hầu không phải dẻ dàng, không có 
phương châm chiến lược trị nước của Trọng phụ, sẽ không 
có sự cường thịnh của nước Tẻ; không có chính sách bá 
quyền của Trọng phụ. cũng không có được hầu bá. Lời của 
Trọng phụ, trăm điều không chệch, công của Trọng phụ 
phủ kín đất trời. Vì vậy, quả nhân quyết định, sẽ xây thành 
ơ Tiểu Cốc (Đông Á. Sơn Đông ngày nay). làm đất ấp 
phong của Trọng phụ. Nào. quả nhân xin chúc Trọng phụ 
một chén! 

Quan Trong vội nói: 

- Chúa công đã quá khen. Chúa công thương yêu thần 
như vậy, thần rất cảm động. Nước Tẻ được cường thịnh, trên 
có Chúa công sáng suốt. đưới có các đại phu đồng tâm hiệp 
lực, Chúa công phòng cho thận ấp Tiểu Cốc. thân Không 
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dám nhận! 

Các đại phu đồng thanh: 

- Trọng phụ đã vĩ nước Tẻ mà lập nên công lớn ngang với 
trời đất. đáng được phong lắm! 

Hoàn Công cười, nói: 

- Trọng phụ chớ nên chối từ nữa, chủ ý quả nhân đã định, 
nào, mọi người cùng cạn chén! 

Hoàn Công cùng các đại phu đều uống cạn, Quản Trọng 
cũng đành phải cạn. 

Hoàn Công lại nâng chén rượu, nói với Bảo Thúc Nha: 

- Quả nhân có được ngày này, trước hết phải cảm ơn Thái 
phó của quả nhân. Những năm qua, Á Tướng quốc đã đốc 
hết tâm huyết cho chấn hưng nước Tề, quá ư mệt nhọc. Mấy 
tháng qua lại chu đu các nước chư hầu, mắt tường các việc 
lớn của thiên ha, Á Tướng vất vả quá, nào, quả nhân xin 
kính một chén rượu! 

Bão Thúc Nha nâng chén, nói: 

- Thần chu du các nước, gầm trời cuối biển. đi đến đâu 
cũng nghe thấy lời khen với nước Tề. Chúa công chí công 
chí nghĩa, kết minh với chư hầu, giúp đỡ nước nghèo, chấn 
chỉnh vương đạo. thực ià hành động của bậc tiên hiển. Thần 
dân thiên hạ, người người khen ngợi, ca tụng Kkhấp nơi. 

Tế Hoàn Công nghe nở từng khúc ruột. 

Bão Thúc Nha lại tiếp: 

- Lần này thần xa nước Tề không đến nửa năm, mà quay 
trở về, tai mất đã như mới, chỉ thấy ngựa xe như nước, người 
chạm gót chen vai, nghề nghiệp mở mang, việc phế lại được 
hưng, trên đất Tề, không còn chìm bay lung tung mà chỉ có 
phượng hoàng làm lễ, Không còn lụt lội hạn hán, mà có ngũ 
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cốc phong đăng. Đó đều do công đức của Chúa công điểm 
hoá. được ý trời, thuận lòng dân.. 

Hoàn Công càng vui, nâng cao chén rượu trong tay, hớn 
hở nói: 

- Á Tướng quốc chu du các nước, đi khấp mọi nơi, thấy 
nhiều biết rộng, đám nói những lời hoa mỹ như vây cho 
nước Tề. quả nhàn cảm thấy vỏ cùng vinh hạnh, đó là trời 
cho bạn cho Đại Tế hồng phúc. Quá nhân Trọng phụ chỉ 
giáo, Á Tướng quốc đát đìu, được quần thần hiệp lực. mới 
có được cái thế như ngày nay. Nào, nhân dịp vui này, quả 
nhân xin kính chư vị một chén! 

Quần thần lại vui vẻ uống. 

Giữa tiệc rượu, Ninh Thích đứng dậy, đi tới trước mặt 
Bão Thúc Nha, cười nói: 

- Từ lâu đã nghe Á Tướng là công thần nước Tề, tên 
triyển sử xanh, xin được kính Á Tướng một chén. để bày tỏ 
tấc lòng. 

Bão Thúc Nha ngắm nhìn Ninh Thích, nói giọng 
ngợi khen: 

- Ninh Thích đại phu là lương đống của nước Tẻ, Chúa 
công được ngài phò tá, là điều may của nước Tẻ. Mấy bữa 
trước, lão phu đị qua Ngưu sơn, còn nghe thấy mục đồng và 
các nông phu hát bài sơn ca ca ngợi đại phu. 

Hoàn Công nghe thấy, rất thú vị, liền cười hỏi: 

- Có đúng vậy không, Á Tướng sao không hát lại coi. 

Bão Thúc Nha vui về nhìn Ninh Thích, cười nói: 


- Thôi được, lão thần sẽ hát. 
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Ông hàng giọng, hát: 

Ninh Thích chăn bò ở Náo Sơn, 
Thấp lứa thụ phong Đại Tư điền. 
Vốn là áo vái nóng tang khách, 
Hát hết bài ca đói dụng nhu. 

Hoàn Công nghe xong, cất tiếng liền: 

- Hay. hát hay lắm! Nào, mọi người uống mừng Á Tướng 
đã hát cho chúng ta nghe! 

Thấp Băng đứng dậy. nói với Bão Thúc Nha: 

- Lâu không được gặp Á Tướng, Thấp Bằng xin mừng Á 
Tướng một chén! 

Vương từ Thành Phụ. Tân Tôn Vụ, Công Tôn Thu, Thụ 
Điêu, Khai Phương đều đứng dậy nâng chén: 

- Xin mừng Á Tướng! 

Bão Thúc Nha cảm động nhìn Thấp Bằng và mọi 
nBƯời, nói: 

- Hôm nay bước vào đại điện, thật thấy cảm động. Có 
mình quân như Chúa thượng, có hiển Tướng như Trọng phụ. 
chúng đại phụ đồng tâm đồng đức, Đại Tẻ sẽ vó địch thiên 
hạ! Nào, vì nước Tế mãi mãi oái phong, cạn chén: 

Hoàn Công và quần thần lại cùng uống. 

Hoàn Công nói to: 

- H 3m nay vui vẻ thế này. phải có đần trông ca vũ gì chứ. 
người đâu... 

Quản Trọng đứng dậy ngất lời Hoàn Công: "Chúa công”. 

Hoàn Công nhìn Quản Trọng hỏi: 

- Trọng phụ có việc gì? 

Quan Trọng nói: 
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- Á Tướng vừa có cuộc đi vạn đậm. thâm hết các núi cao 
sông lớn, gặp gỡ nhiều loại người, có lẽ nên để Á Tướng kể 
lại nhíng chuyện kỳ lạ. lý thú cho moi người nghe. Chúa 
còng và chúng thần cứ việc uống rượu, chân không bước ra 
ngõ mà được du lịch khắp nơi. há chẳng vui sao? 

Hoàn Công gật đầu: 

- Trọng phụ nói chí phải, vậy Á Tướng bắt đầu kể đi! 

Bão Thúc Nha đứng dây, nói: 

- Lão phu hôm nay đăng dường, thấy bốn bề rực rỡ, quân 
thần vu: vẻ, không chút canh loạn. không sợi lo buồn. Lão 
thản võ nhép được kể ít chuyện xa xôi một chút. Người ta 
thường nói: Vật cực tất phản. Nay nước Tề trong thịnh ngoài 
cường, Chúa công chớ vội gối cao đầu hết lo nghĩ, các thần 
khóng nên đăm say vào những giấc mộng đẹp êm. Nhìn 
xung quanh. vẫn còn Đóng Di muốn nhòm ngó Đại Tề, 
Nhung, Địch thì lãm le đất Trung Nguyên, Sở man phía 
nam, dựa vào Hán Giang cách trở, đối dịch với Đại Tế. Chư 
hảu Trung Nguyên tuy đã có minh hội ở Bác Hạnh. ở Yên. ở 
Ú nhưng at nãy còn suy nghĩ riêng. Việc dùng nhân nghĩa 
cảm hoá đề kết mình chư hầu, không phái là việc làm của 
một chiều một sớm. Việc quý ở bền lâu. quý ở thuỷ chung 
như nhất. Nước Tế đã thi hành nhân nghĩa, nhưng lại nhận 
công vật của chư hầu. cao ngao với sứ eia, lễ tiết chỉ biết có 
đi không biết có lại. Dân đà tất sẽ bị chư hầu chống lại, 
mone Chúa công suy nghĩ kỹ. Tuy nói nước Tề gió hoà mưa 
thuần. ngĩ cốc phong đăng. nhưng trời đất bất thường, nếu 
sập mưa gió. mùa vùng thất bát. trong nước không có chuẩn 
bí, dự trữ đã hết, nước Tế há chàng lại rơi vào bước đường 
cùng? Hôm qua, lão phu nhìn thấy thần đân trong phố, tiêu 
vàng như nước, Không biết tiết kiệm, ai cũng hơn mình, 
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khoe của. Cứ đà này, sẽ trở thành ăn chơi xa xi, trước làm 
bại quốc phong, sau làm yêu quốc lực. Thấy gì nói vậy, lão 
thản mạnh dạn góp ý, thân mong Chúa công đừng quên đi 
đánh nước Cử thua trận Trường Chước; mong Trọng phụ đã 
từng ngồi trong xe tù từng đọ sức sống chết ở cột vinh nhục; 
mong Ninh Thích đại phu đừng quên những ngày buôn bò 
trong núi, giàu sang phú quý đừng quên những ngày áo 
rách: raong các đại thần đừng quên khôi giáp bên mình mà 
để Tào Mạt một gươm uy hiếp... Sông đầy sẽ lụt, tràng tròn 
lại khuyết, nước Tế mà kiêu ngạo, bá nghiệp sẽ huy trong 
một ngày. Lão phu nói điều liều lĩnh, mong Chúa công tha 
thứ, chúng thần thể lượng. 

Trong đại điện bỏng im phăng phác. 

Nét mặt Hoàn Công thoáng vẻ không vui. 

Quần thần người nọ Hếc nhìn người kia, mỗi người biểu 
lộ khác nhau. Thấp Bằng, Tân Tu Vô, Ninh Thích thì thàn 
nhiên. Thụ Điệu. Khai Phương thì mĩa mai. 

Hoàn Còng hơi mất tự nhiên, nâng chén rượu trong 
tay lên: 

- Nào, mọi người cùng uống. can! 

Quản Trọng tranh thủ thời cơ, nói: 

- Thưa Chúa công lời của Bão Thúc xuất tự tâm: can. khó 
được tâm lòng thành như vậy, Hỏm nay quân thần đông đủ, 
vui cho bằng say, sao không thưởng thức thiểu nhạc ngu vũ, 
để thêm vui? 

- Hoàn Công hưởng ứng luôn: 

- Phải, bát đầu ca vũ đU 

Theo tiếng nhạc nổi lên, các vũ nữ vào điện nhảy múa. 
Nét mặt Hoàn Công lại vui vẻ trở lại. 
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2. ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC 


Sau khi bãi triều, Hoàn Công gọi Quản Trọng vào nội 
điện. Hoàn Còng trong lòng kém vui, hỏi thăng luôn Quản 
Trọng: 

- Á Tướng hôm nay làm sao thế? 

Quan Trọng nói: 

- Tính của Á Tướng, Chúa công còn chưa hiểu sao? Ông 
ta là người như vậy. lòng thắng như ruột ngựa, bụng nghĩ 
sao, miệng nói vậy, mấy bữa trước ông ta ốm. còn mắng 
thần một trận. 

- Sao, măng cả khanh à? Hoàn Công tựa hồ không tin. 

Quản Trọng cười đáp: 

- Dạ, có măng thần mội trận. mắng thần sinh hoạt xa xi. 
măng nhà thần dùng vách phản chiếu, dùng tủ phản quang! 
Nhưng ông ta càng mắng thần càng thích, thần quá hiểu ông 
(a, ông ta măng tức là ông ta yêu quý thần, mắng càng 
mạnh. yêu càng nhiều. 

Hoàn Công cười nói: 

- Thât hiểm được Quản Bão chì giao! 

Quản Trọng nói đứng đắn: 

- Nhưng những lời Á Tướng nói trên điện, đúng là rút từ 
tàm can ra. xuất nhát từ tầm lòng thành. Thân trong lòng 
sớm cũng đã nghĩ lo một việc lớn. muốn Chúa công suy Xét 
cho ký. 

Hoàn Công vội hoi: 

- Việc lớn gì vậy) 


Quản Trọng nói: 
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- Nay Chúa công đã là hầu bá thiên hạ công nhân, các 
nước chư hầu Trung Nguyên về cơ bản là an định, nhưng 
chưa vững chác, nhất là xung quanh Trung Nguyên, không 
được yên ổn lãm. Đông Di còn đỡ một chút, gần nước Tẻ. 
chắc không có loạn lớn gì. Nhưng Sơn Nhung ở phương tây, 
Xích Địch ở phương bắc, Kinh Man ở phương nam, luôn 
quấy nhiễu các nước Trung Nguyên. Nếu không công kích 
sự quấy nhiều của Di Nhung, Địch Man, thì các nước Trung 
Nguyên chưa thể yên, địa vị hầu bá của Chúa công cũng 
không thể vững bền. 

Hoàn Công đồng lòng ngay, nói: 

- Trọng phụ nói chí phải, chiến lược của quá nhân cũng 
nên có sự điền chỉnh lớn. 

Quản Trọng nói: 

- Trước đây, các nước Trung Nguyên hay đánh nhau, 
không có ý chí thống nhất, nay tình hình đã khác. Chúa 
công giờ là lãnh tụ của chư hầu, không thể mặc họ. Được 
thuận lợi là nước Tề mã tráng b¡nh cường, hoàn toàn có đủ 
lực lượng để đè bẹp Địch Man. 

Hoàn Công võ tay, nói thêm: 

- Quả nhân đổi chiến lược “tôn vương xưng bá” thành 
“tôn vương dẹp DỊ”, Trọng phụ thấy thế nào? 

Quản Trọng suy nghĩ giây lát, nói: 

- Vâng, Chúa công anh mình. tôn vương đẹp Di, hay lắm, 
hãy giương cao ngon cờ này! 

Hoàn Còng vô tay đứng dậy, nói: 

- Lời Trọng phụ thật hợn ý quả nhân, theo Trọng phụ thì 
tôn vua đẹp Di. nên bất đầu từ đâu? 

Quản Trọng không cần suy nghĩ, nói ngay: 
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- Dạ, Sơn Nhung xâm lãng nước Yên, rất nguy cấp, tối 
qua Yên hầu sai sứ giả sang hầu báo cáo gấp. 

Hoàn Công suy nghĩ một lát, nói: 

- Yên Trang Cóng kiêu ngạo, không có qua lại gì 
với TỀ... 

Quản Trọng nói: 

- Thưa. sứ giả Yên tới cầu cứu, chẳng là không mời mà tự 
đến đó sao! Tề quốc xuất binh, một là làm cho Yên Trang 
Công phải cảm ơn Tề, theo ta kết mình, xây lại nền chính trị 
xưa của Triệu Khang Công. tôn nhà Chu, kính Thiên tử, hai 
là. đánh thắng vào tiêu diệt Sơn Nhung, sẽ tránh được Trung 
Nguyên bị quấy nhiễu. Chúa công là minh chủ, trách nhiệm 
đó không trút cho a1 thay được. 

Hoàn Công hạ quyết tầm, nói: 

- Trọng phụ hãy chọn ngày lành tháng tốt, xuất binh 
nước Yên, tiêu điệt Sơn Nhung. 


3. CỨU NƯỚC YÊN 


Mùa đông năm 664 trước Công nguyên. 

Đại quân nước Tề rầm rộ, oai phong lẫm lẫm, hiện ngang 
tiến Vào nước Yên. 

Một lá cờ lớn màu vàng sẵm có chữ “hầu bá”, một lá cờ 
nữa thêu bốn chữ "tôn Vương đẹp DI”. Tế Hoàn Công cùng 
Quan Trọng mình mặc giáp cùng ngồi một xe. 

Không đợi quân Tế đến, Sơn Nhưng nghe tin đã bỏ chạy, 
Đề lại là những đám lửa cháy còn chưa tắt, đồng đất nát bét, 
tường thành nước Yên bị tàn phá và những lí cờ của quân 
Yên tách nát, chấy đen cảm Xiet veo hiện tường thành, mội 


QUẬN TỪ TRUYỆN - 296 


cảnh thảm bại sau trận cướp bóc. 

Hoàn Công than rằng: 

- Bọn Sơn Nhung đã man, đã cướp bóc Trung Nguyên ta, 
thật là đau lòng! 

Quản Trọng nói: 

- Tường thành nước Yên không phải là không đày, cửa 
thành của nước Yên không thể nói là không chắc, nhưng 
một khi Sơn Nhung gây nên phong hoả, tiếng trống vừa nổi, 
nước Yên đã tan rã, không còn một chút sức đẻ kháng, thật 
đáng đề suy nghĩ! 

Hoàn Công hỏi: 

- Trọng phụ nói, đo đâu? 

Quản Trọng cười đáp: 

- Yên hầu không thi hành nhân nghĩa. kiêu căng vô đạo, 
lòng người rời rạc, cho có giáo vàng ngựa sát, cũng vẫn kết 
cục như vầy mà thôi! 

Phía ngoài cổng thành cổ. Yên Trang Công như mất hồn 
dẫn các đại thần và bá tính mang theo cơm nước, đang 
ngóng đầu chờ quân Tẻ đến. Yên Trang Công xưa nay nỏi 
tiếng oai phong. ngạo mạn, nay không còn cái đắng đó nữa. 
thấy Tẻ Hoàn Công tới. lập tức quỳ rạp xuống đất, quản 
thần bá tính cùng đều quỳ cả xuỡng. 

- Tội quân Vô Nhan xin khấu kiến Tề hầu. 

Tế Hoàn Công vội xuống ngựa, đỡ Trang Công dậy, nói: 

- Mời Yên hầu đứng dậy. 

Yên Trang Công vẫn quỳ, nói: 

- Quả nhân có tội, không dám. 

Tế Hoàn Công nhìn Yên Trang Công, lòng thoáng qua vẻ 
vụi mừng đặc ý, hỏi: 
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- Yên hấu có tội øì cơ chứ? 

Yên Trang Công hồ theẹn nói: 

- Làm vua một nước, không chống nổi kẻ địch xâm lược, 
để cho sinh linh lảm than, đó là tội thứ nhất; là chư hầu 
Trung Nguyên, không vâng thiên mệnh. không tòng minh 
Đai Tế hầu bá, đó là tội thứ hai; nước Yên bị nạn để hầu bá 
phải tự dẫn ngàn bình xa, trèo đèo lội suối, vượt ngàn dặm 
tới, đó là tội thư ba. 

Tẻ Hoàn Công vui sướng ra mặt, nói thật lồng, sớm biết 
có hôm nay, hà tất như ban đầu, dùng hai tay đỡ Trang 
Cóng dậy, nói: 

- Quá nhân vàng mệnh vương thất, giúp khó phò nguy, 
bảo vệ Trung Nguyên, là thiên chức của quả nhân. Nước 
Yên có nạn, cũng là nước Tẻ có nguy, đó là môi hở răng 
lạnh. Xin Yên hầu đứng dậy. 

Yên Trang Công đứng dậy. 

Tế Hoàn Công nói vớ: quần thần bá tính nước Yên đang 
quỳ: 

- Xin chư vị miễn lễ, đứng dậy! 

Mọi người đồng thanh: “Ta ơn Tế hầu” 

Hoàn Công hoi Yên Trang Công: 

- Bọn Sơn Nhung giờ ở đâu? 

Trang Công trả lời: 

- Người Nhung đã đốt giết cướp bóc ở đây đã mấy ngày 
rồi, nghe thấy hầu bá tới, hôm qua đã bỏ chạy cả. 

Hoàn Công vẻ đắc chí, cười nói: 

- Chưa đánh đã chạy, người Nhùng là giống chuột chắc! 

Trang Công xu phụng: 


~ Hảu bá thành đánh lây lừng. người Nhúng nghe đã xơ 
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vỡ mật. Quá nhân có lệnh cho dân Yên nấn sẵn cơm nước 
để khao lạo hầu bá và các Tướng sĩ bữa cơm lưng ngựa. 

Quản Trọng hót Yên Trang Công: 

- Nước Sơn Nhưng cách nước Yên bao xa? 

Yên Trang Công không biết mặt Quản Trọng, nhìn Tế 
Hoàn Công nói: 

- Sơn Nhung cách Yên có hai trăm bốn mươi đăm. 

Tẻ Hoàn Công sung sướng tự hào giới thiệu Quản Trọng: 

- Đây là Tướng quốc Quan Trọng, quả nhân bái làm 
Trọng phụ. 

Quản Trọng vội chấp tay: 

- Xin bái kiến Yén hầu. 

Yên Trang Công ngắm nhìn Quản Trọng nói: 

- Chà chà. từ lâu đã nghe Quản Tướng quốc là bậc 
khuông thể chỉ tài, nay mới được gặp mặt, quả nhân lấy làm 
vinh hạnh. 

Quản Trọng mím cười nói: 

- Không diệt được Sơn Nhụng, Trung Nguyên không thể 
yên ổn, qua nhàn cũng không an lòng, Có điều là nước Sơn 
Nhúng núi cao đường hiểm... 

Khòng đợi Hoàn Công nót xong. Yên Trang Công vôi 
nÓI: 

- Hầu bá muốn đánh Sơn Nhung, trừ hại cho Trung 
Nguyên. quả nhân xin dẫn bình mã bán bộ làm tiên phong. 
xung phong lâm trận, muôn chết không từ. 

Hoàn Công: 

- Nước Yên đã người ngựa mệt môi. quả nhân sao đề Yên 
hầu làm tiền phong! Yên hần muốn lập công cho Trung 
Nguyễn. có thể theo hậu quân, tầng thanh thế cho qua nhàn, 
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Quản Trọng hiến kế rằng: 

- Địa hình nước Sơn Nhung hiểm trở, cách nước Yên tám 
mươi dặm vẻ phía đông có một nước nhỏ là Vô Chung, tuy 
là người Nhung, nhưng nhiều lần bị Sơn Nhung xâm phạm. 
Có thể cử Thấp Bằng đại phu tới đó du thuyết, thuyết phục 
chúa nước Vô Chung dẫn đường cho quân ta. 

Yên Trang Công ngạc nhiên nhìn Quản Trọng nói: 

- Quân Tướng quốc mới tới, mà sao thông thạo địa lý và 
quốc sự vùng này vậy, quả nhân thật bái phục! 

Hoàn Công bốc thêm: 

- Trọng phụ tính toán thần diệu, hơn cả thiên công. 

Quản Trọng khiêm tốn: 

- Quan Trọng không dám. 

Rồi ông quay sang Vương tử Thành Phụ: 

- Truyền gọi Thấp Bằng đại phu. 


4. TIẾN QUÂN VÀO LỆNH CHI 


Bắc Nhung gồm những bộ lạc dân tộc thiểu số. Sơn 
Nhung là một bộ lạc lớn của Bác Nhung, trung tâm đặt ở 
Lệnh Chị. Phía tây Sơn Nhung giáp nước Yên, đông nam 
giáp nước Tẻ. Lệnh Chỉ nầm ở giữa ba nước Yên, Tẻ, Lò. 
Chúa nước tên gọi là Mát Lư, người này tính tình ngang 
ngược, mình cao to, dũng mãnh vô địch. Y cậy thế người 
mạnh. ngựa khoẻ, đựa vào núi cao đất hiểm. mặc sức hoành 
hành, thường hay quấy nhiều các nước chư hầu Trung 
Nguyên xung quanh, đến đâu là cướp bóc tài sản, cướp đoạt 
phụ nữ, đốt nhà. Nước Yên gần Lệnh Chi nhất, nên nhiều 
lấn bị xâm phạm. Mật Lư không những quấy nhiều Trung 
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Nguyên, mà ngay ca những bộ lạc nhỏ gần đấy, y cũng 
không tha. Y cậy lớn, luôn đồi tiền và của với các bộ lạc 
nhỏ, hề hơi không phục tùng, y liền dùng vũ lực uy hiếp. 
Các bỏ lạc nhỏ chỉ đành nuốt hận vào lòng, dám bực nhưng 
không đám nói. Nước nhỏ Vô Chung luôn bị hạch sách 
nhất. Vì vậy, Thấp Bảng đem một vạn lạng vàng vào khuyên 
chúa nước Vỏ Chung tư cùng đi tiêu diệt Sơn Nhung, thì Võ 
Chung từ liền đồng ý ngay, còn sai đại Tướng Hồ Nhi Ban 
dẫn hai ngàn kị binh nghe Hoàn Công điều khiển. 

Tẻ Hoàn Công mừng lắm, trọng thường cho Hồ Nhi Ban 
để ông tiên phong mở đường, rồi hiệu lệnh cho toàn quân 
tiến vào tung thâm của Sơn Nhung. Tiển vào chừng hai trăm 
đặm, chỉ thấy đường ngày càng hẹp. địa thế ngày càng hiểm 
trở, Hoàn Công bèn hỏi Yên Trang Công: 

- Yên hầu, đây là nơi nào 

Yên rang Công ngồi cùng xe với Hoàn Công và Quan 
Trọng. lien giới thiệu: 

- Nơi đây là Quy Từ, con đường người Nhung Ta vào 
phí qua. 

Hoàn Công nói với Quản Trọng: 

- Trọng phụ. núi cao đường hiểm. lương tháo. trọng 
xa đi vào Không tiện, quả nhân muốn để một nửa trọng 
xa lại Quỹ Từ. 

Quản Trọng nói: 

- Chúa công thật anh mình cao kiến. có thể ở lạt Quỳ Từ 
ba ngày chính đốn nghỉ ngơi. cho bình sĩ chặt cây đấp đất 
lập quan ái. để Bão Thúc Nha đóng siữ, sẵn sàng điều vận. 
Các bệnh bình, thương bình để lại, chỉ chọn những người 
ngựa mạnh khoẻ, để khỏi lo về sau. 


Hoàn Công: 
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5. DIỆT SÀO HUYỆT SƠN NHƯNG 


Chúa Sơn Nhung, Mật Lư sớm đã nghe uy danh Tề Hoàn 
Công. Vì vậy chưa cần chờ quân Tề tới Kế môn quan, y đã 
hạ lệnh rút lui. Y phân tích kỹ càng, quân Tề tuy quân tỉnh 
mã trắng, nhưng khó triển khai được ở miền núi, đồng thời 
địa hình không thuộc, sẽ trở nên binh quáng ngựa mù, nếu 
lần này đánh bại được quân Tẻ. thì y tha hồ mà nổi tiếng 
khắp Trung Nguyên. 

Thám từ tới báo: 

- Thưa quốc chúa, quân Tề đã tơi Quỳ Từ, đang đốn cây 
xây luỹ, tích trữ lương thảo. 

Mặt LÀt xuýt xoa: 

- Tẻ hầu quả ghê thật, ông ta bịt chật Quỳ Từ, ta sẽ hết 
đường ra! 

Đai Tướng Tốc Mai hiến kế rằng: 

- Thưa quốc chúa. quân Tế từ xa đến. người ngựa mỏi 
miệt, thừa lúc họ chưa đóng quân ổn định, đứng còn chưa 
vững, ta đột ngột tập kích, họ sẽ trở tay không kịp. 

Kế này rất hợp với ý Mật Lư, y đập mạnh lên vai Tốc 
Mại. nói: 

- Được, Tướng quân đem ba ngàn ky binh, giết cho 
chúng chết như ngà rạ. 

Tốc Mại được lệnh. đân ba ngàn người, ngựa. đi tới cách 
Quỳ Tù ba mươới dặm, chọn một nơi khe núi làm chiến 
trường, khe núi này quân Tế buộc phải đi qua. Xung quanh 
khe núi bố bí người ngựa mịai phục, đợi quân Tẻ tiến Vào 
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khe nút. 

Hồ Nhi Ban dẫn người ngựa đi vào khe núi. Chỉ thấy hốn 
bể núi xanh đen ngòm, đá núi lờm chờm, địa bình hiểm yếu 
bèn gõ chiêng cho dừng lại. 

Tốc Mại sôt ruột dẫn một trăm người ngựa xóng vào Hồ 
Nhi Ban, để nhữ dịch vào khe núi. Hồ Nhĩ Ban không biết 
đó là kế, cho rắng chỉ gặp một toán nhỏ ky bnh Sơn Nhung, 
bèn gõ chiếng nghênh chiến. Hồ Nhĩ Bán tay cầm chuỳ sát 
cán đài, múa vung như chứp. tiêng xé gió vù vù, Xông vào 
Tốc Mại. Tốc Mai cầm thanh đại đao. chém vẻ phía Hồ Nhi 
Ban. Hai người kẻ Tới người lui. đánh nhau không phân 
thăng bại. Đánh được hơn mười hợp, Tốc Mại vụng trượt 
một đuo, đẫn bình tháo chạy. Hồ Nhí Bạn dẫn quân đuổi 
thco, vừa tới giữa khc núi, bỏng nghe một tiếng huýt sáo, 
bốn bé tiếng trống tiếng hò reo dây lên. Từ trên nứi mấy 
ngàn người ngựa xông xuống, chặt ngàng đím quân mã tiên 
phong của Hồ Nhị Ban, làm đầu đuôi đám quân bị cắt rời, 
Hồ Nhi Bạn dân hai ngàn bình mã của nước Vô Chung, 
đũng cáin đánh dịch, đánh nhau với quân Sơn Nhung ầm 
ười tronp khe núi. Hể Nhi Bạn tuy biết bị vây, nhưng ông 
biết phía sau quân Tế đang tới, nèn vẫn hình tĩnh, vung tít 
chuy sát đánh tới, càng đánh càng mạnh. Tốc Mại vụng đao 
tới đánh Hồ Nhĩ Ban, hai người chuỳ đao tới lụi, đánh mù 
trời đất. Tốc Mai cũng biết phía sau quân Tế sắp đến nên 
cũng không đám ham đánh, y vờ để hở một miếng, Hồ Nhĩ 
Ban thấy vậy mừng thầm, vôi vung chuỳ đánh vào ngựa của 
Tốc Mai. đồn chuỳ quá ninh, Tốc Mại ghì cương cho ngựa 
tránh khỏi. Hồ Nhi Bạn đánh trượt vào không khí, xuýt nữa 
thì ngã ngựa. Tốc Mại liên môi đào chém vào ngựa của Hồ 
Nhị Ban, vét chém đài hơn hài thước, ngũ tạng lục phủ của 
cón ngựa phối hết ra, nó ngà vật, Tóc Mại chỉ huy người 


403 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


neira trói Hồ Nhi Ban lại. 

Vừa lúc đó người ngựa đại quân Tẻ kéo tới. Quân tế xông 
vào khe núi, đánh giết với quân Sơn Nhung. Quân Sơn 
Nhung đâu phải là đối thủ của quân Tẻ đã được huấn luyện 
tốt. Quân T năm người một nhóm. năm mươi người một 
đôi, lớp lớn xông lên. Đại tướng Vương tử Thành Phụ dũng 
cảm vừa đánh giáo vừa bản tên, quân Nhung ngã ngựa liên 
tục. Tếc Mại thấy không chống nổi, huýt sáo hiệu, Vội vã 
rút quản, cũng chàng còn nhớ tới Hồ Nhi Ban. Ba ngàn 
người ngựa, chết rất quá nửa. 

Hổ Nhi Ban nhìn thấy Hoàn Công, vội quỳ xuống 
nhận tội: 

- Tội Tướng Hồ Nhi Ban không cần thận bị trúng kế, xin 
Tẻ hầu xử trí. 

T Hoàn Công đỡ Hồ Nhi Ban đây. an ủi nói: 

- Tướng quân tuy bị vây, văn dũng cảm tác chiến, ý chí 
chiến đau thật đáng khen . Được thua là chuyện thường nhà 
bình, Tướng quân bất tất phải tự trách mình. 

Hồ Nhi Ban khấu đầu: 

~Ta ơn Tế hầu đã thú tôi. 

Hoàn Công nói: 

- Tướng quân thật là hó Tướng vậy. Nhưng hố Tướng 
Không có ngựa hay không được. Người đầu đem con ngựa 
truy phong của quá nhân lại đây, tạng cho Hồ Nhỉ Bán 
Tướng quân. 

Con ngựa truy phong này thuần giống Mông có, vừa cao 
to. béo chắc, toàn thân màu đỏ, trông bóng bảy. Hồ Nhị Bán 
nhìn thấy, thích quá. lại rập đầu: 


- Tế hấu mờ lòng tộng lượng thế này, mạt tướng nhàt 
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định sẽ đới tội lập công, muôn chết không từ! 

Hoàn Công cảm lấy dùi trống, đánh một tiếng trống lệnh. 

Vương tử Thành Phụ nổi trếng dên dập, tiếng trống tùng 
tùng Vang vọng ca núi rừng. 

Hoàn Công áp dụng kế sách của Quản Trọng, từng bước 
hạ trại, từng bước lấn tới, bảo đam hậu phương vững chắc, 
liên hệ thông suốt, trước sau hỗ trợ cho nhau. Tiến chừng 
được ba mươi đàm, thì tới núi Phục Long. 

Núi Phục Long là nơi yết hầu tiên thoái của Sơn Nhung, 
thế nút hiểm yếu. Một con sỏng nhỏ chảy quanh, là nơi 
đóng bình khá đẹp. Hoàn Công hạ lệnh đóng quân ở miúi 
Phục Long. Vương tử Thành Phụ, Tân Tu Vô, chia nhau 
đóng ở trên và dươi núi, chiến xa bày thành chữ nhất thế 
trận trường xà. 

Mật Lư dẫn Tốc Mại và hơn vạn ky bỉnh đến tới trước 
núi Phục Long. Chi thây chiến xa Tẻ bày dày đặc như tường 
thành, nhĩ là một tấm bình phong, bất giác hoàng sợ. Y đã 
bị bức tới đường cùng, phía sau không còn đường thoát. 
Xem ra chỉ còn quyết một trận tử chiến. Ông sai Tốc Mại 
dẫn người ngựa tới trước trại Tẻ khiêu chiến, nhưng quân Tê 
án binh bất động, quân Nhung chưa vào gần được chiến xa, 
đã bị tên bản như mưa, rút về. Mật Lư biết quân Tế không 
tiếp chiến là muốn tư chính bình mã, chuẩn bị chiến đấu. Y 
chưa từng gặp một đối thủ như vậy, đánh thì mạnh như 
mãnh hố, thủ thì vững như múi lớn. Y định đánh trộm phía 
sau, nhưng phía sau quân Tế vững như bàn thạch. Y không 
còn cách nào, vò đầu giâm chân trong lều, suy nghĩ nát óc. 
cuôi cùng này ra một kế. 

Quản Trọng đứng trên đính núi quan sát, thấy quản 
Nhụng đột nhiên có sự thay đối, người ngựa dẫn ít đi, quản 
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Nhung kẻ năm người ngồi, miệng luôn chửi bới. Quản 
Trọng cười khẩy, chửi thầm: Thằng cha Mật Lư giỏi thật. 
đám đùng quy kế trước mật ta. Đã thế, ta tương kế tựu kế, 
quay đầu ông gọi: 

- Hồ Nhi Ban Tướng quân! 

Hô Nhí Ban dạ chạy tới. 

Quản Trọng chỉ đám Nhung bình lồn xôn, nói với Hồ 
Nhi Ban răng: 

- Tướng quân chẳng muốn lấy công chuộc tội đó ư? Cơ 
hội để rửa nhục đã đến, Tướng quân có thể đem một ngàn 
người ngựa đi tiêu điệt đám Nhung bình ấy! 

Hổ Nhi Ban nói to: 

- Mạt tướng xin tuân lệnh! 

Hồ Nhi Ban về trại, điểm lấy bình mã của bản bộ, mở 
hàng rào xe, tung vó đánh ra. 

Thấp Bằng thấy hơi lo hỏi Quản Trọng: 

- Trọng phụ, cẩn thận kẻo trúng kế của người Nhung. 

Quản Trọng cười nói: 

- Đây là tương kế tựu kế, Thấp Bàng Tướng quân, truyền 
lện Vương tử Thành Phụ Tướng quân dẫn bình bao vây từ 
phía trên núi, Tân Ti Vô Tướng quân dẫn bình bao vây phía 
bên phải. để điệt phục binh. 

Thấp Bằng đã rõ , vội truyền lên xuống. 

Mật Lư quen dùng kế mai phục. Y sắp xếp phục binh ở 
hai bên, chỉ để lại mội số ít người ngựa đứng chửi bới trước 
trận địa của quân Tề, để dụ quan Tề ra. Thấy Hồ Nhi Ban 
dẫn quân xông tới, Mật Lư rất mừng, cho là đã trúng kế, 
huýt một tiêng sáo hiệu, phục binh hò reo từ trên núi xông 
xuống, không ngờ gạp phải người ngựa của Vương từ Thành 
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Phụ và Tân Tu Vô, một trận chém giết lớn xảy ra. Quân 
Nhung trở tay không kịp, bị đánh tan tác, đại bại mà về. 
Quân Tế không thương tốn một bính một tốt, mà quân 
Nhung tử thương trên trăm ngàn người ngựa. 

Mật Lư như con lừa hết võ, cuống lên như kiến bò chảo 
nóng, loanh quanh trong lều. 

Tốc Mại nøhĩ ra được một kế, nói với Mại Lư : 

- Quốc chúa bất tất phải hoảng sợ, thần có một kế, có thể 
phá được quân Tê. 

Mật Lư vội hỏi ngày: 

- Có kế hay gì, nói ra mau! 

Tốc Mại nói: 

- Quân Tẻ muốn tiến lên tiếp tất phải qua khe núi Hoàng 
Đài, khe núi Hoàng Đài vừa hẹp vừa cao Quốc chúa có thể 
sai người đùng gỏ, đá bịt khe núi lại, phái ngoài đào một 
hào sâu, làm quần Tê có đến trăm vạn người cũng khó vượt 
qua khe núi Hoàng Đài lấy một bước. 

Mật Lư mừng lãm, vội khen: 

- Kế hay, kế hay! 

Tốc Mai lại nói: 

- Thần còn kế nữa, nay quân Tế trọn bính đồn trú ở núi 
Phục Long. Núi Phục Long không có suối. nước ăn của 
quản Tế toàn dựa vào nước chảy rï trong núi ra. Quốc chúa 
có thể đấp đập ngăn nguồn nước chảy rí đó, quân tế có đủ 
lương thảo đến mấy, không có nước uống, nhất định cũng 
không chịu nội mươi ngày nửa tháng. Không có nước. quân 
tâm sẽ loạn. Quốc chúa có thể sai người đi sang nước Cô 
Trúc cầu cứu. như vậy ta sẽ chắc phần tháng. 

Mật L.ư thấy vững dạ, tươi cười nói: 


407 - (UÄN TỬ TRUYỆN 


- Tốc Mại ngươi giỏi lắm, không những có dũng, còn có 
mưu! Sao ngươi không nói sớm, làm cho ta mấy ngày lo mất 
cả ăn ngủ. 

Y vội cho người đi lấp khe núi, cho quân Tẻ ngoan ngoãn 
mà rút về! 

Quản Trọng thấy quân Nhung bị đánh lui xong, mấy 
ngày liền không thấy động tĩnh, trong bụng hoài nghĩ, 
bèn sa? thám tử đi dò la, được biết đường qua núi Hoàng 
Đài đã bị lấp chặn, có trọng binh đóng giữ, vội báo cáo 
với Hoàn Công. 

Hoàn Công vội triệư tập các đại tướng bàn kế phá địch. 

Quản Trọng hỏi Hồ Nhi Ban: 

- Hồ Nhi Ban Tướng quân, từ Phục Long sơn vào Lành 
Chí, chỉ có một con đường qua núi Hoàng Đài thôi ư? 

Hổ Nhi Ban nói: 

- Từ Phục Long sơn tới Hoàng Đài sơn không quá mười 
lăm đặm đường, Hoàng Đài sơn là cửa ngõ cuối cùng vào 
sào huyệt Lệnh Chị. Nếu muốn tìm đường khác phải vòng 
về phía tây nam, đến Chi Ma lĩnh, rồi từ Chỉ Ma Tĩnh tới 
Thanh Sơn khẩu, rồi từ đó đi về phía đông vài chục đặm nữa 
mới tơi Lệnh Chi, đường xa hơn nhiều. Hơn nữa đường toàn 
núi cao hiểm trở. ngựa xe không qua được. 

Quản Trọng nói: 

- Xem vậy, chỉ còn cách vượt qua con đường Hoàng Đài 
sơn thôi. 

Đang bàn việc thì nha tướng Liên Chấp chạy vào 
báo cáo: 

- Bẩm Chúa công, đại sự hỏng rồi. Mật Lư đã cho người 
đấp đập phía trên nguồn nước rí, còn đếm trọng bình tới bảo 
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vệ. trong quân hiện nay hết nước dùng. 

Hoàn Công cả kinh, mấy vạn bình mã, nếu không có 
nước, hậu quả khó mà hình dung được. 

Thấp Bằng thưa: 

- Chúa công đừng vội lo, thản thây núi phục long tùng bá 
tốt tươi, sơn thế rất vượng, nhất định có suối nước. Thần 
nghe nói giống kiến thường làm tổ ở nơi có nước, có thể tìm 
tổ kiến rỏi đào xuống để tìm nước. 

Hoàn Công vội truyền lệnh: 

- Lập tức đi tìm tổ kiến, đào núi lấy nước, ai thấy nước 
trước sẽ được trọng thưởng! 

Thấp Bằng lại nói: 

- Mùa đông kiến sợ lạnh, thường làm tổ ở sườn núi 
phía nam, mùa hè sợ nóng thường làm tổ ở sườn núi phía 
bác. Báy siờ là mùa đông, có thể tìm tổ kiến ở sườn núi 
phía nam. 

Quân sĩ theo lời Thấp Bằng, quả nhiên tìm được tổ kiến ở 
sườn núi phía nam, đào sâu xuống chưa đầy năm thước, đã 
gặp mạch nước trong vắt. Hoàn Công vội tới xem, thấy 
mạch nước phụt cao, thế mạnh, nước trong mà ngọt, sướng 
không sao nói lén được. Ông nói với Thấp Bàng: 

- Thấp Bảng đúng là thánh nhàn! 

Quản Trọng cười nói: 

- Thưa Chúa còng, để nhớ tới còng Thấp Bảng tìm nước, 
thần đề nghị gọi suối nước này là Thánh Tuyển, 

Hoàn Công gật đầu Hà lia khen: 

- Được, được! Goi suối là Thánh Tuyền, cạnh suối khác 
vào đá, để biểu thị công của Thấp Bàng! Tên núi này cũng 
nên đối. gọi là múi Long Tuyển! 
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Quản Trọng nói: 

- Có Thánh Tuyền, Mật [.r nhất định sẽ hoang mang, ta 
nên thừa cơ tiêu điệt chúng! 

Nói xong, ông ghé tại Hoàn Công thầm thì một lúc. 

Hoàn Công nghe xong liên khen hay: 

- Trọng phụ đã nói, trăm lần không trật, y kế mà làm! 

Theo kế của Quản Trọng, Tân Tu Vô dẫn một đoàn 
người ngựa, công khai nói là về Quỳ Từ lấy lương thảo, thực 
ra là do Hổ Nhi Ban dẫn đường, trang bị nhẹ tiến về Chỉ Ma 
lĩnh, sau sấu ngày tới phía sau cửa Hoàng Đài sơn, tập kích 
vào phía sau, nha tướng Liên Chấp dẫn hai ngàn người ngựa 
.. đến khe núi Hoàng Đài khiêu chiến, làm bộ muốn đánh trực 
diện Hoàng Đài, để Mật Lư khỏi nghỉ ngờ. 

Mật Lư từ khi nghe theo kế của Tốc Mại, ngăn lấp được 
khe núi Hoàng Đài, vô tư lự, suốt ngày uống rượu vui chơi 
với Tốc Mại. Nghe nói quân Tế đục núi nên có Thánh 
Tuyên, y hốt hoảng: 

- Chẳng lẽ Tề hầu có trời thánh tương trợ? 

Tốc Mại nói: 

- Quân Tề tuy có nước, nhưng đường dài lặn lôi tới đây, 
lương thảo tất theo không kịp, chỉ cần ta giữ chặt khe núi 
Hoàng Đài, kiên quyết không đánh, không ngoài một tháng. 
quân Tề tự phải rút về. 

Mật Lư không kế sách nào hơn, hạ lệnh cho Nhung bình 
giữ cửa ảI, kiến quyết không đánh. giữ chặt trận địa. 

Sớm ngày thứ sáu. quân Tề mở cuộc đại tấn công. Chỉ 
thấy Tướng sĩ nước Tẻ. người nào người nấy công túi có, 
xông tới trước trận, dùng túi có lấp hào, chỉ trong nháy mắt, 
ranh hào đã bị lấp bàng. Quân Tẻ hồ reo xông vào khe nút, 
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bới dọn những gỗ đá lấp ở cửa khe. Mật Lư vột ra trực 
tiếp chỉ huy Nhung binh giữ trận địa, liều chết chống lại, 
không ngờ, phía sau tiếng hô sát xé trời, Tân Tu Vô dẫn 
quân đánh tới. 

Mật Lư trước mặt sau lưng bị đánh, hoảng sợ hồn xiêu 
phách lạc, biết rằng đã thất thế, không dám tham đánh, cũng 
không đám về Lệnh Chi, bỏ cả sào huyệt cướp đường chạy 
về phía đông nam. 

Tân Tu Vô đem quân đuổi theo hơn mười dặm, vì đường 
núi khó đi, Nhung bình thông thạo địa hình chạy nhanh 
hơn, không sao đuổi được, phải gõ chiêng thu quân. 

Quân Tề tiến vào Lệnh Chị. Chỉ thấy lừa ngựa, khí giới, 
bò đê, lều trướng nhiều vô kể, những thứ đó được toàn bộ 
xung vào quân Tề. Bao nhiêu phụ nữ nước Yên bị quân 
Nhung bắt vẻ, khóc khóc mếu mếu chạy về phía Hoàn 
Công, trong đó có nhiều người là gia đình của binh sĩ nước 
Yên, gặp nhau khóc sướt mưới. 

Hoàn Công ra lệnh: 

- Không được lạm sát bá tính nước Nhung, không được 
cướp bóc tài san, không được cưỡng đâm phụ nữ Nhung, kẻ 
nào vi phạm sẽ chém đầu! 

Bá tính nước Nhung thấy quân Tề uy vũ, kỉ luật nghiêm 
rminh, cho là thần binh trên trời xuống, đua nhau mổ bò giết 
đê, uý lạo quân Tề. 

Quản Trọng hỏi một ông già: 

- Mật Lư chạy về phía đóng nam là chạy sang nước nào? 

Ông già đáp: 

- Kháng định là chạy sang nước Cỏ Trúc. Cô Trúc là 
nước lớn phía đóng nam, quốc chúa tên là Đáp Lí Kha, có 
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quan hệ mật thiết với Mật Lư, mấy hóm trước đã sai người 
sang Cô Trúc cầu cứu viện binh, không ngờ Đại tướng quân 
tới nhanh như Vậy. 

Hoàn Công hoi: 

- Nước Cô Trúc cách đây bao xa? 

Ông già đáp: 

- Chừng một trăm dặm đường. Từ đây đi về phía đông 
nam chừng bảy mươi đặm, gặp con sông T¡ Nhĩ, qua 
sông là tới nước Cô Trúc. Nhưng đường khó đi lắm, toần 
là đường núi. 

Quản Trọng nói với Hoàn Còng: 

- Thưa Chúa công, nước Cô Trúc giúp kẻ ác làm bậy, nên 
vào sào huyệt diệt nốt. 

Hoàn Công hạ lệnh: 

- Đại quân nghỉ ngơi chính đốn ba ngày, rồi tiến binh vào 
Cô Trúc. 


6. ĐÁP LÍKHA DỰA THẾ HIỂM TRỞ 
CHÔNG LẠI. 


Lại nói về Mật Là dẫn tàn bình bại Tướng đến nước Cô 
Trúc, vừa gặp Đáp Lí Kha đã khóc vật xuống: 

- Thưa quốc chúa, nước Lệnh Chi đã mất rồi. Quân Tề 
cậy binh đông tướng mạnh. chiếm quốc thổ của bị chúa, 
cướp đoạt của cải của bí chúa, bị chúa thể không đội trời 
chung với quân Tẻ! Mong Quốc chúa giúp đỡ bí chúa, cho 
mượn năm ngàn tính bính, thù này không trả, Mật Lư tôi thể 
chẳng làm người! 
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Đáp Lí Kha nói: 

- Quốc chúa bất tất phải buồn rầu như vậy. Mấy bữa 
trước ngài có cầu viện binh. ta đang định đem quân đi thì 
không ngờ Quốc chúa đã bị thua ở Hoàng Đài sơn. Quốc 
chúa an tâm, Cô Trúc không phải là Lệnh Chỉ, chỉ cần dựa 
vào T¡ Nhĩ hà, là đủ làm cho quân Tẻ chấp cánh khó bay 
qua. Quân Tề không vượt được sông thì có tài trời đi nữa 
cũng chăng làm được gì. Chờ khi quân Tẻ rút quân, ta và 
Quốc chúa sẽ dẫn binh truy kích, giành lại quốc thổ đã mất 
về tay quân Tẻ trao tra cho Quốc chúa là được) 

Đại tướng Hoàng Hoa nguyên soái nói: 

- Trong quân Tẻ đúng có người tài giỏi, núi Phục Long 
đào được ra nước suối, thiên hiểm Hoàng Đài sơn đánh một 
trận đột phá được đúng tà không phải tầm thường. 

Mài Lư nói: 

- Nghe nói có người tên là Quản Trọng. người này gioi 
gọi gió kêu mưa, tính toán thần diệu. 

Hoàng Hoa gật đầu nói: 

- Phai, từ lâu đã nghe nói nước Tề có mót người như vậy, 
nếu không Tề hầu sao làm nên hầu bá. Quốc chúa nên cần 
thận là hơn đừng lại theo vết xe đổ của Lệnh Chị! 

Đáp Lí Kha cười ha há, nói: 

- Nguyên soái quá lo. ta chẳng biết Quản Trọng tài giỏi 
đến đâu, ông ta là ai, chỉ cần đến Có Trúc, ta sẽ cho ông ta 
vào thi dọc, mà ra thì ngang! 

Mặt Lư xu phụng theo: 

- Quốc chúa thái khí trừm sơn hà. là thú lĩnh của Bác 
Nhưng Ta, sợ gì bọn nhấi nhép ở Trung Nguyên! 

Hoàng Hoa nguyên soái liếc nhìn Mật Lư, cười khây: 
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- Hàng vạn người ngựa của Lệnh Chi, chẳng nháy mất 
biến thành tro bụi đó sao? 

Mật Lư giận trợn mắt nhìn Hoàng Hoa khòng nói lên 
được, uất ức một hồi, mới cất tiếng: 

- Đó là đo bí chúa nhất thời sơ hở. để quân Tề tập hậu, 
nếu không... 

Hoàng Hoa nguyên soái nói thẳng thừng: 

- Nếu không, đã chăng thành con chó mất nhà, chạy sang 
nước Cò Trúc tôi. 

- Ông. öng... 

Mật [.ư uất quá run cả tay, nói không ra hơi. 

Đáp Lí Kha xua tay về phía Hoàng Hoa nói: 

- Thôi, ke địch đang trước mặt, đừng cãi nhau linh 
tình nữa! 

Hoàng Hoa nói: 

- Quốc chúa. T¡ Nhĩ hà tuy sâu. nhưng dùng phà có thể 
VưỢT qua được, t:... 

Đáp Lí Kha ngất lời Hoàng Hoa: 

- Ta đã sai quân lính tập trung tất cá thuyền phà, quân Tế 
sẽ không còn thấy bóng một chiếc phà nào đâu. 

Hoàng Hoa lại nói: 

- Quân Tẻ có thể đào núi ra nước. thì có thế làm được 
phà, theo ý thần phải dan trọng bình ra giữa cửa sông. đêm 
ngày tuần tiêu. khong thể phút nào sơ hở. 

Đáp Lí Kha vẻ coi thường, nói: 

- Quân Tế làm phà, ta lại chẳng hiết được sao? ĐÐem thêm 
quần ra giữ cửa sông, chú ý một chút là được. 


QUẦN TỬ TRUYỆN - 414 


7. KHÉO VƯỢT TI NHĨ HÀ 


Từ Lệnh Chị tới Cỏ Trúc không đầy trăm dặm, nếu là 
đồng băng. theo tốc độ hành binh của quân Tẻ. một ngày là 
có thể tớt, nhưng ở đây thật tấc bước khó đi. Chỉ thấy núi 
hiểm đường hẹp, đá mọc lởm chởm, cây cối rậm rạp. một 
con đường mòn quanh co ven núi. đừng nói ngựa xe, đi một 
mình cũng còn khó. Quản Trọng sai quân sĩ rải hm hoàng 
vào cây có rồi phóng lựa đốt. Đám lửa cháy bùng bùng, cây 
cối còn tươi bị đốt cháy nồ lép bép, ánh lừa rực trời, khói 
xông ngưu đấu. Chẳng mấy lúc rừng cây đã thành tro tần. 
Sau khi lửa tất, Quản Trọng lệnh cho quân sĩ đục đá mở 
đường. Mặc dù vậy, vì dốc núi quá đứng, xe chở lương thảo 
chỉ đựa vào ngựa kéo không lên được, mỏi xe phải thêm hơn 
chục bình sĩ kéo trước đây sau, rất tốn sức. Tốc đỏ hành 
quân như sên bò vậy. 
Quản Trọng thức một đêm để viết bài ca. đạy cho 
quân sĩ hát. 
Bài ca leo núi: 
Đường qHanh quanh lượn, núi cao cao, 
Đá chặn cây ngắn, khó nhường nào. 
Bức về Trung Nguyên dẹp Nhung tặc. 
Xứ frt KiổJ qHVẾT VƯỢT HÚI cao. 
Nói cao máy nữa ta không vợ, 
Đạp tan múi vạnh tá tiến vào. 

Bài ca xuống núi: 
Lên ni khó. suông mi cũng khó, 
Xe lăn từng bước năng nh chỉ. 
Đánh lệnh chỉ. tỉ chết Có Trúc, 


415 - QUÂN TỪ TRUYỆN 


Không nguy hiểm, đâu là nam HH. 
Dẹp Bác Nhang thiên lạ vên ổn, 
Công đức muôn đời danh còn ghỉ. 


Hai bài ca đó. chưa đầy nửa ngày, toàn thể Tướng sĩ đều 
biết hát, Quân sĩ vừa hát vừa hành quân, bước chân như thấy 
nhẹ hơn. sức lực như tăng thêm. Bước đi theo nhịp hát, bình 
&t rất háng hái, ke hát người hoạ, đồng tâm hiệp lực, bánh xe 
lăn như bay. 

Hoàn Công vui về nói: 

- Quả nhân hôm nay mới thực hiểu được, một bài hát mà 
có sức mạnh 1o lớn dường vậy. 

Quản Trọng cười nói: 

- Năm xưa, khi thần ở nước L.ô trợ về, thân đoán biết thế 
nào Lô hầu cũng nghe lời Thi Bá, sẽ giết chết thần, nên thần 
đã làm bài ca chím thiên nga để cổ vũ bình sĩ, bính sĩ càng 
hát càng hãng, quên cả nóng nực. quên ca mệt nhọc, nên 
thần mới về tới Lâm Trĩ một cách thuận lợi. Nếu không. e 
răng thần đã sớm hoá thành đất ở nước Lỗ rỏi. 

Hoàn Còng ngớ ngẩn hoi: 

~ Tại sao người trì hát rà lại quên được mệt nhọc nhỉ? 

Quản Trong đáp: 

- Coii người được tập hợp thành bơi thể xác và tính thần. 
Mệt nhọc vẻ thể xác không phải là mệt nhọc thật. Nếu thể 
xác mệt nhọc mà tính thần vui vẻ. thì người ta sẽ quen đi 
mệt nhọc. 

Hoàn Công gạt đầu tán đỏng. 

Yên Trang Vương khâm phục nói: 


- Quan Tướng quốc đúng là người thần. thông Trời. biết 
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đất. hiểu người! 

Đạt quân vượt qua núi này rồi nút khác, tiến vào một 
ngọn đèo, thì thấy ngựa xe phía trước ùn lại không tiến lên 
được. Tế Hoàn Công. Yên Trang Công và Quản Trọng lên 
phía trước quan sát, chỉ thấy Hai bên vách đá dựng đứng, 
con đường ở giữa chí đủ một người một ngựa qua, xe không 
thể nào qua nổi. May mà sơn Nhung không bố trí phòng vệ 
ở đây, Quản Trọng vã mỏ hồi hội, nói; 

- Trời giúp ta vậy, nếu quân Nhung mai phục ở đây thì ta 
sẽ bất lợi biết bao! 

Yên Trang Công nói: 

- Qua đèo này là tới T¡ Nhĩ hà rồi. 

Quản Trọng nói với Tề Hoàn Cóng: 

- Thưa Chúa công, đằng nào xe cũng không thể qua sông 
được, sao không tạm đóng quân trên núi, chơ người đi thám 
thính sông nước rồi hãy tiến bình. 

Hoàn Công hạ lệnh: 

- Đóng quân trên núi chờ lệnh, thăm đồ tình hình sông 
nước xong, trang bị nhẹ vượt sông. 

Hồ Nhi Ban dẫn người ngựa đi thăm dò, trở về báo cáo 
vớt Hoàn Công: 

- Thưa Chúa công, xuống núi không đầy năm dam sẽ là 
sông T¡ Nhĩ, nước sông rộng mà sâu, các phà đều bị quân 
Nhung cướp đi hết sạch. Phía hạ lưu sông. cách ba dậm, mặt 
nước tuy rộng nhưng nước sâu không quá đầu gối. 

Yên Trang Công nghi hoặc: 

- Thăm dò có chính xác không? Quả nhân chưa từng 
nghe nói là sông T¡ Nhĩ có chỗ nông lội qua được, đều phải 
dùng phà qua sông. 
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Hồ Nhĩ Ban nói: 

- Mại Tướng đã tự mình lội xuông xem, đáy sông chủ có 
tường rộng, mỗi lần qua dược mười người. 

Quan Trọng hội: 

- Phía bên kia bờ có trọng bình phòng giữ không? 

Hồ Nhí Ban trả lời: 

- Có lính canh giữ, nhưng Không nhiều. 

Hoàn Công lại hỏi: 

- Đây cách thành Có Trúc là bao xa? 

Yên Trang Công đáp rằng: 

- Qua sông đi về phía đông, qua núi Đoàn Tứ, rồi núi Mã 
Tiền, tới núi Song từ, chừng ba mươi dặm. Qua núi xong, đi 
chững hai mươi lắm dặm nữa là đến thành Vô Đệ, tức đô 
thành của Cô Trúc. 

Hồ Nhi Ban tâu xin: 

- Thưa Chúa công, mạt tướng xin dẫn bình mã bản bộ 
làm tiên phong vượt sông: 

Hoàn Công nói: 

- Được, quả nhân lệnh cho Hồ Nhĩ Ban Tướng quân làm 
tiên phong vượt sông. 

Quần Trọng nói: 

- Vượt sông phải nhanh. chỉ vượt tại một nơi, nếu quân 
Nhung bố trí trọng binh phòng giữ, thì sẽ bị động. Thời cơ 
không thể để mất. thời gian không đợi chúng 1a. quân đội 
nên chía thành hai bộ phận. một bộ phận theo Hồ Nhị Bán 
vượt sông, bộ phận còn lại lập tức chặt tre trúc làm phà để 
Vượt sông. 
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Hoàn Công nói với Thấp Bàng: 

- Truyền lệnh quả nhân, Vương tử Thành Phụ Tướng 
quân. Cao Hác Tướng quân dẫn quân đi làm bè, vượt sông 
từ phía thượng lưu, Tân Tu Võ Tướng quân cùng Hồ Nhi 
Ban Tướng quân dẫn bản hộ từ phía hạ lưu lội sông vượi 
sang, sau khi qua sông hội sư ở núi Đoàn TỪ, 


8. ĐẠP BẰNG CÔ TRÚC 


Đáp Lí Kha ở trong thành Vô Đệ, cho ráng T¡ Nhí hà là 
tá chắn thiên nhiên, Tế quân không thể sang được, một thời 
gian rồi không cần đánh cũng tự rút về. Vì vậy chơi bời 
thoải mái, chẳng coi việc phòng giữ vào đâu. Hôm đó. ông 
đang chơi đùa với phi tần trong cung, bỗng thám tử vào báo, 
nói sông Tí Nhĩ chỗ nào cũng thấy phà trúc, lại còn một 
cánh quân lội sông ở phía hạ lưu. Đáp Lí Kha nghe vây, 
cuống quít, vội lệnh cho Hoàng Hoa đem quân ra bờ sòng 
chống cự. 

Mật Lư đứng ởơ bên nói: 

- Quốc chúa, bí chúa tự nguyện đi đầu, tra thù rưa nhực! 

Hoàng Hoa nguyên soái cười nhạt, nói: 

- Bạt tướng còn nói mạnh? Ta không cần bại tướng làm 
tiên phong! 

Nói xong, bước ra khỏi trướng dẫn quân đi. 

Mật Lư uất nghẹn cổ, nhưng cũng chẳng làm gì được, 
đành im hơi nuối hàn. 

Đáp Lí Kha nhìn thấy. nói với Mật Lư: 

- Quốc chúa muốn tra thù. có thẻ dẫn bình đi tới núi 
Đoàn Tủ, quản địch nhất định phải qua đó, nhờ quốc chúa 
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phòng giữ chặt nơi đó để tiếp ứng cho Hoàng Hoa Tướng 
quân. Ta đi sau sẽ tới ngay, xem ra trận ác chiến này không 
thể tránh khỏi, khóng phải là cá chết thì lưới phải rách! 


Mật Lư miệng thì nhận, nhưng trong lòng Vừa tức vừa 
rầu, hạn Hoàng Hoa đến tận xương tuỷ. 


Hoàng Hoa dẫn quân đến bến sông, thì vừa gặp Cao Hắc 
Tướng quân vừa vượt sông sang. Hoàng Hoa chẳng cần 
thông danh hỏi tính, vung rìu chém tới Cao Hắc dùng 
thương đỡ, chỉ nghe thấy một tiếng “Chát” và nảy lửa lên, 
hai kê tay của Cao Hắc toạc rách, vai rùng lên tê buốt, hét 
lên "giỏi thật”. Hoàng hoa lại rìu nữa bố tới, Cao Hắc vội né 
tránh, lưỡi rìu "vút” một tiếng sượt qua. Cao Hắc chỉ cần có 
thể chống đỡ, không đủ sức đánh lại. Vừa may, Vương tử 
Thành Phụ cũng vừa tới. Hoàng Hoa bỏ Cao Hắc xông vào 
Vương tử Thành Phụ. Vương tử Thành Phụ đúng không thẹn 
là một lão Tướng nơi xa trường, chiếc kích trong tay ông 
múa tít như chong chóng. Hoàng Hoa vung rìu chém tả, 
chém hữu, chém trên, chém dưới, cách nào cũng không 
chém được tới, nôn nóng kêu lên choc choé. Vương tử 
Thành Phụ tránh những nhát rìu của Hoàng Hoa, nhằm 
trúng lúc mới đâm một kích. Hai người đánh nhau hơn năm 
mươi hợp, khó phân tháng bại. Quân Tế đã sang hết được 
sông, Tân Tu Vỏ, Hổ Nhi Ban đều lại trợ chiến. Hoàng Hoa 
tự biết “quả bất địch chúng”. bèn bó lại quân mà chạy. Năm 
ngàn người ngựa bị quân Tề sát thương quá nửa, còn lại toàn 
bộ đầu hàng. 

Hoàng Hoa nguyên soái một mình một ngựa xông ra, 
chạy về phía núi Đoàn Tu, thì chỉ thấy cờ xí rợp trời, những 
chiến kì thêu chữ "hầu bá”, "Tẻ", " Yên”, “Vô Chung" đang 
phần phật bay. Từng túp lèu lúp xúp như năm mọc khắp 
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đồng sau cơn mưa. Hàng ngàn hàng van quân TẺ, trật tự ram 
ráp. Thôi hỏng, Đoàn Tử sơn đã bị quân Tề chiếm lĩnh. ông 
không đám lên núi nữa, bèn bỏ luôn cả con chiến mã ông 
yêu quý. cớt vứt chiến bào, cùng với đôi rìu ấn vào trong 
hang núi, vượt qua núi Đoàn Tử, một lèo chạy tới núi Mã 
Tiên, xông vào đạt doanh. thì gập ngay Mật Lư. Vốn là Mật 
Lư vâng mệnh Đáp Lí Kha đi trăn giữ Đoàn Tử sơn, nhưng 
người ngựa vừa tới Mã Tiên sơn thì nghe bọn lính thua trận 
ở Đoàn Tử ‹øn về cho biết, Đoàn Từ sơn đã bị quân Tề 
chiếm Tĩnh. đành phải đóng quân lại ở Mã Tiên sơn. 

Mật Lư nhìn thấy đáng bộ thất tều của Hoàng Hoa, biết 
ông đã bại trận. trong bụng thoáng qua một niềm vui trả 
thù, liền hoi châm chọc: 

- Nguyên soái là vị “Thường thắng tướng quân”, 
danh tiếng chấn cả Bắc Nhung. hôm nay sao lại thất 
thểu như vậy? 

Hoàng Hoa thấy đáng vé cười trên nỗi khổ người khác 
thư vậy. lửa giận bừng bừng. nhưng cũng chưa tiện làm gì 
được, mà đang đói tới mức bụng dán vào lưng rồi. bèn nói: 

- Địch nhiều tì ít, thua trận rồi. 

Mật l.ư cố ý ra về kinh ngạc: 

- Sao? Hoàng Hoa nguyên soái mà cũng thua tràn 
sao? Năm ngàn người ngựa, chỉ còn một mình nguyên 
soát trợ về? 

Hoàng Hoa Không chịu được nữa, lớn tiếng: 

- Đừng hỏi nữa! Tỏi gập Quốc chúa để bấm báo. mau cho 
tỎI rượu cơm, tôi đói quá Tôi. À, chuân bị cho tôi con ngựa. 
ăn xong tồi đi gặn quốc chúa, 

Mật Lư nói với bộ hạ: 
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- Hoàng Hoa nguyên soái đói rồi. còn không đi hầu hạ, hả! 

Nói xong, bước ra ngoài trướng. 

Lắt sau, một người lính mang đến một âu nước, một bát 
mì xào nói: 

- Mời nguyên soát ân cơm 

Hoàng Hoa giận quá, đây chẳng phải là bố thí cho ăn 
mày ư?) - 

Ông quất lên: 

- Rượu đâu, thức án đâu? 

Người lính làm ngơ. bước ra khỏi trướng 

Hoàng Hoa rất giận, không để đâu cho hết. Cha Mật Lư 
này rõ ràng muốn trả thù òng. Ông sống hơn ba mươi năm, 
chưa bao giờ bị chịu chọc tức như vậy, nhưng việc quân 
nguy cấp. chẳng còn có thế nghĩ chuyên thể điện nữa. Ông 
ăn một miếng mì, uống một hụm nước, trong nháy mát mì 
hết mà nước cũng cạn. Ông bước ra ngoài lều. thấy mớt 
người lính đất sản con ngựa, chẳng nói chẳng ràng, ông 
nhảy phát lên ngựa phi về phía trước. Chàng ngờ đó là con 
ngựa già, dùi đang có bệnh. Ông cũng chẳng còn thiết nghĩ 
đèn chuyên đó. kẹp chặt bing ngựa. khổ cho con ngựa quê. 
tập tếnh phì về phía trước. 

Hoàng Hoa nguyên soái về tới thành Vô Đẻ, gập Đáp Lí 
Khi. vội rập đầu xin tôi: 

- Tội thân Hoàng Hoa khấu kiến Quốc chúa! 

Đáp Lí Kha giật mình. vội đỡ Hoàng Hoa dậy: 

- Nguyễn soái cớ gì nói lời như vậy 2 

Hoàng Hoa nói: 

- Quân Tề kết phà. toàn bộ đã vượt sông T¡ Nhị, tội thần 
đến bến sông, giáo chiến với quản Tẻ, không cách nào, “quá 
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bất địch chúng". xin quốc chủ cho một vạn người ngựa, 
không đánh bại quân Tề, Hoàng Hoa có chết cũng không 
nhăm mắt! 

Đáp Lí Kha thở dài: 

- Trời, không ngờ quân Tề lại thần tốc đến như vậy! 

Hoàng Hoa lạt nói: 

- Hiện nay Đoàn Tử sơn đã thât thủ, quân Tề đang tiến về 
Mã Tiễn sơn. t)uốc chúa, quân tình nguy cấp lắm rồi! 

Đáp Lí Kha lại thở đài: 

- Trời, mới đầu quả nhân khòng chịu nghe lời nguyên 
soái, mới đến nông nỗi này. Nay đại bình của Tê đã áp sát, 
phải làm sao đây? 

Hoàng Hoa hiến kế: 

- Tề hầu giận là giận Lệnh Chỉ. Quốc chúa nếu chặt đầu 
Mật Lư, đem đâng Tề hâu, làm lễ ra mắt giảng hoà, quân Tế 
sẽ không cần đánh mà lui. 

Đáp Lí Kha lắc đầu, nói: 

- Nước của Mật Lư mất mới chạy theo ta, sao nhân tâm 
giết chết ông ta được! Hơn nữa, nhỡ Tẻ hầu không chấp 
nhận giảng hoà thì sao? 

Tể tướng Ngột L.uật Cổ nói: 

- Quốc chúa, thần có một kế, bảo đảm quân Tả sẽ bị tiêu 
diệt toàn bỏ. 

Đáp Lí Kha vội hỏi: 

- Kế gì? Hãy nói mau? 

Ngột Luật Cổ nói: 

- Phía bác nước Có Trúc ta có một nơi gọi là Hãn Hải, 
đân địa phương gọi là Mê Cốc, một bãi sa mạc mênh mông 
không cây có. Phẩm ái đã vào tới Hàn Hai, đều không nghe 
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nói có về. Nơi đó luôn có những trận cuồng phong, gió thôi 
bay cả người ngựa. Mỗi khi gió, trời đất tối xâm, cát đá bụi 
mù, nhất là người lạ, nhầm bước vào Mẻ Cốc thì chỉ có 
đường vào mà không có đường ra. ở nơi cửa khúc thập bát 
loan, còn có rắn độc và mãnh thú. Nếu ta phái người trá 
hàng, nhữ cho quân Tế vào được Mê Cốc, thì khỏi cần đánh 
gì hết, Quốc chúa cứ gối cao đầu khỏi cần suy nghĩ! 

Đáp Lí Kha nói: 

- Kế hay đấy, nhưng làm thế nào để nhử qyân Tề vào 
Mê Cốc? 

Ngô Luật Cổ nói: 

- Quốc chúa có thể đem cung quyến đi lánh ở Dương 
Sơn. lệnh cho đân trong thành cũng sơ tán vào núi, Võ Đệ 
sẽ trở thành ngói thành trống rỗng. Sau đó phái người trá 
hàng, nói với Tề hầu rằng. quốc chúa nghe tin quán Tề đến, 
sợ không chống nói quân Tề, bỏ thành chạy sang nước Sa 
tránh để mượn quân. Tề hầu nhất định hạ lệnh đuối theo, chỉ 
cần đân quân Tề vào tới Mê Cốc. thì công lớn đã thành! 

Đáp Lí Kha rồi rít khen là điệu kế. nói: 

- Kế này hay lãm. chỉ có điều, người trá hàng... 

Hoàng Hoa nguyên soát nói to: 

- Thần và quân Tế không đội trời chung, thần xin đi 
trá hàng! 

Đáp Lí Kha nói: 

- Hoàng nguyên soái đi được thì ra an tâm. Để cho Tế 
hầu khỏi nghị. nguyên soái có thể dẫn một ngàn người 
ngựa đì. 

Hoàng Hoa nói: 


- Quốc chúa an tâm, thân không dẫn được quần Tẻ vào 
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Mê Cốc sẽ không còn mật mũi nào gặp lại Quốc chúa. 

Ngột Luật Cổ nói: 

- Việc không nên chậm trễ, mau theo kế hành sư! 

Hoàng Hoa điểm một ngàn kị binh, phóng về phía Mã 
Tiên sơn. Trên đường ông bóng nghĩ ra, ta chỉ thế này đi 
gặp Tẻ hầu, dù có mang theo một ngàn người ngựa, e rằng 
vẫn bị nghị ngờ. Tề hầu rất ghét Mật Là, nếu đem được thủ 
cấp Mật Lư tới dâng, nhất định sẽ chẳng còn nghi ngờ. 
Nhưng quốc chủ Đáp Lí Kha lại không đồng ý giết Mật Lư, 
mình tự ý làm vậy, khẳng định sẽ bị trách tội. Nhưng chỉ 
cần tiêu diệt được quân Tẻ, Quốc chúa sẽ có thể tha thứ. 
Ông hạ quyết tâm. 

Mật Lư thấy Hoàng Hoa nguyên soái đân quân đến, 
tưởng là Đáp Lí Kha phái quân tăng viện, rất mừng, ra đón. 
thấy Hoàng Hoa khóng cả xuống ngựa, trong lòng tức giận. 
Thăng cha Hoàng Hoa này, thật không hiểu gì về lễ độ. 

Hoàng Hoa tới trước mặt Mật Lư, không nói không rằng. 
nhàm vào Mật Lư giáng xuống một rìu. Thương cho Mật Lư 
còn chưa rõ đầu đuôi thì đâu đã lìa khỏi thân. Hoàng Hoa 
sai thủ hạ nhạt lấy thủ cấp của Mật Lư. 

Tốc Mại thấy Mật Lư bị giết, hoảng quá vội nháy lên chiến 
mã, vớ đạo xông đến trước mặt Hoàng Hoa, mắng rằng: 

- Hoàng Hoa to gan, đám giết chúa ta. ta thể không 
chung sống với ngươi. 

Hoàng Hoa cũng chẳng lơ mơ, vung rìu chém luôn. Hai 
người ke tới người lui, bất phân thắng bại. Đám quân bình ai 
theo chủ nây. xông vào đánh giết nhau, Đánh được ba mươi 
hợp. Tốc Mại sức không thể chống nổi; biết răng không thể 
tháng được, đơn đào độc mã chạy sang phía nước Tề. 

Đại Tướng Hồ Nhí Bán vừa thấy Tốc Mại, nhớ tới mình 
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suýt nữa thì chết bởi Tốc Mại, nổi giận, lập tức sai quân sĩ 
trói Tốc Mai lại. 

Tốc Mại kêu lớn: 

- Fôi đến xin đầu hàng. 

Hồ Nhi Ban nghiêm giọng: 

- Ngươi đến trá hàng, lôi ra chém đầu! 

Tốc Mại luôn mồm kêu oan, Hồ Nhi Ban đàu chịu nghe. 
Quân sĩ đưa Tốc Mại ra khỏi lều, phập một đao, chặt đứt 
đầu Tốc Mại. Tốc Mại mất đầu mà người vẫn chưa ngã, máu 
từ cổ phụt ra như suối, bắn đầy mặt Hồ Nhi Ban. 

Hoàng Hoa nguyên soái xách thủ cấp Mật Lư đến đại 
doanh của quân Tế, dâng thủ cấp Mật Lư lên Hoàn Công. 
Yên Trang Công, Vô Chung tử xem xét tỉ mi, gật đầu với 
Hoàn Công. 

Hoàn Công hoi Hoàng Hoa: 

- Quốc chúa Cô Trúc Đáp Lí Kha hiện nay ở đâu? 

Hoàng Hoa đáp: 

- Đáp Lí Kha thấy quân Tẻ thế lớn hơn, sợ vỡ mật bay 
hồn. tự biết không địch nổi. bèn chạy sang nước Sa tránh để 
mượn binh, mong ngày “tái xuất Đông sơn”. Thần khuyên 
Quốc chủ không nên đối đầu với quân Tẻ, chỉ nên xưng 
thần với Tề hầu, Tề hầu sẽ lượng thứ. Nhưng nói thế nào 
òng cũng khòng nghe. còn chửi máng Tề hầu, lời lẽ khó 
nghe, thần không dám nhác lại. 

Hoàn Công ca giận, nói: 

- Tên giặc to gan, không biết thức thời, không giết được 
Đáp Lí Kha, qua nhân không hết giản. 

Hoàng Hoa vội nói: ` 


- Thần được nghe Tẻ hầu nhân nghĩa, các nước chư hầu 
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đều kính phục. thân ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay giết Mật 
Lư để làm lẻ ra mắt, thần nguyện được theo hầu dưới trướng 
của Chúa công, tình nguyện đem bình mã bản bộ dẫn đường 
đuổi bát Đáp Lí Kha. Nếu giết được Đáp Lí Kha, Chúa công 
có thế uỷ nhiệm cho thần cai quản nước Cô Trúc. Thần bảo 
đảm hàng năm cống dâng Tề hầu. Không bao giờ mạo phạm 
Trung Nguyên nữa. 

Hoàn Công cả mừng, lập tức cho lệnh cho Hoàng Hoa 
làm tiền bộ, dẫn đạt quân vào thành Vô Đệ. Chỉ thấy người 
không thành trống, nên càng tin lời Hoàng Hoa. Hoàn Công 
sợ Đáp Lí Kha chạy xa. không duổi kịp. bèn lệnh cho Yên 
Trang Công giữ thành. Đại đội bình mã. đêm ngày truy 
kích. Quản Trọng sợ Hoàng Hoa trá hàng, sai đại tướng Cao 
Hắc theo dõi sát Hoàng Hoa. 

Đại quân tiến vào Mê Cốc, chỉ thấy một trận cuồng 
phong thổi tới, trời đất tòi mịt. Sau trận cuồng phong. không 
thấy Hoàng Hoa đâu nữa, chỉ thấy ánh trăng. một bãi xa 
mạc mênh mông. Quản Trọng vôi tìm Cao Hác. không thây 
bóng ông ta đâu. Lại một trận gió thôi tới, người ngựa quân 
Tế nghiệng nga. không còn phân được đâu là đồng tây nam 
bác. 

Hoàn Công bất giác hoàng sợ. May có Quản Trọng đi ở 
bên. ông bèn định thần. nói với Quản Trong: 

- Trọng phụ, đây là nơi mã quy gì đầy? 

Quản Trọng cũng cảm thấy căng thắng, nói: 

- Thần đã từ lâu nghe nói phương bác có một nơi tên là 
Han Hai, là nơi chết người, chác là chọn này. Chúa công, 
mau hạ lệnh, dựng lại 

Hoàn Công vội nội chiếng, đại quân đừng lại tại chỗ, 
đóng trịn. 
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Quán Trong hạ lệnh: 

- Gõ chiêng đánh trống nữa đi, đừng dừng! 

Trong chốc lát, khắp Mê Cốc, tiếng chiêng trống ầm 
1, mọi quân sĩ nghe tiếng chiêng trống tiến gần vẻ phía 
Hoàn Công. 

Mê Cốc thật kì lạ, hơi lạnh buốt người, cát đá cuộn tung, 
lửa cũng khóng thắp được. 

Hoàn Công hối hận: 

- Tại quả nhân cả, không phân được thật giả, bị tên tặc 
Hoàng Hoa đánh lừa! 

Quản Trọng vội khuyên: 

- Chúa công không nên tự trách mình, đợi trời sáng, 
thần sẽ bằng mọi cách tìm ra đường. Trời không bao giờ 
chặn hết mọi đường vớt con người, cái Hãn Hải này 
chác lạt không ra được ? 

Quan Trọng sai bá lộ bình mã, lấy chiếng làm hiệu đi các 
nựa tìm đường. nhưng thăm dò mãi, không quay trợ lại thì 
là đường cùng. như tiến vào mê cung vậy. 

Quan Trọng hạ lệnh: 

- Nghí tại chỗ, đợi trời sáng. Không được ngủ, chỉ được 
hát. đánh trống khua chiếng, nhảy múa. 

Đêm hôm đó, Hãn Hải chưa bao giờ huyện náo như vậy, 
tiếng chiếng, tiếng trống, tiếng hát rộn lên thâu đêm. 

Te Hoàn Công nhíu mày, thở ngăn than dài, hỏi Quản 
Trọng liên tục: 

- Trọng phụ, làm thẻ nào bảy giờ? 

Quản Trọng vắt óc suy nghĩ, bỏng ông sáng mất nói: 

- Thưa Chúa công, thần đã có cách rồi! 

Toàn Công sốt ruột vội hỏi luôn: 
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- Trọng phu có cách gì? 

Quản Trọng nói: 

- Thần nghe nói, ngựa cũ quen đường, ngựa nước Vô 
Chung rất thuộc địa hình vùng này, có thể chọn mãẩy con 
ngưa cũ dẫn đường, thì ra được khỏi Mè Cốc. 

Trời vừa sáng, Quản Trọng lập tức lệnh cho Hổ Nhi Ban 
chọn ra mười mấy con ngựa cũ, thả lòng dây cương. cho 
chúng tự do đi phía trước, đại đội binh mã theo sau. 

Chiêu này quả thật linh nghiệm, mấy con ngựa cũ vòng 
rẽ trái, dân quân Tề đi, không đầy hat canh giờ, thì ra khỏi 
của Mê Cốc. Toàn quân trên dưới, tiếng reo dậy trời... 

Hoàn Công vái con ngựa già. Ông nói với Quản Trọng: 

- Trọng phụ thật như thần tiên vậy! Không có Trọng phu. 
quả nhân và ba quân Tề đã vùi xác trong sa mạc rồi. 

Quản Trọng quay đầu lại nhìn Mê Cốc. lo lãng nói: 

- Cao Hác Tướng quân xem ra lành ít đữ nhiều rỏi! 

Vậy Cao Hắc rốt cục ra sao? 

Cao Hắc vốn vàng lệnh Quản Trọng, theo sát Hoàng Hoa 
nguyên soái, không rời nửa bước, nếu phát hiện Hoàng Hoa 
Biở trò âm mưu. có thể tiền tràm hậu tâu. Sau khi vào Mê 
Cốc, trời đất mịt mù, gió cát không mở được mắt, Cao Hắc 
vàn không nề, giương mắt bám sát Hoàng Hoa. Ngoành đầu 
nhìn lại. người ngựa quân Tề không thấy đâu nữa, vội hét to: 

- Hoàng Hoa nguyên soái, dừng ngay lại Đợi đại quân 
phía sau! 

Hoàng Hoa nói: 

- Đại quân sẽ theo đến ngay mà. ta phải đuôi gấp. nếu 
khóng sẽ không đuổi kịp được Đáp Lí Kha. 

Cao Hắc giận quát: 
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- Nghe lệnh tá, đừng lại lập tức! 

Vừa lúc đó, thì một trận cuông phong thối tới, ngựa của 
Cao Hác gần như bị thối ngã, Hoàng Hoa thừa cơ vung rìu 
đánh cho Cao Hác ngã ngựa, đám quân sĩ túm lạt. trói chật 
lấy Cao Hắc. 

Cao Hắc lớn tiếng chửi. Hoàng Hoa chỉ huy quân sĩ buộc 
Cao Hắc lên ngựa, vòng một con đường nhỏ về tới Dương 
sơn, vào gặp Đáp Lí Kha: 

- Thưa Quốc chúa, thần đã trá hàng thành công, dẫn toàn 
bộ quân Tẻ vào Hãn Hải 

Đáp Lí Kha mừng lắm. nói: 

- Trời xanh giúp ta, quân Tế hết đời rồi! Ha ha ha... 

Hoàn Công nói: 

- Mật Lư không chống nồi quân Tế ở Mã Tiển sơn, đã bị 
loạn quân giết chết. 

Đáp Lí Kha kiểu thỏ chết cáo buồn, nói: 

- Thương thay Quốc chúa Mật Lư, một đời anh hùng mà 
bị nạn như vậy! 

Hoàng Hoa lệnh cho quản sĩ đem Cao Hắc vào trong 
trướng, nói: 

- Tuần theo lệnh của Quốc chúa, thần đã dẫn quân Tề vào 
Hãn Hải, còn bắt sống đại tướng nước Tẻ, Cao Hắc, xin để 
Quốc chúa xử trí. 

Đáp Lí Kha thấy Cao Hác khói ngô anh tuấn, mặt mày 
thanh tú, trong bụng thầm khen. tươi cười nót với Cao Hắc: 

- Cao Hắc Tướng quân. quản Tẻ đã bị tiêu điệt trong Hãn 
Hải rồi nếu ngươi chịu đầu hàng, ta nhất định trọng dụng, 
ngươi thấy sao? 

Cao Hắc trơn mất mắng lớn: 
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- Bọn tặc vô sĩ, mi đừng hòng, Cao Hắc là đại tướng nước 
Tề, sao có thể theo lũ dê chó bọn ngươi? 

Hoàng Hoa cười nhạt nói: 

- Đúng là một trưng thần không thức thời! 

Cao Hắc nhồ toet vào mặt Hoàng Hoa, mắng rằng: 

- Tên tặc Hoàng Hoa nghe đây, Cao Hắc ta quên mình vì 
nước, chết không có gì tiếc, nhưng khi đại quân của Chúa 
công ta đến, sẽ san bằng Cô Trúc, cái ngày ngươi mất nước 
tan thây, chàng còn bao lâu nữa, lúc đó ngươi có hối hận 
cũng muộn rồi! 

Hoàng Hoa cả giản, không đợi cho Đáp Lí Kha nói, rút 
ngay kiếm vung lên, đầu Cao Hắc lăn ra đất. 

Đáp Lí Kha than: 

- Đáng tiếc cho một viên hảo tướng. 

Hoàng Hoa nói: 

- Cao Hắc ngoan cố không thể giáo hoá, để lại át thành 
hậu hoạn, việc cần ngay của Quốc chúa là lập tức giành lại 
thành Võ Đệ. 

Đáp Lí Kha dẫn bình về thành Võ Đệ, bao vây chặt thành. 

Yên Trang Công giữ thanh, chỉ huy tướng sĩ giữ vững tới 
đêm, tự biết quả bất định chúng, sai người đốt lửa bốn bên, 
thừa lúc hỗn loạn. dẫn quân đột phá vòng vây. lui về núi 
Đoàn Từ đóng lại. 

Lạt nói đại quân Tề Hoàn Còng ra khỏi Mé Cốc, theo 
đường cũ trở về thành Vô Đệ. Trên đường về thấy dân 
chúng đìu già dắt trẻ, lũ lượt kéo nhau về thành Vô Đạ, 
Quản Trọng cho người hỏi một cụ già, cụ già nói rằng: 
"Quốc chúa đuối được quân Yên ra khỏi thành Vỏ Đệ, đã 
trở về thành. Chúng tôi tránh nạn vào khe nút đã hơn mười 
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hôm rồi, nóng ruột về nhà lắm”. 

Quản Trọng nghe vậy, lòng sinh một kế, nói với Hoàn 
Công: 

- Thưa Chúa công, thần có một kế, đêm nay sẽ đánh được 
thành Vô Đệ. 

Ông cúi sát tới bên tai Hoàn Công thầm thì một lúc. 

Hoàn Công vỏ tay nói: 

- Hay lắm! Đánh được thành Vô Đệ, quả nhân sẽ tự mình 
chặt đầu bọn tặc Đáp Lí Kha và Hoàng Hoa cho hả giận! 

Quan Trọng nói: 

- Hồ Nhi Ban Tướng quân nghe lệnh! 

Hồ Nhi Ban đang trên ngựa, cúi mình thi lễ: 

- Có mạt tướng. 

Quán Trọng nói: 

- Tướng quân có thể chọn năm mươi tâm phúc, đóng giả 
thường đân trà trộn vào thành, tới nửa đếm thì phóng lựa đốt 
thành, thừa lúc hôn loạn đánh mở cổng thành. 

Hồ Nhi Ban được lệnh, lập tức chọn năm mươi quân sĩ, 
mặc quần áo dân thường. trà trộn vào đám đông, 

Quản Trọng nói tiếp: 

- Thụ Điêu Tướng quân đánh cổng thành phía nam, Liên 
Chấp Tướng quân đánh cổng thành phía tây. Khai Phương 
Tướng quản đánh công thành phía đông. 

Ba Tướng nhận lệnh bước ra. 

Quan Trọng lại nói: 

- Hai vị Tướng quân Thấp Bằng và Vương tử Thành Phụ, 
mỗi người dân binh mã bản bộ mai phục ở cổng thành, chỉ 
cần Đáp Lí Kha chạy ra ngoài là phải bất sống] 
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Hai tướng nhận lệnh lui ra. 

Quản Trọng và Hoàn Công đóng trại cách thành 
rmnười dặm. 

Đáp Lí Kha vẻ tới thành Vô Đệ, chỉ thấy bốn bề lửa 
cháy, vội lệnh cho quân sĩ dập lửa, bận rộn tới tận tối mới 
đập xong lửa. Đang định ăn cơm bồng nghe thấy ngoài 
thành tiếng trống tiếng tù và nổi lên ầm ï. Ông ta luýnh 
quýnh chạy lên tường thành ngó xem, thấy quân Tề đã kéo 
đến chân thành liền lập tức chỉnh đốn binh mã chuẩn bị 
nghênh chiến. Không ngờ quân Tề không đánh thành. Đáp 
Lí Kha lẻ tấm thân mệt mỏi đi bốn bề ngó coi, chỉ thấy 
cửa nam, cửa tây, cửa đông bị quân Tề vây chặt như thùng 
sắt, chỉ có cửa bắc chưa phát hiện quân Tẻ. Đáp Lí Kha 
không dám lơ là phút nào, cơm cũng chăng kịp ăn, bận vùi 
đầu nát óc. Đứng trên thành, gió lạnh buốt xương, quân sĩ 
khòng chịu nổi đói rét, run lấy bấy, thấy Quốc chúa tự 
thân đốc chiến. đành phải cố tính thần. 

Nửa đêm. trong thành bỏng bốc lửa cháy nơi này lại cháy 
nơi khác. Ngọn lửa bốc cao sáng rực cả một góc trời. Đáp Lí 
Kha cả kinh vội cho Hoàng Hoa nguyên soái dẫn binh đi 
lùng bắt kẻ phóng hoá. Lúc này, quân Tẻ dưới chân thành, 
trống ầm ảm nổi lên, quân sĩ bác thang đánh thành. Đáp Lí 
Kha chạy như bay lên thành, thân tự đốc chiến. 

Hồ Nhi Ban dẫn năm mươi thân binh đánh vào cửa nam, 
giết bọn địch giữ cổng thành, mở cửa. Thụ Điêu dẫn quân 
xông vào. 

Đáp Lí Kha hốt hoàng, không nói nên lời: 

- Hoàng... Hoàng Hoa... nguyên soái. làm... làm thế nào 
bây giờ? 

Hoàng Hoa vội đáp: 
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- Thần xin một chết. bảo vệ Quốc chúa đánh ra ngoài 
cửa bắc! 

Hoàng Hoa bảo vệ cho Đáp Lí Kha, Ngột Luật Cổ ra cửa 
bác, thầy phía này không có động tĩnh gì. Đáp Lí Kha nghĩ 
bụng, may quá, nói: 

- Trời xanh có mát. 

Lúc này, Thụ Điêu. Hồ Nhi Ban, Khai Phương đều đã 
phá được cửa thành, xông về phía cửa bác. Hoàng Hoa vung 
rìu chăn đánh quân Tề hét lên: 

- Quốc chúa mau ra khỏi cửa bắc! 

Hoàng Hoa có dũng mãnh mấy cũng không địch nổi ba 
viên đại tướng quân Tẻ. đánh được mấy hợp, bị Hổ Nhi Ban 
chém ngã ngựa. 

Đáp Lí Kha, Ngột Luật Cổ chạy ra khỏi cửa bắc, chưa 
tới hai đậm, bỗng một hỏi trống nổi lên, đuốc cháy sáng 
rực. tiếng hò reo như săm. Vương tử Thành Phụ và Thấp 
Bằng hai đoàn người ngựa xông ra. Ngột Luật Cố bị đám 
pươm dáo quân Tế đâm chết, Đáp Lí Kha bị Vương tử 
Thành Phụ bát sống. 

Trời sáng, Tế Hoàn Công và Quan Trọng vào thành, lập 
tức lệnh cho quân sĩ đập tăt các đám cháy, vỏ yên bá tính. 

Vương tử Thành Phụ giải Đáp Lí Kha đến gặp Hoàn 
Công. 

Vương tử Thành Phụ rập đầu thưa: 

- Thưa Chúa còng. thần đã bát sống Đáp Lí Kha. Quốc 
chúa Cô Trúc. xin Chúa công xử trí, 

Tế Hoàn Cóng thấy Đáp Lí Kha. cơn giận phút chốc bốc 
lên ngùn ngụt. Phải. chính Đấp Lí Kha này, suýt nữa làm 
quản Tẻ bị tiệu diệt ö Hấn Hi. Ông rút Kiếm đánh “XoeU, 
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giận øẩm lên: 

- Đấp Lí Kha, ngươi biết tội không” 

Đáp Lí Kha quỳ xụp xuống đất, rập đầu luôn ba cái, nói: 

- Thần biết tội. Chí cần Tề hầu tha tội chết, thân sẽ hàng 
nâm cống lẻ, khong bao giờ xâm phạm Trưng Nguyên nữa. 

Hoàn Công cười nhạt, nói: 

- Đáp Lí Kha. ngươi đã phạm tội tày trời, sách trúc ghi 
không xuế. chết còn chưa hết tội, quả nhân nếu tha ngươi, 
trời đất cũng khòng dung! 

Nói xong, ông vung kiểm, đầu Đáp Lí Kha lăn 
xuống đất. 

Hoàn Công quảng kiếm xuống đất, nói: 

- Đem thủ câp của Đáp Lí Kha treo ngoài cửa bắc, thị chúng! 

Yên Trang Công dẫn quân từ Đoàn Tử sơn về, gãp Hoàn 
Công. vô cùng xúc động. nói: 

- Việc làm của hảu bá, đã trừ được ẩn hoa cho Trung 
Nguyên, còng danh thật nặng ngàn thu! 

Hoàn Còng cười nói: 

- Quá nhân đân bình, lận lội ngàn dặm, điệt tận sào huyệt 
Bắc Nhung, Lệnh Chi. Cô Trúc một trận dẹp xong. Vuông 
tròn năm trăm đặm này, giao về cho nước Yên. 

Yên Trang Công vội nói: 

- Quả nhân không đám nhận. Qua nhân mượn quân của 
hầu bá, giữ được tông miếu xã tác nước Yên. đã là biết ơn 
lãm lắm. đàu đấm nhận năm trăm đăm đất này. Đây là đất 
đai của nước Tẻ ạ. 

Hoàn Công nói: 

- Yên hầu không nên chối từ. Nơi đây là biên thuỳ phía 
bác của Trunp Nguyên, không thể để người Nhúng cai UỊ, 
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nếu không họ tất lại làm phản. Mong Yên hấu cai quản tốt, 
đừng quên hàng năm công lễ cho Chu Thiên tử, thì quả nhân 
đã hài lòng lâm. 

Yên Trang Công rồi rít cảm ơn, nói: 

- Hầu bá đại nghĩa như váy. quả nhân suốt đời không 
quên! Sau này nhất định tôn kính nhà Chu. hàng năm cống 
lễ, không phu sự tín yêu của hầu bá. 

Hoàn Công nói: 

- Nước Vô Chung trợ chiến có công, lấy Thánh Tuyển 
làm ranh giới, quy về cho Vỏ Chung. 

Hồ Nhi Ban nói: 

- Xin tạ ơn Tế hầu đã ban thưởng. thần xin lập tức trở về 
Vô Chung, bẩm báo với quốc chúa. 

Tẻ Hoàn Còng nói: 

- Truyền lệnh quả nhân, toàn quân người ngựa nghỉ ngơi 
ở Võ Đệ năm ngày. với các Tướng sĩ đã tham chiến. quả 
nhân sẽ xét công khen thưởng! 

Năm ngày sau, quân Tế điều bình khải hoàn. dùng phà 
trúc vượt sông Tí Nhĩ, Vương từ Thành Phụ, Thấp Bằng chỉ 
huy chính đốn lại các chiến xa vẫn để lại ở vách núi. đôi 
ngũ hiện ngang, oai hùng, bước chân trên đường về. 

Tế Hoàn Công cùng ngồi một xe với Yên Trang Công, xe 
đi chàm chậm chỉ thấy bên đường đồi núi hoang vu. không 
môt bóng người. ông than thơ: 

- Non nước đẹp thê này, mà để xác xơ thảm hại. thật đau 
lòng: 

Yên Trang Cône nói: 

- Bon giặc sơn Nhung. chỉ biết vào Trung Nguyên đốt 
giết, cướp bóc. Không hiểu 1rị lí quốc gia, 

Tế Hoàn Công liếc nhìn Yên Trang Công nói: 
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- Phái, bọn sơn Nhung trị quốc vô đạo, ái đân vô phương, 
mới dẫn đến nước mất nhà tan. Lầm chúa của một nước. 
không luôn đặt quốc gia giầu mạnh. bá tính an cư lạc nghiệp 
lên trát tim mình, sẽ chẳng có kẻt cục tốt đẹp gì. 

Yên Trang Công nghe vậy. bất giác vã mô hôi, nói: 

- Lời hầu bá dạy, thật là đanh ngôn chí lí. quả nhân xin 
ghi mất trong lòng. 

Bão Thúc Nha dẫn người ngựa từ Quỳ Từ tới đón. Quân 
thần gặp nhau, thật là thắm thiết. 

Hoàn Công nói: 

- Lần này đánh Lệnh Chi. dẹp Cỏ Trúc, đại quân lặn lội 
đường đài, lương thảo đẩy đủ, toàn nhờ ở Á Tướng. Á 
Tướng phai đáng công đầu! 

Bão Thúc Nha cười, nói: 

- Thần chàng qua là ở hậu phương tiếp tế đỏ ăn thức 
dụng mà thôi, Chúa công vất vá đẫn đại quân đi chính phạt, 
công lao đó mới trùm thiên hạ. 

Yên Trang Công thấy Hoàn Công và Bão Thúc Nha thân 
mật gản gũi như vậy, trong mất ỏng ánh lên nét thèm muốn 

Hoàn Công vội giơi thiệu: 

- Xin giới thiệu với Yên hầu. vị này là Á Tướng quốc. 
Thái phó của quả nhân Bão Thúc Nha! 

Yên Trang Công vội thì lê: 

- Từ lầu đã được nghe đại danh, hôm nay vĩnh hạnh được 
gặp Á Tướng, thật may ba kiếp. Quản - Bão chí giao. thiên 
hạ nói tiếng. hầu bá có cánh tay trái phải như thế này, thậi 
làm quả nhân phải nối ghen đấy! 

Bão Thúc Nha nói: 

- Yên hầu đã quả khen. Sở đi nước Tề có ngày nay là do 
Chúa công sắng suốt, giỏi đùng người! 
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Yên Công chấp tay về phía Hoàn Công: 

- Lần này theo hầu bá đi chính phat Sơn Nhung, làm cho 
quá nhân mỡ rộng được nhân giới, học được rất nhiều điều, 
hiểu rất nhiều đạo lí trị nước. 

Hoàn Công cười: 

- Mong sao nước Yên dưới sự trị vì của Yên hầu, nhanh 
chóng giầu mạnh, nước Yên mạnh thì phía bắc của các chư 
hầu Trung Nguyên sẽ được ổn định. không còn phải chịu 
nội khổ của sự xâm phạm Bắc Nhung nữa. 

Yên Trang Công cảm động nói: 

- Quả nhân nhất định cố gắng, làm theo gương nước Tề. 
Đội ơn hầu bá ban thường, nước Yên lại mở rộng thêm được 
năm trăm dãm cương thổ. quả nhân nếu không cai trị tốt, 
trên có lôi với trời đất, đưới có lỗt với tổ tiên, và cũng có lỗi 
với hầu bá. Xin hầu bá ở lại nước Yên thêm ít ngày, cho quả 
nhân được nghe thêm những lời dạy bảo. 

Tề Hoàn Công cười nói: 

- Nước có nhỏ to, tình hình môi nước cũng khác nhau. 
Yên hầu không thể bãi chước mì quáng. Ví như nước Tề 
đây mạnh nghề cá và muối, nước Yên không giáp biến thì 
không thể làm được. nước Yên nhiều núi có thể dựa vào núi 
mà sống. 

Yên Trang Công vội nói: 

- Hầu bá nói chí phải, quả nhân sẽ cùng quân thần bàn 
bạc kĩ lưỡng kế sách trị nước. 

Hai người trò chuyện rất hợp nhau, bạn ngày chuyện trên 
xe, tối chuyện ở trong lêu, bất giác đại quản đã về tới biên 
giới nước Tề. Quản Trọng nhắc Tẻ Hoàn Công: 

- Thưa Chúa công. xưa nay các chư hầu tiền nhau 
không quá biên giới của mình, này đã vào nước Tẻ năm 
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mnrươi đậm rồi. 

Hoàn Còng vội nói: 

- Yên hầu, ta tạm biệt ở đây, cám ơn tấm lòng chân thành 
của Yên hầu. Đã là chư hấu tiền nhau không quá biên giới, 
vậy thì qua nhân cũng không thể vô lễ với chư hầu. 

Ông cầm roi ngưa vẽ vòng lên trời, nói: 

- Năm mươi đăm này, kể từ nay thuộc vẻ nước Yên! 

Yên Trang Công vội nói: 

- Không thể, Không thể được! Nói thế nào đi nữa. quả 
nhàn cũng không dám nhận! 

Hoàn Công nói: 

- Yên hảu nêu khỏng nhân năm mươi dâm đất này, tức là 
xem thường qua nhân. qua nhân quyết không chịu mang tội 
danh vỏ lễ vô nghĩa. 

Yên Trang Công nói: 

- Hâu bá đích thàn dần đai quân đi cứu nước Yên, điệt 
được Sơn Nhung. cứu bá tính nước Yên làm cho các nước 
Trung Nguyên được nhờ. Quá nhân cảm động lắm, sao còn 
dám nhận đất của nước Tế! Quả nhân có thể nói cho thiên 
ha rõ, sai sót này tôi ở quả nhàn. không hề liên can đến hầu 
bá Do quá nhân cố ý tiên quá biên giới để to lòng biết ơn. 

Hoàn Công nói: 

- Qua nhân đã quyết định rồi. thì Yên hầu bất tất chối từ! 

Yên Trang Còng nước mặt chảy ròng, vái đài Tế Hoàn 
Cóng nói: 

- Nếu hầu bá đã hậu ái nước Yên như vậy, thì cung kính 
chẳng bàng nghe lènh. Quả nhân sẽ cho xây thành ở dây, 
đặt tên là thành Yên Lưu, để con chấu mãi mãi ghi nhớ địn 
ân đại đức của hấu bá. 

Hoàn Công nói: 
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- Nước Yên tây bác tăng thêm năm trâm dậm, phía dòng 
tầng thêm năm mươi đâm, đã trở thành nước lớn của phương 
bác, sau này xem Yên hầu làm ăn thế nào nữa thôi. Thôi, 
chúng ta chia tay tại đây, 

Chiến xa khởi động lăn bánh về phía trước. Yên Trang 
Công đứng đó. giơ tay vẫy, lưu luyến cáo biệt, cho tới khi 
không còn nÏủn thấy bóng Tế Hoàn Công. 

Đại quân Tế Hoàn Công về tới Tế thuỷ nước Lô. Lỗ 
Trang Công dẫn quần thần đón tiếp. 

Lô Trang Công nói: 

- Nghe tin đại quản khai hoàn, qua nhân kính đợi ởỡ đây 
đã lâu. Xin chúc mừng Tế hầu dẹp Sơn Nhung toàn thăng, 
đánh Cô Trúc thành công. Tề hầu thật vất vả. 

Hoàn Công nói: 

- Bọn giặc Nhung tuy răng giảo quyệt, dã man. nhưng 
vẫn chi là bon giặc giã sơn lâm, một trận đẹp xong. Diệt 
được sào huyệt Bãc Nhung, các nước Trung Nguyên từ nay 
đã không còn sự uy hiếp từ phương bác, do vậy quả nhân rất 
lấy làm sung sướng. 

Lỗ Trang Công nói: 

- Quả nhân đã chuẩn bị sản sàng. binh mã lương thảo 
nhất luật chờ lệnh. chỉ còn chờ một lệnh truyền đến của Tế 
hầu. Không ngờ chưa kịp dùng đến. 

Hoàn Công cươi nói: 

- Quả nhân sẽ khỏng quên, khi đi chính phạt Bác Nhung 
qua đây. Lỗ hầu lúc đó muốn được tham chiến. quả nhân 
từng nói một câu, Lồ hầu còn nhớ không? 

Lỗ Trang Công nói: 

- Còn nhớ. Vì Bắc Nhung nhiều lần xâm nhiễu, nước 
Lỗ đã chịu bao tại hoa. quá nhân muốn cùng Tẻ hầu dị 
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chính phạt. nhưng Tẻ hầu không cho đi, còn nói: ° Lần 
này đi dẹp giặc Nhung. nếu có lập còng sẽ có phần cho 
Lỗ hầu”. Nhưng quả nhàn bình mã chưa hề động đến. có 
công lao gì đây. 

Hoàn Công cười ha hả: 

- Quả nhân đã nói thì phai giữ lấy lời. 

Quay đầu lại. ông nói với Quan Trọng: 

- Trọng phụ. đem một nữa chiến lợi phẩm chia tặng cho 
Lô hảu. 

Lô hầu giật mình. ông tựa hồ không dám tin nói: 

- Thưa Tê hầu, chuyện này... không có công mà được 
hưởng, e ràng... 

Quan Trọng nói: 

- Lần này đi dẹp Bác Nhung. không có nước Lỏ làm hậu 
thuần các Tướng sĩ làm sao nức lòng được vậy. Nêu chiến 
cuộc không thuận lợi thì quân Lô chấc phải ra trận rồi. Chúa 
còng bất tất chối từ, 

Lô Trang Công võ cùng cảm động. nói: 

- Tế hầu sáng đại nghĩa như vậy, quả nhân rất cảm phục. 
Ân đức của Tẻ hầu. quả nhân suốt đời Không quên! Xin Tẻ 
hầu ở li nước Ló thêm vài hôm, 1a chính quân neũ, 

Hoàn Công nói: 

- Quả nhân xa nước Tê đã lâu. thôi xin khong vào thành 
nữa, cao biệt tại đây! 

Lò Trang Công lưu luyến. thân tự đưa tiền quân Tế tới 
biến giới Tế - Lỗ. Ông biết thái ấp của Quản Trọng ở 
Tiêu Cốc, nơi giao giới giữa Tế và Lò. bèn ngảm cho 
người sang Tiểu ốc, xáy thành cho thất ấp cua Quản 
Trọng để bày 1ô lòng cảm kích của ông đối với Tế Hoàn 
Công và Quản Trong, 
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HƯƠNG HAI 


DẸP LOẠN NƯỚC LỖ 


1. NỔI LỒNG TRƯỜNG VỆ CƠ 


Tê Hoàn Công đã nói có ba vị phu nhân, Vương Cơ, Từ 
Cơ. Thái Cơ, ba bà đều chưa sinh con. Vương cơ, Từ Cơ lần 
lượt qua đời. Thái Cơ bị trục xuất về nước. chỉ còn lại hai 
phu nhân Trưởng Vệ Cơ và Thiếu Vệ Cơ. Qua sự chọn lựa 
kĩ lưỡng của Thụ Điều. lại thêm Trịnh Cơ, Cát Loã. Mật Cơ 
và Tống Hoa Tư. Như vậy là có sáu phu nhân. Sau khi 
Trưởng Vệ Cơ sinh được công tử Vô Khuy. Thiếu Vệ cơ 
cũng sinh được con trai, công tử Nguyên, Trịnh Cơ sinh 
được còng tử Chiêu, Cát Loã sinh công tử Phan. Mật Cơ 
sinh công từ Thương Nhân, Tổng Hoa tử sinh công tử Lĩng. 
Thêm vào đồng con đếm không xuế do các thiếp và ánh 
(người con gái đi theo cô đâu) đẻ ra hơn bá chục nữa, còn 
trai Hoàn Công đã hàng bây. Nhưng được gọi là công tư. chỉ 
tính con của sáu bà phu nhân. còn lại không tính. 

Việc Trường Vệ Cơ quan tâm là việc lập Thái tử, chỉ có 
xác lâp được địa vị Thái từ, sau này mới được Kế thừa ngôi 
vua. Vì việc đó, bà đã nói trước mặt Hoàn Công nhiều lần, 
nhưng Hoàn Công không làm. nói Không nóng vội. Nhưng 
Trường Vệ Cơ sao Không nóng vôi? Nói thời giìn vào cùng, 
bà là lầu nhất; nói về tuổi các công tử, đương nhiên Võ 
Khuy là lớn nhất, theo lí mà nói, lập Vò Khuy làm Thái tử 
là đúng lẽ của uời đất Bà chí lo nh một Khi Hoàn Cong 
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không thích Võ Khuy nữa, sẽ lập công tử khác làm Thái tử. 
Chuyện như vậy đã có nhiều. Bà cho triệu Thụ Điêu, Dịch 
Nha, Khai Phương vào cung, bàn bạc với họ. 

Trường Vệ Cơ nói: 

- Công tử Vô Khuy đã hơn hai mươi tuổi rồi, mà tới nay 
Chúa công vẫn không xác lận ngôi Thái tử, phải làm sao 
đây? 

Dịch Nha nói: 

- Phu nhân yên tâm, Chúa còng tuy nhiều con trai, nhưng 
Võ Khuy là lớn nhất, ngôi Thái tử không ai ngoài Vô Khuy. 

Trưởng Vệ Cơ thơ dài: 

- Chỉ ngại đêm dài lắm mộng, đẻ lâu dễ thay đổi! 

Thụ Điêu hỏi: 

- Theo ý phu nhân nên làm thế nào? 

Trưởng Vệ Cơ rằng: 

- Tu và các ông ở với nhau hơn hat mươi năm rồi, tâm tư 
các ông ta rố, các ông không phải hạng người tầm thường, 
muốn làm việc lớn, muốn nổi danh. 

Dịch Nha nói: 

- Vâng, nếu không có Quản Trọng chắn đường, anh em 
chúng tôt đã sớm phát tích rồi. 

Thụ Điêu nháy mắt ra hiệu cho Dịch Nha không được 
n\ÖI Tiữưa. 

Trưởng Vẻ Cơ liếc nhìn Thụ Điêu, cười nói: 

- Quản Trọng thần là Tướng quốc, dưới một người, trên 
muôn người, Chúa công gọi ông ta là Trọng phụ, liệu Thụ 
Điêu, Dịch Nha, Khai Phương có làm gì nồi ông ta? 

Thụ Điêu nói: 
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- Vậy phu nhân có cao kiến gì? 

Trưởng Vệ Cơ cười nhạt nói: 

- Trời không bao giờ chặn cùng đường với con người, 
Quản Trọng rồi cũng phải già. Lần này đi đánh Bắc Nhung 
vẻ, ông ta già đi nhiều. Ông ta dù có tài dọc ngang trời đất, 
cũng không có sức để xoay vần trời đất, rồi có ngày ông ta 
sẽ phải lìa đời. Ba vị ngày nay nghi rằng chẳng gập thời, 
pha! biết nhìn xa hơn, rộng hơn. 

Khai Phương nói vẻ hiểu biết: 

-Y phu nhân là muốn chúng tôi thuyết phục Chứa công 
lập công tử Vô Khuy là Thái tử, chỉ cần nay mai công tử Vô 
Khuy nốt ngôi thì chúng tôi sẽ đắc chí rây xanh chứ gì! 

Trường Vệ Cơ nói: 

- Thất phu còn biết núi không rời thì nước phải chảy, các 
ông phải biết nên làm việc gì mới phải! 

Thụ Điêu như bật mở được nút lòng, nói: 

- Phu nhàn yên tâm, Thụ Điều tôi có nát gan lầy óc, cũng 
phải phò tá công tử Vô Khuy bước lên quân vị. 

Trương Vệ Cơ cố ra vẻ thầm trầm, nói: 

- Sự việc sau này cũng khó biết trước được, dù sao vẫn 
chẳng có gì làm băng. 

Thụ Điêu rút ngay đoàn kiểm, rạch lên cánh tay trái một 
vệt, máu cháy ra, 

Thụ Điều giọng thê thốt: 

- Phu nhân. Thụ Điều nếu không phò công tử Vò Khuy, 
kiếm sắc chặt đầu, muôn tên xuyên ngực! 

Trường Vệ Cơ mãn nguyện gật gật đầu. 

Dịch Nha chấp tay vẻ phía Trưởng Vệ Cơ: 

- Trời xanh chứng giám, Dịch Nha lấy mạng mình ra 


hứa, phò công tử Vò Khuy, quyết không nói sail 

Trường Vệ Cơ quay đầu lại nhìn Khai Phương: 

- Khai Phương đại phụ thấy thế nào? 

Khai Phương nói: 

- Khat Phương cùng Thụ Điêu, Dịch Nha là anh em, hoạ 
cùng chịu phúc cùng hưởng, được vinh cùng vinh, chịu mất 
cùng mất. Phò tá công tử Vô Khuy, là sự lựa chọn sáng suốt 
duy nhất của bọn thần. 

Trường Vệ Cơ nói: 

- Ba vị đã ủng hộ Vò Khuy như vậy ta rất cảm kích. 
Các vị phải tìm mọi cách xác lập địa vị Thái tử cho Vô 
Khuy. Ngày Vô Khuy đăng quang, cũng là ngày mở mặt 
cua ba vị đó. 


2. TIỂU ĐÀM QUỐC SỰ 


Sau khi dẹp Sơn Nhung về, Quản Trọng bị ốm nặng. Tề 
Hoàn Công và đại thần triều đình, không ai không đến 
Tướng phủ viếng thăm. Hoàn Công lệnh cho ngự y chăm 
sóc tỉ mi, không được máy may sơ suất. Người ra người vào, 
Quản Trọng liên tục phải ứng tiếp. rất mệt. Bão Thúc Nha 
thấy vậy, dứt khoát tới đứng trực ở cửa Tướng phủ. ai đến 
cũng xin tạ tuyệt. 

Thụ Điêu, Khai Phương, Dịch Nha xách lê vật đến thăm 
Quản Trọng. 

Bão Thúc Nha hoi: 

- Ba vị có phải đến thăm Trọng phụ không. 

Thụ Điều nói: 

- Vàng, Trọng phụ dị dẹp Sơn Nhúng đi đường vất và, 
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thân thể nhiễm bệnh, chúng tôi rất nhớ, muốn được đến 
thăm. 

Bao Thúc Nha thấy ba người này, lòng đã không vui, 
nói lạnh nhạt: 

- Tôi xIm thay Trọng phụ cám ơn ba vỊ. 

Thụ Điều chỉ vào các lễ vật: 

- Thưa Á Tướng, chúng tôi muốn bái kiến Trọng phụ. 

Bão Thúc Nha xua lay: 

- Trọng phụ làm việc quá sức, chỉ bị bệnh nhẹ, cần được 
tính dưỡng, không ai được vào tiếp kiến. 

Dịch Nha tức tối nhìn Bão Thúc Nha, định nói gì, bị Khai 
Phương hích mọt cái, nén lại. 

Thụ Điều hơi lúng túng, nói: 

- Đã vậy, chút quà mọn này nhờ Á Tướng quốc chuyển 
giùm Trọng phụ, để tô lòng chúng tôi. 

Hão Thúc Nha nói: 

- Được, quà của ba vị, tôi nhất định chuyển tới Trọng 
phụ. 

Nhìn theo bóng Thụ Điều, Dịch Nha, Khai Phương, Bão 
Thúc Nha "hừ” một tiếng. 

Ninh Thích đến, Bão Thúc Nha vội dậy đón, nói: 

- Đại Tư nông thay Trọng phụ giải quyết việc nước, chắc 
bận lắm. 

Ninh Thích nói: 

- Trong phụ chưa khoe ngày nào. Ninh Thích tôi một 
ngày không yên. 

Bao Thúc Nha căn đặn lính gác: 

- Không có lệnh ta không được cho bất cứ ai vào! 
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Nói rồi, kéo Ninh Thích, nói: 

- ĐI. ta vào trong, Trọng phụ đang mong ngài. 

Quản Trọng được ngự y chăm sóc điều trị, bệnh tình đã 
thuyền giảm, ông mặc quần áo, soi gương đông, ngắm 
nghía mình. 

Nàng Tịnh đến bên Quản Trọng, nhìn Quản Trọng trong 
gương. 

Quán Trọng nói: 

- Phu nhân, xem tôi như già rồi phải không? 

Nàng Tĩnh nói mát: 

- Tướng gia không già, Tướng gia phong vân đương độ, 
xao già được? 

Quản Trọng gượng cười: 

- Phu nhân xem, tóc đã bạc một nửa rồi 

Nàng Tình cười: 

- Tóc bạc đâu đã là bàng cớ, có người mới một chục. hai 
chục tuổi đầu, tóc đã trắng kia thôi, người già hay không 
xem ở tâm, tâm lực Tướng gia còn mạnh lắm. chưa già chút 
nào! 

Quan Trọng vuốt lên mái tóc xanh của nàng Tịnh, thở 
dài. nói: 

- Mẫu thần của phụ nhân mất đã bà năm rồi nhí? Đúng là 
năm tháng chẳng chờ người! 

Nàng Tịnh nói: 

- Khi mẹ thiếp mật, mật văn tươi. bà nói với thiếp răng, 
thiếp có phúc. lây được Tướng gia. bà cũng có phúc, 

Quản Trọng nói: 


- Bà có vòng lón Hong nghề đẹt lá của nước Tế, một bà 
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già tốt biết bao! 

Nàng Tịnh cười: 

- Tướng gia hôm nay thế nào vậy? Đám tang mẹ thiếp 
chính Tướng gia chủ trì, Chúa công cũng đeo tang, thế là 
vinh dự lắm, mẹ thiếp ở nơi chín suối cũng biết ơn Tướng 
gìa. 

Vừa lúc đó, Bão Thúc Nha, Ninh Thích bước vào. Quản 
Trọng vội ra đón, bước vội quá loạng choạng suýt ngã. Ninh 
Thích vội đầu ông, hỏi thăm ân cần: 

- Trọng phụ còn đang ốm, hãy năm nghỉ, dậy làm gì? 

Quản Trọng cười nói: 

- Nằm mười mấy ngày rồi. xương vừa đau vừa buốt, 
muốn dậy ởi lại chút ít. Đại Tư nông có việc gì gấp chăng” 

Ninh Thích lác đầu, nói: 

- Trọng phụ yên tâm, mọi việc bình thường. Chi có gánh 
nặng quá, đề lên thở không được thôi. 

Quan Trọng hài lòng. nói: 

- Thời gian tôi theo Chúa công đi chính phạt Sơn Nhụng, 
òng làm việc đầu ra đấy, rất có bài bản đâu ra đấy lắm cơ 
mà! 

Ninh Thích nói: 

- Tôi chẳng qua nghe lời dạy của Trọng phụ. làm chút 
việc cụ thê mà thôi, mới thế mà đã mệt thở không ra hơi rồi. 

Bão Thúc Nha cười nói: 

- Đại Tư nông bất tất quá khiêm tốn, đã có công luận. 
hiển tài của nước Tề như sóng sau đuôi sóng trước. có sự chí 
bảo của Trọng phụ. ngài sẽ được này mắm phát triển. 

Quản Trọng cười nói: 


- Đã nảy mầm trưởng thành tôi, này mi tôi có Khôi 
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bệnh, gánh năng của đại phu cũng chưa được hạ xuống. Từ 
ngày đi dẹp Sơn Nhung về, tôi bỗng cảm thấy mình dã già, 
nhất là ngại người đến thăm, cảm thấy rất mệt. 

Bão Thúc Nha nói: 


- Vừa rồi Thụ Điêu. Dịch Nha, Khat Phương ba người 
cùng đến, bị tôi chặn cửa, Dịch Nha định giở trò gì không 
biết, bị Khai Phương ngăn lại. Hừ! Một lũ tiểu nhân! 

Ninh Thích nói: 


- Thụ Điều, Dịch Nha, Khai Phương. ba người kết thành 
bè phái. suốt ngày bám quanh Chúa công, không phải là 
việc tốt, nên khuyên Chúa công thanh trừ ba người này. để 
tránh hậu hoạn. 

Bão Thúc Nha cũng nói: 

- Theo ý tôi, nên trục xuất ba kể tiểu nhân này ra khỏi 
cung, vĩnh viễn không được dùng lại. 

Quản Trọng nói: 

- Tỏi đã nói với Chúa công mấy lần. Chúa công vẫn tiếc 
họ. Nhưng họ cũng chẳng làm nên được trò trống gì. Cho dù 
họ cổ là hoạ thuy đi nữa, nhưng đã có tôi, có óng, Ninh 
Thích và Bảo Thúc huynh, Chúa công lại [là người sắng suốt, 
hiểu vẻ họ. Làm một vị quốc quân. có người hầu hạ cho 
mình ăn ngon. có người sản lùng cho mình gái đẹp, có 
người hấu đi sân cho mình vui vẻ. kế cũng chẳng có øì là 
sai, đành vậy thỏi! Chúa công sao vận cứ trì hoãn việc lấp 
công tư Vô Khuy làm Thát tử? Theo tôi vì Irương Vệ Cơ 
cùng ba người này có mát ước với nhau, nén Chúa công phai 
để phòng đây thôi. 

Bão Thúc Nha gât sật đầu nói: 


- Trọng phí nói phán, Thụ Điều, Địch Nha, Khin Phương 
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là cái gì? Là một dòng hoa thuỷ. Nhưng Trọng phụ là gì). 
Trong phụ là bờ, Ninh Thích là đẻ. Đề và bờ vững chác, hoa 
thuỷ còn có thể đi đâu? Chị cần họ không quậy phá, không 
ảnh hương đến bá nghiệp của nước Tẻ là được. 

Quan Trọng hỏi Ninh Thích: 

- Tình hình nước Lô thế nào? 

Ninh Thích dâng lên môt chồng thư hoa. nói: 

- Tình hình hoàn toàn ơ trong này, tòi đã chính lý. còn 
Trọng phụ xem. Trọng phụ còn bận quốc sự, không đám lưu 
lại làu, xin cáo biệt! 

Bão Thúc Nha cùng Nĩnh Thích ra khỏi cửa, nàng Tịnh 
cười nói với Quan Trọng: 

- Đại Tư nóng đến. Trọng phụ vui như vậy, mắt lại thấy 
sáng ra! 

Quản Trọng cười nói: 

- Ninh Thích là người tài. sau này thay ta chỉ có Ninh 
Thích thôi. 


3. ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN 


Tế Hoàn Công mấy ngày nay nhức đầu buốt óc về 
chuyện nước Lô, Ló Trang Công chết, việc kê thừa quân vị 
xảy ra lắm chuyện, khó phân phải trái, hoa cả mật mày. Phụ 
nhân của Lễ Trang Công Ai Khương là con gái của Tế 
Tương Công. chấu gái Hoàn Công. Mẹ của [Lô Trang Công 
là em gái của Tế Tương Cóng. chị của Hoàn Công. Em trai 
Lò Trang Công Quý Hữu cùng hai anh em thúc bá Khánh 
Phụ. Thúc Nhà đều là đại phú trong triều, Lô Trang Công 
tín nhiệm Quý Hữu. còn Khánh Phụ, Thúc Nha thì Két Khối 
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với nhau. Lỗ Trang Công còn, tựa như mặt nước ao phẳng 
lạng, nhưng Trang Công vừa chết, lập tức sóng gió nổi lên. 
Quanh chuyện kế vị, làm rung trời chuyển đất, nàng nề 
chướng khí. Trước là Thúc Nha bị giết, con trai Trang Công 
là Ban lên kế vị, không lâu. Ban lạt bị giết, lập công tử Khơi 
lên là Mẫn Cóng. Năm sau Mân Công lại bị giết, một mớ rối 
bòng bong. Heàn Công không biết gỡ thế nào, bèn triệu 
Quản Trọng đến. 

Hoàn Công nói: 

- Nước Lỗ mây năm nay lùng củng. quân vị luôn không 
ôn định, khóng biết rốt cuộc là đo chuyên gì? Quả nhân 
không lần ra được, mong Trọng phụ nói cho rõ. 

Quản Trọng nói: 

- Việc nước Lô, muốn nói cho rõ. phát nói từ đầu. 

Hoàn Công nói: 

- Xin Trọng phụ cứ nói hết những điều mình biết, quả 
nhân xin rửa tai lắng nghc, 

Quan Trọng nói: 

- Lô Trang Công có hai người em thúc bá là Khánh Phụ 
và Thúc Nha và có mót người em ruột là Quý Hữu. Ba người 
này đều là đại phu trong triều, Trang Công thích nhất Quý 
Hữu. Trang Công hà người con rất có hiếu, luôn nghe theo 
lời mẹ là bà Văn Khương. Văn Khương phụ nhân là chị ruột 
của Chúa công. Trang Công lấy con gái của Đảng thị là 
Mạnh Nhiệm. định lập làm phụ nhàn, nhưng mẹ ông không 
đồng ý. Văn Khương phụ nhân muốn liên hôn với bên 
ngoạt, nén bất Trang Công phải lấy con gái Tẻ Tương Công 
là Ai Khương, nhưng Ai Khương còn nhỏ tuổi. phải mười 
mấy năm sau mới đón về làm phu nhàn. Trang Công và 
Mạnh Nhiệm sinh được một con trai gọi tên Ea Bạn, Lò 
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Trang Công tuy lây Ai Khương, nhưng vì AI Khương là con 
của Tế Tương Công. mà Tẻ Tương Công là kẻ thù giết cha 
ông. vì vậy Trang Công không thích Ai Khương, mà lại 
thích người bạn gát của Ai Khương là Thúc Khương. Thúc 
Khương sinh được một con trai tên là Khơi, Trang Công lại 
lấy một người thiếp là Phong thị. sinh được một con trái tên 
là Thân. Ai Khương bị bọ rơi tư thông với Khánh Phụ. và 
hẹn ước với nhau, sau khi Trang Công chết sẽ phò Khánh 
Phụ lên làm vua, công tử Thúc Nha làm Tướng quốc. Trang 
Công phát hiện thầy Khánh Phụ, Thúc Nha âm mưu với Ái 
Khương, trước khi chết. dùng rượu trầm đâu đọc Thúc Nha, 
chưa kịp diệt được Khánh Phụ thì ốm chết. Công từ Quý 
Hữu, theo đi chúc của Lõ Trang Công, phò công tử Bán lên 
làm quốc quản nước Lẻ. Công tử Ban làm vua chưa đầy bổn 
tháng thì bị Khánh Phụ sat người hành thích. Quý Hữu 
khonz còn cách nào Khác bèn chạy sang nước Trần lánh 
nạn. Ai Khương và Khánh Phụ bèn lập công từ Khởi mới 
tắm tuổi lên làm vua. tức Lỗ Mẫn cộng. Lỗ Mẫn công trong 
sơ AI Khương. ngoài sơ Khánh Phụ... 


Hoàn Công nói: 


- Đúng đó. quả phản từng gặp Ló hầu Khởi tại Lạc Cô. 
óng ta Kéo đo qua nhàn , qua nhàn thây ông tá có ve Bí mật 
bèn cùng ông ta vào buông kín nói chuyền, Ông tá vừa khóc 
vừa kế chuyen làm loan cua Khánh Phụ. Khánh Phụ quả là 
độc ác! Quả nhân đã sai người đị gọi Lí Hữu vẻ để phò tá 
Lò hầu Khơi. 

Quán Trọng nói: 

- Đúng vậy. vì Lỏ hầu là chấu của Chúa công. lai có Quý 
Hữu pho tá thì Khánh Phụ mới không dám giơ trò hiểm độc. 
Những Khánh Phụ vận chúa từ đã tâm, lại ngắm bố trí thích 
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khách giết chết Mẫn còng. Công tử Quý Hữu thấy có biến, 
vội đưa công từ Thân sang nước Chu lánh nạn. Tin tức về 
cho biết, hiện nay nước Lô đại loạn. người trong nước tự 
động tụ tập hàng ngàn hàng vạn người vây đánh Khánh Phụ. 
Khánh Phụ thấy lòng người không phục. cải trang thành 
thương nhân, đem toàn bộ châu báu chạy sang nước Cử. Ai 
Khương cũng muốn theo Khánh Phụ tới nước Cự, bị người 
dưới quyền khuyên ngăn, bèn sang nước Chu cầu kiến Quý 
Hữu. Quý Hữu bèn dẫn công tử Thân về nước Lô, định lập 
công từ Thân làm vua. 

Hoàn Công nói: 

- Phải, quả nhân đã phái Cao Thượng khanh sang nước 
Lỗ. Cao Thượng khanh trở về nói, công tử Thân tướng mạo 
đoan trang, nói năng rành rọt, có thể trị nước được. 

Quản Trọng nói: 

- Chúa công đã có công định quốc cho nước Lô. Nhưng 
Khánh Phụ còn chưa trừ được, nước Lỗ chưa hết hoạ hoạn. 

Hoàn Công nói: 

- Khánh Phụ hiện nay ở đâu? Xử tử y là xong chứ gì! 

Quản Trọng nói: 

- Khánh Phụ chạy sang nước Cừ, nước Cử hạ lệnh trục 
xuất. muốn sang nước Tẻ, lại không dám, chí dám trến 
tránh ở vùng Văn Thúy, Lô hầu lại khòng tha cho y, bèn 
thất cổ tự tử rồi. 

Hoàn Còng nói: 

- Hay lắm. Khánh Phụ chết chưa hết tội! Nhưng hai vị 
quỏc quản nước Lò bị chết nơn, đều do cháu của quả nhân 
Ai Khương gây nên, nếu tha cho AI Khương, nước Lỗ trên 
dưới tất cho là qua nhàn bao che, quan hệ giữa hai nước Tẻ 
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Lỗ lại có thể bị đoạn tuyệt, nếu vậy thì tổn thất sẽ quá lớn. 

Quản Trọng nói: 

- Đàn bà con gái đã lấy chồng. đắc tội nhà chồng, sẽ bị 
nhà chồng xư trí. Chúa công muốn trừng trị, thì khóng nên 
tuyên bố, cứ bí mật mà làm. 

Hoàn Công bèn sai Thụ Điêu y kế thực hiện. 

Thụ Điêu đến nước Chu. vào gập Ai Khương. Ai Khương 
thây người của bên nhà mình đến. nước mát đảm đĩa, khóc 
lóc không ngớt. 

Thụ Điều nói: 

- Phu nhân không nên khốc nira. Chứa công sai thần sang 
để đưa phu nhân trở về nước Lỗ. 

Ai Khương nói: 

- Chí cần có chú 1a giúp đỡ, ta chẳng còn gì đáng sợ. 

Thụ Điêu cùng Ai Khương lên xe, rời nước Chu, về tới 
đất Di nước Lô, thì nghỉ đêm tại quán xá. 

Ai Khương tính ma, thấy không yên lòng, bèn gọi Thụ 
Điều, hoi: 

- Chú ta định phạt ta như thế nào? 

Thụ Điêu nói: 

- Phu nhân giết liền một lúc hai vị quốc quân, người hai 
nước Tẻ Lỗ đều biết, phụ nhân có trở về nước Lô cũng mặt 
mũi nào đi gặp tổ tiên? 

A1 Khương nghe xong tái mật. cúi đầu không nói, sau lúc 
làu mới Hói: 

- Vậy ta về nước Tế được không? 

Thụ Điều cười nhạt nói: 


- Không được, nếu phú nhàn về nước Tế thì tội giết hai xì 
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quốc quân sẽ trút lên đầu Chúa công mất. 

AI Khương sụt sỊL: 

- Nước Tề sang không được, nước Lô vẻ không được, ta 
đi đâu bây giờ? Thụ Điều Tổng quản, ông hãy góp ý cho ta! 

Thụ Điêu nói: 

- Chẳng có cách nào hay cả, phu nhân tư lo liệu lấy đi. 

Nói xong Thụ Điêu đứng dậy đi ra. 

Ai Khương tự biết mình tội nặng, trời đất không dung. 
Nhưng lại không muốn chết, vừa nghĩ vừa khóc tới nửa 
đêm, thì mơ màng thấy Khánh Phụ vẻ, cổ thất thòng lọng, 
lưỡi thè ra ngoài. Mở mát ra nhìn không thấy bóng ai. Cuối 
cùng Ai Khương quyết tâm, Khánh Phụ đã thất cổ tự tử, vừa 
rồi là đến gọi ta đi theo, thế là buộc đây lên xà nhà thất cổ 
tự vẫn. 

Thụ Điều báo cho quan sở tại đất Di, phí báo cho Lỗ hầu, 
Lỗ hầu hậu táng cho Ai Khương. đưa bà fa vào Thái miếu, 
đồng thời sai người sang tạ ơn định quốc với Tẻ Hoàn Công. 
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HƯƠNG BÄ 
CỨU NUỚC HÌNH GIỮ NƯỚC VỆ 
1. VỆ Ý CÔNG HAM HẠC MẤT NƯỚC 


Tin Tề Hoàn Công điệt sào huyệt Sơn Nhung truyền tới 
Bác Địch, làm chúa Bác Địch là Sưu Man nổi giận. 

Bác Địch xưa nay vốn rất lợi hại, từ thời Chu Thái 
Vương, đã nhiều lần xâm phạm Trung Nguyên, đốt nhà 
cướp của, làm cho Thái Vương phải dời đỏ lên Kì. Mãi tới 
thời Chu Vũ Vương, Chu Công phía nam trị Kinh Thư, phía 
bác phạt Nhung Địch, Trung Nguyên mới được yên ổn dài 
làu. Sau khi Chu Bình Vương dời đô về đông. Nam Man và 
Bắc Địch lại tái xuất đông sơn, phát triển đến hàng vạn mã, 
không ngớt quấy nhiêu các nước Trung Nguyên. Tế Hoàn 
Công tiêu diệt sào huyệt Sơn Nhung, Bắc Địch vương một 
mặt cam thấy hoảng sợ, một mặt cũng thỏ chết cáo buồn. 
Sưu Man quyết định. không chờ quản Tẻ đến chính phạt, 
chủ động đánh trước, đem quản ô ạt xâm phạm Trung 
Nguyên. Ông ta huy động hai vạn ngựa Hồ, trước tiên đánh 
vào nước Hình. Hình là nước nhỏ, không chịu nôi một trận 
đánh. Hình hầu là Thúc Nhan vội sai người sang cấp báo 
nước Tề, xin cứu bình. Nhưng nước xa không giải được khát 
gần, quân Tề chưa đến thì thành đã bị công phá. Quân Địch 
không ở lại lâu, cướp bóc hết tài sản, lừa ngựa lại vội rút 
quân về. 


Sưu Man sát thám từ đt nghe ngóng tín tức nước Tẻ, thấy: 


QUÁN TỬ TRUYỆN - 456 


quân Tẻ chưa động đậy lại cất quân đi đánh nước Vệ. 

Vệ Ý Công lên ngôi đã chín năm, nhưng mọi việc bê trẻ. 
không màng quòc sự, chỉ thích nhất chơi hạc, các vườn 
trong cung, chỏ nào cũng nuôi hạc, có tới trrên trăm con. 
Mà bac nuôi cũng phân phẩm vị bổng lộc. loại thượng đẳng 
được hưởng bổng đại phu, loại hạ đẳng hưởng bồng sĩ, Ý 
Công môi khí xuất dụ. hạc cũng chia nhau thấp tùng, loại 
ngỏi trên xe được gọi là "Hạc tướng quân”. 

Cả nước trên dưới đều bất mãn với Vệ Ý công. Đại phụ 
Thạch Kì Tư và Ninh Tốc đã nhiều lần khuyên gián, nhưng 
dù khuyên gián thế nào Ý Công vẫn không chịu nghe. 
Công tử Huy, tự cảm thấy nước Vệ sẽ mất vào tay Vệ Ý 
Công, bèn lấy cớ để sang ở nước Tẻ. Tẻ Hoàn Công thấy 
cỏng tự Huy tướng mạo đường đường, rất thích bèn gả con 
gái cho chàng. 

Hòm đó. Vệ Ý Công còn đang màng hạc đi xuất du, 
bóng nghe tin quản Địch xâm phạm tới, vội triệu tập bình 
mã, chuân bị nghènh dịch, Bá tính bỏ chạy táo tác, không 
nghe kéu gọi. bắt mãi mới được hơn trầm người. 

Ý Công hỏi: 

- Quân Địch đánh tới. Kẻ dịch đã trước mặt, các ngươi 
sao Không nghe mệnh lệnh? 

Miỏt ông già nói: 

- Chúa cóng đã có một báu vạt, đủ để đánh bại quân 
Địch. cần gì tới bá tính, 

Y Công vòi hỏi: 

- Báu vật gì) 


Ông già đáp: 
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- Hạc chú còn gì! 

Ý Công tức giận: 

- Hạc làm sao đánh trận được? 

Ông sià cũng giận dữ trả lời: 

- Hạc không đánh được giác, là đồ vô dụng mà Chúa 
công yêu quý như vậy, không thèm đếm xỉía đến bá tính. 
Giặc địch đến xâm phạm, giờ mới nghĩ đến bá tính vậy! 

- Ý Công tức thời mặt đỏ tía tai. không còn nói được gì. 
Ông thờ dài nói: 

- Trời, quả nhân sai rồi! 

Quay lại ông nói với Thạch Kỳ Từ: 

- Thả hết hạc ra, quả nhân từ nay sẽ không nuôi cái loài 
vô dụng đó nữa. 

Thám mã đến báo: 

- Thưa Chúa công, Địch binh đã đánh đến Vĩnh 
Trạch rồi. 

ý Cóng cả kinh, vã mồ hói hột, nói: 

- Địch binh sao có thể thần tốc như vậy? 

Thạch Kì Từ nói: 

- Địch binh kiêu dũng, không thể xem thường. thần 
xin đến nước Tẻ để cầu cứu. 

Ý Công thở dài, nói: 

- Trước đây nước Tề đã đến giúp, nhưng quả nhàn 
không cám ơn người ta được hẳn hoi Lần này đi xin cứu 
bình nữa, liệu người ta có đến hay không? Thỏi, qua nhân 
quyết định cùng quân Địch tử chiến một phen, thăng thì 
còn. thua thì mất! 
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Ninh Tốc thưa: 

- Thần xín dẫn quân đi chặn Địch binh. 

Ý Công nói: 

- Quả nhân không tự mình đeo ấn soái đi chống địch. 
quân sĩ anh dũng được sao”? 

Ông cời ngọc quyết đeo bên mình, giao cho Thạch Kì Tử: 

- Ái khanh thay quả nhân tạm trông coi triều chính. 

Ông lại rút ra một mũi tên giao cho Ninh Tốc nói: 

- Ninh ái khanh phụ trách giữ thành. Việc lớn trong nước 
đều nhờ cậy vào hai vị ái khanh, quả nhân dẫn bình ra trận, 
nếu không thắng được quân Địch, sẽ không trở về! 

Ninh Tốc nói: 

- Thưa Chúa công, thần nguyện một chết đem quân ra tí 
chiến một phen với giặc Địch! 

Ý Công nói: 

- Đừng nói nữa. ý qua nhàn đã quyết. Quả nhân ham chơi 
hạc, làm lỡ việc nước. tội năng lâm, trời xanh cho quả nhân 
còn thì sẽ đánh bai được giặc Địch: nếu không, quả nhân 
không còn mặt mũi nào mà trở về nữa. 

Thạch Kì tử nước mắt giàn giụa, nói: 

- Thưa Chúa công, bọn thần mong Chúa công đắc thắng 
trợ vẻ! 

Ý công hạ lênh, đại phụ Không Cừ làm Tướng quân. Vụ 
Bá làm phó Tướng, Hoàng Di làm tiên phong, Khổng Anh 
Tế làm hậu đội. đại quân lập tức lên đường ra Vinh Trạch 
nghenh địch. 

Quân Vệ vừa mới giao chiên với quân Địch đã thua tan 
tác. Quản Về, quản tâm rời rạc, toàn bỏ cả bình xa mà chạy 
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trốn, Ý Công bị Địch binh bao vậy chặt chẽ. 

Không Cừ nói: 

- Tình thế nguy cấp, Chúa công nên thay áo. xuống Xe, 
trà trộn vào đám binh sĩ để thoát thân! 

Ý Công than rằng: 

- Quả nhân hôm nay chỉ có một chết, coi như tạ tội với 
bá tính cả nước! 

Kết quả, Hoàng Di bị chết trận, Không Anh Từ tự vẫn, 
Vu Bá trúng thương bỏ mạng, Ý Công và Không Cừ bị quân 
Địch băm vằm từng mảnh. Toàn quân Vệ đã bị tiêu điệt 
sạch sành sanh. 

Địch binh thừa thế tấn công, đã tới chân thành. 

Ninh Tốc và Thạch Kì tử thấy Địch binh rất mạnh, nếu 
chống lại cũng chẳng khác gì ngồi chờ chết, hai người bàn 
với nhau, quyết định bảo vệ cung quyến Vệ hầu và công tử 
Thân, nhân lúc đêm tối, dùng xe nhỏ chạy trốn về phía 
đông. 

Quân Địch vào thành, gập ai giết nấy. Phút chốc, bá tính 
thây chết chất chồng. máu chảy thành sông. 

Thạch Kì tử báo vệ cung quyến đi trước, Ninh Tốc chặn 
hậu, thấy địch binh đuổi theo. Ninh Tốc vừa đánh vừa chạy, 
tới bờ Hoàng Hà. thì may có Tống Hoàn Công đem binh 
đến đón. 

Địch binh thấy quân Tống đên, lui về trong thành, cướp 
sạch vàng bac châu báu của nước Vệ, còn phá huỷ tường 
thành. rồi chất đầy xe mà về, 

Thạch Kì tử và Ninh Tốc bàn nhau, nước không thể một 
ngày thiếu vua, bèn lập công tử Thân làm vua, đó là Vệ Đới 
Công, Khong ngờ, Đới Công vốn đang có bệnh, vừa lên 
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ngôi được mấy ngày, thì nhất mệnh ô hô, Ninh Tốc Vội sang 
nước Tề. 

Ninh Tốc vừa gặp Tẻ Hoàn Công, đã rập đầu khóc rống. 
kể lại môt lượt Ý Công bị giết ra sao, bá tính bị tàn sát và đô 
thành bị phá huy như thế nào, của cải bị cướp sạch trơn ra 
Sao, 

Công tử Huỷ nghe xong. bỗng ngất xỉu. 

Hoàn Cóne than rằng: 

- Vệ hầu Vì nuôi hạc mà mất nước, thật không nên! 
Thạch đại phụ, khanh định lập nước ở đâu? 

Thách Kì tử nói: 

- Bọn thần đã lập lư xá ở Tào ấp, đón công từ về lên 
ngồỖi Vũa4, 

Hoàn Công nói: 

- Xem ra đành phải như vậy. 

Hoàn Công nói với công tử Huỷ: 

- Công tử hãy về nước, các đỏ vật trong tông miếu, quả 
nhân sẽ tặng, còn nhữ lừa ngựa, quân áo tê, bò đẻ lợn gà 
v.v... đếm được bao nhiều thì đem, công tử Vỏ Khuy sẽ hộ 
tông cỏng từ. 

Công từ Huy khấu đầu xin tạ. 

Công tử Huy về đến Tào ấp, trước hết cho người đến 
Vinh Trach thu nhất thị thẻ của Y Công, phát tang cho Ý 
Công và Đới Công, sau đó lêu ngồi, tức Vệ Văn Công, tổng 
cộng còn lại ba mươi chiên xa và năm ngàn đân, thật là 
thảm thiết Vẻ Văn Cong mặc áo vai mù lựa, án cơm độn. 
uỏng nước rau. dạy sớm thức khuya, võ yên bá tính, rất 
được lòng người. công từ Vỏ Khuy sợ Địch bình lại tới quấy 
nhiều, bèn để lài ba ngần bình mã. 
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Nghe công tử Vò Khuy báo cáo tình hình khó khăn vất 
vả của Văn Công, Tề Vương than thờ: 

- Đúng là vua vô đạo, hại nước hại dân, chết chưa hết tội! 

Quản Trọng nói: 

- Cảnh của Vệ hầu thật là đáng thương. Để lại quân đội 
bên đó, chị bằng chọn rnột nơi nào thuận tiện, giúp nước Vệ 
xây dựng một ngói thành mới, như vậy mới ra một nước, với 
nước Tẻ, cũng là công ơn để đời. 

Hoàn Công nói: 

- Công trình xây thành lớn lắm, cần rất nhiều nhân lực 
vật lực, có thể lệnh cho các nước chư hầu cùng hợp lại để 
làm. Trọng phụ có thể lệnh cho Thấp Bằng đại phu thảo thư 
gửi các chư hầu. 

Quan Trọng cười nói: 

- Biện pháp này rât hay. Qua việc xây thành giúp nước 
Vệ, có thể tăng cường đoàn kết giữa các nước chư hầu, cũng 
rất có ích cho nghiệp bá của Chúa công. 

Lúc này, điện vệ quan bước vào bẩm báo: 

- Thưa Chúa công, Hình hâu sai sứ giả đến cấp báo, quân 
Địch lại xâm lần nước Hình, nước Hình không thể chống 
nổi, xin cầu cứu. 

Hoàn Công nghe xong, cả giận, nói: 

- Bọn Địch này thật độc ác! Xem ra quả nhân không xuất 
chinh không xong. 

Quan Trọng nói: 

- Cần phải lập tứ xuất bình cứu viện nước Hình. các nước 
chư hầu sở đi kính trọng Chúa công, vì Chúa công có thể 
giúp đỡ họ. Nước Vệ gặp nạn, Chúa công không kịp cứu 
0iúp, nay nước Hình không cứu giúp được, thì bá nghiệp 
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của Chúa công sẽ tổn thất lớn. 

Hoàn Cóng nói: 

- Hiện nay, nước Vệ cần xây thành gấp, nước Hình cần 
cứu nguy gấp, quả nhân có một thân, sao vẹn cả hai được? 

Quản Trọng nói: 

- Chúa công có thể giải nguy cho nước Hình trước, đánh 
đuổi được giặc Địch, rôi đi xây thành cho nước Vệ, hai việc 
lớn đó sẽ là công lớn muôn đời của Chúa công đó. 

Hoàn Công nót: 

- Được, lập tức lệnh cho nước Tống, nước Lô, nước Tào, 
nước Chu xuất binh cứu giúp nước Hình, bmh mã năm nước 
tập hợp ở Nhiếp Bắc. 


2. XÂY THÀNH CHO NƯỚC HÌNH, NƯỚC VỆ 


Tề Hoàn Công soái lĩnh đại quân, không kể ngày đêm đi 
tới Nhiếp Bác, binh mã nước Tống, nước Tào cũng đã đến. 

Tẻ Hoàn Công hỏi Quản Trọng: 

- Trọng phụ, binh mã nước Lỗ, nước Chu chưa đến, mà 
tình hình nước Hình thì nguy ngập sớm chiếu, làm sao đây? 

Quản Trọng nót: 

- Khí thế Địch binh đương hãng, mà nước Hình cũng 
chưa bị trọng thương. còn thực lực quân sự nhất định, nếu 
quân Tế lập tức nhảy vào chiến đấu, Địch binh đương lúc 
khí thế mạnh. muốn đánh được, phải cần lực lượng lớn gấp 
mày lần mới chắc thắng. Trước mất, quân Hình còn thực 
lực, còn có thể chiến đấu, nếu quân Tề trợ chiến được thắng 
lợi, nước Hình sẽ cho rằng công lao của quân Hình, Quân 
của hai nước Lỗ, Chu lại chưa đến, chỉ bảng hãy đợi chút ít. 
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Nước Hình nếu không chống lại được sự tấn cóng của nước 
Địch. tất phải thua. mà quần Địch thăng được quân Hình, 
cũng phải trả giá. Lúc này Chúa công mới xuất trận. tiêu 
diệt Địch bình sẽ dễ hơn nhiều, nước Hình tất nhiên sẽ cám 
ơn ân đức của Chúa công, làm vậy vừa đỡ tốn sức vừa được 
công lao lớn. 

Hoàn Công cười nói: 

- Thôi được nhưng phải phát thêm thám báo, thường 
xuyên nắm bắt tin tức, năm chắc thời cơ. 

Nước Hình hiên tiếp sai người tới xin Hoàn Công xuất 
bình. Hoàn Công vin cớ bình mã Lô, Chu chưa tới, yêu cầu 
quân Hình cứ gắng sức chống đỡ, để chờ cứu viện. Cứ vậy 
quản của Tề hầu ở Nhiếp Bắc tới hơn một tháng. 

Địch binh đánh Hình đếm ngày ráo riết, Cuối cùng quân 
Hình chống đỡ không nói, thành bị công phá. Hình hầu 
Thúc Nhan được chúng Tướng hộ vệ, phá vỡ vòng vây tới 
Nhiếp Bắc với quân Tề. 

Hình hầu Thúc Nhan mới vào tới trướng của Hoàn Công, 
đã khóc vật xuống đất. vái lấy vái để Hoàn Công: 

- Hầu bá, xin mau cứu lấy nước Hình. 

Hoàn Công vội đỡ [lình hầu, an ủi nói: 

- Qua nhân vì đợi bình mã hai nước Lô. Chú. không kịp 
thời cứu viên. để đến nổi Hình hầu thành mất binh tan, đó là 
sai lầm của quả nhân! Đã đến nước nầy, không đợi quân của 
Lỏ. Chụu nữa, quả nhân làp tức bàn với Tống Công. Tào bá. 
lập tức xuất binh, đánh đuôi giặc Địch. 

Hình hầu nước mất giàn giua. xúc động nói: 

- Hâu bá đại nghĩa như vậy, cứu nước Hình khỏi lúc 
nguy nan, Thúc Nhan xin tháy mặt bá tính nước Hình Khấu 
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đầu với hầu bá. 

Hoàn Công kéo Hình hầu đậy, nói: 

- Giặc Địch điên cuồng, khiến cho bá tính Trung Nguyên 
lầm than, không trừ được giặc Địch, quả nhân quyết không 
về nước Tẻ!-Rôi lập tức nhố trại, kiên quyết tiêu diệt Địch 
khấu! 

Địch chúa Sưu Man, nghe nói đại quân ba nước Tẻ, 
Tống, Tào đến, vội vàng cướp bóc lấy nhiều của cải, phóng 
hoả khắp nơi, rồi lấn trốn. 

Tề Hoàn Công dẫn đại quân bốn nước vào thành, chỉ thấy 
bốn bề lửa cháy, Địch binh đã không còn hình bóng. 

Hoàn Công cười nhạt nói: 

- Bon Địch là lũ tiểu nhân chuột, truyền lệnh của quả 
nhàn lập tức dập tắt các đám cháy! 

Lửa cháy đã được đập, nhưng còn lại chỉ là đống gạch 
tàn. 

Hình hầu nhìn cảnh tan hoang, thở đài nói: 

- Trời, quả nhân không còn lấy một chốn an thân nữa! 

Hoàn Công nói: 

- Hình hầu có thể xây lại một toà thành mới. 

Hình hầu than: 

- Bá tính chạy trốn cả, của cải cũng bị cướp sạch, người 
không có, lực cũng không, xây thành mới nói đâu dễ vậy! 

Nói xong, nước mắt ông lại chảy ra. 

Hoàn Công nói: 

- Hình hầu đừng nên bị quan, chọn một nơi khác, quả 
nhân sẽ cùng Tống Công, Tào bá giúp đỡ xây dựng. 

Hình hầu cảm kích vô hạn, nói: 


465 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


- Bá tính chạy nạn đều đến Di Nghĩ cả rồi, nếu xây đó 
thành ở Di Nghí, có thể thuận ý dân. 

Hoàn Công nói: 

- Được rồi, sẽ xây thành ỡ Dị Nghi. 

Trong thời gian không tới một tháng, đã xây xong thành 
mới ở Di Nghị. Hoàn Công còn xây thái miếu, triều đường, 
lư xá cho nước Hình và cho các đồ dùng, trong đó cùng bò, 
ngựa, gạo, lụa đều chở toàn bộ từ nước Tề sang. Hình hầu, 
chúng thần và bá tính hoan hô đầy đường, biết ơn Hoàn 
Công. 

Tống Công, Tào bá xây xong thành, định thu bình về 
nước. Tẻ Hoàn Công nói với Tống Công, Tào bá rằng: 

- Nay, nước Hình đã an định, nhưng quân thâng nước Vệ 
còn chưa có chỗ lập thân, ta đã giúp thì giúp đến cùng, cùng 
nhau giúp nước Vệ xây thành nữa, được chăng? 

Tống Công, Tào bá đồng thanh rằng: 

- Ý của hầu bá rất hay, nên giúp đỡ nước Vệ. 

Hoàn Công, Tống Công, Tào bá ngay ngày hôm đó bái 
biệt Hình hầu, dẫn đại quân đi sang nước Vệ. 

Vệ Văn Công Huy đã sớm đợi ở biên giới. 

Tế Hoàn Công thấy Văn Công mặc vải thô, đội mũ lụa, 
rất xót thương, nói: 

- Quả nhân và Tống Còng, Tào bá dẫn đại quân đến, để 
xây đô thành mới cho Văn Công, không biết đã chọn được 
địa điểm chưa? 

Vệ Văn Công nói: 

- Rãt cảm tạ hần bá và Tống Công. Tào bá, quả nhân đã 
xem bói rồi, chọn đất lành ở Sơ Khâu, nhưng nước Vệ quá 
nghèo. chưa có tiền để xâv. 
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Hoàn Công nói: 

- Vệ hầu đừng nên bị quan, mọi thứ qua nhân sẽ lo liệu 
g1ÚúD. 

Hoàn Công hiệu lệnh ba quân, chọn ngày lành khởi cóng 
xây thành, bao gỗ lạt, lương thực đều chờ từ nước Tề sang, 
chưa đây một tháng ngôi thành mới đồ sộ đã mọc lên ở Sở 
Khâu. 

Vệ Văn Công đùng bút tự viết bốn chữ: “Tái tạo chỉ ân”, 
khắc bia dựng ở cửa đóng thành. để biết ơn công đức của 
Hoàn Công. 

Trong thời gian chưa đầy hai năm, Tẻ Hoàn Công đã làm 
được ba việc lớn: một là lập Lỗ Hi Còng để nước Lỗ được 
an định; hai là xây thành cho nước Hình ở Di Nghĩ; ba là 
xây thành cho nước Vệ ở Sở Khâu, làm cho hai nước Hình. 
Vệ được tồn tại. Uy vọng của Tề Hoàn Công càng vang đội, 
được các nước chư hầu tón lên đứng đầu của ngũ bá. 
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CHƯNG BỒN 
HÀNG PHỤC SỞ MAN 


1. KẾ CHINH PHẠT NƯỚC SỞ 


Mùa đóng năm 657 trước Công nguyên, nước Sở thảo 
phạt nước Trịnh. Nước Trịnh sai đạc sứ đêm ngày chạy sang 
nước Tề cấp báo cầu cứu. 

Tẻ Hoàn Công vội vàng gọi Quản Trọng vào điện 
thương nghị. 

Hoàn Công nói: 

- Trịnh bá sai sứ giả sang cấp báo cầu cứu, quả nhân 
muốn đi, Trọng phụ thấy thế nào? 

Quản Trọng đấp: 

- Nước Sơ là ke địch cứng đầu của nước Tẻ, cũng là mối 
uy hiếp cho các nước Trung Nguyên, đã tâm của họ là muốn 
bá chủ Trung Nguyên. Nước Trịnh là tiền tiêu phòng ngự 
nước Sở của Trung Nguyên, không thể không cứu. Nhưng. 
những năm vừa qua. nước Sở dùng Lệnh doãn (Tướng quốc) 
cai trị đất nước. rất có bài bản, sức nước khá mạnh. Sở 
Thành Vương ý muốn so cao thấp với Chúa cong. Vì vậy, 
cần phai thảo phạt, hàng phục nước Sở, hàng phục được 
nước Sở, việc nước Trịnh sẽ được giải quyết. 

Hoàn Công nói: 

- Nước Sở binh cường ngựa khoẻ, lại có Hán Thuỷ hiêm 
yếu làm tấm chắn, đánh Sở liệu chấc thắng hay không? 
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Quản Trọng nói: 

- Những nãm qua, Chúa công cứu nước Yên, giữ nước 
Lỗ, xây thành cho Hình, Vẹ, bá tính thiên hạ cảm ơn sâu sắc 
ân đức của Chúa công, chư hầu kháp nơi kính phục đại 
nghĩa của Chúa công, nếu liên hợp các chư hầu để thảo phạt 
Sở, không có ai không phục tùng mệnh lệnh. 

Hoàn Công không khỏi ngần ngại, hỏi: 

-Đánh Sơ, đường xá xa xôi, đại quân chưa đến thì Sở đã 
có thời gian đầy đủ để chuẩn bị. Trận đánh này nếu không 
đánh thắng được, quả nhàn làm sao ăn nói với các lộ chư 
hầu? 

Quản Trọng cười nói: 

- Chúa công còn nhớ Thái Cơ không? 

Hoàn Cóng giật mình, dằn giọng: 

- Còn Thái hầu này, quả nhân không tự tay giết ông ta 
không xong! 

Vốn là Thái Cơ do lác thuyền làm cho Hoàn Công ngã 
xuống sông, Hoàn Công trong lúc tức giận đã trục xuất Thái 
Cơ vẻ nước Thái. Trong lúc giận đữ, Thái Mục Công đã ép 
Thái Cơ lấy Sở Thành Vương. 

Quản Trọng nói: 

- Lần đánh Sở này phải hết sức bất ngờ. Nước Thái và 
nước Sở ở liền nhau, đại quân lấy danh nghĩa đi đánh nước 
Thái, một khi thuận lợi là lập tức quay sang đánh nước Sở, 
sẽ chắc chắn toàn thắng. 

Hoàn Công nói: 

- Được, còn có một điều kiện thuận lợi nữa là, nước 
Giang và nước Hoàng trước đây đều phải nghe theo sự điều 
kiện của nước Sở, hôm trước sai sứ giả sang lân la, muốn kết 
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minh với nước Tèẻ, có thể làm nội ứng cho ta phạt Sở. 

Quản Trọng nghĩ một lát nói: 

- Nước Ciang và nước Hoàng đều là nước láng giềng của 
nước Sở, nếu hai nước này ra nhập khối liên minh với Tề, 
nước Sở tức giận và rất có thể sẽ đánh họ. Họ khẳng định 
không phải là đối thủ của nước Sở, tất nhiên sẽ đến nước Tề 
cầu cứu. Muốn cầu cứu, thì đường lại quá xa, không kịp đợi 
quân Tề đến thì đã mất nước rồi; Nếu không cứu thì mất ý 
nghĩa của đồng minh. Thần cho rằng, không kết minh với 
họ thì hơn, có thể nói với sứ giá, Chúa công thu nhận tấm 
lòng của họ là được. 

Hoàn Công nghĩ một lát rồi nói: 

- Trọng phụ nói cũng phải. Nhưng sứ giả có nói chuyện 
nước Thư giún Sở làm điều bạo ngược, dựa vào thế lực của 
nước Sở, nhiều lần xâm phạm nước láng giềng, không thể 
không thảo phạt. 

Quản Trọng nói: 

- Nước Thư là chân tay của nước Sơ, Chúa công có thể 
viết một lá thư mật cho quốc quân nước Từ, để nước Từ 
đánh lén nước Thư, để có thể trở thành chiến luỹ đầu cầu 
cho ta đánh Sở. Hai vua Giang, Hoàng thì ai giữ nước nấy, 
chờ Chúa công điều khiển. 

Hoàn Công lại hỏi: 

- Vậy nước Trịnh thì làm thế nào? 

Quản Trọng nói: 

- Nói với nước Trịnh. đốc toàn lực phòng giữ, đại quân 
nước Tề đã xuất phát, sẽ nhanh chóng tới. Đợi đại quân đến, 
Trịnh bá phải đem quân đến Thượng Thái hội hợp, cùng tiến 
công nước Thái. Như quân tâm, đân tàm nước Trịnh sẽ an 
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định, sĩ khí sẽ cao, nhất định có thể chống được sư tiến công 
của nước SƠ. 

Hoàn Công nói: 

- Trọng phụ có thể lập tức viết thư, mời các quốc quản 
Tống, Lỗ, Trần, Vệ, Tào, Hứa hen định ngày mồng một 
tháng giêng mùa xuân sang năm xuất bình, tập kết ở 
Thượng Thái, danh nghĩa là đi đánh Thái, nhưng thực chất 
là đi đánh Sở. 


2. BINH TỚI CHÂN THÀNH 


Ngày mồng một tháng giêng mùa xuân năm 656 trước 
Công nguyên, Tẻ Hoàn Công lệnh cho Quản Trọng làm đại 
Tướng, dẫn Thấp Bằng, Tân Tu Vô, Bão Thúc Nha, Khai 
Phương, Thụ Điêu cùng ba trám chiến xa, xuất phát thảo 
phạt nước Thái. Dọc đường quân kỉ nghiêm mình, không tơ 
hào xâm phạm bá tính, được bá tính ái đãi và ngợi khen. 

Còn cách nước Thái chừng một trăm dặm, mặt trời đã 
lận, đại quân dừng lại đóng trạt. 

Hoàn Công vừa dùng xong cơm chiên, Thụ Điêu bước 
VàO ƯỚNG. 

Thị Điêu nói: 

- Thưa Chúa công, thân nguyện đem một đội binh mã, 
đánh Thái thành, thu lấy Thái Thành. làm nơi tập hợp bình 
mã các chư hầu. 

Hoàn Công cười: 

- Ái khanh muốn tranh công đầu ư? 

Thụ Điều nói: 


- Thần theo Chúa công bà muới này, lần này muốn tranh 
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công đầu, để làm vẻ vang thêm cho Chúa công. 

Hoàn Công nói: 

- Được thôi, ái khanh có thể xin Trọng phụ một đội quân. 

Thụ Điêu ởi tới trướng của Quản Trọng. Quản Trọng 
đang thắp nến chơi đàn. Thụ Điêu không dám kính động, 
đứng chờ ngoài trướng. 

Quản Trọng đàn xong một khúc, nói to: 

- Thụ Điêu Tướng quân, vào đây. 

Thụ Điêu bước vào trướng, chưa kịp mở miệng, đã nghe 
Quản Trọng nói: 

- Thụ Điêu Tướng quân, có phải muốn giành công đầu 
không? 

Thụ Điêu giật mình: “Cha Quản Trọng này, mẹ ơi, thần 
thật" Rồi vội nói: 

- Thưa vâng, vừa rồi đã thưa với... 

Không đợi Thụ Điêu nói hết, Quản Trọng ngất lời ông, 
nóI: 

- Cần bao nhiều binh mã? 

Thụ Điêu vội thưa: 

- Dạ, cần một trầm chiến xa, ba ngàn giáp sĩ. 

Quản Trọng cười nói: 

- Quản lệnh đã viết xong, ông cảm lấy. 

Thụ Điều lại một phen giật mình. Ông đỡ lấy quân lệnh, 
liếc nhìn càng thêm đờ mắt cứng lưỡi, không hơn không 
kém, vừa đúng một trãm cô xe và ba ngàn giáp sĩ. Hắn chán 
ngán, Quản Trọng là thần chăng? 

Quản Trọng cười : 

- Thụ Điêu Tướng quân, chúc ông đánh thắng. 
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Thụ Điều vội đấp: 

- Nhờ hồng phúc của Trọng phụ! Thụ Điêu nguyên lập 
công trận đầu. 

Quản Trọng xưa tây, nói: 

- Tướng quân đi đi! 

Xong ông quay lại về đàn tiếp. 

Thụ Điêu điểm bình mã, lệnh cho chiến mã tháo nhạc, 
bịt vải vào móng, nhân lúc đêm tối tiến vào nước Thái. Sớm 
ngày hôm sau, binh đã tới chân thành. Sau khi đóng trại, 
nhanh chóng tu chính, rồi lập tức đánh thành. Thụ Điêu 
đứng trên chiến xa, giơ cao thanh trường kiếm, hô to: 

- Các tướng sĩ, đã đến giờ lập công! Với ngàn bình xa 
của Đai Tẻ ta, lại có tám lộ chư hầu trợ uy cho quân ta, 
mảnh đất bằng bàn tay này của nước Tẻ chắc phải thua! Các 
Tướng sĩ, hãy xông lên! 

Trống trận nổi lên, nh tai, vang dậy khắp trời. Quân Tẻ 
tỉnh nhuệ ào lên như triểu đâng áp sát cổng thành. 


3, THÁI HẦU NGHE TIN BỎ CHẠY 


Thái Mục Công nhàn được chiến thư của nước Tẻ, thấy 
nghi hoặc khó hiểu. Nước Thái và nước Tẻ, xưa không thù 
nay không oán, Tề Hoàn Công vì sao hội quân như vậy, 
điều động liên quân tám nước đến đánh Thái? Nghĩ đi nghĩ 
lại, chi thấy có một việc đó là em gái của mình, Thái Cơ bị 
Tề Công duối về nước. Thái Mục Công lại đem Thái Cơ gá 
cho Sở Thành Vương. Nhắc lại việc này, Mục Công lại nổi 
giận. Tề Hoàn Công cũng thật quá đáng, vợ chồng chỉ vì 
một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đuổi về nhà, cũng chẳng 
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biết giữ thể điện cho ông. Nhưng ông biết rõ nước Tế là 
nước mạnh, Thái là nước yếu, muốn đánh nước Thái thì một 
nước Tề cũng thừa sức, sao phải hội quân các nước? Hay 
muốn ra oai với các hầu bá. Nước Thái theo nước Sở là vì lí 
do địa lí. Thái và Sơ tiếp giáp nhau, nước Sở hùng mạnh, 
nước nhỏ không dựa vào nước lớn làm sao sống được? Ông 
cũng muốn theo nước Tẻ, nhưng cách xa hàng ngàn dặm, 
nếu gặp chuyện nguy cấp thì nước xa không giải được khát 
gân. Nếu Tế Hoàn Công cậy mạnh nạt yếu, tự đo hoành 
hành, thì vị Tướng quốc Quản Trọng không phải là người hồ 
đồ, nếu chí vì một người đàn bà mà huy động quân tám 
nước, có thể nói là xuất binh vô danh nghĩa, là báo tư thù 
cho hả giận..., ông càng nghĩ càng tức, Tế Hoàn Công thật 
ức hiếp người quá đáng. Ông rút kiếm ra đánh xoet, dù là 
trứng chọi đá, ông cũng phải chọi. 

Tướng quốc Thúc Tề Vội nói: 

- Xim Quân thượng bớt giận. Đối chọi hai bên, không 
phải chuyện đè đâu. 

Thái hầu giận, nói rằng: 

- Binh giặc đã tới chân thành, chẳng nhẽ quả nhân bó tay 
chờ chết sao? 

Thúc Tẻ nói: 

- Theo ngu kiến của thần, Tề hầu cất quân phải có đuyên 
cớ. Có rõ bệnh mới bốc được thuốc. Xin Quân thượng bớt 
nóng nảy, hoãn được thì hoãn, hoà được thì hoà, chưa tới 
mức vạn bất đắc đi, tuyệt đối không nên khinh xuất mở cửa 
ra g1ao chiến, mong Quân thượng suy nghĩ Kí. 

Thái hầu đứng lặng im, lời của Thúc Tẻ có lí. Ông ủ rũ 
ngồi xuống, hỏi: 

- Tướng tiên phong của quân Tề là ai? 
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Thúc Tẻ nói: 

- Bấm Quân thượng, Tướng tiên phong của quân Tề là 
Thụ Điêu. 

Thái hầu hừ một tiếng nói: 

- Thụ Điêu là đồ chó má, chó cậy chủ, cáo giả oai hùm, 
lại là đồ tham lợi, thấy tiền thì tít mất.- Ông đổi ý. nói: 

- Thúc Tề và Không Nhan, hai khanh. 

Thúc Tẻ và Khổng Nhan đồng thanh: 

- Có thần. 

Thái hầu dặn: 

- Hai khanh tối nay mang một xe vàng, hoa, châu ngọc 
đến thăm riêng Thụ Điêu, hối lộ đầy túi cho ông ta, để thăm 
đồ sự thực về việc hành bính của Tề. 

Thúc Tế, Khổng Nhan trao đổi ánh mất với nhau, 
đồng thanh: 

- Xi tuân lệnh. 

Màn đêm đã buông, bầu trời đây sao lấp lánh. 

Thúc Tẻ, Không Nhan đem lễ vật ra khôi thành, tìm đến 
trướng của Thụ Điêu xm cầu kiến. 

Trong quân trướng, Thụ Điêu đã cời gián bỏ mũ, đang 
một mình uống rượu làm vui. Tợp một hụm rượu, nhắm một 
tí đồ ăn, ngâm nga điệu nhạc, dáng vẻ đầy tự đắc. Lần này 
làm Tướng tiên phong, công lao phủi tay là được, vì nước 
Thái thì hắn đã rất rõ, đón Thái Cơ do hắn đi đón, đưa Thái 
Cơ do hắn đưa. Đương suy nghĩ đắc ý, thì thị vệ vào trướng 
bảm báo : 

- Thưa Thụ Điêu Tướng quân, có hai vị khách tới, xưng 
là bạn của Tướng quân. 

Thụ Điêu giật mình, ở đây làm øì có bạn?- Hắn nói: 
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- Mời họ vào! 

Thúc Tẻ. Khỏng Nhan bước vào trướng, chấp tay thi lễ: 

-Thái sứ Thúc Tẻ, Khổng Nhan xin bái hội Tướng quân. 

Thụ Điêu giật mình, nhận ra được đó là Tướng quốc và 
Đại Tư hành của nước Thái, bèn cố ý ra về ngạo mạn, mặt 
vênh váo xem (thường, cười nhạt nói: 

- Hai vị đến đây, có phải để thông báo chiến sự ngày 
mai? 

Thúc Tê vội nói: 

- Thụ Điêu Tướng quân, chúng fa là bạn cũ, nghe tín 
Tướng quân đến, xin đến bái hội! 

Thụ Điêu hừm một tiếng trong mũi, nói: 

- Ban Tướng quân vâng mệnh hâu bá. lĩnh chức tiên 
phong của liên quân tám nước, bảo Tướng quân muốn ra tay 
cho Thái hầu mở mắt, nào ngờ Thái hầu là đồ nhát như 
chuột, không đám gặp bán Tướng quân. 

Khổng Nhan giận dựng ngược tóc, định phản ứng, bị 
Thúc Tẻ giật áo, khó khăn lắm mới nhịn được. 

Thúc Tề nói: 

- Không dám, không dám! Quân thượng tôi không biết 
Tướng quân tới, Tướng quân vốn có mốt giao hảo cũ với 
nước Thái, không đón được từ xa, kính xin tha thứ. 

Thụ Điều nghiêm sắc mặt: 

- Hai vị tối nay đến đây, rốt cuộc là có việc gì? 

Thúc Tề nói: 

- Nước Thái nhỏ bằng bàn tay, đâu dám đối chọi với 
Tướng quân. Hôm nay tới đây là để thể hiện tấm lòng của 
Chúa thượng tôi với Tướng quân, Tướng quân và Chúa 
thượng cũng đã mấy lần gặp mặt, tình cũ sâu năng, sái vì 
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thần đến để thăm hỏi. 

Thúc Tề nói xong, cố ý nhìn người võ sĩ đứng bên rồi 
nhìn Thụ Điêu ra ý. 

Thụ Điêu hiểu ý, vẫy tay cho võ sĩ lui ra, nét mặt đã bớt 
căng tháng. 

- Hai vị có gì cứ nói! 

Thúc Tẻ vội dâng lên lá thư lụa, nói: 

- Đây là món lễ mọn của Quân thượng, trăm cân vàng, 
tram đôi bạch bích, để thù ta Tướng quân đã vất vả dặm 
đường. 

Thụ Điêu xem thư, nét mặt lộ vẻ sung sướng, vội trở lại 
bộ dang ban đầu: 

- Binh đã tới chân thành, Thái hầu định thế nào? 

Thúc Tề nói: 

- Tẻ hầu hành binh, Quan thượng thật khó hiểu, không 
biết nước Thái đã phạm tội gì, để cho Tế hầu phải động tới 
can qua2 

Thụ Điêu cười nham hiểm, nói: 

- Vậy Thái Cơ bây giờ ở đâu? 

Thúc Tẻ nói: 

- Thái Cơ bị Tề hầu đuổi về nhà, đã gả cho Sở Thành 
Vương rồi. 

Thụ Điêu nói: 

- Thế mà được à! hâu bá nhất thời tức giận, cho Thái Cơ 
về nhà một thời gian, không có ý chỉ của hầu bá, ai dám ga 
Thái Cơ dị! 

Thúc Tề nói: 


- Nếu chỉ vì Thái Cơ, mà Tẻ hầu huy động quản đến thảo 
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phạt, thì để Quân thượng tôi gập Tề hầu tạ tội, được không? 
Tránh cho bá tính phải lầm than. 

Thụ Điêu cười nhạt nói: 

- Ông cho rằng hầu bá huy động quân tám nước. chỉ vì 
cái nước Thái bé nhỏ nàu sao? Có một nước, trên không 
triểu phục Chu Thiên tử, ở đây xưng vương xưng bá, còn 
muốn đối chọi với Đại Tẻ, lần này sẽ cho họ biết tay. Các 
ông về nói với Thái hầu, không mấy ngày, quân tám nước 
đến, nước Thái sẽ bị san thành bình địa! Thái hầu nếu khòn 
hồn, hãy sớm lấn trốn đi. 

Thúc Tề và Không Nhan đã rõ, vội nói: 

- Tạ ơn Tướng quân chỉ báo, vị thần xin về báo với Quân 
thượng. để sớm lo liệu, xin cáo từi 

Thụ Điêu nhìn đám lẻ vật, cười đắc ý. 

Thúc Tẻ. Khổng Nhan vội vào thành, hội báo với Thái 
hầu chuyện Tề hầu gọi quân bảy chư hầu. trước đánh Thái, 
sau phạt Sơ, Thái Mục Công nghe xong sợ tái mặt, ngay 
đêm đó dẫn cung quyến chay sang nước Sở. 


4. ĐẠI QUÂN TÁM NƯỚC TIẾN VỀ HÁN THUỶ 


Quân đội bảy nước đúng hẹn tới đủ, chư hầu bảy nước 
không thiếu một a1. Hứa Muc Công vâng mệnh của Tế Hoàn 
Công, đem quản đánh nước Thư trước, öỏng đương ốm năng, 
cũng cố tới đây. Tế Hoàn Công lận tức khen thưởng ông. 
sắp thứ tự ông trên Tào bá. Thứ tư sắp xếp bảy lộ chư hầu 
như sau: Tống Hoàn Công. Lỏ Hi Công, Trần Tuyên Công, 
Vệ Văn Công, Trịnh Văn Công, Hứa Mục Công, Tào Chiêu 
Công, Tám lộ bình dân hàng ngàng, öäi phong hùng tráng. 
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Chiến kì phấp phới kín trời, chiến mã hí vang dậy đất; chiên 
xã như mây. người ngựa như nước. 

Tế Hoàn Công phân khởi, ý chí bốc cao, nói rành rọt: 

- Hôm nay cất binh, nhờ công sức các vị hiển hầu, các 
Tướng sĩ đã vượt suối trèo non, ngàn dặm băng qua, mọi 
người đã vất và! Quả nhân xin biết ơn sâu sắc! 

Tống Hoàn Công nói: 

- Tề hầu thảo phat Sơn Nhung, cứu nước Yên, đại nghĩa 
diệt thần, an định nước Lỗ; xây thành cho Hình, Vệ, ơn 
nặng như núi. Đại lễ cho thiên hạ. địa nghĩa cho chư hầu, 
được trăm họ truyền tụng. được Thiên tử ngợi khen. Tề hầu 
có lệnh, chư hầu dám không phục tùng? 

Lỗ Hi Công nói: 

- Nhờ được ân uy của hầu bá, là vinh dự của chư hầu. 

Trịnh Văn Công nói: 

- Việc vặt, không đáng hầu bá phải để tâm! 

Tào Chiêu Công, Vệ Văn Công, Hứa Mục Công cũng 
đồng thanh: 

- Việc vặt, không đáng hầu bá để tâm! 

Quản Trọng quay vẻ bay lộ chư hầu, nói to: 

- Thần Quản Trọng xin bái kiên các lộ chư hầu. Lần này 
Chúa công đại hội chư hầu, danh nghĩa là đánh Thái, thực là 
thao phạt Sơ. Nay Thái hầu đã sợ tội bỏ chạy, ta không đánh 
mà thăng. Còn Sở Thành Vương ÿ vào Hán giang hiểm trờ, 
miền nam ơ xa, không thờ Thiên từ, không theo vương 
mưrệnh, xem thường các chư hầu phương bắc ra, cậy mình là 
ruanh, ra sức làm càn. Xưa Kia, Thiên tử Chủ Chiêu Vương 
tuần du phương nam đến Sở, một đi không về, bỏ mình tại 
đây. Nay vua Sở khóng biết nể xợ, lại Không chịu cổng nạp 
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cho Thiên tử, vô lễ vô nghĩa, đâu chỉ có vậy! Chúa công 
lần này cất bình. tập hợp chư hầu, là thay nhà Chu thảo 
phạt. trừ hại cho Thiên tử. Nếu không vì công việc chính 
nghĩa như vậy, Chúa công tôi không dám nhờ đến các vị 
chư hầu! Hôm nay, bảy lộ chư hầu đã dời gót ngọc đến 
giúp Chúa công tôi, ví thản Quản Trọng xin kính chào 
các Quân thượng! 

Quản Trọng nói xong, vái đài một cát 

Tẻ Hoàn Công nói: 

- Lời của Trọng phụ chính là ý nghĩ của quả nhân. Vua 
Sơ làm việc bạo ngược, khóng biết nề sợ, không chịu cống 
nạp Chủ Thiên tử. Quả nhân là mình chủ Trung Nguyên, Hí 
phải phụng sự Thiên tử. cất bỏ nghịch tặc. khiến cho thiên 
hạ hoà thuận. Mong các lộ chư hầu. đồng tâm hiệp lực, cùng 
quả nhân tiến đánh Hán Thuỷ, hỏi tội vua Sở. 

Tống Hoàn Công nói: 

- Tế hầu lo xa nghĩ sâu, làm điều như vậy, quả nhân sao 
đám khóng theo? 

Sáu lộ chư hầu cùng chấp tay nói: 

- Xin nghe theo sự điều khiển của Tề hầu! 

Tẻ hầu nói tơ: 

- Được. quả nhân đốc dẫn tiên quân, tiên đánh Hán 
Thuy! 

Quản Trọng hạ lệnh: “Nồi trồng!” 

Thoáng chốc, tám lộ chư hầu đều nói trống. Trống tràn 
từns hỏi, cờ bay phấp phới, đại quân tím nước rầm rộ tiến 
đánh Hán Thuỷ 
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Tế Hoàn Công dẫn liên quân tám nước, qua Thái thành, 
đi thắng về phía nam, tới thẳng biên giới nước Sở. Chỉ thấy 
cạnh cột mốc có chữ ”Sở”, có một cỗ xe đang dừng, trên xe 
là một người mặc triều phục đại phu mình thụng ống tay 
rộng đang đứng. trông dáng dạo mạo, nho nhã. người đó họ 
Khuất tên Hoàn, là đại phu của nước Sở. Khuất Hoàn nói to 
với đại Tướng quân Tê Vương tử Thành Phụ: 

- Xim báo cáo với Tề hầu, sứ thần nước Sở là Khuảt hoàn 
đã đợi ở đây từ lâu. 

Vương tử Thành Phụ giật mình vội bẩm báo Hoàn Công: 

- Thưa Chúa công nước Sở đã có sự chuẩn bị, sai sứ giả là 
Khuất Hoàn đến, đang đợi ở phía trước. 

Hoàn Công giật mình. nhìn Quản Trọng: 

- Trọng phụ, quân Sở sao biết tin nhanh vậy? 

Quan Trọng liếc nhìn Thụ Điêu, cười nhạt nói: 

- Tất có người đã tiết lộ fin tức rồi. 

Thụ Điêu vờ như không biết Øì, nói: 

- Thưa Chúa công, Thái hầu đã chạy sang nước Sở, chắc 
là Thái hầu tâu báo Sơ Vương. 

Hoàn Công lại hỏi Quản Trọng: 

- Trọng phụ, nước Sở đã sai sứ giá đến đợi ở đây, chắc có 
điều gì muốn nói, ai đi gập sứ giả bây giờ. 

Quản Trọng nói: 

- Đề thần đi gặp vị sứ giả này, lấy đại nghĩa làm ông ta 
hiểu, nếu người Sở thông tình hiểu lí, tự theẹn vì đuối lí, 
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không đánh mà hàng thì chẳng gì bằng. 

Hoàn Công hỏi Vương tử Thành Phụ: 

- Sứ giá nước Sở đem theo bao nhiêu người ngựa? 

Vương tử Thành Phụ trả lời: 

- Dạ có một người, một xe. 

Hoàn Công nói: 

- Vương tử Thành Phụ Tướng quân, tñeo Trọng phụ đi 
gặp sứ giả Sở, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Trọng 
phụ. 

Vương tử Thành Phụ đáp: 

- Xin Chúa công yên tâm. 

Quản Trọng ngồi lên chiến xa của Vương từ Thành Phụ 
tới chỗ Khuất Hoàn. 

Khuất Hoàn vừa thấy Quản Trọng, đã chấp tay thi lẻ. 

Quản Trọng cũng chấp tay trả lễ, nói: 

- Khuất Hoàn đại phu có gì xin nói. 

Khuất Hoàn nhìn Quản Trọng, nói: 

- Quả nhân nghe nói Tẻ hầu dẫn binh xa tám nước đến 
thao phạt, sai hạ thần Khuất Hoàn đến hỏi xem, nước Tề và 
nước Sở không có thù xưa, cũng không oán mới. Nước Tẻ ở 
Bác Hải, nước Sở ở Nam Hải, không hề chung đụng. không 
biết Tế hầu vì cớ gì đem quân đến thảo phat? 

Quản Trọng nói: 

- Xưa thời Chu Thành Vương, phong cho tiền quân Đại 
Tề. Thái Công đất Tế. phái Triệu Khang Công băm mệnh. 
cho tiên quân Thái Công tá, đời đời nắm quyền chính phạt 
các nước ngũ hầu cửu bá, phò tá sư am nguy cho nhà Chu. 
Đất phong. đông tới biển, tây đến Hoàng Hà, nam đến Mục 
Làng, bắc đến Võ Đẹ. Phần: ai chống lạt lệnh của Chí 
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Thiên tử, hoặc bất kính với nhà Chu, có thể thảo phạt bất cứ 
lúc nào. Từ khi Chu U Vương bị Khuyển Nhung sát hại, 
Chu Bình Vương dời đô Lạc Ấp (Lạc Dương nay), các chư 
hầu tự lập chính quyền, không phụng thờ nhà Chu, để cho 
nhà Chu phải suy vi. Quả nhân vâng mệnh Chu Thiên tử, 
làm minh chủ Trung Nguyên, khôi phục lại tiên nghiệp, đã 
có thành quả. Nước Sơ các ngài ở Nam Kinh, đáng lẽ hàng 
năm phải cống nạp cỏ tranh xanh cho nhà Chu, để vương 
thất dùng việc thờ cúng. Nhưng nước Sở nhiều năm không 
cổng có tranh, không cung kính Chu Thiên tử, vỉ vậy quả 
nhân mới dẫn quân chư hầu bảy nước đến chính phạt. Ngoài 
ra. Chụ Chiêu Vương tuần thú phương nam đến Sở, đột ngột 
băng hà, đó cũng là trách nhiệm của nước Sở. Vì vậy quả 
quân cất quân thảo phạt, nước Sở còn gì để nói nữa? 

Khuất Hoàn nghe Quản Trọng nót những lời kháng 
khái, trong lòng rất khâm phục. nói rằng: 

- Vương thất nhà Chu đã loạn triều cương, làm cho các 
lộ chư hầu bất mãn, không cống nạp cho nhà Chu nữa. 
chư hầu thiên hạ đều làm như vậy, đâu riêng nước Sở làm 
thế. Đương nhiên, là một nước chư hầu, không cống lễ 
cho nhà Chu. thì nói sao vẫn là không đúng, quả quân đã 
biết tội. Từ nay về sau, nhất định hàng năm cống lễ, là 
được. Nhưng Chiêu Vương tuần thú phương am, do bị 
lật thuyền chết đuối. muốn hỏi tội phải hỏi tôi Hán Thuy, 
Quả quân không thể gánh tội đó được, Xin binh mã của 
Tế hầu soái lĩnh, hãy đóng tại biên giới. vị thần lập tức 
về bẩm báo với Quả quân”. 

Nói xong, Khuất Hoàn quay đầu ngựa, phóng đi như bay. 


Quản Thọng về tới dại trướng của Hoàn Công, Hoàn 
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Công hỏi: 

- Trọng phụ, người Sở có phục tội không? 

Quản Trọng cười đáp: 

- Sứ giả Sở, trước đại nghĩa tất cùng lời hết lí, không thể 
không nhận. 

Vương tử Thành Phụ cười nói; 

- Lời của Trọng phụ, thật là sắc sảo, rất có lý có tình. 

Hoàn Công cũng cười riói: 

- Nam Sở nhãi nhép kia, sao là đối thủ cửa Trọng phụ 
được. Bước sau ta nên thế nào đây? 

Quản Trọng nói: 

- Nước Sở vốn ngang ngược quật cường, chỉ băng ba tấc 
lưỡi không thể hàng phục được, đại quân phải tiếp tục tiến 
lên, tạo thành thanh thế tiến công bình tới chân thành, để 
bức họ phải hàng phục. 

Hoàn Công hạ lệnh: 

- Đại quân tiến về phía nam! 

Một truyền lệnh ra, quân đội tám nước nhất tế tiến vẻ 
phía nam, tới Kinh Sơn cách Hán Thuy không xa, Quản 
Trọng nói với Hoàn Công: 

- Chúa công, đại quân đóng lại đây, không nên tiến 
quân nữa. 

Tống Công nói: 

- Binh đã tới đây, sao không tiến thẳng tới Hán Thuỷ, 
quyết chiến với quân Sơ? 

Quản Trọng nói: 

- Sở Vương đã phái sứ giả đến tất nhiên đã có chuẩn bị 
chiến đấn. Một khi đã giao chiến thì Không còn đất để giảng. 
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hoà nữa. Dấu chúng ta có đánh thắng cũng phải trả giá nặng 
nề. Nay chúng ta đóng binh tại đây, khuếch trương thanh 
thế, người Sở tất sợ hãi, có thể lại phải cử sứ giả đến, như 
vậy chúng ta không cần đánh mà vẫn thắng. Mục đích của 
chúng ta thảo phạt nước Sở là để họ phải tôn trọng nhà Chu, 
chỉ cần Sở Vương phục tội, chỉ cần báo đảm họ phải cúi đầu 
xưng thần với Chu Thiên tử, đúng hẹn cống lễ, là được. Tám 
lộ chư hầu xuất binh để phạt Sở, không bị tổn thương một 
binh một tốt, hàng phục được Sở mà khải hoàn, há chẳng là 
việc hay đáng mừng sao! 

Tống Công nửa tin nửa ngờ nói: 

- Chi sợ Sở Vương sẽ không theo sự sắp đặt như vậy của 
chúng ta. 

Quản Trọng nói: 


- Chúng ta hãy chùi mát đợi xem. 
6. KẾT MINH Ở TRIỆU LÃNG 


Sơ Thành Vương Hùng Vận nghe Thái Mục Công nói Tê 
Hoàn Công dẫn quản tám nước đến thảo phạt Sở, vừa giận 
vừa lo, chửi rằng: 

- Tề hầu Tiểu Bạch ức hiếp người quá đáng, tự cho rằng 
mình làm bá chủ Trung Nguyên, là nhất đời này. Quả nhân 
sẽ cho hắn ngã lộn ở bờ Hán Thuỷ này, cho hắn biết tay quả 
nhân! 

Thành Vương bái Đấu Tư Văn làm đại Tướng, nuôi bình 
vỗ ngựa, đóng tại phía nam Hán Thuỷ, chuẩn bị trận thế 
quyết chiến. 

Nghề xong bẩm báo của Khuất Hoàn đại phụ, Số Thành 
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Vương hết sức căm phẫn chửi ầm lên: 

- Tẻ hầu Tiểu Bạch thật kì quặc, chẳng lẽ vì một xe có 
tranh xanh côn con mà đem quân tám nước đến xâm phạm? 

Khuất Hoàn nói: - 

- Tuy một xe có tranh xanh không đáng giá là bao, 
nhưng thái độ đối với Chu Thiên tử, Tề hầu vin vào đó để 
xâm phạm, thì có thể nói là danh chính ngôn thuận. 

Lúc này thám tử đến báo: 

- Tề hầu dẫn quân tám nước đã đóng lại ở Kinh Sơn. 

Sơ Thành Vương cười nhạt, nói: 

- Hừ. quả nhân thấy, Tề hầu "tuý ông giữa ý bất tại tửu”, 
ông ta làm bá chủ, tự lấy làm đắc ý, giương ngọn cờ tôn 
vương, để tự ý làm bậy, nước Thái chăng là một ví dụ đấy 
ư? Đừng nói gì nữa, nước đến lấy đất đáp, giặc đến đem 
Tướng ngăn, quả nhân quyết một trận tử chiến với Tề hầu. 

Tử Văn nói: 

- Tê Tướng Quản Trọng tỉnh thông quản cơ, đánh đâu 
thăng đấy, phạt đâu hạ đấy, nếu Tề hầu đã dốc quân tám 
nước đến xâm phạm, tại sao còn đồn trú lại ở Kinh Sơn, 
mà không tấn công ngay? Trong này nhất định phải có 
âm mưu øì. 

Sở Thành Vương nghe vậy thấy cũng có lí. Ông nghỉ 
hoặc, không biết đầu đuôi ra sao: 

- Đúng đấy. Tẻ hầu chẳng rêu rao người vạn hùng binh 
sao? Tại sao lại không tấn công? 

Tử Văn nghĩ một lát nói: 

- Thưa Quân thượng, theo ý thần, chúng ta chuẩn bị sản 
sàng chiến đấu xong, nên cho sứ giả sang trại Tề tiếp, để 
xem hư thực, thăm đò ý đỏ của họ. Xem trận thế này, Tế 


, 
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hầu không phải là phải đánh bằng được. Sau khi nấm rõ tình 
hình, hoặc chiến hoặc hoà, bây giờ hãy quyết định. 

Sở Thành Vương gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: 

- Cử ai đi thích hợp đây? 

Tử văn nỏi: 

- Vẫn nên cử Khuất Hoàn đại phu đi. Khuất đại phu 
học thức uyên bác, tình khôn hơn người, lại rất nhanh trí, 
đã từng giao dịch với Quản Trọng, chắc không làm hổ 
vương mệnh. 

Sở Thành Vương nói: 

- Đã vậy, xm Khuất Hoàn đại phu lại phải vất vả một phen. 

Khuất Hoàn nói: 

- Thần có một đề nghị, mong được Quân thượng tiếp thu. 

Sơ Thành Vương gật đầu: 

- Khuất đại phu cứ nói. 

Khuất Hoàn nói: 

- Nước Sơ không cống cỏ tranh cho nhà Chu, là cát sai 
của nước Sở, thần đã xin thay mặt Quân thượng nhận sai rồi. 
Quân thượng nếu thừa nhận điểu đó. sẽ không cần phải 
đánh nhau nữa, đáp ứng các điều kiện của Tề hầu là được. 
Có vậy, thần mới lại sang trại Tẻ. thần sẽ cố găng hoá giải 
mâu thuần giữa hai nước Sơ, Tẻ. Nếu là đi hạ chiến thư, thì 
thần không làm nöi, xin cử người khác đi. 

Sở Thành Vương nói: 

- Quả nhân cử Khuất đại phu làm đặc sứ, có quyền xử lí 
mọi việc trọng đại. Chiến cũng được, hoà cũng được, do 
Khuất đại phu căn cứ tình hình tự định đoạt. 

Khuất Hoàn nói: 


- Quân thượng đã tín nhiệm thần như vậy, Khuất Hoàn 
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quyết không làm hồ vương mệnh! 

Khuất Hoàn lại đến trại Tẻ., gặp Vương tử Thành Phu: 

- Tôi là sứ giả đặc phái của quả quân, cầu kiến Tề hầu có 
việc quan trọng để báo. 

Vương tử Thành Phụ thầm nghĩ: Trọng phụ thần thật. 
Rồi để Khuất Hoàn chờ một lát, rồi chạy vào đại trướng của 
Tề Hoàn Công, nói: 

- Quân thượng, Quản Trọng thật là thần cơ diệu toán, Sơ 
Vương lại sai sứ giả đến. 

Quản Trọng cười nói: 

- Sứ giả nước Sở lại đến lần nữa, tất là muến cầu hoà, xin 
Quân thượng đối xử theo nghi lẽ. 

Tống Hoàn Công kinh ngạc nhìn Quản Trọng, phục 
sát đất: 

- Quả nhân hôm nay tận mắt thấy, Quản Tướng quốc thật 
là thần tiên xuống phàm, ngay cả Sở man cũng phải ngoan 
ngoãn nghe theo sự điều khiển của Quản Tướng quốc. 

Tê Hoàn Công cười tằng: 

- Trọng phụ thần mưu, trăm lần không trật.- Đoạn quay 
đầu lại với Vương từ Thành Phụ: 

- Mời sứ giả Sơ vào trướng! 

Khuât Hoàn bước vào trướng, khấu bái Hoàn Công, nói: 

- Tham kiến Tề hầu. 

Hoàn Công trả lễ: 

- Khuất đại phu bình thân, không biết Khuất đại phu tới 
đây có gì chỉ bảo? 

Khuất Hoàn nói: 


- Quả quân vì không đúng hạn nộp cống có tranh cho 
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vương thất nhà Chu làm cho Tề hầu phải dần quân tám nước 
đến ch¡nh phat, việc này quả quân đã biết tội. Xin Tế hầu 
cho quả quân một cơ hội biết tội sửa tội, lui binh ba mươi 
đậm, quả quân sẽ hoàn toàn nghe lệnh Tề hầu! 

Hoàn Công nói: 

- Quả nhân lần này đem quân đi chính phạt, là vì nước 
Sở không chịu thuần theo nhà Chu, chỉ cần nước Sở biết 
tội mà sửa, nhiệm vụ của quả nhân sẽ hoàn thành. Được, 
quả nhân sẽ lui bình ba mươi dặm, đóng tại Triệu Lăng, để 
chờ tin tức. 

Khuất Hoàn trở vẻ Sính Đỏ, bẩm báo với Sở Thành 
Vương rằng: 

- Tề hầu đã chấp nhận lời yêu cầu của thần, lui quân 
ba mươi đặm. Thần đã xin thay mặt Quân thượng chấp 
nhận sẽ cống cỏ tranh cho Chu Thiên tử, xin Quân 
thượng chớ thất tín. 

Sở Thành Vương cười nhạt: 

- Tẻ hầu đễ đàng lui binh vậy sao? Chắc là sợ (ta rồi! 
Xe cỏ tranh là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt quả nhân là 
chuyện lớn. 

Khuất Hoàn phẫn uất nói: 

- Quân thượng giao quyền cho thần đi sang trại Tế giáng 
hoà, nay lại "xuất nhĩ phần nhĩ”, tráo trở như vậy, sẽ làm 
cho người ta cười chê! 

Tử Văn cũng nói: 

- Tế hầu cùng vua mấy nước còn không thất tín với một 
đại phu nước Sở, chàng nhẽ lại để Khuất Hoàn đại phu nuốt 
lời Quân thượng sao? Quân thượng miệng vàng lưỡi ngọc, 
một lời nói ra, tứ niã khôn đuổi kịp. 
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Sơ Thành Vương gượng cười gật đầu, nói: 

- Thôi được, Khuất Hoàn đại phu, hãy đem tám xe vàng, 
lựa tới Triệu Lăng uý lạo bình mã tám nước, rồi chuẩn bị 
một xe cỏ tranh, để cho Tế hầu và các người bên đó nghiệm 
thu xong, trực tiếp đem đi cổng cho nhà Chu là xong. 

Khuất Hoàn đem tám xe vàng, lụa và một xe cỏ tranh, 
phóng nhanh tới Triệu Lãng, để gặp Tẻ Hoàn Công. 

Tế Hoàn Công lệnh cho chư hẳu các nước: 

- Chia binh mã các nước ra làm bay đội xếp làm bảy nơi, 
còn binh mã Tề đóng ở phía nam, đối mặt với quân Sở, chờ 
khi trống trận trong quân Tề nổi lên, binh mã bảy lộ khác sẽ 
cùng nổi, khí giới, khôi giáp phải thật chỉnh tẻ, để cho người 
Sở được sáng mắt ra. 

Mọi việc chuẩn bị xong. Tế Hoàn Công mới gặp mặt 
Khuất Hoàn. 

Khuất Hoàn trình lên đơn kê các lễ vật khao quân. nói: 

- Quả nhân uỷ nhiệm cho vị thần đem tám xe vàng, lụa 
tới để uý lạo tám lộ bính mã. 

Hoàn Công không thèm xem tờ kê, nói vớt Quản Trọng: 

- Trọng phụ mau cho người đem lễ vật của nước Sở tặng 
cho các lộ chư hầu. 

Khuất Hoàn lại chí xe co tranh, nói: 

- Đây là xe cô tranh xanh, xin Tế hầu kiểm nghiệm. 

Hoàn Công nhìn xe có, mim cười, nói: 

- Được rồi. cỏ tranh cứ để Khuất đại phu coi quản, đem 
cống cho Chu Thiên từ là được. 

Khuất Hoàn nói: 

- Sau khi Tề hầu nghiệm thu. ngay hôm nay sẽ cho chở đi 
Lạc ấp. 
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Hoàn Công hợm mình nói với Khuất Hoàn : 


- Khuất đại phu đã thấy trận thế quản Trung Nguyên ta 
chưa? 

Khuất Hoàn đáp: 

- Thần sinh ra ở đất Sở kính, lớn lên ở Sở kinh, chưa bao 
giờ đến Trung Nguyên, cũng chưa được thấy hùng binh của 
Trung Nguyên. 

Hoàn Công cười nói: 

- Mời đại phu cùng quả nhân ngồi một xe, đi xem cho biết. 

Khuất Hoàn ngồi lên chiến xa của Hoàn Công, thấy 
quân tám nước dàn ở tám nơi, khôi giáp sáng choang, rất uy 
nghĩ tế chỉnh, thành hình chữ nhất, dài hơn mười đặm. 

Hoàn Công cầm dùi trông đánh một tiếng trống lệnh, lập 
tức toàn quân Tề nổi trống, bảy lộ khác cũng nổi trống hoà 
theo, trếng trống ¡nh ta nhức óc, vang lên như sấm. rung trời 
chuyển đất. 

Hoàn Công vui vẻ nói với Khuất Hoàn: 

- Quả nhân có binh mã như vậy, néu chiến đấu, sẽ nắm 
chắc phần thắng. nếu công thành nhất định thành nào cũng 
hạ được. 

Khuất Hoàn bác lại: 

- Quân thượng sở đi có thể đứng đầu ngũ bá, là vì Quân 
thượng đã vất vả bôn ba vì lợi ích của Chu Thiên tử, đã phải 
cứu trăm họ ra Khỏi nước sâu lựa bong, đánh Sơn Nhung, 
xây dựng nước Vệ. nước Hình. phò diệt giúp các nước đê 
truyền đời. lây đức uy để khuất phục chư hầu. Vì vậy, mới 
được các lọ chư hầu kính phục. Nếu Quần thượng dựa vào 
binh mã hùng cường thì tình hình chắc khác. Nước Sở tuy 
xà Xi bé nhỏ, nhưng có Phương Thành làm thành, có Hắn 
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Thuỷ làm bình chắn! Phương Thành vững chắc, Hán Thuỷ 
sâu không lường, đừng nói mười vạn đại quân, có đến trăm 
van, cũng khó mà nói là bách chiến bách thắng! 

Hoàn Công nghe vậy, tr thấy hổ then, nói vói Khuất 
Hoàn: 

- Đại phu thật là hiền thần nước Sở, kiến thức hơn người, 
quả nhân muôn cùng nước Sở nối lại mối giao hảo xưa của 
các tiên quân, đại phu (hãy thế nào? 

Khuất Hoàn nói: 

- Quân thượng cùng nước Sở nối lại mối giao hảo xưa 
của các tiền quân, là điều phúc cho nước Sở, Quân thượng 
xem, trọng nước Sở, quả quân sao không cổ vũ. Xin được 
cùng Quân thượng đính ước được chăng? 

Tề Hoàn Công rất mừng, nói: 

- Được, ngày mai ra sẽ đính ước tại Triệu Lăng. 

Tối hôm đó, Tế Hoàn Công giữ Khuất Hoàn nghi lại ở 
trại Tề, Quản Trọng thết tiệc khoản đãi. 

Quản Trọng nâng chén rượu, cười nói: 

- Khuất đại phu học thức thông trời đất, Quan Trọng 
khâm phục, nào, vì Tề Sở kết minh, vì được làm quen với 
Khuất đại phu, cạn chén! 

Quản Trọng và Khuất Hoàn cùng uống. 

Khuất Hoàn cũng nâng chén, cười nói: 

- Quản Tướng quốc, đại danh vang dội, hôm nay mới 
được thấy tôn dung, Khuất Hoàn gặp may ba kiếp. Quản 
Tướng quốc bàng một xe có tranh, không đánh mà tháng 
nước Sơ, tại hạ thật phục sát đât! Tại hạ xin chúc Tướng 
quốc một chén! 


Hai người chuyện trò rất hợp, nói mãi tới đêm khuya mới 
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đi nghĩ. 

Hôm sau, Tế Hoàn Công lập đàn ở Triệu Lãng, làm lễ kết 
minh với nước Sở. 

Hoàn Công tay cầm tai bò, làm chủ lễ, Quản Trọng làm 
tư lễ, Khuất Hoàn thay mặt Sở Thành Vương tuyên đọc 
minh thư: "Từ nay về sau, nước Sở cùng các nước Trung 
Nguyên kết minh hoà hảo”. 

Tư lễ Quản Trọng tuyên bố mút máu ăn thể. 

Hoàn Công và Khuất Hoàn mút máu, sau đó chư hâu bảy 
nước lần lượt lên cùng Khuất Hoàn mút máu. 

Lễ kết minh xong. 

Tế Hoàn Công hớn hở nói: 

- Hôm nay, các lô chư hầu kết mình cùng nước Sở, nước 
Sở từ nay hàng năm sẽ đúng hạn cống nạp vương thất nhà 
Ctiu, nhiệm vụ đã hoàn thành trọn ven, các lộ chư hầu đã vất 
vả! Quả nhân và các lộ chư hầu cáo biệt tại đây, các chư hầu 
tự dẫn binh mã khải hoàn! 

Tống Hoàn Công Ngự Thuyết trước khi lên đường tìm 
đến Quản Trọng, hỏi: 

- Quản Tướng quốc, quả nhân có một Việc muốn xin ý 
kiến Tướng quốc, tội nước Sở ở chỗ coi thường Chu Thiên 
tử, thoán hiệu là tội lớn, tự lập vương, tại sao thảo phạt họ 
chi lấy lí đo xe có tranh con con? 

Quản Trọng cười đáp: 

- Sở thoát hiệu làm vương đã ba đời rồi, các nước Trung 
Nguyên coi họ như Di Địch, nếu lấy đó làm lí do để thảo 
phạt, Sở nhất định liều mình chống lại, thà chịu nước tan 
người mất, cũng không cúi đầu xuôi tai nghe người sai 
khiến. Như vậy, tình thế sẽ xảy ra ác chiến. Dù cho chúng ta 
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có thăng cũng không thể đóng mãi ở đây, chờ đại quân rút 
khỏi, người Sơ nhất định phục thù, cứ vậy bắc nam từ đây 
chiến hoạ sẽ không bao giờ dứt. Chúng ta lấy lí do khóng 
cống nạp cỏ tranh để thảo phạt, người Sở dễ tiếp thu, một xe 
cỏ tranh còn con, người Sở cũng không muốn nước mất nhà 
tan, chiến hoạ liên miên. Họ đã chẳng cống một xe cỏ tranh 
rồi đấy ư? Nhưng việc tuy nhỏ, mà tội to, người Sở phục tội 
là thắng lợi của ta rồi, lại còn kết minh được với Sở như vậy 
phương riam sẽ có thể an ninh được một thời gian. 

Tống Hoàn Công khâm phục, không ngớt miệng khen, 
rồi thuận miệng ngâm: 


Sở Vương Nam Hải coi thường Chu, 
Cỏ tranh Trọng phụ khéo vận trù. 
Không dùng dao bình đính mình ước, 
Bác Nam từ nay hết oán thù. 
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HƯƠNG NĂM 
ỒN ĐỊNH NHÀ CHU 


I. VUA TÔI MẪU MỰC 


Thảo phạt nước Sở trở vẻ, Hoàn Công sinh đắc ý. Một 
chiếc xe cỏ tranh cỏn con, làm cho Sở man không thể không 
hàng phục, từ đó chư hầu nam bắc, đều theo về hầu bá. 
Mong ước thâu tóm thiên hạ ấp ủ từ lâu, qua sự cố gắng gần 
ba mươi năm cuối cùng đã được thực hiện. Sự việc này đã 
thức tỉnh Tề Hoàn Công rất nhiều, làm ông càng hiển rõ tính 
quan trọng của chữ "danh", càng kiên định chiếm lược “Tôn 
vương thất, lệnh chư hầu”, càng khâm phục và tín nhiệm 
Quản Trọng. Để chúc mừng thắng lợi lần này, về tới Lâm 
Trị nghĩ ngơi chút ít, ông bèn thết tiệc quần thần. 

Tê Hoàn Công hớn hở nâng cao chén rượu, nói: 

- Lần này liên hợp tám lộ chư hầu, lấy danh nghĩa đánh 
thái, thực chất là thảo phạt Sở, khiển trách việc cống có 
tranh, đánh gục uy phong của Sở man, có thể nói chúng ta 
đã đồng tâm đồng đức, trên dưới nhất trí. Quả nhân cám ơn 
Trọng phụ thông mình sáng suốt, mưu lược tài giỏi, cũng 
cám ơn các vị đạiphu đã tận tâm tận sức. Quả nhân đã nghe 
lời của Trọng phụ, cử Thấp Bằng đại phu đi Lạc Dương, bái 
kiến Chu Thiên tử, bẩm báo chiến công thảo phạt Sở. Hôm 
nay thiết tiệc, chúc mừng thăng lợi, cũng là để tẩy trần cho 
các vị đại phu, nào. mọi người cùng cạn chén! 

Tề Hoàn Công một hơi uống cạn, các đại phu cũng một 
hơi cạn. 
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Thụ Điêu nâng chén, nói: 

- Đại thắng Sở Man lần này, hoàn toàn nhờ vào sự quyết 
đoán sáng suốt của Chúa công, Chúa công đã chỉ huy mười 
vạn quân của tám nước, uy trấn Hán Thuỷ, Sở man không 
thể không đầu hàng, xin chúc Chúa công một chén. 

Quản Trọng không chờ Hoàn Công đáp lại, nâng chén 
nÓI: 

- Chúa công dẫn đại quân tám nước đánh thắng trận ở 
tiền phương, Ninh Thích đại phu cũng thắng lớn ở hậu 
phương, trị nước đâu ra đấy, mùa màng sắp bội thu, nào, 
Ninh Thích đại phu. lão phu xin chúc ngài một chén! 

Tề Hoàn Công vội nói: 

- Trọng phụ nói đúng. Quả nhân đánh giặc ở phương 
nam, không phải lo lắng hậu phương là nhờ có Ninh Thích 
đạt phụ. Quả nhân đề nghị cạn chén mừng Ninh Thích đại 
phu. 

Tế Hoàn Công cùng các đại phu đều cạn chén. 

Ninh Thích rất cảm động, đứng lên vái dài Hoàn 
Công, nói: 

- Nhờ ân đức Chúa thượng, Đại Tề ta năm nay mưa thuận 
gió hoà, không hạn hán ngập lụt. không hoa châu chấu, 
đồng ruộng lúa màu tốt tươi, được mùa đã chắc. Nhất là 
chính sách °"Tướng địa suy trưng” của Trọng phụ ban bố, 
khiến trăm họ nước Tế nhảy múa hoan hô, tăng thêm tích 
cực. Xem mùa màng năm nay, chắc sẽ được mùa lớn chưa 
từng có. Ninh Thích xin báo hị cùng Chúa công. 

Hoàn Công nghe xong lời Ninh Thích, tươi cười nói: 

- Nhờ hồng phúc của đại phu, nhờ hồng phúc Trọng 
phụ, đợi đến mùa thủ hoạch, quả nhân sẽ tổ chức lễ lớn 
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để chúc mừng. 

Quản Trọng nói: 

- Được mùa là chắc chắn, việc này rất quan hệ đến Ninh 
Thích đại phu. Ninh Thích đại phu với tư cách là Đại Tư 
nông, trên cầu trời đất các thần gió mưa, dưới sâu sát tình 
hình lẽ dân trăm họ, kiên quyết thực hiện đại kế “Tướng địa 
suy trưng”, ngâm đắng nuốt cay, cần cù chịu khó, mới có 
được cảnh tượng được mùa như ngày nay. Đại thần như vậy, 
thật là lương đấng quốc gia, mẫu mực quần thân, Chúa công 
nên thưởng công tăng tước cho Ninh Thích đại phu, để biểu 
dương công trạng. 

Ninh Thích ngạc rhiên nhìn Quan Trọng, nói: 

- Lời của Trọng phụ, Ninh Thích không giám nhận. 
Mong Chúa công coi như chưa nghe thấy, các đại phu đừng 
vì đó cười chê. 

Tề Hoàn Công chưa có sự chuẩn bị tư tưởng, không biết 
gia phong cho Ninh Thích chức vụ gì. Ông nhìn Quản 
Trọng với ánh mắt đò hỏi. 

Đông Quách Nha nói: 

- Thần nghe bá tính của các hương, lí ai nấy đều khen 
Ninh Thích đại phu. Ninh đại phu sâu sát tích cực, thực 
đáng tấm gương. 

Vương tử Thành Phụ nói: 


- Thần là một kẻ vũ phu, chỉ biết muốn dùng binh mã, 
trước hết phải có lương thảo, nay Đại Tế ngũ cốc phong 
đăng có đủ lương thảo để chính phục thiên hạ. thần thật bái 
phục Ninh Thích đại phu. 


Tẻ Hoàn Công trong trường hợp này không tiện bàn với 
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Quản Trọng. bèn nói: 

- Lời của Trọng phụ và của khanh rất hợp với suy nghĩ 
của quả nhân. Ninh Thích đại phu đã cúc cung tận tuy cho 
sự hưng thịnh của Đại Tề, quả nhân đã tai nghe mắt thấy. 
đợi khi ngũ cốc phong đăng, đại công cáo thành, quả nhân 
nhất định sẽ tổ chức buổi lễ long trọng cho Ninh Thích đại 
phu, để biểu đương công trạng của đại phu. 


2. THIÊN HẠ VỐN VÔ SỰ THIÊN TỬ TỰGÂY NÊN 


Thấp Bằng từ Lạc Dương trở về, đem theo một tin mới là 
sẽ có nội loạn trong vương thất Chu. Nguyên do là con trai 
lớn của Chu Huệ Vương tên là Trịnh, do Tiên hoàng hậu 
Khương thị sinh hạ đã được lập làm Thái tử. Sau khi 
Khương hậu mất, thứ phi Trần Quỳ được súng áo, lập làm 
kế hậu. Bà cũng sinh được một con trai tên là Đới. Mẹ được 
sủng áI, con cũng được sung ái, lại thêm công tử Đới giỏi 
mình hót, Chu Huệ Vương rât thích chàng, muốn phế truất 
con trường lập Đới làm Thái tử. Thái tử Trịnh là người hiểu 
biết, rất được lòng người, mà công từ Đới thì chơi bời đâm 
xi, ai nấy đều biết, nếu phế Trịnh lập Đới nhất định thiên ha 
đại loạn. 

Tê Hoàn Công nghe Thấp Băng kể lại, thở dài nói: 

- Thiên hạ vốn vô sự, Thiên tử tự gây nên. Phế Thế tử lập 
thứ tử, phế hiển minh lập hôn muội, việc làm đó của Thiên 
rử sẽ làm hồ nhục cho vương thất vậy 

Quản Trọng trầm tư hỏi lâu, nói với Hoàn Công: 

- Nhà Chu có loạn, Chúa công nghĩa bất dung từ. 
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Hoàn Công vội hỏi: 

- Theo ýTrọng phụ, việc này nên xử lí ra sao? 

Quản Trọng nói giọng tin tường: 

- Thần có một kế, có thể ổn định được nhà Chu. Chúa 
công có thể viết thư cho Chu Thiên tử, nói Chúa công muốn 
liên hợp các lộ chư hầu bái kiến thế tư? Thiên tử nể ý của 
Chúa công, chắc không chối từ. Thế từ Trịnh ra gặp. Chúa 
cóng cùng các lệ chư hầu sẽ lấy nghỉ lễ của vương giả để 
tôn sùng Thế tử. Như vậy là đã định rõ danh quân thần, gạo 
đã nấu thành cơm. Sau này Thiên tử có muôn phế Thế tử lập 
thứ tử, cũng sẽ không thực hiện được. Việc này, một có thể 
ngàn ngừa nội loạn nhà Chu, hai có thể thông tin các chư 
hầu, trao đối tình tình, củng cố bá nghiệp. 

Hoàn Công mừng rỡ cười : 

- Mưu của Trọng phụ quả thật cao hơn người, vậy nên 
hội minh ở đậu thì hơn? 

Quản Trọng nói: 

- Nên ở Thủ Chỉ của nước Vệ (Đông Miêu huyện Hà 
Nam nay). 

Hoàn Công vui vẻ: 

- Được, Thấp Bằng đại phu lập tức khởi thảo văn thư, 
truyền cho bảy nước chư hầu Tống, Lỏ, Trần, Vệ, Trịnh, 
Hứa, Tào tháng năm sang năm hội mình ở Thủ Chỉ, bái kiến 
Thế tử Trịnh, đồng thời lập tức sai người tới Thủ Chỉ dựng 
xây quán xá, làm cho đàng hoàng. 

Thấp Bằng cúi đầu thưa: 

- Thần xim tuân mệnh! 

Thấp Bằng đi khỏi, Hoàn Công giữ Quản Trọng lại, nói: 


- Trọng phụ, quả nhân cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi, tới 
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nay vẫn chưa xác lập Thái tử, xem ra việc này cũng không 
thể kéo dài nữa. 

Quản Trọng nói: 

- Thưa phải, Chu thất trưởng thứ không phân, xuýt nữa 
cũng gây thành đại loạn. Xe trước đã đổ, không thể không 
rút kinh nghiệm. Chúa công nên sớm lập Thái từ, để tránh 
hậu hoạn. 

Hoàn Công nói: 

- Quả nhân có sáu người con trai, nói về lớn thì Vô Khuy 
là trường. Trưởng Vệ Cơ hầu hạ quả nhân thời gian lâu nhất, 
cũng nhiều lần xin quả nhan lập Vỏ Khuy, Dịch Nha, Thụ 
Điêu rất nhiều lần khuyên quả nhân lập Vô Khuy. 

Quản Trọng nhìn Hoàn Công, không nói gì. 

Hoàn Công thở dài, nói tiếp: 

- Võ Khuy tuy tuổi lớn, nhưng là kẻ tầm thường, nói về 
tài trị nước, phải kể Chiêu nhí. Quả nhân thích nhất Chiêu 
nhi. Nhưng rốt cuộc nên lập ai làm Thái tử, mãi chưa định 
được, nay muốn nghe một lời của Trọng phụ, Trọng phụ xác 
định ai sẽ là người đó. 

Quản Trọng rất rõ, Thụ Điêu, Địch Nha là lũ âm mưu, 
thân với Trương Vệ cơ, nếu lập Vô Khuy làm Thái từ, sau 
này lên làm vưa, tất sẽ loạn nước, liền nói rằng: 

- Chúa công tín nhiệm thần như vậy, thần hết sức đội ơn. 
Việc lập Thái tử, nhất định phải thân trọng, nhất định phải 
lựa chọn người hiển năng. Trị nước đâu là trò trẻ, một khi 
chọn sai. hậu hoa sẽ vô cùng. Nếu Chúa công đã cho rằng 
công tư Chiêu có tài hơn công từ Vô Khuy. thì nên lập công 
tử Chiêu làm Thái tử. 

Hoàn Công lo lắng hỏi: 
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- Quá nhân sợ Vó Khuy lấy tí đo là con trưởng, để tranh 
giành, trật tự lớn nhỏ, quả nhân biết ăn nói thế nào? 

Quan Trọng nói: 

- Điều đó không khó, Chu Vương định Thế tử, do Chúa 
công sắp xếp. vậy Chúa công định Thái tử, cũng theo cách 
đó mà làm. Trong buổi hội minh. Chúa công có thể chọn 
trong chư hầu, vị nào có uy vọng nhất, hiển minh nhất, đem 
còng tử Chiêu gửi gấm cho ông ta, nhất định sẽ không thể 
có hậu hoa gì xảy ra được. 

Hoàn Công như hòn đá tảng đã rơi, trút được gánh 
nặng, nói: 

- Trọng phụ nói mấy câu, mà đã hoá giải được bao điền 
canh cánh lâu này trong lòng quá nhân, đúng là thần vậy! 


3. TÔN PHÒ THẾ TỪ TRỊNH 


Tháng' 5 năm 652 trước Công nguyên, tám Chúa công 
chư hầu Tẻ, Tống, Lỗ, Vệ, Hứa. Tào đều đúng hẹn tới Thủ 
Chi. Thủ Chỉ bông nhiên trở nên bừng bừng vẻ mới. 

Từng ngôi quán xá mới đựng lên tráng lệ đàng hoàng. 
Đài hội mình dựng cao chín trượng, trên đài căm cờ tấm 
nước chư hầu. Các vị chư hầu đứng dưới cờ của mình, Tề 
Hoàn Công đứng đầu, sau đó lần lượt các chư hảu khác, 
nghĩ thức long trọng, uy phong lẫm lắm. Dưới đài cao là các 
về nhưng Tướng sĩ uy vũ hùng trắng. 

Thấp Bằng đứng dưới đài hồ to: 

- Chu Thế tử Trịnh giá lâm! 

Chỉ thấy một chiếc Hiến xa lộng lẫy tiến tới phía chân lễ 
đài. Chí Thế từ Trình tì trên xe bước xuống. 
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Thấp Bằng bước tới quỳ lạy thi lễ: 

- Sứ giả nước Tẻ Thấp Bằng xin khẩu kiến Thế tử. 

Thế tử cúi xuống đỡ Thấp Bằng dậy, nói: 

- Ái khanh bình thân. 

Thấp Bằng đứng dậy, nói với Thế tử: 

- Chư hầu tám lộ đang chờ đón trên đài xin mời Thế tử 
lên lễ đài. 

Tiếng trống, lễ nhạc nổi lên, Thế tử Trịnh bước lên đài. 

Tẻ Hoàn Còng thấy Thế tử Trịnh tới vội quỳ lay, bảy chư 
hầu khác cũng qùy lạy theo. : 

Hoàn Công nói: 

- Tề hầu Tiểu Bạch cùng bảy lộ chư hầu Tống, Lõ, Trần, 
Vệ, Trinh, Hứa. Tào xin bái kiến Thái tử. 

Thế tử Trịnh thấy Tề Hoàn Công và các lộ chư hầu đều 
làm đại lễ quỳ lạy, cảm động rớt nước mắt, bàng hoàng nói: 

- Các lộ chư hầu làm đại lễ như vậy, Trịnh há đám nhận! 

Tề Hoàn Công nói: 

- Chúng chư hầu gội thánh ân Thiên tử, nay gặp Thế tử 
như gặp Thiên tử, dám không rập đầu bái lay sao! 

Thế tr Trịnh vội đỡ Hoàn Công dậy, nói: 

- Tề hầu hãy bình thân, bình thân! 

Tề hầu cùng các chư hầu đứng dậy. 

Thế từ Trịnh gat nước mặt, giọng run run: 

- Tề hầu cùng các lộ chư hầu cho Trịnh niềm vinh dự đặc 
biệt này, Trình tôi thật cảm động. 

Nói xong, Thế tử định quỳ xuống lạy tạ. 

Hoàn Công vội vàng ngăn lại: 

- Thế tử không được làm vậy, phận quân thần, vạn lần 
không được vượt quá. 
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Thế tử Trịnh nói: 

- Trịnh tôi há dám nói phận quân thần với Tề hầu cùng 
các chư hầu sao? Trịnh thân làm Thế tử, nhưng đã trở thành 
nan nhân trong vương thất, quân vương muốn phế truất, 
công tử Đới muốn giành ngôi, nay Trịnh còn chưa biết nắm 
xương mình sẽ bị vứt ở nơi nao! Trịnh tôi dữ nhiều lành ít, 
đáng thương lắm! 

Nói xong, Thế tử không còn ngăn được nước mắt. 

Tề Hoàn Công nói: 

- Thế tử không nên bi luy như vậy, nhật nguyệt sáng soI, 
ai dầm làm chà đạp di huấn của tiên hiển, cương thường của 
tiên tổ? Hôm nay đại hội chư hầu, bái kiến Thế tử, tức là 
phò lập Thế tử, ai dám phá huy cương thường, trời đất 
không dung! 

Các chư hâu đồng thanh: 

- Chúng tôi trung thành một dạ, phò lập Thế tử, mong 
Thế tử an tâm! 

Thế tử Trịnh chắp tay thi lễ, nói: 

- Xin ta đại ân đại đứ các chư hầu, đã đồng tâm hiệp lực! 

Hoàn Công nói: 

- Thế tử có thể ở lại Thủ Chỉ, tu thàn dưỡng tính, chọn 
ngày lành tháng tốt, chúng thần sẽ làm lễ mút máu cùng 
Thế tử. 


4. QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM CỦA CHU HUỆ VƯƠNG 


Việc Tề Hoàn Công cùng các lộ chư hầu hội kiến Thế tử 
Trịnh ở Thủ Chỉ, đã làm Chu Huệ Vương rất tức giận. Đó là 
tráng trợn chống lại ông. Ông cũng biết hậu quá của việc 
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Thế tử Trịnh đi Thủ Chỉ, nếu ông phế truất Thế tử Trịnh mà 
lập công tứ Đới, thì nhà Chu sẽ mất đi sự ủng hộ của tám 
chư hầu. Ông càng nghĩ càng tức, càng tức giận, máu nóng 
luôn bốc lên, cảm thấy một mùi tanh đây lên cố họng, nhổ 
"ộc” ra, là một bãi máu tươi. Ông biết bệnh mình đã nguy 
ngập, không còn sống được mãy ngày trên đời này nữa. 

Vương hậu Trần Quỳ mấy ngày nay luôn khóc khóc mếu 
mếu, xin Chu Huệ Vương giúp bà. Bà biết tình hình sức 
khoẻ của Chu Huệ Vương, nếu không xác định được bị trí 
Thái tử cho công tử Đới thì khi Chu Huệ vương mất đi, việc 
kế vị của con bà sẽ tan thành bọt bóng, vai trò mẫu hậu của 
bà cũng thành mây khói. Vì vậy, bà tìm cách hết sức mình, 
ép Chu Huệ Vương phải hạ chỉ. 

Chu Huệ Vương triệu gọi Thái tể Chu Công Khống, hỏi 
răng: 

- Thế tử Trịnh đi Thủ Chỉ đã bao hôm rồi? 

Thái tế Chu Công Không, bấm ngón tay đáp rằng: 

- Dạ đã hơn một tháng rồi. 

Chu Huệ Vương đập bàn, thịnh nộ: 

- Tề hầu to gan, dẫn chư hầu phò giữ thể tử Trịnh, là để 
làm gì? Có dụng ý gì? Như vậy là coI trằm vào đâu? 

Chu Công Khổng, trong lòng tán thưởng việc làm của Tề 
Hoàn Công. nếu không Thế tử Trịnh đã bị nhế truất rồi. nhà 
Chu sẽ phải đại loạn. Ông rất bất mãn việc làm của Chu Huệ 
Vương, đáng lễ mọi việc cứ thuận lí mà làm, đằng này Huệ 
vương lại làm ngược lại, nhưng ông chi dám nghĩ mà không 
dám nói. Ông rất rõ, Chu Huê Vương đã già rồi, mà người 
già thường cố chấp, việc gì Huệ vương đã định rồi muốn 
thay đổi rất khó, bèn nói rằng: 

- Thiên tử bất tất giận đữ, đường tới Thứ chỉ khá xa, chắc 
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Thế tử còn đang trên đường vẻ. 

Chu Huệ Vương giận dữ thở phì phò, nói: 

- Tề hầu Tiểu Bạch cây thế là nước lớn ở phương Đông, 
mính chủ của Trung Nguyên, làm điều xằng bậy, công 
nhiên chống lại ý trẫm, thật đáng ghét. Trẫm đường đường 
là Thiên tử, há chịu một chư hầu uy hiếp. Trẫm xem chư hầu 
Thiên hạ, đều trung thành với nhà Chu ngay cả nước SỞ xưa 
nay không chịu cống nạp cũng đã sai Khuất Hoàn đại phu 
đến cống nạp. Trãẫm quyết định, từ nay về sau, vương thất 
phải tăng cường quan hệ với nước Sở, có việc øì phải bàn 
bạc với Sở. 

Chu Công Khổng nghe vậy sợ tái mặt, bụng nghĩ: Chu 
Huệ Vương đã lầm cẩm rồi! Ông trấn tĩnh mình rồi bình 
tĩnh nói: 

- Ngày xưa khi Thiên tử lên ngôi, các chư hầu không 
triều kiến, mọi nơi không tồn thờ vương thất. Sau khi Tề hầu 
kế vị. trước hết sai sứ giả tới triều cống. Sau đó, Tề hầu vâng 
mệnh Thiên tử hoà hợp chư hầu, tôn vương dẹp di mới có 
được cục diện thiên hạ hoà thuận, tôn thờ vương thất ngày 
nay. Nước Sở ở đất Man Kinh, ý vào đường xa không chịu 
triều cống, thoái hiệu xưng vương, đã tảm lang sói, mọi 
người đều biết. Nếu không có sự thảo phạt của Tẻ hầu thì 
không có sự triều cống của vua nước Sở ngày nay. Ngày 
nay, Tề hầu phò tập Thế tư Trịnh cũng là vì. sự an định của 
vương thất. Tẻ hầu trung thành với vương thất. người đời ai 
nấy ngợi khen. Thiên tử muốn xa Tề gần Sở nên thận trọng 
suy neøÌñ... 

Không đợi cho Chú Công Không nói hết, Chu Huệ 
Vương đập bàn đứng dây, nói: 


- Thái tế chàng cần đói thẻ, Tẻ hầu nếu trung thành với 
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vương thất đã không công nhiên chống lại ý chỉ của trẫm. Ý 
trẫm đã quyết, Thái từ lập tức sai người cảm thư tay của 
trẫm tới Thủ Chỉ giao cho Trịnh bá để Trịnh bỏ Tề theo Sở 
cùng Sở gây mối hoà hảo trăm năm, đồng tâm hiệp lực 
phụng thờ nhà Chu. 

Nói xong, ông lại ho dữ đội, nhố ra máu. 

Chu Công Khổng hoảng sợ nhìn Chu Huệ Vương, nói: 

- Thiên tử long thể mang bệnh, cần được nghỉ ngơi thần 
xin cáo lui. 


5. TRỊNH VĂN CÔNG KHÔNG CHÀO MÀ BIỆT 


Trịnh Văn Công nhân được mật chỉ của Chu Huệ Vương, 
vội vàng bóc ra xem, xem di xem lại tới ba lần, lầm nhấm 
đọc: "Công tử Trịnh tự ý kết bè đảng, chống lệnh của trắm, 
đại nghiệp của nhà Chu không thể thác uỷ. Ý trẫm muốn lập 
Công tử Đới. Ái khanh nếu có thể, bỏ liên minh Thủ Chỉ, bỏ 
Tế theo Sở dể phò công tử Đới, trẫm sẽ uỷ thác việc nước 
cho ái khanh. ` 

Trịnh Văn Công mừng rỡ ra mặt. Vốn nước Trịnh nói về 
tước vị là trên nước Tẻ, tổ tiên , Võ Trang làm khanh sĩ 
vương thất Chu. lãnh tụ chư hầu, nhưng sau này suy yếu 
dần. Sau khi Trỉnh Văn Công kế vị, tuy có chí lớn nhĩmg 
không có cách nào làm cho sức nước mở mang, bính lực 
hùng mạnh: nên lòng có thừa mà sức không tra, đành phải 
chịu theo Tề Hoàn Công. Qua mấy năm ra sức trị nước, sức 
nước đã tăng, ý muốn xưng bá lại nhẹn nhóm, nhưng quốc 
lực cường thịnh không phải là việc một sớm một chiều cho 
nêu so sánh với nước Tế vẫn Không thể sánh được. Nay cơ 
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hội đã đến, Tề Hoàn Công núp dưới cờ Tôn Vương, xưng bá 
thiên hạ, cũng có lúc vấp ngựa lần này hội minh Thủ Chi 
đắc tội với Chu Thiên từ, hơn nữa Tề Hoàn Công luôn muốn 
hơn người trước mặt Thế tử Trịnh, như muôn đứng trên đầu 
các chư hầu, nên ông không ưa. Tề Hoàn Công có tài giỏi 
mấy cũng chỉ là bầy tôi của Chu Thiên tử thì không còn là 
núp dưới bóng cờ gì nữa. Ông càng nghĩ càng đắc ý, vội 
triệu tập đại thần Tôn Thúc, Thân Hầu đến để bàn bạc. 

Tôn Thúc, Thân Hầu vội vã tới ngay, hỏi Văn Công: 

- Chúa công đêm khuya cho gọi thần chắc có việc cần? 

Trình Văn Công đưa mật chỉ cho hai người, nói: 

- Hai vị ái khanh, hãy xem thư mật Chu Thiên tử gửi cho 
quả nhân. 

Đợi hai người xem xong, Trịnh Văn Công cười ha hà, nói: 

- Thiên tử xem trọng tín nhiệm qua nhân như vậy, thật là 
phúc cho nước Trịnh, nước Trịnh có thể lấy đâu làm cơ hội 
đề chăn hưng lại, giành lấy địa vị bá chủ chư hầu. Quả nhân 
triệu hai vị đại khanh đến để muốn nghe Ý Kiến hai vị. 

Tòn Thúc nghĩ một lát. khẽ lắc đầu nói: 

- Chúa công. việc này quan hệ lớn lắm, cần phải suy nghĩ 
kĩ rỏi hãy làm. Trước đây, nước Tề đã nhiều lần giúp đỡ 
nước Trịnh, nay bó Tề theo Sơ về đạo nghĩa là không xuôi, 
đó là một. Chu Thiên tử đã già yếu lắm bệnh. Thế tử Trịnh 
kế vị chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi, mà chư hầu 
thiên hạ đêu phò lập Thế tử Trịnh, nếu Chúa công bỏ Tế 
theo Sở thì không những đắc tội Tế hầu và các chư hầu, còn 
đắc tội Thế tử Trịnh. Nếu Thế tử Trịnh nay mai lên ngôi, sẽ 
rất bất lợi cho nước Trịnh. đó là hai. Ba nữa là nước Sở là 
nước hùm sói không nói điều tín nghĩa, chung với nước Sở, 
không gì đáng tin cậy. 
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Trịnh Văn Công kháng kháng nói: 

- Quả nhân không chịu cúi mình nghe theo Tề hầu, Tề 
hầu chẳng qua chỉ là một chư hầu của Chu Thiên tử, mà 
thiền hạ của Chu Thiên từ chỉ có một, theo bá sao bằng theo 
vương! Hơn nữa, Thế tử Trịnh tuy được các lộ chư hầu ủng 
hộ, nhưng ông ta cũng vấn chỉ là Thế tử mà không phải là 
Thiên tử. Huống hồ, Chu Thiên tử đã quyết tâm phế truất 
ông ta, để cỏng tử Đới kế ngôi quân vương, Chu Thiên tử 
tuy già yếu lắm bệnh nhmg chỉ cần ông ta còn sống là phải 
tuân theo ý của ông ta. Quả nhân và Thế tử Trịnh cũng chưa 
có quan hệ thâm tình gì cớ sao phải trái lệnh Thiên tử! 

Tôn Thúc không chịu, vẫn cãi lí: 

- Chúa công, về việc kế thừa vương VỊ nên theo trật tự 
trưởng thứ, đó là cương thường. Nếu không vậy sẽ ươm 
thành đại loạn. Chu U Vương, Hoàn Vương, Trang Vương 
đều phế trưởng lập thứ, kết quả ra sao? Lòng người không 
theo, người kế vị rồi rốt cuộc cũng chẳng ra ghì. Nay 
Thiên tử lại muốn theo vết xe đổ, Chúa công muốn lần 
không nên nhẹ nhàng manh động, nếu S THẾ SAU này sẽ 
hối hận không kịp. 


Đại phụ Thân Hầu cười nhạt, nói: 

- Lời Tôn Thúc quá nạt người chăng! Chúa công thân là 
chư hầu của vương thất nhà Chu, Thiên tử có lệnh sao có thể 
chống lại! Nếu theo Tề hầu tôn phò Thế tử Trịnh là chống 
lại Thiên tử. Nhân lúc này còn chưa làm lễ mút máu ăn thể, 
Chúa công nên lập tức trở về nước Trịnh. Chúa công đi khỏi 
các lộ chư hầu sẽ sinh nghi ngờ, cuộc hôi mình Thủ Chí sẽ 
không thành. Hơn nữa, Thế tứ Trịnh có chư hầu hầu các nơi 
ủng hộ, nhưng công tử Đới cũng còn nhiều lực lượng trong 
vương thất nhà Chu, cuối cùng ai kế thừa vương vị còn chưa 
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biết. Theo ý thần, Chúa công chị bằng bỏ về nước Trịnh, 
lắng xem tình hình thế nào, rồi quyết định hành động 
bước sau. 

Tôn Thúc vội nói: 

- Chúa công, lời Thân Hầu sẽ đem lại tai hoa cho nước 
Trịnh, vẫn nên... 

Trịnh Văn Công không đợt cho Tôn Thúc nó: hết, đã sốt 
ruột cắt ngang: 

- Thiên mệnh cao trên hết, quả nhân há đám chống lại! 
Truyền lệnh quả nhân lập tức chuẩn bị hành trang đêm nay 
giờ tí sẽ rời Thủ Chỉ về nước. 


6. HỘI THỀ THỦ CHỈ 


Trịnh Văn Công không chào mà biệt, làm Tẻ Hoàn Công 
nổi giận, ông lập tức triệu gọi Quản Trọng lại để nghiên cứu 
đối sách. 

Tẻ Hoàn Công giận nói: 

- Trinh bá thật không ra gì, ba ngày nữa sẽ hội thể, ông 
ta không chào mà biệt để lại lá thư nói trong nước có việc 
gấp nhất định trong này có chuyện gì đen tối! Vô tín nghĩa 
đến mức đó là cùng! Ý quả nhân lập tức phái Vương tử 
Thành Phụ đuổi theo gọi về, hoặc dẫn chư hầu bảy nước đi 
thảo phạt nước Trịnh. 

Quản Trọng lắc đầu nói: 

- Không được, Trịnh bá không dự hội thể, trong này chắc 
có chuyện gì, nhất định có người chia rẽ, phá hoại hội thể 
Thủ Chỉ. Ý Thiên tử muốn phế truất Thế từ Trịnh để cho 
công tử Đới kế vị, Chúa công lại đem chư hầu tới Thủ Chỉ 
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kết minh, tôn phò Thế tử Trịnh, Thiên tử chắc giận đữ. Vì 
vậy thần đoán rằng Trịnh bá bỏ hội thề gốc từ Chu Thiên tử 
mà ra. 

Hoàn Công nói: 

- Vậy hội thể nền làm thế nào? 

Quản Trọng cười nói: 

- Hội thề Thủ Chỉ là nhằm nêu cao chính nghĩa, làm sáng 
chân lí, tất nhiên sẽ được lòng người, lưu thơm bách thế. 
Việc làm của Trịnh bá chẳng qua chỉ là bọ ngựa chặn xe mà 
thôi. Chúa công có nhớ, năm xưa hội thê ở Bác Hạnh, cũng 
có Tống Cóng Ngự Thuyết bỏ về, hội thể ở đất Kha có Tào 
Mạt có hành vị liều lĩnh, nhưng kết quả thế nào? Những 
hành vị đó của họ ngược lại đã giúp Chúa công củng cố bá 
nghiệp. Như nay Trịnh bá làm điều bất nghĩa sẽ tự rước cái 
chết. Chúa công bất tất vì cái việc nhỏ mọn như vậy mà 
nóng ruột sôi gan, càng không nên đem quân đuổi theo mọi 
việc bình thường, ba ngày nữa vẫn mút máu ăn thể! 

Ba ngày sau, hội thể Thủ Chỉ cử hành đứng hẹn. 

Hôm đó, trời trong xanh, từng cơn gió ấm áp đầu hạ, thối 
những lá cờ lớn tung bay phần phật. Dưới lẻ đài, trống nhạc 
nổi lên tấu những khúc nhạc hân hoan, cát tường. 

Tẻ Hoàn Cóng cùng Thế tử Trinh, sánh vai bước tới lễ 
đài. sáu vị chư hầu hâu còn lại bước theo sau. kiểm duyệt 
đội nghĩ thóc chính tế, oài nghiêm và các vệ nhung Tướng sĩ 
đầy vũ trang, rồi từ từ bước lên lề đài. 

Thể tư Trịnh đứng ở giữa, các lộ chư hầu đứng thành chữ 
bát ở hai bên, ai đứng dưới cờ của chư hầu đó. Quản Trọng 
cũng như đại thần các nước xếp hàng phía sau các chư hầu. 

Thấp Bằng làm tư lẽ, chỉ thấy ông giơ hai tay rồi hạ 
mạnh xuống, tiếng trống nhạc im bật Ông hai tay cẩm 
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minh ước. lớn tiếng tuyên đọc: 

“Tháng năm năn: Huệ Vương thứ hai mươi tí bạy nước 
chư lầu Tẻ, Tống, Lõ, Trân, Vệ, Hứa, Tào cùng mút máu 
hội thể ở Thủ Chỉ, Thể tứ Trịnh có tới dự, không tham gia 
nát máu, để tổ rằng chư hâầu không thể sánh ngang bằng 
Thế tứ. Lời thê rằng: Phàm: người trong đồng nình, ứng hộ 
Thế tứ, giữ vững vương thất. Ai phản bội lời thể, trời đất 
không dung, thần lĩnh chủ chệt”. 

Các chư hầu đồng thanh thể: 

- Phàm người đồng mình, ủng hộ Thế tử, giữ vững 
vương thất. Ai phán bội lời thể, đất trời không dung, thân 
minh chu diệt. 

Thấp Bàng hô: 

- Dâng vật hy s¡...inh! 

Hai thị vệ khênh lên một con cừu trắng, đặt trước mặt các 
chư hầu, một thị vệ tay cầm giao nhọn chọc vào cổ con cừu, 
máu tươi chảy xuống một cái liễn hứng dưới. 

Thấp Bằng lại hô: 

- Các chư hầu mút ma.. án. 

Các chư hầu bắt đầu là Tế Hoàn Công, rồi lần lượt lên 
mút máu, tïnh thần người nào người nấy thật trang trọng, 
không khí trang nghiêm. 

Thấp Bằng hỏ tiếp: 

- Bái kiến Thái tư... ử. 

Tẻ Hoàn Công bước lên phía trước, rập đầu về phía Thế 
tử Trịnh: 

- Tiểu Bạch khấu kiến Thế tử! 

Các chư hầu cũng theo Tê Hoàn Công, cùng rập đầu: 

- Khấu kiến Thế tử! 
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Thế tử Trịnh cảm động rơm rớm nước mắt, vội đỡ từng 
người. Chàng nắm chặt tay Hoàn Công, nghẹn ngào nói: 

- Trịnh tôi hôm nay ở đây, được thấy những ngày Nghiêu 
Thuấn. Ấn đức của Tề hầu và các vị chư hầu Trịnh tỏi suốt 
đời không quên, xin hay nhận cho một lạy! 

Nói xong, Thế tử định quỳ hai gối xuống lay tạ. 

Tẻ Hoàn Công vội đỡ Thẻ tử, nói: 

- Thế tử không được dùng đại lé đó. 

“Thế tử Trịnh nước mắt như mưa, cảm động nói: 

- Trịnh tôi hôm nay sẽ lên đường về Lạc Dương, không 
được rập đầu thì xin phép cho Trịnh tôi cúi lưng Vậy, xin 
các vị chư hầu nhận một lạy. 

Rồi, khom lưng vái dài mọi người. 

Tế Hoàn Công nói: 

- Trên có trời sot sáng, dưới có chư hầu tôn phù, Thế tử 
về Lạc Dương khỏi cần lo lắng. 

Thế tử Trịnh nói: 

- 'Ta ơn Tề hầu, tạ ơn các vị quân hầu! 

Thế từmói rồi, bước xuống đài, đi tới chỗ Quản Trọng. 
Quản Trọng vội thi lễ: 

- Chúc Thế tử lên đường may mắn. 

Thế tử Trịnh nhìn Quản Trọng nói: 

- Từ lâu đã nghe nói nước Tề ai nấy đều gọi Tướng quốc 
là Trong phụ, Trịnh nay mới được gặp, Tướng quốc đúng 
bậc khuông thế ch: tài. Trịnh tôi được ngày hôm“nay cũng 
nhờ có mưu sách của Tướng quốc. Ngày sau, còn dài cho 
phép Trịnh sẽ hậu tạ. 

Thế tử Trịnh cùng bảy chư hầu lần lượt xuống đài để lên 
XC VỀ nƯỚC. 
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Tề Hoàn Công chấp tay thi lễ: 

- Thế tử bảo trọng. 

Chúng chư hầu cũng chấp tay thi lễ: 

- Thế tử lên đường may mắn! 

Thế tử Trịnh bước lên xe, chảy nước mắt chấp tay chào 
biệt, ngàn lời khôn tả nỗi lòng, chỉ có những đòng nước mắt 
nóng hồi tuôn ra như suối. 


7. TẺ HOÀN CÔNG TRỌNG THÁC 
TỐNG TƯƠNG CÔNG 


Đưa tiên Thế từ Trịnh xong, các chư hầu chào nhau rồi ai 
nãy lên đường về nước. Tẻ Hoàn Công mời Tống Tương 
công tới quán xá tiệc khoản đãi, chỉ có Quản Trọng cùng dự 

Rượu được ba tuần, Tống Tương Công thấy Tề Hoàn 
Công nét mặt có vẻ đăm chiêu, như muốn nhờ việc gì, 
bèn hỏi: 

- Hầu bá có gì căn dân quả nhân, xin cứ nói, quả nhân sẽ 
gắng sức làm. 

Tẻ Hoàn Công khẽ thở dài, nói: 

- Mỗi nhà mỗi cảnh, hôm nay quả nhân hội thể các chư 
hầu ở Thủ Chỉ để an định cho nước Tề đây. 

Tống Tương Công nghe vậy giật mình hỏi: 

- Hầu bá sao lại nói lời vậy? 

Quản Trọng nói: 

- Tống Công không biết, ngày mai của nước Tề, sẽ giống 
như vương thất nhà Chu ngày nay. Chúa công tôi có sấu 
người con trai, theo trật tự lớn nhỏ thì phải lập công tử Vô 
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Khuy làm Thái tử, nhưng công tử Vỏ Khuy không có tài trị 
nước. Nếu nói về nhân phẩm, tài năng thì Vô Khuy kém xa 
công tử Chiêu. Vì vậy Chúa công ngày nay vẫn chưa xác 
định ai làm Thái tử. Muốn để nước Tề đời đời cường thịnh, 
người nối ngôi vua phải là người hiển mình, mà không thể 
là một người tầm thường. Vì vậy, Chúa công muốn chọn 
một người có đạo đức cao thượng nhất, có tài năng nhất 
trong chư hầu để gửi thác công tử Chiêu, nếu sau này, nước 
Tế có chuyện tranh chấp ngôi vua thì người đó giúp đỡ công 
tử Chiêu, để ổn định được nước Tẻ. Người mà Chúa cóng 
định chọn đó là Tống Công. 

Tông Tương Công nói: 

- Đội ơn hầu bá quá khen, quả nhân thực không dám 
nhận. quả nhân tài năng bình thường, hiển đức không đủ. 

Hoàn Còng nắm chặt lấy tay Tống Tương Còng, nói: 

- Tống Công bất tất quá khiêm nhường. Tiên quân qua 
đời, Tống Công là Thế tử đáng phải kế ngôi, nhưng Tống 
Công nhường cho em trai là Mục Di lên ngôi, Mục Di sống 
chết không chịu nhận, Tống Công mới lên ngôi. Lần này tới 
Thủ Chỉ hội thể, Tống Công vì có tang phụ quân phải deo 
tang đến họp, cũng đủ chứng tỏ Tống Công trung hiếu, tín 
nghĩa đều vẹn toàn, quả nhân rất khâm phục. Việc lớn này 
của nước Tề cũng là nỗi HE của quả nhân, hôm nay xin 
được bái thác. 


Tống Tương Công nói chân tình: 

- Hầu bá đã tín nhiệm quả nhân như vậy, quả nhàn quyết 
không phụ sự trọng thác của hầu bá. Sau này, nước Tề 
không xay là chuyện gì thì thoi, nếu có biến quả nhân nhất 
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định sẽ đốc toàn lực phò tá công tử Chiêu. 

Tẻ Hoàn Công cười nói: 

- Có câu nối đó của Tống Công, quả nhân thật đã yên 
lòng! Quả nhân và Trọng phụ đều đã già rồi, e rằng cũng 
chẳng sống được mấy năm nữa. 

Quản Trọng nói: 

- Lão thần xin chúc hai vị quốc quân ba chén rượu. 
Một, để chúc mừng hội thể Thủ Chỉ thành công; hai, 
công tử Chiêu đã có nơi phó thác, giải được nỗi khó lớn 
cho Chúa công: ba, để tiễn biệt Tống Công ngày mai trở 
về nước Tống! 


Ba người cùng nâng chén, một hơi cạn 
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ĐĨNH CAO 


1. THIÊN TỬ BAN TỘ 


Mùa đông năm ấy Chu Huệ Vương băng hà. Thế tử Trịnh 
và Thái tế Chu Công Không bàn với nhau chưa phát tang 
vội, sai người của vương thất là Vương Tử Hổ đêm ngày về 
báo Tế Hoàn Công. Tế Hoàn Công lập tức hạ lệnh các lộ 
chư hầu đến ngay đất Đào hội minh để an định Chu thất. 

Trịnh Văn Công là người đầu tiên tiến tới đất Đào tạ tội 
vơí Hoàn Công. Vốn là sau khi Trịnh Văn Công nhận được 
mật chỉ của Chu Huệ Vương, không nghe lời Tôn Thúc chấp 
nhận ý kiến của Thân Hầu ngay đêm hôm đó bỏ hội thẻ ra 
về. Sở Thành Vương nghe tin đó bèn thông đồng với Thân 
Hầu, Trịnh Văn Công phái Thân hầu sang nước Sở. Sau đó, 
Tề Hoàn Công đem quân chư hầu đi thảo phạt nước Trịnh vì 
tội Trịnh Văn Công bo hội thể. Trịnh Văn Công sai người 
sang nước Sở cầu cứu, Sở Thành Vương áp dụng mưu kế của 
lệnh doãn Tử Phụ đem quân xâm phạm nước Hứa. Tề Hoàn 
Công nghe tin nước Hứa bị xâm phạm lập tức đem bình đi 
cứu, quân Sở không dám nghênh chiến lập tức rút lui. Mùa 
xuân năm sau, Tề Hoàn Công lại dẫn quân đi thảo phạt nước 
Trịnh, Trịnh Văn Công lại cầu cứu nước Sở, lần này nước Sở 
làm ngơ. Trịnh Văn Công giận quá chém đầu Thân Hầu sai 
Tôn Thúc xin hoà với Tẻ Hoàn Công. Tê Hoàn Công đồng 
ý, đồng thời hội mình các nước chư hầu ở đất Ninh mẫu. 
Trịnh Văn Công không đám tự mình đi họp sai Thế tử Hoa 
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đi dự hội mình. Thế tử Hoa là kẻ bất hiếu sợ Trịnh Văn 
Công sẽ phế truất địa vị Thế tử của mính sau khi đến Ninh 
Mẫu gặp bí mật Hoàn Công xin Hoàn Công giúp y trừ khử 
bon đại thần Tôn Thúc , Thúc Thiềm, y nguyện đêm nước 
Trịnh làm nước phụ thuộc nước Tế. Quản Trọng nhìn rõ 
được âm mưu của thế tử Hoa cho người sang nói lại với 
Trịnh Văn Công những lời của Thế tử Hoa. Trịnh Văn Công 
bèn giết thế từ Hoa và cảm tạ Tẻ Hoàn Công không chấp 
nhặt tội bỏ hội thể của ông, càng cảm tạ Hoàn Công đã vạch 
được âm mưu của thế tử Hoa, trừ được mầm mống hoa 
loạn, từ đó lệnh nào của Hoàn Công cũng theo răm rấp. Hội 
minh ở đất Đào có tám nước chư hầu dự: Tề, Tống, Lỗ, Vệ, 
Trần, Trịnh, Tào, Hứa. Tẻ Hoàn Công đọc lại lời thẻ tại hội 
thề Thủ Chỉ, thống nhất ý kiến mọi người, sau đó tám chư 
hầu từng nước biểu, sai người trình lên Chu vương thất. Tám 
người đi đó là: Đại phu nược Tẻ Thấp Bằng, đại phu Mai 
Chí Tú nước Tống, đại phu Công Tôn Ngao nước Lỏ, đại 
phu Ninh Tốc nước Vệ, đại phu Viên Tuyển nước Trân, đại 
phu Tử Nhân Sư nước Trịnh, đại phu Công Tử Mậu nước 
Tào, đại phu Bách Đà nước Hứa. Tám vị đại phu cùng đoàn 
quân Vũ nghi lớn mạnh, đưới danh nghĩa đến thăm viếng, 
rầm rộ kéo tới phía ngoài vương thành. 

Thế tử Trịnh rất cảm động, sai thượng khanh vương thất 
là Triệu Bá Lao ra ngoài thành uý lạo đại phu tắm nước, và 
lập tức phát tang, thế tử Trịnh làm chủ tang. Tang sự vừa 
xong, đại phu tám nước nhất trí yêu cầu được đeo tang Chu 
Huệ Vương vào yết kiến tân vương. Trong tình huống đại 
binh đã tới chân thành, thế tử Trịnh lên kế thừa vương ¡, tức 
Chu Tương vương, riêp nhận sự chúc mừng của bá quan và 
thân tự tiếp kiến đại phu tám nước. Trước tình hình đó, Huệ 
hậu và con trai bà công tử Đới đành ngậm đắng nuốt cay, 
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không đám làm điều gì tuỳ tiện nữa. 

Thế tử Trịnh đã vững vàng ngồi vào Vương vị, ông biết, 
Vương vị của ông do đâu mà có. Nếu khóng có Tề Hoàn 
Công đứng ra bảo đảm cho ông, thì đừng nói Vương vị, đến 
tính mạng ông cũng khó mà bảo đảm. Vì vậy sa khi kế thừa 
vương vị, việc đầu tiên ông làm, là lệnh cho Thái tế. Chu 
Công Khổng đem ban tộ cho Tế Hoàn Công. Ngày xưa thịt 
đã dùng để cúng lễ tổ tiên gọi là tộ, là phần thưởng cao quý 
nhất, ai được Chu Thiên tử ban cho rô, là vin dự tối cao. 


2. PHONG THUÝ ĐẤT BÁU 


Ninh Thích kiên định quán triệt chấp hành đại kế 
“Tướng địa suy trưng” của Quản Trọng, làm cho nông 
nghiệp nước Tề liên tiếp được mùa lớn. Năm nay lại một 
cảnh tượng được mua chưa từng có, nước Tề trên dưới vui 
mừng hân hoan, nhất là trước và sau tết Nguyên đán, cả 
nước Tẻ ngập trong không khí Tết. Trăm họ khắp nơi dồn 
về Lâm Tri xem hội. 

Tế Hoàn Công cùng Quản Trọng hoàn thành được nhiệm 
vụ an định vương thất nhà Chu, lại phó thác được công tử 
Chiêu cho Tống Tương Công nổi danh hiền đức, tâng đá đã 
rơi xuống đất, người như trút bỏ được gánh nặng. Tình hình 
trong nước ồn định, lương khố nước nhà đầy ắp, bá tính 
cũng vựa thóc đầy có ngọn. Ông sung sướng dẫn bá quan 
trong triều đến miếu. một dãy chín lư hương đồng đang toả 
hương, chín chín tám mốt ngọn nến lớn thắp sáng trưng 
miếu đường. Chín con bò đặt trước các bàn tế, trên hương án 
đặt trước bài vị mỗi vị tiên tô, đều đặt một vựa thóc nhỏ 
xinh xinh. trong cung chứa đầy ngũ cốc. 
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Tẻ Hoàn Công đốt ba bó hương, đút vào lư hương ở giữa, 
rồi cúi đầu lạy bức tượng Thái Công ba lạy, Quản Trọng và 
quần thần nhất tế quỳ xuống, lay. 

Tế Hoàn Công khấn to: 

- Tiểu Bạch nhờ vào anh linh của tiên tổ, ba mươi mấy 
năm qua, bát hợp chư hầu, thiên hạ thái bình. Hỏm qua, 
Thiên tử lại vừa ban chỉ, muốn sai Thái tế ban tộ cho Đại 
Tề, mong tiên tổ thần minh phù hộ cho Đại Tẻ mãi mãi 
cường thịnh. 

Thấp Bằng nói: 

- Chu vương thất, từ Văn, Võ, Thành, Khang tới nay, 
thân tử ban tô cho chư hầu, chưa từng nghe thấy. Nay Thiên 
tử ban cho Chúa công, thực là việc lớn của Đại Tề. Lại là 
việc lớn của thiên hạ, thần cho rằng, lễ ban tộ phải được tổ 
chức long trọng. 

Quản Trọng gật đầu nói: 

- Lời của đại phu Thấp Bằng chí phải. Chúa công mấy 
chục năm nay, đánh năm dẹp bắc, gieo nhân nghĩa cho thiên 
hạ, được vinh dự đặc biệt ngày nay, là do ý trời, đo tổ tiên 
phù hộ. Thiên tử ban tộ là cơ may Thiên tứ nhất thì. Chúa 
công có thể nhân cơ hội này, đại hợp chư hầu, để làm sáng 
chiến công hiển hách“của Đại Tề. Thần cho rằng, lần đại hội 
nay, sẽ phải khác trước, vì làa việc lớn thiên hạ, muôn đời 
còn ngợi ca, bá nghiệp của Chúa Công cũng do vậy mà lưu 
thêm ngàn đời, cho đên mãi mãi. 

Tẻ Hoàn Công tươi cười nói: 

- Trọng phụ. lời Thấp Bằng khiến quả nhân thư thái. 
Công của quả nhân là nhờ Trọng phụ, nhờ sự hợp tác hết 
mình của quân thần. Một khi Thiên tử ban tộ cho quả nhân, 
quá nhàn nhất định sẽ phòng thường cho các ái khánh, để 
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biết ơn công lao vất vả của các vị. Nếu như Trọng phụ cho 
ràng Thiên tử ban thịt cúng là cơ may ngàn năm có một, thì 
quả nhân sẽ phải làm cho rôm rả. Có điều, lần này đại hội 
chư hầu, không biết nên chọn nơi nào thuỷ thổ thích hợp? 

Thấp Bằng nói: 

- Thần từng mê thuỷ thổ một nơi, đúng là phong thuỷ ba 
địa. Cách Lâm Tri tám trăm dặm về phí tây nam, có một nơi 
gọi là Quỳ Khâu, đất đai rộng rãi, có nước suối trong, tiện 
đường giao thông, đi vẻ tứ phía. Đất này nằm ở vị trí trung 
tâm các nước chư hầu, cách Chu thất Lạc Dương chỉ hơn 
trăm đặm. Nếu mượn chỗ này để đại hội chư hầu, để thụ 
nhân tộ ban của Thiên tử, thì đẹp tựa thêm hoa vào gấm. 

Tẻ Hoàn Công cười, nói rằng: 

- Đât Quỳ Khâu như vậy, thì quả nhân cũng mê. Quả 
nhân lệnh cho Ninh Thích á: khanh làm đốc công, xây dựng 
đài cao ở Quỳ Khâu, để chuẩn bị hội mình chư hầu. 

Nói xong, ông ngoái nhìn một lượt các quan, không thấy 
Ninh Thích đâu, vội hỏi: 

- Ninh Thích ái khanh đâu? 

Quản Trọng nói: 

- Chúa Công chưa biết, Ninh Thích đại phu đang ốm, 
hôm nay không vào triều được. 

Hoàn Công giật mình nói: 

- Ờ, Ninh Thích ái khanh hết lòng vìinước, chẳng kể ngày 
đêm, mắc bệnh vào thân, quả nhân phải đến thăm mới được. 

Thấp Bằng nói: 

- Thưa Chúa Công, Ninh Thích đại phu đang ôm, thần 
xin đi Quỳ Khâu để đôn đốc việc dựng đài hội mình. 
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Hoàn Công nói: 

- Được, chư vị ái khanh, sắp tới đại hội Quỳ Khâu, tới 
ngày đó, các ái khanh có thể dẫn vợ con tới Quỳ Khâu, để 
được nhìn thấy sự cường thịnh của Đại Tẻ. 


3. PHONG TIẾT TRONG SÁNG 


Tế Hoàn Công cùng Quản Trọng ở tông miếu ra, đi thẳng 
tới nơi ở của Ninh Thích. Dọc đường, từng đám người vừa 
nhả múa vừa hát. Hoàn Công và Quản Trọng bèn xuống xe 
đi bộ, lẫn vào đám người đang hân hoan chen chúc đó. Thị 
vệ phải ngăn trái trắn phải mệt toat mồ hôi. 

Hoàn Công cười rằng: 

- Ha ha, vui cùng dân, niềm vul trong đó! 

Quản Trọng cũng cười rằng chen cùng đân niềm vui 
vô tận 

Một đội chiêng trống đi tới, âm trời âm đất, khí thế hừng 
hực. Sau đội chuiêng trống là đội nhạc lớn gồm chuông , 
khánh và các nhạc cụ tơ chúc, tiếng nhạc du dương, trầm 
bỏng, tiếp theo là các đội vũ đạo đầu đội các kiểu mặt lạ 
khác nhau tay cầm những vật tượng trưng cho ngũ cốc vừa 
đi vừa nhảy tung tăng. Sau nữa là từng đoàn thiếu nữ mặc áo 
quần. rực rỡ của ngày hội, tay cầm những dải lụa màu, vừa 
hái vừa múa. 

Hoàn Công cùng Quản Trọng được thị vệ bảo vệ, vừa đi 
vừa xem miệng không ngớt khen: 


- Hùng tráng thay, nhạc nước Tế hay thay, vũ nước 
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Tả đẹp thay! 

Chen ra khỏi đám người, Hoàn Công ướt đẫm mộ hôi 
Quản Trọng cũng mệt thở phì phò, ông phủi bụi trên mình 
gượng cười nói với Hoàn Công: 

- Chúa Công, năm tháng không tha con người, thần già 
rồi, đi xem hội mà cũng không chịu nổi. 

Hoàn Công võ vai Quản Trọng, chỉ vào ngực ông, 
CƯỜI nÓI: 

- Trọng phụ sao có thể nói già, quả nhân xem Trọng phụ 
vẫn còn đang trẻ đó ! 

Quản Trọng cũng cười nói: 

- Chúa công nói là lòng không già, nhưng người và lòng 
là nhất thể, lòng không già, nhưng lực bất tòng tâm ! 

Hoàn Công nói : 

- Trong phụ, cho dù thế nào, khanhvẫn không được già, 
Trọng phụ mà già, thì quả nhân cũng già. 

Tới cửa nhà Ninh Thích, chỉ thấy một gian nhà tranh 
đơn sơ, không khác gì những ngôi nhà tranh của dân ở 
xung quanh. 

Hoàn Công ngó nhìn quanh đó, không thây quấn xá 
sang trọng, hỏi Quản Trọng: 

- Ninh Thích đại phu ở vào đâu? 

Quản Trọng chỉ ngôi nhà tranh trước mặt: 

-Ở trong đó. 

Hoàn Công ngắm từ trên chí dưới toàn bộ căn nhà đơn sơ 
mộc mạc đó, tựa hỏ không tin là Quản Trọng nói thật. Ông 
nhìn Quán Trong hoi rằng: 
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- Nơi ở của Đại Tư nỏng lụp xụp thế này, Trọng phụ 
trước đây biết không? 

Quản Trọng cảm khái thưa: 

- Da, thần đã mấy lần khuyên Ninh Thích rời đi nonr 
khác, còn xây cho Ninh Thích một phù đệ ở phía bên phải 
Tướng phủ, nhưng Ninh Thích đạt phu không chịu nghe. 

Tề Hoàn Công và Quản Trọng bước vào sân, thấy trong 
nhà có tiếng nói chuyện, ra hiệu cho Quản Trọng không nói 
nữa, hai người đứng lại dưới song lắng nghe. 

- Ninh đại phu, ngài làm sao mà ôm đến thế này? 

- Đã khá nhiều. không sao, mời cụ ngồi. 

- Ninh đại phu, ngài là tâm cốt của người nhà nông 
chúng tôi, ngài phải hết súc giữ gìn sức khoẻ! “Tướng địa 
suy trưng” hay lắm, nhà nông chúng tôi thực sự đã hãng hái 
làm ruông, không có Ninh đại phu, sẽ không có cuộc sống 
khá giả cho nhà nông. 

- Cụ nói quá, đại kế '"Tướng địa suy trưng” là do Chúa 
Công và Trong phụ đặt ra, nếu tạ ơn phải tạ ơn Chúa công. 
Không có Chúa công, không có Trọng phụ, cũng không có 
Ninh Thích tôi. 

- Nói thật chứ, không có Nmh Thích đại phu, mùa màng 
năm nay, nói sao chăng nữa cũng không thể tốt được thế 
này. Lão từ xưa thấy nay chưa thấy một VỊ quan nào tốt như 
ngài, làm Đại Tư nông mà suốt ngày trên đồng ruộng lặn lội 
với bọn chân đất chúng tôi, đừng nói chưa từng nhìn thấy, 
mà nghe cũng chưa từng nghe thấy. 

- Thì tôi có gi? Khi chưa làm Đại Tư nông, thì cũng như 
bà con đây, đi chăn bò cho người ta thôi, ha ha... 


~ Ninh đạt phú, nghe nói Khí ngài chăn bò ở Náo Sơn, chỉ 
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hát thôi mà làm cho Quản Trong và Chúa công thu nhận 
ngài làm đại phu. vậy ngài hát bài gì? Hát cho cháu nghe 
được không? - Tiếng một người trẻ tuổi. 

- Văn bối không được vô lề. 

- Ninh đại phu còn ra ngoài đồng ăn cơm với chúng ta, 
lại đã từng ở nhà ta, hát một bài hát thì làm sao? 

- Được, (a sẽ hát cho mọi người nghe, nhưng hôm nay 
giọng không tốt, vậy thế này nhé, chú em a, hôm nào khỏi 
bệnh ta sẽ hát cho chú em nghe, được không? 

- Được, nhưng Ninh đại phu, ngài phải giữ gìn sức khoẻ 
đấy. Quán Tướng quốc giỏi thật, chỉ nghe Ninh đại phu mà 
biết được nhân tài lương đống. Chúa công cũng rất sáng 
suốt, Ninh đại phu hát chửi Chúa công mà Chúa công vẫn 
bái ngài làm đại phu, thiên hạ thật hiếm có! 

Đang nghe tới đó, thì một gia nhân của Ninh Thích từ 
ngoài về, thấy Hoàn Công và Quản Trọng, vội quỳ lạy: 

- Tiểu nhân không biết Chúa công và Trọng phụ giá lâm, 
không kịp đón từ xa, mong được tha tội. 

Các nông, cũng cùng rập đầu chào. 

Hoàn Công vội đỡ Ninh Thích, nói: 

- Ái khanh ốm tới mức thế này, quả nhân đến thăm 
muộn, thật là thiếu sót. 

Ninh Thích cảm động nói: 

- Ninh Thích chỉ ốm sơ sơ, để Chúa công phải lo, thực là 
khóng dám. 

Hoàn Công nói với đám nông phụ: 

- Chư vị bình thân. 

Mội lão nông nói với Hoàn Công: 


- Thưa Chúa công, lão xi có một thính cấu. đó là mau 
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chữa lành bệnh cho Ninh đại phụ, Ninh đại phu là xương 
sống của nhà nông chúng lôi, nhà nông chúng tôi không thể 
thiếu Ninh đại phu. 

Hoàn Công rất cảm động nói: 

- Cam ơn sự quan tâm yêu mến của các vị với Ninh đại 
phu, mọi người an tâm, quả nhân sẽ sớm chữa lành bệnh 
cho Ninh đại phu. 

Quản Trọng xúc động nói: 

- Xin chư vị an tâm đi về, chư vị quan tâm Ninh đại phu, 
Chúa Công càng quan tâm Ninh đại phu hơn nữa chứ! 

Lão nòng thì lễ chào Hoàn Công: 

- Thảo dân xin cáo từ Chúa công. 

Nói xong, lão nông dẫn mọi người đi ra khỏi phòng. 

Tẻ Hoàn Công nói với Ninh Thích: 

- Ái khanh rất được bá tính yêu quý, hôm nay ở đây quả 
nhân đã rõ. 

Quản Trọng cảm thán: 

- Ninh Thích, đắng bậc trượng phu vậy! Nếu các đại phu 
nước Tế cũng đều được như Ninh Thích, thì nước Tế sẽ 
khóng là đại Tẻ ngày nay! 

Ninh Thích vội nói: 

- Chúa công quá khen, Trọng phụ quá khen, không có 
Chúa công và Trọng phụ, đâu có Ninh Thích tôi. 

Hoàn Công ngắm nhìn cư thất, bốn bề nhắn trơn, không 
trang trí một thứ øì sang trọng. Không bày một thứ gì đất 
tiền, khẽ thờ dài nói: 

- Ninh ái khanh đêm ngày vất vả Vì nước vì dân, lập 
nhiều công trạng lớn lao, mà lại ở ngôi như thế này, quả 
nhân thực Không đành lòng. 
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Ninh Thích cảm động nói: 

- Việc nhỏ mọn, khóng đáng Chúa công bận tâm. 

Hoàn Công trịnh trọng nói với Quản Trọng: 

- Nước Tề ngũ cốc phong đăng, kho lương đầy áp, là do 
đại tư nông chấp chính tài giỏi. Ngày trước quả nhân đã 
từng hứa, sẽ phong thương Ninh Thích đạt phu, hôm nay sẽ 
thực hiên, nay thưởng cho Ninh Thích đại phu trầm đôi bạch 
bích, trăm cân vàng, trãm trượng lụa, xây cho quấn Xá, 
thưởng cho giai nhân mĩ nữ mười người để hầu hạ nơi hậu 
thất. Kể từ hôm nay, quả nhân bái Ninh Thích ái khanh làm 
Thượng đại phu, để biểu dương công trạng, đề nêu gương 
mẫu mực của Ninh Thích. 

Quản Trọng thấy Ninh Thích vẫn đứng ngây như khúc 
gồ, khẽ hích ông, nói: 

- Chúa công đã hậu ái như vậy, còn không tạ Chúa Công. 

Ninh Thích nói: 

- Tạ ơn Chúa công đã ban thưởng. Chúa Công ban ơn 
như vậy, Ninh Thích lấy làm vinh hạnh. Ninh Thích là 
Đại Tư nông. chỉ chẳng qua là gắng làm tròn chức trách, 
ra sức với bổn phận, nay được Chúa công hậu ái như vậy, 
Ninh Thích thực không dám nhận, xin phép cho thần 
được bày tỏ rõ hơn. 

Hoàn Công nói: 

- Có điều gì ái khanh cứ nói. 

Ninh Thích dõng đạc nói: 

- Ngày xưa Ninh Thích áo không đủ che thân. ăn không 
no bụng, theo người buôn bò từ nước Vệ sang Tẻ, may gặp 
được Chúa công và Trọng phụ. Nhờ Trọng phụ tỉnh mắt, 
Chúa còng nàng đỡ, Ninh Thích mới được đứng vào hàng 
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ngũ đại phu. Ninh Thích làm Đại Tư nông, phải gắng làm 
tròn chức trách, để đỡ lo cho Chúa Công, đỡ khó cho Trọng 
phụ. Đó là thiên kinh địa nghĩa. 

Nước Tê ngũ cốc phong đăng là nhờ hồng phúc của Chúa 
công, nhờ chính sách '“Tướng địa suy trưng” của Trọng phụ, 
lại thêm thần linh phù trợ Đại Tẻ, nên công lao không thể 
tính là của Ninh Thích. Nếu để nước Tẻ đồng ruộng hoang 
vu, kho lương rỗng tuếch, bá tính rên đói kêu rét thì Ninh 
Thích này há chẳng thành tội nhân của nước Tẻ, phụ ơn thắp 
lửa phong tước của Chúa công, phụ lòng tin của Trọng Phụ 
hay sao? Ninh Thích từ một người chăn bò, nhảy lên nắm 
quyền Đại Tư nông, thế đã là đầy đủ, giàu có suốt đời rồi! 
Vì vậy, Chúa công gia phong cho thân những công đanh lợi 
lộc đó, Ninh Thích không đám nhận, xin Chúa công thế xét. 

Tế Hoàn Công nghe xong lời Ninh Thích, rất cảm động 
nhưng hông biết trả lời sao, bèn nhìn Quản Trọng. 

Quản Trọng nói: 

- Lời gan ruột của Ninh Thích đại phu, Quản Trọng tôi 
cảm động vô cùng. 

Tẻ Hoàn Công suy nghĩ một lát rồi nói ` 

- Ninh Thích ái khanh một da trung thành, quả nhân rất 
cảm động, lời của át khanh, quả nhân sẽ suy nghĩ thêm. Nay 
Chu Thiên tử bản tộ cho quả nhân, quả nhân muốn làm lễ 
thụ tộ ở đất Quỳ Khâu. Sau khi đại hội Quỳ Khâu, quả nhân 
sẽ làm đai lễ thu đai vân rồng cho Ninh Thích đại phu để 
biểu dương khí tiết của ái khanh. 

Ninh Thích Quỳ lạy: 

- Đa ta ơn đức của Chúa công. 

Tế Hoàn Công vội đỡ Ninh Thích dậy nói: 
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- Ái khanh còn đang ốm, không cần hành lễ! 

Quản Trọng nhìn nét mặt Ninh Thích, nói: 

+ - Đại hội Quỳ Khâu cũng sắp cử hành, Ninh Thích đại 
phu cứ an tâm ở nhà dưỡng bệnh, khỏi phải tham dự. 

- Ninh Thích không chịu, nói: 

- Trong phụ, đại hội Quỳ Khâu, đại họp chư hầu, làm lễ 
ban tộ của Thiên tử, đó là đỉnh cao của nghiệp bá Đại Tẻ, là 
bài ca muôn đời, Ninh Thích lý gì không tham dự. 

Ninh Thích quay sang nói với Hoàn Công: 

- Xn Chúa công khai ân, cho Ninh Thích được theo cùng 
Chúa công tới dự lễ, để nhìn thấy cảnh cường thịnh của Đại 
Tề ta. Đó là cơ may của duyên ba sinh, được tham dự đại 
hội Quỳ Khâu, Ninh Thích có chết cũng không ân hận. 

Tề Hoàn Công nhìn Quản Trọng cười, nói: 

- Ninh Thích đại phu tha thiết như vậy, quả nhân cho 
phép! nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. 

Ninh Thích chắp tay về phía Hoàn Công nói: 

- Đa tạ Chúa công ân chuẩn. 

Rồi chấp tay về phía Quản Trọng nói: 

- Tạ ơn Trọng Phụ chăm sóc giúp đỡ. 


4. PHONG THÁI SƠN. THIÊN LƯƠNG PHỤ. 
ĐƯỢC KHÔNG)? 


Hai tháng sau, Tế Hoàn Công dần ca triều văn võ, đi Quỳ 
Khâu. 

Cờ xí rợp trời, rầm rầm rộ rộ, dưới lá cờ vàng to tướng có 
chữ "Phương bá” là xe của Hoàn Cóng. Quản Tiọng ngồi 
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bên phải Bảo Thúc Nha ngồi bên trái, ba người ngồi chung 
một xe. Tẻ Hoàn Công vẻ đắc chí, dọc đường chuyện rôm 
vả, ông nói với Quản Trọng: 

- Quản nhân từng tám lần họp chư hầu, vẫn cảm thấy lần 
này khác thường, hôm nay quả nhàn cảm thấy tính thần 
sảng khoái, tàm tình phấn chấn bội phần, Trọng Phụ có biết 
vì sao không? 

Quản Trọng cười đáp: 

- Lần này đi Quỳ Khâu là để Thiên tứ ban tộ, Chu thất 
khen thường, các chư hầu chắp tay chúc mừng, phục sát đất. 
Đại hội lần này đánh dấu bá nghiệp của Chúa công đã đạt 
tới tột định, đương nhiên tâm tình khác trước. 

Tề Hoàn Công cười hỏi Bão Thúc Nha: 

- Thái phó có từng mơ tưởng tới cảnh tưng bừng hôm nay 
không? 

Bão Thúc Nha cũng cười, nói: 

- Thần không ngày nào không nghĩ tới, không lúc nào 
không nghĩ tới. Phụng thờ Chúa công, tiến cử Tướng quốc, 
tuyển chọn hiển năng, chu du các nước, cúc cung tân tuy, 
dốc hết tâm huyết, chẳng phải là cho ngày hôm nay ư? Lão 
thần được nhìn thấy sự huy hoàng của nước Tề ngày nay, 
khi chết cũng có thể nhấm mất nơi chín suối. 

Người ngựa đã tới chân Thái sơn. Thái sơn nguy ngà 
hùng vĩ. khí thế lớn lao, đứng sừng sững, nhìn lên chỉ thấy 
xanh ngất một màu. trên đỉnh mây mù quấn phủ, cảnh 
tượng hùng trắng. 

Hoàn Công hạ lệnh đừng xe, óng đứng trén xe. ngửa mại 
ngăm Thái sơn, cảm thán: 


- Nguy ngà thay, Thái Sơn: Ly vũ thấy. Thái Sơn 
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Quản Trọng tán thường: 

- Thái Sơn, hùng cứ phương Đông, nguy nga sừng sững, 
trên đầy thiên hạ, Ngũ nhạc độc tôn, rầm rì sâu thâm, thật là 
kì sơn, thần sơn vậy. Thái Sơn hùng vĩ như vậy, lại nằm 
trong đất Đại Tẻ ta, Đại Tề há lại khóng có được khí thế của 
Thái Sơn sao? 

Hoàn Công nói: 

- Quả nhân nghe nót, ba đời Hạ, Thương, Chu khi mới 
lâp đều đến Thái Sơn để phong thiền, có việc đó không? 

Quản Trọng đáp rằng: 

- Sự tích phong thiền Thái Sơn, phải kể từ Vô Hoài thị, 
Phục Hi thị, Trần Nông thị, Viêm đế, Hoàng đế, Chuyên 
Húc, Đế Khốc, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, Hạ Vũ, Thương 
Thang, Chủ Thành Vương, các vị này sau khi lên ngôi đều 
đến Thái sơn lập đàn đất để tế trời, để tỏ lòng báo đáp ơn 
trời, gợi là "phong"; ở dưới chân Thái Sơn, trên những ngọn 
núi nhỏ như Tiểu sơn hoặc Vân Vân sơn, hoặc Đình Đinh 
sơn, Cối Kê sơn, hoặc Xã Thủ sơn, sau này thì thường làm ở 
Lương Phụ sơn, vạch chia đất để tế địa, tỏ lòng báo đáp ơn 
của đất. gọi đó là "thiền". 

Tề Hoàn Công nhấp nhỏm hỏi: 

- Quả nhàn vươn lên từ Văn, Vũ, Thành Khang, lập nên 
bá nghiệp, trở thành bá chu Trung Nguyên, bát hợp chư hầu, 
nhất khuông thiên hạ, dù ba đời tiên hiển cũng không làm 
được như vậy. Xin hỏi Trọng phụ, quả nhân muốn phong 
Thái Sơn, thiển Lương Phụ, có được không? 

Quản Trọng nhìn thấy Hoàn Công có vẻ tự kiêu, đưa mắt 
ra hiệu cho Bão Thúc Nha. nói: 
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- Phong thiền phải có cát tướng của trời đất. Nay cát 
tướng chưa xuất hiện, phải đợi chờ. Hơn nữa, nay trên vẫn 
còn Thiên tử, muốn phong Thái Sơn, thiển Lương Phụ, 
phải có ý chí của thiên từ, hai điều đó thiếu một điều 
không được. 

Tế Hoàn Công lắc đầu, nói vẻ không đồng ý: 

- Cát tướng của trời đã xuất hiện. nước Tề mấy năm liền 
mưa thuận gió hoà, ngũ cốc phong đãng, đó chính là cát 
tướng của trời. Còn như ý chị của Thiên tử, đợi gặp Thái tế 
Chu Công Khổng, nhờ ông ta chuyển lời với Chu Thiên tử, 
hạ một đạo chỉ cho quả nhân, là được chứ gì? 

Bão Thúc Nha nói: 

- Cát tướng của trời, còn phải có phượng hoàng lai nghĩ. 

Hoàn Công cười rằng: 

- Phượng hoàng lai nghị? Quá nhân sai người đi bắt một 
con phượng hoàng về là được chứ gì! 

Quản Trọng nháy mắt ra hiệu Bão Thúc Nha, để ông ta 
khỏi nói nữa. Bão Thúc Nha hiểu ý Quản Trọng muốn ông 
đừng quá cương với Tề Hoàn Công, nên ông đành im bát. 


5. HỘI LỚN QUỲ KHẨU 


Quỳ Khâu đã thay bộ mặt mới. Đài hội minh đã dựng 
xong. Các chư hầu Tống. Lô. Vệ, Trần, Hứa, Yên đã tới 
trước hẹn. 

Tề Hoàn Công, Quản Trọng, Bão Thúc Nha áo mũ xông 
xênh. oai phong lãm lãm đứng trên xe, đi qua đấm cờ xÍ rợp 
trời và đội nghị thức đạo kiếm tua tủa, vào tới chân đài. Các 
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lộ chư hầu theo thứ tự của mình đứng cả phía chân đài cao. 

Chiếc xe Hoàn Công dừng lại. Tế Hoàn Công, Quản 
Trọng, Bão Thúc Nha bước xuống xe. Tế Hoàn Công hỏi 
thầm các lộ chư hầu: 

- Hôm nay, thiên tử ban tộ cho Tẻ hầu, các vị chư hầu 
đường xa ngàn dặm tới đây thật vất vả, quả nhân hết sức 
cám ơn. 

Tông Tương Công nói: 

- Tể hầu được Thiên tử ban tộ, là việc mừng cho chư hầu 
Trung Nguyên. Ngày hội lớn như vậy, đám bỏ qua sao 
được! 

Trịnh Văn Công nói: 

- Tề hấu tôn phò Thiên tử, tín với chư hầu, thiên từ ban 
tộ, thật là xứng đáng. 

Yên Trang công nói: 

- Nước Yên nhiều lần hưởng ân trạch của nước Tề, nay 
đến Quỳ Khâu để giúp vui cho nước Tẻ, cam lòng kết minh, 
không bao giờ đổi dạ. 

Tế Hoàn Công nghe những lời ngợi khen như vậy, cảm 
giấc ngọt ngào như uống một hũ mật ong, tươi cười nói với 
các chư hầu: 

- Lạt nữa. khi sứ gia Thiên tử tơi, quả-nhân sẽ cùng chư 
vị được hưởng ân điển, cùng được gột ơn Thiên tử. 

Tẻ Hoàn Công vừa dứt lời, thấu Thấp Bằng hò lớn: 

- Sứ giả Thiên tử Thái tế Chu Công Khổng giá lâm! 

Chủ Công Không ngôi một chiếc xe hoa liên đi tới tận lễ 
đài. Tê Hoàn Công dẫn các chư hầu tới đón. 


Chủ Công Không từ tiến họa liển bước xuống, theo sau 
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ông là một thị vệ tay giơ cao tộ ban của Thiên tử. 

Tê Hoàn Công cúi mình thí lễ: 

- Tề hầu Tiểu Bạch xin bái kiến Thái tế. 

Các chư hầu cũng nhất tề hành lẽ. 

- Xin bái kiến Thái tế! 

Chu Công Khổng vui vẻ nói: 

- Xin các chư hầu miền lễ. Không tôi vâng mệnh Thiên 
tử, đến Quỳ Khâu, trước hết xin chúc mừng Tề hầu. 

Tẻ Hoàn Công nói: 

- Đâu đám, đâu dám! Quà nhân cảm ơn Thiên tử, nay 
chọn Quỳ Khâu ;à nơi phong thuỷ báu địa, xây dựng đài 
cao, cử hành lẻ lớn, để được gội Thiên quang. 

Tê Hoàn Công vừa nói dứt, trống nhạc nối lên. 

Thái tế Chu Công Khổng ngước nhìn đài cao, chỉ thấy 
trên đài nghĩ lễ long trọng, hào hoa. Lại nhìn Tê Hoàn Công 
đang đứng trước mặt, khí thế hiên ngang vẻ đắc chí lãm. 

Thấp Bằng nói với Chu Công Khổng: 

- Xin mời Thái tế đãng đàn! 

Chu Công Không bước lên đài cao, thị vệ giơ cao tô ban 
của Thiên tử theo sát phía sau. 

Thấp Bằng lại hò: 

- Mời Chúa Công đăng đàn! Mời Trọng phụ đăng đàn! 

Tế Hoàn Công ngẩng mật. hiên ngang bước lên dài. 
Quản Trọng bước theo sau, 

- Mời các vị chư hầu đăng đàn! 


Các chư hầu lần lượt bước lên đài. 
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Trên lễ đàn, có đặt hư vị của Chu thiên tử. Thái tế Chu 
Công Không đỡ tộ ban của Thiên tử đứng cạnh phía đông 
hư vị Thiên tử. 

Tẻ Hoàn Công cùng chư hầu sau khi đăng đàn, đầu tiên 
thắp lư hương đặt ở phía trước hư vị thiên tử, quỳ lạy xong, 
theo thứ tự đứng ở bên. 

Thấp Bằng giơ hai tay hạ mạnh xuống, tiếng trống nhạc 
im bặt, ông lớn tiếng hô: 

- Xin mời Thái tế Chu Công Khổng chuyển đạt mệnh 
lệnh của Thiên tử! 

Thái tế tay piữ tộ, nói đông đạc: 

- thiên tử mới lập, chí muốn sửa sang công nghiệp 
của Văn, Võ, Thành Khang, các chư hầu đã tôn phò Chu 
thất, lập công lớn, Thiên tử lệnh cho Khổng tôi ban tộ 
cho Tề hầu. 

Tề hầu bước ra, định làm đại lễ. 

Chu Công Không nói: 

- Thiên tử có lệnh. Tế hầu tuổi đã cao, miến khỏi lễ quỳ 
bái. Tề hầu nhận tộ ban của Thiên tử! 

Tẻ Hoàn Công định tới nhận tộ ban, Quản Trọng 
khẽ nhắc: 

- Thiên tử tuy khiêm nhượng, nhưng bày tôi không thể 
bát kính! 

Tế Hoàn Công gật gật đầu. bước tới trước mạt Thái tê. 
quỳ lạy theo đại lẻ: 


- Ủy của Thiên tử như bồi cao, Tiêu Bạch đâu dám 
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không quỳ hái. 

Thái tế vui vẻ, nói lớn tiếng: 

- Mời Tề hầu nhận tô! 

Tề Hoàn Công khấu đầu đủ ba lần xong, nói: 

- Tạ ơn Thiên tử! 

Nói xong đứng đậy, nhận tộ ban từ tay của Thái tế, giơ 
lên cao để chư hầu nhìn rõ. 


Chư hầu thấy Hoàn c9HE làm vậy, đều rất thán phục, 
đồng thanh nói: 

- Chúc mừng Tẻ liãu! Chúc mừng minh chủ! 

Chư hầu xem xong, Tế Hoàn Công đưa tộ ban cho Quản 
Trọng, rồi nói với Chủ Công Khổng: 

- Bấm Thiên sứ, hôm nay Thiên sứ ban tộ, tuy là vinh 
dự của Tiểu Bach, nhưng cũng là việc mừng của chư 
hầu. Nhân dịp ngàn năm có mòt này, chư hầy được cùng 
gội Thiên quang, Tiểu Bạch muốn cùng chư hầu mút 
máu ăn thề, được chăng? 

Thái rể nói: 

- Chư hầu mút máu ăn thể. để tôn phò thiên tử, đó là việc 
mừng cho Chu thất. có gì không được? 

Tống Tương Công đứng ra nói: 

- Hỏm nay. Thiên tử ban tộ cho Tề hầu, Thiên sứ đến tận 
minh đàn đó là phong thường cao nhất cho mình chủ Trung 
nguyên chúng tôi. Chư hầu tín nhiệm Tế bảu, khâm phục 
mình chu, hà tât phái mút máu! Hôm nay hội minh, không 
cần mút máu mà thẻ. 


Chúng chư hầu nhất trí bày tỏ đồng ý: 
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- Có Thái tế ở đây, có thể không cần mút máu mà thể! 

Tề Hoàn Công rất xúc động, chấp tay thì lề các chư hầu: 

- Đa tạ sự tín nhiệm của các vị chư hầu với quả nhân. Có 
mặt thiên sứ, có thể không mút máu mà thể, Đề nghị tư lễ 
Thấp Bàng tuyến đọc lời thể. 

Thấp Bàng giở minh thư, lớn giọng đọc: 

“ta xuân Chủ Tương Vương nguyên tiên, Thiên tứ bạn 
tô Tề hàu. Chủ hầu hội nĩình ở đất Quy Kháu, lời thể rằng: 
Phàm trong đồng nữnh, đời đời giao hưo, phò tá Chà thất. 
giữ ngay vương đạo. Ai phản bội lời thê thân mình chủ 
diệt” 

Các chư hầu đồng thanh đọc lại: 

- Phàm trong động nh. đời đời giao hảo, phò tá 
Củ thất, giữ ngày tương đạo. Ai phản bội lời thể, thân 
pưnh chu diệt 

Chư hảu minh thệ xong, Thái tế Chu Công Không 
Cười, nói: 

- Hôm nay, vâng mệnh Thiên tử bản (ộ Tề hầu, thấy 
chư hầu Trung Nguyên dồng tâm đồng đức thế này thật 
suốt đời không quên. Khổng tôi nhất định bẩm báo 
Thiên tử để ngợi khen. 

Chúng chư hầu: 

- Ta ơn Thái tế, 

Tế Hoàn Công nót với Thái tế rằng: 

- Ngày hội hôm nay, quả nhân có chuẩn bị ca vũ và 
nghỉ trượng giúp vui, mời thát tể và các vị chư hầu cùng 
thương thức. 
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Thấp Bằng mời Thái tế về các vị chư hầu đứng vẻ phía 
trướn đài. 

Dưới lễ đàn, lễ nhạc nổi lên, ba trăm nhạc công cùng 
biểu diễn trống, chuông, khánh đá, khèn, sáo, đàn, kến tất 
cả cùng tấu lên những khúc nhạc tể du dương, hùng tráng; 
ba trăm thiếu nữ áo xiêm rực rỡ nhảy múa theo tiếng nhạc, 
khiến người xem loá cả mát; lại còn ba trăm vũ sĩ mình 
mang tẻ giáp, tay cầm đao kích, dáo, kiếm luôn thay đổi đội 
hình, động tác múa hùng mạnh, đều tăm táp. 

Thái tế Chu Công Khổng và các chư hầu say sưa 
thưởng thức. 

Thái tế nót với Tề Hoàn Công đứng ở bên: 

- Tề hầu tổ chức lễ hội như thế này coi như khai sắng 
nghi thức lễ ban tộ của Thiên tử đó! 

Tế Hoàn Công phống mũi, vuốt râu nói: 

- Quả nhân có một việ muốn nói với Thái tế. Năm xưa 
Hạ, Thương, Chu khi mới lập đều làm lễ phong Thái Sơn, 
thiên Lương Phụ. Quả nhân vì phò tá Chu thất bắc phạt Sơn 
Nhung đến Có Trúc; nam dẹp Man Sơ, đến Triệu lãng: tây 
đánh Lưu Sa. tới Thái Hãng uy trấn Đóng di tưới tận Bắc 
Hài; cứu hợp chư hầu nhất khuông thiên hạ. Nay Thái Sơn 
năm trong nước Tẻ, quả nhân cũng muốn phong Thái Sơm, 
thiển I.ương Phụ. làm một lề lớn. Thái tế thấy được khỏng? 

Thái tế nghe vày Kinh ngạc, đứng lặng nhìn Hoàn 
Công, nói: 

- Tế hầu qua có ý nehĩ đó sao? 

Tẻ Hoàn Công dương dương tự đắc: 

- Qua nhân đã mong từ lâu 
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Thái tể cười lạt nói: 

- Việc thiên hạ ngày nay, Tế hầu cho là được, ai dám nói 
không được! 

Tế Hoàn Công cười ha hả... 

Thái tể không hài lòng nhìn Hoàn Công một lát, rồi quay 
ánh mát về phía đưới lễ đài. 

Dưới lễ đài. cuộc biểu diễn ca vũ đã dần đến cao trào. 

Người hầu mang lên rượu ngon. Thái tế, Tẻ Hoàn Công 
và các chư hầu. ai nấy cầm chén rượu trong tay, vừa uống 
vừa xem biểu điển. 

Tề Hoàn Công tay cầm chén rượu nâng chào các chư 
hầu, chúc xong các chư hầu óng đến chỗ các đại phu 
của các chư hầu. 

Bão Thúc Nha, Ninh Thích cùng các đại phù nâng 
chén nói: 

- Chúc mừng Chúa công! 

T Hoàn Công chắp tay nói: 

- Cùng chúc cùng mừng! 

Tề Hoàn Công nâng chén cùng Bão Thúc Nha: 

- Quả nhân được có ngày nay. phải tạ ơn dạy đỗ của Thái 
phó. 

Bão Thúc Nha vội nói: 

- Đại Tế có được ngày nay là nhờ Chúa công sáng suốt) 

Tề Hoàn Công nói với Ninh Thích ràng: 

- Ninh Thích còn chưa khỏi bệnh vẫn dến được đảy, việc 
cảnh thựcc không phải hư chứ? 

Ninh Thích nói: 
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- Ninh Thích tận mắt thấy được lẻ hội này đúng là may 
mắn ba sinh. Sớm được thấy cảnh này, tối có chết cũng 
đành! 

Thái tế Chu Công Khổng đến gặp Tề Hoàn Công nói: 

- Tề hầu, nghi thức ban tộ khanh đã hoàn thành tốt đẹp, 
Khổng tôi xin được cáo lui trước. 

Tê Hoàn Công giữ lại: 

- Thái tế hà tất đến vội vã, đi cũng vội vã ở lại Quỳ Khâu 
thêm vài ngày nữa! 

Chu Công Khổng nói: 

- Công sự vương thất bộn bề, Khổng tỏi không dám ở 
lâu, Tê hầu khỏi cần đưa tiễn, xin cáo biệt. 

-_ Nói xong, ông cất bước đi xuống lễ đài 

Tế Hoàn Công cũng không nài ép Chu Công Không 
nữa. Vừa rồi ông nêu chuyện làm lễ phong thiền ở Thái 
Sơn, thái độ và lời lẽ của Chu Công Khổng, rõ rang là 
không rán thành, nên trong lòng ông khóng được tự 
nhiên. Ông chỉ bước theo Chu Công Khổng xuống lễ đài, 
không tiễn biệt gì nữa. 

Chu Công Khổng rất không hài lòng về Tẻ Hoàn 
Công. Không biết lượng sức mình. Chu Thiên tử còn 
chưa phong Thái Sơn thiền Lương Phụ, một chư hầu mà 
đám có ý nghĩ đó! Xe vừa ra khỏi Quỳ Khâu thì gặp một 
đoàn người ngựa phóng từ trước mặt tới, giữa đoàn có 
một lá cờ lớn, thêu chữ "Tấn". 

Đẻ là đoàn người ngựa của Tấn Hiến Công>ông cũng đến 
dự mình hội Quỳ Khâu. Tấn Hiến Công thấy Thái tể Chu Công 
Không. với xuống xe. Thái tế ¿ vũng bước khỏi hoa liễn. 
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Tấn Hiến Công bước tới thi lẻ: 

- Khấu kiến Thái tể! 

Chu Công Khống đỡ Tấn Hiến Công dậy, hỏi: 

- Tấn hầu định đi đây vậy? 

Tân Hiến Công nói: 

- Thiên tử lệnh cho Thái tế ban tộ Tẻ hầu, Tế hầu mở hội 
ở Quỳ Khâu, quả nhàn muối tới xem hội. 

Chu Công Không lạnh nhạt nói: 

- Đại hội Quỳ Khâu đã tan, Khổng tòi đang muốn về Lạc 
Dương đây. 

Tấn Hiến Công ân hận nói: 

- Tấn hầu cũng chẳng nên ân hận. Trong lễ hội Quỳ 
Khâu, Tề hầu tự ÿ mình công cao, ngang nhiên muốn học 
Tam Đại, làm lễ phong thiển ở Thái Sem. Trăng trồn lại 
khuyết, nước đây phải tràn, Tề hầu kiều ngạo như vậy, nước 
Tề nhất định sẽ xuống đốc, nên đại hội này Tấn hầu không 
dự cũng là hay. 

Tấn Hiến Công gật gật đầu, nói: 

- Quả nhân xin nghe lời của Thái tế. 

Tần Hiến Công hạ lệnh quay đầu ngựam cùng Chu Công 
Khổng trở vẻ. 


6. ANH NIÊN MẤT SỚM 
Xong lễ hội Quỳ Khâu. Tề hầu chia tay các chư hầu rồi 


mỗi người một ngả. 


Đại đội bình mã, vừa rời Quỳ Khảu, trời bông giảng 
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giảng rơi tuyết. Tề Hoàn Công cùng Quản Trọng ngồi 
chung một hoa liên. Ông hứng thú nhìn đầy trời tuyết bay, - 
hỏi Quản Trọng: 

- Trọng phụ, khanh chẳng nói phong Thái Sơn thiền 
Lương Phụ phải chờ có cát tướng của trời đó sao? Nay giữa 
giao thời xuân hạ, bướm bạc bay múa có phải trời giáng cát 
tường cho quả nhân không? 

Quản Trc.ig tựa hồ có một tâm sự gì nặng nề, nhìn trời 
tuyết mịt mùng, thả lòng suy nghĩ. 

Hoàn Công lại hỏi: 

- Trọng phu, sao không nói? 

Quản Trọng thôi nhìn, hỏi: 

- Trong đại hội Quỳ Khâu, Chúa công có nói chuyện 
phong thiền Thái Sơn cho Thái tế Chu Công Không 
nghe không? 

Tề Hoàn Công khó chịu nói: 

- Có nói, nhưng nói thì sao? 

Quản Trọng thở đài nói: 

- Người xưa phong thiên, từ Vô Hoài thị đến Chu 
Thành Vương thảy đều được thụ mệnh rời mới đác 
phong. Ngày xưa thụ mệnh; có nghĩa là có hiển thị Vật 
cát tường, vật cát tường là phượng hoàng, kì lân. Nay 
phượng hoàng kì làn không thấy đến, gia hoà không 
thấy mọc, không có biểu hiện của ý Trời, mà Chúa công 
muốn làm phong thiền e răng người có hiểu biết trong 
thiên hạ lấy đó làm trò cười! 

Tế Hoàn Công thấy Quản Trọng nghiêm túc như 
vậy, nhiệt tình phong thiền của òng như bị đội nước 
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lạnh, làu bàu: 

- Trọng phụ đã nói vậy, quả nhân sẽ không nhắc tới việc 
phong thiền nữa là xong. 

Quản Trọng lại quay ra nhìn tuyết lớn ngoài xe, lẩm 
bẩm: 

- Theo bình thường, cuối xuân đầu hạ không có tuyết, 
trận tuyết này thật là khó hiểu. 

Tẻ Hoàn Công nói: 

- Quả nhân. cũng nghĩ vậy. Theo Trọng phụ, trận tuyết 
này lành hay dữ? 

Quản Trọng nói: 

- Trời cũng có quy luật của trời, phàm việc khác thường 
cũng đều là một điểm báo, thần đương suy nghĩ, có thể là 
một điểm may. Chúa công có thể ha lệnh cho người ngựa 
tạm dừng, chờ thần bói một quẻ xem, 

Tế Hoàn Công vừa phát lệnh xong, Thấp Bằng từ phía 
trược chạy vội tới bẩm báo: 

- Bấm Chúa công, Trọng công, Ninh Thích đại phu giữa 
đường phát bệnh, bất tỉnh nhân sự, đã sắp tắt thờ. 

Quản Trọng giật mình, vội xuống xe, chạy gấp tới xe 
của Ninh Thích, Tề Hoàn Công cũng vội chạy theo. 

Phía trước xe của Ninh Thích. đã nhiều người tụ tập, mọi 
người đều cùng gọi: 

- Ninh Thích đại phu! Ninh Thích đại phu! 

Tế Hoàn Công và Quản Trọng tới nơi. Quản Trọng nhìn 
sác mặt Ninh Thích lại sờ mạch Ninh Thích, mặt òng bỏng 
tái như chì. mắt òng bông đờ đẫn. 
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Tế Hoàn Công lay Ninh Thích, gọi: 

- Ninh Thích át khanh, hãy tỉnh lại, quả nhân đến thăm ái 
khanh đây! 

Ninh Thích gắng hết sức, từ từ mỡ đôi mát nhìn Hoàn 
Công và Quản Trọng, vất vả nói với người hầu: 

- Đỡ... ta... dậy. 

Người hầu nâng Ninh Thích ngỏi dậy. 

Ninh Thích vất vả nói từng tiếng: 

- Chúa công ... Trọng phụ... Ninh Thích sắp phải đi xa... 
Chúa công và Trọng phụ... không còn nhìn thấy... năm 
nay... nước Tề ngũ cốc... phong đăng... nữa. 

Quản Trọng nói: 

- Ninh Thích đại phu, đại phu phải gắng lên, bệnh của 
đại phu nhất định có thể chữa được mà! 

T Hoàn Công nói: 

- Ái khanh vốn không có bệnh, chỉ đường xa ngàn dãm, 
khí hậu thay đổi bất ngờ, ái khanh đừng bí quan, đại Tẻ có 
những ngự y giỏi mà! 

Ninh Thích khó khăn nói: 

- Chúa công ... Ninh Thích... được thấy đại hội Quỳ 
Khâu... chết cùng... đủ... rồi. 

Tẻ Hoàn Công nói: 

- Ái khánh, quả nhân định tổ chức riêng cho ái khanh 
một buôi lễ riêng, ban cho ái khanh đai vân rồng. 

Ninh Thích đã thờ rất gấp: 

- Ta... am... Chúa... công. 


Quản Tiọng thấy Ninh Thích bất đầu đổi sắc mặt, ông 
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gọi lên tuyệt vọng: 

- Ninh Thích đại phu, nước Tề không thể thiếu đại phu! 
Ninh Thích, Quản Trọng cũng không thể thiếu ngài! 

Ninh Thích đã hồn hển, cuối cùng còn nói lên được 
mấy tiếng: 

- Ninh Thích... hổ thẹn... 

Ông ngoẹo đầu, vĩnh viễn khép lại đôi mắt, từ giã 
nhân gian. 

- Ninh Thích đại phu! - Quan Trọng gào như xé tím 
xé phổi. 

- Ninh Thích đại phu! Ninh Thích đại phu! Mọi người 
đồng thanh gọi. 

Nhưng Ninh Thích đã không còn nghe thấy những tiếng 
gọi đó. Ông yên lặng tựa vào lòng người hầu, nét mặt thanh 
thân, thoáng mỗt nụ cười. 

Quản Trọng quay mặt, nhìn hoa tuyết bay đầy trời, nước 
mắt lăn xuống: 

- Trời hỡi, ngươi đã chật đứt cánh tay của Quân Trọng, 
làm huỷ bá nghiệp của nước Tề ta! 

Tề Hoàn Công nước mất lưng tròng, tiếng run run: 

- Ninh Thích ái Khanh, khanh đừng vôi đi, đừng vội đi! 
Nghi thức là đất trời bướm bạc. điền lễ là cả thế giới trắng 
xoá nay, quả nhân phải bạn cho khánh đại vân rồng. để biểu 
dương sự cống hiến của ái khanh cho nước Tẻ! 

Nói rồi, ông run rảy bước lên hoa liễn, khoác lên vai 
Ninh Thích chiếc đại vần rồng. 
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- Ninh Thích đại phu! - Mọi người đồng thanh gào lên, 
tiếng khóc vang trời dậy đất. 

Ninh Thích mất đi, cả người ngựa nước Tẻ, trên từ Hoàn 
Công, dưới đến sĩ tốt, đều đắm mình vào xót thương. Hoa 
liên của Ninh Thích được trang trí những bức trướng vải 
đen, ba quân trên dưới thất khăn tang trắng, để tế điệu anh 
hồn của Ninh Thích, không khí sòi nổi hừng hực của đại hội 
Quỳ Khâu, bỗng chốc trở thành lạnh lẽo nặng nề. 
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QUÁN TRỌNG QUA ĐỜI 


1. NHÓ THƯƠNG NINH THÍCH 


Cái chết chết của Ninh Thích đã tạo nên vết thương to 
lớn với tính thần Quản Trọng, không gì bù đắp nổi. Từ Quỳ 
Khâu trở về, Quản Trọng ốm gục, ngay cả tang lễ thượng 
đại phu long trọng mà Hoàn Cóng tổ chức cho Ninh Thích 
cũng không thể tham dự được. Ninh Thích luôn lờ mờ đứng 
cạnh ông, dù ông có nhắm mắt vẫn nhìn thấy. 

Lần thứ nhất gặp Ninh Thích, là lúc Ninh Thích đang vỗ 
sừng bò hát, tiếng hát trầm bổng âm vang: 

Ảo ào nước trắng, nước trắng ào ào 
Chí khí nam HÌi, vút tán trời cao. 


Tráng khí chưa thành, dám đâu chơi dạo. 


Lê mòn gót sắt, thánh hiển nơi nao. 


Quản Trọng xoay mình trên giường, gọi: "Nàng Tình!” 

- Tướng gia, tiện thiếp đây! 

Nàng Tịnh vội vàng cúi mình, trả lời. Những ngày này 
đối với bà thực là một ngày đài tựa một năm. Quản Trọng 


ốm rất nạng, luôn nề văng, nói nhiều nhất là “Ninh Thích, 
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ngài hãy đợi tôi!”". Nàng Tịnh tự sắc thuốc cho ông, tự lo 
cơm nước chăm sóc ông từng l¡ từng tí, ngày đêm không rời 
giường bệnh lấy nửa bước. 

Quản Trọng mở mắt, nhìn gương mặt tiều tuy, hốc hác 
- của nàng Tình, thở dài nói: 

- Trời, ta già rồi, vô tích sự rồi. 

Nàng Tình vội bưng bát sâm đến, múc mội thìa: 

- Tướng gia, uống chút nước sâm đi. 

Quản Trọng lắc đầu, chỉ vào chiếc đàn trên bàn: 

- Nàng Tịnh, gay đàn cho ta nghe. 

Nàng Tịnh vội dặt bát nước sâm xuống, rửa tay, thắp 
hướng, gảy bài "Cao sơn lưu thuỷ”. 

Mới chơi được mấy câu, Quản Trọng sốt ruột xua 
tay, nói: 

- Gây bài " Ảo ào nước trắng" của Ninh Thích! 

Nàng Tịnh gảy bài "À2 do nước trắng", khúc nhạc du 
dương, vang khắp cư thất. 

Quản Trọng he hé mắt, khẽ hát: "Ào ào nước trắng, nước 
trắng ào ào...", ông mơ màng nhìn thấy Ninh Thích chạy từ 
trên núi xuống, chạy tới trước xe của Quản Trọng. Quản 
Trọng lấy bút viết giấy tiến cử ông với Hoàn Công... 

Ninh Thích đã thay mặc bộ áo mũ đại phụ, trông sáng 
sủa khí thế hẳn lên; 


Ninh Thích làm Đại Tư nông, khắp đồng ruộng nước Tẻ 
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chỗ nào cũng thấy bóng ông. 

Ninh Thích trừng trị chủ nô Bá Thị, kiên trì đẩy mạnh đại 
kế '“Tướng địa suy trưng”, nước Tẻ liên tiếp được mùa. 

Thảo phạt Sơn Nhung, Sở man, đánh Tây Địch, trấn 
Đông Di, mỗi khi đi xa, đều uỷ nhiệm Ninh Thích lo việc 
quốc chính, Ninh Thích bao giờ cũng trị lí mọi việc đâu ra 
đấy, làm vừa lòng Quản Trọng... 

Ninh Thích ở căn nhà lá, không cầu thăng quan, không 
ham phát tài, chăm chỉ cần mẫn, cúc cung tận tuy, vì lẽ gì 
vậy? Quản Trọng nói chuyện với Ninh Thích nhiều nhất, 
một ngày không gặp như tựa ba thu, ông muốn để Ninh 
Thích thay thế ông. Nếu Ninh Thích không mất, lần này ở 
Quỳ Khâu về, Tê Hoàn Công sẽ bái ông làm Thượng đại 
phu, địa vị chỉ dưới có Quản Trọng và Bão Thúc Nha mà 
thôi. Trời, Ninh Thích hỡi Ninh Thích, tuổi ông chưa đầy 
năm mươi, tráng khí còn chưa phi! 

Nàng Tịnh gảy bài “Ảo ào mước: trắng" lượt lại lượt khác. 
Bà dứng dậy đi tới trước giường bệnh. 

Quản Trọng mở mắt nhìn nàng Tĩnh: 

- Sao không đàn nữa? 

Nàng Tình chèn chăn cho Quản Trọng, nói: 

- Tướng gia, thiếp đã đàn ba lần rồi: 

Quản Trọng năng nặc: 

- Đàn, đàn nữa! 


Nâng Tỉnh không cách nào lại ngôi vào bàn, tiếp tục chơi 
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bài "Ảo do nước trắng 
2.MƯU MÔ TRONG PHÒNG KÍN 


Ninh Thích qua đời, Quản Trọng ốm liệt giường, làm 
cho bọn Trưởng Vệ Cơ, công tử Vô Khuy, Thụ Điêu, 
Dịch Nha, Khai Phương vui sướng. Nhất là sau khi biết 
tin Tế Hoàn Công đem công tử Chiêu thác phó cho Tống 
Tương công, Trưởng Vệ Cơ và công tử Vô Khuy ghét cay 
ghét đắng Quản Trọng, những mong Quản Trọng sớm 
chết, mau chết. 

Hôm đó, cơm tối xong, Trưởng Vệ Cơ lại triệu Thụ Điêu, 
Dịch Nha Khai Phương tới hậu cung để nghe ngóng tỉnh 
hình Quản Trọng, và bí mật bàn mưu kê sau khi Quản 
Trọng chết. 

Trương Vệ Cơ hỏi: 

- Bệnh tình Quan Tướng quốc ra sao? 

Dịch Nha nói: 

- Bệnh đã trầm trọng, suốt ngày nói mê, e rằng không 
sống được mãy nsày nữa! 

Trương Vệ Cơ mm cười. nói: 

- Chúa công có hay đến thăm ông ta không? 

Thụ Điều nói: 

- Mấy bữa trước. mỗi ngày một lần, gần đây ít hơn, đầm 
ba ngày mới đến thâm một chuyến. 

Trường Vệ Cơ nói: 


- Thụ Điệu là Tổng quản hàu cung, nên chú ý việc di 
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ở của Chúa công, cố gắng để Chúa công ít đi kẻo nhiễm 
uế khí! 

công tử Vô Khuy nghiến răng nghiến lợi rằng: 

- Quản Trọng còn sống một ngày ta một ngày không 
được yên ổn chỉ bằng sai thích khách đến... 

- Nới bậy! 

Trưởng Vệ Cơ ngắt lời công tử Vô Khuy, bà tiếp: 

- Không được làm liều! Quản Trọng chết, Thụ Điều, 
Dịch Nha, Khai Phương sẽ tôn phò con làm Thế tử, sau này 
sẽ kế thừa ngôi vua. 

Dịch Nha xúc động nói: 

~ Bao năm hà đông, bao năm hà tây, chịu đựng mãi mới 
có ngày mở mặi. 

Thụ Điêu cười, nói với công tử Vô Khuy: 

- Quản Trọng đã già, Chúa công cũng đã già, thiên hạ 
nước Tẻ sẽ là của chúng ta rồi. Công tứ lên là quốc quân, 
Thụ Điêu sẽ làm Tướng quốc, Dịch Nha làm Á Tướng, Khai 
Phương làm đại tư mã. 

Trưởng Vệ Cơ nói: 

- Những lời đó nói úc này còn quá sớm, Vô Khuy phải 
thường xuyên lui tới hai phủ Cao - Quốc gân gũi tranh thủ 
hai Thượng khanh giúp đỡ. Mặt khác phải thường xuyên 
cảnh giác mấy lão già Bão Thúc Nha, Thấp Bằng, Vương tử 
Thành Phụ, Đông Quách Nha, chú ý động tính của họ. Thụ 
Điêu, Dịch Nha, Khai Phương phải đề phòng chặt chế với 
công tử Chiêu. 
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3. TRƯỚC MỘ NINH THÍCH 


Một tháng trôi qua, Quản Trọng đã từ giường bệnh đứng 
dậy được. Chiều hôm đó, ông muốn nàng Tịnh cùng ông đi 
viêng mộ Ninh Thích. 

Nàng Tịnh ân cần nói: 

- Tướng gia bệnh mới đỡ, không nên đi ra ngoài, hơn nữa 
khi thấy mộ Ninh Thích lại xót thương động lòng. 

Quản Trọng nói: 

- Không đi đê không xót thương, không động lòng sao? 
Ta nhất định phải đi. 

Nàng Tỉnh không nài nối Quản Trọng, đành đỡ Quản 
Trọng lên hoa liễn, tới mộ Ninh Thích. 

Mãi trời đã lận, mộ Ninh Thích bao trùm trong hoang 
vắng mênh mông, trên ngọn cây già bên trái một đàn qua 
đen đang đậu, kêu lên qua qua. 

Quản Trọng đật đồ lễ, chén rượu lên bệ lễ, tay run run 
đốt bốn lò hương. rồi lạy ba lạy. 

Hình như có linh báo. Bão Thúc Nha không hẹn mà cũng 
cùng đánh hoa liên đến thăm mộ Ninh Thích. 

Bão Thúc Nha thấy Quản Trọng vội bước tới nói: 

- Di Ngỏ đệ, sao đệ đến đây? 

Quản Trọng chỉ vào mộ Ninh Thích: 

- Đệ đến thăm Ninh Thích. Bão Thúc huynh. huynh cũng 
đến thăm Ninh Thích phải không? 

Bão Thúc Nha răng: 
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- Phai. Di Ngô đệ bệnh nặng mới khỏi, còn chưa phục 
hồi sức không nên đi ra ngoài mới phải. 

Quản Trọng cười nói: 

- Cam tạ Bão Thúc huynh đã quan tâm đệ, ngày nào cũng 
sang thăm. Đệ chỉ lo, không đến đây trò chuyện với Ninh 
đại phu. 

Bão Thúc Nha cũng đặt lễ vật lên bệ lễ, thắp hương, vái 
ba vái, nói với tấm bia mộ: 

-Ninh Thích đạt phu, hòm nay Trọng phụ và tôi đến thăm 
ông, nếu ông có linh thiêng hãy phù hộ cho Trọng phụ được 
khoẻ mạnh. 

Quản Trọng cũng nói với bia mộ: 

- Ninh Thích huynh đệ, tôi luôn nghe thấy ông gọi tôi. 
Tôi biết trong lòng ông còn nhiều điều muốn nói với tôi, tôi 
cũng có nhiều chuyện muốn nói với ông. 

Nàng Tịnh chải chiếc chiều ra bãi trống trước bia mộ, đặt 
lên mấy món ăn, một bình rượu và hai cái chén. 

Bão Thúc Nha kì quặc nhìn nàng Tình hỏi: 

- Này em, làm sao. định uống rượu ở đây sao? 

Quản Trọng nói: 

- Đệ muốn cùng Ninh Thích huynh đệ uống rượu, nào, 
Bão Thúc huynh, ta cùng uống rượu với Ninh Thích. 

—_ Nàng Tỉnh lúng túng: 
- Tướng gia chỉ mang đến có hai chén rượu. 
Quản Trọng nói: 


- Để thôi, Nẵnh Thích một chiếc, ta và Bao Thúc huynh 
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dùng chung một chiếc, chúng ta sẽ nói chuyện thoái mái, 
uống thoai mát. 

Bão Thúc Nha khó hiểu nhìn Quản Trọng, phụ hoa theo: 

- Thôi được, nói chuyện thoải mái, uống thoải mái! 

Nàng Tịnh đặt hai chiếc chén cạnh nhau, nhẹ nhàng rót 
đầy rượu. 

Quản Trọng hai tay nâng chén rượu, giơ cao khỏi đầu, rồi 
hất hãt tay rầy rượu xuống phía trước mộ, nói: 

- Ninh Thích huynh đệ, ta biết ông đang gọi ta, lần 
này đến lần khác ngày gọi, đêm cũng gọi. Ông ra đi vội 
thế, sớm thế, còn bao nhiêu chuyện chưa kịp nói với ta, 
hôm nay ta cùng Bão Thúc huynh tớt.thăm ông, ông có 
điều gì cứ nói. 

Một trận gió chiều thổi qua, những chiếc phướn 
chiêu hồn bay lật phật, tựa hồ cảm động với tấm lòng 
Quản Trọng. 

Bão Thúc Nha thấy Quản Trọng hôm nay nói năng, hành 
động khác thường, một dự cảm chẳng lành ập vào lòng ông. 
Ông khóng đám tin, ông già đang run rảy, nói năng không 
đâu vào đâu, đang đứng trước mật ông kra lại là Quản Trọng 
hô quát mây gió, mưu lược hơn người. Từ ngày ở Quỳ Khâu 
về, Quản Trọng ốm liệt giường, hầu như hồn phách ông đã 
bị Ninh Thích đem đi mất. Bão Thúc Nha đỡ Quản Trọng 
đậy. kéo ông ngôi xuông chiếu nói: 

- Di Ngỏ đệ. hãy ngồi xuống đây có gì cứ từ từ nói. 

Quản Trọng đật chén rượu xuống, lâm bầm: 


- Ninh Thích huynh đề, ông thấy tôi giá tôi phái khoang 


553 - QUẦN TỬ TRUYỆN 


Không phải là Quản Trọng khi xưa nữa. phải không? Ông 
hát bài "ào ào nước trắng” ở Nảo sơn, trời lạnh là thế, tuyết 
trắng là thế, mới có mấy ngày mà ông đã đi, ta dã già. Khi 
còn trẻ, ta theo Bão Thúc huynh đi buôn, mười phần lãi ta 
lấy bảy phần, cũng mới mấy ngày thôi, đều cũng đã qua rồi. 
Quản Trọng già rồi, không thê xuất chính được nữa rồi, 
không đánh trận được nữa rồi, không thể mưu thao lược cho 
nước Tẻ nữa. Ta vốn mong mình già rồi sẽ có Ninh Thích 
huynh đệ thay, ai ngờ ông ra đi nhanh như vậy. Nước Tề sau 
này rồi sẽ ra sao đây? Người đầu bạc đưa kẻ đầu xanh, cảnh 
đó khiến người nát lòng, Ninh Thích hỡi Ninh Thích! 

Nói rồi, Quản Trọng giàn giụua nước mất. Nàng Tịnh 
không nhịn được nữa, nước mắt chảy đầm vạt áo, bật ra 
tiếng khóc. 

Bão Thúc Nha lau nước mắt nói với Quần Trọng: 

- Ninh Thích huynh đệ, anh niên mất sớm, tuy chết mà 
như sống. Nào, chúng ta cùng Ninh Thích huynh đệ cạn 
chén này. 

Nói xong, ông khẽ rảy rượu ra đất. 

Trời nổi gió. gió làm những cánh phướn chiêu hồn bay 
lật phật. 

Quan Trọng cười thám, nói với tấm phướn trắng: 

- Ninh Thích huynh đệ, chắc là ông đang oán trách ta. 
đang cười nhạo ta. phải không? Ông từng nhiều kìn khuyên 
ta phải làm sạch bên mình vua, phải thanh trừ những bọn 


tiểu nhàn hành vì bất chính, đã tầm xấu xã bên cạnh Chúu 
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công đi. Nhưng ta vì muốn Chúa công được vui lòng, không 
nghe những lời trung ngôn của ông, lạt cho răng, ông là đè, 
ta là bờ, bờ đê còn đó, hoạ thuỷ không thể gay sóng gió. Mà 
ông còn trẻ vậy, Quản Trọng già đã có Ninh Thích, ai ngờ 
đâu đê đã sụp trước, bờ ta cũng sắp vỡ. Không đề không bờ, 
hoa thuỹ tràn lan, Chúa công chẳng sẽ chết đuối sao? Nước 
Tề sẽ chẳng chết đuối sao? Quản Trọng thông minh cả đời 
nhưng hồ đỏ một lúc, về việc này đã phạm sai lầm lớn. trở 
thành tội nhân thiên cổ! Ninh Thích huynh đệ, ông hãy 
mắng ta đi, Quản Trọng tự cho là đúng, mà không biết hết, 
sự nghiệp vĩ đại của một đời sẽ tiêu huyỷ trong một ngày. 

Bão Thúc Nha nghe lời nói vậy của Quản Trọng, cũng 
thấy rung động, ông cũng không chỉ một lần khuyên Quản 
Trọng chú ý tuyển dụng bồi đưỡng người thay thế (trẻ tuổi, 
nhưng Quản Trọng chỉ nót có Ninh Thích thay thế là đủ. 
Ông nghĩ thấy cũng đúng Trời có gió mưa bất thường, 
người có phúc hoạ sớm chiều, Ninh Thích đi rồi, sau Quản 
Trọng hở ra một chỗ trống. Quản Trọng là tâm cốt của Chúa 
công nếu Quản Trọng trăm tuổi, thì bá nghiệp oanh liệt kia 
mà Quản Trọng phò tá Hoàn Công gây dựng lên sẽ không 
có người kế thừa. Mà quyền binh một khi rơi vào tay bọn 
Thụ Điêu, Dịch Nha, thì bao nhiêu công lao đây đều trở 
thành công cốc. Ông thở dài nói: 

- Nuôi ong tay áo, đúng là bài học muôn đời. 

Quản Trọng nâng chén rượu, ráy phía trước mộ Ninh 
Thích. Nàng Tịnh vột rót đầy chén, Quản Trọng và Hão 
Thúc Nha cùng uống. 


555 - (UÄN TỪ TRUYỆN 


Quản Trọng mắt vẫn không rời tấm phướn trắng, ông nói 
với Bão Thúc Nha: 

- Bão Thúc huynh, huynh nghe Ninh Thích đang gọi đệ 
đấy, huynh nghe thấy không? 

Trong tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng phướn bay. 

Bão Thúc Nha nói: 

- Huynh có nghe thấy, Ninh Thích đang nói đệ và huynh 
phải cố giữ gìn sức khoẻ, nhân lúc huynh và đệ vẫn còn 
khoẻ, đê sụt phải đấp vá ngay, bờ sắp vỡ phải mau gia 
cố phải phát triển đến thiên thu vạn đại sự nghiệp vĩ đại 
của nước Tề. 

Quản Trọng thân thiết nhìn Bão Thúc Nha, nói: 

- Thiên hạ đều biết đến Quản Bão chỉ giao và ngợi 
ca. Nhưng Ninh Thích biết không có Bão Thúc làm gì 
có chuyện ngợi ca đó. Quản Trọng đệ nợ huynh nhiều 
lãm. Quản Trọng từ cột vịnh nhục bước ra, làm nên 
Tướng quốc, tới mức Chu Thiên tử định bái làm Thượng 
khanh, thiên hạ đềư biết nước Tẻ có Quản Trọng, nhưng 
có mấy ai biết người biết phía sau Quản Trọng còn có 
Bão Thúc? Ninh Thích biết đó! Ninh Thích biết! Quản 
Trọng là đứng trên vai trên hai vai của Bão Thúc, suốt 
đời đứng trên vai Bão Thúc. Nhưng đôi vai đó cũng 
không nói, cũng không hô hét, không kêu ca, không bao ` 
giờ biết mệt, công Quản Trọng suốt đời, công cho tới 
hôm nay, đệ sắp đi theo Ninh Thích rồi, gánh nặng để 
lạt cñng nhảit rơi vào đôi vai đó 
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Bao Thúc Nha vô cùng cảm động, nói: 

- Ninh Thích biết, Bão Thúc Nha làm sao so được với Di 
Ngô đệ? Đời người, đừng nói quốc gia xã tắc, cũng đừng 
nói thiên hạ đại sự, chỉ nói có được người trị KỈ, có được tình 
anh em cũng đã không uống sống ở trên đời. Ninh Thích 
huynh đệ đã đi trước, nhưng việc này ông ta nhìn thấy! 

Quản Trọng nâng chén rượu, nói với Bão Thúc Nha: 

- Bão Thúc huynh, chờ khi đệ đi theo Ninh Thích, Bão 
Thúc huynh phải năng đến trước mộ của đệ, đem theo rượu 
để cùng đệ nâng chén đổi ẩm. Quản Trọng nợ huynh cả một 
đời, món nợ này trả không bao giờ hết, dù chết rồi, vẫn còn 
nợ huynh. Quản Bão chỉ giao, sinh sinh tử tử đâu có tận đầu. 

Nàng Tịnh thừa cơ nói với hai người: 

- Bão Thúc đại ca, trời đã tối, ta về thôi. 

Quản Trọng nhìn lên đám ráng chiều phía tây, thở 
đài nói: : 

- Mật trời đã khuất núi! Trên đời không có bữa tiệc nào 
không phải tan, Bão Thúc huynh, ta về thôi, hôm khác lại 
đến chuyện trò với Ninh Thích. 

Nói xong, òng đứng dậy, vô cùng quyến luyến nhìn tấm 
phướn chiêu hỏn trên mộ Ninh Thích. 


4. TẾ HOÀN CÔNG ĐỨT DÂY CUNG 


Từ hôm ở Quỳ Khâu về, tàm trạng của Tề Hoàn Công 
không được tốt, Ninh Thích mắt, Quản Trọng ốm, đúng là 
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hoa vô đơn chí. Ông hối hận không nên nói chuyện phong 
thiền Thái sơn với Thái tế Chu Công Khổng, hay là bị báo 
ứng? Ông ở trong cung liền mấy ngày để phản tỉch, Quản 
Trọng không thể chủ trì triều chính, việc lớn nhỏ đều đè lên 
người ông, ông thực không chịu nồi. Ở đâu ra mà lắm 
việc thế, trên phải ứng phó với vương thất nhà Chu, tả 
hữu phải ứng phó với các chư hầu, việc trong nước thì 
may có Thấp Bằng và Bao Thúc Nha giải quyết giúp. 
Cũng may bệnh tình của Quản Trọng đã ngày khá hơn, 
ông bèn dặn Thấp Bằng có việc gì đến Tướng phủ hỏi 
Quản Trọng. Phải liên tục buồn bực trong cung một hai 
tháng liên, làm ông thấy yếu cả người. Hôm đó cơm 
trưa xong, Thụ Điêu đề nghị ra ngoài đi sản, ông vuj vẻ 
đồng ý ngay, bèn dẫn Thụ Điêu, Dịch Nha, Khai 
Phương đánh xe về phía bãi sân ở Nam Sơn. 

Khai Phương dẫn binh lính, từ bốn phía lùa đuổi dã 
thú cho chúng chạy về phía xe của Hoàn Công. 

Tế Hoàn Công cảm cung, đặt tên tìm sục mục tiêu. 
phía trước mặt một con thỏ rừng hốt hoảng chạy tới, Tẻ 
Hoàn Công vội giương cung, mũi tên bấn ra, con thỏ 
rừng ngã vật ra đưới đất. 

Hoàn Công cười ha hà. 

Thụ Điêu xuống xe nhặt tho, khen: 

- Chúa công thật là thần tiến, một mũi tên trúng 
ngay, không trượt bao giờ. 


Tế Hoàn Công nói: 
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- Qua nhân cứu hợp chư hầu. nhất khuông thiên hạ, 
công tích lớn lao làm vậy. mà không thấy phượng hoàng 
đến châu. kì lân hiển hiến, từ đó xem ra, tuy có mệnh 
của Thiên tử, nhưng lễ phong Thái Sơn, thiển Lương 
phụ vẫn chưa biết lúc nào xuất hiện. 

Nói chưa dứt, phía trước mặt bỗng một con quát vật 
xuất hiện, không giống lợn rừng, cũng không giống 
gấu, hình thù xấu xí, đa màu tro, đứng lên được, như 
khóc như kêu, khiến người sợ sởn tóc gáy. 

Tẻ Hoàn Công nhìn rõ, ông giật mình nói: 

- "Xúi quầy!" 

Khai Phương, Thụ Điêu vội giương cung đặt tên, 
cùng lúc bán về phía quái vật, bỗng quái vật biến mất, 
rồi phía sau lại thấy tiếng kêu, quái vật lại xuất hiện, 
kêu khóc vẻ phía Hoàn Còng. 

Khai Phương bắn một tên, con quái thú lại biến mất, 
trong nháy mất lại xuất hiện ở phía bên trái. 

Tẻ Hoàn Công tức giận cầm ung bản một tên về phía thú, nó 
khóng nhúc nhích vẫn đứng kêu những tiếng ghê sợ, 

Tế Hoàn Công lần nữa giương cung, bỗng “phựt” một 
tiếng. giây cung đứt Tẻ Hoàn Công sợ tái mặt, hét lên: 

- Vật này chẳng lành, mau về cung. 

Người đánh xe vội vàng đánh xe chạy như bay ra 
khỏi bãi sân. 

Tế Hoàn Công về tới cung, Thấp Bằng đang chờ 
trong củng, sốt ruêt nối ngay" 
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- Qua nhân hôm nay không giá: quyết quốc sự. 

Thấp Bằng lo lắng nói: 

- Bấm Chúa công. Trọng phụ bỏng phát bệnh năng, bất 
tính nhân sự, tình hình rất nguy. 

Tề Hoàn Công cả kinh: 

- AI? 

Thấp Bằng đáp: 

- Dạ, Trọng phụ 

Tẻ Hoàn Còng ngòi phịch xuống, thở đài: 


- Trọng phụ ốm, sao không sớm báo cáo? Mau đi thăm! 
5. BÊN GIƯỜNG BỆNH 


Quản Trọng nằm trên giường bệnh, thần trí hôn mê, 
miệng không ngớt gấp gáp gọi: "Chúa công ... Chúa công...” 
Nàng Tịnh đứng bên giường, nước mắt ròng ròng, nói: 

- Tướng gia. đại phu Thấp Bằng đã đi bẩm báo Chúa 
công rồi. 

Thấp Bằng và Tễ Hoàn Công vội vàng bước vào phòng 
ngủ của Quan Trọng. Nàng Tịnh thấy Hoàn Công tới vội 
vàng quỳ lạy, nước mắt tuôn ra như suối: "Chúa công” 

Tề Hoàn Công cúi mình xuống bên Quản Trọng, bàn tay 
run run, vuốt nhẹ lên mặt Quản Trọng, gọi: “Trọng phụ, 
Trọng phụ!” 

Quản Trọng từ từ mở mắt, hầu như phải vất vả lắm mới 
nhìn rõ mặt Hoàn Công, khó Khăn mới mở được miệng nói: 
"Chúa công ‹..” 
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Tẻ Hoàn Công mắt rưng rưng, năm chặt lấy tay Quản 
Trọng: 

- Trọng phụ, khanh thế nào? 

Quản Trọng môi run run, nói: 

- Chúa công... Quản Trọng phải đi đây... phải xa Chúa 
công mà đi rồi... 

Tề Hoàn Công nước mắt đầm đìa: 

- Không, Trọng phụ không được đi! Quả nhân không cho 
khanh đi! Nước Tề không cho khanh đi! Trời càng không 
cho phép khanh đi! 

Quản Trọng hồn hển, nói rời rạc: 

- Trời... đang gọi thần, Ninh Thích đang gọi thần. 

Tê Hoàn Công đau đớn nói: 

- Không, ai cũng không được cướp Trọng phụ ởi, 
Trọng phụ mà ởi, quả nhân ở lại sẽ ra sao? Quả nhân 
biết gánh của Trọng phụ rất nặng, một đầu gánh nước 
Tế, một đầu gánh cả thiên hạ, gánh nặng đó đã làm cho 
Trọng phụ phải xụp, gánh nặng này để lại ai người gánh 
vác? Ai gánh vác nổi đây? 

Quản Trọng khẽ lắc đầu, càng khó khăn hơn, nói: 

- Gánh nặng này, thân chưa gánh được tốt, và cũng 
không còn gánh được nữa, nhân sinh một kiếp, thảo 
mộc một thu, nhanh vậy đó. Nước Tề còn đài, sẽ có 
người... gánh nổi. 

Tẻ Hoàn Công nhìn Quản Trọng không chớp mất, dự 
cam thấy Quan Trọng sắp nguy, ông còn bao điều muốn 
túc vớt Quan Trong, ông Biết Quan Tirờng sẽ Không nói 
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được nhiều nữa, ông muốn bàn với Quản Trọng mấy 
việc quan trọng nhất, nghe ý kiến của Quản Trọng. Ông 
nghẹn ngào nói: 

- Quả nhân từ ngày lèn ngôi, nhất ngòn nhất hành đều 
nghe theo lời dạy của Trọng phụ, nước Tẻ mới có vị trí hiển 
hách như ngày nay. Nếu ki: có Trọng phụ quả nhân biết 
làm sao đây? 


Quản Trọng cố nói từng tiếng: 

- Chúa công đối với hiển thần, dùng mà không nghi; xa 
kẻ tiểu nhân, xa chúng ngàn đặm; trọng xã tắc giang sơn, 
nhẹ yêu ghét cá nhân... 

Nói đến đây, miệng ông co giật, ngất ởi. 

Tẻ Hoàn Công cúi xuống sát tai Quản Trọng. khóc lóc 
gào lên như xé tìm xế phối: 

- Trọng phụ. hãy tỉnh lại, khanh chưa thể đi, khanh còn 
nhiều điều muốn nói với quả nhân mà! 

Nàng Tịnh vồ lấy mình Quản Trọng vừa lay vừa gào: 

- Tướng gla, Tướng gia! 

Quản Trọng tỉnh lại, miệng mấp máy: 

- Chúa công Quản Trọng đi đây... Ninh Thích đang goi... 
đang gọi thần đi... 

Tế Hoàn Công xua tay ra hiệu, mọi người ra ngoài chỉ 
còn nàng Tịnh ở trong buồng. 

Tế Hoàn Công kếo tay Quản Trọng nói: 

- Trọng phụ có gì chẳng may đại nghiệp nước Tế quả 
nhân sẽ uỷ thác cho ai? 

Quản Trọng thờ dài nói. 
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- Đáng tiếc, Ninh Thích! 

Hoàn Công hỏi gấp: 

- Nhimg nay Ninh Thích đã qua đời, quả nhân giao cho 
Thấp Bằng Tướng quốc, Trọng phụ thấy thế nào? 

Quản Trọng tựa hồ như tỉnh lại, chầm chậm nói: 

- Thấp Bằng vì công quên tư, biết hỏi cấp dưới, có thể 
làm được. Nhưng nhiều năm Thấp Bằng ở bén thần là cái 
lưỡi của thần, nay Quân Trọng ra đi, cái lưỡi để ở đâu? Chúa 
công có thể giao Thấp Bằng làm Tướng quốc, nhưng e 
chẳng được lâu. 

Tê Hoàn Công lại hỏi: 

- Vậy, Thụ Điêu, Dịch Nha, Khai Phương thế nào? Họ 
phục vụ quả nhàn bao năm nay, một da trung thành. Thụ 
Điêu vì quả nhân mà tự hoạn, Dịch Nha vì quả nhân mà giết 
con nấu canh cho quả nhân, Khai Phương vì quả nhân mà 
không vẻ thụ tang cha, ba người đó thật trung thành với quả 
nhân, nên dùng họ như thế nào? 

Quản Trọng lắc đầu nói: 

- Không được, không được! Muôn loài chúng sinh đều 
coi trọng sinh mệnh của mình, Thụ Điêu đám tự cất bỏ bộ 
phân sinh dục, thì còn cái gì không dám vứt bò? Người này 
đã tâm lớn, Chúa công nên xa hắn. Dịch Nha là kẻ tiểu 
nhân. trên đời cha mẹ đều yêu quý con cái, Dịch Nha giết 
con nấu canh thì còn việc gì không dám làm nào? Chúa 
công nên xa. Khai Phương cũng không phái là người TỐT, 
tình cảm con người còn gì hơn tình thân với cha mẹ. Khai 


Phương đến khí chà niất cũng không thêm vẻ còi HÓI gì 
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được lòng trung thành. Chúa công cũng nên xa! 

Hoàn Công gật gật đầu: 

- Những lời này của Trọng phụ sao không sớm nói với 
quả nhân? 

Quản Trọng há miệng, như có gì đau đớn không nói ra 
được. 

Tế Hoàn Công vội hỏi: 

- Theo ý Trọng phụ, ai có thể làm Tướng quốc? 

Quản Trọng sắc mặt đã tái xám, mát đã đờ đại, thở hồn 
hển, khớ khăn lắm mới nói được ba tiếng: 

- Bào... Thúc.... Nha. 

Nói xong, hai mắt nhắm lại, đầu gục ngoeo, ông qua đời. 

6. CÁ NƯỚC KHÓC THƯƠNG TRỌNG PHỤ 


Tín Quản Trọng qua đời làm chấn động cả nước Tẻ, trên 
từ triều đình, đưới đến trăm lọ đều chìm trong đau thương 
vô hạn. 

Sau khi vĩnh quyết với Quản Trọng, Tẻ Hoàn Công ốm ˆ 
liệt giường luôn, Hoàn Công hạ lệnh cử hành quốc tang cho 
Quản Trọng và giao việc này cho Bão Thúc Nha và Tháp 
Bảng lo liệu. 

Ngày phát tang Quản Trọng, trời râm năng nặng. Phố xá 
thành Lâm Tri, hàng ngàn hàng vạn dân chúng, đeo tang, - 
bày đồ cúng lễ, quỳ đứng ở hai bên đường, đợi chờ xe linh 
cữu Quản Trọng đi qua. 

Linh xa của Quản Trọng trong tiếng nhạc đau buồn, từ 
phía trong của Tướng phú, từ từ lăn bánh. Phía trước là ba 
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trăm người cầm các loại cờ tang, phía sau Thấp Bằng giơ 
cao lá phướn đen, Bão Thúc Nha đờ đẫn tay cảm băng tang 
đen phía trước linh cữu của Quản Trọng, ý để dẫn đường 
cho linh cữu. Nàng Tịnh ngồi trên xe lính cữu, khoác áo xô 
gai màu đen, tay đặt vào linh cữu, khóc không còn nước 
mắt. Phía sau binh xa là các đại phu nước Tẻ ai nấy vẻ mặt 
đau đớn. 

Linh xa đi tới đân, dân chúng gào khóc "Trọng phụ”, vái 
lạy để tiễn đưa, đem ngũ cốc, hoa giấy, dải giấy tung lên 
linh cữu, tiếng khóc kêu trời kêu đất nồi lên như ri. 

Linh xa đi tới cổng thành, từng hàng dân chúng quỳ 
ngang giữa đường ngăn lính xa lại. Trên mặt đường dân 
chúng đã bày các bàn để cúng lẽ, trên bàn đủ thứ đồ lễ và 
hương hoa. Một cụ già râu tóc bạc phơ nói to: 

- Bão Thái phó, xin để Trọng phụ dừng bước, Trọng phụ 
muốn ra khỏi cổng thành, xin cho tiểu-dân được đưa tiễn. 

Bão Thúc Nha cảm động, vẫy tay ra hiệu, linh xa 
dừng lại. 

Cụ già nâng cốc rượu, nói trước linh cữu của Quản 
Trọng: 

- Trọng phụ, xin uống cốc rượu này, đây là rượu ngon 
của ngàn vạn bá tính nước Tề dâng cho Trọng phụ! 

Đám dân chúng ở giữa đường và hai bên đường đều quỳ 
xuống, lay ba lay. Bão Thúc Nha cùng các đại phu cũng bái 
lạy cùng bá tính. 

Cụ già nậng cốc rượu, ray ra phía trước linh xa, rồi nâng 
Cốc rượu nữa, nói: 


- Trọng phụ, xin uống cóc tượu thứ hai, Trọng phụ 
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sắn ra khỏi cổng thành rồi, chúng toi xin được đưa 
Trọng phụ đi ngàn dặm van đặm, ngàn đậm vạn đậm 
cũng không nỡ chia tay! 

Nói xong. cụ già lại ray rượu ra trước linh cữu. 

Bá tính và các đại phu lại cùng lạy ba lạy. 

Cụ già lại nâng cốc rượu nữa, đau Xót nói: 

- Trọng phụ xin uống thêm cốc rượu thứ ba. Đại công đại 
đức của Trọng phụ, bá tính nước Tề mãi mãi khắc cốt ghi 
tâm, Trọng phụ sẽ sống mãi, sống mãi cùng bá tính nước 
Tế, mãi mãi là Tướng quốc của nước Tề. 

Nói xong, cụ già lại rây rượu ra trước linh cữu. 

Bá tính lại rập đâu lạy, gào khóc. Các đại phu ai nấy 
nước mắt đầm vạt áo. 

Nàng Tình trước cảnh trên, rất xúc động. Bà từ hào vì 
nước Tẻ đã có được vị Tướng quốc như vậy, bà càng kiêu 
hãnh vì đã có được người chồng mà nhân dân nước Tề tôn 
kính như vậy. 

Phái, một đời Vĩ nhân Quản Trọng đã vĩnh biệt cối đời, 
nhưng công lao to lớn phò tá Tề Hoàn Công "'cửu hợp chư 
hầu, nhất khuông thiên hạ” của ông còn được mãi trong sử 
sách, tư tưởng của ông đã thành tài sản tình thần quý báu 
của dân tộc Trung hoa. Quản Trọng không then là một nhà 
chính trị, nhà tư tường và nhà quân sự xuất sắc. 
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Sau khi Quản Trọng mất, Tề Hoàn Công bái Thấp Bằng 
làm Tướng. Ai ngờ chưa đầy một tháng, Thấp Bằng bị bệnh 
qua đời. Tề Hoàn Công cả kinh mà rằng: “Trọng phụ thánh 
thật, ông ta sao biết được Thấp Bằng làm Tướng quốc chẳng 
được lâu?". Thế là, theo di ngôn của Quản Trọng, lại bái 
Bão Thúc Nha làm Tướng quốc. Bão Thúc Nha nêu với 
Hoàn Công một điều kiện, đó là phải đưa Thụ Điều, Dịch 
Nha, Khai Phương ra khỏi triều đình, Hoàn Công chấp nhận 
ý kiến cửa Bão Thúc Nha. Sau khi Bao Thúc Nha làm Tướng 
quốc, mọi việc đều theo phương châm chính sách lúc sinh 
thời của Quản Trọng dể giải quyết chính sự, nước Tẻ vẫn 
yên ổn. Nhưng chưa đầy một năm, Tẻ Hoàn Công lại cho 
đón Thụ Điêu, Dịch Nha, Khai Phương vào cung, g1ao trọng 
trách. Bão Thúc Nha khuyên gián nhiều lần, Hoàn Công 
không nghe. Bão Thúc Nha vừa tức vừa bệnh, cũng nhất 
mệnh quy thiên, Bọn Thụ Điều, Dịch Nha, Khai Phương 
cùng Trương Vệ cơ. ức hiếp Hoàn Công già ca bất lực, 
chuyên quyền, thao túng đại quyền nước Tề. 

Năm 643 trước Công nguyên Tế Hoàn Công ốm nặng liệt 
giường. Bọn Thụ Điêu. Dịch Nha cho rằng thời cơ đã đến, 
bèn đuôi hết thị vệ bên mình Hoàn Công, lại xây bức tường 
cao ba trượng quanh tầm thất của Hoàn Công để cách tuyệt 
trong ngoài. Thương thay một đời anh chủ bát diện oal 
phong. ôm nặng đến hụm nước không có. Đến lúc này, ông 
hối cũng chẳng ích gì. vừa ốm vừa đói, nhất mệnh ô hô. 
Chết côi đâu đã yên, Thụ Điều phò công tủ Vỏ Khuy Kế vị, 
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bí mật không phát tang, kéo dài tới sau mươi bảy ngày. tới 
mức thị thể thối rữa, giòi bọ khắp người. Bọn Thụ Điêu, 
Dịch Nha đuổi công tử Chiêu, vội vàng dựng công tử Vô 
Khuy lên ngôi, quần thân không phục, nhất luật không vào 
triều. Thụ Điêu, Dịch Nha muốn dùng Giám quốc đại thần 
họ Cao và họ Quốc ra để làm áp lực, nhưng hai vị Cao, 
Quốc yêu cầu phải phát tang Hoàn Công trước. Sau khi phát 
tang, Tống Hoàn Công dựa theo sự phó thác của Hoàn Công 
khi còn sống, đáp ứng lời thỉnh cầu của công tử Chiêu, đem 
quân thảo phạt nước Tề. Hai vị thượng Khanh Cao - Quốc 
nhân cơ hội đó, trong ứng ngoài hợp, giết được Thụ Điêu và 
công tử Vô Khuy, Dịch Nha thấy hết thời, bỏ trốn sang 
nước Lỗ. Khai Phương giúp công tử Phiên, công tử Thương 
Nhân, công tử Nguyên muốn giành quân VỊ với công tử 
Chiêu, tụ tập binh mã đánh nhau với quân Tống, kết quả đại 
bại. Được sự tôn phò của hai vị Cao - Quốc, Thế tử Chiêu kế 
vị, tức Tề Hiếu công. Tới đây, sau một năm nội loạn, nước 
Tẻ mới được an định, nhưng từ đó, nguyên khí bị thương tổn 
lớn, nước Tề thời kỳ cực thịnh đã bắt đầu xuống dốc... 
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Năm 725 trước Công nguyên: 

Quản Trọng sinh ở Dĩnh Thượng (bác An Huy nay) 

Năm 708 trước Công nguyên: 

Quản Trọng đã sống tuổi thơ nghèo khổ. Nhà nghèo, 
từng làm nghề chăn ngựa, đi buôn. Gập Bão Thúc Nha kết 
nghĩa anh em, đi buôn chung. Trong hai mươi năm, hai 
người đi khắp các nước Trung Nguyên. 

Năm 697 trước Công nguyên: 

Tề Hi công bái Quản Trọng và Bão Thúc Nha làm sư phụ 
cho nhị công tử Củ và tam còng tử Tiểu Bạch. 

Năm 694 trước Công nguyên: : 

Tẻ Tương Công kế vị, thích chiến trận lập công, liên tục 
chinh phạt các nước láng giềng, trong nước cũng đánh dẹp 
tàn bạo, dân rất oán. Lỗ Hoàn Công và phu nhân Văn 
Khương về nước Tẻ, Tề Tương Công thông dâm với em gái 
Văn Khương, mưu giết Lỗ Hoàn Công. 

Năm 692 trước Công nguyên; 

Tế Tương Công hoang dâm vô đạo, trời giận người oán. 
Đề tránh loạn lạc, Quản Trọng. Thiệu Hốt phụng còng tử Củ 
chạy sang nước Lỗ. Bão Thúc Nha phụng công tử Tiểu Bạch 
chạy sang nước Cư. 

Năm 686 trước Công nguyên: 

Công từ Võ Trí cùng Liên Xứng. Quản Chí Phụ câu kết 
trong ngoài, giết Tế Tương Công, giành ngói vua. Bọn Ủng 
Lãm giết công tử Vô Trị. Nước Tề đai loan. 
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Năm 685 trước Công nguyên: 

Cao Hẻ, Quốc Tử tôn phò công tử Tiểu Bạch lên ngôi, là 
Tẻ Hoàn Công. Lỗ Trang Công muốn giành ngôi cho công 
từ Cú, Tề Lỗ đánh nhau ở Càn Thời, quân Lõ thua to, quân 
Tề thừa thấng chiếm lấy đất Văn Dương của nước Lõ. 

Tế Hoàn Công quyết tâm trả thù Quản Trọng đã bắn ông 
một tên, sai người sang Lễ, bức Lỗ Trang Công giết công tử 
Củ, Thiệu Hốt tuẫn tiết, Quản Trọng trở về Tẻ. Được Bão 
Thúc Nha hết lòng tiến cử, Tề Hoàn Công xoá bỏ thù cũ, bái 
Quản Trọng làm đại phu. 

Năm 684 trước Công nguyên: 

Tê Hoàn Công bất chấp Quản Trọng phản đối, dẫn bính 
đi đánh Lỗ, đánh nhau với quân Lỗ ở Trường Chước, bị Lỗ 
Tướng Tào Quê đánh bại. 

Tề Hoàn Công bái Quản Trọng làm Tướng quốc, ủng hộ 
Quan Trọng đối nội mạnh đạn cái chính, đối ngoại nêu cao 
ngọn cờ phò vương, thực hiện chính lược xưng bá không 
dùng binh. 

Năm 681 trước Công nguyên: 

Tẻ Hoàn Công dùng mưu của Quản Trọng, cùng quốc 
quân các nước Tống, Trần, Thái, Chu hội minh ở Bắc Hạnh. 
Tế Hoàn Công chủ trì đồng mính, đẹp đượcc nội loạn nước 
Tống. Nước Toại (nam Phí thành Sơn đông nay) không dự 
hội minh Bắc Hạnh, Tẻ Hoàn Công dẫn bình điệt Toại, gây 
áp lực với Lô. Lỗ Trang Công cùng Tề Hoàn Công hội minh 
ở đất Kha (Tề ấp, nay ở nam Phí thành Sơn đông), khi hội 
mình, tư mã nước Lễ, Tào Mạt đùng kiếm uy hiếp Hoàn 
Công, đòi Tề trả lại đất Văn Đường. Hoàn Công theo ý kiến 
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của Quản Trọng, đồng ý trả đất. 

Năm 680 trước Công nguyên: 

Hội mình đất Kha, khiến thanh danh Tề Hoàn Công vang 
đội. chư hầu các nước lũ lượt đến kết minh với Tẻ. Tới lúc 
này, Hoàn Công mới thật hiểu được bản chất của xưng bá, 
tín nhiệm Quản Trọng tới mức khắc cốt ghi tâm, bái Quản 
Trọng làm “Trọng phụ”. Cùng năm Tẻ Hoàn Công cùng hai 
nước Trần, Tào chính phạt Tống, vì Tống phản bội hội minh 
Bắc Hạnh. Trên đường chính phạt Tống gặp người nước Vệ 
là Ninh Thích, Quản Trọng tiến cử với Hoàn Công. Hoàn 
Công bái Ninh Thích làm đại phu. Ninh Thích vào Tống 
thuyết phục Tống Hoàn Công cầu hoà. 

Năm 679 trước Công nguyên: 

Tẻ Hoàn Công hội minh với ba nước Vệ, Trịnh, Tống ở 
Yên (bắc Yên thành Sơn đông nay). Chư hầu uy phục, Tề 
Hoàn Công thành bá chủ Xuân thu. 

Năm 678 trước Công nguyên: 

Nước Trịnh vị phạm minh ước ở Yên, Tề Hoàn Công 
cùng Tống Vệ đem quân thảo phạt nước Trình. 

Cùng năm, các nước Tề, Lô, Tống, Vệ hội mình ở đất U. 
Nam 675 trước Công nguyên: 

Tề Hoàn Công cùng Tống. Trần hội quân đi đánh Lỗ. 
Năm 671 trước Công nguyên: 

Tề Hoàn Công cùng Lỗ Trang Công hội minh ở đất Hộ. 
Năm 668 trước Công nguyên: 


Ba nước Tề. Tống. Lỗ đem quân thảo phạt nước Tìừ. 
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Năm 667 trước Công nguyên: 

Tể và Lô, Trần, Trình hội mính ở đất U. 

Chu Huệ Vương ban cho Tề Hoàn Công chức hầu bá. 
Quản Trọng xem thời thế, điều chỉnh lại chiến lược, đổi tôn 
vương xưng bá, thành tôn Vương đẹp Di. 

Năm 666 trước Công nguyên: 

Tế Hoàn Công vâng mệnh Chu Huệ Vương ởi thảo phạt 
nước Vệ. 

Năm 664 trước Công nguyên: 

Sơn Nhung xâm phạm nước Yên, Tẻ Hoàn Công và Quản 
Trọng dẫn bình đi cứu nước Yên, đánh tới Lênh chí, Cô 
Trúc, tiêu diệt sào huyệt Sơn Nhung. 

Năm 663 trước Công nguyên: 

Quân Tẻ khải hoàn, Tẻ Hoàn Công đem một nửa chiến 
lợi phẩm của thảo phạt Sơn Nhung tặng cho Lô Trang Công. 

Năm 662 trước Công nguyên: 

Tề xây Tiểu Cốc (Nay là Đông a Sơn đông) làm thái ấp 
cho Quản Trong. Lỗ Trang Công để cảm tạ Tế Hoàn Công, 
xây thành Tiểu Cốc cho Quản Trọng. 

Năm 661 trước Công nguyên: 

Quân Địch xâm phạm nước Hình, Tế Hoàn Công đem 
quân đi cứu nước Hình, tiêu diệt quân Địch. 

Năm 660 trước Công nguyên: 

Công tử Khánh Phụ nước Lỗ làm loạn. Để ổn định 
nước Lỗ. Tế Hoàn Công theo rmnưu của Quản Trọng, lập 
công tử Thân làm quốc quân, đại nghĩa diệt thân, giết 
chấu gái Ai Khương. 
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Cùng năm, Xích Địch xâm phạm nước Vệ. Tế Hoàn 
Công sai công tử Vô Khuy dân quân đánh tan Xích Địch, 
giúp nước Vệ phòng vệ. 

Năm 659 trước Công nguyên: 

Xích Địch xảm phạm nước Hình, Tề Hoàn Công cùng 
Quản Trọng, liên quân với Tống, Tào cứu nước Hình, đánh 
bại Xích Địch, giúp nước Hình xây lại thành ở DI Nghi, 
đem quân giúp Hình phòng vê. 

Năm 658 trước Công nguyên: 

Tẻ Hoàn Công và chư hầu giúp nước Vệ xây thành mới. 

Năm 656 trước Công nguyên: 

Tế Hoàn Công cùng Quản Trọng dẫn liên quân các nước 
Tề, Lỗ, Tống, Vệ, Trịnh, Hứa đi thảo phạt nước Thái, Thái 
hầu nghe tin bỏ chạy, sau đó lấy danh nghĩa hỏi tội không 
tôn Chu Thiên tử đi thảo phạt Sở. Sở xin giảng hoà. Chư hầu 
cùng Sơ hội minh ở Triệu lăng. 

Năm 65Š trước Công nguyên: 

Tề Hoàn Công theo mưu kế của Quản Trọng, hợp với 
quốc quân các nước Tống, Lô. Trản, Vệ, Hứa, Trịnh, Tào ở 
Thủ Chỉ định minh ước với Chu Thế tử Trịnh, xác định địa 
vị Thái tử cho Thế tử Trịnh, để ổn định nhà Chu. 

Chu Huệ Vương chỉ lệnh nước Trịnh liên hợp với nước 
Sở, l¡ gián liên mình Thủ Chỉ. Trịnh Văn Công không chào 
mà biệt, 

Năm 654 trước Công nguyên: 

Tề Hoàn Công trách Trịnh Văn Công bỏ hội minh Thủ 
Chỉ. dẫn chư hầu thảo phạt. Trinh xin giảng hoà. 
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Năm 653 trước Công nguyên: 

Tẻ Hoàn Công hội mình với Lỗ, Tống, Trần, Vệ ở Ninh 
mẫu (Lỗ ấp, Ngư đài Sơn đóng nay). 

Năm 652 trước Công nguyên: 

Tẻ Hoàn Công cùng các nước Lỗ, Vệ, Tống, Trần, 
Hứa, 'Tào hội minh ở Đào, để củng cố ngôi vương cho 
Chu Tương vương. 

Năm 65] trước Công nguyên: 

Chu Tương vương sai thái tế ban tộ cho Tê Hoàn 
Công. Tẻ Hoàn Công hội minh với quốc quản các nước 
Tống, Lỗ, Vệ, Trịnh, Hứa, Tào ở Quỳ Khâu, chúc mừng 
Thiên tử ban tộ. 

Năm 650 trước Công nguyên: 

Bắc Địch xâm phạm nước Vệ, Tế Hoàn Công dẫn 
quân đi cứu. 

Năm 648 trước Công nguyên: 

Tẻ Hoàn Công họp cùng các chư hầu, giúp nước Vệ xây 
thành mới để phòng chống Bắc Địch xâm phạm. 

Năm 647 trước Công nguyên: 

Tề cùng các nước Tống, Lẻ, Trần, Vệ, Trịnh, Hứa, Tào 
hội minh ở Hàm, cùng bàn cách bảo vệ nhà Chu, phòng 
chống người Nhung xâm phạm. 

Năm 645 trước Công nguyên: 

Các quốc quân Tẻ, Tống, Lỗ, Hầu, Vệ, Trịnh, Tào hội 
minh ở Mẫu Khâu (nay là đóng bắc Liễu thành Sơn đông). 
bàn cách thảo phạt Sở cứu Từ. 
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Cùng năm Quản Trọng mất. 

Năm 643 trước Công nguyên: 

Tề Hoàn Công mất, các công tử nước Tẻ tranh giành 
quân vị, nước Tẻ đại loạn. Dịch Nha giết các quan, tòn 
phò công tử Vỏ Khuy làm quốc quân. Thái tử Chiêu 
trốn sang nước Tống. 

Năm 642 trước Công nguyên: 


Tống Tương công đẹp loạn nước Tề, Thái tử Chiêu 
lên ngôi. 
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